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K nh g i: C c vị đại biểu Quốc hội, 

 

Tại    h p th  5 Quốc hội  hóa XV, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội 

trường về dự  n Luật C c tổ ch c t n dụng (s a đổi)
1
. Trên cơ sở ý  iến của c c 

vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan 

thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và c c cơ quan hữu quan nghiên c u, tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo Luật; tổ ch c c c cuộc hội thảo xin ý  iến c c chuyên gia, nhà 

 hoa h c, nhà quản lý và c c đối tượng chịu t c động của dự  n Luật
2
 để có 

thêm cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện dự thảo Luật.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận thấy, đây là dự  n Luật 

 hó, có nhiều nội dung ph c tạp, chuyên môn sâu, có t c động lớn đến nhiều 

đối tượng và cả  inh tế vĩ mô của đất nước, do đó, việc rà so t, tiếp thu, chỉnh 

lý đã được tiến hành một c ch thận tr ng,  ỹ lưỡng, chỉ những vấn đề đã rõ, 

được thực tiễn ch ng minh thì quy định trong Luật, những vấn đề mới, chưa 

được  iểm nghiệm, cần có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với yêu cầu ph t 

triển  inh tế - xã hội trong từng thời    thì quy định nguyên tắc trong Luật và 

giao Ch nh phủ quy định chi tiết. 

So với dự thảo Luật Ch nh phủ trình Quốc hội tại K  h p th  05, dự thảo 

Luật C c tổ ch c t n dụng (s a đổi) sau  hi tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 

208 điều (tăng 03 chương
3
 và 13 điều). Có tổng 160 điều s a đổi: trong đó có 91 

điều s a đổi nội dung
4
; 69 điều chỉnh s a câu chữ,  ỹ thuật văn bản; bổ sung 32 

                                                 
1
 Với 99 lượt đại biểu Quốc hội ph t biểu ý  iến tại 19 Tổ, 22 lượt đại biểu Quốc hội ph t biểu ý  iến tại 

Hội trường và 04 ý  iến bằng văn bản. 
2
 Hội thảo lấy ý  iến c c ĐBQH, c c chuyên gia và c c đối tượng chịu sự t c động của  dự thảo Luật tại TP 

Hồ Ch  Minh ngày 01/08/2023; Hội thảo tham vấn ý  iến c c chuyên gia trong nước và quốc tế về “Hoàn thiện 

 huôn  hổ ph p lý cho c c tổ ch c t n dụng (TCTD) và x  lý nợ xấu ở Việt Nam” tại Hà Nội ngày 02/08/2023; 

tổ ch c c c cuộc làm việc với từng nhóm đối tượng TCTD gồm ngân hàng thương mại, chi nh nh ngân hàng 

nước ngoài, Ngân hàng Ch nh s ch Xã hội, Ngân hàng Hợp t c xã Việt Nam, c c TCTD phi ngân hàng, quỹ t n 

dụng nhân dân, tổ ch c tài ch nh vi mô; ý  iến của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.  
3 
Chương II về ngân hàng chính sách; Chương XI về x  lý trường hợp TCTD bị rút tiền hàng loạt; 

Chương XII về vay, cho vay đặc biệt. 
 

4
 S a đổi nội dung c c điều 3, 4, 5, 10, 18, 26, 30, 31, 34, 39, 41, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 

63, 64, 65, 68, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 93, 98, 101, 103, 106, 107, 109, 110, 

111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 126, 129, 130, 133, 135, 137, 138, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 

DỰ THẢO  

(Tài liệu lưu hành nội bộ)  
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điều
5
; bãi bỏ hoặc chuyển, gộp vào nội dung của điều  h c 19 điều

6
; giữ nguyên 

16 điều
7
. 

I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Về kết cấu của dự thảo Luật 

Có ý kiến đề nghị hoán đổi vị trí giữa Chương XI (về xử lý nợ xấu, tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu) và Chương X (về tổ chức lại, giải thể, phá sản, 

thanh lý, phong tỏa vốn, tài sản) sẽ bảo đảm logic, phù hợp hơn; sắp xếp lại các 

điều vì bố cục các chương chưa hợp lý, mất cân đối, có chương đến 60 điều, 

nhưng có chương chỉ có 2 đến 3 điều.  

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã được điều chỉnh theo hướng 

chuyển Chương về x  lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của  hoản nợ xấu lên trước 

Chương về tổ ch c lại, giải thể, ph  sản. Đồng thời, tại Chương về  iểm so t đặc 

biệt, chuyển giao bắt buộc, ph  sản tổ ch c t n dụng (TCTD) được  iểm so t đặc 

biệt được t ch ra thêm 02 chương: (i) X  lý trường hợp TCTD bị rút tiền hàng 

loạt (Chương XI); (ii) Vay, cho vay đặc biệt (Chương XII) để phân định rõ ràng 

hơn đối với từng nội dung.  

Một số ý kiến đề nghị rà soát, thiết kế một điều quy định về các hành vi bị 

nghiêm cấm thay vì quy định rải rác trong các điều, khoản của dự thảo Luật.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 

chỉ đạo c c cơ quan phối hợp tiến hành rà so t c c quy định liên quan đến hành 

vi bị cấm tại dự thảo Luật để thiết  ế riêng 01 Điều về c c hành vi bị nghiêm 

cấm tương tự như c c Luật  h c. Tuy nhiên, do số lượng c c quy định về hành 

vi bị cấm tại dự thảo Luật  h  nhiều (gồm  hoản 2 Điều 8,  hoản 2 Điều 9, 

 hoản 5 Điều 10, Điều 13, Điều 35, Điều 39, Điều 42, Điều 43, Điều 48, Điều 

60, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64, Điều 77, Điều 78, Điều 86) và được quy 

định tại c c điều,  hoản có sự phù hợp với  ết cấu, phạm vi điều chỉnh của c c 

chương, mục sẽ bảo đảm rõ ràng trong qu  trình thực hiện. Do đó, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội xin được giữ như dự thảo Luật. 

Đề nghị bổ sung thêm các hành vi bị cấm, như nhờ người khác đứng tên sở 

hữu cổ phần để gián tiếp gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ sở hữu vốn 

điều lệ nhằm chi phối, kiểm soát TCTD; môi giới trái phiếu doanh nghiệp không 

đúng quy định pháp luật; hành vi lôi kéo, ép buộc khách hàng phải mua sản 

phẩm bảo hiểm khi vay vốn; hành vi bán chéo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ… là 
                                                                                                                                                         
151, 152, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 182, 186, 187 và 

194 của dự thảo Luật trình tại    h p 05. 
5
 Bổ sung c c điều 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 89, 90, 93, 94, 115, 120, 128, 142, 

144, 145, 146, 147, 152, 165, 166, 167, 185, 186, 187, 188 và 189 của dự thảo Luật. 
6
 Bãi bỏ hoặc chuyển, gộp vào nội dung của điều  h c c c điều 11, 17, 24, 60, 77, 87, 88, 99, 112, 

118, 139, 146, 153, 154, 155, 156, 157, 158 và 195 của dự thảo Luật trình tại    h p 05. 
7
 Các điều 6, 32, 68, 73, 74, 102, 132, 134, 141, 142, 143, 180, 181, 185, 188 và 189 của dự thảo 

Luật trình tại    h p 05 cơ bản được giữ nguyên. 
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những hành vi gây bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua; bổ sung điều cấm 

đối với hoạt động của một số công ty mua bán nợ trên thị trường, mặc dù không 

nhiều, nhưng đã ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: 

+ Đối với trường hợp nhờ người  h c đ ng tên sở hữu cổ phần, tại điểm c 

 hoản 1 Điều 62 của dự thảo Luật đã quy định, cổ đông phổ thông “ hông được 

góp vốn, mua cổ phần của TCTD dưới tên của c  nhân, ph p nhân  h c dưới 

m i hình th c, trừ trường hợp ủy th c theo quy định của ph p luật”. 

+ Đối với việc môi giới tr i phiếu doanh nghiệp  hông đúng quy định ph p 

luật, tại  hoản 1 Điều 12 Luật Ch ng  ho n đã quy định hành vi bị nghiêm cấm 

gồm: “trực tiếp hoặc gi n tiếp thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo, làm giả tài 

liệu, tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu 

thông tin hoặc bỏ sót thông tin cần thiết gây hiểu nhầm nghiêm tr ng làm ảnh 

hưởng đến hoạt động chào b n, niêm yết, giao dịch,  inh doanh, đầu tư ch ng 

 ho n, cung cấp dịch vụ về ch ng  ho n”. 

+ Đối với hành vi lôi  éo, ép buộc  h ch hàng phải mua sản phẩm bảo 

hiểm  hi vay vốn, hành vi b n chéo sản phẩm bảo hiểm nhân th , tại  hoản 5 

Điều 9 Luật Kinh doanh bảo hiểm đã quy định hành vi bị nghiêm cấm gồm: “Đe 

d a, cưỡng ép giao  ết hợp đồng bảo hiểm”. 

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giữ c c nội dung liên quan 

đến hành vi bị cấm như dự thảo Luật. 

2. Về sự ph  h p của dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi) với Hiến pháp, 

các luật c  li n quan và tính tư ng thích với các cam kết, điều ước qu c tế 

- Một số ý kiến cho rằng, Luật Các TCTD (sửa đổi) cần rà soát với các luật 

khác để bảo đảm sự thống nhất; tiếp tục rà soát các quy định có liên quan tại 

các FTA khác như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực, Hiệp định 

Thương mại tự do Việt Nam - EU để bảo đảm tính tương thích. 

    Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo c c 

cơ quan phối hợp rà so t c c văn bản quy phạm ph p luật có liên quan đến nội 

dung quy định tại dự thảo Luật để bảo đảm t nh đồng bộ, thống nhất của hệ 

thống ph p luật, nhất là c c Luật có liên quan trực tiếp tới hoạt động ngân hàng 

như: Bộ Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật ch ng  ho n, Luật 

Kinh doanh bảo hiểm, Luật Quản lý, s  dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, 

 inh doanh tại doanh nghiệp...; đã rà so t c c quy định tại Luật Hợp t c xã, Luật 

Giao dịch điện t  vừa được Quốc hội thông qua tại K  h p th  5 và tiếp thu, 

chỉnh s a tại dự thảo Luật (Mục 6 Chương III, Điều 109, Điều 110). Ngoài ra, 

đối với c c dự  n Luật đang trình Quốc hội cho ý  iến hoặc xem xét thông qua, 

như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở... do còn đang 

trong qu  trình hoàn thiện nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục chỉ đạo 
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c c cơ quan rà so t cho đến  hi trình Quốc hội thông qua để đảm bảo t nh đồng 

bộ, thống nhất giữa dự thảo Luật C c TCTD (s a đổi) và c c luật liên quan. 

- Có ý kiến đề nghị cần rà soát kỹ lưỡng và bổ sung làm rõ, chỉnh lý dự 

thảo Luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật khác liên quan, như: 

Luật Doanh nghiệp năm 2020, Bộ luật Dân sự năm 2015 về các quy định liên 

quan đến cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số để bảo đảm đồng bộ về cơ chế thực thi 

quyền của cổ đông thiểu số tại điểm c khoản 1 Điều 59; nghĩa vụ của cổ đông 

phổ thông tại điểm b khoản 1 Điều 54; …. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng: (1) Bổ 

sung quyền  hởi  iện của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ 

phần phổ thông tại khoản 10 Điều 61 của dự thảo Luật (như quy định tại Điều 

166 Luật Doanh nghiệp); (2) Tại khoản 3 Điều 102 dự thảo Luật quy định theo 

hướng dẫn chiếu tới quy định ph p luật về ph  sản, bảo đảm phù hợp với quy 

định ph p luật về ph  sản. 

3. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1) và đ i tư ng áp dụng (Điều 2) 

- Có ý kiến cho rằng, cần thiết phải bổ sung vào phạm vi điều chỉnh của dự 

thảo Luật nội dung can thiệp sớm, thanh lý, phong tỏa tài sản của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, nội dung quản lý nhà nước đối với các TCTD. 

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: nội dung về “can thiệp sớm”, 

“thanh lý, phong tỏa vốn, tài sản của chi nh nh ngân hàng nước ngoài” cũng như 

nội dung về “ iểm so t đặc biệt” đều thuộc phạm vi về “tổ ch c, hoạt động của 

TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài”, do đó, dự thảo Luật chỉnh lý theo 

hướng điều chỉnh bỏ cụm từ “ iểm so t đặc biệt” tại phạm vi điều chỉnh. 

- Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa cụm từ "việc xử lý nợ xấu và xử lý tài sản của 

khoản nợ xấu" tại khoản 5 Điều 2 thành cụm từ "tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu" 

để bảo đảm đúng nội hàm của đối tượng áp dụng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Dự thảo Luật  hông quy định về 

việc thành lập, tổ ch c của tổ ch c mua b n, x  lý nợ xấu mà chỉ điều chỉnh 

việc x  lý nợ xấu và x  lý tài sản của  hoản nợ xấu. Do đó, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội xin giữ như dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “cơ quan” tại Điều 2 để bảo đảm bao 

hàm đầy đủ các đối tượng áp dụng. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung cụm từ “cơ quan” tại 

 hoản 5 Điều 2 của dự thảo Luật.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng là tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ... bảo đảm phù hợp, đầy đủ 

theo quy định tại khoản 5 Điều 192 của dự thảo Luật. 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Hiện nay, hoạt động của c c dự 

 n tài ch nh vi mô đang được điều chỉnh bởi Quyết định của Thủ tướng Ch nh 

phủ (Quyết định 20/2017/QĐ-TTg). Dự thảo Luật  hông điều chỉnh trực tiếp đối 

với các hoạt động này, do đó UBTVQH xin  hông bổ sung c c đối tượng nêu 

trên thành đối tượng  p dụng của dự thảo Luật.  

- Có ý kiến cho rằng, đối tượng của dự án Luật không nên chỉ dừng lại ở 

các TCTD truyền thống, cần phải mở rộng phạm vi đối tượng đến hoạt động của 

các công ty Fintech. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Phạm vi điều chỉnh của dự thảo 

Luật là việc thành lập, tổ ch c, hoạt động, tổ ch c lại, giải thể, ph  sản TCTD. 

Đối tượng  p dụng của dự thảo Luật bao gồm cơ quan, tổ ch c, c  nhân có liên 

quan đến việc thành lập, tổ ch c, hoạt động, tổ ch c lại, giải thể, ph  sản TCTD. 

Do đó, c c công ty công nghệ tài ch nh (Fintech) cung  ng dịch vụ cho TCTD 

cũng sẽ là đối tượng của dự thảo Luật. 

Tại Điều 95 của dự thảo Luật đã quy định về cơ chế th  nghiệm có  iểm 

so t trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó giao Ch nh phủ quy định cơ chế th  

nghiệm có  iểm so t việc  ng dụng công nghệ và triển  hai sản phẩm, dịch vụ, 

mô hình  inh doanh mới trong lĩnh vực ngân hàng. Đây ch nh là cơ sở cho việc 

dần tạo lập môi trường ph p lý cho hoạt động của công ty Fintech gắn với cung 

 ng c c sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại. 

C ch tiếp cận này cũng phù hợp với  inh nghiệm quốc tế,  hi có những sản 

phẩm dịch vụ chưa thể nhận diện đầy đủ về bản chất, đặc điểm hay rủi ro có thể 

phát sinh, do vậy, UBTVQH xin giữ quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng 

 p dụng như dự thảo Luật.  

- Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng đối tượng tham gia mua bán, 

xử lý nợ xấu, không chỉ là tổ chức của Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ mới 

có chức năng mua, bán xử lý nợ xấu, nhằm thúc đẩy thị trường mua bán nợ phát 

triển.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng việc bổ sung thêm đối tượng được 

mua bán, x  lý nợ xấu sẽ giảm bớt gánh nặng x  lý nợ xấu của TCTD, huy động 

nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân để x  lý nợ xấu, giúp cho việc x  lý nợ 

xấu được nhanh hơn, hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy thị trường mua, bán nợ 

nói riêng và thị trường tài chính nói chung phát triển. Tuy nhiên, việc cho phép 

c c công ty mua b n, x  lý nợ xấu  h c được  p dụng một số cơ chế x  lý nợ 

xấu tại Luật C c TCTD (s a đổi) cần được xem xét một c ch thận tr ng, tr nh 

những hệ lụy có thể ph t sinh hoặc gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội mà 

chưa được đ nh gi  t c động đầy đủ do c c đơn vị này  hông được quản lý, 

gi m s t chặt chẽ như TCTD và c c doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước như 

VAMC và DATC. Do vậy, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên c u, rà so t hoạt 

động của c c công ty mua b n nợ cũng như cân nhắc vai trò của VAMC.  
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3. Về áp dụng pháp luật (Điều 3) 

- Một số ý kiến đề nghị bỏ khoản 1, vì đã được quy định tại phạm vi điều 

chỉnh và đối tượng áp dụng; bỏ khoản 3, vì đã được xử lý tại Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật và Luật Điều ước quốc tế; bỏ khoản 4, vì đã được quy 

định tại Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự và nguyên tắc áp dụng luật tại Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng bỏ 

khoản 3 và s a tương  ng tên Điều, đồng thời bổ sung vào sau khoản 1 nội dung 

“Những nội dung không quy định tại Luật này phải tuân thủ quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và pháp luật có liên quan” để làm rõ hơn việc 

 p dụng c c quy định tại dự thảo Luật C c TCTD (s a đổi) với c c luật  h c có 

liên quan. 

 - Một số ý kiến cho rằng quy định ưu tiên áp dụng Luật Các TCTD tại 

khoản 2 Điều 3 đang đi ngược lại với nguyên tắc quy định tại khoản 3, Điều 156 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị rà soát kỹ lưỡng và 

quy định cụ thể các nội dung đặc thù tại Luật này. Có ý kiến đồng ý với nguyên 

tắc áp dụng luật như trong dự thảo Luật, trường hợp có mâu thuẫn với các luật 

khác, thì ưu tiên áp dụng Luật Các TCTD vì tính chất luật chuyên ngành và phù 

hợp với quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Lĩnh vực ngân hàng là lĩnh vực 

chuyên ngành nhưng cũng có nhiều điểm giao thoa với c c lĩnh vực  h c. Do đó 

nếu không có sự phân định rõ ràng về phạm vi áp dụng sẽ tạo ra những khó 

 hăn, vướng mắc trong quá trình thực thi, áp dụng pháp luật. Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội sẽ tiếp tục chỉ đạo c c cơ quan rà so t  ỹ lưỡng, bảo đảm sự thống 

nhất trong áp dụng pháp luật.  

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm thống nhất với quy định tại 

Điều 666 Bộ luật Dân sự và khoản 5 Điều 4 Luật Đầu tư. Có ý kiến đề nghị quy 

định rõ hơn nội dung tại khoản này để tránh trường hợp các TCTD, các tổ chức 

tài chính nước ngoài có văn hóa đặc thù hoạt động ở Việt Nam. Mặc dù văn hóa 

đó không trái với quy định của luật liên quan đến các TCTD, nhưng có thể ảnh 

hưởng xấu đến văn hóa quốc gia và tác động đến bộ phận giới trẻ. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy 

định nguyên tắc: Tổ ch c, c  nhân tham gia hoạt động ngân hàng được quyền 

thỏa thuận  p dụng tập qu n thương mại  h c nhưng “không trái với nguyên tắc 

cơ bản của pháp luật Việt Nam”. 

3. Về giải thích từ ngữ (Điều 4) 

- Có ý kiến đề nghị tại khoản 1, khoản 2 cần rà soát lại khái niệm về TCTD 

và ngân hàng, bảo đảm rõ ràng, thống nhất. 
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Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý tại  hoản 1 như 

sau: “TCTD là tổ ch c  inh tế có tư cách pháp nhân được thành lập theo quy 

định của Luật này, thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động ngân hàng”. 

Đồng thời, đã rà so t quy định tại  hoản 2 và c c quy định  h c có liên quan, 

bảo đảm thống nhất.  

- Có ý kiến đề nghị xem xét, thể hiện lại khái niệm về TCTD phi ngân hàng, 

bao gồm: công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các TCTD phi ngân 

hàng khác, bảo đảm rõ nghĩa; đồng thời, làm rõ “các tổ chức phi ngân hàng 

khác”, bảo đảm logic giữa Điều 2 và Điều 4, từ đó, xem xét tổ chức mua bán, xử 

lý nợ xấu thuộc tổ chức ngân hàng hay TCTD phi ngân hàng. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật chỉnh lý  h i niệm về TCTD phi 

ngân hàng trên cơ sở luật hóa c c quy định đã thực hiện ổn định tại Nghị định số 

39/2014/NĐ-CP của Ch nh phủ quy định về hoạt động của công ty tài chính và 

công ty cho thuê tài ch nh (đã được s a đổi, bổ sung). Theo đó,  h i niệm 

TCTD phi ngân hàng sau  hi được chỉnh lý được quy định tại  hoản 3 Điều 4 

gồm công ty tài ch nh tổng hợp và công ty tài ch nh chuyên ngành (công ty tài 

chính chuyên ngành là TCTD phi ngân hàng hoạt động ch nh trong lĩnh vực bao 

thanh to n, t n dụng tiêu dùng và cho thuê tài ch nh). 

Đối với tổ ch c mua b n, x  lý nợ xấu, là c c tổ ch c mà Nhà nước sở hữu 

100% vốn điều lệ có ch c năng mua, b n, x  lý nợ, do vậy  hông phải là tổ 

ch c thuộc ngân hàng hay c c TCTD phi ngân hàng.  

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại khái niệm tổ chức tài chính vi mô tại khoản 5 

(nay là khoản 8); đề nghị bổ sung khái niệm “cá nhân, hộ gia đình có thu nhập 

thấp”, “hộ có mức sống trung bình” hoặc quy định các tiêu chuẩn xác định cá 

nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, hộ có mức sống trung bình. 

- Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng tại 

 hoản 8 chỉ nêu  h i niệm về tổ ch c tài ch nh vi mô là loại hình TCTD chủ yếu 

thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đ p  ng nhu cầu của c c c  nhân, hộ 

gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Đồng thời, bổ sung  hoản 3 

Điều 126 của dự thảo Luật về việc NHNN quy định việc x c định  h ch hàng là 

c  nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp.  

- Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa thuật ngữ “vốn tự có” thành “vốn chủ sở 

hữu” tại khoản 10 (nay là khoản 14) để phù hợp với ngôn ngữ thông dụng trong 

quản lý tài chính của các doanh nghiệp bao gồm cả ngân hàng. 

Ủy ban Thường vụ xin báo cáo: khái niệm “vốn tự có” được thống nhất s  

dụng theo thông lệ quốc tế (theo Ủy ban Basel) trong quá trình thanh tra, giám sát 

và là tiêu ch  để x c định các giới hạn an toàn trong hoạt động của TCTD. Tiếp 

thu ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin điều chỉnh, làm rõ quy 

định như sau: “Vốn tự có gồm gi  trị thực của vốn điều lệ của TCTD hoặc vốn 

được cấp của chi nh nh ngân hàng nước ngoài, cộng một số quỹ dự trữ, một số tài 
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sản nợ  h c, trừ đi c c  hoản phải giảm trừ. Việc x c định vốn tự có theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước”. 

- Có ý kiến đề nghị chuyển cụm từ “giấy phép” thành “giấy chứng nhận” 

tại khoản 11 (nay là khoản 15) bao gồm cả giấy chứng nhận thành lập, giấy 

chứng nhận hoạt động của các TCTD.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Thuật ngữ “Giấy phép” theo quy định 

tại Luật này gồm Giấy phép thành lập và hoạt động của TCTD, Giấy phép thành 

lập chi nh nh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện 

của TCTD nước ngoài, tổ ch c nước ngoài  h c có hoạt động ngân hàng do 

NHNN cấp; văn bản của NHNN về s a đổi, bổ sung Giấy phép là một bộ phận 

 hông t ch rời của Giấy phép. Thuật ngữ này đã được s  dụng ổn định trong 

nhiều năm qua và  hông có ph t sinh  hó  hăn, vướng mắc, tương tự như Luật 

Ch ng  ho n, Luật Kinh doanh bảo hiểm. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

xin được giữ như dự thảo Luật.  

- Có ý kiến cho rằng quy định về cấp tín dụng chưa bao quát được hết tất 

cả các hình thức cấp tín dụng, tạo rào cản pháp lý đối với nghĩa vụ trong tương 

lai và việc thanh toán nợ thông qua xử lý tài sản bảo đảm; việc giải thích “cho 

vay” chỉ bó hẹp trong một thời hạn nhất định với nguyên tắc hoàn trả gốc và lãi.  

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Khoản 18 Điều 4 của dự thảo 

Luật quy định khái niệm cấp tín dụng, trong đó hoạt động cho vay chỉ là một 

trong các nghiệp vụ cấp tín dụng. Ngoài hoạt động cho vay thì cấp tín dụng còn 

có các nghiệp vụ cụ thể  h c như: chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, 

bảo lãnh ngân hàng, thư t n dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Nguyên 

tắc cho vay có thời hạn và có hoàn trả gốc, lãi là nguyên tắc chung cho các hoạt 

động cho vay, phù hợp với vai trò trung gian tài chính, luân chuyển dòng vốn 

của TCTD. Do vậy, UBTVQH xin được giữ như dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị tại khoản 21 rà soát lại khái niệm về “bao thanh toán”, 

bảo đảm không có sự khác biệt giữa khái niệm “bao thanh toán” của Việt Nam 

với thông lệ quốc tế. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý  hoản 21 Điều 4 

như sau: “Bao thanh toán là việc mua lại c c  hoản phải thu của bên b n hàng 

hoặc  ng trước tiền thanh to n thay cho bên mua hàng theo hợp đồng mua, b n 

hàng hóa cung  ng dịch vụ giữa bên mua hàng và bên b n hàng. Khi thực hiện 

bao thanh toán, TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài được cung cấp một số 

dịch vụ  h c  èm theo trong hoạt động bao thanh to n theo hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước”. Kh i niệm này là phù hợp với thông lệ quốc tế (Công 

ước Unidroit 1998, Hiệp hội FCI và GRIF).  

- Tại khoản 24, có ý kiến đề nghị cân nhắc thay cụm từ “mua cổ phần” 

bằng cụm từ “góp cổ phần”, thay cụm từ “góp vốn” bằng “góp vốn chủ sở 

hữu”. 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Các thuật ngữ này đang được s  

dụng ổn định tại Luật Các TCTD hiện hành, c c văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan và không gặp  hó  hăn, vướng mắc trong cách hiểu. Do đó, UBTVQH 

xin được giữ như dự thảo Luật. 

- Tại khoản 30, có ý kiến đề nghị làm rõ các nội dung về khái niệm “trực 

tiếp hay gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên của công ty con” tại 

điểm d, “gián tiếp bổ nhiệm” – tại điểm b khoản này. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý như sau: “Công 

ty con của TCTD là công ty thuộc một trong c c trường hợp sau đây:… b) 

TCTD có quyền bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên hoặc Tổng Gi m đốc hoặc Gi m đốc của công ty đó;”. 

- Có ý kiến cho rằng, đối với một số thuật ngữ xuất hiện nhiều lần trong dự 

thảo Luật nhưng chưa được giải thích rõ ràng, như: “nợ xấu”, “ngân hàng 

chính sách”, “ngân hàng thương mại”, “công ty tài chính”; cần làm rõ sự khác 

biệt giữa “ngân hàng chính sách” và “ngân hàng thương mại”.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: các khái niệm nêu trên đã được 

giải thích tại Điều 4 hoặc làm rõ tại c c điều, khoản cụ thể tại các Chương có nội 

dung liên quan, như  h i niệm “nợ xấu” được làm rõ tại Chương XIII; “Ngân 

hàng ch nh s ch” quy định tại Chương II; “Ngân hàng thương mại” và “Công ty 

tài ch nh” quy định tại Điều 4 dự thảo Luật.  

Việc phân định giữa “ngân hàng ch nh s ch” và “ngân hàng thương mại”, 

cũng đã thể hiện tại Điều 4 và Chương II của dự thảo Luật; theo đó, ngân hàng 

thương mại thực hiện các hoạt động nhằm mục tiêu lợi nhuận, ngân hàng chính 

sách thực hiện các hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà thực hiện các 

chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm các khái niệm về tư vấn tài chính, công ty 

tư vấn tài chính, xử lý nợ; khái niệm “bất khả kháng”. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: khái niệm bất khả  h ng đã được 

quy định cụ thể tại Điều 156 của Bộ Luật dân sự. 

Về khái niệm “công ty tư vấn tài ch nh”, dự thảo Luật  hông điều chỉnh đối 

tượng là công ty tư vấn tài chính; 

Về khái niệm tư vấn tài chính: dự thảo Luật điều chỉnh hoạt động tư vấn 

của TCTD là “tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy 

định trong Giấy phép”, phù hợp với phạm vi hoạt động của các TCTD và bảo 

đảm nội hàm rõ ràng, thống nhất khi triển khai thực hiện. Đối với hoạt động “tư 

vấn tài ch nh” theo Luật hiện hành, UBTVQH đề nghị Chính phủ tổng kết, đ nh 

gi  để có cơ sở điều chỉnh phù hợp. 
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- Có ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm về chương trình, dự án tài chính vi mô 

của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính 

phủ, TCTD và các tổ chức khác để Chính phủ có căn cứ quy định cụ thể hoạt 

động của các chương trình, dự án này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Chương trình, dự  n tài ch nh vi 

mô  hông phải là TCTD theo quy định của Luật Các TCTD, do vậy,  hông thuộc 

đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật này. 

- Có ý kiến đề nghị sắp xếp lại các khoản của Điều 4 theo thứ tự chữ cái. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Việc sắp xếp th  tự các khái 

niệm theo hướng đặt các khái niệm có liên quan cạnh nhau sẽ bảo đảm việc theo 

dõi được liền mạch, rõ ràng. Ví dụ như việc giải thích các khái niệm liền nhau 

cùng liên quan đến giải thích các loại hình TCTD, cụ thể: TCTD, ngân hàng, 

ngân hàng thương mại, TCTD phi ngân hàng... Do vậy, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội xin được giữ như dự thảo Luật. 

* Về khái niệm “người có liên quan” (khoản 32 Điều 4) 

- Có ý kiến cho rằng, khái niệm “người có liên quan” được quy định tại 

Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Do đó, đề nghị rà soát điều chỉnh 

đồng bộ với các quy định hiện hành để bảo đảm chặt chẽ, thống nhất trong hệ 

thống pháp luật. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Khái niệm “người có liên quan” 

cần gắn liền với đặc thù hoạt động của từng lĩnh vực, ví dụ khái niệm “người có 

liên quan” tại Luật Các TCTD là nhằm hạn chế tình trạng thao túng TCTD, bảo 

đảm an toàn hệ thống TCTD, bảo vệ quyền lợi của người g i tiền; khác với khái 

niệm này tại Luật Ch ng khoán nhằm mục tiêu bảo vệ nhà đầu tư, cũng như 

khác với khái niệm “người có liên quan” tại Luật Doanh nghiệp. Do đó,  h i 

niệm “người có liên quan” của Luật Các TCTD vừa thống nhất vừa có khác biệt 

so với khái niệm người có liên quan tại Luật Ch ng khoán, Luật doanh nghiệp. 

- Có ý kiến cho rằng, tại điểm e khoản 28 quy định “Cá nhân được ủy 

quyền đại diện cho tổ chức, cá nhân” có thể được hiểu theo phạm vi rất rộng. 

Cần quy định cụ thể việc ủy quyền đại diện trong trường hợp nào được xác định 

là người có liên quan. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, tại điểm e khoản 32 Điều 4 của dự thảo Luật đã 

được chỉnh lý theo hướng: “e) C  nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp 

cho tổ ch c, c  nhân quy định tại c c điểm a, b, c, d và đ  hoản này với tổ ch c, 

cá nhân ủy quyền; c c c  nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng 

một tổ ch c với nhau”. 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc thay thuật ngữ “bên có lợi ích liên quan” 

hoặc “cá nhân, pháp nhân có lợi ích liên quan” thay vì “người có liên quan” vì 

người là không thể bao quát hết cho các tổ chức. 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Dự thảo Luật đã quy định khái 

niệm người có liên quan. Theo đó, người có liên quan đã bao gồm cả tổ ch c có 

quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ ch c, cá nhân khác thuộc một trong các 

trường hợp… Kh i niệm này hiện nay cũng đang được s  dụng ổn định tại Luật 

Các TCTD hiện hành cũng như Luật Ch ng khoán, Luật Doanh nghiệp. Do đó, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giữ thuật ngữ này như dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị cần đánh giá cụ thể quy định về người có liên quan đã 

giải quyết được khó khăn, vướng mắc mà báo cáo của NHNN về việc kiểm soát 

sở hữu của cổ đông lớn và người có liên quan hay chưa? Đối với việc xác định 

người có liên quan hiện nay không chỉ có quan hệ gia đình, mà còn có những 

quan hệ giữa cán bộ, giữa người chủ và người đi làm thuê, kể cả lái xe đứng tên 

công ty và có thể ủy quyền không công khai. Ngoài ra, trong quy định của dự 

thảo Luật phát sinh trường hợp kê khai không biết mình có quan hệ với những 

người liên quan. Do đó, đề nghị tiếp tục rà soát các quan hệ này.  

Ý kiến khác đề nghị cần phải nghiên cứu sửa đổi các quy định về khái niệm 

"người có liên quan" hoặc thiết kế theo hướng phải bảo đảm: (i) phù hợp với 

thực tiễn hoạt động của ngân hàng, đặc thù của hoạt động ngân hàng, bám sát 

những quy định trong quá trình thanh tra, giám sát về ngân hàng; (ii) có quy 

định về độ mở nhất định để đảm bảo về khả năng cập nhật trong thực tế, vì 

phương án liệt kê như dự thảo Luật có thể thiếu tính dự báo. Có ý kiến cho rằng, 

để bảo đảm tính phù hợp với Bộ luật Dân sự, thì nên bổ sung thêm đối tượng cụ 

nội, cụ ngoại và chắt ruột của những người này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Tại hồ sơ dự  n Luật, việc mở 

rộng quy định người có liên quan trên cơ sở  ết quả thanh tra, gi m s t thời 

gian qua để minh bạch, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát chống thao 

túng, lợi ích nhóm, sở hữu chéo. Theo NHNN, trong thực tiễn phát hiện một số 

trường hợp c  nhân đã thành lập công ty hoặc thông qua cá nhân có quan hệ (là 

thành viên gia đình nhưng chưa được x c định là người có liên quan theo quy 

định tại điểm d khoản 28 Điều 4 Luật Các TCTD hiện hành) để gián tiếp gia 

tăng sở hữu cổ phần ở ngân hàng thương mại cổ phần mà không vi phạm các 

quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần. Trong thời gian tới  hi cơ sở dữ liệu 

về dân cư, đăng  ý  inh doanh hoàn thiện sẽ là một trong c c nguồn thông tin để 

x c định người có liên quan. NHNN b o c o trường hợp  hông s a đổi, bổ sung 

quy định người có liên quan, những vấn đề ph t sinh tiềm ẩn rủi ro trong hoạt 

động của TCTD  hông được giải quyết triệt để, sẽ ảnh hưởng tới an toàn hệ 

thống và quyền lợi người g i tiền. Đồng thời, việc bổ sung  h i niệm người có 

liên quan có thể ph t sinh một số chi ph  như: gia tăng thông tin người có liên 

quan phải  ê  hai của  h ch hàng, cổ đông, người quản lý, người điều hành của 

TCTD, TCTD có thể ph t sinh thêm chi ph  trong việc lưu trữ thông tin về người 

có liên quan... Tuy nhiên, đây là biện ph p cần thiết để giảm bớt rủi ro trong 
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hoạt động của TCTD và về lâu dài, lợi  ch từ an toàn hoạt động của TCTD sẽ 

thu được nhiều hơn so với chi ph  bỏ ra ban đầu này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng việc xem xét, điều chỉnh quy định 

về người có liên quan là một trong những giải ph p để hạn chế việc thao túng, 

chi phối TCTD. Tuy nhiên, tại các cuộc làm việc, c c đối tượng chịu sự t c động 

của dự thảo Luật cho rằng, việc  p dụng quy định về người có liên quan như dự 

thảo Luật  hó  iểm so t được sự ch nh x c về c c thông tin do người  ê  hai 

cung cấp, ph t sinh thêm nhiều thủ tục cho c c TCTD (như tăng hồ sơ, c c  hâu 

thu thập, x c nhận thông tin…) có thể dẫn đến hạn chế tiếp cận vốn. Hiệp hội 

QTDND Việt Nam cũng cho rằng, c c QTDND hoạt động chủ yếu trên địa bàn 

của một xã, phường trong  hi đặc t nh của làng xã Việt Nam là c c quan hệ gia 

đình (ông, bà, chú, b c, cô, dì, ch u) rất nhiều và thường sinh sống tập trung trên 

cùng một địa bàn, do vậy, quy định về người có liên quan như dự thảo Luật có 

thể dẫn đến việc cho vay c c thành viên QTDND bị hạn chế.  

Có ý  iến cho rằng việc mở rộng phạm vi quy định về người có liên quan 

có thể gây ra  hó  hăn trong tìm  iếm nhân sự quản lý của TCTD, hạn chế đóng 

góp công s c, tr  tuệ đối với c c quỹ t n dụng nhân dân. Do đó, ngoài c c nội 

dung được thiết  ế tại điều  hoản chuyển tiếp của dự thảo Luật, đề nghị tiếp tục 

rà so t để quy định về người có liên quan theo hướng phù hợp với từng đối 

tượng tham gia TCTd như người quản lý, người điều hành,  h ch hàng. 

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng quy định này còn nhiều ý kiến khác 

nhau, vì vậy sẽ tiếp tục chỉ đạo c c cơ quan nghiên c u, hoàn thiện quy định này 

theo hướng rà so t, quy định về người có liên quan phù hợp với c c loại hình 

TCTD, tham  hảo thêm một số quy định hiện nay (như quy định về người có 

quan hệ gia đình tại  hoản 7 Điều 2 Quy định số 114-QĐ/TW của Ban chấp 

hành Trung ương về  iểm so t quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

trong công t c c n bộ
8
; Đồng thời, đề nghị Ch nh phủ đ nh gi  t nh  hả thi của 

việc x c định và  ê  hai người có liên quan theo quy định tại dự thảo Luật.  

5. Về sử dụng thuật ngữ li n quan đến hoạt động ngân hàng (Điều 5) 

- Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể việc sử dụng thuật ngữ liên quan 

đến hoạt động ngân hàng, nếu không quy định cụ thể được thì đề nghị bỏ. Có ý 

kiến đề nghị quy định rõ và cụ thể hơn về quy định sử dụng thuật ngữ liên quan 

đến hoạt động ngân hàng, tránh tình trạng có nhiều cách hiểu khác nhau trong 

tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong đăng ký kinh doanh của các cơ quan, để hạn 

chế xảy ra khiếu kiện, khiếu nại. 

                                                 
8
 Theo quy định tại Quy định số 114/QĐ-TW, Người có quan hệ gia đình là vợ (chồng); bố, mẹ, người 

trực tiếp nuôi dưỡng hoặc bố, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng vợ (chồng); con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; anh, 

chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ (chồng) theo quy định của ph p luật. 
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Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng bảo đảm 

chặt chẽ hơn, cụ thể: “Tổ ch c không phải là TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài  hông được phép s  dụng cụm từ hoặc thuật ngữ “TCTD”, “ngân hàng”, 

“công ty tài chính”, “công ty cho thuê tài chính”, “tổ chức tài chính vi mô”, 

“quỹ tín dụng nhân dân” hoặc các cụm từ, thuật ngữ khác trong tên của tổ ch c, 

ch c danh hoặc trong các phần phụ thêm của tên, ch c danh hoặc trong giấy tờ 

giao dịch hoặc quảng cáo của mình nếu việc s  dụng cụm từ, thuật ngữ đó có thể 

gây nhầm lẫn cho khách hàng về việc tổ ch c của mình là một TCTD, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài”. 

2. Về hình thức tổ chức của TCTD (Điều 6) 

-  Có ý kiến đề nghị phân định rõ hơn khái niệm “ngân hàng thương mại 

trong nước” và “TCTD 100% vốn nước ngoài” quy định tại khoản 1 và khoản 

4, vì tại Điều 4 dự thảo Luật chưa có quy định giải thích thuật ngữ “ngân hàng 

thương mại trong nước” để làm rõ sự khác biệt với ngân hàng 100% vốn nước 

ngoài. Theo quy định tại Điều 80 Bộ luật Dân sự năm 2015, pháp nhân được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam. Như vậy, ngân hàng 

hay TCTD 100% vốn nước ngoài nhưng được thành lập tại Việt Nam theo pháp 

luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam. Điều này gây khó khăn trong việc xác 

định ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam có phải là 

ngân hàng trong nước hay không.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: khoản 11 Điều 4 quy định khái 

niệm “TCTD nước ngoài” được hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới các 

hình th c, trong đó có ngân hàng 100% vốn nước ngoài, công ty tài chính 100% 

vốn nước ngoài, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài (đây là c c 

TCTD 100% vốn nước ngoài). Do vậy, quy định tại dự thảo Luật đã phân biệt 

TCTD trong nước (gồm cả ngân hàng thương mại trong nước) và TCTD nước 

ngoài (có hiện diện là TCTD 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam). 

  - Có ý kiến cho rằng, tại khoản 6 quy định về tổ chức tài chính vi mô theo 

mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn chưa chặt chẽ do hoạt động của các tổ 

chức tài chính vi mô được thành lập từ các tổ chức chính trị-xã hội; đề nghị cân 

nhắc, rà soát và bổ sung những điều khoản riêng như quy định về tổ chức Ngân 

hàng chính sách xã hội hoặc là những mô hình có tính tương quan để phù hợp 

với khoản 1 Điều 4 và Điều 20 của dự thảo Luật. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Việc x c định mô hình tổ ch c 

của tổ ch c tài ch nh vi mô là công ty tr ch nhiệm hữu hạn để x c định cơ cấu tổ 

ch c quản lý, quản trị, điều hành của tổ ch c tài ch nh vi mô. Trong đó, tổ ch c 

ch nh trị - xã hội là chủ sở hữu, thành viên góp vốn của tổ ch c tài ch nh vi mô 

sẽ bảo đảm tổ ch c tài ch nh vi mô hoạt động đúng mục tiêu là đ p  ng nhu cầu 

của c c c  nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Do vậy, 

UBTVQH xin được giữ như dự thảo Luật . 



14 

3. Về quyền hoạt động ngân hàng (Điều 8) 

- Có ý kiến cho rằng, quy định về quyền hoạt động ngân hàng tại khoản 2 

là chưa mang tính bao quát, chưa có cơ chế pháp lý về trường hợp nợ xấu của 

TCTD được chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác không phải là TCTD, thì 

các khoản nợ này có thuộc hoạt động ngân hàng hay không. Nếu không hoặc 

thuộc hoạt động ngân hàng thì cơ chế xử lý như thế nào?  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: khoản 16 Điều 4 dự thảo Luật 

quy định cụ thể hoạt động ngân hàng bao gồm: nhận tiền g i, cấp tín dụng, cung 

 ng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. Theo đó, hoạt động mua, bán nợ, bao gồm 

cả nợ xấu, không phải hoạt động ngân hàng; quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, 

bao gồm cả bên mua nợ, thực hiện theo thỏa thuận và quy định pháp luật có liên 

quan.  

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này vì theo quy định tại khoản 16 

Điều 4, hoạt động ngân hàng, bao gồm: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng 

dịch vụ thanh toán qua tài khoản. Trên thực tế, nhiều loại doanh nghiệp khác có 

thể thực hiện được một hoặc một số nghiệp vụ này. 

Ý kiến khác cho rằng, số lượng vay, số lượng huy động vốn, số lượng cho 

vay khách hàng đối với TCTD nói chung và đặc biệt là ngân hàng là rất lớn, 

mang tính đại chúng, không chỉ là hoạt động nhỏ lẻ như công ty mẹ và công ty 

con, do đó, không nhất thiết phải định nghĩa hoạt động vay vốn thường xuyên 

giữa công ty mẹ và công ty con là hoạt động ngân hàng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: 

Luật Các TCTD điều chỉnh các hoạt động của tổ ch c tín dụng với vai trò 

là trung gian tài ch nh, huy động tiền g i của tổ ch c, người dân để cho vay, mà 

 hông điều chỉnh những hoạt động cho vay thông thường  h c được thực hiện 

theo quy định của các luật khác (các tổ ch c kinh tế không phải tổ ch c tín dụng 

thì  hông được phép huy động tiền g i của tổ ch c, c  nhân để thực hiện hoạt 

động cho vay). Do đó, hoạt động vay vốn giữa giữa các doanh nghiệp, giữa công 

ty mẹ và công ty con không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Các TCTD.  

4. Về quy định bảo vệ quyền l i của khách hàng (Điều 10) 

- Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa quy định "tạo thuận lợi cho khách hàng gửi 

và rút tiền, bảo đảm thanh toán đủ, đúng hạn gốc và lãi của các khoản gửi tiền" 

thành "bảo đảm cho khách hàng gửi và rút tiền thanh toán đủ, đúng hạn gốc và 

lãi của các khoản tiền gửi"  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Khoản 2 Điều 10 quy định trách 

nhiệm của TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài rộng hơn, phải bảo đảm 

thanh to n đủ, đúng hạn gốc và lãi của các khoản tiền g i, đồng thời phải tạo 

thuận lợi cho khách hàng g i và rút tiền. Do vậy, UBTVQH xin được giữ như 

dự thảo Luật. 



15 

- Có ý kiến đề nghị sửa lại khoản 3 Điều này thành: “Từ chối việc điều tra, 

phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi của khách hàng, trừ trường hợp có yêu 

cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc thuộc 

các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách 

hàng;” vì một số trường hợp TCTD phải thực hiện việc phong tỏa, cầm giữ tiền 

gửi của khách hàng theo quy định của pháp luật. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Việc phong tỏa, cầm giữ, trích 

chuyển tiền g i của khách hàng liên quan trực tiếp tới quyền lợi khách hàng, do 

vậy, việc c c cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu điều tra, phong tỏa, cầm 

giữ hoặc trích chuyển tiền g i đều được quy định rõ tại các luật có liên quan. 

Trường hợp bổ sung “thuộc c c trường hợp theo quy định của pháp luật” có thể 

không bảo đảm chặt chẽ nếu văn bản dưới luật cũng được quy định thêm các 

trường hợp phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền g i của khách hàng hoặc 

chung chung, không rõ theo yêu cầu của cơ quan nào có thể làm ảnh hưởng tới 

quyền lợi của khách hàng tại TCTD. Do vậy, UBTVQH xin được giữ như dự 

thảo Luật.   

- Có ý kiến đề nghị làm rõ “tổ chức tín dụng” tại khoản 5 Điều 10 và Điều 

29 (nay là Điều 37) được hiểu là toàn bộ TCTD hay từng đơn vị trong TCTD, 

như: chi nhánh, phòng giao dịch trong trường hợp ngừng giao dịch. Đề nghị 

quy định rõ việc phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản khi 

tạm ngừng hoạt động chỉ áp dụng khi toàn bộ TCTD ngừng hoạt động. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: tại khoản 5 quy định TCTD, chi 

nh nh ngân hàng nước ngoài phải niêm yết tại nơi giao dịch, có nghĩa tại cả trụ 

sở chính và mạng lưới của TCTD. Việc dừng giao dịch ở bất k  đơn vị nào của 

TCTD cũng đều có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, do vậy, tại 

điểm e khoản 1 Điều 37 có quy định NHNN phải chấp thuận khi TCTD tạm 

ngừng giao dịch từ 05 ngày trở lên mà  hông quy định chỉ áp dụng khi toàn bộ 

TCTD ngừng hoạt động. 

-  Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định "trường hợp ngừng giao 

dịch trực tuyến, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo thời 

gian, lý do ngừng giao dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã 

hội, tin nhắn... chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm ngừng giao dịch". Có ý kiến 

đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần có hướng dẫn kịp thời để bảo đảm cho các giao 

dịch điện tử diễn ra an toàn, thông suốt. Có ý kiến cho rằng, quy định niêm yết 

việc ngừng giao dịch nhưng chưa rõ, chưa cụ thể việc niêm yết gồm những nội 

dung gì. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý khoản 5 Điều 10 như 

sau: “5. Công bố thời gian giao dịch chính thức. Trường hợp ngừng giao dịch 

tại một hoặc một số địa điểm thực hiện giao dịch trong thời gian giao dịch chính 

thức hoặc ngừng giao dịch bằng phương tiện điện tử, trừ trường hợp ngừng 

giao dịch do sự kiện bất khả kháng, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
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phải niêm yết tại nơi giao dịch hoặc trên trang thông tin điện tử của TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm ngừng giao 

dịch”.  

- Có ý kiến đề nghị làm rõ trường hợp ngừng hoạt động do có những sự 

kiện bất khả kháng, như: thiên tai, dịch, bệnh không thể lường trước được. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, tại khoản 5 Điều 10 dự thảo Luật đã được s a đổi 

và bổ sung quy định về trường hợp bất khả  h ng. Đồng thời, điểm e khoản 1 

Điều 37 đã loại trừ việc tạm ngừng hoạt động động do sự kiện bất khả  h ng đối 

với những thay đổi phải được NHNN chấp thuận và c c trường hợp liên quan 

đến sự kiện bất khả  h ng đã được quy định tại Bộ Luật dân sự. 

- Có ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định về việc công bố, công khai thông 

tin tạm ngừng hoạt động trong trường hợp tại khoản 5 Điều 10 và điểm e khoản 

1 Điều 29 của dự thảo Luật. Mặt khác, dự thảo luật tại các Điều 10, Điều 29, 

Điều 40 đang sử dụng các cụm từ ngừng giao dịch và tạm ngừng hoạt động để 

cùng chỉ về một nội dung tương tự như nhau là chưa có sự thống nhất hoặc có 

thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong quá trình thực thi. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã rà soát s  dụng cụm từ thống nhất 

tại c c Điều 10, 37, 50. 

Về việc công bố công khai thông tin tạm ngừng giao dịch trong trường hợp 

tại điểm e khoản 1 Điều 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Điểm e 

khoản 1 Điều 29 quy định về việc TCTD tạm ngừng giao dịch từ 05 ngày làm 

việc trở lên thì phải có sự chấp thuận của NHNN. Trong trường hợp tạm ngừng 

giao dịch từ 05 ngày trở lên theo quy định tại điểm  khoản 1 Điều 29, TCTD vẫn 

phải có trách nhiệm công bố công  hai thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 

10 của dự thảo Luật. Thực tế, khoản 3 Điều 10 Thông tư 50/2018/TT-NHNN 

của NHNN cũng có quy định: “3. Trong thời hạn tối thiểu 07 ngày làm việc 

trước ngày tạm ngừng hoạt động kinh doanh được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm 

đăng trên các phương tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng 

thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tại một tờ báo viết hằng ngày 

trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện  tử của Việt Nam, trong đó phải có các thông 

tin về thời gian và lý do tạm ngừng hoạt động”. 

- Có ý kiến đề nghị trường hợp dừng giao dịch trực tuyến có thể điều chỉnh 

theo hướng: (i) Trường hợp dừng giao dịch trực tuyến vì các sự cố kỹ thuật thì 

có thể như quy định tại dự thảo Luật; (ii) Trường hợp ngân hàng có kế hoạch 

dừng giao dịch trực tuyến để bảo trì hệ thống thì cần phải thông báo trước về kế 

hoạch dừng giao dịch trực tuyến đó; (iii) Trường hợp ngân hàng chủ động dừng 

giao dịch trực tuyến nhằm ngăn chặn người dân rút tiền hàng loạt thì cần phải 

có quy định chi tiết hơn về thẩm quyền, trình tự thủ tục, nghĩa vụ báo cáo với 

trường hợp này. 
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Tiếp thu ý  iến ĐBQH, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng việc thông 

b o ngừng giao dịch phải được thực hiện chậm nhất là trước 24 giờ trước thời 

điểm ngừng giao dịch,  p dụng chung cho cả giao dịch trực tuyến và giao dịch 

thông thường, trừ trường hợp ngừng giao dịch do sự  iện bất  hả  h ng. Trường 

hợp rút tiền hàng loạt đã được quy định về c ch th c x  lý tại Chương X của dự 

thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một số nội dung, như: (i) ngân hàng phải chịu 

mọi trách nhiệm phát sinh từ hành vi của nhân viên đại diện cho ngân hàng trong 

quá trình thực hiện các nhiệm vụ và chức năng về hoạt động của ngân hàng; (ii) 

hợp đồng tín dụng, hợp đồng dịch vụ tài chính còn phải được chuẩn hóa theo quy 

định của Luật Bảo vệ người tiêu dùng hoặc theo hướng dẫn của NHNN, theo đó, 

cũng quy định rõ các vấn đề quan trọng như là lãi suất, mức chi lãi phạt, các biện 

pháp chế tài, tài sản bảo đảm; và (iii) quy tắc đạo đức nghề nghiệp hoặc là ứng 

xử trong các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính dựa trên các nguyên tắc về công 

bằng, trung thực, nhất là về đạo đức. Đồng thời, cần có một cơ quan độc lập bảo 

vệ người sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng để đảm bảo giải quyết các vấn đề 

tranh chấp phát sinh một cách thuận lợi, nhanh chóng và tránh trường hợp khách 

hàng thực hiện khiếu nại hoặc khiếu kiện trong thời gian dài,  nhưng chậm được 

giải quyết. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Các nội dung ĐBQH nêu đã 

được quy định tại nhiều văn bản pháp luật có liên quan, như ph p luật dân sự, 

hình sự, hành chính, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... Việc chỉ 

quy định tại dự thảo Luật sẽ không bảo đảm điều chỉnh được hết và có thể chồng 

chéo với pháp luật liên quan khác. 

Về quy tắc  ng x  và đạo đ c nghề nghiệp: Vừa qua, Hiệp hội ngân hàng, 

Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Việt Nam đã ban hành Bộ chuẩn 

mực đạo đ c nghề nghiệp và quy tắc  ng x  của cán bộ ngân hàng, QTDND và 

triển khai áp dụng trong toàn hệ thống.   

Về bảo vệ quyền lợi người s  dụng dịch vụ tài chính ngân hàng, hiện nay 

đã có những tổ ch c như Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong từng 

lĩnh vực cụ thể cũng có c c hiệp hội đại diện như hiệp hội kinh doanh bất động 

sản..., do vậy, việc thành lập một một cơ quan độc lập bảo vệ người s  dụng 

dịch vụ tài chính ngân hàng cần được tiếp tục nghiên c u, đ nh gi . 

- Có ý kiến đề nghị xem xét, bổ sung trách nhiệm của TCTD trong việc bảo 

vệ thông tin, dữ liệu khách hàng khi hiện nay có nhiều vụ việc lan truyền trên 

mạng các thông tin giao dịch, bảng sao kê, thông tin dữ liệu của khách hàng của 

các TCTD. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: tại khoản 2 Điều 13 của dự thảo 

Luật đã quy định TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm bí mật 
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thông tin khách hàng của TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài theo quy định 

của Chính phủ. 

5. Về trách nhiệm phòng, ch ng rửa tiền, tài tr  khủng b  (Điều 11) 

- Có ý kiến cho rằng Điều này quy định về trách nhiệm của các TCTD 

trong việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, cần nghiên 

cứu quy định thêm nội dung về trách nhiệm của các TCTD trong việc tham gia 

phối hợp đối với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Quy định về trách nhiệm của 

TCTD trong việc phòng, chống r a tiền, tài trợ khủng bố đã được quy định cụ 

thể tại Luật Phòng, chống r a tiền. Do đó, UBTVQH tiếp thu, chỉnh lý theo 

hướng bỏ quy định Điều này tại dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của TCTD trong việc tránh thất 

thu thuế 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Đối với nội dung quy định về 

thuế, TCTD sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. 

6. Về cung cấp thông tin (Điều 13, nay là Điều 12 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định phạm vi cung cấp thông tin khách hàng 

tại Điều này; quy định rõ phạm vi cung cấp, mức độ thông tin của khách hàng 

cho các cơ quan kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước, bảo đảm thực hiện 

đúng pháp luật, không vi phạm Hiến pháp liên quan đến thông tin cá nhân.  

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo c c 

cơ quan rà so t và tiếp tục hoàn thiện quy định này sau  hi Ch nh phủ có ý 

 iến về x  lý, cung cấp thông tin nêu tại điểm 6 Mục XV của B o c o này. 

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi 

làm lộ, lọt bí mật thông tin khách hàng có liên quan đến các hoạt động tín 

dụng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: vấn đề bảo mật thông tin đã được 

quy định tại Điều 13 của dự thảo Luật, cụ thể: “TCTD, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài phải bảo đảm bí mật thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ”. Theo đó, Chính phủ sẽ 

quy định cụ thể các thông tin khách hàng phải bảo mật, trách nhiệm của cơ quan 

nhà nước, tổ ch c, cá nhân. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

17/2018/NĐ-CP về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng. Ngoài ra, hành vi 

làm lộ, l t thông tin khách hàng sẽ bị x  lý theo quy định của pháp luật hình sự, 

pháp luật về x  lý vi phạm hành chính. 

- Có ý kiến cho rằng việc cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định hiện 

hành chưa đáp ứng yêu cầu về mặt thời gian trong thực tiễn của công tác phòng, 

chống tội phạm, nhất là phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo 
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trên không gian mạng. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội 

phạm, cần thiết ban hành quy định và rút ngắn về thời gian cung cấp thông tin tài 

khoản khách hàng để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và có 

thể giao Chính phủ nghiên cứu quy định chi tiết về nội dung này sau khi luật được 

ban hành. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Việc cung cấp thông tin của 

TCTD cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ công tác phòng, chống tội 

phạm, nhất là phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không 

gian mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, trong đó có 

quy định cụ thể về phạm vi, thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan 

nhà nước, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực cụ thể, không thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Luật này. 

- Có ý kiến đề nghị luật hóa quy định khách hàng có trách nhiệm cung cấp 

thông tin, tài liệu, dữ liệu trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu 

trách nhiệm với việc cung cấp thông tin đó. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo c c cơ 

quan rà soát và tiếp tục hoàn thiện quy định này sau  hi Ch nh phủ có ý  iến về 

x  lý, cung cấp thông tin nêu tại điểm 6 Mục XV của B o c o này. 

7. Về bảo mật thông tin (Điều 14, nay là Điều 13 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp được cung cấp thông tin của khách 

hàng “hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật” vào khoản 3, như trường hợp 

khách hàng chết, mất năng lực hành vi dân sự… người thừa kế đến để yêu cầu 

cung cấp thông tin hoặc pháp luật yêu cầu ngân hàng phải thực hiện báo cáo 

định kỳ. Do đó, đề nghị sửa đổi khoản 3 Điều 14 thành: “TCTD, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc thực hiện theo quy định của 

pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.”; Ý kiến khác đề nghị sửa 

lại Điều 14 theo hướng chỉ cung cấp thông tin khách hàng theo quy định của Luật 

Các TCTD và các luật có liên quan, chứ không phải theo quy định của pháp luật 

vì còn nhiều ngành, nghề khác nhau.  

Có ý kiến đề nghị chỉ yêu cầu cung cấp thông tin đối với những khách hàng 

có liên quan đến những vụ án đang được khởi tố, điều tra và những nội dung yêu 

cầu cũng là cần thiết cho việc điều tra. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo c c cơ 

quan rà soát và tiếp tục hoàn thiện quy định này sau  hi Ch nh phủ có ý  iến về 

x  lý, cung cấp thông tin nêu tại điểm 6 Mục XV của B o c o này. 

- Có ý kiến đề nghị cần quy định trách nhiệm của nhân viên, người quản lý, 

người điều hành của TCTD trong việc bảo vệ bí mật của khách hàng, cần có sự 
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phân biệt giữa trách nhiệm của các đối tượng này với trách nhiệm của TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc bảo mật thông tin khách hàng. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo c c cơ 

quan rà soát và tiếp tục hoàn thiên quy định này 

- Có ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa về đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin 

trong Luật. Theo đó, thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng cơ quan mới được ký công 

văn yêu cầu chứ không mở rộng xuống thành viên Đoàn thanh tra, thành viên 

Đoàn kiểm toán cũng được yêu cầu. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật chỉnh lý thẩm quyền yêu cầu cung 

cấp thông tin theo quy định của luật như quy định tại c c Điều 12, 13 và 153 của 

dự thảo Luật . 

8. Về mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (Điều 16, nay là Điều 15) 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc thay cụm từ “mua cổ phần” bằng “mua cổ 

phiếu”. Có ý kiến đề nghị sửa tên Điều 16 thành “Sở hữu cổ phần của nhà đầu 

tư nước ngoài”, vì chưa bao quát được hết các nội hàm về quyền sở hữu cổ 

phần của nhà đầu tư nước ngoài khi mua cổ phần của TCTD, ngoài việc được 

mua cổ phần từ TCTD cổ phần, nhà đầu tư nước ngoài còn được nhận chuyển 

nhượng từ các cổ đông khác 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Theo quy định tại Luật doanh 

nghiệp, cổ phần là phần vốn góp thuộc sở hữu của cổ đông tại một công ty cổ 

phần; cổ phiếu là ch ng chỉ xác nhận sở hữu cổ phần của cổ đông; việc mua 

bán, chuyển nhượng phát hành gắn với cổ phần. Do đó, quy định và tên g i như 

tại Điều 15 là phù hợp.  

9. Về ngân hàng chính sách (Điều 17, nay là Điều 16 của dự thảo Luật) 

Nhiều ý kiến cho rằng, quy mô tổng tài sản của 02 ngân hàng chính sách 

hiện nay là tương đối lớn, với đặc thù thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Do đó, đề nghị nghiên 

cứu, bổ sung một chương riêng quy định về ngân hàng chính sách tại dự thảo 

Luật để khẳng định địa vị pháp lý của các ngân hàng này; xem xét luật hóa 

những nội dung được Chính phủ quy định chi tiết đã thực hiện ổn định trong 

thời gian qua. 

Một số ý kiến đề nghị đưa vào luật những vấn đề liên quan đến việc thành 

lập và tổ chức hoạt động của ngân hàng chính sách, bảo đảm công khai, minh 

bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cơ cấu lại, phát triển các ngân 

hàng; bổ sung làm rõ thêm về quy định, mục tiêu, mô hình hoạt động, quản trị, 

điều hành và cơ chế quản lý hành chính, các chỉ tiêu về an toàn vốn, tổ chức lại, 

giải thể của ngân hàng chính sách xã hội. 

Tiếp thu ý  iến ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý bổ sung 01 Chương 

(Chương II) với 11 Điều, gồm: Thành lập và hoạt động của ngân hàng ch nh 
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sách (Điều 16); Chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu nhà nước (Điều 17); Vốn 

điều lệ của ngân hàng ch nh s ch (Điều 18); Cơ cấu tổ ch c quản lý của ngân 

hàng chính sách (Điều 19); Hội đồng quản trị của ngân hàng ch nh s ch (Điều 

20); Ban  iểm so t của ngân hàng ch nh s ch (Điều 21); Tổng gi m đốc của 

ngân hàng chính sách (Điều 22); Bảo đảm hoạt động của ngân hàng ch nh s ch 

(Điều 23); Kiểm so t nội bộ,  iểm to n, b o c o của ngân hàng ch nh s ch (Điều 

24); X  lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của ngân hàng ch nh s ch (Điều 25) và Cơ 

chế tài ch nh, tổ ch c lại, giải thể,  iểm tra, thanh tra, gi m s t ngân hàng ch nh 

sách (Điều 26). Đối với c c nội dung cụ thể cho từng ngân hàng ch nh s ch sẽ 

giao Ch nh phủ quy định để bảo đảm phù hợp với t nh chất, mô hình hoạt động 

của từng ngân hàng ch nh s ch.  

Ngoài ra, để tạo cơ sở ph p lý rõ ràng, điều  iện thuận lợi cho hoạt động và 

qu  trình ph t triển của c c ngân hàng ch nh s ch, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

đề nghị Ch nh phủ nghiên c u xây dựng Luật riêng về ngân hàng ch nh s ch, 

tương tự như  inh nghiệm một số nước. 

Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ "thực hiện an sinh xã hội" sau cụm 

từ "thực hiện chính sách kinh tế - xã hội" để nhấn mạnh thêm mục đích, đối 

tượng, phạm vi hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: ngân hàng ch nh s ch hiện nay 

bao gồm Ngân hàng Ch nh s ch xã hội (mục tiêu thực hiện an sinh, xã hội) và 

Ngân hàng Ph t triển Việt Nam (mục tiêu thực hiện t n dụng đầu tư ph t triển và 

t n dụng xuất  hẩu của Nhà nước), tổng hợp chung lại đều nhằm thực hiện c c 

ch nh s ch  inh tế - xã hội của Nhà nước, do vậy, UBTVQH xin được giữ như 

dự thảo Luật. 

Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn việc bảo đảm nguồn lực tài chính cho 

hoạt động của các ngân hàng chính sách, trong đó, đề nghị bổ sung nội dung 

“Ngân hàng chính sách được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán, được 

miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp 

luật”; đồng thời, bổ sung thêm cụm từ “được nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực 

tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao”. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý, quy định về bảo 

đảm hoạt động của ngân hàng chính sách, cụ thể “Ngân hàng ch nh s ch được 

Nhà nước bảo đảm  hả năng thanh to n; được miễn nộp thuế và c c  hoản nộp 

ngân s ch nhà nước theo quy định của ph p luật”. 

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định Ngân hàng Chính sách xã hội được 

Nhà nước cấp bổ sung vốn điều lệ và các khoản huy động khác để bảo đảm khả 

năng thanh toán, chỉ rõ cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng chính sách. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung 01 Điều về vốn điều lệ 

của ngân hàng ch nh s ch do ngân s ch nhà nước cấp và được bổ sung từ ngân 

s ch nhà nước, c c nguồn tài ch nh hợp ph p  h c.  
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Một số ý kiến đề nghị bổ sung Ngân hàng Chính sách xã hội không phải 

thực hiện dự trữ bắt buộc và bảo hiểm tiền gửi. Có ý kiến đề nghị giải trình cụ 

thể về việc quy định ngân hàng chính sách không cần thiết phải có dự trữ bắt 

buộc vì phần lớn đối tượng cho vay của ngân hàng chính sách là đối tượng yếu 

thế, đối tượng khó khăn, không có tài sản đảm bảo; nếu không có dự trữ bắt 

buộc sẽ rất khó khăn trong nguồn vốn bổ sung trong trường hợp rủi ro. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, trên cơ sở  ế thừa quy định tại Quyết định số 

131/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Ch nh phủ về việc thành lập Ngân hàng 

Ch nh s ch xã hội; Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Ch nh phủ 

về thành lập Ngân hàng Ph t triển, dự thảo Luật quy định ngân hàng ch nh s ch 

 hông phải thực hiện dự trữ bắt buộc,  hông phải nộp ph  bảo hiểm tiền g i. 

Có ý kiến đề nghị giao Chính phủ xây dựng cơ chế riêng, đặc thù phù hợp 

với đối tượng là các hộ nghèo, hộ chính sách, các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa 

để thực hiện nội dung xử lý nợ của các ngân hàng chính sách, vì nếu quy định 

áp dụng việc xử lý nợ xấu của ngân hàng chính sách tại khoản 4 giống như quy 

định đối với các TCTD thương mại nói chung là chưa phù hợp. Có ý kiến đề 

nghị cần quy định cơ chế riêng, đặc thù trong việc xử lý nợ xấu… phù hợp với 

nhiệm vụ đặc thù của ngân hàng chính sách. Có ý kiến đề nghị đưa ngân hàng 

chính sách vào phạm vi xử lý nợ xấu để tránh việc vay nhưng không trả, gây ảnh 

hưởng tới ngân sách nhà nước. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý quy định về x  

lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của  hoản nợ xấu của ngân hàng ch nh s ch, cụ 

thể: “Ngân hàng chính sách được áp dụng quy định của Luật này để xử lý nợ 

xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của ngân hàng chính sách.”   

Có ý kiến đề nghị xem xét lại các quy định về việc tổ chức lại, giải thể và 

các nội dung khác có liên quan đến ngân hàng chính sách được thực hiện theo 

quy định tại Điều này và quy định của Chính phủ. Có ý kiến đề nghị chỉnh lý lại 

như sau: “Việc thành lập tổ chức, hoạt động, tổ chức lại, giải thể, cơ chế tài 

chính, xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu và các nội dung 

khác có liên quan đến Ngân hàng Chính sách xã hội thì do Chính phủ quy định 

chi tiết”. Có ý kiến đề nghị quy định việc xử lý các rủi ro trong trường hợp ngân 

hàng khó khăn về thanh khoản hoặc trong các tình trạng khẩn cấp khác nhằm 

tạo các khuôn khổ pháp lý cho 02 ngân hàng chính sách thực hiện tốt nhiệm vụ 

của mình.  

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý như sau: cơ chế 

tài chính, tổ ch c lại, giải thể, kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng chính sách 

và các nội dung  h c có liên quan đến ngân hàng chính sách thực hiện theo quy 

định tại Chương này và quy định của Chính phủ. 

(Các nội dung nêu trên được chỉnh lý, tiếp thu, giải trình sơ bộ trên cơ sở 

ý kiến của Đại biểu Quốc hội, đề xuất của Ngân hàng Nhà nước và ý kiến của 
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một số cơ quan liên quan nhưng do nội dung phức tạp, kỹ thuật và chưa được 

đánh giá tác động, cần phải có đề xuất chính thức của Chính phủ. Trên cơ sở 

ý kiến của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan 

hoàn thiện quy định này tại dự thảo Luật và tương ứng tại dự thảo Báo cáo 

tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật). 

II. VỀ GIẤY PHÉP (từ Điều 18 đến Điều 29, nay là từ Điều 27 đến 

Điều 37 của dự thảo Luật) 

1. Về thời hạn cấp Giấy phép (Điều 22, nay là Điều 31 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, khoản 1 quy định điều kiện đối với chủ sở hữu của 

TCTD là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành 

viên sáng lập do NHNN quy định. Về bản chất, đây là các điều kiện đầu tư kinh 

doanh theo quy định của Luật Đầu tư. Do đó, dự thảo Luật giao NHNN quy 

định điều kiện là không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo c c cơ 

quan rà soát, tiếp tục bảo đảm quy định của dự thảo Luật phù hợp với quy định 

tại Luật Đầu tư và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Có ý kiến đề nghị quy định về thời gian cấp phép nên giảm xuống còn 

khoảng 120 ngày (khoảng 4 tháng); nên phân loại giấy phép để có thời gian cấp 

phép phù hợp, bởi vì quy định thời gian là 180 ngày mới có kết quả là quá dài. 

Đề nghị bổ sung Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: dự thảo Luật quy định  thời hạn 

cấp Giấy phép đối với TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài là 180 ngày,  ể 

từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; thời hạn cấp Giấy phép đối với văn phòng đại 

diện là 60 ngày,  ể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thực tế, trên cơ sở hồ sơ 

hợp lệ, NHNN sẽ tiến hành nhiều bước thẩm định với sự tham gia ý  iến của 

nhiều cơ quan liên quan, do vây, việc quy định ngày như dự thảo Luật là phù 

hợp với thực tiễn cũng như tương  ng với quy mô, c c điều  iện thành lập của 

từng loại hình. 

2. Về đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động (Điều 24) 

- Có ý kiến cho rằng, quy định đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo 

quy định của pháp luật là rất chung chung, khó áp dụng; đề nghị sửa đổi thành 

theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh. Có ý kiến đề nghị về các nội 

dung về cấp phép và nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại Điều 24 có nhiều 

điểm tương đồng, liên quan với nhau, do đó, nên cân nhắc xem xét cùng lúc 02 

nội dung này để giảm bớt thủ tục hành chính trong triển khai thực hiện. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Theo dự thảo Luật do Ch nh phủ 

trình, TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài sau  hi tiến hành c c thủ tục và 

được NHNN cấp Giấy phép theo quy định của Luật C c TCTD, phải tiến hành 

c c thủ tục thực hiện đăng  ý doanh nghiệp, đăng  ý hoạt động theo quy định 
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của Luật Doanh nghiệp. Quy định này làm cho c c TCTD, chi nh nh ngân hàng 

nước ngoài phải thực hiện thủ tục hành ch nh ở 02 cơ quan quản lý nhà nước 

 h c nhau, trong đó có nhiều nội dung trùng lặp. 

Để cải c ch thủ tục hành ch nh, giảm thiểu chi ph  xã hội, hỗ trợ hoạt động 

của c c TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài, tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự 

thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng bỏ quy định tại Điều 24 của dự thảo Luật do 

Ch nh phủ trình và s a đổi quy định tại Điều 27 về thẩm quyền cấp, thu hồi 

Giấy phép, tương tự Điều 71 Luật Kinh doanh bảo hiểm và  hoản 2 Điều 25 

Nghị định 46/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm (s a tương 

 ng tại c c Điều có liên quan tại dự thảo Luật), cụ thể: 

+ Giấy phép thành lập và hoạt động của TCTD đồng thời là Giấy ch ng 

nhận đăng  ý doanh nghiệp hoặc Giấy ch ng nhận đăng  ý hợp t c xã. 

+ Giấy phép thành lập chi nh nh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành 

lập văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ ch c nước ngoài  h c có hoạt 

động ngân hàng đồng thời là Giấy ch ng nhận đăng  ý hoạt động chi nh nh 

ngân hàng nước ngoài, Giấy ch ng nhận đăng  ý hoạt động văn phòng đại diện 

của TCTD, tổ ch c nước ngoài có hoạt động ngân hàng. 

+ NHNN thông b o bằng văn bản cho cơ quan đăng  ý  inh doanh cấp tỉnh 

nơi chi nh nh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, 

tổ ch c nước ngoài  h c có hoạt động ngân hàng đặt trụ sở về việc bổ nhiệm 

Tổng gi m đốc, Trưởng văn phòng đại diện để cập nhật vào Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng  ý doanh nghiệp. 

3. Về công b  thông tin hoạt động (Điều 25, nay là Điều 33 của dự thảo 

Luật) 

- Có ý kiến đề nghị ghi cụ thể là công bố trên phương tiện truyền thông nào 

của Ngân hàng Nhà nước; tờ báo viết hàng ngày và báo điện tử nào của Việt 

Nam đủ điều kiện để công bố thông tin 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Sau  hi rà so t, để bảo đảm 

thống nhất với các luật hiện hành, dự thảo Luật quy định như sau: “... và trên 

một tờ báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên báo điện tử của Việt Nam...”. 

4. Về sử dụng Giấy phép (Điều 27, nay là Điều 35 của dự thảo Luật) 

-  Có ý kiến đề nghị sửa đổi thành: “Tổ chức được cấp Giấy phép phải sử 

dụng đúng tên và hoạt động đúng nội dung quy định trong Giấy phép và/hoặc 

thực hiện theo hướng dẫn của NHNN, quy định của pháp luật có liên quan.” bởi 

vì thực tế một số hoạt động (đặc biệt trong lĩnh vực ngoại hối) có văn bản chấp 

thuận riêng của NHNN, nhưng không được ghi nhận trong Giấy phép. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: theo NHNN, hiện nay c c văn 

bản chấp thuận riêng của NHNN đều là bộ phận  hông t ch rời của Giấy phép 
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có nghĩa là đã được ghi nhận trong Giấy phép. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội xin được giữ như dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị sửa cụm từ “tẩy xóa” tại khoản 2 thành “sửa chữa”, vì 

nếu sử dụng cụm từ “tẩy xóa” thì việc ghi thêm nội dung vào giấy phép là hành 

động không bị cấm. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật chỉnh s a  hoản 2 Điều 35 thành: 

“2. Tổ chức được cấp Giấy phép không được tẩy xóa, sửa chữa, mua, bán, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép.”. 

5. Về thu hồi Giấy phép (Điều 28, nay là Điều 36 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị lưu ý quy định tại điểm b khoản 1 về trường hợp thu hồi 

giấy phép khi TCTD bị tách, do không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 

199 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (quy định không chấm dứt tồn tại đối với 

công ty bị tách). 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã bỏ quy định thu hồi Giấy phép 

với trường hợp TCTD bị tách.  

6. Về những thay đổi phải đư c Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

(Điều 29, nay là Điều 37 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị tại điểm đ khoản 1 đối với trường hợp mua bán, chuyển 

nhượng cổ phần cần quy định nhất quán “mua, nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn 

đến thành cổ đông lớn” và quy định rõ đối với trường hợp mua, chuyển nhượng 

cổ phần của cổ đông chiến lược có phải xin chấp thuận của NHNN không? 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật được chỉnh lý như sau: “đ) Mua 

bán, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu; mua bán, chuyển 

nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; mua, nhận chuyển nhượng cổ 

phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn”. Trong đó, dự thảo Luật  hông quy định về 

cổ đông chiến lược mà giao Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục, tổng m c sở 

hữu cổ phần tối đa của c c nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa 

của c c nhà đầu tư nước ngoài tại một TCTD Việt Nam (trong đó có quy định về 

nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, mua cổ phần của nhà đầu tư chiến lược nước 

ngoài), tuy nhiên nội dung này chuyển về Điều 15 của dự thảo Luật để thống 

nhất và rõ ràng khi tham chiếu.    

- Có ý kiến đề nghị tại điểm c khoản 4 để tránh phát sinh khối lượng công 

việc và chi phí không cần thiết, việc công bố nội dung thay đổi chỉ nên thực hiện 

thông qua một trong các hình thức hoặc phương tiện truyền thông của NHNN 

hoặc một tờ báo viết hằng ngày hoặc báo điện tử của Việt Nam. Ngoài ra, chưa 

có quy định về các phương tiện truyền thông của NHNN là những phương tiện 

nào, đề nghị cho phép TCTD lựa chọn một trong các hình thức công bố theo quy 

định tại điểm c khoản 4 Điều 29 và xác định cụ thể loại phương tiện truyền thông 

của NHNN để thực hiện. 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Việc quy định TCTD phải công 

bố công  hai trên phương tiện truyền thông của NHNN và trên một tờ báo khác 

nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của TCTD. Dự thảo 

Luật chỉ quy định việc công bố thực hiện “trên phương tiện truyền thông của 

NHNN và trên một tờ báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên b o điện t  của Việt 

Nam”, t c là qua một cổng thông tin chính th c của cơ quan quản lý nhà nước 

và trên một phương tiện đại chúng phổ thông theo lựa ch n của TCTD.  

III. VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA TCTD (CHƯƠNG III, từ 

Điều 30 đến Điều 89) 

- Có ý kiến đề nghị cần rà soát, xem xét, điều chỉnh các nội dung liên quan 

tới quy định về tổ chức quản trị, điều hành TCTD tại dự thảo Luật theo hướng áp 

dụng các quy định chung về tổ chức quản trị, điều hành của TCTD đã được quy 

định tại các luật tương ứng như: Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật 

Chứng khoán và Luật Các TCTD chỉ quy định về những yêu cầu đặc thù đối với 

các TCTD về các nội dung có liên quan.  

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, tại khoản 1 Điều 3 về áp dụng Luật Các TCTD 

và các luật có liên quan và tập qu n thương mại quốc tế, dự thảo Luật đã bổ 

sung quy định: “Những nội dung  hông quy định tại Luật này phải tuân thủ quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và pháp luật có liên quan”. 

- Có ý kiến cho rằng, hiện Luật Doanh nghiệp đã có cơ chế bảo vệ cổ đông 

thiểu số và về mặt lý luận, thực tiễn quản trị cho thấy cơ chế này quan trọng 

không kém cơ chế quản lý, giám sát cổ đông lớn, cổ đông có vai trò trọng yếu đối 

với doanh nghiệp nói chung và TCTD nói riêng. Do đó, cần nghiên cứu có quy 

định cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số ở các TCTD là công ty cổ phần tương tự như 

Luật Doanh nghiệp. Cụ thể, cần quy định quyền khởi kiện đối với thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, quyền khởi kiện của cổ 

đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự 

mình hoặc nhân danh TCTD để khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên 

đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

Giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho TCTD hoặc 

là người khác. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được rà soát và bổ sung quy định 

tại Điều 61: Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ 

thông có quyền tự mình hoặc nhân danh TCTD khởi kiện trách nhiệm cá nhân, 

trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng gi m đốc 

hoặc Gi m đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho TCTD 

hoặc người khác trong một số trường hợp (tương tự như tại Luật Doanh nghiệp). 

- Có ý kiến cho rằng ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt và 

phải đáp ứng được các yêu cầu cao về quản trị ngân hàng và hiện đại, ít nhất là 

những nguyên tắc, như: công khai, minh bạch, độc lập, khách quan. 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: các nguyên tắc công khai, minh 

bạch, độc lập,  h ch quan được thể hiện ở c c quy định cụ thể tại dự thảo Luật: 

- Tính công khai, minh bạch được thể hiện ở Điều 10 (Bảo vệ quyền lợi của 

khách hàng); Điều 49 (Công khai, công bố thông tin); Điều 99 (Lãi suất, phí 

trong hoạt động kinh doanh của TCTD); Điều 155 (Công khai báo cáo tài 

chính); c c quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; quyền, trách nhiệm của cổ đông, chủ sở hữu, trách 

nhiệm giải trình, đ nh gi  hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, trách 

nhiệm kiểm soát, giám sát hoạt động giữa c c cơ quan như Hội đồng quản trị, 

Ban điều hành, Ban kiểm so t… 

- T nh độc lập được thể hiện trong ch c năng của Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên, Tổng gi m đốc với nhiệm vụ quyền hạn riêng, phù hợp vai trò 

của từng cá nhân, bộ phận. 

- Tính khách quan thể hiện qua việc yêu cầu Hội đồng quản trị, tổng giám 

đốc, ban  iểm so t hoạt động đúng ch c năng, đảm bảo tuân thủ ph p luật, có sự 

 iểm so t giữa c c cơ quan, c c bộ phận của TCTD. 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc lại cho thống nhất, đồng bộ giữa dự thảo Luật 

và Luật Doanh nghiệp khi còn có những vấn đề chưa thống nhất về nhiệm vụ, 

quyền hạn của Giám đốc, Tổng giám đốc, như Điều 12 quy định về người đại 

diện theo pháp luật của TCTD. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Điều 3 Luật Doanh nghiệp quy 

định: “Trường hợp luật  h c có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ ch c quản 

lý, tổ ch c lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng 

quy định của luật đó”, do vậy trường hợp Luật TCTD có quy định đặc thù khác 

với Luật Doanh nghiệp thì vẫn được áp dụng và bảo đảm tính thống nhất.  

Về người đại diện theo pháp luật, hoạt động ngân hàng có những rủi ro 

riêng trên cơ sở đặc thù của hoạt động này. Một trong số đó xuất phát từ rủi ro 

quản trị, điều hành của tổ ch c. Do đó, về yêu cầu, điều kiện đối với các ch c 

danh quản lý, điều hành và cơ cấu, tổ ch c của TCTD cũng có những đặc thù 

riêng khác với các doanh nghiệp thông thường để nhằm đảm bảo hoạt động an 

toàn, lành mạnh của tổ ch c này. Do vậy, dự thảo Luật quy định TCTD chỉ có 

01 người đại diện theo pháp luật. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một số quy định tập trung vào các nhóm vấn đề 

về tổ chức quản trị, điều hành của TCTD, về hoạt động của TCTD, hạn chế bảo 

đảm an toàn cho hoạt động của TCTD. Bổ sung thêm quy định về chuẩn mực đối 

với các thể nhân khi tham gia hoạt động quản trị, điều hành của các TCTD và 

các tổ chức trung gian xử lý rủi ro để tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD hoạt 

động. 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Các tiêu chuẩn của người tham 

gia vào các vị tr  người quản lý, người điều hành đã được quy định tại Điều 50 

dự thảo Luật (hiện nay là Điều 41). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng đối tượng công bố thông tin đối 

với tất cả các cổ đông là tổ chức, cá nhân và nhóm người có liên quan sở hữu từ 

1% vốn điều lệ của TCTD để tăng tính minh bạch về sở hữu và bảo đảm an toàn 

cho hoạt động của TCTD. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung nội dung này tại 

khoản 2 Điều 49. Theo đó: 

+ Cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên của TCTD phải công khai với 

TCTD một số thông tin. 

+ TCTD phải công khai thông tin này trên trang thông tin điện t  chính 

th c của TCTD, lưu giữ tại trụ sở chính của TCTD và g i báo cáo bằng văn bản 

cho Ngân hàng Nhà nước. 

+ Đối tượng công khai, cung cấp thông tin phải bảo đảm thông tin công 

khai, cung cấp trung thực, ch nh x c, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm 

về việc công khai, cung cấp thông tin đó. 

Về một s  quy định cụ thể: 

1. Về Điều lệ (Điều 31) 

Có ý kiến cho rằng, phần lớn các TCTD hoạt động dưới mô hình công ty cổ 

phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, nên phải chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh 

nghiệp, theo đó, sẽ áp dụng Điều 24 của Luật Doanh nghiệp về những nội dung 

cơ bản của Điều lệ doanh nghiệp. Do đó, để hạn chế mâu thuẫn, chồng chéo giữa 

các văn bản luật, đề nghị cân nhắc quy định cấu trúc lại Điều 31 theo hướng dẫn 

chiếu các quy định về điều lệ trong Luật Doanh nghiệp và chỉ quy định làm rõ 

hơn đối với các nội dung đặc thù cần phải có trong điều lệ của TCTD . 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rà so t c c 

quy định tại Điều này theo hướng phù hợp với đặc thù của TCTD; đồng thời 

chuyển nội dung về Điều lệ của ngân hàng hợp t c xã, QTDND lên Điều này để 

bảo đảm tính thống nhất và dễ dẫn chiếu trong dự thảo Luật. 

2. Về những trường h p không đư c đảm nhiệm chức vụ (Điều 33, nay 

là Điều 42 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại quy định tại điểm c khoản 1 về  Chủ nhiệm 

và các thành viên ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác 

xã bị tuyên bố phá sản… với quy định của Luật Hợp tác xã vì Luật Hợp tác xã 

được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 đã thay đổi khái niệm Chủ nhiệm Hợp 

tác xã bằng Giám đốc, Tổng giám đốc; Ban quản trị hợp tác xã là Hội đồng 

quản trị. 



29 

Tiếp thu ý kiến của ĐHQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định về Chủ 

nhiệm hợp tác xã thành Gi m đốc, Tổng gi m đốc; Ban quản trị hợp tác xã 

thành Hội đồng quản trị, như quy định tại Luật Hợp tác xã. 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc, giải trình, làm rõ quy định tại điểm c khoản 1 

về việc không được đảm nhiệm chức vụ quản lý TCTD đối với người đã từng là 

chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 

thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp Chủ nhiệm và các thành 

viên ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố 

phá sản. Cân nhắc thời điểm áp dụng là thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị 

tuyên bố phá sản hay là thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã nộp hồ sơ đề nghị 

tuyên bố phá sản: thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản kéo 

dài bao lâu, kể từ khi có quyết định của Tòa án về việc tuyên bố doanh nghiệp 

phá sản. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định này như sau: 

“Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty 

hợp danh, Tổng gi m đốc hoặc Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, các thành viên 

Hội đồng quản trị và Tổng gi m đốc hoặc Gi m đốc hợp tác xã mà tại thời điểm đó 

doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cơ quan có 

thẩm quyền c , chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát TCTD bị 

tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ”. 

- Có ý kiến đề nghị trường hợp người phải chịu trách nhiệm theo kết luận 

thanh tra không được đảm nhiệm chức vụ như quy định tại điểm h khoản 1 cần 

phải phân định rõ mức độ giới hạn trách nhiệm của cá nhân như thế nào, theo 

kết luận thanh tra, thì mới thuộc trường hợp cấm đảm nhiệm chức vụ trong 

trường hợp có nhiều cá nhân phải chịu trách nhiệm theo kết luận của thanh tra; 

quy định giới hạn thời gian cụ thể kể từ thời điểm vi phạm để có thể giải trừ điều 

kiện hạn chế, cấm đảm nhiệm chức vụ của cá nhân, ví dụ: có thể quy định thời 

hạn 5 năm kể từ thời điểm kết luận thanh tra được khắc phục, như quy định về 

xóa án tích sau thời gian nhất định và các bản án, quyết định của tòa án cấm 

đảm nhiệm chức vụ trong một thời gian nhất định. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Đối tượng là người phải chịu 

trách nhiệm theo kết luận thanh tra tại điểm h khoản 1 Điều 42 phải gắn với 

hành vi làm cho TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài bị x  phạt vi phạm 

hành ch nh trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung hình phạt tiền cao nhất 

đối với một số hành vi cụ thể. UBTVQH thấy rằng, lĩnh vực ngân hàng là lĩnh 

vực chuyên ngành và tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cần có yêu cầu chặt chẽ đối với 

người quản lý, điều hành, do vậy  hông quy định giới hạn thời gian cụ thể từ 

thời điểm vi phạm để có thể giải trừ điều kiện hạn chế, cấm đảm nhiệm ch c vụ 

đối với đối tượng này.  
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- Có ý kiến đề nghị bỏ điểm i Khoản 1 do Điều này thuộc các quy định 

chung của Chương 3, do đó, chỉ nên quy định chung các trường hợp không được 

đảm nhiệm chức vụ đối với tất cả các loại hình TCTD 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: quy định tại Điều này tr ng tâm 

vào việc cấm được đảm nhiệm ch c vụ đối với một số đối tượng, bao gồm quan 

hệ của đối tượng đó với người có liên quan. Do vậy, UBTVQH hội xin giữ như 

dự thảo để thể hiện rõ hơn đặc thù của QTDND tại Điều này, tuy nhiên có điều 

chỉnh về kỹ thuật tại cả điểm đ và điểm i khoản 1 của Điều này. Ngoài ra, 

UBTVQH đã rà so t, chỉnh s a quy định này theo hướng tập hợp c c quy định 

rải rác tại dự thảo Luật cùng về nội dung  hông được đảm nhiệm ch c vụ vào 

cùng một Điều để bảo đảm minh bạch, rõ ràng, dễ dẫn chiếu. 

3. Về những trường h p không c ng đảm nhiệm chức vụ (Điều 34, nay 

là Điều 43 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, việc không được cùng đảm nhiệm chức vụ với những 

nội dung bổ sung tại khoản 1, 2, 3 của Điều 34, như: “người quản lý, người điều 

hành của doanh nghiệp khác” sẽ giới hạn quyền đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của những người quản lý TCTD, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nhân 

sự đủ năng lực và kinh nghiệm để đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành TCTD, 

đặc biệt là những chức danh cần nhiều nhân sự, như: thành viên Hội đồng quản 

trị, Phó Tổng Giám đốc. Ngoài ra, những nhân sự cấp cao đều có trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ, kỹ năng điều hành, quản trị kinh doanh, do vậy, nếu chỉ cho phép 

nhân sự đó làm việc tại một TCTD là lãng phí nguồn lực của xã hội, hạn chế sự 

phát triển kinh tế của đất nước, cản trở sự phát triển của từng TCTD nói riêng và 

cả ngành ngân hàng Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, điều này có thể tạo điều 

kiện cho việc thao túng quản trị điều hành của một số ông chủ ngân hàng khi 

những thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên kém năng lực hơn. Do 

đó, đề nghị giữ nguyên khoản 1, 2, 3 theo quy định hiện hành của Luật CTCTD, 

hoặc giới hạn những chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám 

đốc không nắm giữ vị trí Chủ tịch, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật 

của quá 03 doanh nghiệp. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Để minh bạch hoá hoạt động 

ngân hàng, giảm tình trạng sở hữu chéo, công ty sân sau, nâng cao quản trị ngân 

hàng, loại bỏ vấn đề xung đột lợi ích, Luật Các TCTD được s a đổi, bổ sung 

năm 2017 quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị của một ngân hàng  hông được 

đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch 

Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng 

gi m đốc (Gi m đốc), Phó Tổng gi m đốc (Phó gi m đốc) hoặc các ch c danh 

tương đương của doanh nghiệp  h c. Ch nh s ch này đã tạo hiệu quả nhất định 

trong việc hạn chế thao túng, chi phối, hạn chế xung đột lợi ích trong ngành 

ngân hàng. Tuy nhiên, theo NHNN, trên thực tế vẫn có tình trạng việc “lựa 

ch n” của c c lãnh đạo ngân hàng còn mang tính hình th c, l ch quy định (phần 
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lớn chỉ thôi đảm nhiệm ch c vụ đ ng đầu nhưng vẫn tiếp tục làm Phó chủ tịch 

hoặc thành viên Hội đồng quản trị). 

Việc cùng đảm nhiệm ch c vụ quản lý, điều hành tại TCTD có thể t c động 

hoặc hỗ trợ việc quyết định cấp tín dụng đối với doanh nghiệp mà h  đồng thời 

là người quản lý, điều hành. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định cấp 

tín dụng của TCTD, dẫn đến việc ưu tiên cấp tín dụng cho các doanh nghiệp 

“sân sau” của TCTD. Ngoài ra, việc đồng thời cùng đảm nhiệm quá nhiều nhiệm 

vụ quản lý, điều hành tại TCTD và các doanh nghiệp khác có thể ảnh hưởng 

phần nào đến chất lượng quản lý điều hành tại TCTD. Do đó, quy định hạn chế 

việc đồng thời đảm nhiệm các ch c vụ quản lý điều hành tại TCTD và các 

doanh nghiệp khác là cần thiết nhằm tránh việc c c người quản lý, điều hành can 

thiệp đến hoạt động của TCTD, đưa ra những quyết định có lợi cho doanh 

nghiệp khác mà h  đang đồng thời quản lý, điều hành. 

Tuy nhiên, đối với thành viên độc lập của Hội đồng quản trị, dự thảo Luật 

có điều chỉnh về việc  hông cùng đảm nhiệm ch c vụ của nhân sự này nhằm 

giải quyết  hó  hăn của TCTD trong việc tìm kiếm các  ng viên là thành viên 

độc lập đủ điều kiện theo quy định của Luật (như đã nêu tại Báo cáo tổng kết thi 

hành Luật C c TCTD năm 2010). Theo đó, s a đổi như sau: “3. Thành viên độc 

lập của Hội đồng quản trị của TCTD không được đồng thời đảm nhiệm một 

trong các chức vụ sau đây: 

a) Người điều hành của TCTD đó;  

b) Người quản lý, người điều hành của TCTD khác, người quản lý của 

nhiều hơn 02 doanh nghiệp khác; 

c) Thành viên Ban kiểm soát của TCTD khác, doanh nghiệp khác”. 

Tương  ng với điều chỉnh quy định này, tại Điều 41 về tiêu chuẩn, điều 

 iện đối với người quản lý, người điều hành chỉnh s a quy định về tỷ lệ sở hữu 

trực tiếp, gi n tiếp của thành viên độc lập và người có liên quan từ 01% vốn điều 

lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên (giảm từ 05% theo dự thảo 

Ch nh phủ trình) để bảo đảm t nh độc lập của thành viên độc lập cũng như hạn 

chế trường hợp thao túng, chi phối  hi mở quy định về  hông cùng đảm nhiệm 

ch c vụ đối với thành viên độc lập. 

- Có ý kiến đề nghị sửa “chức danh tương đương” thành “chức danh tương 

đương theo quy định tại Điều lệ của TCTD” để thống nhất với các điều, khoản 

khác, như: khoản 32 Điều 4, khoản 1 Điều 33 của dự thảo Luật. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định này tại 

khoản 32 Điều 4, khoản 1 Điều 43 của dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức 

vụ tại TCTD và doanh nghiệp khác nhằm tránh xung đột lợi ích. 
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Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý nội dung này tại Điều 

42 dự thảo Luật. 

4. Về miễn nhiệm, bãi nhiệm (Điều 36) 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định rõ hơn và tách riêng việc miễn 

nhiệm, bãi nhiệm đối với quy định tại khoản 1, do miễn nhiệm thường được áp 

dụng với trường hợp người có đơn xin từ chức hoặc bị hạn chế năng lực hành vi 

dân sự, còn bãi nhiệm là đối với những trường hợp vi phạm pháp luật. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng kết cấu lại 

khoản 1 Điều 46 như sau: “a) Miễn nhiệm khi bị hạn chế năng lực hành vi dân 

sự; có đơn xin từ ch c g i Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm 

soát của TCTD; b) Bãi nhiệm khi không tham gia hoạt động của Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp 

bất khả kháng; không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 41 của 

Luật này; không bảo đảm yêu cầu về tính độc lập đối với thành viên độc lập của 

Hội đồng quản trị; c) C c trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm  h c theo Điều lệ 

của TCTD”. 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục làm rõ thêm về trách nhiệm đối với thành viên 

Ban kiểm soát kể từ ngày thành viên này nộp đơn xin từ chức cho Ban kiểm soát 

tới ngày được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Ban 

kiểm soát. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o:  hoản 2 Điều 46 của dự thảo 

Luật quy định “Sau  hi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Chủ tịch, thành viên Hội 

đồng quản trị, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban, thành viên 

Ban  iểm so t, Tổng gi m đốc hoặc Gi m đốc của TCTD vẫn phải chịu tr ch 

nhiệm về c c quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm”. Theo đó, thời 

gian đương nhiệm được t nh cho tới  hi thành viên Ban  iểm so t được phê 

duyệt miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Về quyền, nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành (Điều 38) 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định tại khoản 5 về quyền, nghĩa vụ của người 

quản lý, người điều hành của TCTD phải am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt 

động của TCTD; làm rõ cơ quan nào đánh giá trình độ am hiểu về các loại rủi ro 

trong hoạt động của TCTD của người quản lý, người điều hành. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Quy định này nhằm đảm bảo khả 

năng hiểu biết về quản trị rủi ro của người quản lý, người điều hành theo khuyến 

nghị của Ủy ban Basel để điều hành hoạt động của TCTD an toàn. Đây là quy 

định về quyền và nghĩa vụ, không phải là tiêu chuẩn, điều kiện nên không yêu 

cầu có cơ quan đ nh gi . 

- Có ý kiến đề nghị chỉnh lý khoản 9 như sau: “Khi có phát sinh các sự kiện 

có nguy cơ mất an toàn hệ thống và ảnh hưởng tiêu cực đến TCTD cụ thể hoặc là 
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nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn hệ thống và điều hành chính sách tiền tệ, góp 

phần ổn định kinh tế vĩ mô hoặc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo 

chỉ đạo của NHNN và Chính phủ thì thành viên Hội đồng quản trị và thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, TCTD trong phạm vi quyền, nghĩa 

vụ được giao có trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước”. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: việc quy định như dự thảo Luật 

chỉ giới hạn trong phạm vi quyền và nghĩa vụ được giao của người quản lý, 

người điều hành của TCTD, bao gồm cả x  lý trong trường hợp phát sinh các sự 

kiện có nguy cơ mất an toàn hệ thống. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin 

được giữ như dự thảo Luật. 

6. Về trách nhiệm công khai các l i ích li n quan (Điều 39) 

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 4 thành “TCTD phải thông báo bằng văn bản 

cho NHNN các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này theo hướng dẫn của 

NHNN” để tránh trùng lặp nghĩa vụ báo cáo, cùng một nội dung nhưng phải báo 

cáo nhiều lần, và sửa lại thuật ngữ tại Điều 39 “số Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp” thành “mã số doanh nghiệp” để phù hợp với Điều 29 Luật Doanh 

nghiệp. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý các nội dung liên 

quan đến côn g hai thông tin quy định tại Điều này. Ngoài ra, để tăng cường 

tính minh bạch của các thông tin, phù hợp với c c thông tin được công bố, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội xin điều chỉnh tên Điều thành: “Công khai, công bố 

thông tin”; đồng thời bổ sung mới một số đối tượng phải công khai thông tin 

với TCTD gồm cả cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên; trên cơ sở đó, 

TCTD phải công khai thông tin trên trang thông tin điện t  chính th c của 

TCTD và g i b o c o cho NHNN. Quy định này nhằm công khai, minh bạch 

c c thông tin cũng như tăng tr ch nhiệm của c c đối tượng cung cấp, công khai 

thông tin, phục vụ tốt hơn cho hoạt động giám sát của cơ quan quản lý nhà nước 

và góp phần giảm sở hữu chéo, thao túng, chi phối TCTD. 

7. Về hệ th ng kiểm soát nội bộ (Điều 40, nay là Điều 57 của dự thảo 

Luật) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm quy định giao NHNN có văn bản để 

hướng dẫn rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn đối với các công ty kiểm toán độc lập phải 

có đủ các năng lực để có thể kiểm toán được một phần hoặc toàn bộ hệ thống 

kiểm soát nội bộ của các ngân hàng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Khoản 1 Điều 59 của dự thảo 

Luật quy định: 

“1. Trước khi kết thúc năm tài chính, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt 
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động kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính trong năm 

tài chính tiếp theo.” 

Thực tiễn, NHNN đã ban hành Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 

15/12/2011 về kiểm to n độc lập đối với TCTD, chi nh nh ngân hàng nước 

ngoài (đã được s a đổi, bổ sung), trong đó có quy định về “điều kiện đối với tổ 

ch c kiểm to n độc lập thực hiện kiểm to n TCTD, chi nh nh ngân hàng nước 

ngoài”, “tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên hành nghề và người đại diện của tổ 

ch c kiểm to n độc lập tham gia kiểm to n TCTD, chi nh nh ngân hàng nước 

ngoài”... Ngoài ra, hàng năm, Bộ Tài chính, Ủy ban Ch ng  ho n Nhà nước đều 

thực hiện việc xem xét, chấp thuận và công  hai danh s ch tổ ch c  iểm to n và 

danh s ch  iểm to n viên hành nghề được chấp thuận thực hiện  iểm to n cho 

đơn vị có lợi  ch công chúng, đơn vị có lợi  ch công chúng thuộc lĩnh vực ch ng 

khoán. Theo đó, tổ ch c kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm 

to n TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài thuộc danh sách chấp thuận của 

Bộ Tài chính, Ủy ban Ch ng  ho n Nhà nước đã phải đ p  ng c c tiêu chuẩn, 

điều  iện theo quy định của ph p luật về  iểm to n. 

8. Về kiểm toán nội bộ (Điều 41, nay là Điều 58 của dự thảo Luật)  

- Có ý kiến đề nghị sửa quy định tại khoản 1 thành: “TCTD phải thành lập 

kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát hoặc thuê kiểm toán độc lập 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện kiểm toán nội bộ TCTD” 

để phù hợp với khoản 3 Điều 75 của dự thảo Luật. Thực tế cho thấy việc ngân 

hàng hợp tác xã thực hiện kiểm toán nội bộ quỹ tín dụng nhân dân không phải là 

nhiệm vụ thường xuyên của ngân hàng hợp tác xã, việc quỹ tín dụng nhân dân 

thành lập kiểm toán nội bộ cũng tương đối khó khăn về năng lực chuyên môn 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng chuyển 

c c quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, kiểm to n độc lập 

ở Mục 1 về Những quy định chung sang Mục 2 về quy định chung đối với 

TCTD là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn để phân biệt với việc 

kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, kiểm to n độc lập của TCTD là hợp tác xã. 

Theo đó, quy định tại khoản 3 Điều 75 (nay là khoản 2 Điều 82) quy định: 

“Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải có kiểm toán nội bộ, hệ 

thống kiểm soát nội bộ và thực hiện kiểm to n độc lập theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước”. 

Đối với ch c năng  iểm to n của ngân hàng hợp t c xã, dự thảo Luật đã 

làm rõ hơn và chỉnh lý quy định tại  hoản 1 Điều 124 về hoạt động của ngân 

hàng hợp t c xã như sau: “ d) Kiểm tra, gi m s t quỹ t n dụng nhân dân theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước; đ) Kiểm to n nội bộ đối với quỹ t n dụng nhân 

dân trong trường hợp cần thiết”. 

9. Về Hội đồng quản trị, Hội đồng thành vi n và c  cấu Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành vi n (Điều 43, nay là Điều 50 của dự thảo Luật) 
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- Có ý kiến cho rằng, khoản 3 quy định thời hạn 90 ngày để hoàn thành việc 

bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là chưa khả thi, bởi các 

TCTD cần thời gian nhiều hơn để thực hiện hoàn tất khối lượng lớn các công 

việc, như: tìm kiếm các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

đáp ứng các tiêu chuẩn của Luật các TCTD, thu thập hồ sơ (tối thiểu 60 ngày), 

trình NHNN phê duyệt (tối thiểu 60 ngày), thực hiện các công việc liên quan đến 

triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để tiến hành bầu. Do đó, đề nghị quy 

định thời gian 120 ngày cho TCTD có điều kiện thực tế để hoàn thành việc bầu bổ 

sung đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc 

được phép kéo dài hơn thời hạn nêu trên, nhưng TCTD phải có văn bản báo cáo 

NHNN hoặc do lý do thời gian xin chấp thuận kéo dài. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: so với Luật hiện hành, dự thảo 

Luật đã tăng số ngày yêu cầu từ 60 ngày lên thành 90 ngày để tạo thêm thời gian 

cho TCTD hoàn thành các thủ tục cần thiết để bầu, bổ sung đủ số thành viên 

HỘi đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên. Việc tiếp tục kéo dài thêm 

thời gian này là chưa hợp lý vì đây là c c vị trí quản lý quan tr ng, có ảnh hưởng 

trực tiếp tới các hoạt động của TCTD nên cần có khoảng thời gian hợp lý để bảo 

đảm hoạt động TCTD không bị đình trệ, ảnh hưởng, hạn chế những rủi ro trong 

hoạt động của TCTD. 

- Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm của 

Hội đồng thành viên tại Điều này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng thành viên đã được quy định tại Điều 67 đối với TCTD là công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên; tại Điều 72 đối với TCTD là công ty trách nhiệm 

hữu hạn từ hai thành viên trở lên (hiện tương  ng là Điều 74 và Điều 79 của dự 

thảo Luật). 

10. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (Điều 45, nay là Điều 52 

của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể để TCTD có thể áp dụng được quy 

định của Luật các TCTD, vì việc quy định Ban Kiểm soát có quyền kỷ luật các 

chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ mâu thuẫn với quy định của khoản 

2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện 

lao động và quan hệ lao động, vì người giao kết hợp đồng lao động bên phía 

người sử dụng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao 

động đối với người lao động, trong khi đó người giao kết hợp đồng lao động lại 

là Người đại diện theo pháp luật của TCTD. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Bộ phận kiểm toán nội bộ là một 

bộ phận thuộc Ban kiểm soát, do vậy việc quy định Ban kiểm soát có quyền bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định m c lương, lợi  ch  h c đối 
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với các ch c danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ là phù hợp, đồng thời bảo 

đảm t nh độc lập của bộ phận này. 

11. Về quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát (Điều 46, nay là 

Điều 53) 

- Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 3 và khoản 10, tương tự quy định tại Điều 64 

về quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị; việc Trưởng Ban Kiểm soát 

ký thay mặt Ban kiểm soát, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ là các quyền và nghĩa vụ 

đương nhiên, nên không cần thiết phải quy định cụ thể, nếu quy định thì cần phải 

quy định cho cả các thành viên của Ban kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng quản trị. 

 Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã rà so t, bổ sung c c quy định 

về việc ký thay mặt và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của đối với Chủ tịch Hội 

đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, tương tự như quy định đối với 

Trưởng Ban kiểm soát. 

12. Về Tổng giám đ c (Giám đ c) (Điều 48, nay là Điều 55 của dự thảo 

Luật)  

- Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa quy định tại khoản 1 Điều 48 thành "Trừ 

trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 66”, vì tại điểm c khoản 1 Điều 66 

quy định việc "Phê duyệt nội dung điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ của 

TCTD”. Trong khi đó, tại điểm d khoản 1 Điều 66 quy định là "Bổ nhiệm với 

nhiệm kỳ không quá 05 năm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của Hội đồng 

thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Trưởng 

ban kiểm soát…” 

Tiếp thu ý  iến ĐBQH, dự thảo Luật đã điều chỉnh theo hướng bỏ quy định 

bổ nhiệm lại với nhiệm     hông hạn chế tại Điều này và điều chỉnh tại c c quy 

định  h c tương tự tại dự thảo Luật. 

13. Về ti u chuẩn, điều kiện đ i với người quản lý, người điều hành và 

một s  chức danh khác của TCTD (Điều 50, nay là Điều 41 của dự thảo 

Luật)  

- Có ý kiến cho rằng, yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp đối với thành viên Hội 

đồng quản trị quy định tại khoản 1 là rất khó để đánh giá, nên đề nghị rà soát lại. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý thành: “Có đạo đức 

nghề nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước” để giao NHNN hướng 

dẫn cụ thể yêu cầu và c ch th c đ nh gi  điều  iện này. 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm đ khoản 2 được hiểu là thành viên 

độc lập thì chỉ được bầu tối đa 01 nhiệm kỳ là chưa thống nhất với Luật Doanh 

nghiệp, đồng thời, dẫn đến việc TCTD liên tục phải bỏ nguồn lực để tìm kiếm ứng 

viên thành viên độc lập của HĐQT cho mỗi nhiệm kỳ. Đề nghị giải đáp rõ về tiêu 

chuẩn, điều kiện của người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác 
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của TCTD và làm rõ chỉ cần áp dụng Luật Các TCTD hay đồng thời phải áp 

dụng Luật Doanh nghiệp, luật khác. Đề nghị quy định trong Luật Các TCTD cần 

thống nhất với khoản 2 Điều 154 của Luật Doanh nghiệp như sau “Một cá nhân 

chỉ được bầu làm thành viên độc lập của HĐQT của một TCTD không quá 02 

nhiệm kỳ liên tục” 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Khác với doanh nghiệp thông 

thường, TCTD, nhất là ngân hàng thương mại có quy mô về tài sản, tiền g i của 

khách hàng rất lớn và cần bảo đảm an toàn, tr nh đổ vỡ hệ thống, do vậy, vấn đề 

về quản trị, điều hành tại TCTD là hết s c quan tr ng. Việc quy định thành viên 

độc lập của TCTD chỉ được bầu tối đa 01 nhiệm k  để bảo đảm t nh độc lập của 

thành viên đó, hạn chế khả năng dần chi phối hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, 

để tháo gỡ  hó  hăn trong việc tìm kiếm  ng viên là thành viên độc lập mà vẫn 

bảo đảm t nh độc lập, dự thảo Luật đã điều chỉnh đồng thời quy định về không 

cùng đảm nhiệm ch c vụ của thành viên độc lập (khoản 3 Điều 43) và tỷ lệ sở 

hữu trực tiếp, gián tiếp của thành viên độc lập và người có liên quan tại Điều 

này.  

Theo quy định tại Điều 3 Luật Doanh nghiệp, trường hợp luật khác có quy 

định đặc thù về việc thành lập, tổ ch c quản lý, tổ ch c lại, giải thể và hoạt động 

có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của luật đó. Do vậy, quy 

định về thành viên độc lập tại Luật Các TCTD sẽ được áp dụng. 

14. Về quyền của cổ đông phổ thông (Điều 53, nay là Điều 61 của dự 

thảo Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 5 có thể hiểu rằng cổ đông có 

quyền yêu cầu xem tên, địa chỉ không chỉ của cá nhân mình mà còn có thể xem 

tên, địa chỉ của cả các cổ đông khác. Đề nghị sửa thành “Cổ đông phổ thông 

được quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của 

mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi thông tin 

không chính xác của mình.” 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh s a quy định tại  hoản 5 

Điều này. 

15. Về tỷ lệ sở hữu cổ phần (Điều 55, nay là Điều 63 của dự thảo Luật) 

Một số ý kiến đề nghị việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần cần xem xét có thể 

chấm dứt được tình trạng sở hữu chéo hay không; quan trọng là nghĩa vụ công 

khai, minh bạch thông tin của TCTD để xác định được nhóm người có liên quan 

và người thực sự chi phối TCTD đó. Một số ý kiến cho rằng, việc giảm tỷ lệ sở 

hữu cổ phần là rất hệ trọng, đề nghị phải làm rõ hơn cơ sở đề xuất các tỷ lệ tại dự 

thảo Luật. Có ý kiến cho rằng thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam đang tiềm 

ẩn rất nhiều rủi ro trong thao túng, chi phối các ngân hàng thông qua các mối 

quan hệ sở hữu chéo giữa các ngân hàng, giữa ngân hàng và doanh nghiệp, do 

vậy, cần có các chính sách triệt để hơn; cân nhắc việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần. 
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Một số ý kiến đề nghị quy định tại dự thảo Luật lộ trình phù hợp để các cổ 

đông hiện hữu thực hiện thoái vốn hoặc quy định không áp dụng hồi tố đối với 

các cổ đông, TCTD để bảo đảm lợi ích nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến 

lược; bảo đảm tính ổn định của thị trường, đặc biệt là thị trường chứng khoán. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Tại hồ sơ dự án Luật, Chính phủ 

đề nghị s a đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là c  nhân, cổ đông là tổ ch c, 

cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó giảm tương  ng từ  hông được 

vượt quá 5%, 15%, 20% xuống còn 3%, 10% và 15%, nhằm hướng tới việc hạn 

chế tình trạng thao túng, chi phối hoạt động của TCTD của cổ đông, nhóm cổ 

đông lớn, đồng thời giúp gia tăng số lượng các cổ đông, tăng t nh đại chúng 

cũng như đa dạng hóa cơ cấu cổ đông của các TCTD.  

Theo tính toán của NHNN đến ngày 31/12/2022, việc điều chỉnh giảm tỷ lệ 

sở hữu cổ phần và quy định như dự thảo Luật: (i) Không ảnh hưởng đến tình 

hình sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan tại các NHTM do Nhà 

nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ; (ii) Có 116 cổ đông là c  nhân tại 24 

NHTMCP, 17 cổ đông là tổ ch c tại 13 NHTMCP vi phạm tỷ lệ sở hữu cổ 

phần; có 17 nhóm cổ đông và người có liên quan tại 12 NHTMCP vi phạm tỷ lệ 

sở hữu cổ phần của một cổ đông và người có liên quan; (iii) Có 20 cổ đông là c  

nhân tại 02 công ty tài chính cổ phần, 01 cổ đông là tổ ch c tại 01 công ty tài 

chính cổ phần vi phạm tỷ lệ sở hữu cổ phần; không ảnh hưởng đến tình hình sở 

hữu cổ phần của một cổ đông và người có liên quan tại các công ty tài chính cổ 

phần. Dự thảo Luật cũng đã bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với quy định 

này theo hướng: kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, cổ đông vượt tỷ lệ sở 

hữu cổ phần quy định được tiếp tục duy trì cổ phần nhưng  hông được tăng 

thêm cổ phần cho đến khi tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy 

định của Luật này, trừ trường hợp nhận cổ t c bằng cổ phiếu; với quy định này 

sẽ hạn chế những xáo trộn tới hoạt động của TCTD, thị trường ch ng khoán khi 

Luật có hiệu lực thi hành.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng,  quá trình hoàn thiện dự thảo 

Luật còn ý kiến  h c nhau. Theo đó, quy định này có thể làm giảm nguồn lực 

đối với ngân hàng trong trường hợp cần tăng vốn, giảm trách nhiệm của cổ đông 

lớn trong phát triển ngân hàng; tạo nên sự phân tán vốn từ cổ đông lớn của một 

ngân hàng sang c c ngân hàng  h c; t c động đến thị trường ch ng khoán cần 

tiếp tục được đ nh gi  kỹ hơn.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 

nội dung này. 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của các 

cổ đông là cá nhân, tổ chức và người có liên quan tương ứng từ không được 

vượt quá 5%, 15%, 20% xuống còn 3%, 10% và 15%, tuy nhiên, dự thảo Nghị 

định quy định tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư chiến lược, cổ đông nước ngoài và 

người có liên quan vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành là 5%, 15 % và 20 
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%. Như vậy, giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước đã có sự bất 

bình đẳng về tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần, đề nghị làm rõ. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Việc sở hữu cổ phần của nhà đầu 

tư nước ngoài phải tuân thủ c c điều ước quốc tế như WTO, CPTPP mà Việt 

Nam là thành viên, có nghĩa vụ tuân thủ các cam kết này,  hông được quy định 

hẹp hoặc hạn chế hơn (nguyên tắc stand- still). Ở một khía cạnh khác, theo pháp 

luật hiện hành, tổng m c tỷ lệ sở hữu cổ phần của c c nhà đầu tư nước ngoài tại 

ngân hàng thương mại chỉ được tối đa 30%, trong  hi tỷ lệ này đối với nhà đầu 

tư trong nước là 100%. Như vậy giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong 

nước đã có sự khác biệt.   

- Có ý kiến cho rằng, thay vì giảm tỷ lệ thì có thể nâng số lượng thành viên 

tối thiểu của Hội đồng quản trị từ 5 lên 7 hoặc 9 thành viên theo quy định tại 

Điều 62 của dự thảo Luật. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Việc nâng số lượng thành viên 

Hội đồng quản trị không hạn chế được tình trạng túng hoạt động của TCTD qua 

tỷ lệ sở hữu cổ phần tại TCTD. Mặt khác, số lượng thành viên Hội đồng quarnt 

rị phụ thuộc vào quy mô, nhu cầu nhân sự tham gia quản trị của từng TCTD nên 

việc việc nâng số lượng này như đề xuất là chưa  hả thi. Do vậy, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội xin giữ như dự thảo Luật. 

- Có ý kiến cho rằng thực tế có thể phát sinh việc thuê, nhờ người khác 

đứng tên sở hữu cổ phần để gián tiếp gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần nhằm chi 

phối, kiểm soát tại một số TCTD, đề nghị đánh giá, làm rõ nguyên nhân sở hữu 

chéo xuất phát từ quy định của pháp luật hay do trong tổ chức thực thi. Cần 

nghiên cứu, đề xuất thêm các biện pháp, giải pháp để quản lý, kiểm soát việc 

lách luật, sử dụng nhiều cá nhân, pháp nhân khác đứng tên cổ phần, tạo nhóm 

cổ đông lớn để điều hành các TCTD. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Điểm c khoản 1 Điều 54 (nay là 

Điều 62) quy định rõ nghĩa vụ của cổ đông phổ thông là: “ hông được góp vốn, 

mua cổ phần của TCTD dưới tên của c  nhân, ph p nhân  h c dưới m i hình 

th c, trừ trường hợp ủy th c theo quy định của pháp luật”. Như vậy, việc thuê, 

nhờ người  h c đ ng tên sở hữu cổ phần để gián tiếp gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ 

phần nhằm chi phối, kiểm soát tại một số TCTD là hành vi bị cấm theo quy định 

tại Luật này. Tuy nhiên, để quy định này thực thi trong cuộc sống, đề nghị 

Chính phủ, NHNN phải tăng cường trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, gi m s t để 

kịp thời phát hiện và x  lý vi phạm.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm các quy định về việc tăng cường vai trò của 

NHNN nhằm hạn chế hành vi lạm quyền cổ đông lớn, quyền quản trị, điều hành để 

thao túng hoạt động của các TCTD. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: dự thảo Luật đã thiết kế đồng 

thời nhiều quy định nhằm hạn chế hành vi lạm quyền của cổ đông lớn, quyền về 
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quản trị, điều hành để thao túng hoạt động của các TCTD, ví dụ như quy định về 

người có liên quan, tỷ lệ sở hữu cổ phần, giới hạn cấp tín dụng; việc không cùng 

đảm nhiệm ch c vụ... NHNN thực hiện vai trò quản lý nhà nước, có thẩm quyền 

thanh tra, giám sát, x  lý vi phạm của TCTD, bao gồm cả các hành vi vi phạm 

c c quy định nêu trên, thẩm quyền này được quy định tại Luật C c TCTD cũng 

như Luật Ngân hàng Nhà nước và c c văn bản dưới Luật như Nghị định, Thông 

tư tương  ng với từng lĩnh vực cụ thể. 

- Có ý kiến cho rằng, giữa Điều 55 (nay là Điều 63) và Điều 4 chưa logic với 

nhau, tức là trong Điều 4 thì định nghĩa cổ đông lớn là 5%, đối chiếu với Luật 

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán thì cổ đông lớn 5% có các nghĩa vụ công bố 

thông tin, như vậy sẽ tăng cường tính công khai, minh bạch; nhưng hiện nay dự 

thảo Luật lại giảm tỷ lệ sở hữu ở Điều 55 xuống 3%, như vậy cổ đông sở hữu 5% 

không phải công bố thông tin nữa, do đó, không bảo đảm mục tiêu về công khai, 

minh bạch. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, để bảo đảm công  hai, minh bạch và phục vụ mục 

tiêu hạn chế thao túng, chi phối TCTD, dự thảo Luật đã bổ sung tr ch nhiệm của cổ 

đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên của TCTD phải b o c o công  hai với 

TCTD c c thông tin. TCTD phải công  hai thông tin trên trang thông tin điện t  

ch nh th c của TTCD, lưu giữ tại trụ sở ch nh của TCTD và g i b o c o bằng văn 

bản cho NHNN. 

16. Về Đại hội đồng cổ đông (Điều 59, nay là Điều 67 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, tại khoản 3, ứng cử viên trở thành thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát sẽ dựa theo kết quả bầu dồn phiếu lấy từ 

cao xuống thấp, tuy nhiên, việc bầu dồn phiếu không được loại trừ tỷ lệ đạt 51% 

trở lên theo điểm b dẫn đến có thể có cách hiểu phải kèm điều kiện thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đạt tối thiểu tỷ lệ 51% tổng số phiếu 

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Do đó, không phù hợp với nguyên tắc bầu 

dồn phiếu từ cao xuống thấp. Đề nghị quy định rõ việc bầu thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu là dựa theo kết quả bầu 

dồn phiếu lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên; quy định cụ 

thể để loại trừ việc bầu dồn phiếu phải áp dụng tỷ lệ thông qua (tham khảo Điều 

148 Luật Doanh nghiệp). Đề nghị sửa lại như sau: 

“3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định sau 

đây: 

a) Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng 

hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm c, d khoản này, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số 

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi được số cổ đông 

đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận trong 
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trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tỷ lệ khác cao hơn do Điều lệ của 

TCTD quy định; 

c) Đối với quyết định về các vấn đề quy định tại các điểm b, h, p và r khoản 

2 Điều này thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết 

của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi được số cổ đông đại diện trên 

65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận trong trường hợp 

lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tỷ lệ khác cao hơn do Điều lệ của TCTD quy định; 

d) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực 

hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu.” . 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã điều chỉnh nội dung này như đề 

nghị của ĐBQH. 

17. Về Hội đồng quản trị của TCTD là công ty cổ phần (Điều 62, nay là 

Điều 69) 

- Có ý kiến cho rằng, Dự thảo luật đã hạ mức sở hữu tối đa vốn điều lệ của 

TCTD của cổ đông cá nhân từ 5% xuống 3%, cổ đông tổ chức từ 15% xuống 10% 

nhưng vẫn duy trì như cũ về tỷ lệ cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% 

tổng số cổ phần phổ thông mới có quyền yêu cầu họp bất thường Đại hội đồng cổ 

đông tại điểm c khoản 1 là chưa tương xứng với việc các cổ đông có tỷ lệ sở hữu 

cổ phần thiểu số cần có tỷ lệ thấp hơn để có công cụ đối trọng và phản biện với 

các cổ đông lớn tại TCTD. Xét ở khía cạnh đồng bộ hóa với Luật Doanh nghiệp 

2020 và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ, tỷ lệ này cần được nghiên cứu, 

điều chỉnh trong dự thảo Luật. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, để bảo đảm quyền của cổ đông nhỏ, tại dự thảo 

Luật đã bổ sung quy định về việc: Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% 

tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh TCTD khởi kiện 

trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản 

trị, Tổng gi m đốc hoặc Gi m đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường 

thiệt hại cho TCTD hoặc người khác...Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 

05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ  h c nhỏ hơn theo quy 

định tại Điều lệ có quyền đề c  người vào Hội đồng quản trị, Ban  iểm so t 

(Điều 61). 

18. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (Điều 63, nay là 

Điều 70) 

- Có ý kiến cho rằng, trên thực tế có các hợp đồng không phát sinh rủi ro 

cho TCTD, không phát sinh chi phí bất thường, không ràng buộc nghĩa vụ bất lợi 

cho TCTD và thuộc hoạt động kinh doanh thường xuyên, thông thường của 

TCTD, như: hợp đồng mở tài khoản, hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua chứng chỉ 

tiền gửi... Do đó, đề nghị quy định Hội đồng quản trị chỉ thông qua Hợp đồng 

TCTD cấp tín dụng và mua sắm hàng hóa, dịch vụ với hạn mức nhất định; các 
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Hợp đồng khác do Hội đồng quản trị phân quyền cho Tổng giám đốc hoặc quy 

định luôn cho Tổng giám đốc được quyền quyết định.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Việc x c định thẩm quyền của 

từng bộ phận, đối tượng theo giá trị giao dịch được áp dụng chung trong c c văn 

bản luật tương  ng như Luật doanh nghiệp, Luật quản lý s  dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào doanh nghiệp... Do đó, tại dự thảo Luật không phân tách các loại hợp 

đồng như ý  iến của Đại biểu Quốc hội mà phân định theo giá trị hợp đồng. 

 Có ý kiến đề nghị xem xét tách riêng và chỉnh sửa quy định “Thư ký Hội 

đồng quản trị” thành “Thư ký công ty” với chức năng, nhiệm vụ tương tự như 

tại khoản 5 Điều 63 của Luật Doanh nghiệp. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về Bộ phận 

giúp việc tại Điều 50. 

19. Về quyền, nghĩa vụ của thành vi n Hội đồng quản trị (Điều 65, nay 

là Điều 72 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, quy định là cá nhân và người có liên quan của cá nhân 

đó hoặc những người đại diện vốn của một cổ đông là tổ chức và người có liên 

quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không được 

vượt quá hai thành viên Hội đồng quản trị là chưa phù hợp với mô hình doanh 

nghiệp, cụ thể là công ty cổ phần là công ty đối vốn (như trường hợp PVN đang 

sở hữu 52% trong Ngân hàng Đại chúng). Đề nghị trong Điều 62 cần điều chỉnh 

cho phù hợp và tương ứng với phần vốn của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông là 

doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại các TCTD. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Về quyền của cổ đông trong việc 

quyết định các vấn đề của TCTD được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông. Hội 

đồng quản trị là cơ quan quản trị của TCTD và không dựa trên số cổ phần của cổ 

đông. Điều này thể hiện ở điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị không bắt 

buộc phải là cổ đông/đại diện cổ đông của TCTD. Việc giới hạn số lượng tham 

gia của cổ đông vào Hội đồng quản trị để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ 

tại TCTD. 

20. Về v n điều lệ (Điều 76, nay là Điều 83 của dự thảo Luật) 

Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “là các nguồn vốn theo quy định của pháp 

luật” vào khoản 1 Điều 73 của dự thảo Luật. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã quy định cụ thể vốn điều lệ của 

ngân hàng hợp t c xã trên cơ sở .... gồm: a) Vốn góp của quỹ tín dụng nhân dân 

thành viên; b) Vốn góp của pháp nhân khác; c) Vốn hỗ trợ của Nhà nước; d) 

Nguồn vốn hợp pháp khác. 

21. Về quyền của thành vi n (Điều 78, nay là Điều 84 của dự thảo 

Luật) 
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- Có ý kiến đề nghị cân nhắc thay cụm từ “vay vốn” bằng “vay tiền” để thống 

nhất với cụm từ “gửi tiền” quy định tại khoản 3 Điều này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: cụm từ vay vốn hiện nay đã được 

s  dụng tại nhiều văn bản liên quan. Bên cạnh đó, cụm từ “vay tiền” sẽ có cách 

hiểu rộng bao gồm cả các quan hệ vay tiền trong lĩnh vực dân sự, do vậy xin 

được giữ như dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định về quyền của thành viên được “chuyển 

nhượng vốn góp và quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định 

của NHNN” do khác với quy định tại Luật Hợp tác xã. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Quy định như dự thảo Luật được 

kế thừa từ Luật hiện hành nhằm bảo đảm quyền về tài sản của thành viên góp 

vốn. Vốn điều lệ đối với TCTD liên quan đến an toàn hoạt động, do vậy trong 

một số trường hợp NHNN sẽ không cho phép thành viên góp vốn rút vốn vì sẽ 

làm giảm vốn điều lệ. Mặt khác, TCTD là hợp t c xã  hông có đất đai hay trụ sở 

do Nhà nước cấp giống như c c Hợp tác xã nông nghiệp, thương mại dịch vụ 

nên việc cho phép chuyển nhượng vốn không tạo ra rủi ro trục lợi khi các thành 

viên thâu tóm vốn điều lệ; theo quy định thì Đại hội thành viên TCTD là hợp tác 

xã thông qua các quyết định theo nguyên tắc “đối nhân”  hông phải “đối vốn” 

như TCTD cổ phần nên không tạo ra sự thâu tóm quyền lực. Do đó, để vừa bảo 

đảm nhu cầu ch nh đ ng của thành viên góp vốn vừa bảo đảm an toàn cho 

TCTD, dự thảo Luật quy định cho phép thành viên góp vốn được chuyển 

nhượng vốn cho thành viên khác. 

22. Về Đại hội thành viên (Điều 80, nay là Điều 86 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến cho rằng khoản 1 quy định Đại hội thành viên có quyền quyết 

định cao nhất của ngân hàng hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân, tuy nhiên, 

điểm đ khoản 2 Điều 80 quy định quyền hạn của Đại hội thành viên quyết định 

khai trừ thành viên. Nếu so với Luật hiện hành thì dự thảo Luật đã bỏ qua việc 

kết nạp thành viên mới, mà quy định thẩm quyền này thuộc quyền của Hội đồng 

quản trị tại Điều 82 của dự thảo Luật, nhưng không đặt ra thời điểm thành viên 

mới được kết nạp. Việc không quy định rõ thời điểm xác lập tư cách thành viên 

đối với TCTD hợp tác xã gây khó khăn cho việc huy động vốn. Đối với một tổ 

chức là ngân hàng của hợp tác xã, thì tư cách của thành viên được xác định 

trong đại hội thành viên là rất quan trọng. Đề nghị cần phải nghiên cứu kỹ để 

tránh trường hợp lạm dụng quyền quá mức của Hội đồng quản trị. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Quy định như tại dự thảo nhằm 

tháo gỡ  hó  hăn cho c c QTDND trong việc kết nạp thành viên, tạo sự chủ 

động cho Hội đồng quản trị để đảm bảo việc xét duyệt tham gia thành viên được 

kịp thời. Quy định như tại dự thảo cũng phù hợp với quy định có liên quan về 

việc kết nạp thành viên tại Luật Hợp tác xã. Về thời điểm thành viên mới được 

kết nạp theo quyết định của Hội đồng quản trị. 
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- Có ý kiến đề nghị gộp nội dung hai điểm là điểm h và điểm i khoản 2 

thành một điểm như sau: “Các nội dung khác không trái với quy định của luật 

này và các quy định khác của pháp luật có liên quan do Hội đồng quản trị kiểm 

soát hoặc có ít nhất một phần ba tổng số thành viên đề nghị”. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã điều chỉnh thành: “Nội dung do 

Hội đồng quản trị, Ban  iểm so t hoặc có  t nhất một phần ba tổng số thành viên 

đề nghị” (điểm s Khoản 2 Điều 86). 

23. Về Hội đồng quản trị (Điều 81, nay là Điều 87 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 4 như sau: “Thành viên Hội đồng quản trị 

phải là thành viên cá nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành viên 

pháp nhân. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên 

của Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, thủ quỹ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân và không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng 

quản trị, kế toán trưởng, thủ quỹ” để xác định rõ các trường hợp loại trừ, thì 

không được bầu làm thành viên của Hội đồng quản trị. Trường hợp loại trừ 

không được bầu làm thành viên của Ban kiểm soát đã được quy định rõ tại 

khoản 3 Điều 83. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã điều chỉnh theo hướng đưa c c 

nội dung về  hông cùng đảm nhiệm ch c vụ về một điều cho thống nhất (Điều 

43). 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng 

Ban kiểm soát không được giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tương ứng tại 

khoản 5 Điều 81 và khoản 3 Điều 83, vì để quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ổn 

định và phát triển trước tiên cần phải ổn định tổ chức, cũng như là ổn định về con 

người, có chính sách phát triển về nguồn lực bảo đảm có sự kế thừa. Hơn nữa, 

cán bộ làm quỹ tín dụng nhân dân đòi hỏi cũng phải có phẩm chất, uy tín, trình 

độ, năng lực, nếu quy định không quá 2 nhiệm kỳ cũng là vấn đề khó khăn trong 

công tác cán bộ của quỹ tín dụng nhân dân.Đề nghị cần phải xem xét tình hình, 

bộ máy quản lý thực tế của quỹ tín dụng nhân dân để áp dụng quy định này một 

cách phù hợp, tránh gây mất đoàn kết trong nội bộ và đảo lộn quy trình hoạt 

động của quỹ. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật chỉnh lý quy định về nhiệm    

của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban  iểm so t theo quy định của NHNN 

Việc giao NHNN quy định sẽ tạo Điều này tạo sự linh hoạt trong việc điều chỉnh 

ch nh s ch của NHNN cho phù hợp với năng lực hoạt động và trình độ ph t triển 

của hệ thống QTDND  hi đã hệ thống QTDND đã được củng cố. 

24. Về tổ chức tài chính vi mô (Điều 87 và Điều 88) 

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn, có tính nguyên tắc về tổ chức, mạng 

lưới địa bàn hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô để làm cơ sở cụ thể hóa 

trong các văn bản dưới luật. 
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 Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: do mô hình tổ ch c, cơ cấu tổ 

ch c, quản trị, điều hành của tổ ch c tài chính vi mô phải tuân thủ quy định đối 

với TCTD là công ty trách nhiệm hữu hạn. Vì vậy, quy định tại Điều 87 là 

không cần thiết.  

Đối với nội dung tại Điều 88, dự thảo Luật đã điều chỉnh nội dung này lên 

Điều 70 (nay là Điều 77) về quyền, nghĩa vụ của thành viên góp vốn theo 

hướng: (i) Bỏ quy định về việc c  nhân trong nước và nước ngoài tham gia góp 

vốn: Hoạt động của tổ ch c tài ch nh vi mô có vai trò “ ép” cả về tài chính và xã 

hội, giữ vai trò quan tr ng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội khu vực nông 

thôn, hạn chế tín dụng đen,  hông đặt mục tiêu lợi nhuận là mục tiêu hoạt động. 

Để cho các tổ ch c tài chính vi mô hoạt động chuyên nghiệp, lành mạnh thì các 

thành viên góp vốn nên là c c đối tượng có năng lực tài chính và kinh nghiệm 

hoạt động (gồm cả hoạt động xã hội và hoạt động kinh tế), tham gia  hông đặt 

mục tiêu lợi nhuận là mục tiêu cốt lõi, do đó  hông nên  huyến khích cá nhân 

tham gia góp vốn thành lập tổ ch c tài chính vi mô; (ii) Số lượng thành viên góp 

vốn đã được quy định tại khoản 1 Điều 77. 

Ngoài ra, đối với việc thành lập mạng lưới của tổ ch c tài chính vi mô thực 

hiện theo quy định tại Điều 36 của dự thảo Luật.  

Từ những lý do trên, dự thảo Luật chỉnh lý theo hướng bỏ 2 Điều 87, 88 tại 

dự thảo Luật. 

IV. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TCTD, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

(CHƯƠNG IV, từ Điều 90 đến Điều 122, nay là từ Điều 98 đến Điều 130 của 

dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị rà soát, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước và luật 

hóa những quy phạm đã được áp dụng ổn định trong các văn bản dưới luật để bổ 

sung vào dự thảo, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho các TCTD trong hoạt 

động chuyển đổi số, đặc biệt là phục vụ cho việc xây dựng ngân hàng số, tức là 

mức độ thứ ba trong chuyển đổi số của hoạt động ngân hàng. 

- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần quy định nội dung cơ chế để khuyến 

khích, ưu tiên cũng như quy định trách nhiệm xã hội của các TCTD để phát triển 

các dịch vụ ngân hàng, nhất là ngân hàng số, giúp cho người dân tiếp cận công 

bằng, bình đẳng dịch vụ ngân hàng, như đã nêu tại trang 9 điểm b Tờ trình của 

Chính phủ. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung mục 8 quy định về hệ thống thông tin khách 

hàng vào Chương này, với tinh thần hệ thống thông tin khách hàng được bảo 

mật, nhưng cần quy định cấu trúc thông tin chuẩn gắn với số căn cước công 

dân, mã số thuế của tổ chức, cá nhân để bảo đảm khi cần thì cơ quan chức năng 

thuận lợi tra cứu được tất cả các tài khoản của một tổ chức, công dân, cũng như 

có được dữ liệu phát sinh của tài khoản thanh toán của mọi tổ chức, cá nhân 

trong nền kinh tế. Mục này cũng cần quy định chặt chẽ trách nhiệm của TCTD, 
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tổ chức, cá nhân khi mở tài khoản phải đảm bảo tính chính danh của tài khoản, 

vì nếu không chính danh sẽ là yếu tố quan trọng dẫn đến động cơ cho các hành 

vi phạm pháp của tổ chức và cá nhân. 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật có bổ sung một số quy định như: việc 

cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử; thực hiện các hoạt động kinh doanh 

bằng phương tiện điện tử và bổ sung Chính phủ quy định cơ chế thử nghiệm có 

kiểm soát việc ứng dụng công nghệ và triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình 

kinh doanh mới trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, trước tác động mạnh mẽ 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu số hóa dịch vụ ngân hàng, ứng 

dụng khoa học công nghệ và hiện đại hóa trong lĩnh vực ngân hàng thì những 

chế định của dự thảo Luật chưa đủ để phát triển ngành ngân hàng theo xu thế 

chuyển đổi số và xã hội số. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Trong quá trình xây dựng dự 

thảo Luật, c c cơ quan đã nghiên c u kinh nghiệm quốc tế, rà so t c c quy định 

đang thực hiện tại c c văn bản dưới luật để luật hóa những quy định phù hợp, ổn 

định tại dự thảo Luật (trong đó có quy định về hoạt động ngân hàng điện t , 

hoạt động cho vay qua phương tiện điện t , cơ chế th  nghiệm có kiểm soát...) 

Tuy nhiên hoạt động của TCTD còn phải tuân thủ c c quy định về giao 

dịch điện t  và pháp luật có liên quan  h c. Do đó, dự thảo Luật quy định Hoạt 

động của TCTD được thực hiện bằng phương tiện điện t  theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật về giao dịch điện t . 

Liên quan đến việc nhận diện  h ch hàng, bảo đảm ch nh danh đã được 

quy định tại Luật Phòng chống r a tiền về nhận biết  h ch hàng, bao gồm cả 

trường hợp nhận diện trực tiếp và  p dụng phương th c điện t . Ngoài ra, triển 

 hai Đề  n 06/CP, NHNN phải phối hợp với Bộ Công an trong  hai th c dữ liệu 

dân cư phục vụ x c minh  h ch hàng. 

Một s  quy định cụ thể: 

1. Về lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của TCTD (Điều 91, nay 

là Điều 99 của dự thảo Luật) 

- Khoản 2: Một số ý kiến cho rằng, quy định về lãi suất trong hoạt động 

kinh doanh của TCTD tại khoản 2 là chưa rõ ràng, chưa minh bạch. Cần làm rõ 

quy định này có áp dụng mức trần lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự 

không, trong khi dự thảo Luật vẫn quy định chung chung theo quy định của 

pháp luật. Đề nghị chỉnh sửa quy định này theo hướng “theo quy định của pháp 

luật về ngân hàng” để thích ứng với các đối tượng và thời điểm cho vay cụ thể, 

bảo đảm tính khả thi và chặt chẽ, nhằm xác định rõ quyền và lợi ích hợp pháp 

của các chủ thể trong hợp đồng tín dụng trước những rủi ro pháp lý xảy ra 

trong quá trình thực hiện. 
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Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh s a thành “TCTD và 

khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động 

ngân hàng của TCTD theo quy định của pháp luật về ngân hàng”. 

- Khoản 3: có ý kiến đề nghị quy định rõ phạm trù diễn biến bất thường và 

hoạt động bất thường để tránh tùy tiện trong áp dụng quy định và giữ môi trường 

cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Theo NHNN, từ năm 2011, 

NHNN đã ban hành c c quy định về trần lãi suất tiền g i, trần lãi suất cho vay 

ngắn hạn đối với một số ngành, lĩnh vực của TCTD áp dụng đối với khách hàng 

trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và thị trường, cụ thể: (i) NHNN đã  p 

dụng trần lãi suất tiền g i VND tất cả các k  hạn; sau đó đã từng bước gỡ bỏ và 

đến nay chỉ còn áp trần lãi suất với tiền g i bằng VND có k  hạn dưới 6 tháng; 

(ii) Quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ 

cho cá nhân và doanh nghiệp giảm chi ph  đi vay, tăng  hả năng tiếp cận vốn 

vay theo chỉ đạo của Chính phủ (hiện là 4%/năm). Tuy nhiên, bên cạnh đó thì 

các TCTD vẫn được chủ động thỏa thuận với khách hàng về lãi suất huy động 

và cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và m c độ tín nhiệm 

của khách hàng; (ii) Thời gian qua Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công văn giao NHNN chỉ đạo các TCTD 

tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất, nhất là lãi suất 

cho vay như Nghị quyết số 43/2022/NQ-QH15 , Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

06/1/2023 , Nghị quyết số 97/NQ-CP , Nghị quyết số 105/NĐ-CP ... Theo đó, 

NHNN cần phải có cơ chế để thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ; (iv) Bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới đã và 

đang có những diễn biến ph c tạp và  hó lường; hệ thống TCTD vẫn đang tiếp 

tục t i cơ cấu và x  lý nợ xấu. Như vậy, việc NHNN quy định chính sách về lãi 

suất trong hoạt động kinh doanh của TCTD để phù hợp với diễn biến thị trường, 

an toàn hệ thống và mục tiêu điều hành của NHNN đã ph t huy hiệu quả thời 

gian qua. 

- Có ý kiến cho rằng, để thống nhất quản lý, bảo vệ quyền lợi của khách 

hàng, cần quy định lãi suất huy động loại phí và mức phí cung ứng dịch vụ 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các TCTD để tránh tình trạng như 

hiện nay là một số ngân hàng tự quy định các mức phí khác nhau đối với khách 

hàng gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Tại khoản 1 Điều 99 đã quy định 

TCTD được quyền ấn định và phải niêm yết công khai m c lãi suất huy động 

vốn, m c phí cung  ng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của TCTD. Phí dịch 

vụ trong hoạt động ngân hàng về bản chất là giá cung  ng dịch vụ của TCTD 

cho  h ch hàng, theo đó các phí dịch vụ sẽ gắn với từng  dịch vụ TCTD cung 

cấp và sẽ được quy định cụ thể tại c c văn bản hướng dẫn của NHNN để bảo 

đảm phù hợp với tính chất, hoạt động của từng nghiệp vụ của TCTD (ví dụ 
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Thông tư 39/2016/TT-NHNN có quy định cụ thể về các loại phí TCTD và 

khách hàng thỏa thuận liên quan đến hoạt động cho vay). Do vậy, quy định như 

dự thảo Luật bảo đảm minh bạch, rõ ràng trong quá trình triển khai, thực hiện. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của ngân hàng thương 

mại trong việc chấp hành thực hiện đúng, kịp thời các chủ trương, chính sách của 

Nhà nước về điều chỉnh lãi suất cơ bản để cùng với NHNN hỗ trợ tháo gỡ các khó 

khăn của doanh nghiệp và người dân. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, hiện khoản 9 Điều 48 dự thảo Luật quy định 

trách nhiệm người quản lý, người điều hành của TCTD: “Trong phạm vi quyền 

và nghĩa vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà 

nước”.  

- Có ý kiến đề nghị cần có quy định về việc miễn, giảm một số loại phí trong 

các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng ở vùng nông 

thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để khuyến khích phát triển dịch 

vụ khách hàng và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Việc  p dụng ch nh s ch miễn, 

giảm ph  dịch vụ thanh to n thúc đẩy thanh to n  hông dùng tiền mặt 

(TTKDTM) là một trong những ch nh s ch tại Đề  n ph t triển TTKDTM
9
 qua 

c c thời   . Theo b o c o, NHNN đã ban hành nhiều văn bản và thường xuyên 

chỉ đạo TCTD miễn, giảm ph  dịch vụ thanh to n để  huyến  h ch  h ch hàng 

TTKDTM và ưu tiên miễn, giảm ph  thanh to n dịch vụ công, đối với  h ch 

hàng vùng sâu, vùng xa,.. hướng tới mục tiêu tài ch nh toàn diện. Tuy nhiên, 

việc bổ sung quy định miễn, giảm một số loại ph  dịch vụ thanh to n cho một số 

đối tượng  h ch hàng tại dự thảo Luật TCTD là chưa phù hợp vì: (i) Ph  dịch vụ 

thanh to n có bản chất là gi  dịch vụ và theo Luật gi  2012 (đã s a đổi); ph  

dịch vụ thanh to n  hông thuộc danh s ch Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà 

nước định gi  nên việc cơ quan quản lý (NHNN)  p đặt  hông thu ph  có thể 

chưa phù hợp, thống nhất với Luật Gi ; (ii) Ph  dịch vụ thanh to n gắn với từng 

loại sản phẩm, dịch vụ thanh to n mà TCTD cung  ng cho  h ch hàng, trong 

bối cảnh công nghệ ph t triển, c c sản phẩm dịch vụ thanh to n ngày càng đa 

                                                 
9
 Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Ch nh phủ về việc phê duyệt Đề  n ph t triển 

TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 có đề ra giải ph p như: (i) Chỉ đạo áp dụng phí dịch vụ TTKDTM 

phù hợp, tạo điều  iện cho người s  dụng tiếp cận dịch vụ TTKDTM; (ii) Vận động,  huyến  h ch c c tổ ch c 

cung  ng dịch vụ thanh to n, dịch vụ trung gian thanh to n, c c doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các 

hình thức miễn, giảm phí, khuyến mãi, giảm giá... đối với khách hàng  hi s  dụng c c phương th c TTKDTM để 

thanh to n hàng hóa, dịch vụ; Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Ch nh phủ về việc 

phê duyệt Chiến lược tài ch nh toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra mục tiêu tổng 

qu t, mục tiêu cụ thể và c c giải ph p liên quan đến việc có m c chi ph  hợp lý, chi ph   thấp đối với c c sản 

phẩm, dịch vụ tài ch nh; Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Ch nh phủ về việc phê 

duyệt Chiến lược ph t triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra một số 

giải ph p trong đó có ch nh s ch mở rộng c c điểm tiếp cận tiền mặt và c c hình th c thanh to n mới, hiện đại, 

tiện lợi, có chi phí hợp lý, dễ s  dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dân, đặc biệt là người dân ở nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn trên cơ sở s  dụng mạng lưới sẵn có của c c TCTD, mạng lưới 

bưu điện, mạng lưới của c c tổ ch c cung  ng dịch vụ trung gian thanh to n, một số tổ ch c  h c  hông phải 

ngân hàng 
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dạng nên  hó để quy định  hông thu ph  đối với loại dịch vụ thanh to n nào; 

bên cạnh đó, đa số c c dịch vụ được cung  ng trên  ênh số,  hông còn giới hạn 

địa lý nên việc x c định  h ch hàng vùng sâu, vùng xa, miền núi,.. là  hó  hả 

thi (iii) TCTD là doanh nghiệp hoạt động trên nguyên tắc  inh doanh có lãi, việc 

cơ quan nhà nước  p đặt miễn ph  dịch vụ thanh to n cho  hu vực nông thôn, 

vùng xa sẽ  hiến TCTD  hông có động lực nghiên c u, triển  hai c c sản phẩm, 

dịch vụ thanh to n cho đối tượng  h ch hàng này, từ đó  hông thực hiện được 

mục tiêu tài ch nh toàn diện. (iv) tương tự như lãi suất, ph  dịch vụ thanh to n là 

thỏa thuận giữa bên cung cấp và bên s  dụng dịch vụ. 

 Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng  hông nên quy định tại dự 

thảo Luật việc miễn, giảm một số loại ph  trong c c hoạt động thanh to n  hông 

dùng tiền mặt đối với  h ch hàng ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi mà thực hiện theo ch nh s ch trong từng thời   ; điều này 

cũng tạo t nh chủ động cho TCTD trong việc thực hiện trên cơ sở định hướng, 

ch nh s ch về ph t triển TTKDTM và tài ch nh toàn diện như thời gian qua. 

2. Về quy định nội bộ (Điều 92, nay là Điều 100 của dự thảo Luật)  

Có ý kiến đề nghị sửa quy định về “thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành” 

tại khoản 3 thành “thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành” để bảo đảm 

tính khả thi trong thực hiện. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật chỉnh lý như sau: “3. TCTD phải 

g i cho Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ quy định tại khoản 2 Điều này 

trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành.” 

3. Về xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng tiền vay (Điều 93, nay là 

Điều 101 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, Điều 93 quy định khách hàng của tổ chức tài chính vi 

mô là công nhân lao động, cá nhân, hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có thu 

nhập thấp chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ... nên khi tiếp cận 

khoản vay đều gặp rất nhiều khó khăn khi cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh 

phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính... giống như hình thức tài 

liệu, các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, công ty. Việc áp dụng như doanh 

nghiệp, công ty sẽ không phù hợp về đối tượng phục vụ của tổ chức tài chính vi 

mô và sẽ làm cản trở, hạn chế tiếp cận của cá nhân, hộ gia đình nghèo, cận 

nghèo, người có thu nhập thấp trong xã hội, làm giảm mục tiêu thực hiện chiến 

lược giảm hộ nghèo. 

Có ý kiến đề nghị xem xét quy định về các khoản cho thuê tài chính có giá 

trị nhỏ (như xe ô tô, máy photocopy…) cũng phải cung cấp phương án sử dụng 

vốn khả thi là chưa hợp lý. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã điều chỉnh quy định đối với 

 hoản vay của tổ ch c tài ch nh vi mô và  hoản cho thuê tài ch nh có gi  trị nhỏ 

vào phạm vi của  hoản 2 Điều này, theo đó chỉ phải yêu cầu  h ch hàng cung 
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cấp tối thiểu thông tin về mục đ ch s  dụng vốn hợp ph p,  hả năng tài ch nh 

của  h ch hàng trước  hi quyết định cấp t n dụng. 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc, tính toán, kiểm tra lại khoản 1, khoản 2 Điều 

93 cho chặt chẽ, đó là: đối với đối tượng bình thường ở khoản 1 thì cung cấp tài 

liệu, dữ liệu chứng minh về khả năng tài chính của người vay, khoản 2 nên xác 

định rõ đối tượng có thu nhập thấp thì chỉ cung cấp thông tin, khả năng tài 

chính của các nguồn vay. Có ý kiến đề nghị chỉ cần yêu cầu khách hàng cung 

cấp thông tin về khả năng tài chính của khách hàng, thay vì cung cấp tài liệu, dữ 

liệu chứng minh khả năng tài chính như quy định tại khoản 2 Điều 93. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, hiện nay khoản 1, 2 Điều 101 của dự thảo Luật 

đã được điều chỉnh rõ ràng, cụ thể hơn. Trong đó đối với các khoản vay tiêu 

dùng và một số loại khoản vay  h c được giảm thiểu hồ sơ là “phương  n s  

dụng vốn khả thi”. Đối với yêu cầu về khả năng tài ch nh của khách hàng và 

mục đ ch s  dụng vốn hợp pháp là những yêu cầu cần thiết và TCTD hoàn toàn 

có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin này. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn trong dự thảo Luật về quy định mức giá trị 

nhỏ là mức bao nhiêu để áp dụng thống nhất hoặc phải có hướng dẫn về nội 

dung này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Dự thảo Luật  hông quy định cụ 

thể về “ hoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, khoản cho thuê tài chính có 

m c giá trị nhỏ” mà thực hiện theo hướng dẫn của NHNN, vì m c giá trị nhỏ sẽ 

thay đổi theo từng thời k ; việc quy định cụ thể tại Luật sẽ gặp  hó  hăn nếu 

m c “gi  trị nhỏ” thay đổi theo tình hình thực tiễn đòi hỏi phải s a Luật.  

- Có ý kiến nhất trí với quy định về việc cần có thế chấp tài sản, có tài sản 

bảo đảm trước khi thực hiện cho vay do TCTD và khách hàng thỏa thuận. Tuy 

nhiên, đề nghị quy định việc cấp tín dụng có bảo đảm hay không có bảo đảm 

trước, trong và sau khi giải ngân sẽ do các TCTD và khách hàng thỏa thuận với 

nhau để tránh những hiểu lầm không cần thiết. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, tại dự thảo Luật đã quy định TCTD và khách 

hàng thỏa thuận về việc áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm trong 

hoạt động cấp tín dụng tại khoản 7 Điều này. 

4. Về chấm dứt cấp tín dụng, xử lý n , miễn, giảm lãi (Điều 94, nay là 

Điều 102 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, nên bổ sung nội dung “hoặc các trường hợp khác 

theo thỏa thuận giữa khách hàng và TCTD” vào quy định tại khoản 1 Điều này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Nội dung đề nghị bổ sung đã 

được thể hiện tại quy định “vi phạm c c quy định trong hợp đồng cấp tín dụng” 

tại khoản này, do vậy xin được giữ như dự thảo Luật. 
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5. Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng (Điều 96, nay là 

Điều 104 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại Điều này chưa phản ánh đúng thực tiễn 

hoạt động, chưa đáp ứng được yêu cầu của chuyển đổi số ngành ngân hàng do: 

(i) Trên thực tế đã xuất hiện nhiều dịch vụ ngân hàng trực tuyến, ngân hàng số có 

sự tham gia của các TCTD và các công ty Fintech, các đơn vị cung cấp dịch vụ 

thông tin tín dụng, trung gian thanh toán, chuyển mạch tài chính,... đều thuộc đối 

tượng được NHNN cấp phép hoạt động và chịu trách nhiệm pháp lý; (ii) Tăng 

trưởng thanh toán qua kênh di động cũng tăng nhanh về giá trị và khối lượng, là 

lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn; (iii) Hoạt động ngân hàng số những năm 

gần đây đang phát triển trên phạm vi toàn thế giới, thể hiện trên cả hai xu hướng 

là các ngân hàng truyền thống ứng dụng công nghệ để cung cấp các dịch vụ trực 

tuyến cho người dùng; và các công ty công nghệ được cấp phép hoạt động và dẫn 

dắt xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng; (iv) Nhiều quốc gia trong 

khu vực đã cấp phép cho ngân hàng số hoạt động. 

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Hoạt động ngân hàng số được 

hiểu là cấp độ phát triển mới trong hoạt động ngân hàng đặt trong bối cảnh các 

dịch vụ được số hóa cao độ và tích hợp liên thông liền mạch. Đặc trưng nổi bật 

của hoạt động ngân hàng số là việc  ng dụng sâu rộng công nghệ số và phân 

tích dữ liệu trong m i mặt hoạt động ngân hàng, từ khâu quan hệ giao tiếp với 

khách hàng (front-end) cho đến quy trình x  lý nội bộ (back-end), cung  ng các 

sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng trên nền tảng số, hoặc qua kênh số cùng với 

sự hỗ trợ từ các mô hình kinh doanh mới và văn hóa đổi mới sáng tạo. Theo đó, 

hoạt động ngân hàng số không phải là một nghiệp vụ mà chỉ là phương thức 

triển khai hoạt động nghiệp vụ của TCTD trên cơ sở ứng dụng công nghệ nhằm 

cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử.  

Trên thế giới, để thúc đẩy hoạt động ngân hàng số, c c nước thường có 03 

c ch th c sau: (i) Rà so t, s a đổi bổ sung quy định ph p luật liên quan để tạo 

hành lang ph p lý cho việc ngân hàng cung  ng dịch vụ trên nền tảng số (ph p 

lý về: quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện t , bảo vệ người tiêu dùng, an toàn 

bảo mật, ..), quy định yêu cần tuân thủ về hoạt động hợp t c của c c ngân hàng 

với bên th  ba (bao gồm công ty Fintech)  hi cung  ng dịch vụ trên nền tảng 

số,..; (ii) Cấp phép cho tổ ch c phi ngân hàng (như công ty Fintech, Bigtech
10

) 

tham gia cung  ng dịch vụ ngân hàng thông qua c c hình th c: cấp phép tổ ch c 

cung  ng tiền điện t , cung  ng dịch vụ thanh to n, cấp phép ngân hàng số độc 

lập,...; (iii) Ban hành quy định về Cơ chế th  nghiệm có  iểm so t để ngân 

hàng, công ty Fintech triển  hai c c mô hình  inh doanh mới với c c sản phẩm 

đổi mới, s ng tạo,..  

                                                 
10

 Ngân hàng  iểu mới - Neobank 
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Tại dự thảo Luật c c TCTD đã s a đổi, bổ sung một số quy định liên quan, 

tạo lập hành lang ph p lý cho việc cung  ng dịch vụ ngân hàng qua phương tiện 

điện t , thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng như quy định tại 

Điều 104 quy định về giao dịch điện t  trong hoạt động ngân hàng; bổ sung quy 

định tại Điều 105 về cơ chế th  nghiệm có  iểm so t việc  ng dụng công nghệ 

và triển  hai c c sản phẩm, dịch vụ, mô hình  inh doanh mới trong hoạt động 

ngân hàng. 

Đối với cấp phép cho Công ty Fintech tham gia hoạt động ngân hàng số, 

theo b o c o, NHNN đã cấp phép cho gần 50 công ty Fintech cung  ng dịch vụ 

trung gian thanh to n và hiện đang xây dựng Nghị định cơ chế th  nghiệm có 

 iểm so t trong lĩnh vực ngân hàng trong đó dự  iến có quy định cho phép Công 

ty Fintech tham gia th  nghiệm  ng dụng công nghệ và triển  hai c c sản phẩm, 

dịch vụ, mô hình  inh doanh mới trong hoạt động ngân hàng. Điều này phù hợp 

với quy định tại Điều 105 của dự thảo Luật về cơ chế th  nghiệm có  iểm so t 

trong lĩnh vực ngân hàng. 

Từ những phân t ch trên cho thấy, dự thảo Luật TCTD cùng c c quy định 

ph p lý về hoạt động ngân hàng đã có quy định, ch nh s ch về thúc đẩy hoạt động 

ngân hàng số. 

- Có ý kiến cho rằng, (i) trên thực tế có những vấn đề đi trước luật như ứng 

dụng công nghệ trong giao dịch điện tử, vấn đề an toàn giao dịch điện tử,... nếu 

quy định trước sẽ khó chặt chẽ hết, và (ii) Điều 96 (nay là Điều 104) cần quy định 

cụ thể hơn, đồng thời phải rà soát với Luật giao dịch điện tử để giải quyết các 

vấn đề về giao dịch điện tử thay vì quy định chung chung và giao thẩm quyền cho 

NHNN quy định như tại dự thảo Luật (như về vấn đề chữ ký...). 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Với đặc thù hoạt động dựa vào 

nền tảng công nghệ, c c quy định quản lý cần được cập nhật liên tục để phù hợp 

với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, trong  hi đó c c quy định tại Luật 

thường có tính ổn định, việc s a đổi một quy định tại Luật cần thời gian, khó 

đảm bảo được tính kịp thời để thích  ng với sự đổi mới của công nghệ. Do đó, 

dự thảo Luật quy định giao NHNN quy định chi tiết, trên cơ sở phù hợp Luật 

này và Luật Giao dịch điện t . 

6. Về c  chế thử nghiệm c  kiểm soát (Điều 97, nay là Điều 105 của dự 

thảo Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, hiện nay dự thảo Luật mới đề cập đến khái niệm cơ 

chế thử nghiệm có kiểm soát chung cho mọi ngành, mọi lĩnh vực, nhưng chưa đề 

cập đến những đặc thù của công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng. Bên 

cạnh đó, khái niệm này cũng chưa đề cập đến việc các sản phẩm dịch vụ, mô 

hình kinh doanh đổi mới, sáng tạo khi thử nghiệm thì có thể được vận hành 

trong khuôn khổ pháp lý trái hoặc khác với quy định pháp luật hiện hành hay 

không. Nếu không làm rõ vấn đề này và quy định rõ Chính phủ được phép tạo 
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lập khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thử nghiệm, thì về nguyên tắc những nội 

dung này phải do Quốc hội quy định vì có thể có những nội dung trái hoặc khác 

với pháp luật hiện hành. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, tên Điều 105 đã s a đổi thành: “Cơ chế th  

nghiệm có kiểm so t trong lĩnh vực ngân hàng”. Bản chất của Cơ chế th  

nghiệm là nhằm tạo lập môi trường để các tổ ch c triển khai giải pháp th  

nghiệm có t nh đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích, giá trị gia tăng cho người s  

dụng dịch vụ, đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy mục tiêu phổ cập tài 

chính trong phạm vi nhất định, qua đó c c giải pháp có thể triển khai trên môi 

trường thực một cách minh bạch, công  hai. Đồng thời, thông qua đó, cơ quan 

quản lý có thể quan s t và đẩy nhanh quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý 

chính th c tạo điều kiện, cơ sở pháp lý cho việc cung  ng các giải pháp hiệu quả 

được triển khai rộng rãi. Do vậy, dự thảo Luật quy định giao Chính phủ quy 

định quy định cơ chế th  nghiệm có kiểm soát việc  ng dụng công nghệ và triển 

khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực ngân hàng.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc quy định về cơ chế thử nghiệm có 

kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng để Chính phủ có cơ sở pháp lý ban hành Nghị 

định quy định về nội dung này. Có ý kiến đề nghị xem xét nên quy định khung hay 

ban hành văn bản riêng về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: do c c sản phẩm, dịch vụ có thể 

được  p dụng cơ chế th  nghiệm có  iểm so t là c c sản phẩm, dịch vụ mới chưa 

có  huôn  hổ ph p lý điều chỉnh, do vậy việc quy định  hung tại Luật có thể  hó 

điều chỉnh linh hoạt trong phạm vi cơ chế th  nghiệm có  iểm so t để tìm ra 

phương th c, giải ph p phù hợp, từ đó đề xuất xây dựng cơ sở ph p lý ch nh th c 

cho c c hoạt động này. Do vậy, dự thảo Luật quy định giao Ch nh phủ quy định 

cụ thể nội dung này. 

- Có ý kiến cho rằng, quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát có thể gây 

quan ngại về việc hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt 

trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Điều 97 (nay là Điều 105) trao cho cơ quan 

quản lý quyền quyết định tuyệt đối về thời gian, phạm vi, đối tượng thực hiện, 

thực chất là cấp phép mà không đi cùng các điều kiện minh bạch, rõ ràng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Khoản 1 Điều 7 Luật Doanh 

nghiệp quy định doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật 

không cấm. Việc tham gia Cơ chế th  nghiệm là do tổ ch c tự nguyện và đăng 

 ý theo nhu cầu. Nếu  hông tham gia Cơ chế th  nghiệm, c c tổ ch c vẫn thực 

hiện cung  ng giải ph p, sản phẩm tới  h ch hàng theo quy định ph p luật và tự 

chịu tr ch nhiệm với  h ch hàng. Để bảo đảm quyền tự do  inh doanh của 

doanh nghiệp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên c u theo hướng 

bổ sung quy định ghi nhận quyền này của c c tổ ch c. 
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Đối với việc thẩm quyền quyết định về thời gian, phạm vi, đối tượng thực 

hiện, dự thảo Luật giao Ch nh phủ quy định do đây là c c sản phẩm, dịch vụ 

mới, chưa được  iểm nghiệm và phải bảo đảm cân bằng giữa đổi mới, s ng tạo 

và quản lý rủi ro ở m c cho phép, cũng như phù hợp với nguồn lực triển  hai 

của cơ quan quản lý,  hi tham gia Cơ chế th  nghiệm. 

- Có ý kiến cho rằng, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là mới, nhưng đã quy 

định vào Luật thì phải cụ thể, rõ ràng, không chung chung, trong khi hiện nay dự 

thảo Luật chỉ quy định chung và phụ thuộc vào dự thảo Nghị định hướng dẫn là 

chưa phù hợp. Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu đưa vào dự thảo Luật một số quy 

định trong dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đã có 

trong hồ sơ của dự án Luật. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Do đặc thù hoạt động dựa vào 

nền tảng công nghệ luôn được thay đổi, cập nhật liên tục trên cơ sở sự ph t triển 

nhanh chóng của công nghệ, nên việc quy định cụ thể tại Luật có thể gặp  hó 

 hăn do việc s a đổi Luật cần nhiều thời gian theo quy trình xây dựng văn bản 

quy định ph p luật. Vì vậy, tại Luật c c TCTD về cơ bản quy định c c nguyên 

tắc,  hung ph p lý còn c c quy định cụ thể sẽ được hướng dẫn tại Nghị định và 

c c Thông tư. 

7. Về cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi với TCTD, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, TCTD nước ngoài (Điều 100, nay là Điều 107 của dự thảo 

Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, ngoài việc được vay vốn của các tổ chức tài chính 

nước ngoài, thì việc nhận gửi vốn cũng cần phải được bổ sung ở khoản 2 Điều 

100 như quy định hiện hành (Thông tư số 21 của NHNN). 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Theo quy định hiện hành, việc 

nhận tiền g i của tổ ch c nước ngoài là một trong hoạt động ngoại hối cơ bản 

của TCTD được thực hiện theo Giấy phép. Do đó, không cần bổ sung quy định 

về hoạt động này tại dự thảo Luật. 

- Có ý kiến cho rằng khoản 3 Điều 107, khoản 3 Điều 115, Điều 120, điểm 

b khoản 5 Điều 125 và khoản 1 Điều 128 quy định về hoạt động cho vay, đi vay 

giữa các tổ chức tín dụng mới chỉ quy định chung chung là theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. Do đó, đề nghị đề nghị nghiên cứu, đánh giá tác động và 

quy định cụ thể về nguyên tắc, điều kiện trước khi giao Ngân hàng Nhà nước 

quy định về hoạt động vay, đi vay giữa các TCTD. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên 

c u, bổ sung hoàn thiện quy định này. 

8. Về nghiệp vụ ủy thác và đại lý, giao đại lý (Điều 105, nay là Điều 112 

của dự thảo Luật) 
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- Có ý kiến cho rằng, Điều này quy định về nghiệp vụ ủy thác và đại lý, 

giao đại lý trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, nội dung giải thích hoạt động 

ngân hàng không quy định rõ việc cấp tín dụng có áp dụng biện pháp bảo đảm 

và cấp tín dụng không áp dụng biện pháp bảo đảm, thì khi ủy thác và đại lý, 

giao đại lý gần như không được áp dụng biện pháp bảo đảm các khoản cấp tín 

dụng. Do đó, đề nghị cần bổ sung cơ chế pháp lý về ủy thác đại lý trong bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Để bảo đảm quyền tự chủ của 

TCTD, Luật Các TCTD hiện hành và c c văn bản hướng dẫn giao TCTD tự 

quyết định việc áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc không bảo đảm khi thực hiện 

cấp tín dụng. Với thiết kế tương tự như tại dự thảo Luật, NHNN sẽ hướng dẫn 

cụ thể các hoạt động ủy thác, nhận ủy thác tại c c văn bản nghiệp vụ hướng dẫn 

Luật Các TCTD. 

- Có ý kiến đề nghị để tránh xung đột lợi ích và bảo vệ người đi vay, quy 

định cho ngân hàng thương mại làm đại lý bảo hiểm cần được cân nhắc, nhất là 

đại lý bảo hiểm nhân thọ. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm 

và c c văn bản hướng dẫn Luật đã có quy định về việc nghiêm cấm việc “cưỡng 

ép giao kết hợp đồng bảo hiểm” và x  phạt vi phạm hành ch nh trong trường 

hợp ép khách hàng mua bảo hiểm; NHNN cũng đã có c c văn bản cảnh báo, 

chấn chỉnh hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD. Tuy nhiên, để hoạt động này 

là thực chất và không tạo rủi ro cho NHTM, nhất là rủi ro về uy t n, đề nghị cần 

tăng cường kiểm tra, giám sát của c c cơ quan quản lý nhà nước, hoàn thiện 

khung khổ pháp lý cho hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD, trong đó cần cósự 

phối hợp giữa Bộ Tài chính, NHNN.  

9. Về các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thư ng mại (Điều 

106, nay là Điều 113 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung thêm những chức năng, nhiệm 

vụ của các TCTD được ghi trên giấy phép thành lập/hoạt động để bảo đảm quyền 

và lợi ích của TCTD trong quá trình hoạt động. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Ch c năng, nhiệm vụ chung của 

TCTD đã được quy định tại Luật này. Giấy phép mang tính chất cá biệt cấp cho 

từng TCTD, nội dung Giấy phép thể hiện các thông tin riêng đối với TCTD đó. 

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giữ như dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để hoàn thiện thêm về hoạt động kinh 

doanh khác của ngân hàng thương mại theo hướng gắn với chức năng, nhiệm vụ 

của ngân hàng thương mại để bảo đảm chặt chẽ. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên 

c u, bổ sung hoàn thiện quy định này. 
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10. Về mở tài khoản cho công ty cho thu  tài chính (Điều 113, nay là 

Điều 121 của dự thảo Luật) 

- Có ý  iến đề nghị bổ sung khoản 3 vào Điều này nội dung “công ty cho 

thuê tài chính được mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách 

hàng, không được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng”. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng quy định 

tại Điều 121 nội dung: “Việc mở tài khoản của công ty tài chính chuyên ngành 

thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 116 của Luật này”, trong 

đó đã bao gồm việc được mở tài khoản tiền g i, tài khoản quản lý tiền vay cho 

 h ch hàng; được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài (đồng nghĩa  hông được mở tài khoản thanh toán cho 

khách hàng). 

11. Về hoạt động của ngân hàng h p tác xã (Điều 116, nay là Điều 124 

của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị quy định tại khoản 2 Điều này về “ngân hàng hợp tác 

xã được thực hiện một số hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh theo quy 

định tại Mục 2 Chương 4 của luật này sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

văn bản” là chưa rõ ràng. Đề nghị có quy định cụ thể hơn các hoạt động được 

phép thực hiện của Ngân hàng hợp tác xã ngay tại dự thảo Luật, bảo đảm sự 

tường minh, hiệu quả, tính khả thi khi cấp phép thực hiện. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, tại Khoản 1 Điều 124 dự thảo Luật chỉnh lý 

như sau: “Một số hoạt động ngân hàng, hoạt động  inh doanh  h c quy định tại 

mục 2 Chương V của Luật này”. 

12. Về hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân (Điều 117, nay là Điều 125 

của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ phạm vi hoạt động của quỹ tín dụng nhân 

dân tại Điều này. Luật nên quy định phạm vi hoạt động của quỹ tín dụng nhân 

dân, chủ yếu là hoạt động trên địa bàn một xã, thị trấn. Trường hợp hoạt động 

ra ngoài phạm vi xã, thị trấn, thì cần phải có những điều kiện rất chặt chẽ để 

đảm bảo hoạt động của quỹ. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo c o: Điều 125 của dự thảo Luật quy 

định NHNN x c định địa bàn hoạt động của từng quỹ tín dụng nhân dân trong 

Giấy phép. Việc thay đổi địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân đã được 

quy định tại Điều 29 (nay là Điều 37 dự thảo Luật), theo đó NHNN sẽ xem xét 

chấp thuận thay đổi địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. 

- Có ý kiến đề nghị tăng cường mô hình, hoạt động của quỹ tín dụng nhân 

dân vì tính nhân văn của mô hình này. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, hiện nay, dự thảo Luật c c TCTD đã quy định theo 

hướng tăng cường hoạt động an toàn cho quỹ tín dụng nhân dân cũng là điều 



57 

kiện để tăng cường vai trò của các quỹ này, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành 

mạnh của hệ thống QTDND. 

13. Về cấp tín dụng cho tổ chức tài chính vi mô (Điều 119, nay là Điều 

126 của dự thảo Luật) 

- Có ý  iến đề nghị bổ sung tại khoản 2 Điều này quy định "tổ chức tài 

chính vi mô phải duy trì tỷ lệ tổng dư nợ các khoản cấp tín dụng cho cá nhân, hộ 

gia đình có thu nhập thấp và hộ có mức sống trung bình". 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo c o: Đối tượng khách hàng của tổ 

ch c tài ch nh vi mô  hông có đối tượng hộ có m c sống trung bình, do đó xin 

được giữ như dự thảo Luật. 

14. Về mở tài khoản của tổ chức tài chính vi mô (Điều 120, nay là Điều 

127 của dự thảo Luật) 

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định tổ chức tài chính vi mô được mở tài 

khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam cho khách hàng khi đáp ứng các điều 

kiện thanh toán, các điều kiện theo quy định của NHNN tại khoản 2 Điều 120; 

tương tự liên quan đến nội dung này, đề nghị bổ sung thêm tại khoản 22 Điều 4; 

khoản 3 Điều 120 của dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm Điều mới 

để quy định việc tổ chức và tham gia hệ thống thanh toán: “Tổ chức tài chính vi 

mô được tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân 

hàng quốc gia khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước”. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: dự thảo Luật đã bổ sung quy 

định cho phép tổ ch c tài ch nh vi mô được làm đại lý cung  ng dịch vụ thanh 

to n cho ngân hàng đối với  h ch hàng của tổ ch c tài ch nh vi mô so với Luật 

hiện hành để tăng cường hơn nữa việc tiếp cận c c dịch vụ tài ch nh theo Chiến 

lược về tài ch nh toàn diện. Với quy mô và đặc thù hoạt động,  hả năng quản trị 

rủi ro của tổ ch c tài ch nh vi mô hiện nay, dự thảo Luật  hông quy định tổ 

ch c tài ch nh vi mô được mở tài  hoản thanh to n cho  h ch hàng, do vậy 

 hông bổ sung việc tổ ch c tài ch nh vi mô được tổ ch c thanh to n nội bộ, 

tham gia hệ thống thanh to n liên ngân hàng quốc gia.  

15. Về hoạt động khác của tổ chức tài chính vi mô (Điều 121, nay là 

Điều 129 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, cần bổ sung thêm một khoản về tổ chức tài chính vi 

mô, là một trong những đối tượng tác động của dự án Luật, theo đó, tổ chức tài 

chính vi mô được cung ứng các dịch vụ phát triển cộng đồng nhằm cải thiện 

điều kiện an sinh cho khách hàng 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Nội dung theo ý kiến của ĐBQH 

không phải là hoạt động ngân hàng, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 

các TCTD, do vậy xin được giữ như dự thảo Luật. 
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Một s  nội dung khác: 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tách chức năng đầu tư và chức năng 

thương mại của các TCTD, bởi một số ngân hàng hiện nay đang sử dụng nguồn 

tiền gửi để đi đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro, như: bất động sản, chứng khoán.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Pháp luật của c c nước trên thế 

giới hiện nay cũng đang theo xu hướng specialized ban ing theo đó t ch biệt 

hoạt động ngân hàng thương mại và hoạt động ngân hàng đầu tư (c c nghiệp vụ 

của công ty ch ng khoán, quỹ đầu tư). Với những rủi ro của hoạt động ngân 

hàng đầu tư, tại Điều 110 dự thảo Luật quy định ngân hàng thương mại phải 

thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện hoạt động kinh 

doanh sau đây: a) Bảo lãnh phát hành ch ng khoán, môi giới ch ng khoán; quản 

lý, phân phối ch ng chỉ quỹ đầu tư ch ng khoán; quản lý danh mục đầu tư 

ch ng khoán và mua, bán cổ phiếu; b) Cho thuê tài chính; c) Bảo hiểm.  

- Có ý kiến đề nghị tách bạch giữa chức năng tín dụng thương mại và tín 

dụng chính sách tại các ngân hàng thương mại. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: dự thảo Luật đã có quy định tách 

bạch giữa các loại hình TCTD thực hiện hoạt động tín dụng thương mại (do các 

TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài thực hiện) và tín dụng chính sách 

chuyên biệt (do ngân hàng chính sách thực hiện). Tuy nhiên, thực tế nhiều chính 

sách tín dụng của Nhà nước cũng cần có sự tham gia vào cuộc của các ngân 

hàng thương mại, nhất là c c ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước để đ p 

 ng nhu cầu vốn lớn của người dân, doanh nghiệp (ví dụ như ch nh s ch t n 

dụng nông nghiệp, nông thôn, thủy hải sản…) do c c ngân hàng ch nh s ch và 

nguồn lực của Nhà nước chưa đủ để thực hiện. 

- Có ý kiến đề nghị trong dự thảo Luật phải có quy định quản lý chặt chẽ 

đối với các công ty tài chính, được thực hiện các hoạt động của ngân hàng. Có ý 

kiến đề nghị làm rõ việc quản lý hoạt động của các công ty tài chính đã chuyển 

nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài (như FeCredit, SHB Finance...). 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý về hoạt động của các 

loại hình công ty tài ch nh cũng như chỉnh lý c c quy định về hạn chế bảo đảm 

an toàn đối với công ty tài chính. Việc quản lý hoạt động của các công ty tài 

chính có vốn nước ngoài được thực hiện như c c công ty tài ch nh hoạt động tại 

Việt Nam theo quy định của Luật c c TCTD và hướng dẫn của NHNN. Tuy 

nhiên, đề nghị tăng cường vai trò thanh tra,  iểm tra, gi m s t của NHNN để bảo 

đảm mục tiêu cũng như hoạt động của công ty tài ch nh,  ịp thời ph t hiện và x  

lý vi phạm. 

- Có ý kiến đề nghị cần phải quy định thành 01 chương riêng về tổ chức tài 

chính vi mô, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết để đầy đủ, phù hợp hơn. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: hoạt động của tổ ch c tài chính 

vi mô đã được quy định thành 01 Mục gồm 4 Điều (từ Điều 126 đến Điều 129) 
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tại dự thảo Luật. Việc thiết kế 01 Mục thay vì 01 Chương để tương đồng với quy 

định về hoạt động của các loại hình TCTD khác (mỗi loại hình được quy định tại 

01 Mục). Bên cạnh đó, tại mỗi hoạt động của tổ ch c tài ch nh vi mô đều có quy 

định hoạt động nào cần thực hiện theo hướng dẫn của NHNN. Đây là c c nghiệp 

vụ cụ thể, do vậy không cần thiết phải giao Chính phủ quy định chi tiết. 

- Có ý kiến đề nghị thủ tục cho vay, giám sát, thanh tra… đối với tổ chức 

tài chính vi mô cần đơn giản hơn những đối tượng khác để tạo điều kiện cho các 

hộ nghèo hoặc là thu nhập trung bình, doanh nghiệp siêu nhỏ được tiếp cận vốn 

vay. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung khoản 2 Điều 101, 

trong đó đã đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng đối với các khoản vay phục vụ 

nhu cầu đời sống của tổ ch c tài chính vi mô (chỉ cần khách hàng cung cấp tối 

thiểu thông tin về mục đ ch s  dụng vốn hợp pháp, khả năng tài ch nh). 

- Có ý kiến đề nghị quy định về các hoạt động làm đại lý cung ứng dịch vụ 

thanh toán cho khách hàng của TCTD là hợp tác xã và tổ chức tài chính vi mô 

theo hướng không dùng tiền mặt; tương tự đối với các quy định liên quan đến các 

khoản vay tiêu dùng và phục vụ đời sống với mức giá trị nhỏ, thì cần phải quy 

định đơn giản, thuận tiện, khắc phục được những hạn chế để phòng ngừa rủi ro; 

bổ sung các quy định thúc đẩy điều chỉnh hoạt động của ngân hàng bằng phương 

tiện điện tử và công nghệ viễn thông theo hướng chính xác, thuận tiện và nhanh 

chóng, đồng thời, có kiểm soát một cách hiệu quả, tăng cường hiệu lực pháp luật 

về giao dịch điện tử từ huy động, quản lý tiền mặt, giao dịch kinh doanh thương 

mại không dùng tiền mặt cho đến các quy trình xét duyệt cấp tín dụng, đặc biệt là 

các biện pháp định hướng về dự phòng, tránh những biến động và khủng hoảng 

có thể xảy ra. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Khoản 2 Điều 93 (nay là Điều 

101) dự thảo Luật quy định khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin (thay vì tài 

liệu, dữ liệu như Khoản 1), đồng thời không yêu cầu cung cấp phương  n s  

dụng vốn khả thi đối với một số khoản cho vay (trong đó có cho vay tiêu dùng, 

cho vay nhu cầu đời sống có m c giá trị nhỏ). Quy định này qua đó giúp đơn 

giản hoá thủ tục vay vốn, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu vay tiêu dùng, 

vay vốn phục vụ đời sống có giá trị nhỏ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn 

vốn vay ngân hàng. Bên cạnh đó, dự thảo Luật có quy định về giao dịch điện t  

trong hoạt động ngân hàng (Điều 104) (Điều 107); cơ chế th  nghiệm đối với 

các sản phẩm, dịch vụ mới (Điều 105)… góp phần khuyến khích TCTD  ng 

dụng công nghệ thực hiện chuyển đổi số mô hình hoạt động, cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ (trong đó có cho vay) một cách nhanh chóng, thuận tiện, giúp tiết 

giảm chi phí giao dịch cho  h ch hàng. Như vậy, c c quy định nêu trên tại dự 

thảo Luật đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận vốn của người dân, qua đó 

hạn chế tín dụng đen. Bên cạnh đó, về nguyên tắc, TCTD đc triển khai các hoạt 

động nghiệp vụ bằng phương tiện điện t  (Điều 106) (Điều 109) theo quy định 
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NHNN, pháp luật về giao dịch điện t ; trên cơ sở thực tiễn triển khai, yêu cầu 

quản lý, NHNN sẽ có hướng dẫn phù hợp. 

Tại dự thảo Luật chỉ quy định về nguyên tắc được giao đại lý trong lĩnh vực 

thanh to n và giao NHNN hướng dẫn. Do đó, đề nghị NHNN tiếp tục nghiên c u 

tiếp thu ý  iến của ĐBQH trong qu  trình xây dựng văn bản hướng dẫn về hoạt 

động đại lý cung  ng dịch vụ thanh to n. 

- Có ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa các nội dung liên quan tới dịch vụ ngân 

hàng công nghệ tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, vì Tờ trình Chính 

phủ (điểm b mục II) có nêu lý do sửa đổi luật là nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa 

học công nghệ số của ngân hàng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Nội dung nêu tại điểm b trang 9 

Tờ trình Ch nh phủ được thể hiện thông qua việc bổ sung quy định về giao đại 

lý tại Điều 112; việc s a đổi, bổ sung quy định về xét duyệt cấp tín dụng,  iểm 

tra s  dụng tiền vay (Điều 101), quy định về Giao dịch điện tử trong hoạt động 

ngân hàng (Điều 104); bổ sung quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát 

trong lĩnh vực ngân hàng (Điều 105). Việc s a đổi, bổ sung c c quy định nêu 

trên nhằm tạo hành lang ph p lý cho c c ngân hàng thương mại mở rộng mạng 

lưới cung  ng dịch vụ thanh to n một c ch thuận tiện, chi ph  thấp tới người dân 

ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và triển  hai c c sản phẩm, dịch vụ, mô 

hình  inh doanh mới trong hoạt động ngân hàng. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về ngân hàng số tại dự thảo Luật với 

nội dung khuyến khích ứng dụng công nghệ thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh 

vực ngân hàng, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển 

các hoạt động ngân hàng số tại Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, cần phải đánh giá 

kỹ, nghiên cứu đi trước đón đầu xu hướng để có định hướng và thực hiện quản lý 

đối với các công ty công nghệ tài chính (Fintech) vốn đang là khớp nối quan 

trọng của các trung tâm tài chính và đang phát triển rất mạnh. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Hoạt động ngân hàng số được 

hiểu là cấp độ phát triển mới trong hoạt động ngân hàng đặt trong bối cảnh các 

dịch vụ được số hóa cao độ và tích hợp liên thông liền mạch. Đặc trưng nổi bật 

của hoạt động ngân hàng số là việc  ng dụng sâu rộng công nghệ số và phân 

tích dữ liệu trong m i mặt hoạt động ngân hàng, từ khâu quan hệ giao tiếp với 

khách hàng (front-end) cho đến quy trình x  lý nội bộ (back-end), cung  ng các 

sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng trên nền tảng số, hoặc qua kênh số cùng với 

sự hỗ trợ từ các mô hình kinh doanh mới và văn hóa đổi mới sáng tạo. Theo đó, 

hoạt động ngân hàng số  hông phải là một nghiệp vụ mà chỉ là phương th c 

triển  hai hoạt động nghiệp vụ của TCTD trên cơ sở  ng dụng công nghệ nhằm 

cung  ng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện t .  

Tại dự thảo Luật  hông quy định về ngân hàng số mà đã s a đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan làm hành lang ph p lý cho việc cung  ng dịch vụ 
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ngân hàng qua phương tiện điện t , thúc đẩy, quản lý ngân hàng số như quy 

định tại Điều 101 (bổ sung quy định về cấp t n dụng bằng phương tiện điện t ); 

Điều 103 (quy định về giao dịch điện t  trong hoạt động ngân hàng); Điều 107 

(cơ chế th  nghiệm có  iểm so t trong lĩnh vực ngân hàng). 

- Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu xây dựng các quy định liên quan đến việc 

thành lập mới và phát triển mạng lưới của các TCTD; tiếp thu và quy định về xây 

dựng mở rộng và thành lập mạng lưới thông tin; quy định về việc giao đại lý cho 

các tổ chức khác để khuyến khích, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại 

phát triển, cũng như tạo hệ thống đồng bộ, tránh bỏ sót hoạt động tín dụng ở khu 

vực nông thôn, biên giới, miền núi, hải đảo. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Điều 36 của dự thảo Luật đã quy định việc 

thành lập chi nh nh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, hiện diện thương mại 

của TCTD; Điều 112 quy định về ngân hàng thương mại được quyền giao đại lý 

thanh to n theo quy định của NHNN. Và tương  ng tại c c Điều 125, Điều 129 

quy định quỹ tín dụng nhân dân, tổ ch c tài ch nh vi mô được làm đại lý cung 

 ng dịch vụ thanh to n cho ngân hàng đối với khách hàng của quỹ tín dụng nhân 

dân/tổ ch c tài ch nh vi mô đó. Quy định tại dự thảo Luật sẽ khuyến khích, tạo 

điều kiện cho hoạt động ngân hàng được lan tỏa và tăng cường tiếp cận của 

người dân đối với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, bao gồm cả người dân ở 

khu vực nông thôn, biên giới, miền núi, hải đảo. 

- Có ý kiến đề nghị cần đánh giá đầy đủ hoạt động của các TCTD nước 

ngoài tại Việt Nam và có các đề xuất chính sách phù hợp, trên cơ sở tranh thủ 

nguồn lực bên ngoài qua các TCTD, nhưng đồng thời hạn chế những rủi ro có 

thể gây ra đối với nền kinh tế của Việt Nam 

Tiếp thu ý  iến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ch nh phủ 

tiếp tục nghiên c u nội dung này và đề xuất (nếu có). 

VI. VỀ CÁC HẠN CHẾ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA 

TCTD (CHƯƠNG VI, từ Điều 125 đến Điều 134, nay là từ Điều 133 đến 142 

của dự thảo Luật)  

1. Về những trường h p không đư c cấp tín dụng (Điều 125, nay là 

Điều 133 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi áp dụng cụm từ "cha mẹ, vợ chồng, 

con, anh chị em" trong điểm b khoản 1 Điều này có bao gồm: cha mẹ nuôi, cha 

dượng, mẹ kế, con nuôi, con dâu, con rể, v.v. như quy định tại khoản 28 Điều 4 

(nay là khoản 32 Điều 4) về người có liên quan của dự thảo Luật. Quy định 

như hiện nay chưa rõ ràng về đối tượng áp dụng, sẽ gây ra việc áp dụng không 

thống nhất, dẫn đến vướng mắc trong thực hiện. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: dự thảo Luật đã chỉnh s a quy 

định tại Điều 4 về khái niệm người có liên quan theo hướng phù hợp với quy 

định của pháp luật trong việc x c định quan hệ gia đình (Luật Hôn nhân gia 
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đình). Do vậy, tại điểm b khoản 1 Điều này cũng được hiểu gồm các quan hệ gia 

đình theo quy định của pháp luật, tuy nhiên chỉ giới hạn gồm cha, mẹ, vợ, 

chồng, con, anh, chị, em (không gồm đầy đủ như tại khoản 42 Điều 4). 

2. Về hạn chế cấp tín dụng (Điều 126, nay là Điều 134 của dự thảo 

Luật) 

- Khoản 1:  

+ Có ý kiến cho rằng, điểm d khoản 1 Điều 126 quy định các TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp 

tín dụng với điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp có một trong những đối tượng 

quy định tại khoản 1 Điều 125 của Luật này sở hữu trên 10% vốn điều lệ của 

doanh nghiệp đó, tức là doanh nghiệp đang được hiểu là doanh nghiệp theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và sẽ không bao gồm các doanh nghiệp ở 

nước ngoài. Tuy nhiên, dự thảo Luật không nêu rõ đây là doanh nghiệp được 

thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam hay bao gồm cả doanh nghiệp ở 

nước ngoài, đề nghị làm rõ và có thể đưa vào phần giải thích từ ngữ. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Quy định tại dự thảo Luật áp 

dụng chung cho cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 

+ Có ý kiến đề nghị bỏ quy định tại điểm đ khoản 1 do các ngân hàng 

thương mại hiện nay có xu hướng tập trung hóa việc thẩm định, phê duyệt tín 

dụng, nên nguy cơ về lạm quyền của người thẩm định, phê duyệt tín dụng gần như 

được loại bỏ. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Đây là quy định cần thiết để 

tránh lạm quyền trên thực tế. Bên cạnh đó, tại Điều 126 (nay là Điều 134 dự 

thảo Luật) chỉ quy định hạn chế cấp tín dụng ưu đãi, cấp tín dụng không có tài 

sản bảo đảm đối với người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng tại chính TCTD 

đó,  hông cấm việc cấp tín dụng đối với c c đối tượng này. 

- Khoản 2: Có ý kiến cho rằng, nên quy định riêng về tổng mức dư nợ cấp 

tín dụng đối với QTDND theo hướng tỷ lệ cao hơn (khoảng 15 %). Bởi vì, 

QTDND có nguồn vốn nhỏ, có những quỹ chỉ khoảng 300 tỷ, 400 tỷ, nên nếu tính 

tỷ lệ 5 % vốn tự có là  rất ít, khác với các ngân hàng thương mại và chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: QTDND là loại hình TCTD được 

tổ ch c dưới mô hình hợp tác xã với mục tiêu chính là hỗ trợ các thành viên 

cùng phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống. Do đó, việc nâng 

tổng m c cấp tín dụng cho một  h ch hàng lên cao hơn sẽ ảnh hưởng đến khả 

năng hỗ trợ các thành viên khác của QTDND. Đồng thời, với năng lực hiện tại 

về quản trị rủi ro của QTDND còn hạn chế nên việc cho vay các khoản vay lớn 

sẽ ảnh hưởng đến an toàn trong hoạt động của QTDND. Bên cạnh đó mô hình 

hoạt động của QTDND chủ yếu hỗ trợ thành viên với các khoản cấp tín dụng 
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nhỏ phù hợp với đặc thù thành viên QTDND là hộ gia đình có thu nhập thấp, 

doanh nghiệp siêu nhỏ. Do đó, việc áp dụng hạn chế cấp tín dụng là cần thiết. 

3. Về giới hạn cấp tín dụng (Điều 127, nay là Điều 135 của dự thảo Luật) 

Một số ý kiến cho rằng, quy định điều chỉnh giảm giới hạn cấp tín dụng 

trên một khách hàng không giải quyết được tận gốc vấn đề sở hữu chéo, thao 

túng, chi phối tại TCTD. Do đó, đề nghị cần đánh giá kỹ việc giảm tỷ lệ này. 

Đồng thời, cần có cơ chế kiểm tra, giám sát để hạn chế sở hữu chéo giữa những 

người có liên quan. Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc giảm giới hạn cấp tín dụng. 

Có ý kiến đề nghị làm rõ nguyên nhân quy định giảm giới hạn cấp tín dụng; cơ 

sở đề xuất các tỷ lệ. Có ý kiến đề nghị giữ nguyên giới hạn cấp tín dụng như 

Luật hiện hành. 

Một số ý kiến đề nghị phải có đánh giá tác động liên quan đến việc điều 

chỉnh giảm giới hạn cấp tín dụng, trong đó đánh giá tác động đối với các doanh 

nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty của doanh nghiệp nhà nước đang 

được giao thực hiện các dự án trọng yếu, quan trọng của nền kinh tế có sử dụng 

vốn vay của các TCTD, như: dự án điện, dầu khí. Cần thận trọng và đánh giá kỹ 

tác động tiêu cực trong điều hành chính sách tiền tệ đến nền kinh tế. 

Một số ý kiến đề nghị đánh giá thêm thực trạng của việc cấp tín dụng hiện 

nay trước khi quy định tỷ lệ điều chỉnh; phân tích, làm rõ thêm các rủi ro khi 

thực hiện ở mức hiện nay là từ 15-20% và khi có sự điều chỉnh xuống còn từ 10 

– 15% . Cần giải thích thuyết phục về thời gian qua đã có rủi ro chưa và hiện 

nay có xu hướng rủi ro hay không. 

Một số ý kiến đề nghị cần phải có điều, khoản chuyển tiếp và lộ trình đối 

với những ngân hàng hiện đã cho vay vượt mức giới hạn cấp tín dụng như dự 

thảo Luật, thì được tiếp tục được duy trì đến hết thời hạn cho vay nhằm bảo đảm 

sự ổn định của hoạt động kinh tế - xã hội, tạo niềm tin nhà đầu tư và bảo đảm 

tính khả thi của quy định 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Tương tự như quy định về tỷ lệ 

sở hữu cổ phần, dự thảo Luật sau rà so t vẫn giữ như phương  n Ch nh phủ 

trình, theo đó tổng m c dư nợ cấp t n dụng đối với một  h ch hàng và tổng m c 

dư nợ cấp t n dụng đối với một  h ch hàng và người có liên quan giảm tương 

 ng từ  hông được vượt qu  15% và 25% xuống còn 10% và 15% vốn tự có của 

NHTM, ngân hàng hợp t c xã, chi nh nh ngân hàng nước ngoài, QTDND, tổ 

ch c tài ch nh vi mô nhằm hướng tới mục tiêu giảm rủi ro tập trung t n dụng tại 

c c TCTD và bảo đảm nguồn vốn t n dụng được phân bổ tới nhiều  h ch hàng, 

bao gồm cả những  h ch hàng nhỏ lẻ, hạn chế việc chỉ tập trung vốn t n dụng 

cho c c  h ch hàng, nhóm  h ch hàng lớn; việc giảm giới hạn cấp t n dụng giúp 

cho nhiều  h ch hàng  h c có thể tiếp cận được thêm nguồn vốn t n dụng của 

ngân hàng. Đối với trường hợp cần cho vay vượt m c giới hạn, c c TCTD, chi 

nh nh ngân hàng nước ngoài có thể lựa ch n tăng vốn tự có, vốn được cấp hoặc 
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cấp t n dụng hợp vốn với TCTD  h c. Đồng thời, bổ sung thêm quy định chuyển 

tiếp theo hướng: đối với c c hợp đồng cấp t n dụng được  ý  ết trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành, TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài và  h ch hàng 

được tiếp tục thực hiện theo c c thỏa thuận đã  ý  ết. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng việc giảm giới hạn cấp t n dụng là 

một trong c c biện ph p hạn chế việc cấp t n dụng tập trung qu  lớn cho số  t 

 h ch hàng, cho vay “sân sau”. Tuy nhiên, một số ĐBQH, c c TCTD và c c 

doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
11

 cho rằng: 

(1) Việc giảm tổng m c dư nợ cấp t n dụng sẽ t c động ngay đến nguồn 

vốn cung  ng cho nền  inh tế, ảnh hưởng lớn đến việc tiếp cận nguồn vốn của 

doanh nghiệp, chi ph  vốn tăng cao. Trong bối cảnh thị trường ch ng  ho n, thị 

trường tr i phiếu doanh nghiệp chưa thực sự là  ênh huy động vốn ổn định cho 

nền  inh tế và còn nhiều rủi ro, thậm ch  đã có những trường hợp vi phạm ph p 

luật trong thời gian qua, nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng vẫn giữ vai trò hết 

s c quan tr ng, đặc biệt hiện nay c c doanh nghiệp đang rất thiếu vốn để phục 

hồi và ph t triển sau t c động của dịch COVID-19 cũng như những diễn biến 

ph c tạp trên thị trường tài ch nh, ngân hàng trong nước và trên thế giới.  

(2) Việc giảm tổng m c dư nợ cấp t n dụng có thể t c động tiêu cực đến thu 

hút FDI của Việt Nam. Theo c c Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt 

Nam, trường hợp quy định này được  p dụng, c c doanh nghiệp FDI đang vay 

nợ ở Việt Nam ở m c gần với giới hạn tối đa 15% và 25% theo Luật hiện hành 

sẽ phải tìm  iếm c c nguồn vốn mới. Thực tế, c c doanh nghiệp FDI sẽ nhận 

được  hoản cấp t n dụng, trước hết từ c c ngân hàng có mối quan hệ toàn cầu ở 

Việt Nam. Việc giảm  hả năng vay trong nước của  hối FDI đối với c c ngân 

hàng này sẽ tốn nhiều chi ph  hơn và  hiến dòng vốn có thể sẽ phải huy động từ 

nước ngoài, do vậy  ém hấp dẫn hơn trong thu hút FDI.  

(3) Định nghĩa về người có liên quan của Luật C c TCTD dự  iến s a đổi 

theo hướng rộng hơn, trong đó bao gồm c c công ty con của công ty con của 

công ty hay TCTD hoặc mở rộng một số người có quan hệ huyết thống là người 

có liên quan. Điều này đồng nghĩa với c ch t nh tổng m c dư nợ t n dụng cho 

“một  h ch hàng và người có liên quan” sẽ rộng hơn, dẫn đến tổng dư nợ cấp t n 

dụng cho nhóm  h ch hàng sẽ nhỏ hơn trước. Như vậy, việc mở rộng định nghĩa 

về người có liên quan đồng thời với việc thu hẹp tổng m c t n dụng được cấp 

cho một  h ch hàng và người có liên quan sẽ gây t c động bất lợi  ép cho cả 

khách hàng và ngân hàng. 

                                                 
11

 Hiệp hội cho thuê tài ch nh Việt Nam, Hiệp hội Quỹ t n dụng nhân dân Việt Nam, 05 Hiệp hội doanh 

nghiệp nước ngoài gồm: Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Hiệp hội doanh nghiệp Hoa 

K  tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham), Hiệp hội doanh nghiệp Anh 

Quốc tại Việt Nam (BritCham), Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) và nhiều TCTD, chi 

nh nh ngân hàng nước ngoài. 
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(4) Tại dự thảo Luật có quy định trường hợp nhu cầu vốn của một  h ch 

hàng và người có liên quan vượt qu  giới hạn cấp t n dụng thì TCTD được vay 

hợp vốn hoặc  hả năng hợp vốn chưa đ p  ng được nhu cầu  h ch hàng thì Thủ 

tướng Ch nh phủ quy định (tương tự như Luật hiện hành). Tuy nhiên, việc thực 

hiện hợp vốn hoặc b o c o Thủ tướng Ch nh phủ sẽ mất thêm nhiều thời gian, 

thủ tục cho c c TCTD.  

(5) Kinh nghiệm của một số nước như Th i Lan, Indonesia, Hàn Quốc, 

Malaysia... đều quy định giới hạn cấp t n dụng ở m c tỷ lệ cao hơn so với quy định 

tại dự thảo Luật
12

. Việc giảm tổng m c dư nợ cấp t n dụng thấp hơn so với một 

số nước l ng giềng cũng có thể  hiến môi trường đầu tư ở Việt Nam  ém cạnh 

tranh hơn so với c c nước trong  hu vực. 

(6) C c TCTD phi ngân hàng và c c QTDND cho rằng quy mô hoạt động 

của c c TCTD này nhỏ, trường hợp giảm giới hạn cấp t n dụng sẽ ảnh hưởng 

đến hoạt động của TCTD đó và giảm  hả năng tiếp cận vốn của  h ch hàng. Đối 

với ngân hàng thương mại, nhất là ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 

cổ phần chi phối, quy định giảm giới hạn cấp t n dụng có thể ảnh hưởng đến 

việc thu xếp vốn cho c c dự  n quan tr ng quốc gia. 

Theo NHNN, (i) Việc thu hút dòng vốn FDI xuất phát từ nhiều yếu tố như 

tính ổn định của thị trường, tiềm năng của thị trường lao động, ch nh s ch đầu tư 

thuận lợi… Việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài thông qua mở rộng hoạt động 

vay c c TCTD trong nước sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp FDI thực hiện 

chiến lược đầu tư “vốn mỏng
13
” tại Việt Nam, dựa nhiều vào vốn vay trong 

nước, không phù hợp với mục tiêu thu hút vốn FDI vào Việt Nam và tiềm ẩn 

nhiều rủi ro. Dự thảo Luật  hông có quy định hạn chế trong việc doanh nghiệp 

FDI lựa ch n các ngân hàng, TCTD tại Việt Nam để hợp t c. Do đó đ nh gi  

việc giảm khả năng vay trong nước của khối FDI đối với các ngân hàng này sẽ 

tốn nhiều chi ph  hơn là chưa thật sự phù hợp. (ii) Về thông lệ quốc tế, để xác 

định tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng của c c nước có thực sự cao hơn và hấp dẫn hơn 

ở Việt Nam cần phải nghiên c u cụ thể hơn về cách th c tính toán, tổng thể các 

biện ph p đảm bảo an toàn hoạt động áp dụng cho các TCTD tại quốc gia đó mà 

không chỉ so s nh đơn thuần về mặt tỷ lệ số h c. Ngoài ra, đối với một số quốc 

                                                 
12

 Thái Lan: c c ngân hàng tại Th i Lan  iểm so t hạn m c cho vay đối với một  h ch hàng và nhóm 

 h ch hàng đều cùng ở m c 25% vốn tự có/ vốn chủ sở hữu của ngân hàng đó. 

Indonesia: Tối đa 25% vốn của ngân hàng cho một  h ch hàng vay (Single Debtor); Tối đa 25% vốn của 

ngân hàng đối với Nhóm  h ch hàng vay (Group of Debtors). 

Hàn Quốc: Giới hạn vay c  nhân (Single borrower limit) - C c ngân hàng  hông nên cấp t n dụng vượt 

qu  20% vốn cổ phần cho cùng một c  nhân hoặc tập đoàn;  Giới hạn một nhóm  inh doanh (Single business 

group limit) - C c ngân hàng  hông được cấp t n dụng vượt qu  25% vốn tự có cho cùng một c  nhân, tập đoàn 

hoặc người mà ngân hàng chia sẻ rủi ro t n dụng theo Sắc lệnh của Tổng thống. 

Malaysia: giới hạn cấp t n dụng cho một c  nhân/tổ ch c và những người liên quan là 25% vốn tự có 

(Total Capital). Tuy nhiên, ngân hàng có thể tự phê duyệt để nâng hạn m c này lên 50% vốn tự có nếu tổ ch c 

ngày là ngân hàng có liên quan. 
13

 Chỉ đầu tư tỷ lệ nhỏ vốn điều lệ trong tổng m c đầu tư. Vốn đầu tư chủ yếu là vốn vay,  hông đạt được 

mục tiêu huy động vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra sự thiếu bền vững,  hông ổn định do vốn vay dễ dàng được rút 

ra  hi có biến động.  
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gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, các tỷ lệ này  hông quy định cụ thể tại Luật mà 

giao cho cơ quan thực thi quy định. Điều này được hiểu các quốc gia đều xác 

định đây là một công cụ đảm bảo an toàn và có thể thay đổi để thực hiện mục 

tiêu quản lý nhà nước trong từng giai đoạn, thời k . (iii) Dự thảo Luật đã quy 

định chuyển tiếp để tránh những xáo trộn cho khách hàng và hoạt động của 

TCTD.  

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, quy định này còn nhiều ý  iến 

khác nhau, đề nghị Ch nh phủ và cơ quan soạn thảo cân nhắc  ỹ lưỡng để bảo 

đảm t nh  hả thi của ch nh s ch và đạt được c c mục tiêu đề ra, đồng thời b o 

c o xin ý  iến Quốc hội đối với nội dung này. 

4. Về tỷ lệ bảo đảm an toàn (Điều 129, nay là Điều 137 của dự thảo 

Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều này đặt 

ra vấn đề khi nào Thống đốc NHNN sẽ được quy định tỷ lệ cao hơn tỷ lệ an toàn 

vốn tối thiểu 8% như quy định của Luật? Vấn đề này cần được cân nhắc, xem xét 

quy định cụ thể trong dự thảo Luật, tránh trường hợp tùy tiện khi thực hiện. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: quy định này được  ế thừa điểm 

b  hoản 1 Điều 130 của Luật hiện hành. Việc quyết định tỷ lệ bảo đảm an toàn 

còn tùy thuộc vào từng thời k  nên cần giao Thống đốc NHNN quy định để có 

sự linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 8%. 

5. Về dự phòng rủi ro (Điều 130, nay là Điều 148 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định mang tính nguyên tắc 

trong việc xác định rủi ro đối với các TCTD, nhất là khuyến nghị của Ủy ban 

Basel về giám sát ngân hàng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: do việc tiệm cận thông lệ quốc tế 

cần có những lộ trình và phương ph p phù hợp, tại dự thảo Luật chỉ quy định 

chung và giao NHNN hướng dẫn chi tiết về các vấn đề này. 

6. Về kinh doanh bất động sản (Điều 131, nay là Điều 138 của dự thảo 

Luật) 

- Có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định nắm giữ bất động 

sản là việc TCTD nhận tài sản là bất động sản để thay thế nghĩa vụ trả nợ của 

khách hàng tại các TCTD. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Khoản 1 Điều 303 Bộ luật Dân 

sự 2015 quy định về phương th c x  lý tài sản cầm cố, thế chấp, theo đó, “1. 

Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương 

thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây: c) Bên nhận bảo đảm nhận chính 

tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm;”. Theo đó, 

cùng với việc thực hiện phương th c x  lý này, khoản 3 Điều 138 dự thảo Luật 

đã quy định cho phép TCTD được “Nắm giữ bất động sản do việc x  lý nợ vay” 
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trong 1 khoảng thời gian nhất định thông qua việc nhận chính tài sản để thay thế 

cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm. 

- Có ý kiến cho rằng, quy định cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa 

sử dụng hết thuộc sở hữu của các TCTD tại khoản 2 là chưa hợp lý. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Quy định tại khoản 2 được kế 

thừa từ Luật hiện hành. Quy định trên nhằm giúp TCTD tránh lãng phí trong 

việc đầu tư xây dựng trụ sở trong thời gian, giai đoạn chưa s  dụng hết phần 

diện tích trụ sở đã đầu tư (thường dự  n t nh to n trong giai đoạn dài, nhiều 

năm). Đồng thời dự thảo Luật vẫn có quy định để  hông cho phép TCTD được 

kinh doanh bất động sản. 

- Có một số ý kiến đề nghị cần bổ sung cơ chế pháp lý phù hợp hơn, đầy 

đủ, khả thi hơn về chính sách trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định xử lý 

tài sản bảo đảm là bất động sản, TCTD phải bán, chuyển nhượng hoặc mua lại 

bất động sản tại khoản 3 Điều này, trong đó, phải làm rõ hậu quả pháp lý của 

việc sau 03 năm TCTD vẫn chưa bán được tài sản bảo đảm, khi đó TCTD có 

mất quyền xử lý tài sản bảo đảm hay không. Nếu bán sau thời hạn 03 năm thì 

giao dịch chuyển nhượng có hợp pháp hay không, bởi trong thời hạn này tài 

sản chưa bán, chưa chuyển nhượng thì có mất quyền này hay không. Đề nghị 

quy định rõ. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Sau thời hạn 3 năm TCTD vẫn 

chưa x  lý được bất động sản do x  lý nợ vay để đ p  ng tỷ lệ đầu tư vào tài sản 

cố định và mục đ ch s  dụng tài sản cố định sẽ x  lý theo c c quy định của ph p 

luật (x  phạt vi phạm hành ch nh, x  phạt vi phạm theo quyết định thanh tra…). 

Quy định về thời hạn 03 năm  hông làm mất đi quyền x  lý tài sản bảo đảm của 

TCTD. 

- Có một số ý kiến đề nghị tăng thời gian cho các TCTD nắm giữ tài sản là 

bất động sản để xử lý nợ nhằm bảo đảm tính khả thi trong thực hiện xử lý nợ xấu; 

nên quy định từ 3 năm thành 5 năm. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã điều chỉnh thời gian nắm giữ là 

05 năm. 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật có ghi nhận sẽ mua lại bất động sản là 

chưa phù hợp, chưa bao quát so với quy định của Bộ luật Dân sự và Nghị định 

số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật 

Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, theo đó, TCTD có thể thỏa thuận nhận 

chính tài sản bảo đảm để thay thế thực hiện nghĩa vụ. Đồng thời, căn cứ vào quy 

định về quyền của bên nhận bảo đảm trong Bộ luật Dân sự, tài sản bán thuộc sở 

hữu của người bán hoặc người bán có quyền bán để bảo đảm tính kịp thời của 

xử lý tài sản bảo đảm, ngăn ngừa sự không thiện chí của các bên, của bên bảo 

đảm, dự thảo Luật cần quy định cụ thể trường hợp này là TCTD có quyền bán, 

chuyển nhượng, không chuyển nhượng và không cần phải làm thủ tục chuyển 
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quyền sở hữu hoặc thủ tục đăng ký biến động khác đối với tài sản bảo đảm cho 

bên TCTD trước khi xử lý tài sản bảo đảm. Đây là một điều kiện góp phần tháo 

gỡ khó khăn trong xử lý tài sản bảo đảm của các TCTD. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: dự thảo Luật  hông quy định bắt 

buộc TCTD phải mua lại bất động sản do x  lý nợ vay; trường hợp mua làm tài 

sản cố định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật. Do vậy, việc nắm giữ bất 

động sản để x  lý nợ vay nếu không dẫn đến hình th c mua tài sản hoặc nhận 

tài sản thay việc thực hiện nghĩa vụ thì không cần làm thủ tục chuyển nhượng. 

- Có ý kiến đề nghị cần có hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký quyền sở 

hữu, sử dụng đối với bất động sản khi TCTD nhận tài sản là bất động sản để thay 

thế nghĩa vụ trả nợ của khách hàng và trên nguyên tắc là nhanh, gọn, chặt chẽ, 

công khai và minh bạch. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: việc đăng  ý quyền sở hữu, s  

dụng bất động sản thuộc phạm vi điều chỉnh của các Luật khác, do vậy, quy định 

nội dung này tại dự thảo Luật là không phù hợp. 

- Có ý kiến đề nghị xem xét tính hợp lý, sự cần thiết của điều luật này do đối 

chiếu với Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành, cũng như dự thảo Luật Kinh 

doanh bất động sản đang được xem xét, sửa đổi tại Kỳ họp này, thì quy định tại 

khoản 1 Điều 131 (nay là Điều 138) không phải là hoạt động kinh doanh bất 

động sản, do đó, không cần phải loại trừ và cũng không vi phạm điều cấm hay 

hạn chế để bảo đảm an toàn cho hoạt động của các TCTD. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Quy định như dự thảo Luật nhằm 

cụ thể hóa những hoạt động TCTD được làm  hi mua, đầu tư, sở hữu bất động 

sản mà  hông phải mục đ ch  inh doanh bất động sản theo Luật Kinh doanh bất 

động sản. 

VII. VỀ TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN, BÁO CÁO (từ Điều 135 đến Điều 

143, nay từ Điều 143 đến Điều 156 của dự thảo Luật) 

Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, luật hóa các quy định đã được áp 

dụng ổn định, đã được kiểm nghiệm thực tiễn tại các Nghị định có liên quan, 

trong đó có các quy định liên quan đến vốn; sử dụng vốn, tài sản; việc bảo đảm 

an toàn vốn; doanh thu, chi phí, lợi nhuận, lãi phải thu, trích lập dự phòng, chế 

độ kế toán, kiểm toán, trích lập các quỹ... để bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả, 

tạo cơ sở pháp lý trong triển khai thực hiện cũng như quản lý, giám sát đối với 

hoạt động của TCTD. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng bổ sung 

thêm một số quy định đã được  p dụng ổn định, đã được  iểm nghiệm trong 

thực tiễn quy định tại Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Ch nh 

phủ về chế độ tài ch nh đối với TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài và gi m 

s t tài ch nh, đ nh gi  hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ và TCTD có vốn nhà nước (Nghị định số 93). Theo đó, 



69 

quy định tại Chương này gồm c c quy định về: Vốn và s  dụng vốn của TCTD, 

chi nh nh ngân hàng nước ngoài (Điều 143), Doanh thu (Điều 144), Nguyên tắc 

ghi nhận doanh thu từ hoạt động cấp t n dụng (Điều 145), Chi ph  (Điều 146), 

Nguyên tắc ghi nhận chi ph  (Điều 147), Dự phòng rủi ro (Điều 148), Phân phối 

lợi nhuận và c c quỹ (Điều 149), Năm tài ch nh (Điều 150), Hạch to n,  ế to n 

(Điều 151), Chế độ tài ch nh (Điều 152), B o c o (Điều 153), B o c o của công 

ty  iểm so t (Điều 154), Công  hai b o c o tài ch nh (Điều 155), Chuyển lợi 

nhuận, chuyển tài sản ra nước ngoài (Điều 156).  

Đối với quy định về hạch to n lãi phải thu của TCTD, chi nh nh ngân 

hàng nước ngoài, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng việc điều chỉnh quy định 

về hạch to n lãi phải thu trong hoạt động ngân hàng là cần thiết để bảo đảm phản 

 nh đúng thực trạng tài ch nh của TCTD, tr nh việc lợi dụng phân    trả nợ gốc, lãi 

 hông đúng bản chất  hoản vay để t nh dự thu. Tuy nhiên, trường hợp đưa ngay 

vào luật những quy định cụ thể về vấn đề này có thể gây những t c động lớn, chưa 

được đ nh gi  cụ thể và chưa lường trước hết t c động với hoạt động của c c 

TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài. Do vậy, tại dự thảo Luật ( hoản 3 Điều 

145) quy định: “Tổ ch c t n dụng, chi nh nh ngân hàng nước ngoài hạch to n lãi 

phải thu từ hoạt động cấp t n dụng vào thu nhập theo quy định của Ch nh phủ”. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ch nh phủ nghiên c u ban hành quy định 

về hạch to n lãi phải thu trên cơ sở đ nh gi  t c động và bảo đảm phản  nh phản 

 nh đầy đủ, ch nh x c tình hình tài ch nh của c c TCTD gắn với thời hạn cụ thể 

ban hành quy định này.  

- Có ý kiến đề nghị các quy định về kế toán, về tỷ lệ an toàn trong hoạt động 

của TCTD cần bảo đảm tính minh bạch và tiệm cận với các thông lệ quốc tế. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Việc hạch toán, kế toán của 

TCTD được thực hiện theo pháp luật về kế toán áp dụng chung đối với tất cả 

các doanh nghiệp. Hiện Bộ Tài ch nh đang s a đổi Luật Kế to n để tiệm cận với 

các thông lệ quốc tế. Đối với quy định về tỷ lệ an toàn trong hoạt động của 

TCTD đang được quy định theo tiêu chuẩn quốc tế (Basel II); trong thời gian 

tới, NHNN sẽ tiếp tục ban hành quy định để triển khai Base III tại Việt Nam, 

đảm bảo an toàn, minh bạch, công khai trong hoạt động của TCTD và tiệm cận 

với các thông lệ quốc tế. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung 01 chương về tài chính của ngân hàng thương 

mại, nhất là ngân hàng thương mại có vốn của Nhà nước đầu tư vào sản xuất, 

kinh doanh tại doanh nghiệp; ví dụ như, các trường hợp góp vốn, mua cổ phần 

các công ty con kinh doanh trong các lĩnh vực như: bảo hiểm, chứng khoán, cho 

thuê tài chính; hoặc xác định doanh thu, chi phí, lỗ lãi tại dự thảo Luật so với 

các quy định về tính toán các khoản thuế doanh thu, chi phí theo các quy định 

của Luật Quản lý thuế. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Luật Các TCTD là luật áp dụng 

chung cho các TCTD. Đối với các TCTD có vốn nhà nước, ngoài việc thực hiện 
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quy định tại Luật các TCTD, việc quản lý, s  dụng vốn nhà nước đầu tư tại các 

TCTD này đang được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, s  dụng vốn nhà 

nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (bao gồm c c quy định 

về đầu tư, góp vốn, thoái vốn tại các công ty con, doanh nghiệp  h c…). Do 

vậy, việc quy định riêng về TCTD có vốn nhà nước tại Luật các TCTD là không 

cần thiết, có thể dẫn tới chồng chéo, mâu thuẫn khi áp dụng. 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định bổ sung quỹ đầu tư, nhưng cơ 

quan soạn thảo chưa có giải trình thuyết phục rằng quỹ đầu tư được sử dụng để 

giải quyết được những nội dung gì, vì quy định hiện hành chưa có quỹ này nên 

việc quy định thêm quỹ đầu tư sẽ làm tăng chi phí. Cần xem xét lại quy định quỹ 

đầu tư phát triển. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật chỉ quy định việc phải trích Quỹ 

đầu tư ph t triển đối với TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và 

TCTD là hợp t c xã, đây là c c quy định đã được áp dụng ổn định từ Nghị định 

93/2017/NĐ-CP và phù hợp với quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP (đã 

được s a đổi, bổ sung) về việc phân phối lợi nhuận tại các doanh nghiệp nhà 

nước. Ngoài ra, để đảm bảo tính linh hoạt trong triển khai thực hiện, các nội 

dung chi tiết về quản lý, s  dụng Quỹ đầu tư ph t triển cũng như c c Quỹ dự trữ 

bắt buộc khác của TCTD sẽ được quy định chi tiết tại Nghị định về chế độ tài 

chính của TCTD. 

- Có ý kiến đề nghị, đối với TCTD của Nhà nước hoặc có vốn tham gia chi 

phối của Nhà nước thì Quỹ dự trữ được quy định theo hướng phải thực hiện theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tức là toàn bộ các khoản lợi nhuận sau 

thuế nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợp cần thiết bổ sung vốn điều lệ cho 

các TCTD trên thì bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm. Ngoài 

ra, việc xác định cụ thể mức bổ sung vốn điều lệ đối với các TCTD của Nhà nước 

hoặc có vốn tham gia chi phối của nhà nước cần căn cứ theo hiệu quả kinh 

doanh, kế hoạch kinh doanh của từng TCTD và sự cần thiết để tiếp tục duy trì tỷ 

lệ nắm giữ vốn của Nhà nước ở trong các TCTD này theo quy định của Luật 

Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp. Do đó, đề nghị không quy định quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn được 

cấp, được trích hàng năm theo tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế đối với các TCTD 

của Nhà nước hoặc có vốn tham gia chi phối của Nhà nước. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Hiện c c ngân hàng thương mại 

Nhà nước (NHTMNN) là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh 

hiệu quả với ROA, ROE tăng trưởng hằng năm và đang đóng vai trò là lực 

lượng chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường, đi đầu 

trong việc triển khai các chính sách tiền tệ và các chủ trương, ch nh s ch của 

Đảng, Nhà nước giao như miễn giảm lãi suất, cho vay c c lĩnh vực ưu tiên, cho 

vay nhà ở xã hội… Song, theo thông tin do NHNN cung cấp, m c vốn điều lệ 

của c c NHTMNN đang thấp hơn một số ngân hàng thương mại cổ phần như 
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VPBank và không có sự khác biệt lớn so với MB, Techcomban …; đồng thời, 

hệ số an toàn vốn (CAR) của các NHTMNN hiện chỉ ở khoảng 8-10%, vẫn 

đang ở m c thấp hơn so với nhóm c c ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt 

Nam (CAR bình quân nhóm là 11,4%), thấp hơn nhiều so với các ngân hàng 

trong khu vực ASEAN (CAR trung bình của các ngân hàng Philipines là 17,6%, 

Singapore là 17,9%, Th i Lan là 19,9%...) và cũng chưa đạt mục tiêu tỷ lệ an 

toàn vốn CAR theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 689/QĐ-

TTg về Đề  n cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với x  lý nợ xấu giai đoạn 

2021-2025. Việc thiếu hụt vốn của c c NHTMNN như hiện nay ảnh hưởng tới 

việc thực thi nhiệm vụ là lực lượng chủ lực, chủ đạo, dẫn dắt thị trường theo 

những chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.  

Quy định về Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã có tại Luật c c TCTD năm 

2010 và được thực hiện ổn định trong nhiều năm qua. Quỹ dự trữ bổ sung vốn 

điều lệ là nguồn vốn tự có của các NHTMNN, góp phần nâng cao năng lực tài 

ch nh, đảm bảo CAR của các NHTMNN tuân thủ theo Tiêu chuẩn Basel II, đ p 

 ng được tốc độ tăng trưởng tín dụng hằng năm, đảm bảo cung  ng vốn cho nền 

kinh tế. Trường hợp yêu cầu các NHTMNN phải nộp toàn bộ lợi nhuận sau thuế 

về ngân s ch nhà nước, đồng nghĩa với việc các NHTMCP sẽ thực hiện chia cổ 

t c bằng tiền mặt bằng toàn bộ lợi nhuận còn lại sau thuế (trong đó, phần lớn lợi 

nhuận này sẽ được chia cho các cổ đông ngoài Nhà nước). Theo đó, vốn tự có 

của các ngân hàng sẽ sụt giảm ngay lập t c, t c động tới việc tuân thủ hệ số 

CAR của các ngân hàng; ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh và việc thực thi 

nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. 

Trong  hi đó, qu  trình đầu tư vốn điều lệ cho doanh nghiệp từ ngân sách 

nhà nước phải thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà 

nước cũng như c c quy trình về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp nên còn 

tương đối ph c tạp, chưa được đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời. Vì vậy, việc 

thực hiện đầu tư bổ sung vốn nhà nước từ ngân s ch nhà nước sẽ không bảo 

đảm kịp thời để bổ sung nguồn vốn tự có thiếu hụt của các NHTMNN sau khi 

thực hiện chia cổ t c bằng tiền mặt từ toàn bộ nguồn lợi nhuận sau thuế. 

Từ những lý do trên, việc cho phép c c NHTMNN được trích Quỹ dự trữ 

bổ sung vốn điều lệ theo tỷ lệ 10% từ nguồn lợi nhuận sau thuế như c c TCTD 

khác là cần thiết. 

(Các nội dung nêu trên được chỉnh lý, tiếp thu, giải trình sơ bộ trên cơ sở 

ý kiến của Đại biểu Quốc hội, đề xuất của Ngân hàng Nhà nước và ý kiến của 

một số cơ quan liên quan nhưng do nội dung phức tạp, kỹ thuật và chưa được 

đánh giá tác động, cần phải có đề xuất chính thức của Chính phủ. Trên cơ sở 

ý kiến của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan 

hoàn thiện quy định này tại dự thảo Luật và tương ứng tại dự thảo Báo cáo 

tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật). 
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VIII. CAN THIỆP SỚM TCTD, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

(CHƯƠNG VIII, từ Điều 144 đến Điều 159, nay từ Điều 157 đến Điều 163) 

- Có ý kiến cho rằng, quy định về áp dụng biện pháp can thiệp sớm (Điều 

144), về biện pháp cần can thiệp sớm (Điều 145), về khoản vay đặc biệt (Điều 

146), về biện pháp can thiệp trong trường hợp TCTD bị rút tiền hàng loạt (Điều 

148), về các phương án đối với TCTD được can thiệp sớm (từ Điều 149 đến 

Điều 159) cũng như các thiết chế quy định về kiểm soát đặc biệt, chuyển giao 

bắt buộc, phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt (từ Điều 160 đến Điều 172) là 

những thiết chế có tác động lớn, gây ra nhiều hệ lụy (cả tích cực và tiêu cực) và 

có nhiều rủi ro đến kinh tế vĩ mô, sự an toàn của hệ thống ngân hàng nói chung 

và các TCTD nói riêng, sự ổn định an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 

Vì vậy, để có cơ sở biểu quyết thông qua dự thảo Luật, đề nghị cần có Báo cáo 

phân tích rõ những tác động (cả về tích cực và tiêu cực), tính hiệu quả, sự cần 

thiết, tính hợp lý của từng biện pháp và khi sự cố xảy ra thì ở mức độ, tình 

huống nào là trách nhiệm của Chủ sở hữu và Người điều hành các TCTD; ở 

mức độ, tình huống nào là trách nhiệm của Chính phủ, NHNN và các Bộ, ngành 

liên quan để các biện pháp đưa vào các chế định của Luật đạt hiệu quả; đồng 

thời, cũng cụ thể hóa quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan, ngăn chặn 

từ sớm, tránh lạm dụng hoặc thoái thác trách nhiệm khi có tình huống xấu xảy ra. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ 

quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo phối hợp rà so t, điều chỉnh c c quy định về 

can thiệp sớm,  iểm so t đặc biệt cho phù hợp. Cơ quan soạn thảo cũng đã có 

b o c o đ nh gi  về việc can thiệp sớm,  iểm so t đặc biệt. 

1. Về áp dụng can thiệp sớm TCTD (Điều 144) 

- Có một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu sửa đổi một cách kỹ lưỡng đối với 

các quy định liên quan đến can thiệp sớm, quản trị rủi ro ngân hàng; mặc dù 

NHNN đã đưa ra một số bài học kinh nghiệm quốc tế về các trường hợp đổ vỡ 

của các ngân hàng trên thế giới, tuy nhiên, quy định can thiệp sớm như quy định 

trong dự thảo Luật thì cũng đã là chậm. Có ý kiến đề nghị thay đổi tên gọi “can 

thiệp sớm” thành “tiền kiểm soát đặc biệt” để phản ánh đúng bản chất biện 

pháp can thiệp. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật điều chỉnh 2 trong số 5 trường hợp 

áp dụng can thiệp sớm theo dự thảo Ch nh phủ trình theo hướng sớm hơn, gồm: 

(i) Số lỗ lũy  ế của TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài lớn hơn 15% giá trị 

của vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ (Ch nh phủ trình lớn hơn 20% gi  

trị của vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ); (ii) Không duy trì được tỷ lệ 

 hả năng chi trả trong thời gian 30 ngày liên tục (Ch nh phủ trình trong 3 th ng 

liên tục).  

- Có ý kiến cho rằng, theo Luật hiện hành, NHNN khuyến nghị, cảnh báo, 

giám sát hoặc kiểm soát đặc biệt là cần thiết, nhưng chưa có đánh giá, làm rõ 



73 

tương quan giữa giám sát tăng cường đến can thiệp sớm, vẫn chưa có biện pháp 

để nâng cao tinh thần trách nhiệm, tránh nguy cơ đổ vỡ. Cũng cần có quy định 

đối với TCTD, cơ quan quản lý nhà nước, nếu để xảy ra các trường hợp phải can 

thiệp sớm mà chưa có biện pháp xử lý từ đầu. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Với vai trò cơ quan quản lý nhà 

nước về hoạt động ngân hàng, NHNN thực hiện ch c năng  iểm tra, thanh tra, 

giám sát hoạt động của TCTD. Trong quá trình theo dõi, quản lý, tùy theo từng 

m c độ, vấn đề của TCTD mà NHNN áp dụng các biện pháp phù hợp và theo 

m c độ tăng dần, như:  huyến nghị, cảnh b o, gi m s t tăng cường, can thiệp 

sớm, kiểm so t đặc biệt. 

Đối với TCTD có tiềm ẩn rủi ro, có nguy cơ vi phạm pháp luật về tiền tệ và 

ngân hàng hoặc TCTD xếp hạng trung bình trở xuống sẽ bị xem xét áp dụng 

gi m s t tăng cường. Gi m s t tăng cường là giám sát ở m c độ tăng cường, 

trong đó  p dụng bổ sung một số nội dung gi m s t như gi m s t tình hình thanh 

khoản; các khoản cấp tín dụng, các khoản phải thu và các khoản đầu tư, góp 

vốn, mua cổ phần hoặc khoản đầu tư dưới hình th c góp vốn mua cổ phần nhằm 

nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp, tần suất b o c o đối với từng trường hợp. 

Hoạt động giám sát bao gồm cả gi m s t tăng cường đối với TCTD thuộc ch c 

năng, nhiệm vụ của NHNN, được NHNN thực hiện trong suốt quá trình từ lúc 

thành lập, hoạt động đến khi chấm d t hoạt động của TCTD. Hiện nay những 

nội dung này đã được quy định đầy đủ tại c c văn bản: Luật NHNN (Điều 59), 

Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 về tổ ch c và hoạt động của thanh 

tra, gi m s t ngành ngân hàng (đã được s a đổi, bổ sung); Thông tư 

08/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân 

hàng,…  

+ Có ý kiến đề nghị rà soát, xem lại quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 

của Điều này. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng bỏ quy 

định tại điểm đ và chỉnh s a điểm e khoản 1 như sau: “Bị rút tiền hàng loạt và 

có báo cáo g i Ngân hàng Nhà nước”; bổ sung định nghĩa về “rút tiền hàng loạt” 

tại khoản 37 Điều 4 của dự thảo Luật. 

2. Về biện pháp can thiệp sớm (Điều 145) 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật bổ sung khá nhiều các nội dung mới so 

với Luật Các TCTD hiện hành về các biện pháp hỗ trợ. Tuy nhiên, biện pháp 

can thiệp sớm rất khó phân biệt với trường hợp TCTD bị đặt vào kiểm soát đặc 

biệt. Trong khi đó, hai biện pháp này khác nhau về cấp độ và cần phải phân 

định rõ thì mới xác định được biện pháp can thiệp sớm phù hợp. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o:  

Theo b o c o của NHNN, tại Luật c c TCTD năm 2010 (được s a đổi, bổ 

sung năm 2017) có một Điều quy định về việc đặt TCTD vào can thiệp sớm. 
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Tuy nhiên việc can thiệp sớm dựa trên c c biện ph p hạn chế về hoạt động, chưa 

có c c biện ph p hỗ trợ cho TCTD đặt vào can thiệp sớm để triển  hai thực hiện 

phương  n  hắc phục, do đó các quy định về can thiệp sớm tại Luật các TCTD 

hiện hành không hiệu quả, không khả thi. Ngược lại, nếu đặt TCTD vào  iểm 

so t đặc biệt, m i hoạt động của TCTD sẽ bị gi m s t, hạn chế theo hướng chặt 

chẽ hơn. Thực tiễn thời gian qua cho thấy hầu hết c c TCTD đặt vào  iểm so t 

đặc biệt chỉ có thể  p dụng c c biện ph p x  lý như chuyển giao bắt buộc, ph  

sản, chưa có TCTD nào có thể phục hồi sau  hi đặt vào  iểm so t đặc biệt; cơ 

chế kiểm soát đặc biệt TCTD theo quy định hiện hành không phải là cơ chế 

hiệu quả để xử lý TCTD yếu kém. Do vậy, qua tham  hảo  inh nghiệm quốc tế, 

tại dự thảo Ch nh phủ trình đã s a đổi, bổ sung c c quy định về can thiệp sớm, 

 iểm so t đặc biệt theo hướng tăng cường thêm c c biện ph p (cả hạn chế và hỗ 

trợ) tại giai đoạn can thiệp sớm và  hông  p dụng quy định về phục hồi tại giai 

đoạn  iểm so t đặc biệt. Cùng với đó, s a đổi, bổ sung c c trường hợp đặt vào 

can thiệp sớm và trường hợp đặt vào  iểm so t đặc biệt theo bản chất của 2 giai 

đoạn: giai đoạn 1 phục hồi TCTD và giai đoạn 2 x  lý ph p nhân (chuyển giao 

bắt buộc, giải thể, ph  sản chấm d t ph p nhân TCTD yếu  ém). 

- Có ý kiến cho rằng, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát hay cổ đông 

tại dự thảo Luật cũng chưa có sửa đổi lớn, ngược lại, vai trò của Nhà nước lại 

nặng hơn. Các định chế tài chính lớn trên thế giới cũng có khuyến nghị Việt Nam 

nên áp dụng biện pháp can thiệp sớm bằng những công cụ quản trị phổ biến 

trong quản trị ngân hàng, tuy nhiên, chưa được áp dụng thực tế hoặc chưa triệt 

để. Có ý kiến đề nghị cần quy định người đứng đầu ngân hàng không được 

chuyển nhượng cổ phiếu, không được bán cổ phiếu khi ngân hàng có các dấu 

hiệu cần can thiệp sớm. Có ý kiến đề nghị bổ sung biện pháp không cho phép 

TCTD thực hiện các khoản đầu tư. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã đổi tên Điều thành “C c yêu 

cầu, hạn chế, đối với TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài được can thiệp 

sớm”, trong đó quy định rõ những yêu cầu và biện ph p TCTD phải thực hiện 

ngay  hi được can thiệp sớm, nhất là yêu tăng vốn điều lệ, vốn được cấp; tăng 

cường nắm giữ tài sản có t nh thanh  hoản cao; b n, chuyển nhượng tài sản…; bổ 

sung biện ph p hạn chế và yêu cầu  h c liên quan đến người quản lý, người điều 

hành có hành vi vi phạm quy định ph p luật hoặc gây rủi ro lớn đến hoạt động của 

TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài. 

Đồng thời, tại dự thảo Luật cũng đã chỉnh lý thêm một số c c quy định  h c 

như: 

+ Về tr ch nhiệm của Ban  iểm so t: đã bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của 

Ban  iểm so t tại Điều 52 của dự thảo Luật, gồm: gi m s t thực trạng tài ch nh 

của TCTD, việc thông qua và thực hiện dự  n đầu tư, mua, b n tài sản cố định; 

hợp đồng, giao dịch  h c của TCTD thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên…. 
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+ Về tr ch nhiệm của cổ đông lớn/thành viên góp vốn, tr ch nhiệm của chủ 

sở hữu: dự thảo Luật bổ sung quy định về yêu cầu NHTM phải xây dựng phương 

 n x  lý c c tình huống như can thiệp sớm, rút tiền hàng loạt ngay từ  hi đang 

hoạt động bình thường (Điều 142). Khi TCTD đặt vào can thiệp sớm, TCTD sẽ 

phải thực hiện ngay c c biện ph p tại phương  n  hắc phục đã thông qua từ trước 

hoặc rà so t để s a đổi, bổ sung phương  n. Theo phương  n này, TCTD, chủ sở 

hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của TCTD có tr ch nhiệm ch nh trong việc triển 

khai c c biện ph p  hắc phục như: phải tăng vốn điều lệ, vốn được cấp; tăng 

cường nắm giữ tài sản có t nh thanh  hoản cao; b n, chuyển nhượng tài sản và 

thực hiện c c giải ph p  h c để đ p  ng yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động 

ngân hàng; Cắt giảm chi ph  hoạt động, chi ph  quản lý; cắt giảm thù lao, lương, 

thưởng đối với người quản lý, người điều hành; hạn chế hoặc  hông chia cổ t c, 

chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng tài sản; nâng cao năng lực quản trị, điều 

hành, tăng cường quản trị rủi ro; tổ ch c lại bộ m y quản trị, điều hành… Đây là 

c c biện ph p x  lý gắn liền với quyền lợi, tr ch nhiệm của cổ đông, thành viên 

góp vốn, chủ sở hữu, người quản lý, người điều hành của TCTD trong việc x  lý 

vấn đề tài ch nh của TCTD. 

3. Về khoản vay đặc biệt (Điều 146, nay là Chư ng XII của dự thảo 

Luật) 

- Có ý kiến đề nghị rà soát các trường hợp được tiếp cận khoản vay đặc 

biệt theo hướng chỉ áp dụng trong trường hợp có sự cố rút tiền hàng loạt hoặc 

trong trường hợp có nguy cơ đổ vỡ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng, 

gây bất ổn xã hội. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã điều chỉnh thu hẹp c c trường 

hợp cho vay đặc biệt so với dự thảo Luật do Ch nh phủ trình (chỉ còn trường hợp 

cho vay đặc biệt để chi trả tiền g i  hi TCTD bị rút tiền hàng loạt hoặc TCTD 

được  iểm so t đặc biệt mất  hả năng chi trả và để thực hiện phương  n chuyển 

giao bắt buộc).  

- Có ý kiến đồng tình những nội dung quy định trong dự thảo Luật là rất 

cần thiết để bảo đảm an toàn hệ thống, tạo lòng tin đối với khách hàng, tuy 

nhiên cần rạch ròi khi áp dụng sự cố rút tiền hàng loạt hoặc có nguy cơ đổ vỡ 

cả hệ thống, gây bất ổn cho xã hội. Đề nghị đánh giá nguyên nhân của sự cố rút 

tiền hàng loạt như thời gian qua để rút kinh nghiệm, đồng thời phòng ngừa kẻ 

xấu lợi dụng tung tin thất thiệt để phá hoại hoạt động của ngân hàng, gây bất ổn 

cho xã hội. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã s a đổi, bổ sung quy định 

TCTD bị rút tiền hàng loạt phải có b o c o g i NHNN để có sự can thiệp của 

NHNN. Trường hợp TCTD có thể tự  hắc phục được tình trạng rút tiền hàng 

loạt thì  hông cần sự hỗ trợ của NHNN, nhưng vẫn phải triển khai  ế hoạch 

 hắc phục để x  lý nguyên nhân dẫn đến tình trạng rút tiền hàng loạt. 
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- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ NHNN chịu trách nhiệm thông tin kịp 

thời, cập nhật chính xác về khoản vay đặc biệt, dư nợ khoản vay đặc biệt của 

TCTD, làm căn cứ cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện ưu tiên hoàn trả 

khoản vay đặc biệt trước tất cả các nghĩa vụ khác. Quy định này nhằm khắc 

phục khó khăn cho các cơ quan thi hành án trong việc xác định thông tin về 

khoản vay đặc biệt, làm căn cứ ưu tiên hoàn trả trong quá trình tổ chức thi hành 

án, cũng như trong quá trình giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá 

nhân liên quan đến việc ưu tiên hoàn trả của TCTD có khoản vay đặc biệt. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Hiện nay, tại dự thảo Luật đã quy 

định rõ khoản vay đặc biệt được ưu tiên thanh to n trước tất cả c c nghĩa vụ nợ 

khác của TCTD (Điều 189). Theo pháp luật về thi hành án, trong quá trình thi 

hành án chấp hành viên và cơ quan thi hành án có thẩm quyền xác minh thông 

tin để thi hành  n, do đó, c c cơ quan này có thẩm quyền yêu cầu TCTD cung 

cấp thông tin về các khoản vay bao gồm khoản vay đặc biệt. Đồng thời, theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước hiện nay, khoản vay đặc biệt, 

số tiền, thời hạn TCTD vay đặc biệt thuộc danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực 

ngân hàng. Do vậy cần phải thực hiện theo quy định về việc bảo vệ bí mật nhà 

nước trong việc cung cấp thông tin.  

- Có ý kiến đề nghị dự thảo thay thế cụm từ "khoản nợ" thành "nghĩa vụ" 

tại khoản 2 Điều 146 nhằm bảo đảm việc hiểu và áp dụng pháp luật thống nhất 

trong thực tiễn thi hành. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: “Nghĩa vụ” là một khái niệm 

rộng, có thể được hiểu bao gồm cả “nghĩa vụ chi trả tiền g i”. Do đó việc s  

dụng cụm từ “ hoản nợ” là phù hợp hơn. 

- Có ý kiến cho rằng, quy định về trường hợp TCTD cho vay đặc biệt nhưng 

không trích lập dự phòng, thì sẽ có rủi ro, do đó đề nghị làm rõ thêm nội dung này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục chỉ đạo c c cơ quan rà so t c c quy 

định liên quan đến cơ chế x  lý rủi ro trong trường hợp cho vay đặc biệt hoặc 

chỉ định cho vay đặc biệt. 

- Có một số ý kiến đề nghị cần xem xét vấn đề cho vay, đặc biệt là cho vay 

với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm; cần phải làm rõ trách nhiệm của các 

cơ quan và các quyết định liên quan đến các nội dung này. Có ý kiến đề nghị 

cho vay đặc biệt cần phải có tài sản bảo đảm, chính là tài sản đảm bảo của 

khách hàng cho khoản vay tại TCTD. Có ý kiền cho rằng vấn đề cho vay đặc 

biệt phải được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định cuối cùng mới thể 

hiện được tính toàn diện, bao quát và có thể cân đối giữa chính sách tiền tệ và 

chính sách tài khóa. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o:  

Dự thảo Luật đang quy định NHNN có thẩm quyền quyết định, chỉ định 

cho vay đặc biệt; quyết định  hoản vay đặc biệt của NHNN với lãi suất ấn định 
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là 0%/năm và cả trường hợp  hông có tài sản bảo đảm. Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội thấy rằng quy định này có sự điều chỉnh so với Luật hiện hành theo hướng 

giao thẩm quyền chỉ cho NHNN, có thể  ịp thời hơn trong x  lý c c tình huống 

cần phải cho vay đặc biệt ngay để bảo đảm an toàn hệ thống, đồng thời rõ ràng 

hơn cho NHNN  hi chỉ quy định một m c lãi suất cho vay đặc biệt là 0%. Đối với 

trường hợp cho vay đặc biệt  hông có tài sản bảo đảm, theo NHNN là để x  lý 

trong trường hợp/giai đoạn cấp b ch, tài sản của TCTD rất hạn chế,  hông đ p 

 ng yêu cầu TSBĐ  hoản vay đặc biệt theo quy định. Thực tế gần đây, TCTD bị 

rút tiền hàng loạt và  hông đủ TSBĐ, nếu TCTD  hông được vay đặc biệt để chi 

trả cho người g i tiền thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người g i tiền, tình 

trạng rút tiền lan truyền cả hệ thống, dẫn đến nguy cơ mất an toàn hệ thống 

TCTD,  éo theo sự bất ổn của  inh tế, ch nh trị, xã hội; việc cho vay đặc biệt 

không có TSBĐ không thể tránh khỏi bất lợi về khả năng thu hồi khoản vay. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc cho vay đặc biệt trong trường 

hợp bảo đảm an toàn hệ thống TCTD là cần thiết, tuy nhiên tùy theo thực trạng 

của TCTD, m c độ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống c c TCTD để có thể phân 

loại  hoản vay phù hợp. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục chỉ đạo 

c c cơ quan nghiên c u, hoàn thiện theo hướng cần phân loại c c  hoản vay đặc 

biệt tương  ng với thẩm quyền quyết định của c c cấp, v  dụ như quy định lãi 

suất cho vay đặc biệt đến m c 0% như Luật hiện hành, tùy theo thực trạng của 

TCTD được  iểm so t đặc biệt mà NHNN quyết định lãi suất cho vay phù hợp. 

Đối với trường hợp lãi suất cho vay đặc biệt là 0% và  hông có tài sản bảo đảm, 

NHNN cần trình Thủ tướng Ch nh phủ xem xét, quyết định do liên quan đến 

việc s  dụng nguồn lực và rủi ro đối với  hoản vay, nhất là những t c động về 

 inh tế, xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội cần phải thận tr ng trên cơ sở ý  iến 

của c c Bộ, ngành liên quan. Có ý  iến cho rằng, trường hợp chỉ định cho vay đặc 

biệt chỉ là trường hợp đặc biệt và can thiệp đến hoạt động của tổ ch c bảo hiểm 

tiền g i, TCTD, do vậy cần phải được Thủ tướng Ch nh phủ chấp thuận. 

- Có ý kiến đề nghị biện pháp cho vay đặc biệt cần phải được triển khai 

nhanh, do đó, việc sử dụng tiền nào, nguồn nào cũng cần phải giải trình. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: NHNN thực hiện cho vay đặc 

biệt không trực tiếp s  dụng nguồn NSNN mà thực hiện phát hành tiền ra lưu 

thông (thực hiện ch c năng NHTW về phát hành tiền), tương tự như thực hiện 

các hoạt động cho vay, các nghiệp vụ của NHTW khác. Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội đề nghị trường hợp cho vay đặc biệt, NHNN cần bảo đảm đ nh gi  

được những t c động đến việc điều hành chính sách tiền tệ, nhất là phải tăng 

cung tiền  hi cho vay đặc biệt, đồng thời phải chịu trách nhiệm với quyết định 

cho vay đặc biệt của mình.  

- Có ý kiến đề nghị cần làm rõ cơ sở đề xuất biện pháp chỉ định cho vay 

đặc biệt; sự cần thiết của việc hỗ trợ các TCTD cho vay đặc biệt cũng như được 

chỉ định cho vay đặc biệt; làm rõ về biện pháp cho vay đặc biệt không sử dụng 
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tiền ngân sách nhà nước; đánh giá tác động của việc cho vay đặc biệt đối với 

các TCTD được chỉ định này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Biện pháp chỉ định cho vay đặc 

biệt nhằm bổ sung công cụ cho cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp cần 

thiết để bảo đảm an toàn hệ thống, ổn định trật tự an toàn xã hội và chỉ s  dụng 

khi thực sự cần thiết. Bên cạnh đó,  hi  p dụng biện ph p cho vay đặc biệt, các 

TCTD sẽ được hỗ trợ bù đắp thông qua một số cơ chế, chính sách, tuy nhiên vẫn 

phải đảm bảo trên cơ sở an toàn của TCTD và tổng số tiền hỗ trợ có được không 

lớn hơn số tiền gốc, lãi của khoản cho vay đặc biệt. Tuy nhiên, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội thấy rằng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả TCTD chỉ định vay đặc 

biệt, do vậy sẽ tiếp tục rà so t c c cơ chế này tại dự thảo Luật.  

- Có ý kiến đề nghị đánh giá thêm về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân 

hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay đặc biệt cũng như quy định thêm trong 

trường hợp số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được, hạch toán giảm Quỹ dự 

phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Quỹ bảo đảm an toàn hệ 

thống Quỹ tín dụng nhân dân để xử lý, bảo đảm việc huy động nguồn vốn không 

gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các hội viên cũng như ảnh hưởng đến khả 

năng xử lý các vấn đề phát sinh của các quỹ. Bên cạnh đó, cũng cần xem lại 

chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hay các quỹ tín dụng, có 

cần bổ sung chức năng, nhiệm vụ này hay không hay chỉ thực hiện tốt mục tiêu, 

nhiệm vụ của mình, nhất là chi trả cho người gửi tiền được bảo hiểm trong 

trường hợp rủi ro ngân hàng phá sản. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: dự thảo Luật hiện đang thiết  ế 

theo hướng NHNN, Bảo hiểm tiền g i Việt Nam, Ngân hàng Hợp t c xã cho vay 

đặc biệt TCTD và NHNN cho vay đặc biệt Bảo hiểm tiền g i Việt Nam, cho vay 

t i cấp vốn đối với TCTD được chỉ định cho vay đặc biệt. Đây thực chất là cơ 

chế cho vay lẫn nhau trong tạo nguồn cho TCTD được  iểm so t đặc biệt, có thể 

 ịp thời giải quyết những  hó  hăn trước mắt, tăng tr ch nhiệm hỗ trợ lẫn nhau 

để bảo đảm an toàn hệ thống. 

Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới cho rằng cơ chế này là  hông phù hợp và 

 hả năng  hiến c c tổ ch c tài ch nh lành mạnh gặp rủi ro cao hơn và gây ra sự 

lây lan giữa c c tổ ch c cũng như tạo ra hoặc làm trầm tr ng thêm sự bất ổn 

trong hệ thống tài ch nh bằng c ch lan truyền những  hó  hăn tài ch nh của một 

TCTD này sang c c TTCD  h c, đồng thời tạo ra “rủi ro đạo đ c”. C c quy định 

này cũng  hiến tổ ch c bảo hiểm tiền g i có nguy cơ cạn  iệt quỹ vì những mục 

đ ch  hông liên quan đến ch c năng cốt lõi của tổ ch c bảo hiểm tiền g i. Ngân 

hàng Thế giới  huyến nghị mạnh mẽ rằng tất cả c c quy định này phải được bãi 

bỏ. Về cơ bản, c c quy định này  hông phù hợp với c c tiêu chuẩn và thông lệ 

quốc tế tốt, và chắc chắn sẽ  hiến Việt Nam bị đ nh gi  bất lợi trong Chương 

trình Đ nh gi  Khu vực Tài ch nh (FSAP) tiếp theo và trong c c b o c o Điều 

IV của IMF về Việt Nam. 
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Đối với cơ chế x  lý rủi ro của  hoản vay đặc biệt, dự thảo Luật quy định 

cơ chế x  lý rủi ro thông qua hạch to n giảm Quỹ dự phòng nghiệp vụ của tổ 

ch c bảo hiểm tiền g i, Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND để x  lý số tiền 

cho vay đặc biệt  hông thu hồi được. Theo NHNN, Quỹ bảo đảm an toàn hệ 

thống QTDND được s  dụng để cho vay hỗ trợ c c QTDND  hi gặp  hó  hăn 

về tài ch nh,  hó  hăn chi trả; việc cho vay đặc biệt từ tổ ch c bảo hiểm tiền g i 

chỉ để thực hiện chi trả tiền g i cho người g i tiền nên  hông làm giảm ch c 

năng của bảo hiểm tiền g i trong việc bảo vệ quyền và lợi  ch hợp ph p của 

người g i tiền.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng theo thông lệ quốc tế, tổ ch c bảo 

hiểm tiền g i tham gia x  lý TCTD đang trong giai đoạn x  lý ph p nhân, 

NHNN cũng có thể đóng vai trò là người cho vay cuối cùng trong trường hợp 

đ nh gi  TCTD  hông có nguồn lực nào để có thể phục hồi, tuy nhiên phải đ nh 

gi  TCTD có  hả năng phục hồi mới cho vay. Cơ chế x  lý rủi ro đối với  hoản 

vay đặc biệt  hông thu hồi được của tổ ch c bảo hiểm tiền g i, ngân hàng hợp 

tác xã hiện nay  hông làm rõ được tr ch nhiệm thu hồi  hoản vay đặc biệt. Bên 

cạnh đó, so với Luật hiện hành, dự thảo Luật đã mở rộng thêm đối tượng mà tổ 

ch c bảo hiểm tiền g i cho vay đặc biệt là ngân hàng thương mại (theo Luật hiện 

hành thì tổ ch c bảo hiểm tiền g i chỉ cho vay đặc biệt đối với TCTD phi ngân 

hàng), nếu phải s  dụng nguồn lực lớn từ tổ ch c bảo hiểm tiền g i có thể dẫn 

đến thiếu hụt về nguồn chi trả bảo hiểm tiền g i  hi có TCTD bị ph  sản. Việc 

NHNN cho vay đặc biệt đối với tổ ch c bảo hiểm tiền g i hoặc cho vay t i cấp 

vốn đối với TCTD nhận chuyển giao bắt buộc hoặc chỉ định cho vay đặc biệt để 

chi trả người g i tiền hoặc hỗ trợ TCTD được  iểm so t đặc biệt về cơ bản 

 hông làm thay đổi nguồn hỗ trợ TCTD được  iểm so t đặc biệt nhưng rủi ro 

trong việc cho vay đặc biệt đã chuyển sang tổ ch c bảo hiểm tiền g i, ngân hàng 

hợp t c xã hoặc TCTD được chỉ định cho vay đặc biệt do c c  hoản vay đặc biệt 

 hó thu hồi.  

Có ý  iến cho rằng việc tổ ch c bảo hiểm tiền g i cho vay đặc biệt phải 

bảo đảm việc chi trả cho TCTD vay đặc biệt  hông vượt qu  m c chi trả của 

Quỹ dự phòng nghiệp vụ của tổ ch c bảo hiểm tiền g i. Có ý  iến cho rằng, việc 

hỗ trợ của Quỹ dự phòng bảo hiểm tiền g i hoặc Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống 

QTDND cần tương  ng với m c đóng góp của TCTD là thành viên của Quỹ. Ý 

 iến  h c cho rằng cần nghiên c u thành lập 01 quỹ có nguồn đóng góp từ ch nh 

c c TCTD để x  lý c c trường hợp yếu  ém có ảnh hưởng đến an toàn hệ thống 

TCTD, tương tự như một số nước.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục rà so t quy định này và b o c o 

Quốc hội xem xét. 

- Có ý kiến đề nghị quy định TCTD vay đặc biệt phải khoanh nợ vay, đến 

khi nào thu hồi được nợ của khách hàng thì sẽ hoàn trả lại, nếu không quy định 

rõ sẽ không công bằng với các TCTD hoạt động có hiệu quả. 
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Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, tại dự thảo Luật đã quy định về việc TCTD 

trong c c phương  n  hắc phục, phương  n chuyển giao bắt buộc phải có nội 

dung về việc hoàn trả  hoản vay đặc biệt. 

4. Về biện pháp xử lý trong trường h p TCTD bị rút tiền hàng loạt 

(Điều 148, nay là Chư ng XI của dự thảo Luật) 

- Một số ý kiến cho rằng, các biện pháp quy định tại Điều 148 chủ yếu là từ 

bên ngoài, từ NHNN, còn biện pháp từ chính các ngân hàng thì chưa có quy 

định; ví dụ như: biện pháp về quản lý, điều hành hay phối hợp với các cơ quan 

để xử lý, các biện pháp về đảm bảo an ninh trật tự, xác định rõ trách nhiệm và 

nghĩa vụ, những yêu cầu đặt ra cho tự thân TCTD để khắc phục, tham gia khắc 

phục, giải quyết tình trạng rút tiền hàng loạt. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, tại Điều 184 của dự thảo Luật đã bổ sung tr ch 

nhiệm của TCTD  hi rơi vào tình huống bị rút tiền hàng loạt. Bên cạnh đó dự 

thảo cũng bổ sung quy định về việc ngân hàng thương mại phải xây dựng 

phương  n  hắc phục để x  lý tình huống được can thiệp sớm, trong đó có rút 

tiền hàng loạt (Điều 142) ngay trong điều  iện hoạt động bình thường. Khi ngân 

hàng thương mại bị rút tiền hàng loạt sẽ triển  hai ngay c c biện ph p tại 

phương  n  hắc phục hoặc rà so t, cập nhật phương  n phù hợp và  ịp thời. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ TCTD bị rút tiền hàng loạt đến mức độ nào thì 

cần có sự can thiệp của NHNN để bảo đảm sự minh bạch cũng như sự cân đối 

kịp thời. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, tại dự thảo Luật đã s a đổi, bổ sung quy định 

TCTD bị rút tiền hàng loạt phải có b o c o g i NHNN để có sự can thiệp của 

NHNN. Trường hợp TCTD  hông cần có sự can thiệp của NHNN thì TCTD 

phải s  dụng c c biện ph p để tự  hắc phục. Trên cơ sở b o c o của TCTD, 

NHNN sẽ đặt TCTD vào can thiệp sớm và  p dụng c c hạn chế cần thiết để x  

lý nguyên nhân dẫn đến tình trạng can thiệp sớm. 

5. Về thực hiện phư ng án khắc phục (Điều 152, nay là Điều 162 của 

dự thảo Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, quy định về can thiệp sớm của TCTD tại khoản 1 

chưa có quy định về thời hạn thực hiện phương án phục hồi, phương án sáp 

nhập, hợp nhất, phương án chuyển giao bắt buộc; đề nghị nghiên cứu để bổ 

sung quy định cụ thể về thời hạn thực hiện các phương án phục hồi, phương án 

sáp nhập, hợp nhất và chuyển giao bắt buộc, đồng thời, quy định rõ việc báo 

cáo tình hình khắc phục của các TCTD, áp dụng các biện pháp can thiệp sớm và 

xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung này theo hướng yêu cầu các TCTD báo cáo 

tình hình thực hiện phương án khắc phục với tần suất liên tục và định kỳ, ví dụ 

như hằng quý hoặc sáu tháng để đảm bảo được tính cấp thiết, hiệu quả của việc 

can thiệp sớm. Có ý kiến đề nghị cần rà soát lại để quy định về quy trình, thủ tục 
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xử lý TCTD được can thiệp sớm nhanh gọn và dễ thực hiện để bảo đảm thực 

hiện một cách nhanh chóng, minh bạch, công khai. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o:  

Do thực trạng của c c TCTD là  h c nhau, m c độ yếu  ém cũng  h c 

nhau, do đó việc x  lý, phục hồi TCTD yếu  ém đó cũng tùy thuộc vào điều 

 iện cụ thể cũng như tương  ng với m c độ, quy mô của c c biện ph p can thiệp 

sớm, nên việc quy định một thời gian cụ thể ngay tại Luật là  hông  hả thi. Tuy 

nhiên điều này  hông có nghĩa việc thực hiện c c phương  n x  lý can thiệp 

sớm  hông có thời hạn. Tại dự thảo Luật quy định ngay tại văn bản can thiệp 

sớm của NHNN phải có yêu cầu cụ thể về thời hạn hoàn thành, thông qua 

phương  n  hắc phục. Theo quy định tại phương  n  hắc phục, TCTD phải xây 

dựng  ế hoạch, lộ trình với mốc thời gian thực hiện cụ thể. Theo đó, TCTD phải 

đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình,  ế hoạch thực hiện tại phương  n. 

Bên cạnh đó, tại  hoản 2 Điều 159 của dự thảo Luật cũng đã quy định: 

“Trong qu  trình thực hiện phương  n  hắc phục, TCTD, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài có tr ch nhiệm b o c o tiến độ,  ết quả thực hiện phương  n  hắc 

phục theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước”. 

- Có ý kiến đề nghị đánh giá thực trạng thực hiện áp dụng biện pháp tăng 

cường trong thời gian qua; khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của TCTD, cũng như cơ quan quản lý nhà 

nước khi để xảy ra tình trạng các TCTD yếu kém mà NHNN phải can thiệp 

Tiếp thu ý  iến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ch nh phủ chỉ 

đạo NHNN thực hiện đ nh gi  thực trạng  p dụng biện ph p gi m s t tăng 

cường trong thời gian qua để làm rõ c c  hó  hăn, vướng mắc trong qu  trình 

thực hiện. 

Ngoài các nội dung trên, về biện pháp hỗ trợ TCTD được can thiệp sớm 

(Điều 160) và TCTD hỗ trợ (Điều 161): dự thảo Luật đã thiết  ế thu hẹp hơn 

những hỗ trợ gi n tiếp từ ph a Nhà nước, cụ thể: (i) Bỏ quy định về vay đặc biệt 

trong giai đoạn can thiệp sớm, trừ trường hợp TCTD bị rút tiền hàng loạt được 

quy định riêng tại mục  h c; (ii) Phân định c c biện ph p hỗ trợ gồm: c c biện 

ph p được  p dụng ngay (chủ yếu là c c biện ph p hỗ trợ theo thỏa thuận giữa 

TCTD hỗ trợ và TCTD được can thiệp sớm) và c c biện ph p sau  hi được 

NHNN chấp thuận. Đồng thời với c c quy định này, tại Điều 150 về Chấm d t 

can thiệp sớm bổ sung quy định TCTD sau  hi được chấm d t can thiệp sớm 

phải có lộ trình hoàn trả lãi vay t i cấp vốn, ph  bảo hiểm tiền g i, lãi của  hoản 

vay đặc biệt trong trường hợp rút tiền hàng loạt mà đã được hỗ trợ trong thời 

gian được can thiệp sớm. Đồng thời, đồng thời bổ sung tr ch nhiệm của NHNN 

gi m s t việc TCTD thực hiện phương  n  hắc phục tại Điều 160. 

Tuy nhiên, đối với biện ph p hỗ trợ TCTD hỗ trợ TCTD được can thiệp 

sớm:  



82 

+ Điểm a và c  hoản 3 Điều 161 quy định TCTD hỗ trợ được  p dụng một 

hoặc một số biện ph p như: (a) Khoản cho vay, tiền g i tại TCTD được can thiệp 

sớm được  p dụng hệ số rủi ro 0%  hi t nh tỷ lệ an toàn vốn và được phân loại 

vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn; (c) Khoản nợ mua lại từ TCTD được can thiệp sớm 

được loại trừ  hi  p dụng c c hạn chế, giới hạn cấp t n dụng của TCTD hỗ trợ.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định này có thể  hông phản  nh 

ch nh x c thực trạng tài ch nh của TCTD hỗ trợ, dẫn đến rủi ro đối với ch nh 

TCTD hỗ trợ nếu  hông  iểm so t được để bảo đảm an toàn. Do vậy, việc cho 

phép c c cơ chế này phải gắn với tr ch nhiệm của TCTD hỗ trợ trong việc b o 

c o đúng thực trạng tài ch nh của mình, đồng thời NHNN phải có tr ch nhiệm 

gi m s t đối với TCTD hỗ trợ để bảo đảm việc tham gia hỗ trợ của TCTD hỗ trợ 

sẽ  hông gây rủi ro đến an toàn hệ thống, nhất là rủi ro lan truyền từ TCTD 

được can thiệp sớm; tr nh trường hợp  hông ph t hiện  ịp thời dẫn đến phải x  

lý cả TCTD được can thiệp sớm và TCTD hỗ trợ. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật theo hướng bổ sung tr ch nhiệm của 

TCTD hỗ trợ và NHNN. 

+ Điểm a và d  hoản 4 Điều 161 quy định TCTD được  p dụng một số biện 

ph p sau  hi được NHNN chấp thuận như: (a) Vay t i cấp vốn với lãi suất bằng 

lãi suất TCTD hỗ trợ cho vay, g i tiền tại TCTD được can thiệp sớm; số tiền, 

thời hạn vay t i cấp vốn  hông vượt qu  số tiền, thời hạn TCTD hỗ trợ cho vay, 

g i tiền tại TCTD được can thiệp sớm; (d) Ph t hành tr i phiếu dài hạn cho tổ 

ch c bảo hiểm tiền g i theo quyết định của NHNN; (đ) Biện ph p  h c theo 

thẩm quyền của NHNN.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng quy định tại điểm a thực chất là việc 

cho vay “bắc cầu” giữa NHNN - TCTD hỗ trợ - TCTD được can thiệp sớm, 

TCTD hỗ trợ có thể cho vay sớm hơn NHNN trực tiếp cho vay t i cấp vốn với 

TCTD được can thiệp sớm (theo quy định tại điểm b  hoản 2 Điều 160 dự thảo 

Luật NHNN chỉ trực tiếp cho vay t i cấp vốn cho TCTD được can thiệp sớm 

trong trường hợp TCTD được can thiệp sớm có lỗ lũy  ế từ 50% gi  trị của vốn 

điều lệ và quỹ dự trữ trở lên). Bên cạnh đó, biện ph p ph t hành tr i phiếu dài 

hạn cho tổ ch c bảo hiểm tiền g i thực chất là một biện ph p tạo nguồn cho 

TCTD hỗ trợ nhưng tạo rủi ro cho tổ ch c bảo hiểm tiền g i, đồng thời  hông 

đúng với mục đ ch hoạt động của tổ ch c bảo hiểm tiền g i. Ngoài ra, c c biện 

ph p  h c theo thẩm quyền của NHNN cũng phải được tiếp tục rà so t, làm rõ, 

tr nh trường hợp lạm dụng quy định này.  

(Các nội dung nêu trên được chỉnh lý, tiếp thu, giải trình sơ bộ trên cơ sở 

ý kiến của Đại biểu Quốc hội, đề xuất của Ngân hàng Nhà nước và ý kiến của 

một số cơ quan liên quan nhưng do nội dung phức tạp, kỹ thuật và chưa được 

đánh giá tác động, cần phải có đề xuất chính thức của Chính phủ. Trên cơ sở 

ý kiến của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan 
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hoàn thiện quy định này tại dự thảo Luật và tương ứng tại dự thảo Báo cáo 

tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật). 

IX. VỀ KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC, PHÁ SẢN TCTD 

ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT (từ Điều 160 đến Điều 172, nay từ Điều 164 đến 

Điều 183) 

- Có ý kiến đề nghị đối với trường hợp can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, 

hoặc chuyển giao bắt buộc cần quan tâm đến quyền lợi của người gửi tiền, 

quyền lợi của cổ đông thiểu số và quyền lợi của những người cho vay. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Trong giai đoạn can thiệp sớm, 

TCTD phải xây dựng phương  n  hắc phục, trong đó biện ph p ưu tiên  p dụng 

để đảm bảo duy trì  hả năng chi trả của TCTD như tăng vốn điều lệ, cắt giảm 

chi ph , tăng cường nắm giữ tài sản có t nh thanh  hoản cao...Đây là những biện 

ph p để bảo vệ quyền lợi của người g i tiền và những người có liên quan  h c. 

Tại giai đoạn  iểm so t đặc biệt, dự thảo Luật bổ sung cơ chế hỗ trợ chi trả từ tổ 

ch c bảo hiểm tiền g i, đây là cơ chế để đảm bảo quyền lợi cho người g i tiền 

tại TCTD. Bên cạnh đó, một trong c c phương  n tại giai đoạn  iểm so t đặc 

biệt là chuyển giao bắt buộc,  hi chuyển giao bắt buộc c c quyền và nghĩa vụ 

của người g i tiền tại TCTD sẽ được chuyển giao cho bên nhận chuyển giao. 

Đối với cổ đông, trường hợp chuyển giao bắt buộc nghĩa là phải x  lý theo 

quyết định của cơ quan có thẩm quyển, dự thảo Luật quy định “Kể từ ngày Ngân 

hàng Nhà nước quyết định chuyển giao bắt buộc, toàn bộ quyền và lợi  ch của 

chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc chấm d t” bởi trong tình huống này, m i yêu cầu đối với 

cổ đông, chủ sở hữu, thành viên góp vốn sẽ thực hiện ở bước can thiệp sớm 

nhưng hông thực hiện được nên buộc phải chuyển giao bắt buộc và chấm d t 

toàn bộ quyền và lợi  ch. 

- Có ý kiến đề nghị cần phải dứt khoát hơn, phân định rõ sự khác nhau về mặt 

tính chất, nội dung của các phương án đối với TCTD bị kiểm soát đặc biệt. NHNN 

phải đánh giá kỹ thực trạng của các ngân hàng đang lâm vào tình trạng khó khăn, 

cũng như mức độ kiểm soát trên thực tế để thiết kế các phương án phù hợp. Hiện 

dự thảo Luật quy định khi xử lý các TCTD bị kiểm soát đặc biệt chỉ còn có phương 

án là chuyển giao bắt buộc và phá sản. Như vậy, hiện nay các ngân hàng thương 

mại có tình thế khác nhau và ở cấp độ này hay cấp độ khác đang được đặt vào tình 

trạng kiểm soát đặc biệt; nếu chỉ có hai biện pháp này thì có thể chưa bao quát hết 

được tình hình thực tiễn của các ngân hàng. Có ý kiến cho rằng, cần sửa đổi, bổ 

sung tiếp những nội dung về xử lý ngân hàng yếu kém để xử lý nhanh và dứt 

điểm, không để kéo dài, gây ra những hệ lụy lớn cho nền kinh tế và cho xã hội. 

Cần có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: theo b o c o của NHNN, thực 

tiễn thời gian qua cho thấy hầu hết c c TCTD đặt vào  iểm so t đặc biệt chỉ có 
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thể  p dụng c c biện ph p x  lý như chuyển giao bắt buộc, ph  sản; chưa có TCTD 

nào có thể phục hồi sau  hi đặt vào  iểm so t đặc biệt. Do vậy, theo dự thảo Luật, 

trường hợp đặt vào  iểm so t đặc biệt chỉnh là để x  lý ph p nhân (gồm chuyển 

giao bắt buộc, giải thể, ph  sản chấm d t ph p nhân TCTD yếu  ém). 

Tuy nhiên, dự thảo Luật đã điều chỉnh trường hợp đặt vào  iểm so t đặc 

biệt (Điều 164) theo hướng bỏ quy định đặt vào KSĐB  hi “ngân hàng thương 

mại chưa được đặt vào can thiệp sớm nhưng có lỗ lũy  ế lớn hơn gi  trị của vốn 

điều lệ và c c quỹ dự trữ” thành việc NHNN “xem xét, quyết định” đặt vào  iểm 

so t đặc biệt trong trường hợp TCTD (i) bị rút tiền hàng loạt và có lỗ lũy  ế lớn 

hơn 100% gi  trị của vốn điều lệ và c c quỹ dự trữ ghi trong b o c o tài ch nh 

đã được  iểm to n gần nhất hoặc theo  ết luận thanh tra,  iểm to n của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo đảm an toàn hệ thống TCTD và trật tự, an 

toàn xã hội; (ii)  hông tuân thủ lộ trình tại phương  n  hắc phục,  hông điều 

chỉnh phương  n trong thời hạn theo yêu cầu của NHNN. 

Theo NHNN, trường hợp TCTD có phương  n  hắc phục  hả thi thì có  hả 

năng  hắc phục được tình trạng đưa vào can thiệp sớm và  hông phải đặt vào 

 iểm so t đặc biệt để x  lý ph p nhân. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

thấy rằng, đối với TCTD này trong qu  trình thực hiện phương  n  hắc phục mà 

xảy ra sự  iện bị rút tiền hàng loạt thì  hả năng phục hồi hoạt động là rất  hó 

 hăn, có nguy cơ tạo ra rủi ro lan truyền đối với hệ thống. Vì vậy, để đảm bảo an 

toàn hoạt động của hệ thống TCTD thì NHNN cần thiết xem xét, quyết định đặt 

TCTD này vào  iểm so t đặc biệt để hạn chế rủi ro lan truyền, bảo đảm an toàn 

hệ thống. 

- Có ý kiến cho rằng, thẩm quyền quyết định đặt TCTD vào kiểm soát đặc 

biệt tại Điều 160 (nay là Điều 164) nên giao cho Thủ tướng Chính phủ sẽ phù 

hợp hơn. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: quy định về thẩm quyền đặt vào 

 iểm so t đặc biệt  ế thừa Luật hiện hành; do vậy, xin được giữ như dự thảo 

Luật. 

- Có ý kiến đề nghị chỉnh lý khoản 5 Điều 160 (nay là Điều 164) theo 

hướng quy định cụ thể các thời hạn, các phương án tương ứng trong trường hợp 

các TCTD không phục hồi được sau thời hạn đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt. 

Tiếp thu ý  iến ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung thời hạn  iểm so t đặc biệt 

tại điểm a Khoản 1 Điều 165. Về c c phương  n tương  ng trong trường hợp 

TCTD  hông phục hồi được sau thời hạn đặt TCTD vào  iểm so t đặc biệt, dự 

thảo Luật quy định rõ điều  iện TCTD được  p dụng từng phương  n. 

- Có ý kiến đề nghị quan tâm và có giải pháp đối với các quỹ tín dụng nhân 

dân để tránh trường hợp rủi ro, phải đặt các tổ chức này vào diện kiểm soát đặc 

biệt hoặc có nguy cơ đổ vỡ. 
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Tiếp thu ý  iến ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý c c quy định về can thiệp 

sớm,  iểm so t đặc biệt, trong đó có quy định về biện ph p hỗ trợ mua lại một 

phần hoặc toàn bộ tài sản, tiếp nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ nợ của 

TCTD. Đây là một biện ph p để x  lý d t điểm QTDND có vấn đề. 

- Có ý kiến cho rằng, khoản 1 Điều 178 (nay là Điều 181 của dự thảo 

Luật) quy định sau khi NHNN có quyết định hành chính kiểm soát đặc biệt, thì 

TCTD phải làm đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá 

sản theo quy định của pháp luật về phá sản. Quy định như dự thảo sẽ dẫn đến 

cách hiểu là chỉ có TCTD mới có quyền yêu cầu tuyên bố phá sản. Trong khi đó, 

theo quy định tại Điều 98 Luật Phá sản thì có rất nhiều chủ thể có quyền nộp 

đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, như: chủ nợ không có bảo đảm, người lao động. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Dự thảo Luật chỉ quy định tr ch 

nhiệm của TCTD phải nộp đơn yêu cầu tòa  n mở thủ tục ph  sản. C c trình tự, 

thủ tục về ph  sản bao gồm người có quyền yêu cầu ph  sản thực hiện theo quy 

định về ph  sản,  hông quy định tại Luật này. 

Nhìn chung, các nội dung liên quan đến can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt 

là các nội dung khó, rất phức tạp. Quá trình rà soát kỹ thuật đang thiết kế điều 

chỉnh sơ bộ trên cơ sở tiếp thu ý kiến ĐBQH, đề xuất của NHNN và ý kiến của 

một số cơ quan liên quan, tuy nhiên cần phải có đề xuất chính thức của Chính 

phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát kỹ lưỡng, đề xuất 

nội dung cụ thể về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt trên cơ sở đánh giá kỹ tác 

động của các quy định này, bảo đảm quy định khả thi, kiểm soát rủi ro, bảo đảm 

hạn chế tối đa rủi ro và thiệt hại nhưng ra quyết định nhanh, hiệu quả, đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn, phù hợp với tốc độ thông tin trong thời đại kinh tế số, xã hội 

số phát triển mạnh mẽ, khắc phục bất cập trong xử lý các tổ chức tín dụng yếu 

kém thời gian qua. Đối với các trường hợp áp dụng can thiệp sớm, kiểm soát 

đặc biệt, đề nghị phải bảo đảm rõ ràng, minh bạch, hạn chế cao nhất gây tác 

động tiêu cực đến hoạt động của hệ thống TCTD ngay khi Luật có hiệu lực. 

XI. XỬ LÝ NỢ XẤU, TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA KHOẢN NỢ XẤU (CHƯƠNG XI, 

từ Điều 181 đến Điều 189, nay từ Điều 190 đến Điều 198 của dự thảo Luật) 

- Một số ý kiến đề nghị rà soát lại các nội dung về xử lý nợ xấu và tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết số 42 theo hướng bảo 

đảm lợi ích của các bên và bảo đảm sự công bằng giữa các chủ thể, phù hợp với 

Hiến pháp và pháp luật. Trước đây, Nghị quyết số 42 được ban hành để xử lý 

trong bối cảnh nợ xấu cao, thì bây giờ trong điều kiện bình thường, khi luật hóa 

những quy định trong Nghị quyết 42 cần xem xét thận trọng và chỉ nên áp dụng 

đặc thù trong trường hợp cần thiết và chỉ áp dụng đối với những khoản nợ vay 

đúng quy định. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Trên cơ sở tổng kết triển khai 

Nghị quyết số 42 (Báo cáo số 54/BC-CP, Báo cáo số 174/BC-CP), Chính phủ đề 



86 

xuất luật hóa 09 quy định tại Nghị quyết 42 đã triển khai hiệu quả trong thực 

tiễn (quy định về Nợ xấu; Bán nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; 

Mua bán nợ xấu của tổ ch c mua bán, x  lý nợ xấu; Thu giữ tài sản bảo đảm; 

Mua, bán khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền s  dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất hình thành trong tương lai; Không  ê biên tài sản bảo đảm của khoản nợ 

xấu; Th  tự ưu tiên thanh to n, Hoàn trả vật ch ng trong vụ án hình sự; Chuyển 

nhượng tài sản bảo đảm) và không đề xuất luật hóa 04 quy định thực hiện không 

hiệu quả trong thời gian triển khai Nghị quyết (quy định về Áp dụng thủ tục xét 

x  rút g n, X  lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản, Bán tài sản bảo đảm 

đang bị kê biên, Phân bổ lãi dự thu). Như vậy, việc luật hóa Nghị quyết số 42 

cũng đã được xem xét có ch n lựa từ quá trình tổng kết việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết.  

- Có ý kiến cho rằng, nợ của TCTD, cũng như nợ của các tổ chức, cá nhân 

khác, cần phải có các cơ chế đối xử bình đẳng như nhau. Nghị quyết số 42 là 

nghị quyết thí điểm cho một giai đoạn, do đó, đối với khoản nợ của TCTD lại 

được áp dụng một cơ chế đặc biệt, đặc cách, đặc thù, ưu tiên hơn so với các 

khoản nợ của các tổ chức, cá nhân khác, thì cần phải xem xét, cân nhắc rất kỹ. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Hoạt động của các TCTD có ảnh 

hưởng sâu rộng đến nền kinh tế và đến nhiều đối tượng khác. Việc x  lý nợ của 

các TCTD không chỉ mang lại lợi ích cho các TCTD mà còn góp phần làm  hơi 

thông nguồn vốn cho nền kinh tế, tăng  hả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng 

cho người dân, doanh nghiệp.  

- Có ý kiến cho rằng, điều, khoản quy định về xử lý nợ xấu rất khó xử lý, ví 

dụ như: quy định trong dự thảo Luật về thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm không 

mới hơn so với Nghị quyết số 42 nên vẫn có vướng mắc do phụ thuộc rất lớn vào 

sự tự giác của người giữ tài sản bảo đảm... Do đó, đề nghị trong vấn đề xử lý, 

thu giữ tài sản bảo đảm cần phải có chế tài, quy định cụ thể; cần nghiên cứu, rà 

soát những tồn tại, hạn chế được đánh giá sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 

42, phải xác định được đâu là nguyên nhân do quy định của pháp luật hay là do 

vấn đề áp dụng pháp luật để xử lý một cách căn cơ trong Luật sửa đổi. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Quy định về thu giữ tài sản bảo 

đảm là một trong những quy định được NHNN đ nh gi  là triển khai hiệu quả 

qua hơn 05 năm triển khai Nghị quyết số 42. Trên cơ sở những  hó  hăn, vướng 

mắc còn tồn tại trong quá trình thu giữ, tại dự thảo Luật cũng đã điều chỉnh một 

số nội dung về thu giữ để bảo đảm tính chặt chẽ, khả thi hơn tại dự thảo Luật. 

Thu giữ tài sản bảo đảm là giao dịch dân sự giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo 

đảm, do đó, tại dự thảo Luật  hông quy định về chế tài, chỉ quy định các biện 

pháp cần thiết để hỗ trợ việc thu giữ trên cơ sở thỏa thuận của các bên. 

Đối với việc luật hóa c c quy định về x  lý nợ xấu tại Nghị quyết số 42, tại 

các Báo cáo số 54/BC-CP, Báo cáo số 174/BC-CP, Chính phủ đã b o c o Quốc 

hội về thực trạng, về các khó  hăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế qua 05 năm 
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triển khai Nghị quyết số 42, trong đó chỉ rõ các nội dung tồn tại, hạn chế do quá 

trình thực thi, các tồn tại, hạn chế do quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, Ch nh 

phủ đã đ nh gi  c c nội dung cần thiết phải luật hóa, không cần thiết luật hóa để 

trình Quốc hội. 

- Có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ hơn về thực tế xử lý nợ xấu của các ngân 

hàng, xem xét sự khác nhau của các ngân hàng để đưa ra được những giải pháp 

phù hợp; đối với từng loại nợ xấu thì phương án xử lý thế nào, theo các cấp độ 

nào. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: C c quy định về x  lý nợ xấu, tài 

sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở tổng 

hợp những  hó  hăn, vướng mắc lớn về mặt pháp lý mà các TCTD gặp phải 

trong quá trình x  lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của c c TCTD. Do đó, việc luật 

hóa Nghị quyết số 42 tạo khuôn khổ pháp lý chung cho hoạt động x  lý nợ xấu 

được đồng bộ, thống nhất. 

- Có ý kiến cho rằng, luật hóa Nghị quyết số 42 về xử lý nợ xấu cần phải có 

các cơ chế và lộ trình tương thích với pháp luật tố tụng khác, đặc biệt là tố tụng 

dân sự do trên thực tế các con nợ luôn cố gắng tận dụng mọi cách, mọi khoảng 

trống để kéo dài thời gian trả nợ và ngân hàng thì sẽ không xử lý được bằng 

biện pháp cưỡng chế đấu giá, phát mại tài sản để thu hồi nợ. Nợ xấu bắt nguồn 

từ cách quản lý, cách định giá tài sản trong nhiều năm, không phải chỉ chuyển 

cho VAMC là xong, do đó cần phải có những điều, khoản khả thi hơn để giải 

quyết các vấn đề về quản lý nợ. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc giải 

quyết vấn đề nợ xấu không thể chỉ thực hiện riêng bằng một biện ph p như 

chuyển nợ cho VAMC mà còn cần phải có các biện pháp x  lý nợ xấu hiệu quả 

thông qua việc rà soát, tháo gỡ những  hó  hăn, vướng mắc hiện đang làm 

chậm tiến độ, quá trình x  lý nợ xấu. Tại dự thảo Luật đã bổ sung một số quy 

định để tháo gỡ  hó  hăn, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy nhanh quá 

trình x  lý nợ xấu của các TCTD. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, 

hoàn thiện c c quy định có liên quan về x  lý nợ xấu của TCTD, bảo đảm sự 

đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. 

- Có ý kiến đề nghị xem xét cho kéo dài về thủ tục rút gọn trong giải quyết 

tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm tại Tòa án. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Theo báo cáo tổng kết việc thực 

hiện Nghị quyết số 42, thủ tục rút g n trong giải quyết tranh chấp liên quan đến 

tài sản bảo đảm tại Tòa án thời gian qua chưa ph t huy hiệu quả. Theo ý kiến 

của Tòa án nhân dân tối cao, tranh chấp về nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản 

nợ xấu là tranh chấp liên quan đến hợp đồng tài chính – tín dụng – một trong 

những lĩnh vực tranh chấp ph c tạp, c c bên đương sự  thường không hợp tác, 

các tranh chấp thường có số lượng lớn người cùng có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
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quan, vì vậy Tòa  n thường phải mất nhiều thời gian để xác minh, xem xét, 

thẩm định… Do vậy, khi giải quyết các tranh chấp, Tòa án vẫn phải tiến hành 

đầy đủ các thủ tục tố tụng thông thường trong khoảng thời gian ngắn là gây áp 

lực về mặt thời gian, không bảo đảm hiệu quả và khó thực thi trong thực tiễn. 

Đây cũng ch nh là lý do Chính phủ  hông đề xuất luật hóa quy định về thủ tục 

rút g n của Nghị quyết 42 và do vậy  hông được quy định tại dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị cần rà soát kỹ hơn các quy định của Nghị quyết số 42 

để tránh những khoảng trống pháp lý trong xử lý các vấn đề thuộc hoạt động 

ngân hàng nói chung và xử lý nợ xấu nói riêng; rà soát các nội dung xử lý nợ 

xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi Nghị quyết số 42 hết hiệu lực để 

bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã quy định các nội dung chuyển 

tiếp để bảo đảm tránh những khoảng trống pháp lý cho các nội dung thuộc hoạt 

động ngân hàng nói chung và khi Nghị quyết số 42 hết hiệu lực. Ngoài ra, để 

bảo đảm không có khoản trống pháp lý, tại hiệu lực thi hành, dự thảo Luật đã bổ 

sung quy định: “C c quy định tại Chương III của Luật này về x  lý nợ xấu, tài 

sản bảo đảm của khoản nợ xấu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 th ng 01 năm 

2024”. 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định chưa rõ về hình thức của giao 

dịch chuyển nhượng quyền đòi nợ có bảo đảm và quyền đòi nợ không có bảo 

đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự không, theo đó, hình thức của giao dịch 

này phải quy định trong luật. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng chưa có cơ chế 

bảo đảm tính ổn định, kế thừa các giao dịch tín dụng, giao dịch bảo đảm, hiệu 

lực đăng ký biện pháp bảo đảm đã được xác lập trong trường hợp có sự thay đổi 

thông tin về ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Nội dung này thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Bộ luật Dân sự. Do đó sẽ thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 

và c c quy định hướng dẫn. 

Một s  quy định cụ thể: 

1. Về n  xấu (Điều 181, nay là Điều 190 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến cho rằng, quy định về nợ xấu tại Điều 190 rộng hơn so với quy 

định của Nghị quyết số 42 trước đây, như: trường hợp coi khoản nợ xấu của các 

công ty mua bán nợ đã mua lại của các TCTD là khoản nợ xấu; đề nghị đánh 

giá cơ sở thực tiễn của việc mở rộng thêm phạm vi này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Các khoản nợ xấu đã được các 

công ty mua bán, x  lý nợ xấu (VAMC, DATC) mua lại vẫn cần được x  lý, do 

đó, VAMC, DATC vẫn cần có cơ chế để x  lý các khoản nợ xấu này. Do đó, dự 

thảo Luật quy định phạm vi nợ xấu bao gồm các khoản nợ đã được tổ ch c mua 

bán, x  lý nợ xấu mua lại. Các khoản nợ này đã được quy định tại Điều 1 Phụ 

lục của Nghị quyết số 42 và tiếp tục được luật hóa tại dự thảo Luật.  
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- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu chỉnh lý nội dung về nợ xấu tại Điều 181 để 

bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, theo hướng khoanh vùng đối với các khoản nợ 

xấu hình thành do các nguyên nhân khách quan, như: ảnh hưởng về tình hình 

dịch bệnh, thiên tai hay do suy thoái kinh tế; đồng thời, đề nghị cân nhắc và 

thậm chí không nên áp dụng đối với những khoản nợ xấu hình thành chủ quan 

từ những vi phạm quy định về kiểm soát hoạt động tín dụng, cấp tín dụng cho 

các trường hợp không được cấp hoặc hạn chế giới hạn cấp tín dụng chưa thu 

hồi được. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Nợ xấu của TCTD có thể phát 

sinh từ nhiều nguyên nhân, trong đó bao gồm các nguyên nhân khách quan 

(dịch bệnh, thiên tai hay do suy thoái kinh tế…) hoặc chủ quan từ chính TCTD 

hoặc khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, dù phát sinh từ nguyên nhân nào, kể cả 

trường hợp nợ xấu phát sinh có nguyên nhân do khoản cho vay  hông đúng quy 

định hoặc do hành vi vi phạm của TCTD hay vi phạm của chính của khách hàng 

vay thì khách hàng vay vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo các thỏa 

thuận đối với TCTD.  

Đối với những vi phạm của tổ ch c, cá nhân có liên quan dẫn đến phát sinh 

nợ xấu (nếu có), tùy theo tính chất, m c độ vi phạm, tổ ch c, cá nhân sẽ bị áp 

dụng các biện pháp x  lý về hành chính, dân sự hoặc hình sự với nguyên tắc 

phải bảo đảm thu hồi tối đa tài sản cho TCTD, Nhà nước và Nhân dân. Hơn 

nữa, việc kết luận và x c định các khoản nợ xấu có vi phạm quy định về cấp tín 

dụng có thể xảy ra trước hoặc sau khi khoản nợ bị chuyển thành khoản nợ xấu. 

Do đó, việc phân biệt chỉ áp dụng quy định về x  lý nợ xấu tại Luật đối với các 

khoản nợ xấu hình thành do nguyên nhân khách quan rất khó khả thi, đồng thời 

cũng dẫn đến việc x  lý nợ xấu cho các TCTD không toàn diện, ảnh hưởng việc 

đưa nguồn vốn vào nền kinh tế, ảnh hưởng khả năng tiếp cận tín dụng của khách 

hàng, có thể tăng lãi suất cho vay do chi phí x  lý nợ xấu tăng cao. 

- Có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ việc xác định phạm vi nợ xấu được xử lý,  

bởi vì có những khoản nợ xấu nhất định không thuộc phạm vi xử lý của các biện 

pháp này (như các khoản nợ trước năm 2017 không thuộc phạm vi xử lý, do 

không có thỏa thuận với người đi vay tại Hợp đồng bảo đảm). 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Trong quá trình x  lý nợ xấu, 

việc thu giữ tài sản bảo đảm phải được triển  hai trên cơ sở phù hợp với các thỏa 

thuận đã giao kết giữa TCTD và  h ch hàng vay. Trường hợp trong các thỏa 

thuận đó  hông có nội dung người có tài sản bảo đảm đồng ý cho TCTD thực 

hiện việc thu giữ thì TCTD  hông được thực hiện việc thu giữ tài sản này. Quy 

định này nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung khái niệm về nợ xấu, thẩm quyền ban hành quy 

định về phân loại nợ xấu để đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng của luật. 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Tại dự thảo Luật đã có quy định 

về việc NHNN có thẩm quyền ban hành quy định về phân loại nợ (Khoản 2 

Điều 148). Trên cơ sở đó, hiện nay, quy định về nợ xấu và phân loại nợ xấu đã 

được quy định cụ thể tại c c văn bản của NHNN trên cơ sở x c định các tiêu chí, 

phân loại rất chặt chẽ. 

2. Về bán n  xấu, tài sản bảo đảm (Điều 182, nay là Điều 191 của dự 

thảo Luật) 

Một số ý kiến cho rằng, quy định "Giá bán phù hợp với giá thị trường" sẽ 

rất khó áp dụng trong thực tiễn, vì thực tế hiện nay chưa có khái niệm về giá thị 

trường; đề nghị làm rõ hơn cơ sở xác định giá thị trường của khoản nợ xấu và 

nguyên tắc phù hợp với giá thị trường của các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm 

liên quan hoặc giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết. 

Có ý kiến cho rằng, cơ chế xác định giá của khoản nợ xấu hiện nay quy 

định đang rất chung tại Điều 191 và Điều 192. Cần phải lượng hóa và đưa ra 

một số nguyên tắc để xác định được giá mua, giá bán khoản nợ xấu phù hợp với 

thị trường; vì hiện nay trong một số trường hợp không quy định rõ sẽ rơi vào 

tình trạng khó khăn như định giá đối với quyền sử dụng đất để giao đất, cho 

thuê đất và đặc biệt là trong trường hợp cơ chế chưa rõ ràng có thể dẫn đến 

việc trốn tránh trách nhiệm. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật chỉnh lý như sau: “TCTD, chi 

nh nh ngân hàng nước ngoài, tổ ch c mua b n, x  lý nợ xấu b n nợ xấu, tài sản 

bảo đảm của  hoản nợ xấu công  hai, minh bạch, theo quy định của ph p luật. 

Giá bán  hoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của  hoản nợ xấu có thể cao hơn hoặc 

thấp hơn dư nợ gốc của  hoản nợ”. 

3. Về mua, bán n  xấu của tổ chức mua bán, xử lý n  xấu (Điều 183, 

nay là Điều 192 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị cần phải có các quy định về cách định giá các khoản nợ 

xấu để làm cơ sở cho việc mua, bán nợ xấu; làm rõ Việt Nam đã hình thành thị 

trường mua, bán nợ hay chưa và quy định như Điều này có khả thi không?. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ch nh 

phủ chỉ đạo  hẩn trương nghiên c u xây dựng tiêu chuẩn thẩm định gi   hoản 

nợ (trong đó có  hoản nợ xấu) nhằm tạo cơ sở ph p lý cho hoạt động thẩm định 

gi   hoản nợ. 

- Có ý kiến đề nghị phải có cơ chế cho việc thực hiện cung cấp thông tin 

của khách hàng trong quá trình xử lý nợ xấu và đề nghị xem xét bổ sung quyền 

cung cấp thông tin là quyền của TCTD, do trong dự thảo hiện đang quy định là 

quyền thỏa thuận giữa các bên, sẽ ảnh hưởng tới việc quản lý và thu hồi nợ của 

TCTD. 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Việc cung cấp thông tin giữa 

khách hàng và TCTD, quyền yêu cầu cung cấp thông tin của TCTD đã được quy 

định cụ thể trong c c văn bản điều chỉnh về hoạt động cấp tín dụng, mua, bán nợ 

của TCTD. Tại Điều 193 về thu giữ tài sản bảo đảm, dự thảo Luật đã có quy 

định về việc công khai, thông báo thông tin không chỉ cho người có tài sản bảo 

đảm mà còn cho c c bên có liên quan đến tài sản bảo đảm đó. 

4. Về thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm (Điều 184, nay là Điều 193 của dự 

thảo Luật) 

- Có một số ý kiến cho rằng, quy định về thu giữ tài sản bảo đảm được thực 

hiện theo nguyên tắc của hệ thống pháp luật hiện hành, không nên quy định như 

dự thảo Luật. 

- Có ý kiến cho rằng, quyền về tài sản, quyền sở hữu tài sản là quyền hiến 

định và theo Hiến pháp, trên cơ sở đó, Bộ luật Dân sự đã quy định "Trong 

trường hợp bên có nghĩa vụ mà không thực hiện nghĩa vụ của mình, thì bên thực 

hiện cho vay các TCTD có quyền yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của 

pháp luật", do đó, đề nghị cân nhắc, đánh giá kỹ, xác định rõ các trường hợp 

quy định tại Điều này. Có ý kiến cho rằng, cần phải đánh giá các biện pháp thu 

hồi nợ, vì vấn đề này có tác động mạnh và dễ xâm phạm đến các quyền tài sản, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ 

quy định tại khoản 1 với Điều 32, Điều 51, Điều 106 của Hiến pháp, Điều 163, 

241, 301 của Bộ luật dân sự và khoản 4 Điều 68 của Luật hôn nhân gia đình để 

đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o:  

+ Khoản 1 Điều 14 Hiến ph p 2013 quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, 

kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn tr ng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến 

pháp và pháp luật”. 

+ Điều 51 Hiến ph p 2013 quy định: “Nhà nước khuyến khích, tạo điều 

kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ ch c  h c đầu tư, sản xuất, 

kinh doanh; phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất 

nước”. 

+ Khoản 1 Điều 2 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc công nhận, tôn 

tr ng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự như sau: “1. Ở nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, các quyền dân sự được công nhận, tôn tr ng, bảo vệ và 

bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. 

+ Khoản 2, 3, 5 Điều 3 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “2. C  nhân, ph p 

nhân xác lập, thực hiện, chấm d t quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự 

do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. M i cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều 

cấm của luật, không tr i đạo đ c xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và 

phải được chủ thể khác tôn tr ng. 3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, 
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chấm d t quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực...5. 

Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực 

hiện  hông đúng nghĩa vụ dân sự”. 

- Điều 68 Luật hôn nhân và gia đình quy định: “4. M i thỏa thuận của cha 

mẹ, con liên quan đến quan hệ nhân thân, tài sản  hông được làm ảnh hưởng 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất 

năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản 

để tự nuôi mình, cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng 

lao động và không có tài sản để tự nuôi mình”. 

Như vậy, Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định:  

(1) Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền dân sự được 

công nhận, tôn tr ng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật 

(2) Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm d t quyền, nghĩa vụ dân 

sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận;  

(3) M i cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái 

đạo đ c xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác 

tôn tr ng; 

(4) Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm d t quyền, nghĩa vụ 

dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực. 

Thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm chỉ được thực hiện  hi bên có nghĩa vụ 

không thực hiện hoặc thực hiện  hông đúng nghĩa vụ. Thủ tục này được thực 

hiện trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận giữa c c bên, do đó, cần 

phải được bảo vệ và phải được các chủ thể khác tôn tr ng theo đúng quy định 

của Hiến pháp và Bộ luật Dân sự 2015. 

Trong quan hệ tín dụng giữa người đi vay và người cho vay thì  hi người 

đi vay có nhu cầu, người cho vay đã đưa một khoản tiền cho người đi vay s  

dụng; và người đi vay đã cam  ết hoàn trả lại khoản tiền đúng nội dung đã thỏa 

thuận. Người đi vay hoặc bên th  ba có thể dùng tài sản của mình để bảo đảm 

cho khoản vay và thỏa thuận đồng ý cho bên cho vay x  lý tài sản bảo đảm nếu 

khách hàng vay không trả được nợ, trong đó có thỏa thuận về việc bên bảo đảm 

đồng ý cho bên nhận bảo đảm có quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ.  

Như vậy, việc thu giữ tài sản bảo đảm được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận 

tự nguyện đã có giữa bên đi vay và bên cho vay. Trường hợp trong hợp đồng đã 

có thỏa thuận thì việc thực hiện thu giữ chính là việc tôn tr ng và tuân thủ quy 

định của hợp đồng, tôn tr ng quyền và nghĩa vụ của c c bên đã giao  ết. Trường 

hợp trong hợp đồng bảo đảm không có thỏa thuận về thu giữ thì TCTD không 

được thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm. Do đó, việc quy định tại dự thảo Luật 

về thu giữ tài sản bảo đảm không xâm phạm đến quyền con người, quyền công 
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dân, quyền sở hữu theo quy định tại Hiến pháp, phù hợp với nguyên tắc quy 

định tại Điều 3 Bộ luật Dân sự. 

- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ trình tự, thủ tục về việc thu giữ tài sản 

bảo đảm để bảo đảm quyền của công dân theo quy định của Hiến pháp (làm rõ 

bản chất, mục tiêu, điều kiện, phạm vi thực hiện, vai trò của cơ quan nhà nước 

trong thu giữ tài sản bảo đảm, tránh lạm dụng, gây tổn hại đến lợi ích hợp pháp 

của người đi vay, xâm phạm đến quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân, hành chính 

hóa các quan hệ dân sự, kinh tế. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã quy định cụ thể về nội hàm, 

điều kiện, trình tự, thủ tục, việc thông báo, công khai việc thu giữ tới người đi 

vay/người có tài sản bảo đảm và bên th  ba có liên quan cũng như quy định về 

phạm vi hỗ trợ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thu giữ 

- Có ý kiến cho rằng, thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm quy định trong dự 

thảo Luật chưa có những cơ chế pháp lý khác nhau đối với các loại tài sản bảo 

đảm, ví dụ, việc thu giữ tài sản bảo đảm là bất động sản, trên thực tế sẽ khác 

biệt với các tài sản bảo đảm khác như vốn góp, cổ phần. Vì vậy, đề nghị rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung quy định hành vi thu giữ phù hợp với từng dạng tài sản bảo 

đảm cụ thể nhằm cân đối các lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên, tuân thủ 

theo các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm được tính ổn định của các giao 

dịch trên thị trường có liên quan đến tài sản bảo đảm. 

Tiếp thu ý  iến ĐBQH, dự thảo Luật đã có quy định về c ch th c thu giữ 

đối với tài sản là bất động sản, tài sản là động sản với c c nội dung  h c nhau 

(Điều 193). 

+ Có ý kiến đề nghị quy định các QTDND, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được phép thu giữ tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương mà không cần có thỏa 

thuận trong hợp đồng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Việc thu giữ tài sản bảo đảm 

phải được triển  hai trên cơ sở phải có thỏa thuận đã giao  ết giữa TCTD và 

khách hàng vay về việc cho phép TCTD được quyền thu giữ TSBĐ. Đây là điều 

kiện để thủ tục thu giữ được thực hiện một cách công khai, công bằng, minh 

bạch và đúng ph p luật. 

- Có ý kiến cho rằng, hiện nay Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự không 

có hệ thống dữ liệu cho phép các TCTD, Công ty quản lý tài sản của các TCTD 

Việt Nam trích xuất, tra cứu thông tin tài sản liên quan đến vụ việc đang được 

thụ lý giải quyết để xác định tài sản bảo đảm có đủ điều kiện để thu giữ hay 

không; đồng thời, hiện chưa có hướng dẫn về cơ chế xác định tài sản nào đang 

tranh chấp, tài sản nào đang phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dẫn đến 

cách hiểu khác nhau đối với tài sản tranh chấp giữa các cơ quan tiến hành tố 

tụng tại nhiều nơi, nhiều cấp, gây khó khăn khi áp dụng quy định về việc thu giữ 
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tài sản theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 180. Nếu tiếp tục luật hóa quy 

định này, cần nghiên cứu quy định trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố 

tụng và thi hành án dân sự trong việc hỗ trợ các TCTD khi có yêu cầu xác định 

tình trạng tài sản bảo đảm để thu giữ tài sản bảo đảm. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ch nh 

phủ, Tòa  n Nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp với c c bộ, ngành liên quan đề 

xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo việc xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ việc x c 

định tài sản. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm hình thức Ủy ban nhân dân xã xác nhận 

việc niêm yết này ngoài hình thức sử dụng dịch vụ thừa phát lại, bởi sẽ thuận 

lợi, dễ dàng, tiết kiệm được chi phí, thời gian cho TCTD. Hơn nữa, hiện nay ở 

một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thể 

chưa có dịch vụ thừa phát lại để cung ứng nên sẽ dẫn đến ách tắc khi thực hiện. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: việc quy định Ủy ban nhân dân 

cấp xã xác nhận niêm yết thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm sẽ 

phát sinh thêm nhiều thủ tục hành chính không cần thiết. Do vậy, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội xin được giữ như dự thảo Luật. 

 - Có ý kiến cho rằng, quy định về thời gian 15 ngày là ngắn, vì nhiều 

trường hợp cần nhiều thời gian để bàn giao tài sản; đồng thời, dự thảo Luật cần 

có cả quy định đối với tài sản bảo đảm là động sản. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Trên thực tế, trước khi thu giữ tài 

sản bảo đảm, bên nhận bảo đảm đã phải liên hệ, làm việc nhiều lần với bên bảo 

đảm/bên giữ tài sản bảo đảm để yêu cầu việc giao tài sản bảo đảm. Khi bên bảo 

đảm không hợp tác bàn giao tài sản thì bên nhận bảo đảm mới thực hiện việc thu 

giữ. Do đó,  hi thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm thời gian thông báo việc thu 

giữ 15 ngày là phù hợp. Đồng thời, tại dự thảo Luật đã có quy định về việc thu 

giữ đối với tài sản bảo đảm là động sản và bất động sản. 

- Có ý kiến cho rằng, cần xem xét quy định tại khoản 4 và điểm b khoản 5 

có phù hợp với quy định của Luật Đất đai hay không, vì đó là căn cứ để xác lập 

quyền sử dụng đất. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Luật Đất đai  hông quy định cụ 

thể về hồ sơ đăng  ý biến động đất đai đối với trường hợp thế chấp quyền s  

dụng đất mà được hướng dẫn tại c c văn bản dưới Luật. Trên thực tiễn, sau khi 

Nghị quyết 42 có hiệu lực, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT để s a đổi, bổ 

sung quy định về việc s  dụng Biên bản thu giữ trong việc đăng  ý biến động 

đất đai. 

- Có ý kiến cho rằng, cần phải tính toán kỹ giới hạn áp dụng các biện pháp 

đảm bảo trật tự an toàn, an ninh, các biện pháp hỗ trợ từ Bộ Công An để các 

TCTD thu giữ tài sản bảo đảm.  
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Có ý kiến cho rằng, không cần quy định trách nhiệm bảo đảm trật tự an 

toàn, an ninh từ phía cơ quan công an, cũng như không quy định về việc Bộ 

trưởng Bộ Công an hướng dẫn quy định này. Nghị quyết 42 đã đưa ra cơ chế hỗ 

trợ thu giữ tài sản bảo đảm với sự tham gia của cơ quan công an và Ủy ban nhân 

dân các cấp nhằm thúc đẩy nhanh hơn việc xử lý các khoản nợ xấu lớn, tồn đọng 

và là điểm nghẽn của nền kinh tế được xác định theo Nghị quyết này; tuy nhiên, 

trong điều kiện bình thường và việc áp dụng phải được ổn định, lâu dài thì quy 

định như trên là không còn phù hợp. 

Có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung quy định để rõ trách nhiệm của chính 

quyền địa phương các cấp và cơ quan công an trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện 

cho TCTD trong việc thu giữ tài sản bảo đảm. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự 

cũng như sự minh bạch, công  hai trong qu  trình thu giữ, Nghị quyết 42 cũng như 

dự thảo Luật có quy định về vai trò của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong đó 

có ch nh quyền địa phương c c cấp và cơ quan công an nơi tiến hành thu giữ). Tại 

dự thảo Luật, việc tham gia của c c cơ quan này chỉ dừng lại ở việc x c nhận tình 

trạng thực tế và bảo đảm an ninh, trật tự xã hội  hi TCTD thực hiện biện ph p thu 

giữ,  hông phải là hỗ trợ trực tiếp TCTD thu giữ tài sản bảo đảm. Mục tiêu của c c 

quy định này là nhằm bảo đảm tình hình an ninh, trật tự cũng như để ngăn ngừa 

việc TCTD lạm dụng quyền  hi thu giữ, đảm bảo cho việc thu giữ công  hai, minh 

bạch,  hông gây mất trật tự xã hội,  hông xâm phạm đến c c quyền  h c của c c 

chủ thể có liên quan. Việc quy định có sự tham gia của ch nh quyền địa phương, cơ 

quan công an  hi thu giữ tài sản bảo đảm sẽ tạo ra ý th c tuân thủ của c c TCTD, 

bên bảo đảm/bên vay, người có liên quan nói riêng và người dân tại  hu vực thu 

giữ nói chung. Tuy nhiên, có ý  iến cho rằng dự thảo Luật đưa ra một trình tự 

mang t nh chất hành ch nh để thu giữ tài sản bảo đảm, nhưng quy định này rất  h c 

với c c luật trong hệ thống ph p luật hiện nay nên cần phải cân nhắc. Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục rà so t, hoàn thiện quy định này. 

- Có ý kiến cho rằng, giải pháp để xử lý đối với trường hợp bên bảo đảm 

không hợp tác hoặc không có mặt theo thông báo của TCTD, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu quy định tại khoản 5, mới quy 

định được hành vi pháp lý, chưa quy định được quyền pháp lý của bên tiến hành 

thu giữ tài sản. Hơn nữa, dự thảo Luật cũng chưa quy định được giải pháp xử lý 

trong tình huống bên bảo đảm cố tình, thậm chí chống đối, không chịu bàn giao 

tài sản bảo đảm. Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc việc quy định quyền thu giữ, thủ 

tục thu giữ tài sản bảo đảm cho phù hợp với các quy định của pháp luật, tránh 

xung đột pháp luật dẫn đến không khả thi, vướng mắc trong quá trình áp dụng 

pháp luật như Báo cáo tổng kết đã nêu. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Quy định về thủ tục thu giữ tài 

sản bảo đảm tại dự thảo Luật đã quy định về thủ tục cần thiết để các TCTD, 

VAMC, DATC thực hiện việc thu giữ bao gồm cả việc hỗ trợ của chính quyền 
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địa phương và cơ quan công an nơi có tài sản bị thu giữ. Một trong những lý do 

của c c  hó  hăn, vướng mắc được nêu tại Báo cáo tổng kết là do Nghị quyết 

42 là Nghị quyết có t nh th  điểm nên c c quy định tại Nghị quyết chưa được áp 

dụng một cách triệt để, thống nhất. Do đó, việc luật hóa c c quy định tại Nghị 

quyết sẽ góp phần giải quyết những  hó  hăn, vướng mắc trong quá trình triển 

khai trên thực tiễn. 

+ Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 5 về việc nếu không hợp tác thì lập 

biên bản, và biên bản là tài liệu thay thế cho biên bản bàn giao tài sản trong hồ 

sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa chặt chẽ, bởi vì, trong Luật 

Đất đai năm 2013 và dự thảo Luật Đất đai đang sửa đổi không có quy định biên 

bản thu giữ tài sản là một trong những loại giấy tờ để được xem xét cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, đề nghị trong trường hợp không hợp tác 

thì cần có quy định giao cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thu 

giữ và bàn giao tài sản đảm bảo cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ 

chức mua bán, xử lý nợ xấu. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Luật Đất đai  hông quy định cụ 

thể về hồ sơ đăng  ý biến động đất đai đối với trường hợp thế chấp quyền s  

dụng đất mà được hướng dẫn tại c c văn bản dưới Luật. Trên thực tiễn, sau khi 

Nghị quyết 42 có hiệu lực, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT để s a đổi, bổ 

sung quy định về việc s  dụng Biên bản thu giữ tài sản bảo đảm trong việc đăng 

ký biến động đất đai. 

- Có ý kiến cho rằng, cần cân nhắc kỹ quy định khoản này, vì trên thực tế 

báo chí phản ánh hoạt động thu hồi nợ có nhiều biện pháp pháp luật không cấm, 

nhưng không phù hợp về mặt xã hội. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung quy 

định tại khoản 6 Điều 193 “TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài, tổ ch c 

mua bán, x  lý nợ xấu, tổ ch c được ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm không 

được áp dụng các biện pháp vi phạm điều cấm của pháp luật, tr i đạo đ c xã hội 

trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm”. 

- Có ý kiến cho rằng, quy định về việc Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo 

cơ quan công an các cấp là không phù hợp cả về mặt pháp lý lẫn trách nhiệm, 

mà luật cần phải giao cho các cơ quan khác do hoạt động thu giữ tài sản bảo 

đảm trong thực tiễn có rất nhiều cơ quan tham gia, chứ không chỉ cơ quan công 

an. Có ý kiến đề nghị cân nhắc giao trách nhiệm ban đầu cho ngân hàng chủ trì 

và phối hợp với Bộ Công an đối với từng vụ việc cụ thể. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ rà so t, hoàn 

thiện quy định này. 

7. Về k  bi n tài sản bảo đảm của b n phải thi hành án (Điều 186, nay 

là Điều 195 của dự thảo Luật) 
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- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật có những quy định mâu thuẫn, không 

thống nhất với Luật Thi hành án dân sự, ví dụ như: dự thảo Luật quy định cơ 

quan thi hành án không được kê biên tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên 

phải thi hành án đang bảo đảm cho nghĩa vụ nợ của TCTD, trong khi đó, Luật 

Thi hành án dân sự lại quy định cơ quan thi hành án vẫn có quyền kê biên tài 

sản bảo đảm của người phải thi hành án đang được đảm bảo tại các TCTD để 

thi hành nghĩa vụ dân sự khác, nếu như kết quả xác minh tài sản đảm bảo là có 

giá trị lớn hơn. Như vậy, nếu áp dụng Luật Các TCTD thì Luật Thi hành án dân 

sự sẽ áp dụng như thế nào trong trường hợp các tài sản bảo đảm này vẫn đang 

được kê biên để bảo đảm thi hành án. 

Có ý kiến cho rằng, việc hoàn trả tài sản bảo đảm cho chủ sở hữu hoặc 

người quản lý hợp pháp là đã có căn cứ pháp lý tại Điều 106 Bộ Luật tố tụng 

hình sự. Việc đẩy nhanh thời gian ra quyết định của các cơ quan tố tụng là trách 

nhiệm của các cơ quan tố tụng, nên được bổ sung, sửa đổi tại văn bản quy phạm 

pháp luật chuyên ngành nhằm bảo đảm tính công khai, khách quan, công bằng 

trong thi hành pháp luật. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Việc cho phép chấp hành viên  ê 

biên tài sản bảo đảm của bên thi hành  n đang thế chấp, cầm cố tại TCTD để 

bảo đảm cho  hoản vay theo quy định tại Luật thi hành  n dân sự sẽ ảnh hưởng 

đến quyền chủ nợ hợp ph p của TCTD, đặc biệt trong trường hợp TSBĐ là tài 

sản hình thành từ vốn vay hoặc là nguồn thu nhập ch nh để trả nợ cho TCTD. 

Do đó, nhằm đảm bảo quyền chủ nợ của bên nhận bảo đảm trong trường hợp 

bên có TSBĐ bị  ê biên tài sản để thi hành  n, Nghị quyết số 42 cũng như dự 

thảo Luật quy định về việc c c tài sản bảo đảm của  hoản nợ xấu của bên phải 

thi hành  n đang bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tại TCTD  hông bị  ê biên để 

thực hiện nghĩa vụ  h c theo quy định tại Điều 90 của Luật Thi hành  n dân sự, 

trừ trường hợp thi hành bản  n, quyết định về cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại về 

t nh mạng, s c  hoẻ hoặc trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của TCTD. 

Quy định này tại Nghị quyết số 42 qua hơn 05 năm triển  hai đã ph t huy hiệu 

quả trên thực tế và  hông gặp phải  hó  hăn, vướng mắc trong qu  trình triển 

 hai từ ph a TCTD cũng như c c cơ quan thi hành  n. Tuy nhiên, có ý  iến đề 

nghị cân nhắc quy định này để tr nh mâu thuẫn với quy định tại Luật Thi hành 

 n dân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục rà so t, hoàn thiện quy định 

này.  

- Có ý kiến đề nghị sửa thành: “Các tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của 

bên phải thi hành án đang bảo đảm trong nghĩa vụ trả nợ tại TCTD, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu, thì xử lý nợ xấu không bị 

kê biên để thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 90 của Luật Thi hành 

án dân sự”; đồng thời, tách một khoản đối với nội dung “trừ trường hợp thi 

hành bản án, quyết định về cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức 
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khỏe hoặc trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của TCTD, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu” 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Qua hơn 5 năm triển khai Nghị 

quyết 42 cũng như  hi đề xuất Luật hóa nội dung này không gặp phải  hó  hăn, 

vướng mắc trên thực tế, không gây ra cách hiểu  h c nhau đối với nội dung tại 

Điều khoản này. Do đó, xin được giữ như dự thảo Luật. 

8. Về thứ tự ưu ti n thanh toán (Điều 187, nay là Điều 196 của dự thảo 

Luật) 

- Một số ý kiến cho rằng, quy định thứ tự ưu tiên thanh toán được thực hiện 

theo nguyên tắc hệ thống pháp luật hiện hành, không nên quy định như dự thảo 

Luật. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Tại c c văn bản ph p luật liên 

quan đến quyền của chủ nợ có bảo đảm (Bộ luật Dân sự, Luật Ph  sản...) thì 

nghĩa vụ có bảo đảm luôn được ưu tiên thanh to n trước c c nghĩa vụ  h c. Quy 

định này tại dự thảo Luật cũng đã có điều chỉnh so với nội dung của Nghị quyết 

số 42. Theo đó, th  tự ưu tiên thanh to n  hi x  lý tài sản bảo đảm như sau: (1) 

Chi ph  bảo quản; (2) Chi ph  thu giữ và chi ph  x  lý tài sản bảo đảm; (3) Án 

ph  của bản  n, quyết định liên quan đến việc x  lý tài sản bảo đảm; (4) Thuế 

thu nhập c  nhân, lệ ph  trước bạ; (5) Nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho TCTD, chi 

nh nh ngân hàng nước ngoài, tổ ch c mua b n, x  lý nợ xấu; (6) Nghĩa vụ  h c 

 hông có bảo đảm theo quy định của ph p luật. Trường hợp một tài sản được 

dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì th  tự ưu tiên thanh to n giữa c c 

bên cùng nhận bảo đảm thực hiện theo quy định của ph p luật. 

Như vậy, với quy định này, TCTD vẫn thực hiện việc nộp thuế,  n ph  đối 

với c c  hoản thuế,  n ph  trực tiếp liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản 

bảo đảm của  hoản nợ xấu. Đối với c c  hoản thuế, ph   hông liên quan trực 

tiếp đến việc chuyển nhượng, để bảo đảm quyền chủ nợ có bảo đảm theo quy 

định ph p luật, c c TCTD  hông có nghĩa vụ phải nộp thay cho bên bảo đảm từ 

số tiền thu được từ việc chuyển nhượng tài sản. 

- Có ý kiến cho rằng, luật hóa Nghị quyết 42 về thứ tự ưu tiên thanh toán khi 

xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, cần ưu tiên cho ngân hàng trước, sau đó 

là các đối tượng khác. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã quy định rõ hơn th  tự ưu tiên 

thanh toán khi x  lý tài sản bảo đảm. 

- Có ý kiến đề nghị trong Điều 196 phải ưu tiên thanh toán cả thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế đất, tiền sử dụng đất, trước khi thanh toán cho các 

TCTD nắm giữ các tài sản bảo đảm. Có ý kiến cho rằng, nếu coi bản chất việc 

trả nợ của doanh nghiệp từ nguồn tiền thanh lý tài sản bảo đảm tương ứng như 

việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp giải thể, phá sản thì theo khoản 

5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 hay Luật Phá sản, thứ tự thanh toán 
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ưu tiên là nghĩa vụ đối với Nhà nước, nợ thuế cao hơn so với các chủ nợ khác. 

Do vậy, thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm nên rà soát, sửa đổi 

theo hướng "Số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm các khoản nợ xấu sau khi 

trừ chi phí bảo quản, thu giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm được ưu tiên 

thanh toán các khoản thuế trực tiếp liên quan đến việc chuyển nhượng chính tài 

sản bảo đảm, gồm thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, án phí, thanh toán cho 

nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho TCTD, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, tổ chức 

mua, bán, xử lý nợ xấu trước khi thực hiện nghĩa vụ khác không có bảo đảm của 

các bên bảo đảm". 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Trên thực tế, một c  nhân, doanh 

nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất  inh doanh sẽ ph t sinh rất nhiều c c  hoản 

thuế, ph . C c c  nhân, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện c c nghĩa vụ thuế bằng 

c c nguồn thu nhập, tài sản  h c nhau của mình. Theo quy định của ph p luật liên 

quan đến quyền của chủ nợ có bảo đảm (Bộ luật dân sự, Luật ph  sản…) thì nghĩa 

vụ có bảo đảm luôn được ưu tiên thanh to n trước c c nghĩa vụ  h c. Do đó, về 

nguyên tắc, số tiền thu được từ việc x  lý tài sản bảo đảm của  hoản nợ xấu (nghĩa 

vụ có bảo đảm của chủ nợ) sẽ được thanh to n trước c c nghĩa vụ  h c theo quy 

định. Tại dự thảo Luật, trên cơ sở cân đối hài hòa lợi  ch của c c bên, bao gồm việc 

bảo đảm việc thu thuế,  n ph  cho ngân s ch nhà nước, tại dự thảo Luật, cơ quan 

chủ trì soạn thảo đề xuất quy định c c TCTD vẫn tr ch nộp thuế,  n ph  đối với c c 

 hoản thuế,  n ph  trực tiếp liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản bảo đảm của 

 hoản nợ xấu (về bản chất đây là việc TCTD nộp thay bên có nghĩa vụ). Việc đề 

xuất quy định số tiền thu được từ việc x  lý tài sản bảo đảm của  hoản nợ xấu phải 

ưu tiên thanh to n cả thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đất, tiền s  dụng đất trước 

khi thanh toán cho các TCTD sẽ dẫn đến số tiền thu được từ việc x  lý tài sản 

 hông đủ và  hông còn để thanh to n cho nghĩa vụ nợ tại TCTD. Quy định này là 

 hông phù hợp với quy định về quyền chủ nợ, có thể làm giảm động lực x  lý nợ 

xấu của c c TCTD. 

- Có ý kiến đề nghị quy định rất cụ thể về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử 

lý tài sản bảo đảm, nếu quy định như dự thảo thì tổ chức thực hiện sẽ rất khó 

cho cả TCTD, cũng như cho doanh nghiệp trong vấn đề xác định tài sản liên 

quan đến nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp. Có ý kiến đề nghị nên kết cấu lại 

thành hai khoản, một khoản quy định riêng với tất cả các khoản thanh toán liên 

quan trực tiếp đến việc xử lý tài sản bảo đảm và một khoản quy định điều chỉnh 

đối với các nghĩa vụ khác không có bảo đảm của bên bảo đảm và việc thực hiện 

nhiều nghĩa vụ bảo đảm khác, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên thanh toán, xử lý tài sản 

bảo đảm để rõ ràng và dễ áp dụng trong thực tiễn. 

Có ý kiến đề nghị cần rà soát thứ tự ưu tiên thanh toán nhằm bảo đảm tính 

thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời cân đối lợi ích, chi 

phí thỏa thuận của các bên có liên quan trong việc xử lý tài sản bảo đảm do theo 
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quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Phá sản thì trình tự thanh toán đúng nghĩa 

vụ với Nhà nước sẽ được ưu tiên cao hơn với các chủ nợ khác, trong đó có TCTD. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật chỉnh lý quy định về th  tự ưu tiên 

thanh toán khi x  lý tài sản bảo đảm như sau: 

“1. Số tiền thu được từ x  lý tài sản bảo đảm của  hoản nợ xấu được phân 

chia theo th  tự ưu tiên sau: 

a) Chi ph  bảo quản; 

b) Chi phí thu giữ và chi ph  x  lý tài sản bảo đảm; 

c) Án phí của bản  n, quyết định liên quan đến việc x  lý tài sản bảo đảm 

(nếu có); 

d) Thuế thu nhập c  nhân và lệ ph  trước bạ liên quan trực tiếp đến tài sản 

bảo đảm; đ) Nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho TCTD, chi nh nh ngân hàng nước 

ngoài, tổ ch c mua b n, x  lý nợ xấu; 

e) Các nghĩa vụ  h c  hông có bảo đảm theo quy định của ph p luật.  

2. Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ 

thì th  tự ưu tiên thanh to n giữa c c bên cùng nhận bảo đảm thực hiện theo quy 

định của ph p luật”. 

9. Về hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự, vụ 

việc vi phạm hành chính (Điều 188, nay là Điều 197 của dự thảo Luật) 

Có ý kiến cho rằng, khoản 2 quy định Bộ Công an hướng dẫn hoàn trả tang 

vật, phương tiện vi phạm hành chính là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu bị 

tạm giữ, trong khi hành vi vi phạm hành chính có thể xảy ra ở nhiều lĩnh vực. 

Do đó, nếu chỉ quy định cơ quan công an hướng dẫn hoàn trả tang vật, phương 

tiện vi phạm là chưa đầy đủ, khả thi. Có ý kiến đề nghị rà soát lại quy định tại 

khoản 2 Điều 197, do theo quy định thì Bộ Tư pháp mới là đơn vị có chức năng, 

nhiệm vụ để hướng dẫn nội dung này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Luật x  lý vi phạm hành ch nh do 

Bộ Tư ph p là đơn vị chủ trì xây dựng. Tuy nhiên, đối tượng là tang vật, phương 

tiện trong c c vụ việc vi phạm hành ch nh là tài sản bảo đảm tại c c TCTD thường 

chỉ là ô tô. Theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định về x  phạt 

vi phạm hành ch nh trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cơ quan 

công an là đơn vị có thẩm quyền x  lý đối với tang vật, phương tiện là ô tô. Đồng 

thời, Bộ Công an cũng là đơn vị chủ trì ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BCA 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình th c, nội dung và quy trình tuần tra,  iểm so t, 

x  lý vi phạm hành ch nh về giao thông đường bộ của cảnh s t giao thông. Do đó, 

đề nghị Ch nh phủ giao Bộ Công an hướng dẫn quy định về hoàn trả tang vật, 

phương tiện hành ch nh là tài sản bảo đảm của  hoản nợ xấu bị tạm giữ là phù hợp. 
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10. Về chuyển như ng tài sản bảo đảm (Điều 189, nay là Điều 198 của 

dự thảo Luật) 

Có ý kiến cho rằng các quy định tại 02 Điều này liên quan đến việc chuyển 

nhượng tài sản bảo đảm có hoặc không gắn với quyền sử dụng đất sẽ chưa giải 

quyết được 2 tình huống đang xảy ra trong thực tế hiện nay, đó là: tài sản bảo 

đảm gắn liền với quyền sử dụng đất nhưng người bảo đảm đang nợ tiền thuê 

đất, hoặc tiền sử dụng đất và các khoản thu khác như thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp, tiền chậm đưa đất vào sử dụng, tiền phạt chậm nộp, hoặc sau khi TCTD 

nhận tài sản bảo đảm đó sau một thời gian mới chuyển nhượng thì kể từ thời 

điểm nhận tài sản bảo đảm gắn liền với đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai có 

thuộc trách nhiệm của TCTD hay không? Việc không đưa đất vào sử dụng theo 

Luật Đất đai trong giai đoạn cầm giữ tài sản của TCTD có bị tính tiền phạt hay 

không? Đề nghị bên mua khoản nợ hoặc TCTD khi nhận tài sản bảo đảm gắn 

liền với quyền sử dụng đất thì không phải nhận các nghĩa vụ về thuế, phí, khoản 

chậm nộp liên quan đến quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân có tài sản bảo 

đảm tính từ thời điểm nhận tài sản trở về trước. Đồng thời, quy định thêm trong 

thời gian TCTD nhận tài sản bảo đảm nhưng chưa xử lý thì có trách nhiệm thực 

hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với quyền sử dụng đất có tài sản bảo đảm 

theo quy định pháp luật và không bị tính tiền phạt chậm đưa đất vào sử dụng 

nếu có. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: 

- Về tình huống th  nhất: đối với tài sản bảo đảm gắn liền với quyền s  

dụng đất nhưng người bảo đảm đang nợ tiền thuê đất hoặc tiền s  dụng đất và 

các khoản thu khác, trách nhiệm nộp các khoản tiền này là của bên bảo đảm và 

được thực hiện theo pháp luật về thuế, pháp luật đất đai.  

- Về việc cầm giữ tài sản của TCTD (thực chất là quy định nắm giữ tại 

khoản 3 Điều 138 của dự thảo Luật): quyền được nhận bàn giao tài sản bảo đảm 

từ chủ tài sản để x  lý tài sản bảo đảm của bên nhận bảo đảm đã được ghi nhận 

tại Bộ luật Dân sự, pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ. TCTD nắm giữ tài sản bảo 

đảm để thực hiện việc x  lý tài sản bảo đảm, không phải là người chủ s  dụng 

quyền s  dụng đất (trừ trường hợp TCTD nhận chính tài sản bảo đảm thay thế 

nghĩa vụ). Do không phải là người s  dụng đất, trong thời gian nắm giữ, TCTD 

không thực hiện quyền đưa đất vào s  dụng của người s  dụng đất.  

- Về đề nghị Bên mua khoản nợ hoặc TCTD khi nhận tài sản bảo đảm gắn 

liền với quyền s  dụng đất thì không phải nhận c c nghĩa vụ về thuế, phí, khoản 

chậm nộp liên quan đến quyền s  dụng đất của tổ ch c, cá nhân có tài sản bảo 

đảm tính từ thời điểm nhận tài sản trở về trước: Về nghĩa vụ nộp các khoản tiền 

cho Nhà nước thực hiện theo pháp luật về thuế và không thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Luật này. 
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- Về đề nghị quy định thêm trong thời gian TCTD nhận tài sản bảo đảm 

nhưng chưa x  lý thì có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối 

với quyền s  dụng đất có tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật và không bị 

tính tiền phạt chậm đưa đất vào s  dụng nếu có: Trong thời gian TCTD cầm giữ 

tài sản, TCTD không phải người s  dụng đất, do đó quy định trách nhiệm của 

TCTD về thực hiện nghĩa vụ tài sản về đất đai đối với quyền s  dụng đất là chưa 

phù hợp. 

XII. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (CHƯƠNG XII, từ Điều 190 đến Điều 

192, nay là Điều 191 đến Điều 193 của dự thảo Luật) 

- Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu quy định thành 01 chương về thanh tra, 

kiểm tra, giám sát ngân hàng; cần phải đặt lại mô hình của cơ quan giám sát và 

kiểm tra tài chính độc lập để thanh tra, kiểm tra, xử lý và công khai, minh bạch 

trong tất cả các giao dịch. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Hoạt động thanh tra, kiểm tra, 

giám sát ngân hàng hiện nay cũng đang được quy định một chương riêng tại 

Luật Ngân hàng Nhà nước với c c quy định tương đối cụ thể, rõ ràng. Do đó, 

đối với thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát của NHNN được dẫn chiếu 

sang Luật Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, dự thảo Luật đã bổ sung thêm quy 

định về trách nhiệm thanh tra của một số cơ quan  h c như Thanh tra Ch nh 

phủ, Bộ Tài ch nh để đầy đủ và rõ ràng, minh bạch trong công tác thanh tra, 

kiểm tra, gi m s t (Điều 192). Đồng thời quy định rõ quyền, nghĩa vụ của đối 

tượng thanh tra, gi m s t (Điều 193)  

Đối với mô hình cơ quan gi m s t,  iểm tra tài ch nh độc lập, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội thấy rằng mô hình này đang được triển khai tại một số 

nước như Nhật Bản, Hàn Quốc... Tuy nhiên, đây là một vấn đề lớn và cần có 

thời gian nghiên c u, rà so t, đ nh gi  c c điều kiện thực tiễn để triển khai. Do 

đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên c u về mô 

hình này và đề xuất vào thời điểm phù hợp. 

- Có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ công tác quản lý nhà nước, công tác thanh 

tra, kiểm tra trong quản lý hoạt động ngân hàng, các quy định của pháp luật có 

liên quan, các quy định cần sửa đổi để bảo đảm thực hiện tốt hơn nữa công tác 

quản lý nhà nước trên địa bàn. Phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm của các 

ngân hàng thương mại, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn những tác 

động xấu, nặng nề đến các tổ chức, cá nhân đang là khách hàng của các ngân 

hàng, ảnh hưởng đến ngành kinh tế, qua đó sửa đổi, bổ sung các quy định pháp 

luật khác và Luật Các TCTD để đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả các sai phạm của 

các TCTD. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành Luật, dự 

thảo Luật đã được chỉnh lý để nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan quản lý, 

hoàn chỉnh cơ chế x  lý TCTD có vấn đề hiệu quả và sẽ tổ ch c thực hiện có 
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hiệu quả c c quy định của Luật sau khi có hiệu lực; trong đó nhấn mạnh sự phối 

hợp của c c cơ quan thanh tra, của Bộ Tài chính và cả trách nhiệm của đối tượng 

thanh tra, kiểm tra, giám sát.  

Một s  quy định cụ thể: 

1. Về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước 

- Một số ý kiến cho rằng, tại điểm b khoản 1 Điều 191 (nay là Điều 192) 

quy định NHNN có thẩm quyền điều tra đối với các vi phạm pháp luật về ngân 

hàng. Quy định này cần xem xét lại, vì Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình 

sự không có quy định NHNN có thẩm quyền điều tra. Nếu như Luật này quy định 

thẩm quyền điều tra của NHNN thì phải sửa quy định tại Luật Tổ chức cơ quan 

điều tra hình sự,  thậm chí sửa bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Hình sự. 

Có ý kiến cho rằng, hoạt động điều tra thuộc hệ thống các cơ quan tư pháp 

được quy định trong Hiến pháp, Luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan 

điều tra hình sự, trong đó không quy định Ngân hàng Nhà nước thuộc cơ quan 

điều tra hay cơ quan được giao một số hoạt động điều tra. Đề nghị không giao 

cho NHNN có thẩm quyền điều tra đối với các vụ án, vụ việc xảy ra trong lĩnh 

vực ngân hàng. Có ý kiến cho rằng, việc thành lập cơ quan điều tra của ngân 

hàng là vấn đề lớn cần xem xét đánh giá tác động rất kỹ. 

Có ý kiến cho rằng, các thiết chế của bộ máy nhà nước hiện nay cũng đã đủ 

công cụ và độc lập cho việc tổ chức điều tra vi phạm pháp luật về ngân hàng. 

Việc điều tra nên được giao cho một cơ quan chức năng độc lập có đủ bộ máy, 

nhân lực, nghiệp vụ hơn là giao cho cơ quan NHNN. Cơ quan NHNN sẽ thực hiện 

công tác thanh tra, giám sát; qua thanh tra, giám sát, nếu phát hiện dấu hiệu hình 

sự thì có thể chuyển sang cơ quan điều tra của Bộ Công an. 

Có ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn thẩm quyền điều tra của NHNN. Có ý 

kiến đề nghị NHNN được quyền điều tra để chống gian lận tài chính hoặc là gian 

lận trong sở hữu tỷ lệ cổ phần, cổ đông lớn. 

Tiếp thu c c ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng bỏ 

thẩm quyền điều tra của NHNN tại Điều 192. 

- Có ý kiến đề nghị rà soát cụ thể hơn quy định về trách nhiệm và thẩm 

quyền của NHNN trong tăng cường chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát các 

hoạt động của ngân hàng, gắn với cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu. 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh lý bổ sung thêm tr ch 

nhiệm của NHNN trong x  lý c c TCTD được can thiệp sớm hoặc  iểm so t đặc 

biệt. Tr ch nhiệm  iểm tra, thanh tra, gi m s t cụ thể của NHNN đã được quy 

định tại Luật Ngân hàng Nhà nước và c c văn bản hướng dẫn dưới Luật.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vai trò của NHNN trong việc cảnh báo và xử lý 

các vấn đề liên quan đến an toàn hệ thống. 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Trách nhiệm trong việc cảnh báo 

và x  lý các vấn đề liên quan đến an toàn hệ thống của NHNN đã được quy định 

tại Chương V Luật Ngân hàng Nhà nước. Tại c c quy định hướng dẫn chi tiết về 

việc thực hiện vai trò thanh tra, giám sát của NHNN, NHNN thực hiện thanh tra, 

gi m s t TCTD, trong qu  trình thanh tra, gi m s t trường hợp phát hiện những 

rủi ro, vi phạm trong hoạt động của TCTD, NHNN có văn bản cảnh báo, khuyến 

nghị đối với TCTD và x  lý đối với các hành vi vi phạm, đặt TCTD vào biện 

ph p gi m s t tăng cường... Trong các biện pháp x  lý TCTD quy định tại dự 

thảo Luật, vai trò của NHNN được thể hiện trong việc ban hành văn bản đặt 

TCTD vào can thiệp sớm, áp dụng các biện pháp can thiệp sớm, giám sát quá 

trình tổ ch c thực hiện các biện pháp can thiệp sớm của TCTD; đặt TCTD vào 

kiểm so t đặc biệt và yêu cầu xây dựng c c phương  n tương  ng (chuyển giao 

bắt buộc, phá sản). 

2. Về trách nhiệm của Bộ Tài chính 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát thẩm quyền chủ trì, phối hợp của Bộ Tài 

chính trong việc thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán của các TCTD, 

vì tại khoản 3 Điều 192 của dự thảo Luật mới chỉ quy định thẩm quyền chủ trì 

của Bộ Tài chính trong việc thanh tra, giám sát, kiểm tra hoạt động chứng 

khoán đối với các công ty con, công ty liên kết của các TCTD. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong quản lý, 

giám sát việc thực hiện chế độ tài chính của các TCTD. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo c c cơ 

quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định này. 

3. Về trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ 

- Có ý kiến cho rằng, việc quy định “Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh 

tra TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về 

thanh tra” là không rõ ràng và không phù hợp với quy định của pháp luật về 

thanh tra. Đề nghị làm rõ nội dung thanh tra. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Hoạt động thanh tra các TCTD 

của Thanh tra Chính phủ hiện nay được thực hiện theo quy định tại điểm e, h, 

khoản 1 Điều 11 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022; cụ thể, 

Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra  hi được Thủ tướng Chính phủ giao đối 

với việc quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và thanh tra 

các vụ việc khác. 

Trên thực tế, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thanh tra trực tiếp các ngân 

hàng thương mại Nhà nước, thanh tra gián tiếp c c ngân hàng thương mại cổ 

phần thông qua thanh tra hoạt động quản lý, thanh tra, giám sát của NHNN. Như 

vậy, việc Thanh tra Chính phủ thanh tra đối tượng là c c TCTD đã có cơ sở 

ph p lý để thực hiện. 
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XIV. VỀ CÁC Ý KIẾN KHÁC CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

- Có ý kiến cho rằng, sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng rất phức tạp, 

tiềm ẩn những rủi ro của hệ thống do làm gia tăng một số rủi ro, như: tăng vốn 

ảo thông qua việc đi vay để đầu tư, góp vốn lẫn nhau. Trên thực tế, mối quan hệ 

sở hữu chéo thể hiện qua sở hữu cổ phần chỉ là bề nổi, phần phức tạp hơn là 

thông qua các công ty con để vừa là cổ đông, vừa là chủ nợ, đứng tên cá nhân và 

các tổ chức khác, đồng thời tận dụng các vai trò này để ghi nhận doanh thu, lợi 

nhuận ảo, phát hành tăng vốn ảo, chiếm dụng vốn và thao túng cổ phiếu… tạo ra 

rủi ro lan truyền trong thị trường tài chính với các khu vực của nền kinh tế.  

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, để hạn chế hoạt động thao túng, chi phối thông 

qua các công ty con, công ty nắm cổ phần chi phối, dự thảo Luật đã điều chỉnh 

quy định liên quan đến x c định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông bao 

gồm cả trường hợp sở hữu cổ phần gián tiếp. Ngoài ra, dự thảo Luật đã chỉnh 

s a khái niệm người có liên quan bao gồm cả các công ty con của công ty con; 

bổ sung quy định về sở hữu gián tiếp là việc tổ ch c, cá nhân sở hữu thông qua 

doanh nghiệp mà tổ ch c, cá nhân sở hữu trên 50% cổ phần trở lên. 

- Có ý kiến cho rằng, hệ thống pháp luật hiện hành, bao gồm Luật Các 

TCTD chưa giải quyết được vấn đề sở hữu chéo nên cần thiết phải rà soát đồng 

bộ hệ thống pháp luật để thắt chặt, hạn chế hơn đối với những vụ việc quy mô 

lớn, gây ra tổn thất nghiêm trọng cho hệ thống tài chính, đặc biệt là sau sự việc 

SCB và vụ việc Vạn Thịnh Phát gần đây. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính 

phủ rà soát các luật có liên quan để x  lý vấn đề sở hữu chéo, thao túng, chi phối 

TCTD. 

- Có ý kiến cho rằng, các quy định tại dự thảo Luật, như: người có liên 

quan, tỷ lệ sở hữu cổ phần, giới hạn cấp tín dụng không giải quyết căn cơ, triệt 

để tình trạng sở hữu chéo, các giải pháp còn thụ động, chưa đủ mạnh để chấm 

dứt sở hữu chéo. Cần phải có những quy định rất cụ thể để có thể kiểm soát 

được sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng với nhau và giữa ngân hàng với 

các doanh nghiệp có liên quan đến ngân hàng, tránh các trường hợp có sự chi 

phối và ảnh hưởng đến thể chế, nền kinh tế. Cần đẩy mạnh chuyển đổi số để 

kiểm soát tình trạng này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Theo Luật doanh nghiệp (Điều 

195), Luật c c TCTD (Điều 129) đã có quy định cấm cổ đông sở hữu vốn lẫn 

nhau. Bên cạnh đó, về góc độ chống thao túng, dự thảo Luật đã quy định rõ hơn 

quan hệ người liên quan, c c giới hạn sở hữu cổ phần, tỷ lệ nhóm cổ đông và 

người có liên quan được đề c  người vào Hội đồng quản trị, tăng số lượng thành 

viên độc lập và nhân sự  hông điều hành trong hội đồng quản trị, quy định về 

nhiệm   , quy định về c c giới hạn cấp t n dụng,  hông được cấp t n dụng hoặc 

cấp t n dụng ưu đãi, c c quy định về m c thẩm quyền ph n quyết của đại hội 
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đồng cổ đông, hội đồng quản trị trong x  lý c c tài sản, giao dịch của TCTD... 

nhằm hạn chế chi phối, thao túng... 

Trong thời gian tới  hi cơ sở dữ liệu về dân cư, đăng  ý  inh doanh hoàn 

thiện sẽ là một trong c c nguồn thông tin để x c định người có liên quan tại 

TCTD, góp phần hạn chế việc thao túng, chi phối TCTD. 

- Có ý kiến cho rằng, tình trạng sở hữu chéo đến nay đã được xử lý cơ bản, 

tuy nhiên các loại hình sở hữu phức tạp khác lại xuất hiện, đó là sự tham gia 

của các chủ đầu tư bất động sản hoặc doanh nghiệp có liên quan đến cổ đông 

của các ngân hàng thương mại đã tác động đến hoạt động cho vay của các ngân 

hàn thương mại này khi nhu cầu vốn cao. Thông qua các pháp nhân con khác 

nhau trong hệ sinh thái để thâu tóm cổ phần của TCTD hoặc nhân sự cấp cao 

gom cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu, có hiện tượng dòng vốn từ hệ thống TCTD 

sang hệ thống công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để chuyển sang các 

doanh nghiệp có liên quan, tiềm ẩn rủi ro dưới nhiều hình thức. Do vậy, nếu dự 

án Luật chỉ quy định giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần thì chưa đủ và chưa hiệu quả, đề 

nghị phải quy định minh bạch thông tin của tất cả cá nhân, tổ chức sở hữu là cổ 

đông của NHTM như các nước trên thế giới. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, để tăng t nh minh bạch thông tin của cổ đông, 

dự thảo Luật bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 49: “3. Cổ đông sở hữu từ 01% 

vốn điều lệ trở lên của TCTD phải công  hai với TCTD các thông tin sau 

đây:...” 

Ngoài ra, hiện nay, tại dự thảo Luật quy định về người có liên quan bao 

gồm cả các công ty con của công ty con; bổ sung c c quy định liên quan đến xác 

định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông bao gồm cả trường hợp cổ phần 

thuộc sở hữu của doanh nghiệp mà cổ đông đó sở hữu trên 50% vốn điều lệ trở 

lên nắm giữ; khống chế qua các tỷ lệ bảo đảm an toàn, góp vốn mua cổ phần. 

- Có ý kiến đề nghị các ngân hàng thương mại cổ phần cũng cần phải tăng 

cường giám sát nội bộ đối với các quan hệ sở hữu chéo, bảo đảm lợi ích của tất cả 

các cổ đông, trong đó ngân hàng thương mại phải giám sát chặt chẽ khi thực hiện 

các giao dịch kinh doanh chứ không chỉ dựa theo lợi ích của nhóm cổ đông lớn. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: về trách nhiệm ngân hàng thương 

mại trong việc giám sát nội bộ đối với các quan hệ sở hữu chéo, tại dự thảo Luật 

đã quy định trách nhiệm công khai, công bố thông tin (Điều 49), theo đó người 

quản lý, người điều hành có trách nhiệm công khai với TCTD các thông tin cụ 

thể; TCTD có trách nhiệm công khai các thông tin này và báo cáo NHNN. 

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng quy định trách nhiệm của Ban Kiểm soát 

phải thực hiện lập danh s ch cổ đông s ng lập trong thời hạn 05 năm  ể từ ngày 

là cổ đông s ng lập, cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên, thành viên góp 

vốn và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban  iểm so t, Tổng gi m đốc hoặc Gi m đốc của 
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TCTD; lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh s ch này. Tại dự thảo Luật cũng 

quy định giới hạn tỷ lệ các giao dịch theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông, Hội 

đồng quản trị, Tổng gi m đốc. 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục khuyến khích việc thực hiện mua bán, sáp nhập 

nhằm xóa bỏ hiện tượng sở hữu chéo giữa các TCTD. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, hiện nay tại dự thảo Luật đã có quy định về 

mua bán, sáp nhập TCTD (Điều 199). Dự thảo Luật cũng đã có quy định cấm 

trường hợp các TCTD góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp, TCTD là cổ 

đông của mình. 

- Có ý kiến đề nghị cần quy định về hình thức, phương thức “bán khống” 

trong thị trường tài chính. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Nội dung này không thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Luật Các TCTD, do vậy không bổ sung vào dự thảo Luật. 

- Có ý kiến cho rằng, cần phải có lộ trình cho việc giảm số lượng các ngân 

hàng thương mại cổ phần nếu xét thấy các ngân hàng này không có tác dụng lớn 

cho phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngăn ngừa sở hữu chéo. Có ý kiến đề 

nghị rà soát lại số lượng các ngân hàng thương mại, thiết kế kỹ thuật tại dự 

thảo Luật để hạn chế số lượng ngân hàng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Thời gian qua, NHNN không cấp 

phép thành lập mới ngân hàng thương mại cổ phần, đồng thời khuyến khích các 

ngân hàng thương mại sáp nhập, hợp nhất với nhau nhằm tăng cường quy mô, 

năng lực tài chính. Thực tế cho thấy, từ năm…. đến năm…, hệ thống ngân hàng 

thương mại giảm…. ngân hàng. Việc giảm số lượng ngân hàng này phụ thuộc 

vào biện ph p cơ cấu lại và sự tự nguyện tham gia hợp nhất, sáp nhập với với 

TCTD khác, do vậy Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng khó áp dụng biện 

ph p hành ch nh để bắt buộc giảm số lượng ngân hàng.  

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định một số thuật ngữ về phí như: 

khoản 25 Điều 4 (phí môi giới); khoản 1 Điều 99 (phí cung ứng dịch vụ, phí tín 

dụng); khoản 1 Điều 160 (phí bảo hiểm tiền gửi). Các loại phí trong dự thảo 

Luật chưa tương thích với khái niệm phí theo quy định của Luật phí và lệ phí. 

Đề nghị tiếp tục rà soát để tránh nhầm lẫn, bảo đảm tính thống nhất của hệ 

thống pháp luật. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo c o: Ph  được quy định tại dự thảo 

Luật về bản chất là giá cả dịch vụ do TCTD cung  ng, do đó  hông thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Luật phí và lệ phí. 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật vẫn chưa đưa ra giải pháp để giải quyết 

vấn đề xóa bỏ tín dụng đen còn tồn tại dai dẳng, chuyển từ hình thức này sang 

hình thức khác Để xóa bỏ tín dụng đen thì cần: (i) giải quyết tận gốc vấn đề về 

nhu cầu vay ngắn hạn, nhanh, giá trị nhỏ của người dân trong xã hội, vì hệ thống 
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các TCTD hiện tại không đáp ứng được nhu cầu do thủ tục pháp lý vay tín chấp 

phức tạp và chi phí giao dịch cao so với giá trị khoản vay; (ii) cần ứng dụng phát 

triển công nghệ ngân hàng số, cho phép xử lý số lượng lớn giao dịch trong thời 

gian ngắn để giảm chi phí giao dịch. Việc xử lý kết nối và chia sẻ dữ liệu quy mô 

lớn cũng sẽ cho phép đánh giá đúng khả năng trả nợ của người vay, giảm rủi ro 

và chi phí thu hồi nợ. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Khoản 2 Điều 101 của dự thảo 

Luật quy định khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin (thay vì tài liệu, dữ liệu 

như Khoản 1 Điều 101), đồng thời không yêu cầu cung cấp phương  n s  dụng 

vốn khả thi đối với một số khoản cho vay (trong đó có cho vay nhu cầu đời 

sống, khoản cho thuê tài chính có m c giá trị nhỏ). Qua đó giúp đơn giản hoá 

thủ tục vay vốn, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu vay vốn phục vụ đời 

sống có giá trị nhỏ thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. 

Bên cạnh đó, dự thảo Luật có quy định về giao dịch điện t  trong hoạt động 

ngân hàng (Điều 96); cơ chế th  nghiệm đối với các sản phẩm, dịch vụ mới 

(Điều 97) góp phần khuyến khích TCTD  ng dụng công nghệ thực hiện chuyển 

đổi số mô hình hoạt động, cung cấp sản phẩm, dịch vụ (trong đó có cho vay) 

một cách nhanh chóng, thuận tiện, giúp tiết giảm chi phí giao dịch cho khách 

hàng. Như vậy, c c quy định nêu trên tại dự thảo Luật đã góp phần nâng cao khả 

năng tiếp cận vốn của người dân, qua đó hạn chế tín dụng đen. Bên cạnh đó, t n 

dụng đen là vấn đề cần sự vào cuộc và phối hợp đồng bộ của nhiều cơ quan, Bộ, 

ban ngành, cũng như điều chỉnh nhiều quy phạm pháp luật liên quan, không chỉ 

riêng ngành ngân hàng và quy định pháp luật về ngân hàng có thể x  lý triệt để 

được. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo NHNN 

và các Bộ, ngành có liên quan phối hợp x  lý vấn đề tín dụng đen, trong đó cần 

th  nghiệm các giải pháp khai thác s  dụng dữ liệu dân cư, qua đó góp phần hỗ 

trợ hoạt động ngân hàng, trong đó có cấp tín dụng cho người dân, doanh nghiệp. 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục khuyến khích và có chính sách hỗ trợ đặc biệt đối 

với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là có thể xem xét mở room cho các nhà 

đầu tư nước ngoài nhằm thu hút dòng vốn ngoại, vừa là nguồn tiền để tái cơ cấu 

ngân hàng, vừa góp phần cải thiện công nghệ quản trị công ty trong ngân hàng. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính 

phủ tiếp tục nghiên c u, bảo đảm các cam kết quốc tế đối với thu hút nhà đầu tư 

nước ngoài. 

- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần có quy định về cơ chế để kiểm soát 

được tiền huy động (tiền gửi của dân) và tiền cho vay (tín dụng) và cả kiểm soát 

trong công tác kiểm tra, giám sát để tránh trường hợp có tiêu cực, bỏ qua vi 

phạm gây thiệt hại cho xã hội. Có ý kiến đề nghị quy định cơ chế kiểm soát hoạt 

động của TCTD liên quan đến lĩnh vực bất động sản, tư vấn đầu tư trái phiếu 

doanh nghiệp. Có ý kiến cho rằng, cần phải luật hóa tất cả những biện pháp 

phòng ngừa rủi ro phù hợp thông lệ quốc tế. 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: Để kiểm soát việc huy động, s  

dụng vốn, dự thảo Luật đã có c c quy định về hoạt động, hạn chế để bảo đảm an 

toàn hoạt động của TCTD, duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn 

vốn ph p định, đồng thời Chính phủ, NHNN quy định hướng dẫn các vấn đề về 

x  phạt vi phạm hành chính, hoạt động, an toàn hoạt động của TCTD và các quy 

định về hệ thống kiểm soát nội bộ; cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động 

của c c TCTD. Ngoài ra, c c quy định về Luật Thanh tra, Luật tố tụng hình sự 

và pháp luật liên quan cũng đã có c c quy định để x  lý các tiêu cực, vi phạm 

của TCTD khi xảy ra.  

- Có ý kiến đề nghị cần phải rà soát, luật hóa các quy định về tính chính 

danh của tài khoản tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Hoàn 

thiện, đồng bộ các văn bản hướng dẫn để bảo đảm hiệu lực thi hành tại các 

văn bản quy phạm pháp luật phải liên thông với nhau, hỗ trợ việc xác định tính 

chính danh của các tài khoản. Đồng thời, trong Luật này cần có quy định cụ 

thể về các điều kiện bắt buộc đối với các TCTD phải có nền tảng công nghệ, cơ 

sở vật chất trong nhận diện khách hàng để đảm bảo tính chính danh, yêu cầu 

các TCTD có trách nhiệm rà soát, phát hiện và phối hợp với cơ quan công an, 

các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về tài khoản 

không chính danh. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: 

Việc mở, s  dụng tài  hoản thanh to n đã được quy định tại Nghị định 

101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh to n  hông dùng tiền mặt (đã được 

s a đổi, bổ sung) và Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng 

dẫn việc mở và s  dụng tài  hoản thanh to n tại tổ ch c cung  ng dịch vụ thanh 

to n (Thông tư 23). Trong đó ngân hàng, chi nh nh ngân hàng nước ngoài 

hướng dẫn  h ch hàng c c nguyên tắc và điều  iện s  dụng tài  hoản thanh to n 

trong trường hợp giao dịch theo phương th c truyền thống hoặc giao dịch điện 

t  phù hợp với quy định của ph p luật hiện hành, đảm bảo có đủ thông tin cần 

thiết để kiểm tra, đối chiếu và nhận biết khách hàng, trong quá trình sử dụng tài 

khoản thanh toán. 

Liên quan đến việc nhận diện  h ch hàng đảm bảo ch nh danh đã được quy 

định tại Luật Phòng chống r a tiền về nhận biết khách hàng, bao gồm cả trường 

hợp nhận diện trực tiếp và áp dụng phương th c điện t . Ngoài ra, triển  hai Đề 

 n 06, NHNN đang t ch cực phối hợp với Bộ Công an trong khai thác dữ liệu 

dân cư phục vụ xác minh chính xác khách hàng. Trong thời gian tới  hi cơ sở dữ 

liệu về dân cư, đăng  ý  inh doanh hoàn thiện sẽ là một trong các nguồn thông 

tin để định danh khách hàng.  

XV. MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ CÓ Ý KIẾN 

1. Về tập đoàn tài chính 
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- Một số ý kiến đề nghị nên có quy định về mặt nguyên tắc về tập đoàn tài 

chính, tạo khung pháp lý để giao Chính phủ quy định chi tiết, tránh tạo ra khoảng 

trống pháp lý vì thực tế tập đoàn tài chính hiện có sự điều chỉnh của Luật Doanh 

nghiệp nhưng lại không chịu sự điều chỉnh của Luật Các TCTD. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin b o c o: 

Kinh nghiệm quốc tế về tập đoàn tài ch nh cho thấy việc s  dụng thuật ngữ 

về tập đoàn tài ch nh phụ thuộc vào  huôn  hổ ph p luật của từng nước, thường 

là nhóm công ty có quan hệ công ty mẹ, công ty con đồng thời hoạt động  inh 

doanh trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, ch ng  ho n. Trong có công ty mẹ 

của nhóm công ty này có thể là một ngân hàng hoặc là công ty sở hữu vốn 

(holding company). Ở c c nước thường xây dựng  huôn  hổ ph p lý về tập đoàn 

tài chính theo 02 cách: (i) ban hành Luật riêng về tâp đoàn ngân hàng hoặc tập 

đoàn tài ch nh như Đài Loan, Singapore (ii) quy định về quan hệ công ty mẹ 

công ty của nhóm công ty này trong luật ngân hàng như Nhật Bản, Th i Lan.  

Hiện nay ở Việt Nam chưa có Luật riêng về tập đoàn  inh tế, chỉ có quy 

định  h i niệm chung về tập đoàn  inh tế tại Luật Doanh nghiệp, theo đó tập 

đoàn  inh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ 

phần, phần vốn góp hoặc liên  ết  h c… Tập đoàn  inh tế có công ty mẹ, công 

ty con và các công ty thành viên khác
14

. Về bản chất tập đoàn tài ch nh là tập 

đoàn  inh tế hoạt động trong lĩnh vực tài ch nh (ngân hàng, bảo hiểm, ch ng 

 ho n). Do đó, hiện chưa có đầy đủ cơ sở ph p lý đối với mô hình tập đoàn  inh 

tế để từ đó xây dựng quy định điều chỉnh cụ thể đối với tập đoàn tài ch nh. Tuy 

nhiên, để quản lý, gi m s t, hạn chế c c vấn đề rủi ro tiềm ẩn của nhóm công ty 

có quan hệ công ty, công ty con hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, ch ng 

 ho n, bảo hiểm có sự tham gia của ngân hàng thương mại, dự thảo Luật đã có 

c c quy định cụ thể x c định nhóm doanh nghiệp này, điều chỉnh c c quan hệ 

giữa công ty mẹ - công ty con, công ty liên  ết của TCTD, cũng như tr ch nhiệm 

về quản lý nhà nước đối với hoạt động của nhóm c c công ty này, cụ thể: 

1.1. Về xác định mối quan hệ giữa các công ty trong nhóm công ty 

- Điều  130 của dự thảo Luật đã x c định nhóm công ty (về bản chất là tập 

đoàn tài ch nh) thông qua quy định x c định công ty  iểm so t trong 02 trường 

hợp (i) Công ty đang sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 20% vốn điều lệ hoặc 

vốn cổ phần có quyền biểu quyết hoặc nắm quyền kiểm soát của một ngân hàng 

thương mại; (ii) Ngân hàng thương mại có công ty con, công ty liên kết. 

- Khoản 33, 34 Điều 4 của dự thảo Luật đã quy định cụ thể về  h i niệm 

công ty con, công ty liên  ết của TCTD. Đây là cơ sở ph p lý nhóm công ty có 

quan hệ sở hữu, quản trị, điều hành hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bảo 

hiểm, ch ng  ho n.  

                                                 
14

 Điều 194 Luật Doanh nghiệp 
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- Điều 100 của dự thảo Luật đã quy định cụ thể c c lĩnh vực ngân hàng 

thương mại có thể góp vốn thành lập công ty con, công ty liên  ết. Đồng thời, 

dự thảo Luật đã quy định ngân hàng thương mại phải thành lập hoặc mua lại 

công ty con, công ty liên  ết để thực hiện hoạt động  inh doanh trong lĩnh vực 

ch ng  ho n, bảo hiểm. Quy định này nhằm t ch bạch hoạt động giữa ngân 

hàng thương mại và công ty ch ng  ho n, bảo hiểm, nhằm giảm thiểu rủi ro lan 

truyền trên thị trường tài ch nh. 

1.2. Về hạn chế việc thao túng trong quản trị, điều hành giữa công ty mẹ 

- công ty con, công ty liên kết của TCTD 

- Điều 130 của dự thảo Luật đã quy định về quyền, nghĩa vụ của công ty 

mẹ, công ty  iểm so t với công ty con, công ty liên  ết, trong đó hạn chế việc 

can thiệp vào tổ ch c hoạt động của nhau, đồng thời yêu cầu thiết lập c c cơ chế 

giao dịch bình đẳng, độc lập giữa c c công ty này với nhau. 

 - Điều 31, Điều 32, Điều 33 của dự thảo Luật quy định về việc đảm nhiệm 

ch c vụ của người quản lý, điều hành của TCTD đã hạn chế việc tham gia quản 

trị, điều hành của người quản lý, người điều hành là người quản lý, người điều 

hành của công ty là công ty  iểm so t, công ty con của TCTD.  

1.3. Hạn chế rủi ro, sở hữu, đầu tư chéo giữa công ty mẹ - công ty con, 

công ty liên kết của TCTD 

- Về việc góp vốn, mua cổ phần: Điều 53, Điều 100, Điều 126 của dự thảo 

Luật đã quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của TCTD; phạm vi, giới hạn 

góp vốn mua cổ phần của TCTD nhằm hạn chế việc sở hữu chéo, tăng vốn ảo 

giữa c c công ty này với nhau. Đồng thời, Điều 131 của dự thảo Luật đã quy 

định: (i) Công ty con, công ty liên kết của cùng một công ty kiểm soát không 

được góp vốn, TCTD mua cổ phần của nhau; (ii) Công ty con, công ty liên kết 

của một TCTD  hông được góp vốn, mua cổ phần của chính TCTD đó; (iii) 

TCTD đang là công ty con, công ty liên  ết của công ty kiểm so t  hông được 

góp vốn, mua cổ phần của công ty kiểm so t đó. 

- Về việc cấp t n dụng đối với công ty con, công ty liên  ết của TCTD: 

Điều 123, Điều 124 của dự thảo Luật đã có quy định về việc cấm, hạn chế cấp 

t n dụng đối với c c công ty con, công ty liên  ết của TCTD nhằm hạn chế rủi ro 

có t nh lan truyền giữa hoạt động ngân hàng (nhận tiền g i) và hoạt động  inh 

doanh ch ng  ho n, bảo hiểm trong hoạt động của TCTD và c c công ty con, 

công ty liên  ết hoạt động trong lĩnh vực ch ng  ho n, bảo hiểm. 

1.4. Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động nội bộ giữa công ty 

mẹ - công ty con, công ty liên kết của TCTD 

Điều 140, Điều 141 của dự thảo Luật đã quy định về tr ch nhiệm b o c o 

của TCTD, công ty con và công ty  iểm so t của TCTD, trong đó yêu cầu b o 

c o tổng hợp về giao dịch mua, b n và giao dịch  h c giữa công ty  iểm so t 
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với công ty con, công ty liên  ết của công ty  iểm so t. Qua đó, giúp cơ quan 

quản lý có cơ sở để gi m s t c c hoạt động nội bộ của nhóm c c công ty này. 

1.5. Về quản lý nhà nước 

- Điều 191 quy định cụ thể về tr ch nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước 

(NHNN và Bộ Tài ch nh) trong việc quản lý nhà nước trong hoạt động của 

TCTD và công ty con, công ty liên  ết phù hợp với ch c năng của từng cơ quan. 

Đồng thời bổ sung cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin để nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với TCTD có công ty con, công ty liên  ết hoạt động trong 

lĩnh vực tài ch nh. 

- Bên cạnh đó, tại Luật Ngân hàng Nhà nước cũng có quy định về việc phối 

hợp thanh tra, gi m s t TCTD, công ty con, công ty liên  ết của TCTD giữa 

NHNN và các bộ, ngành liên quan  

- Căn c  theo ch c năng, nhiệm vụ thẩm quyền của các Bộ, ngành, tại dự 

thảo Luật đã bổ sung c c quy định về trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực 

hiện quản lý đối với TCTD và công ty con, công ty liên kết. 

- Pháp luật hiện nay đã có quy định về việc thực hiện báo cáo tài chính hợp 

nhất, nghĩa vụ công bố thông tin, công khai báo cáo tài chính của các TCTD và 

công ty con của TCTD. 

- Tại dự thảo Luật không s  dụng cụm “nhóm công ty” hay “tập đoàn  inh 

tế, tổng công ty” như tại Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, c c quy định về mặt 

kiểm so t theo quy định tại Điều 195, Điều 196, Điều 197 Luật Doanh nghiệp đã 

NHNN rà soát, nghiên c u bổ sung tại dự thảo Luật. 

Như vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng về mặt pháp lý, dự thảo 

Luật chưa có khái niệm cụ thể về tập đoàn ngân hàng, tài chính; tuy nhiên đã có 

các quy định về xác định nhóm công ty trong tập đoàn tài chính (bao gồm cả 

nhóm có công ty mẹ là TCTD và nhóm có công ty sở hữu cổ phần của ngân 

hàng thương mại), đồng thời, dự thảo Luật đã có các quy định để quản lý, giám 

sát nhóm các doanh nghiệp này. Để bảo đảm phù hợp với tính chất, mô hình của 

tập đoàn tài chính, trong đó điều chỉnh cả trường hợp TCTD là công ty mẹ hoặc 

TCTD là công ty con trong tập đoàn tài chính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ 

báo cáo Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Luật riêng về tập 

đoàn tài chính.  

2. Về giải thích từ ngữ (Điều 4): tại  hoản 19 về cung  ng dịch vụ thanh 

toán, qua quá trình rà soát, đa số ý  iến thống nhất bỏ “Thư t n dụng” (L/C) theo 

đề nghị của NHNN và một số TCTD để phù hợp với thông lệ quốc tế và phản  nh 

đúng bản chất của L/C là cấp t n dụng15. Có ý  iến đề nghị tiếp tục nghiên c u vì 

                                                 
15

 Theo NHNN, đối với hoạt động thư t n dụng, theo thông lệ quốc tế, đây là hoạt động cấp t n dụng của 

ngân hàng cho khách hàng.   

UCP 600 (C c Quy tắc thực hành thống nhất về T n dụng ch ng từ) quy định L/C là cấp t n dụng (Điều 1, 

2, 4, 7). Theo đó, Điều 2 của UCP600 đã  hẳng định ngân hàng ph t hành L/C là ph t hành một t n dụng. Kể từ 
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có một số dịch vụ  h c  èm theo L/C  hông mang t nh chất t n dụng. Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội đề nghị Ch nh phủ có ý  iến về nội dung này. 

3. Về hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thư ng mại (Điều 

103): dự thảo Luật chỉnh lý, bổ sung thêm quy định “Nghiệp vụ ngân hàng gi m 

s t” để phù hợp với quy định tại Luật Ch ng  ho n; bổ sung thêm: “Đại lý quản 

lý tài sản bảo đảm cho bên cho vay là tổ ch c tài ch nh quốc tế, TCTD nước 

ngoài, TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài” tương tự quy định của Luật 

hiện hành nhưng giới hạn về đối tượng để giảm thiểu rủi ro. 

Đối với dịch vụ tư vấn tài ch nh, ngân hàng, nhiều ý  iến thống nhất điều 

chỉnh theo hướng giới hạn thành “Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động 

 inh doanh  h c quy định trong Giấy phép”. Một số ý  iến đề nghị tiếp tục 

nghiên c u quy định này, có thể quy định theo hướng cho phép tư vấn tài ch nh 

liên quan đến hoạt động  inh doanh của ngân hàng hoặc nghiên c u giới hạn cụ 

thể một số dịch vụ tư vấn tài ch nh mà ngân hàng có thể được làm. Có ý  iến đề 

nghị bổ sung nội dung tổng  ết, đ nh gi  việc thực hiện c c hoạt động  inh 

doanh  h c của ngân hàng thương mại tại Điều 107 của Luật C c TCTD hiện 

hành, trong đó có dịch vụ tư vấn tài ch nh, tư vấn tài ch nh doanh nghiệp, tư vấn 

mua, b n hợp nhất, s p nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư để có cơ sở xem xét 

điều chỉnh phù hợp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ch nh phủ nghiên c u, 

có ý  iến về nội dung này. 

4. Về TCTD phi ngân hàng (khoản 4 Điều 4 và Mục 3): dự thảo Luật 

chỉnh lý theo hướng luật hóa một số quy định đã được  p dụng ổn định tại Nghị 

định số 39/2014/NĐ-CP của Ch nh phủ về hoạt động của công ty tài chính, cho 

thuê tài ch nh. Theo đó, TCTD phi ngân hàng gồm công ty tài ch nh tổng hợp và 

công ty tài ch nh chuyên ngành), trong đó công ty tài ch nh chuyên ngành gồm 

cả công ty cho thuê tài ch nh (thay vì gồm công ty tài ch nh và công ty cho thuê 

tài ch nh như Ch nh phủ trình). Trên cơ sở đó thiết  ế lại c c hoạt động cụ thể 

tương  ng với từng loại hình công ty tài ch nh như quy định tại Nghị định số 39. 

Tuy nhiên, dự thảo Luật có điều chỉnh so với quy định hiện hành theo 

hướng: (i) Mở rộng hoạt động của công ty cho thuê tài ch nh gồm “cho vay” 

(thay vì cho vay bổ sung vốn lưu động như Ch nh phủ trình) do việc giới hạn 

mục đ ch của việc cho vay bổ sung vốn lưu động như vậy làm hạn chế  hả năng 

thực hiện hoạt động cho vay của c c công ty cho thuê tài ch nh vì nhiều  h ch 

hàng chỉ thuê số  t m y móc và c c chi ph  để quản lý, vận hành và s  dụng tài 

sản đó rất  t,  hông cần đến nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động; (ii) Được góp 

                                                                                                                                                         
thời điểm Ngân hàng ph t hành L/C thì NH đã bị ràng buộc bởi cam  ết thanh to n  hông thể hủy ngang của 

mình đối với bên thụ hưởng, nghĩa là NHPH có nghĩa vụ thanh to n độc lập bằng nguồn tiền của mình cho bên 

thụ hưởng,  hông phụ thuộc vào việc bên  h ch hàng có nguồn tiền để hoàn trả cho NHPH hay  hông. Như vậy, 

t nh chất cấp t n dụng đã thể hiện rất rõ ở quy định nghĩa vụ thanh to n của NHPH cho bên thụ hưởng  hi nhận 

được bộ ch ng từ xuất trình phù hợp là hoàn toàn độc lập và  hông liên quan đến nghĩa vụ thanh to n của bên 

mở L/C với nhà cung cấp/nhà xuất  hẩu của h  theo hợp đồng mua b n hàng hóa hoặc hợp đồng  h c. Do đó, 

NHNN đề nghị x c định đúng t nh chất của L/C là cấp t n dụng. 
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vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và  hai 

thác tài sản; thành lập công ty con, công ty liên  ết hoạt động trong lĩnh vực 

quản lý nợ và  hai th c tài sản (thay vì  hông được góp vốn, mua cổ phần và 

thành lập công ty con, công ty liên  ết). 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ch nh phủ nghiên c u, có ý  iến về 

nội dung này. 

5. Về xây dựng phư ng án khắc phục trong trường h p đư c can thiệp 

sớm, kiểm soát đặc biệt (Điều 132): Qua nghiên c u tổng  ết  inh nghiệm 

quốc tế về  huôn  hổ quản lý  hủng hoảng và x  lý ngân hàng yếu  ém cho 

thấy, để chủ động sẵn sàng  ng phó với  hủng hoảng và c c tình huống  hó 

 hăn của c c TCTD, ngay trong giai đoạn “bình thường”, nhiều nước (Mỹ, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thụy Sỹ, Th i Lan, Áo…) đã có những quy định 

yêu cầu c c ngân hàng thương mại (đặc biệt là c c ngân hàng có tầm quan tr ng 

đối với hệ thống) phải xây dựng c c phương  n  hắc phục, phương  n hỗ trợ 

 hẩn cấp… đồng thời, định    phải cập nhật c c phương  n này và b o c o cho 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trên cơ sở đó cả cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền và ngân hàng thương mại chủ động có phương  n x  lý  hi xảy ra tình 

huống ngân hàng thương mại được can thiệp sớm và x  lý c c ngân hàng yếu 

 ém này một c ch tuần tự, bảo đảm an toàn hệ thống. Đây cũng là  huyến nghị 

của Ngân hàng Thế giới trong qu  trình s a đổi Luật C c TCTD. 

Theo đó, dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý theo hướng chuyển quy định 

ngân hàng thương mại, chi nh nh ngân hàng nước ngoài xây dựng phương  n 

 hắc phục  hi được can thiệp sớm (bao gồm cả rút tiền hàng loạt) thành phải 

xây dựng phương  n  hắc phục và được cấp có thẩm quyền thông qua ngay từ 

 hi đang hoạt động bình thường. Việc này giúp cho c c ngân hàng thương mại, 

chi nh nh ngân hàng nước ngoài có thể tự lường trước c c rủi ro cũng như có 

c c phương  n,  ịch bản x  lý, tạo sự chủ động  hi tình huống xảy ra, đồng thời 

tạo sự đồng thuận của c c cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu của TCTD, 

ngân hàng mẹ của chi nh nh ngân hàng nước ngoài đối với c c cơ chế x  lý, 

nhất là trong trường hợp  hẩn cấp. Quy định này sẽ tạo cơ sở cho việc cập nhật, 

xây dựng và triển  hai c c phương  n cụ thể nếu tình huống giả định xảy ra 

trong thực tiễn. Bên cạnh đó, để quy định có t nh  hả thi, dự thảo Luật quy định 

trường hợp ngân hàng thương mại  hông có phương  n hoặc  hông cập nhật, 

điều chỉnh phương  n theo quy định của Luật thì NHNN có thể  p dụng một 

hoặc một số biện ph p mang t nh chế tài. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ch nh phủ nghiên c u, có ý  iến về 

nội dung này. 

6. Về xử lý, cung cấp thông tin  

Trong qu  trình rà so t, nhiều TCTD có ý  iến về những  hó  hăn, vướng 

mắc sau  hi Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Ch nh phủ về bảo vệ dữ liệu c  
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nhân (Nghị định số 13)
16

 có hiệu lực. Theo b o c o của NHNN, thực tế hoạt 

động ngân hàng và qu  trình cung  ng dịch vụ, ngân hàng bắt buộc phải có sự 

trao đổi, x  lý dữ liệu thông tin  h ch hàng giữa c c TCTD, chi nh nh ngân 

hàng nước ngoài với nhau hoặc giữa TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài 

với c c tổ ch c  h c (tổ ch c cung  ng dịch vụ trung gian thanh to n, đơn vị 

chấp nhận thanh to n, tổ ch c chuyển mạch bù trừ điện t , sàn thương mại điện 

t , đơn vị cung  ng dịch vụ công, công ty cung  ng giải ph p công nghệ,...), cụ 

thể: (i) mỗi giao dịch thanh to n luôn cần có sự trao đổi, cung cấp, x  lý c c 

thông tin, dữ liệu của  h ch hàng như h  và tên, số tài  hoản, nội dung giao 

dịch, số tiền,...(ii) hoạt động x  lý tra so t  hiếu nại của  h ch hàng, cần có sự 

trao đổi, x  lý c c thông tin, dữ liệu của  h ch hàng giữa TCTD, chi nh nh ngân 

hàng nước ngoài với c c bên liên quan về người chuyển tiền, người thụ hưởng, 

thông tin về giao dịch (thời gian, số tiền, nội dung,..) (iii) việc nhận biết, x c 

thực  h ch hàng cần sự trao đổi, x  lý thông tin định danh  h ch hàng, có thể 

bao gồm yếu tố sinh trắc h c...  

Nếu  p dụng quy định tại Nghị định số 13 thì đối với mỗi giao dịch đều cần 

có x c nhận đồng ý của  h ch hàng về việc cho phép TCTD được trao đổi, x  lý 

dữ liệu c  nhân. Điều đó đồng nghĩa với việc c c TCTD, chi nh nh ngân hàng 

nước ngoài, trung gian thanh to n,… phải chỉnh s a hệ thống công nghệ, phần 

mềm, đồng thời sẽ ph t sinh thêm quy trình, thủ tục rất ph c tạp,.. có thể gây 

 ch tắc giao dịch thanh to n thường ngày của người dân, doanh nghiệp cũng như 

 hó  hăn trong tiếp cận dịch vụ ngân hàng
17

.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng cần phải có c c quy định để x  lý 

những  hó  hăn, vướng mắc của c c TCTD  hi thực hiện theo quy định Nghị 

định số 13. Do vậy, đề nghị Ch nh phủ đ nh gi  t c động của Nghị định 13 đối 

với hoạt động của c c TCTD, chi nh nh ngân hàng nước ngoài, từ đó có đề xuất 

cụ thể phù hợp.  

7. Về hoạt động thanh toán b  trừ của ngân hàng thư ng mại 

                                                 
16

 Khoản 7 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định: “7. Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều 

hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, 

kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, 

hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.” 

- Theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP thì thông tin định danh  h ch hàng, thông tin về tài 

 hoản, giao dịch của  h ch hàng,.. tại TCTD, CN NHNNg, tổ ch c cung  ng dịch vụ trung gian thanh to n là dữ 

liệu c  nhân nhạy cảm
16

 và theo quy định tại Điều 11 Nghị định 13/2023/NĐ-CP: “1. Sự đồng ý của chủ thể dữ 

liệu được áp dụng đối với tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy 

định khác.”; “3. Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu phải được thể hiện rõ ràng, cụ thể bằng văn bản, giọng nói, đánh 

dấu vào ô đồng ý, cú pháp đồng ý qua tin nhắn, chọn các thiết lập kỹ thuật đồng ý hoặc qua một hành động khác 

thể hiện được điều này.”; “5. Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu phải được thể hiện ở một định dạng có thể được in, 

sao chép bằng văn bản, bao gồm cả dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.”. 

. 
17

 Theo NHNN báo cáo, hiện nay, mỗi ngày số lượng giao dịch thanh to n liên ngân hàng (qua hệ thống 

chuyển mạch bù trừ, hệ thống TTĐTLNH quốc gia)  bình quân hơn 12 triệu giao dịch/ngày, nếu bổ sung quy trình 

để thể hiện sự đồng ý của  h ch hàng về trao đổi, x  lý dữ liệu c c nhân thì sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm  h ch 

hàng,  hông thể  hả thi và có thể gây  ch tắc trong giao dịch thanh to n hàng ngày của người dân, doanh nghiệp. 
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Trong quá trình rà soát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được ý  iến đề 

nghị xem xét, nghiên c u s a đổi Luật TCTD theo hướng cho phép c c ngân 

hàng thương mại là ngân hàng lưu  ý được thực hiện hoạt động thành viên bù 

trừ (làm thành viên bù trừ trên hệ thống CCP cho thị trường ch ng  ho n cơ sở) 

do Điều 56 Luật Ch ng  ho n và c c văn bản hướng dẫn đã quy định cho phép 

ngân hàng thương mại, chi nh nh ngân hàng nước ngoài được hoạt động là 

thành viên bù trừ  hi đ p  ng c c điều  iện cụ thể.  

Theo Bộ Tài ch nh, Ủy ban Ch ng  ho n Nhà nước, trong 12 nhóm vấn đề 

theo đ nh gi  của hai tổ ch c xếp hạng thị trường MSCI và FTSE cũng như 

chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, có 01 nhóm vấn đề tr ng yếu cần tập trung 

cải thiện trong thời gian tới (ngắn hạn và trung hạn), đó là nhóm vấn đề về yêu 

cầu  ý quỹ trước giao dịch, và giải ph p triển  hai hệ thống bù trừ, thanh toan 

giao dịch ch ng  ho n theo mô hình CCP cho phép ngân hàng lưu  ý là thành 

viên bù trừ là phương  n tối ưu và cơ bản để x  lý vấn đề yêu cầu  ý quỹ trước 

giao dịch đối với c c lo ngại của nhà đầu tư nước ngoài về chuyển tài sản ra 

 hỏi ngân hàng lưu  ý và chuyển tiền  hi giao dịch chưa chắc chắn thành công. 

Theo NHNN, đây hoạt động có rủi ro cao, liên thông giữa hoạt động s  

dụng tiền g i của TCTD và hoạt động ch ng  ho n và cho rằng  hông nên cho 

phép c c TCTD thực hiện để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống c c 

TCTD và thị trường ch ng  ho n. Trường hợp muốn thực hiện c c hoạt động 

này, TCTD có thể thành lập, mua lại công ty ch ng  ho n để thực hiện.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng đây là vấn đề quan tr ng có t c 

động đến thị trường ch ng  ho n cũng như thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy 

nhiên tại hồ sơ Ch nh phủ trình  hông có ch nh s ch này cũng như chưa đ nh 

gi  những t c động cụ thể, nhất là t c động đối với việc nâng hạng thị trường và 

hoạt động ngân hàng. Do vậy, đề nghị Ch nh phủ có ý  iến đối với nội dung 

này, đ nh gi  t c động và đề xuất phương  n phù hợp. 

8. Bảo vệ pháp lý đ i với cán bộ trong thực thi nhiệm vụ đư c giao 

Trong qu  trình rà so t, có ý  iến cho rằng do t nh chất của c c hoạt động 

gi m s t và quyền hạn được trao cho NHNN, cần thiết phải có một m c độ bảo 

vệ ph p lý mạnh mẽ cho ch nh NHNN, c c c n bộ, nhân viên của NHNN (gồm 

c n bộ, công ch c làm công t c tham mưu của NHNN, thành viên Ban  iểm so t 

đặc biệt, nhân sự của TCTD được NHNN chỉ định tham gia quản trị, điều hành 

c c TCTD được  iểm so t đặc biệt) để bảo đảm bảo rằng NHNN có thể thực thi 

đúng nhiệm vụ của mình mà  hông sợ c c rủi ro ph p lý liên quan đến hình sự 

và dân sự. Việc  hông có sự bảo vệ ph p lý sẽ tạo ra nguy cơ NHNN ra quyết 

định chậm trễ hoặc  ém chất lượng hoặc  hông hành động, thêm vào đó là tâm 

lý e ngại của c n bộ, nhân viên (thực tế có nhiều c n bộ hoặc nhân viên xin nghỉ 

việc hoặc xin chuyển công t c  hi được giao c c nhiệm vụ này). Ngân hàng Thế 

giới và c c chuyên gia quốc tế cũng có  huyến nghị tương tự để giúp NHNN 

thực hiện ch c năng gi m s t một c ch độc lập và hiệu quả. Ủy ban Thường vụ 
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Quốc hội yêu cầu Ch nh phủ có ý  iến về nội dung này, trên cơ sở đó tiếp tục 

hoàn thiện dự thảo Luật. 

9. Về quy định chuyển tiếp 

Tiếp thu ý  iến của ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung thêm quy định chuyển 

tiếp đối với; (i) Hợp đồng cấp t n dụng được  ý  ết trước ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành; (ii) Cổ đông và người có liên quan vượt tỷ lệ sở hữu cổ phần quy 

định tại Điều 53 của Luật này. 

Đồng thời, dự thảo Luật đã chỉnh lý thêm một số quy định chuyển tiếp đối với: 

(i) TCTD được  iểm so t đặc biệt có  hoản vay đặc biệt từ NHNN trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành còn dư nợ và chưa có phương  n chuyển giao 

bắt buộc được phê duyệt; 

(ii) TCTD có c c  hoản góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, TCTD 

 h c quy định tại điểm b  hoản 5 Điều 136 của Luật này, công ty con của TCTD 

có c c  hoản góp vốn, mua cổ phần quy định tại  hoản 5 Điều 136 của Luật này 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và cổ đông, cổ đông và người có liên 

quan tại ngân hàng thương mại sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ quy định tại Điều 55 

của Luật C c TCTD năm 2010; 

(iii) Tài sản bảo đảm của  hoản nợ xấu là dự  n bất động sản đã được thu 

giữ theo quy định tại Điều 7 hoặc đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo 

quy định tại Điều 10 của Nghị quyết số 42/2017/QH14 trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành mà chưa x  lý xong; 

(iv) Người quản lý, người điều hành và ch c danh  h c của TCTD, chi 

nh nh ngân hàng nước ngoài được bầu, bổ nhiệm trước ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành mà  hông đ p  ng quy định tại c c điều 41, 42 và 43 của Luật này;  

(v) TCTD được  iểm so t đặc biệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành;  

(vi) TCTD đã bị thu hồi giấy phép hoặc  hông ph t sinh hoạt động ngân 

hàng trong thời gian 12 th ng liên tục trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng các nội dung nêu trên được 

chỉnh lý, tiếp thu, giải trình sơ bộ trên cơ sở ý kiến của Đại biểu Quốc hội, đề 

xuất của Ngân hàng Nhà nước và ý kiến của một số cơ quan liên quan nhưng 

do nội dung phức tạp, kỹ thuật và chưa được đánh giá tác động, cần phải có 

đề xuất chính thức của Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện quy định này tại dự 

thảo Luật và tương ứng tại dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự 

thảo Luật. 

10. Về hiệu lực thi hành của Luật 
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Hồ sơ dự  n Luật do Ch nh phủ trình chưa có đề xuất về hiệu lực thi hành.  

Hiện tại, dự thảo Luật đang chỉnh lý theo đề xuất của NHNN như sau: 

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 th ng 7 năm 2024.  

2. C c quy định tại Chương XIII của Luật này về x  lý nợ xấu, tài sản bảo 

đảm của  hoản nợ xấu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 th ng 01 năm 2024. 

3. Phương  n phục hồi quy định tại Điều 142 của Luật này phải được xây 

dựng, thông qua trước ngày 01 th ng 7 năm 2025”. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ch nh phủ có ý  iến đề xuất cụ thể 

đối với hiệu lực thi hành của Luật. 

Ngoài những nội dung nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ 

quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan rà soát, tiếp 

thu, chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo Luật cả về nội dung và  ỹ thuật văn bản. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trân tr ng b o c o Quốc hội./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ch nh phủ; 

- C c Bộ: Tài chính; Tư ph p; 

- TT UBKT, TT UBPL; 

- C c Vụ: KT, PL; 

- Lưu: HC, KT. 

- E-pas:  

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Đức Hải 
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Luật số:     /       /QH15 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

LUẬT  

CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (sửa đổi) 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Các tổ chức tín dụng. 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, tổ chức lại, giải 

thể, phá sản tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; việc xử lý nợ xấu và xử lý tài 

sản bảo đảm của khoản nợ xấu. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Tổ chức tín dụng. 

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

3. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng. 

4. Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán 

xử lý nợ (sau đây gọi là tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu). 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt 

động, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt 

động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín 

dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; việc xử lý 

nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. 

Điều 3. Áp dụng Luật Các tổ chức tín dụng, các luật có liên quan và 

tập quán thƣơng mại quốc tế 

1. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ 

chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 

DỰ THẢO 

(Tài liệu lƣu hành nội bộ)  
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ngoài khác có hoạt động ngân hàng phải tuân theo quy định của Luật này. 

Những nội dung không quy định tại Luật này phải tuân thủ quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và pháp luật có liên quan. 

2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và các luật khác có 

liên quan về thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải 

thể, phá sản tổ chức tín dụng; thanh lý, phong tỏa vốn, tài sản của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; việc xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo 

đảm của khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thì áp dụng theo quy định của Luật này. 

3. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngân hàng được quyền thỏa thuận 

áp dụng tập quán thương mại sau đây: 

a) Tập quán thương mại quốc tế do Phòng Thương mại quốc tế ban hành; 

b) Tập quán thương mại khác không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp 

luật của Việt Nam. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ  

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tổ chức tín dụng là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân được thành lập 

theo quy định của Luật này, thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động ngân 

hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ 

chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân; 

2. Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các 

hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Các loại hình ngân hàng bao 

gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã; 

3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực 

hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các 

hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài 

khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài 

chính tổng hợp và công ty tài chính chuyên ngành;4. Ngân hàng thương mại là 

loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt 

động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận; 

5. Công ty tài chính tổng hợp là tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện 

các hoạt động theo quy định tại Mục 3 Chương IV của Luật này; 
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6. Công ty tài chính chuyên ngành là tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoạt 

động chính trong lĩnh vực bao thanh toán, tín dụng tiêu dùng và cho thuê tài 

chính;  

7. Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên 

cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải có một trong các điều kiện sau đây: 

a) Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận 

chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai 

bên; 

b) Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu 

tiên mua tài sản cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản 

cho thuê tại thời điểm mua lại; 

c) Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 60% thời gian cần thiết 

để khấu hao tài sản cho thuê đó; 

d) Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít 

nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng; 

8. Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện 

một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình 

có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ; 

9. Quỹ tín dụng nhân dân là loại hình tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá 

nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện 

một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu 

là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống; 

10. Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân 

dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân khác góp vốn thành lập 

theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ 

tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân; 

11. Tổ chức tín dụng nước ngoài là tổ chức tín dụng được thành lập ở nước 

ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài. 

Tổ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới 

hình thức văn phòng đại diện, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước 

ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính liên doanh, công ty tài 

chính 100% vốn nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho 

thuê tài chính 100% vốn nước ngoài. 

Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài là loại hình ngân 

hàng thương mại; công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước 

ngoài là loại hình công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính liên doanh, công 
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ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài là loại hình công ty cho thuê tài 

chính theo quy định của Luật này; 

12. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức kinh tế không có tư cách 

pháp nhân và là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, được ngân hàng 

nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh 

tại Việt Nam; 

13. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

14. Vốn tự có gồm giá trị thực của vốn điều lệ của tổ chức tín dụng hoặc 

vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cộng một số quỹ dự trữ, một 

số tài sản nợ khác, trừ đi các khoản phải giảm trừ. Việc xác định vốn tự có theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà 

nước); 

15. Giấy phép bao gồm Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín 

dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành 

lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước cấp. Văn bản của Ngân 

hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung Giấy phép là một bộ phận không tách rời 

của Giấy phép; 

16. Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một 

hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: 

a) Nhận tiền gửi; 

b) Cấp tín dụng; 

c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản; 

17. Nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình 

thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành 

chứng chỉ tiền gửi và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn 

trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận; 

18. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản 

tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả 

bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh 

ngân hàng, thư tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác; 

19. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là việc cung ứng phương 

tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ 

thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác 

cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng; 



5 

20. Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam 

kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong 

một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi 

cho bên cho vay; 

21. Bao thanh toán là việc mua lại các khoản phải thu của bên bán hàng 

hoặc ứng trước tiền thanh toán thay cho bên mua hàng theo hợp đồng mua, bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa bên mua hàng và bên bán hàng. Khi thực hiện 

bao thanh toán, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung 

cấp một số dịch vụ khác kèm theo trong hoạt động bao thanh toán theo hướng 

dẫn của Ngân hàng Nhà nước; 

22. Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực 

hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện 

hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ bắt 

buộc và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận; 

23. Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi 

các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của bên thụ hưởng trước khi 

đến hạn thanh toán; 

24. Tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ 

có giá khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán; 

25. Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp 

thực hiện các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác giữa các 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

26. Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách 

hàng mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để sử dụng các dịch vụ 

thanh toán do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng; 

27. Sản phẩm phái sinh là công cụ tài chính được định giá theo biến động 

dự kiến về giá trị của một tài sản tài chính gốc như lãi suất, ngoại hối, tiền tệ 

hoặc tài sản tài chính khác; 

28. Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng là việc tổ chức tín dụng 

góp vốn cấu thành vốn điều lệ; mua cổ phần của các doanh nghiệp, tổ chức tín 

dụng khác, bao gồm cả việc nhận chuyển nhượng, mua cổ phần, phần vốn góp 

của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác; cấp vốn, góp vốn vào công ty con, 

công ty liên kết của tổ chức tín dụng; góp vốn vào quỹ đầu tư và ủy thác vốn cho 

các tổ chức khác góp vốn, mua cổ phần theo các hình thức nêu trên; 
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29. Khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần nhằm nắm quyền 

kiểm soát doanh nghiệp bao gồm khoản đầu tư chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc 

vốn cổ phần có quyền biểu quyết của một doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư khác 

đủ để chi phối quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên; 

30. Cổ đông lớn của tổ chức tín dụng là cổ đông sở hữu từ 05% vốn cổ 

phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng cổ phần đó, bao gồm cả 

số cổ phần cổ đông đó sở hữu gián tiếp; 

31. Sở hữu gián tiếp là việc tổ chức, cá nhân sở hữu vốn điều lệ, vốn cổ 

phần của tổ chức tín dụng thông qua ủy thác đầu tư hoặc thông qua doanh 

nghiệp mà tổ chức, cá nhân đó sở hữu trên 50% cổ phần;  

32. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián 

tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; công ty mẹ với công ty con 

của công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín 

dụng và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của công ty con của tổ chức 

tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng 

một tổ chức tín dụng với nhau; các công ty con của công ty con của cùng một 

công ty mẹ; người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ 

chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này 

với công ty con và ngược lại; 

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, thành viên Ban kiểm 

soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm 

quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại; 

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 05% vốn 

điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín 

dụng đó và ngược lại; 

d) Cá nhân với vợ, chồng; cha mẹ; con; anh, chị, em; ông bà nội, ông bà 

ngoại; cháu nội, cháu ngoại; bác ruột, cô ruột, dì ruột, chú ruột, cậu ruột và 

ngược lại; 

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân theo quy định tại điểm d 

khoản này của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn 

hoặc cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết 

trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại; 

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân quy 

định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá 

nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau; 
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g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy 

định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu 

cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám 

sát; 

33. Công ty liên kết của tổ chức tín dụng là công ty trong đó tổ chức tín 

dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu 

trên 11% vốn điều lệ hoặc trên 11% vốn cổ phần có quyền biểu quyết, nhưng 

không phải là công ty con của tổ chức tín dụng đó; 

34. Công ty con của tổ chức tín dụng là công ty thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ 

chức tín dụng sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn cổ phần có quyền 

biểu quyết của công ty đó; 

b) Tổ chức tín dụng có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc 

tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc 

hoặc Giám đốc của công ty đó; 

c) Tổ chức tín dụng có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty đó; 

d) Tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng trực tiếp 

hay gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty đó; 

35. Người quản lý tổ chức tín dụng bao gồm Chủ tịch, thành viên Hội đồng 

quản trị; Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc hoặc Giám 

đốc và các chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín 

dụng; 

36. Người điều hành tổ chức tín dụng bao gồm Tổng Giám đốc hoặc Giám 

đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi 

nhánh và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín 

dụng; 

37. Rút tiền hàng loạt là việc tổ chức tín dụng bị nhiều người gửi tiền cùng 

rút tiền, dẫn đến tổ chức tín dụng mất khả năng chi trả hoặc có nguy cơ mất khả 

năng chi trả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

38. Can thiệp sớm là việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài khắc phục tình trạng theo quy định của Luật 

này; 
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39. Kiểm soát đặc biệt là việc đặt một tổ chức tín dụng dưới sự kiểm soát 

trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật này; 

40. Phương án chuyển giao bắt buộc là phương án chủ sở hữu, thành viên 

góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt phải 

chuyển giao toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho bên nhận chuyển giao; 

41. Bên nhận chuyển giao là một hoặc một số nhà đầu tư được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định được nhận chuyển giao bắt buộc hoặc được chỉ 

định nhận chuyển giao bắt buộc; 

42. Tổ chức tín dụng hỗ trợ là tổ chức tín dụng tham gia quản trị, kiểm 

soát, điều hành, hỗ trợ tổ chức và hoạt động, hỗ trợ tài chính cho tổ chức tín 

dụng được can thiệp sớm hoặc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

Điều 5. Sử dụng thuật ngữ liên quan đến hoạt động ngân hàng 

Tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

không được phép sử dụng cụm từ hoặc thuật ngữ “tổ chức tín dụng”, “ngân 

hàng”, “công ty tài chính”, “công ty cho thuê tài chính”, “tổ chức tài chính vi 

mô”, “quỹ tín dụng nhân dân” hoặc các cụm từ, thuật ngữ khác trong tên của tổ 

chức, chức danh hoặc trong các phần phụ thêm của tên, chức danh hoặc trong 

giấy tờ giao dịch hoặc quảng cáo của mình nếu việc sử dụng cụm từ, thuật ngữ 

đó có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về việc tổ chức của mình là một tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 6. Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng 

1. Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình 

thức công ty cổ phần, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và trường 

hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

2. Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn 

điều lệ. 

3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới 

hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 

4. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài 

được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. 

5. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức 

dưới hình thức hợp tác xã. 
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6. Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty 

trách nhiệm hữu hạn. 

Điều 7. Quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền tự chủ 

trong hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh 

doanh của mình. Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào 

hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền từ chối yêu 

cầu cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, không 

có hiệu quả, không phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 8. Quyền hoạt động ngân hàng 

1. Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và quy định khác 

của pháp luật có liên quan được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thì được 

thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. 

2. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao 

dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán. 

Điều 9. Hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hợp tác và cạnh 

tranh trong hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định 

của pháp luật. 

2. Nghiêm cấm hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh có nguy cơ gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính 

sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, lợi ích của Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Điều 10. Bảo vệ quyền lợi của khách hàng 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây: 

1. Tham gia bảo hiểm tiền gửi, quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân theo quy định của pháp luật và công bố công khai việc tham gia bảo 

hiểm tiền gửi tại trụ sở chính và chi nhánh; 

2. Tạo thuận lợi cho khách hàng gửi và rút tiền, bảo đảm thanh toán đủ, 

đúng hạn gốc và lãi của khoản tiền gửi; 

3. Từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi của 

khách hàng, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng; 
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4. Thông báo công khai lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ, các quyền, nghĩa vụ 

của khách hàng đối với từng loại sản phẩm, dịch vụ đang cung ứng; 

5. Công bố thời gian giao dịch chính thức. Trường hợp ngừng giao dịch tại 

một hoặc một số địa điểm thực hiện giao dịch trong thời gian giao dịch chính 

thức hoặc ngừng giao dịch bằng phương tiện điện tử, trừ trường hợp ngừng giao 

dịch do sự kiện bất khả kháng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải niêm yết tại nơi giao dịch hoặc trên trang thông tin điện tử của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chậm nhất là 24 giờ trước thời 

điểm ngừng giao dịch.  

Điều 11. Ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng 

1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng và phải là một trong những người sau đây: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ 

chức tín dụng; 

b) Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của tổ chức tín dụng. 

2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng phải cư trú tại Việt 

Nam, trường hợp vắng mặt ở Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người 

khác là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng đang cư trú tại Việt 

Nam để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.  

Điều 12. Xử lý, cung cấp thông tin 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho chủ tài 

khoản thông tin về giao dịch và số dư trên tài khoản của chủ tài khoản theo thỏa 

thuận với chủ tài khoản. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm báo 

cáo Ngân hàng Nhà nước thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và được 

Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin của khách hàng có quan hệ tín dụng với 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được trao đổi với 

nhau thông tin về hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

Điều 13. Bảo mật thông tin 

1. Nhân viên, người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài không được tiết lộ bí mật kinh doanh của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
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2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm bí mật 

thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo 

quy định của Chính phủ.  

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp 

thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ 

trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của 

luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. 

Điều 14. An toàn dữ liệu và bảo đảm hoạt động liên tục 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin, bảo mật dữ liệu và hoạt động liên tục theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.  

Điều 15. Mua cổ phần của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

1. Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt 

Nam. 

2. Chính phủ quy định tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư 

nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ 

chức tín dụng Việt Nam; điều kiện, thủ tục nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ 

phần của tổ chức tín dụng Việt Nam; điều kiện đối với tổ chức tín dụng Việt 

Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.  

Chƣơng II. NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 

Điều 16. Thành lập và hoạt động của ngân hàng chính sách 

1. Ngân hàng chính sách do Thủ tướng Chính phủ thành lập, hoạt động 

không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội của 

Nhà nước. 

2. Nội dung hoạt động của ngân hàng chính sách do Chính phủ quy định. 

Điều 17. Chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu nhà nƣớc 

1. Nhà nước là chủ sở hữu của ngân hàng chính sách. Chính phủ thống nhất 

quản lý thực hiện quyền, nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với ngân hàng 

chính sách. 

2. Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thuộc Chính 

phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với hoạt động 

của ngân hàng chính sách.  

3. Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp của chủ sở hữu nhà nước 

tại ngân hàng chính sách, thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của Chính 

phủ. 
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Điều 18. Vốn điều lệ của ngân hàng chính sách 

Vốn điều lệ của ngân hàng chính sách do ngân sách nhà nước cấp và được 

bổ sung từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài chính hợp pháp khác.  

Điều 19. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng chính sách 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng chính sách gồm: Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cơ cấu quản trị khác theo quy định của 

Chính phủ.  

2. Ngân hàng chính sách được thành lập chi nhánh, sở giao dịch, phòng 

giao dịch và đơn vị sự nghiệp.  

Điều 20. Hội đồng quản trị của ngân hàng chính sách 

1. Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch và các thành viên.  

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn 

nhiệm. 

3. Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị; nhiệm vụ, quyền hạn của 

Hội đồng quản trị do Chính phủ quy định. 

4. Hội đồng quản trị có bộ phận giúp việc. Chức năng, nhiệm vụ của bộ 

phận giúp việc do Hội đồng quản trị quy định. 

Điều 21. Ban kiểm soát của ngân hàng chính sách 

1. Ban kiểm soát gồm: Trưởng ban và các thành viên. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 năm. 

3. Cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát; nhiệm vụ, quyền hạn của 

Ban kiểm soát do Chính phủ quy định. 

4. Ban kiểm soát có bộ phận kiểm toán nội bộ, được sử dụng các nguồn lực 

của ngân hàng chính sách để thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Điều 22. Tổng giám đốc của ngân hàng chính sách 

1. Tổng giám đốc của ngân hàng chính sách là người đại diện theo pháp 

luật, điều hành hoạt động hằng ngày của ngân hàng chính sách. 

2. Nhiệm kỳ Tổng giám đốc là 05 năm. 

3. Tổng Giám đốc của ngân hàng chính sách do Thủ tướng Chính phủ bổ 

nhiệm, miễn nhiệm.  
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Điều 23. Bảo đảm hoạt động của ngân hàng chính sách 

1. Ngân hàng chính sách được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán; 

được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của 

pháp luật. 

2. Ngân hàng chính sách không phải thực hiện dự trữ bắt buộc, không phải 

nộp phí bảo hiểm tiền gửi. 

Điều 24. Kiểm soát nội bộ, kiểm toán, báo cáo của ngân hàng chính 

sách 

1. Ngân hàng chính sách phải thực hiện kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ; 

xây dựng, ban hành quy trình nội bộ về các hoạt động nghiệp vụ.  

Báo cáo tài chính của ngân hàng chính sách được kiểm toán bởi kiểm toán 

nhà nước. 

2. Ngân hàng chính sách thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo hoạt 

động theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của ngân hàng chính sách 

Ngân hàng chính sách được áp dụng quy định của Luật này để xử lý nợ 

xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của ngân hàng chính sách.   

Điều 26. Cơ chế tài chính, tổ chức lại, giải thể, kiểm tra, thanh tra, 

giám sát ngân hàng chính sách 

Cơ chế tài chính, tổ chức lại, giải thể, kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân 

hàng chính sách và các nội dung khác có liên quan đến ngân hàng chính sách 

thực hiện theo quy định tại Chương này và quy định của Chính phủ.  

Chƣơng III 

GIẤY PHÉP 

Điều 27. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép 

1. Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi 

Giấy phép theo quy định của Luật này. 

2. Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

3. Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành 

lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn 
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phòng đại diện của tổ chức tín dụng, tổ chức nước ngoài có hoạt động ngân 

hàng. 

4. Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp tỉnh nơi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn 

phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng đặt trụ sở về việc cấp, sửa đổi, bổ sung hoặc thu hồi Giấy 

phép để cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

5. Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp tỉnh nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng đặt 

trụ sở về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, Trưởng văn phòng đại diện để cập nhật 

vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.  

Điều 28. Vốn pháp định 

1. Chính phủ quy định mức vốn pháp định đối với từng loại hình tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì giá trị 

thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định.  

3. Giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp được xác định bằng vốn 

điều lệ hoặc vốn được cấp và thặng dư vốn cổ phần, cộng (trừ) lợi nhuận lũy kế 

chưa phân phối (lỗ lũy kế chưa xử lý) được phản ánh trên sổ sách kế toán. 

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể việc xử lý trường hợp 

giá trị thực của vốn điều lệ của tổ chức tín dụng hoặc vốn được cấp của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài giảm thấp hơn mức vốn pháp định. 

Điều 29. Điều kiện cấp Giấy phép 

1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định; 

b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động 

hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập 

hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có 

cam kết đủ khả năng tài chính để góp vốn. 

Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng 

Nhà nước quy định; 
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c) Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 41 của Luật này; 

d) Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của 

pháp luật có liên quan; 

đ) Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, bảo đảm không gây 

ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng, không tạo ra 

sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong 

hệ thống tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài 

được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng 

theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở 

chính; 

c) Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà 

tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức tín 

dụng nước ngoài đặt trụ sở chính; 

d) Tổ chức tín dụng nước ngoài đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có và 

tình hình tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng các tỷ lệ 

bảo đảm an toàn theo quy định của nước nguyên xứ; 

đ) Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có văn bản cam kết hỗ trợ về tài 

chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho tổ chức tín dụng liên 

doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ chức này duy trì 

giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các 

quy định về bảo đảm an toàn của Luật này; 

e) Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân 

hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin 

giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông 

lệ quốc tế đối với hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài. 

3. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 và các điểm b, 

c, d và e khoản 2 Điều này; 

b) Ngân hàng nước ngoài phải có văn bản bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi 

nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; bảo đảm 
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duy trì giá trị thực của vốn được cấp không thấp hơn mức vốn pháp định và thực 

hiện các quy định về bảo đảm an toàn của Luật này; 

c) Đối với đề nghị thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài thứ 2 trở lên 

tại Việt Nam, ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đang hoạt động tại Việt Nam không vi phạm quy định của pháp luật; bảo 

đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động và có kết quả kinh doanh có lãi trong 03 

năm liền kề ngay trước năm đề nghị thành lập chi nhánh thứ hai. 

4. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động 

ngân hàng là pháp nhân được phép hoạt động ngân hàng ở nước ngoài; 

b) Quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng đặt trụ sở chính cho phép tổ chức 

tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng được 

phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. 

5. Điều kiện cấp Giấy phép đối với ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân, tổ chức tài chính vi mô do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

Điều 30. Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lần đầu, cấp đổi Giấy 

phép 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp 

Giấy phép lần đầu, cấp đổi Giấy phép. 

Điều 31. Thời hạn cấp Giấy phép 

1. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng 

Nhà nước cấp Giấy phép hoặc từ chối cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của 

tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho bên 

đề nghị cấp phép. 

2. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà 

nước cấp Giấy phép hoặc từ chối cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện 

của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng cho bên đề nghị cấp phép. 

3. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước phải thông báo 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
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Điều 32. Lệ phí cấp Giấy phép 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của 

tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng 

được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động lần đầu, cấp đổi Giấy phép phải nộp 

lệ phí cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

Điều 33. Công bố thông tin về khai trƣơng hoạt động 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của 

tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng 

phải công bố trên phương tiện truyền thông của Ngân hàng Nhà nước và trên 

một tờ báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên báo điện tử của Việt Nam ít nhất 30 

ngày trước ngày dự kiến khai trương hoạt động các thông tin sau đây: 

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng; 

2. Số, ngày cấp Giấy phép; 

3. Vốn điều lệ hoặc vốn được cấp; 

4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc hoặc 

Giám đốc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Trưởng văn phòng đại diện của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; 

5. Danh sách, tỷ lệ góp vốn tương ứng của cổ đông sáng lập hoặc thành 

viên góp vốn hoặc chủ sở hữu của tổ chức tín dụng; 

6. Ngày dự kiến khai trương hoạt động. 

Điều 34. Điều kiện khai trƣơng hoạt động 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện 

của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng được cấp Giấy phép chỉ được tiến hành hoạt động kể từ ngày khai trương. 

2. Để khai trương hoạt động, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được cấp Giấy phép phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đã gửi Ngân hàng Nhà nước Điều lệ được cấp có thẩm quyền thông qua; 

b) Có đủ vốn điều lệ, vốn được cấp, có kho tiền, trụ sở đủ điều kiện theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

c) Có cơ cấu tổ chức quản lý, hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ 

phù hợp với loại hình hoạt động theo quy định của Luật này và quy định khác 

của pháp luật có liên quan; 
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d) Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, quy mô hoạt 

động; 

đ) Có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị, 

Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, các phòng, 

ban chuyên môn nghiệp vụ tại trụ sở chính; quy chế nội bộ về quản lý rủi ro; 

quy chế về quản lý mạng lưới; 

e) Vốn điều lệ, vốn được cấp bằng đồng Việt Nam phải được gửi đầy đủ 

vào tài khoản phong tỏa không hưởng lãi mở tại Ngân hàng Nhà nước ít nhất 30 

ngày trước ngày khai trương hoạt động. Vốn điều lệ, vốn được cấp được giải tỏa 

khi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã khai trương hoạt động; 

g) Đã công bố thông tin về khai trương hoạt động theo quy định tại Điều 33 

của Luật này. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện 

của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng phải tiến hành khai trương hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 

được cấp Giấy phép, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng; quá thời hạn này 

mà không khai trương hoạt động thì Giấy phép đã cấp hết hiệu lực. Ngân hàng 

Nhà nước công bố trên cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước về Giấy 

phép hết hiệu lực. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép 

phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về điều kiện khai trương hoạt động 

quy định tại khoản 2 Điều này ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến khai trương 

hoạt động; Ngân hàng Nhà nước đình chỉ việc khai trương hoạt động khi không 

đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 35. Sử dụng Giấy phép 

1. Tổ chức được cấp Giấy phép phải sử dụng đúng tên và hoạt động đúng 

nội dung quy định trong Giấy phép. 

2. Tổ chức được cấp Giấy phép không được tẩy xóa, sửa chữa, mua, bán, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép. 

Điều 36. Thu hồi Giấy phép 

1. Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép đã cấp trong trường hợp sau 

đây: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thông tin gian lận để có đủ điều kiện 

được cấp Giấy phép; 
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b) Tổ chức tín dụng bị chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, chuyển 

đổi hình thức tổ chức; 

c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện 

của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng hoạt động không đúng nội dung quy định trong Giấy phép; 

d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm nghiêm 

trọng quy định của pháp luật về dự trữ bắt buộc, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong 

hoạt động; 

đ) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện hoặc 

thực hiện không đầy đủ quyết định xử lý của Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm 

an toàn trong hoạt động ngân hàng; 

e) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng 100% vốn 

nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài khác có hoạt động ngân hàng trong trường hợp tổ chức tín dụng nước 

ngoài hoặc tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng bị giải thể, phá sản 

hoặc bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức đó đặt trụ sở chính thu hồi 

Giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hồ sơ, thủ tục thu hồi Giấy 

phép đã cấp trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Tổ chức bị thu hồi Giấy phép phải chấm dứt ngay hoạt động kinh doanh 

kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực. 

4. Quyết định thu hồi Giấy phép được Ngân hàng Nhà nước công bố trên 

Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 37. Những thay đổi phải đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc chấp thuận 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng 

Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi một 

trong những nội dung sau đây: 

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng; tên, địa điểm đặt trụ 

sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

b) Mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 

3 Điều này; 

c) Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng; 

d) Nội dung và thời hạn hoạt động;  

đ) Mua bán, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu; mua bán, 

chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; mua, nhận chuyển 
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nhượng cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn. Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, 

cổ đông, người mua, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của tổ chức 

tín dụng có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng thực hiện các thủ tục xin 

chấp thuận đối với các nội dung quy định tại điểm này; 

Trường hợp mua, bán, nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng phần vốn góp 

của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn, bên mua, nhận chuyển 

nhượng phải đáp ứng điều kiện đối với chủ sở hữu, thành viên góp vốn theo quy 

định tại các điều 29, 77 và 78 của Luật này; 

e) Tạm ngừng giao dịch từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm 

ngừng giao dịch do sự kiện bất khả kháng; 

g) Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. 

2. Hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi quy định tại khoản 1 Điều này và việc 

sửa đổi, bổ sung Giấy phép được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước.  

3. Việc thay đổi địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; việc thay đổi 

mức vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

4. Khi được chấp thuận thay đổi một hoặc một số nội dung quy định tại 

khoản 1 Điều này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực 

hiện thủ tục sau đây: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng phù hợp với nội dung thay 

đổi đã được chấp thuận quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này; 

b) Đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi quy 

định tại các điểm a, b, và d khoản 1 Điều này; 

c) Công bố nội dung thay đổi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 

Điều này trên các phương tiện truyền thông của Ngân hàng Nhà nước và một tờ 

báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên báo điện tử của Việt Nam trong thời hạn 07 

ngày kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 
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Chƣơng IV  

TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Mục 1  

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 38. Thành lập chi nhánh, v n ph ng đại diện, đơn vị sự nghiệp, 

hiện diện thƣơng mại 

1. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản, tổ chức tín 

dụng được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong 

nước; thành lập và chuyển đổi hình thức pháp lý hiện diện thương mại ở nước 

ngoài, bao gồm: chi nhánh, văn phòng đại diện và các hình thức hiện diện 

thương mại khác ở nước ngoài. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành 

lập, chuyển đổi hình thức pháp lý, chấm dứt, giải thể đơn vị quy định tại khoản 1 

Điều này đối với từng loại hình tổ chức tín dụng. 

3. Văn bản chấp thuận việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ 

chức tín dụng đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện.  

4. Ngân hàng Nhà nước thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

tỉnh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng đặt trụ sở về việc 

thành lập, chấm dứt, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và thay đổi tên, địa 

điểm chi nhánh của tổ chức tín dụng để cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 39. Điều lệ 

1. Điều lệ của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 

hạn không được trái với quy định của Luật này. Điều lệ phải có nội dung chủ 

yếu sau đây: 

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính;  

b) Nội dung hoạt động;  

c) Thời hạn hoạt động; 

d) Vốn điều lệ, phương thức góp vốn, tăng, giảm vốn điều lệ; 

đ) Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và Ban kiểm soát; 

e) Thể thức bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và Ban kiểm soát; 



22 

g) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của chủ sở hữu, thành viên góp vốn đối với tổ 

chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn;  

h) Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên góp vốn đối với tổ chức tín 

dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn; quyền, nghĩa vụ của cổ đông đối với tổ 

chức tín dụng là công ty cổ phần; 

i) Người đại diện theo pháp luật; 

k) Các nguyên tắc tài chính, kế toán, kiểm soát và kiểm toán nội bộ; 

l) Thể thức thông qua quyết định của tổ chức tín dụng; nguyên tắc giải 

quyết tranh chấp nội bộ; 

m) Căn cứ, phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người 

quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát; 

n) Các trường hợp giải thể; 

o) Thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 

2. Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân bao gồm các 

nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, e, i, k, l, m và o khoản 1 

Điều này; 

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc, Ban kiểm soát; 

c) Các trường hợp chấm dứt và thủ tục chấm dứt tư cách thành viên; 

d) Quyền, nghĩa vụ của thành viên; 

đ) Thể thức tiến hành Đại hội thành viên và thông qua quyết định của Đại 

hội thành viên, cách thức bầu đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thành 

viên trong trường hợp Đại hội thành viên tổ chức theo hình thức đại hội đại 

biểu; 

e) Nguyên tắc chia lãi theo vốn góp, công sức đóng góp của thành viên và 

mức độ sử dụng dịch vụ;  

g) Quản lý tài chính, sử dụng và xử lý tài sản, vốn, quỹ và khoản lỗ; 

h) Các trường hợp và thủ tục về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá 

sản. 

3. Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng phải gửi 

Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua. 
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Điều 40. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình 

thức công ty cổ phần bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc. 

2. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình 

thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên bao gồm Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc hoặc Giám đốc. 

3. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

thực hiện theo quy định tại Điều 82 của Luật này. 

Điều 41. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với ngƣời quản lý, ngƣời điều hành 

và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên phải có 

đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

c) Có bằng đại học trở lên; 

d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín 

dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý của doanh nghiệp hoạt động trong 

ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có 

vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín 

dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ 

về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; 

đ) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên phải cư trú tại 

Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. 

2. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều 

kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không phải là người đang làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc 

công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng 

hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 năm liền kề trước đó; 

b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín 

dụng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng 

theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, 

chồng của những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng đó, người quản 
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lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó hoặc công ty con của 

tổ chức tín dụng đó; 

d) Không đại diện sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng đó; không cùng 

người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% vốn điều lệ hoặc vốn cổ 

phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng đó; 

đ) Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín 

dụng đó tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó. 

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này; 

b) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh 

doanh, luật, kế toán, kiểm toán; 

c) Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, 

kế toán hoặc kiểm toán; 

d) Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng; 

đ) Trưởng Ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương 

nhiệm. 

4. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau 

đây: 

a) Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này; 

b) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh 

doanh, luật; 

c) Có ít nhất 05 năm là người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít 

nhất 05 năm là Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó 

giám đốc doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối 

với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp 

trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 10 năm 

làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; 

d) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. 

5. Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi 

nhánh, Giám đốc công ty con và các chức danh tương đương phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật này; đối 

với Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc không thuộc đối tượng quy định tại 

khoản 1 Điều 42 của Luật này; 
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b) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh 

doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; hoặc có bằng đại 

học trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực nêu trên và có ít nhất 03 năm làm việc trực 

tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ 

đảm nhiệm; 

c) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. 

6. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện 

đối với người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô. 

Điều 42. Những trƣờng hợp không đƣợc đảm nhiệm chức vụ 

1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám 

đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc và chức danh tương đương theo 

quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng:  

a) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; 

c) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của 

công ty hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, 

các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hoặc Giám đốc hợp tác xã 

mà tại thời điểm đó doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường 

hợp được cơ quan có thẩm quyền cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều 

hành, kiểm soát tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ; 

d) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành 

viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng 

thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật này 

hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ 

chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép; 

đ) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của tổ chức tín dụng đó, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69 của Luật này; 

e) Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát, Phó giám đốc và chức 

danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân đó; 
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g) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm 

quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ 

phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy 

định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân 

hàng.  

2. Những người sau đây không được là Kế toán trưởng, Giám đốc chi 

nhánh, Giám đốc công ty con của tổ chức tín dụng: 

a) Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; 

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp 

hành phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện 

bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định; 

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên; 

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; 

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong 

các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được 

cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà 

nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, 

bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu 

nhiệm vụ; 

e) Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng 

trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ 

quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt 

Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của 

doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng; 

g) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

3. Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và vợ, chồng 

của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài 

chính của tổ chức tín dụng. 

Điều 43. Những trƣờng hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín 

dụng không được đồng thời là người điều hành, thành viên Ban kiểm soát của tổ 
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chức tín dụng đó và tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác, trừ trường hợp Chủ 

tịch Hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân đồng thời là thành viên Hội 

đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát của ngân hàng hợp tác xã.  

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của tổ 

chức tín dụng không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này: 

a) Người điều hành của tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc của tổ chức tín dụng đó;  

b) Người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng khác, người quản 

lý của doanh nghiệp khác, trừ trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng làm người quản lý, người điều 

hành của công ty con của chính tổ chức tín dụng đó hoặc của công ty mẹ của tổ 

chức tín dụng đó hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt; 

c) Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác. 

3. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng không 

được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây: 

a) Người điều hành của tổ chức tín dụng đó;  

b) Người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng khác, người quản 

lý của nhiều hơn 02 doanh nghiệp khác; 

c) Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác. 

4. Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng không được đồng thời 

đảm nhiệm một trong các chức vụ sau: 

a) Người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng đó, tổ chức tín 

dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của tổ chức tín dụng đó hoặc công ty 

con của tổ chức tín dụng đó; 

b) Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, 

người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó. 

5. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc 

và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng 

không được đồng thời là người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm 

soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác, trừ trường hợp Phó Tổng 

giám đốc hoặc Phó giám đốc và các chức danh tương đương của tổ chức tín 
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dụng là người quản lý, người điều hành của công ty con của chính tổ chức tín 

dụng đó hoặc của công ty mẹ của chính tổ chức tín dụng đó. 

Điều 44. Chấp thuận danh sách dự kiến những ngƣời đƣợc bầu, bổ 

nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của tổ chức tín 

dụng 

1. Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc của tổ chức tín dụng phải được Ngân hàng Nhà nước 

chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu, bổ nhiệm các chức danh này. Những 

người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của 

tổ chức tín dụng phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục chấp 

thuận danh sách dự kiến việc bầu, bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản 1 

Điều này. 

3. Tổ chức tín dụng phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước danh sách 

người được bầu, bổ nhiệm chức danh quy định tại khoản 1 Điều này, người đại 

diện theo pháp luật trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bầu, bổ nhiệm.  

4. Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp tỉnh nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính về việc thay đổi người đại 

diện theo pháp luật để cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Điều 45. Những trƣờng hợp đƣơng nhiên mất tƣ cách 

1. Những trường hợp sau đây đương nhiên mất tư cách thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc của tổ chức tín dụng: 

a) Mất năng lực hành vi dân sự, chết; 

b) Vi phạm quy định tại Điều 42 của Luật này về những trường hợp không 

được đảm nhiệm chức vụ; 

c) Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông hoặc thành 

viên góp vốn của tổ chức tín dụng khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp 

nhân; 

d) Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông, 

thành viên góp vốn là tổ chức; 
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đ) Bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Khi tổ chức tín dụng đó bị thu hồi Giấy phép; 

g) Khi hợp đồng thuê Tổng giám đốc hoặc Giám đốc hết hiệu lực; 

h) Không còn là thành viên của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân đó. 

2. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng phải có văn 

bản báo cáo kèm tài liệu chứng minh về việc các nhân sự đương nhiên mất tư 

cách theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhân sự đương nhiên mất tư cách và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này; thực hiện các thủ tục bầu, 

bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo quy định của pháp luật. 

3. Sau khi đương nhiên mất tư cách, thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám 

đốc của tổ chức tín dụng vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình 

trong thời gian đương nhiệm. 

Điều 46. Miễn nhiệm, bãi nhiệm 

1. Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên Hội đồng 

thành viên; Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc hoặc Giám 

đốc của tổ chức tín dụng bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Miễn nhiệm khi bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có đơn xin từ chức 

gửi Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng; 

b) Bãi nhiệm khi không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên, Ban kiểm soát trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả 

kháng; không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 41 của Luật này; 

không bảo đảm yêu cầu về tính độc lập đối với thành viên độc lập của Hội đồng 

quản trị; 

c) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm khác theo Điều lệ của tổ chức tín 

dụng. 

2. Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản 

trị, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của tổ chức tín dụng vẫn phải chịu trách 

nhiệm về quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm. 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi 

nhiệm đối với các nhân sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng quản 
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trị, Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng phải có văn bản kèm tài liệu liên 

quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 47. Đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên, Ban kiểm soát và ngƣời điều hành tổ chức tín dụng 

1. Ngân hàng Nhà nước có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi 

quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Trưởng ban, các thành viên Ban kiểm soát, người điều hành tổ chức tín 

dụng vi phạm quy định tại Điều 43 và khoản 9 Điều 48 của Luật này hoặc quy 

định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ 

được giao hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đảm nhiệm chức vụ quy 

định tại Điều 41 của Luật này; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bầu, 

bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay thế nếu xét thấy cần thiết. 

2. Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi 

quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên 

Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát; người điều hành 

của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, nếu xét thấy cần thiết. 

3. Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ theo quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải tham gia xử lý các tồn tại và vi phạm 

có liên quan đến trách nhiệm cá nhân khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, 

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng 

hoặc Ban kiểm soát đặc biệt. 

Điều 48. Quyền, nghĩa vụ của ngƣời quản lý, ngƣời điều hành tổ chức 

tín dụng 

1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ của tổ chức tín dụng, nghị quyết, quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên 

góp vốn của tổ chức tín dụng. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, 

vì lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ 

chức tín dụng. 

3. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của tổ chức tín 

dụng, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của tổ chức tín dụng để thu lợi cá nhân 

hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác làm tổn hại tới lợi ích của tổ 

chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu của tổ chức tín dụng. 

4. Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của tổ chức tín dụng để cung cấp được các số liệu 

phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của tổ chức 

tín dụng, hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước. 
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5. Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng. 

6. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho tổ chức tín dụng về quyền lợi 

của mình tại tổ chức khác, giao dịch với tổ chức, cá nhân khác có thể gây xung 

đột với lợi ích của tổ chức tín dụng và chỉ được tham gia vào giao dịch đó khi 

được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên chấp thuận. 

7. Không được tạo điều kiện để bản thân hoặc người có liên quan của mình 

vay vốn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác của tổ chức tín dụng với những 

điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định chung của tổ chức tín dụng. 

8. Không được tăng lương, thù lao hoặc yêu cầu trả thưởng khi tổ chức tín 

dụng bị lỗ. 

9. Trong phạm vi quyền và nghĩa vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện 

các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. 

10. Nghĩa vụ khác do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định. 

Điều 49. Công khai, công bố thông tin 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc 

Phó giám đốc và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng phải công khai 

với tổ chức tín dụng các thông tin sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, mã số doanh nghiệp, 

nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà mình và người có 

liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho tổ 

chức, cá nhân khác đứng tên từ 05% vốn điều lệ trở lên; 

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, mã số doanh nghiệp, 

nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà mình và người có liên quan đang 

là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc; 

c) Thông tin về người có liên quan là cá nhân: họ và tên; số căn cước công 

dân hoặc số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với 

người nước ngoài; mối quan hệ với người công khai thông tin; 

d) Thông tin về người có liên quan là tổ chức, trừ trường hợp quy định tại 

điểm a, b khoản này: tên; địa chỉ trụ sở chính; mã số doanh nghiệp, số Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; người đại 

diện theo pháp luật, mối quan hệ với người công khai thông tin. 

2. Cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng phải 

công khai với tổ chức tín dụng các thông tin sau đây: 
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a) Họ và tên; số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân; quốc tịch, 

số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của cổ đông là người nước ngoài; số Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương của cổ đông là tổ 

chức; ngày cấp, nơi cấp của giấy tờ này.  

b) Thông tin về người có liên quan theo quy định tại điểm c và điểm d 

khoản 1 Điều này;  

c) Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình tại tổ chức tín dụng đó;  

d) Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của người có liên quan của mình tại tổ 

chức tín dụng đó.  

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải gửi tổ 

chức tín dụng bằng văn bản thông tin công khai lần đầu và khi có thay đổi các 

thông tin này trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông 

tin. 

Đối với thông tin tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều này, cổ đông chỉ công 

khai với tổ chức tín dụng khi có mức thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình, 

tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình và người có liên quan từ 01% vốn điều lệ trở lên 

của tổ chức tín dụng đó so với lần công khai liền trước. 

4. Tổ chức tín dụng phải công khai thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều này trên trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức tín dụng, lưu giữ 

tại trụ sở chính của tổ chức tín dụng và gửi báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng 

Nhà nước trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tổ chức tín dụng nhận được thông 

tin công khai. Định kỳ hằng năm, tổ chức tín dụng công khai với Đại hội đồng 

cổ đông, Đại hội thành viên, Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng các thông 

tin này. 

5. Đối tượng công khai, cung cấp thông tin phải bảo đảm thông tin công 

khai, cung cấp trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm 

về việc công khai, cung cấp thông tin đó. 

Mục 2 

QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG  

LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

Điều 50. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và cơ cấu Hội đồng 

quản trị, Hội đồng thành viên 

1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên là cơ quan quản trị có toàn quyền 

nhân danh tổ chức tín dụng để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tổ 

chức tín dụng, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, 

chủ sở hữu. 
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2. Trường hợp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên có số thành viên ít 

hơn số thành viên tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 69 và điểm a khoản 1 

Điều 73 của Luật này, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày không đủ số thành viên 

tối thiểu, tổ chức tín dụng phải bổ sung đủ số thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng thành viên, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 169 

của Luật này. 

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành 

viên không quá 05 năm kể từ ngày bắt đầu nhiệm kỳ.  

3. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên sử dụng con dấu của tổ chức tín 

dụng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

4. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên có Bộ phận giúp việc. Chức 

năng, nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên quy định. 

5. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phải thành lập các Ủy ban để 

giúp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, trong đó phải có Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Nhân sự. Hội đồng 

quản trị, Hội đồng thành viên quyết định nhiệm vụ, quyền hạn của hai Ủy ban 

này theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 51. Ban kiểm soát  

1. Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định 

của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông, chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. 

2. Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng có ít nhất 03 thành viên, số lượng cụ 

thể do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định.  

3. Ban kiểm soát có bộ phận kiểm toán nội bộ, bộ phận giúp việc, được sử 

dụng các nguồn lực của tổ chức tín dụng, được thuê chuyên gia và tổ chức bên 

ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình. 

4. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành 

viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 5 Điều này. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế là 

thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. Ban kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục 

hoạt động cho đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.  

5. Nhiệm kỳ của Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát tại tổ 

chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín 

dụng nhưng không quá 05 năm. 
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6. Trường hợp Ban kiểm soát có số thành viên ít hơn số thành viên tối thiểu 

theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng thì trong thời hạn 90 ngày kể từ 

ngày không đủ số thành viên tối thiểu, tổ chức tín dụng phải bổ sung đủ số thành 

viên Ban kiểm soát. 

Điều 52. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát 

1. Giám sát hoạt động quản trị, điều hành tổ chức tín dụng trong việc tuân 

thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của tổ chức tín dụng và nghị quyết, 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên 

góp vốn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

2. Ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát; định kỳ hằng năm xem xét 

lại quy định nội bộ của Ban kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán và 

báo cáo. 

3. Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ; có quyền sử dụng tư vấn độc lập 

và quyền được tiếp cận, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài 

liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành tổ chức tín dụng để thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

4. Giám sát thực trạng tài chính, thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu 

năm và hằng năm của tổ chức tín dụng; báo cáo Đại hội đồng cổ đông, chủ sở 

hữu, thành viên góp vốn về kết quả thẩm định báo cáo tài chính; đánh giá tính 

hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống 

kê và lập báo cáo tài chính. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng 

quản trị, Hội đồng thành viên trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên Đại hội 

đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn. 

5. Giám sát việc thông qua và thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản cố 

định; hợp đồng, giao dịch khác của tổ chức tín dụng thuộc thẩm quyền quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Lập và 

gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về nội dung này cho Chủ sở hữu, Đại hội đồng 

cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. 

6. Kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều 

hành hoạt động của tổ chức tín dụng khi xét thấy cần thiết hoặc trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  

b) Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước hoặc của cổ đông lớn, nhóm cổ 

đông lớn, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, Hội đồng thành viên phù hợp với quy 

định của pháp luật. Việc kiểm tra được thực hiện trong thời hạn 07 ngày kể từ 
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ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, 

Ban kiểm soát phải báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra 

đến tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

7. Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên khi phát 

hiện người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng có hành vi vi phạm; 

yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc 

phục hậu quả, nếu có. 

8. Lập danh sách cổ đông sáng lập trong thời hạn 05 năm kể từ ngày là cổ 

đông sáng lập, cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên, thành viên góp vốn và 

người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của tổ chức tín 

dụng; lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách này. 

9. Đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên họp bất thường hoặc đề 

nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định 

của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

10. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp Hội đồng 

quản trị có quyết định vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật này hoặc vượt 

quá thẩm quyền được giao và trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của tổ 

chức tín dụng. 

11. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi 

ích khác đối với các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ. 

12. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín 

dụng. 

Điều 53. Quyền, nghĩa vụ của Trƣởng Ban kiểm soát 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy 

định tại Điều 52 của Luật này. 

2. Triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban kiểm soát. 

3. Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm 

soát. 

4. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường quy 

định tại khoản 9 Điều 52 của Luật này hoặc đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên họp bất thường. 

5. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, có quyền 

phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết. 
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6. Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành viên nếu ý kiến của mình khác với nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và báo cáo trước Đại hội đồng cổ 

đông hoặc chủ sở hữu, thành viên góp vốn. 

7. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

Ban kiểm soát. 

8. Bảo đảm các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, 

khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát 

phải xem xét. 

9. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và quyền, 

nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát. 

10. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban kiểm soát thực hiện nhiệm 

vụ của mình trong thời gian vắng mặt. 

11. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 54. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của tổ chức tín dụng và quy 

định nội bộ của Ban kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của tổ 

chức tín dụng và của cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu. 

2. Bầu một thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát, trừ 

trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 73 của Luật này. 

3. Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập Ban kiểm soát họp bất thường. 

4. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm soát sổ sách kế toán, tài sản, báo 

cáo tài chính và kiến nghị biện pháp khắc phục. 

5. Yêu cầu người quản lý báo cáo, giải trình về thực trạng tài chính, kết quả 

kinh doanh của công ty con, kế hoạch, dự án, chương trình đầu tư phát triển và 

quyết định khác trong quản lý, điều hành tổ chức tín dụng. 

6. Yêu cầu cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng cung cấp số liệu và giải 

trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

7. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về hoạt động tài chính bất thường và chịu 

trách nhiệm về đánh giá và kết luận của mình. 

8. Tham dự cuộc họp của Ban kiểm soát, thảo luận và biểu quyết về vấn đề 

thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi 

ích với thành viên đó. 

9. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 
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Điều 55. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu bổ nhiệm Tổng giám 

đốc hoặc Giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm. 

2. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là người điều hành cao nhất của tổ chức 

tín dụng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc 

thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 

3. Trường hợp khuyết Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Hội đồng quản trị, 

Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng phải bổ nhiệm Tổng giám đốc hoặc 

Giám đốc trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày khuyết Tổng giám đốc hoặc Giám 

đốc. 

Điều 56. Quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc 

1. Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị, Hội đồng thành viên. 

2. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh 

doanh hằng ngày của tổ chức tín dụng. 

3. Thiết lập, duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả. 

4. Lập và trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thông qua hoặc báo 

cáo cấp có thẩm quyền thông qua báo cáo tài chính; chịu trách nhiệm về tính 

chính xác, trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, số liệu quyết toán 

và các thông tin tài chính khác. 

5. Ban hành theo thẩm quyền quy chế, quy định nội bộ; quy trình, thủ tục 

tác nghiệp để vận hành hệ thống điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin quản 

lý. 

6. Báo cáo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Đại hội 

đồng cổ đông và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động và kết quả kinh 

doanh của tổ chức tín dụng. 

7. Quyết định áp dụng biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường 

hợp thiên tai, hỏa hoạn, sự cố; chịu trách nhiệm về quyết định đó và kịp thời báo 

cáo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. 

8. Kiến nghị, đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng trình Hội 

đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết định theo 

thẩm quyền. 

9. Đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên họp bất thường. 
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10. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý, điều hành của tổ 

chức tín dụng, trừ chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. 

11. Ký kết hợp đồng nhân danh tổ chức tín dụng theo quy định của Điều lệ 

và quy định nội bộ của tổ chức tín dụng. 

12. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, xử lý lỗ trong kinh doanh của 

tổ chức tín dụng. 

13. Tuyển dụng lao động; quyết định lương, thưởng của người lao động 

theo thẩm quyền. 

14. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 57. Hệ thống kiểm soát nội bộ  

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, 

quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài và được tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp 

thời rủi ro. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng hệ 

thống kiểm soát nội bộ để bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, 

hiệu quả tài sản và các nguồn lực; 

b) Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy 

đủ và kịp thời; 

c) Tuân thủ pháp luật và các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ. 

3. Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài thuê công ty kiểm toán độc lập đánh giá một phần hoặc toàn bộ 

hệ thống kiểm soát nội bộ khi xét thấy cần thiết. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng hệ thống 

kiểm soát nội bộ và triển khai ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm soát 

nội bộ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 58. Kiểm toán nội bộ 

1. Tổ chức tín dụng phải thành lập kiểm toán nội bộ thuộc Ban kiểm soát 

thực hiện kiểm toán nội bộ tổ chức tín dụng.  

2. Kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về tính 

thích hợp và sự tuân thủ quy định, chính sách nội bộ, quy trình đã được thiết lập 

trong tổ chức tín dụng; đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ 
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thống, quy trình, quy định, góp phần bảo đảm tổ chức tín dụng hoạt động an 

toàn, hiệu quả, đúng pháp luật. 

3. Kết quả kiểm toán nội bộ phải được báo cáo kịp thời cho Ban kiểm soát 

và gửi Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc 

của tổ chức tín dụng. 

Điều 59. Kiểm toán độc lập 

1. Trước khi kết thúc năm tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài phải lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt 

động kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính trong năm 

tài chính tiếp theo. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định chọn tổ chức kiểm toán 

độc lập, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo cho 

Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn. 

  

Mục 3 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN 

Điều 60. Các loại cổ phần, cổ đông 

1. Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người 

sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.  

2. Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở 

hữu cổ phần ưu đãi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây: 

a) Cổ phần ưu đãi cổ tức; 

b) Cổ phần ưu đãi biểu quyết. 

3. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với 

mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được 

chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ 

thuộc vào kết quả kinh doanh của tổ chức tín dụng và chỉ được trả khi tổ chức 

tín dụng có lãi. Trường hợp tổ chức tín dụng kinh doanh thua lỗ hoặc có lãi 

nhưng không đủ để chia cổ tức cố định thì cổ tức cố định trả cho cổ phần ưu đãi 

cổ tức được cộng dồn vào các năm tiếp theo. Mức cổ tức cố định cụ thể và 

phương thức xác định cổ tức thưởng do Đại hội đồng cổ đông quyết định và 

được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. Tổng giá trị mệnh giá của cổ 

phần ưu đãi cổ tức tối đa bằng 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. 



40 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc và người quản lý, người điều hành khác của tổ chức tín dụng 

không được mua cổ phần ưu đãi cổ tức do tổ chức tín dụng đó phát hành. Người 

được mua cổ phần ưu đãi cổ tức do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định hoặc 

do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền và nghĩa vụ như cổ 

đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử 

người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

4. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được 

quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Quyền ưu đãi biểu quyết của cổ đông 

sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày tổ chức tín dụng được cấp Giấy 

phép. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển 

đổi thành cổ phần phổ thông. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các 

quyền và nghĩa vụ như cổ đông phổ thông, trừ quyền chuyển nhượng cổ phần đó 

cho người khác. 

5. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần 

ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông. 

6. Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần phải có tối thiểu 100 cổ đông và 

không hạn chế số lượng tối đa, trừ ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc 

biệt đang thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc quy định tại Mục 2 Chương 

X của Luật này. 

Điều 61. Quyền của cổ đông phổ thông 

1. Tham dự và phát biểu ý kiến trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền; 

mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. 

2. Được nhận cổ tức theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

3. Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần 

phổ thông của từng cổ đông trong tổ chức tín dụng. 

4. Được chuyển nhượng cổ phần, quyền mua cổ phần cho cổ đông khác của 

tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Luật này và Điều 

lệ của tổ chức tín dụng. 

5. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình 

trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi thông tin không 

chính xác của mình. 
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6. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ của tổ chức tín dụng, 

sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông. 

7. Được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần sở hữu tại 

tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng giải thể hoặc phá sản. 

8. Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền, nghĩa 

vụ của mình; người được ủy quyền không được ứng cử với tư cách của chính 

mình. 

9. Được ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo 

quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng hoặc theo quy định của pháp luật nếu 

Điều lệ của tổ chức tín dụng không quy định. Danh sách ứng cử viên phải được 

gửi đến Hội đồng quản trị theo thời hạn do Hội đồng quản trị quy định. 

10. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông 

có quyền tự mình hoặc nhân danh tổ chức tín dụng khởi kiện trách nhiệm cá 

nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc hoặc Giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho tổ 

chức tín dụng hoặc người khác trong các trường hợp sau đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc vi phạm 

trách nhiệm của mình theo quy định của Luật này; 

b) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc 

thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ, nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị đối với quyền và nghĩa vụ được giao; 

c) Lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh 

doanh, tài sản khác của tổ chức tín dụng để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 

chức, cá nhân khác; 

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

11. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông 

trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ có quyền đề cử 

người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

Điều 62. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông 

1. Cổ đông của tổ chức tín dụng phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thanh toán đủ số tiền tương ứng với số cổ phần đã cam kết mua trong 

thời hạn do tổ chức tín dụng quy định; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và 

nghĩa vụ tài sản khác của tổ chức tín dụng trong phạm vi vốn cổ phần đã góp 

vào tổ chức tín dụng; 
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b) Không được rút vốn cổ phần đã góp ra khỏi tổ chức tín dụng dưới mọi 

hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp 

quy định tại Điều 65 của Luật này; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, 

mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại tổ chức tín dụng; không sử dụng nguồn 

vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng, nguồn 

vốn do phát hành trái phiếu doanh nghiệp để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần 

của tổ chức tín dụng; không được góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng 

dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy 

thác theo quy định của pháp luật; 

d) Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của tổ chức tín dụng; 

đ) Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị; 

e) Chịu trách nhiệm khi nhân danh tổ chức tín dụng dưới mọi hình thức để 

thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tiến hành kinh doanh, giao dịch khác để tư 

lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

g) Bảo mật các thông tin được tổ chức tín dụng cung cấp theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán, sao, gửi thông tin 

được tổ chức tín dụng cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

2. Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp 

cho tổ chức tín dụng thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình 

nhận ủy thác đầu tư trong tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng có quyền đình chỉ 

quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp cổ đông nhận ủy thác đầu 

tư không cung cấp thông tin xác thực hoặc cung cấp thông tin không chính xác 

về chủ sở hữu thực sự các cổ phần. 

Điều 63. Tỷ lệ sở hữu cổ phần 

1. Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 03% vốn điều lệ 

của một tổ chức tín dụng. 

2. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 10% vốn điều lệ 

của một tổ chức tín dụng.  3. Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó 

không được sở hữu cổ phần vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. 

Cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó 

không được sở hữu cổ phần từ 05% vốn điều lệ trở lên của một tổ chức tín dụng 

khác.  
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4. Quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này không áp dụng đối với các 

trường hợp sau đây: 

a) Sở hữu cổ phần tại công ty con, công ty liên kết là tổ chức tín dụng quy 

định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 110 của Luật này; 

b) Sở hữu cổ phần nhà nước tại tổ chức tín dụng cổ phần hóa; 

c) Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 15 

của Luật này. 

5. Tỷ lệ sở hữu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này bao gồm cả số cổ 

phần sở hữu gián tiếp. 

6. Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, các cổ đông sáng 

lập phải nắm giữ số cổ phần tối thiểu bằng 50% vốn điều lệ của tổ chức tín 

dụng; các cổ đông sáng lập là pháp nhân phải nắm giữ số cổ phần tối thiểu bằng 

50% tổng số cổ phần do các cổ đông sáng lập nắm giữ. 

Điều 64. Chào bán và chuyển nhƣợng cổ phần 

1. Cổ đông cá nhân, cổ đông tổ chức có người đại diện phần vốn góp tại tổ 

chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc của tổ chức tín dụng không được chuyển nhượng cổ 

phần của mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.  

Người đại diện phần vốn góp quy định tại khoản này không bao gồm người 

đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng. 

2. Trong thời gian đang xử lý hậu quả do trách nhiệm cá nhân theo nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc 

Giám đốc không được chuyển nhượng cổ phần, trừ một trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức bị sáp nhập, hợp 

nhất, chia, tách, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc bị buộc chuyển nhượng cổ phần theo quyết định của Tòa án; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư khác nhằm thực hiện 

phương án chuyển giao bắt buộc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Việc chuyển nhượng cổ phần niêm yết, đăng ký giao dịch của tổ chức tín 

dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 
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4. Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, cổ đông sáng lập 

chỉ được phép chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông sáng lập khác với điều 

kiện bảo đảm các tỷ lệ sở hữu cổ phần quy định tại Điều 63 của Luật này. 

Điều 65. Mua lại cổ phần của cổ đông 

Tổ chức tín dụng chỉ được mua lại cổ phần của cổ đông nếu sau khi thanh 

toán hết số tiền tương ứng với số cổ phần được mua lại mà vẫn đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện sau đây:  

1. Bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng;  

2. Giá trị thực của vốn điều lệ không giảm thấp hơn mức vốn pháp định của 

tổ chức tín dụng. 

Điều 66. Cổ phiếu 

Trường hợp cổ phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, tổ chức tín 

dụng phải phát hành cổ phiếu cho các cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

khai trương hoạt động đối với tổ chức tín dụng thành lập mới hoặc trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày cổ đông thanh toán đủ số tiền cam kết mua cổ phần đối 

với tổ chức tín dụng tăng vốn điều lệ. 

Điều 67. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ 

ngày kết thúc năm tài chính.  

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông họp bất thường 

trong trường hợp sau đây: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của tổ chức tín dụng; 

b) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu quy 

định tại khoản 1 Điều 69 của Luật này; 

c) Số thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu quy 

định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này; 

d) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số 

cổ phần phổ thông hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ; 

đ) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e) Quyết định nội dung theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước khi xảy ra 

sự kiện ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng; 

g) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 
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3. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ 

quan quyết định cao nhất của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần. Đại hội đồng 

cổ đông có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

a) Thông qua định hướng phát triển của tổ chức tín dụng; 

b) Thông qua Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

c) Phê chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát; 

d) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng 

nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện 

theo quy định của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

đ) Quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

e) Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát gây thiệt hại cho tổ chức tín dụng và cổ đông của tổ chức tín dụng; 

g) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng; 

h) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án 

chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán; 

i) Thông qua phương án mua lại cổ phần đã bán; 

k) Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; 

l) Thông qua phương án xử lý quy định tại Điều 142 của Luật này;  

m) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; phương án phân phối lợi nhuận 

sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của tổ chức 

tín dụng; 

n) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

o) Quyết định thành lập hoặc chuyển đổi các hình thức pháp lý hiện diện 

thương mại ở nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng; 

p) Thông qua phương án góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của tổ 

chức tín dụng tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá mua dự kiến hoặc 

nguyên giá trong trường hợp bán có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của tổ 

chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc một 

tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng; 



46 

q) Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của tổ chức tín 

dụng mà giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán có giá trị từ 

20% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ 

chức tín dụng; 

r) Thông qua hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của 

tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc 

một tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng giữa tổ 

chức tín dụng với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, 

thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của tổ chức tín dụng; công ty con, công 

ty liên kết của tổ chức tín dụng; 

s) Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị trên 35% vốn điều lệ của 

tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc tỷ 

lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định; 

t) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức 

pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; 

u) Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập;  

v) Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn khác về tài chính của tổ 

chức tín dụng. 

4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định sau 

đây: 

a) Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình 

thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản này, quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi được số 

cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp 

thuận trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tỷ lệ khác cao hơn do Điều 

lệ của tổ chức tín dụng quy định; 

c) Đối với quyết định về vấn đề quy định tại các điểm h, q và t khoản 3 

Điều này thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết 

của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi được số cổ đông đại diện trên 

65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận trong trường hợp 

lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tỷ lệ khác cao hơn do Điều lệ của tổ chức tín dụng 

quy định; 
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d) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực 

hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu. 

5. Quyết định về vấn đề quy định tại các điểm a, d và t khoản 3 Điều này 

phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông. 

Điều 68. Báo cáo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, tất 

cả các nghị quyết, quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải được 

gửi đến Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 69. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần 

1. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần phải có ít nhất 

05 thành viên và không quá 11 thành viên. Số lượng thành viên của từng nhiệm 

kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị phải có ít nhất 02 

thành viên độc lập, hai phần ba tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành 

viên không phải là người điều hành tổ chức tín dụng.  

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá 05 năm kể từ ngày bắt đầu 

nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội 

đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung hoặc 

thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị 

của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị của 

nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. 

3. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại 

diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người 

này được tham gia Hội đồng quản trị nhưng không được vượt quá 02 thành viên 

Hội đồng quản trị của một tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, trừ trường hợp là 

người đại diện phần vốn góp của Nhà nước. 

Điều 70. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị 

1. Chịu trách nhiệm triển khai việc thành lập, khai trương hoạt động của tổ 

chức tín dụng sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên. 

2. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao. 

3. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua nội dung thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật này. 
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4. Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự 

nghiệp. 

5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi 

ích khác đối với chức danh Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc 

hoặc Phó giám đốc và người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng 

quản trị. 

6. Cử người đại diện vốn góp của tổ chức tín dụng tại doanh nghiệp, tổ 

chức tín dụng khác. 

7. Thông qua phương án góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của tổ 

chức tín dụng tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá mua dự kiến hoặc 

nguyên giá trong trường hợp bán có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của tổ chức tín 

dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ lệ khác 

thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng.8. Thông qua quyết định 

đầu tư, mua, bán tài sản cố định của tổ chức tín dụng mà giá mua dự kiến hoặc 

nguyên giá trong trường hợp bán có giá trị từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ 

chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc một 

tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng, trừ khoản đầu 

tư, mua, bán tài sản cố định thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông. 

9. Quyết định khoản cấp tín dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 135 của 

Luật này, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông. 

10. Thông qua hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của tổ 

chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc tỷ lệ 

khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng giữa tổ chức tín 

dụng với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc hoặc Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành 

viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của tổ chức tín dụng; công ty con, công ty liên 

kết của tổ chức tín dụng. 

11. Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% vốn điều lệ trở 

lên của tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất 

hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định, trừ hợp đồng, 

giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc hoặc Giám đốc thực hiện 

nhiệm vụ được phân công; đánh giá  về hiệu quả làm việc của Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc ít nhất 01 năm một lần. 
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13. Ban hành quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động 

của tổ chức tín dụng phù hợp với các quy định của Luật này và pháp luật có liên 

quan, trừ những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

14. Quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám sát việc thực thi các biện 

pháp phòng ngừa rủi ro của tổ chức tín dụng. 

15. Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên. 

16. Lựa chọn tổ chức định giá chuyên nghiệp để định giá tài sản góp vốn 

không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng theo quy định của 

pháp luật. 

17. Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận các nội dung theo 

quy định của pháp luật. 

18. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền 

chào bán. 

19. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu chuyển đổi của tổ chức 

tín dụng. 

20. Quyết định mua lại cổ phần của tổ chức tín dụng theo phương án được 

duyệt. 

21. Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; quyết 

định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh 

doanh. 

22. Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông 

quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ những 

nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. 

23. Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; chương 

trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

24. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

25. Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tiêu 

cực đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc. 

26. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín 

dụng. 
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Điều 71. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị. 

2. Triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị. 

3. Thay mặt Hội đồng quản trị ký văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị. 

4. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị. 

6. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

7. Bảo đảm các thành viên Hội đồng quản trị nhận được thông tin đầy đủ, 

khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng 

quản trị phải xem xét. 

8. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị. 

9. Giám sát các thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ 

được phân công và các quyền, nghĩa vụ chung. 

10. Phải ủy quyền cho một thành viên khác của Hội đồng quản trị thực hiện 

nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt. 

11. Ít nhất mỗi năm một lần, đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành 

viên, các Ủy ban của Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết 

quả đánh giá này.  

12. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 72. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng 

quy chế nội bộ của Hội đồng quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị một cách trung thực vì lợi ích của tổ chức tín dụng và cổ đông. 

2. Xem xét báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị, có ý kiến 

hoặc yêu cầu người điều hành tổ chức tín dụng, kiểm toán viên độc lập và kiểm 

toán viên nội bộ giải trình vấn đề có liên quan đến báo cáo. 

3. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị 

bất thường. 

4. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết về vấn đề 

thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật này, 

trừ trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề có xung đột lợi ích với thành 
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viên đó; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về 

quyết định của mình. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị không được ủy quyền cho người khác 

tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định nội dung quy định tại các 

khoản 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 và 21 Điều 70 của Luật này. 

6. Triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và 

Hội đồng quản trị. 

7. Có trách nhiệm giải trình trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu. 

8. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

Mục 4 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

Điều 73. Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu 

1. Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên có các quyền hạn sau đây:  

a) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng thành viên và ghi trong Điều lệ 

của tổ chức tín dụng, nhưng không ít hơn 05 thành viên và không quá 09 thành 

viên; 

b) Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền với nhiệm kỳ không quá 05 năm 

để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu theo quy định của Luật này. 

Người đại diện theo ủy quyền phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

khoản 1 Điều 41 của Luật này; 

c) Bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm; miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ 

tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán 

trưởng; 

d) Quyết định thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; chuyển 

nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức tín dụng và chuyển đổi 

hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng; 

đ) Thông qua phương án xử lý quy định tại Điều 142 của Luật này;  

e) Quyết định chủ trương thành lập, mua lại, góp vốn, tăng, giảm vốn góp, 

chuyển nhượng vốn đầu tư tại công ty con, công ty liên kết;  
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g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; quyết định việc sử dụng lợi 

nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của tổ 

chức tín dụng; 

h) Quyết định tổ chức lại, giải thể, yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản tổ 

chức tín dụng; 

i) Quyết định mức thù lao, lương, lợi ích khác của thành viên Hội đồng 

thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc. 

2. Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên có các nhiệm vụ sau đây: 

a) Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; 

b) Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

c) Phải xác định và tách biệt giữa tài sản của chủ sở hữu với tài sản của tổ 

chức tín dụng; 

d) Tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, 

cho thuê và giao dịch khác giữa tổ chức tín dụng và chủ sở hữu; 

đ) Nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín 

dụng. 

Điều 74. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên  

1. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, nhân 

danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy 

định; nhân danh tổ chức tín dụng thực hiện quyền, nghĩa vụ của tổ chức tín 

dụng; chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình theo quy định của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

2. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

a) Ban hành Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

b) Ban hành chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của tổ 

chức tín dụng; 

c) Trình chủ sở hữu của tổ chức tín dụng phê duyệt, quyết định các vấn đề 

thuộc thẩm quyền phê duyệt, quyết định của chủ sở hữu quy định tại các điểm c, 

d, e và g khoản 1 Điều 73 của Luật này; 

d) Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên; 

đ) Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập; 
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e) Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc hoặc Giám đốc trong việc 

thực hiện nhiệm vụ được phân công; đánh giá về hiệu quả làm việc của Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc ít nhất 01 năm một lần; 

g) Quyết định xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

h) Quyết định khoản cấp tín dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 135 của 

Luật này; 

i) Thông qua phương án góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của tổ 

chức tín dụng tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá mua dự kiến hoặc 

nguyên giá trong trường hợp bán có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của tổ 

chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của tổ 

chức tín dụng hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức 

tín dụng; 

k) Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của tổ chức tín 

dụng mà giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán có giá trị từ 

20% vốn điều lệ trở lên  của tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ 

của tổ chức tín dụng; 

l) Thông qua hợp đồng, giao dịch khác của tổ chức tín dụng với công ty 

con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng; hợp đồng của tổ chức tín dụng với 

thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc 

Giám đốc, người có liên quan của họ. Trong trường hợp này, thành viên có liên 

quan không có quyền biểu quyết; 

m) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công 

nghệ; 

n) Ban hành quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động 

của tổ chức tín dụng phù hợp với quy định của Luật này và pháp luật có liên 

quan; 

o) Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nội dung theo quy 

định của pháp luật; 

p) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của tổ chức tín 

dụng;  

q) Nhiệm vụ, quyền hạn khác quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 75. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên. 



54 

2. Triệu tập và chủ trì họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức lấy ý kiến 

thành viên. 

3. Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của 

Hội đồng thành viên. 

4. Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

thành viên. 

5. Bảo đảm các thành viên Hội đồng thành viên nhận được thông tin đầy 

đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận nội dung mà Hội đồng 

thành viên phải xem xét. 

6. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thành viên. 

7. Giám sát thành viên Hội đồng thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ 

được phân công và quyền, nghĩa vụ chung. 

8. Phải ủy quyền cho một thành viên khác của Hội đồng thành viên thực 

hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt. 

9. Ít nhất mỗi năm một lần, đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên, 

Hội đồng thành viên và báo cáo chủ sở hữu về kết quả đánh giá này. 

10. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 76. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên theo quy 

chế nội bộ của Hội đồng thành viên và phân công của Chủ tịch Hội đồng thành 

viên một cách trung thực vì lợi ích của tổ chức tín dụng và chủ sở hữu. 

2. Có ý kiến hoặc yêu cầu người điều hành tổ chức tín dụng, kiểm toán độc 

lập và kiểm toán nội bộ giải trình các vấn đề có liên quan đến báo cáo tài chính 

đã được kiểm toán độc lập. 

3. Đề nghị Chủ tịch hội đồng thành viên triệu tập họp Hội đồng thành viên 

bất thường. 

4. Tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo luận và biểu quyết về tất cả 

nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên, trừ trường hợp 

không được biểu quyết vì vấn đề có xung đột lợi ích với thành viên đó; chịu 

trách nhiệm trước chủ sở hữu và trước Hội đồng thành viên về quyết định của 

mình. 

5. Triển khai thực hiện quyết định của chủ sở hữu và nghị quyết của Hội 

đồng thành viên. 
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6. Giải trình trước chủ sở hữu, Hội đồng thành viên về việc thực hiện 

nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu. 

7. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Mục 5 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  

HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

Điều 77. Quyền, nghĩa vụ của thành viên góp vốn  

1. Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên phải là pháp nhân. Tổng số thành viên góp vốn không 

được vượt quá 05 thành viên. Tỷ lệ sở hữu tối đa của một thành viên và người 

có liên quan không được vượt quá 50% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Việc góp vốn và tỷ lệ sở hữu vốn góp của tổ chức trong nước và nước 

ngoài tại tổ chức tài chính vi mô thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

2. Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên có các quyền hạn sau đây: 

a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người đại diện làm thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát trên cơ sở số vốn góp của mình trong 

tổ chức tín dụng hoặc theo thỏa thuận giữa các thành viên góp vốn; 

b) Được cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng 

thành viên, Ban kiểm soát, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính hằng năm và tài 

liệu, dữ liệu khác của tổ chức tín dụng; 

c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi tổ chức tín 

dụng đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác; 

d) Được chia tài sản còn lại của tổ chức tín dụng tương ứng với phần vốn 

góp khi tổ chức tín dụng giải thể hoặc phá sản; 

đ) Tự mình hoặc nhân danh tổ chức tín dụng khởi kiện thành viên Hội đồng 

thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc trong 

trường hợp những người này không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực 

hiện không kịp thời quy định của pháp luật hoặc Điều lệ, nghị quyết hoặc quyết 

định của Hội đồng thành viên đối với quyền và nghĩa vụ được giao và trường 

hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

3. Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên có các nhiệm vụ sau đây: 
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a) Không được rút vốn đã góp dưới mọi hình thức, trừ trường hợp chuyển 

nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 78 của Luật này; 

b) Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

c) Nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín 

dụng. 

Điều 78. Chuyển nhƣợng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp 

1. Thành viên góp vốn được chuyển nhượng phần vốn góp, ưu tiên góp 

thêm vốn khi tổ chức tín dụng tăng vốn điều lệ. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện nhận chuyển 

nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của tổ chức tín dụng. 

Điều 79. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

1. Nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên được quy định tại Điều lệ của tổ chức 

tín dụng và không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên 

theo nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 

thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội 

đồng thành viên. Hội đồng thành viên của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt 

động cho đến khi Hội đồng thành viên của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. 

2. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm d, đ, h, i, k, l, m, n và o 

khoản 2 Điều 74 của Luật này; 

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương 

thức huy động vốn; 

c) Thông qua phương án xử lý quy định tại Điều 142 của Luật này;  

d) Báo cáo tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của tổ chức tín dụng, 

việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Hội đồng thành viên, thành 

viên Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên góp vốn hoặc cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

đ) Quyết định mua lại phần vốn góp theo quy định của Luật này; 

e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc hoặc 

Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người 

quản lý, người điều hành khác thuộc thẩm quyền theo quy định nội bộ của Hội 

đồng thành viên; 
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g) Quyết định mức lương, thưởng, thù lao và các lợi ích khác đối với Chủ 

tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban và các thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc phù hợp với quy định của Luật này, 

trừ trường hợp Điều lệ của tổ chức tín dụng có quy định khác; 

h) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia 

lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của tổ chức tín dụng; 

i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; góp 

vốn thành lập công ty liên kết; 

k) Quyết định tổ chức lại tổ chức tín dụng; 

l) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản tổ chức tín 

dụng; 

m) Ban hành Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

n) Quyết định ban hành chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng 

năm của tổ chức tín dụng; 

o) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín 

dụng. 

3. Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyền, nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 75 của 

Luật này; 

b) Đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên, các Ủy ban của Hội 

đồng thành viên tối thiểu mỗi năm một lần; 

c) Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

4. Thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyền, nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 76 của Luật này; 

b) Tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo luận và biểu quyết về tất 

cả nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên theo quy định 

của Luật này, trừ trường hợp không được biểu quyết theo quy định tại điểm l 

khoản 2 Điều 74 của Luật này; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về 

những quyết định của mình; 

c) Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; 

d) Giải trình trước thành viên góp vốn, Hội đồng thành viên về việc thực 

hiện nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu; 
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đ) Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ. 

Mục 6 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ 

Điều 80. Tính chất và mục tiêu hoạt động  

Tổ chức tín dụng là hợp tác xã là loại hình tổ chức tín dụng được tổ chức 

theo mô hình hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng nhằm mục đích chủ 

yếu là tương trợ giữa các thành viên thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã 

gồm ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

Điều 81. Thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 

1. Thành viên của ngân hàng hợp tác xã bao gồm tất cả các quỹ tín dụng 

nhân dân và pháp nhân góp vốn khác. 

2. Thành viên của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm cá nhân, hộ gia đình và 

pháp nhân góp vốn khác. 

Điều 82. Cơ cấu tổ chức quản lý 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

bao gồm Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc. 

2. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải có kiểm toán nội bộ, 

hệ thống kiểm soát nội bộ và thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 83. Vốn điều lệ 

1. Vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã bao gồm: 

a) Vốn góp của quỹ tín dụng nhân dân thành viên; 

b) Vốn góp của pháp nhân khác; 

c) Vốn hỗ trợ của Nhà nước; 

d) Nguồn vốn hợp pháp khác. 

2. Vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm: 

a) Vốn góp của các thành viên góp; 

b) Nguồn vốn hợp pháp khác. 

3. Vốn điều lệ của Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được bổ 

sung từ các nguồn sau: 

a) Vốn góp của thành viên; 
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b) Vốn hỗ trợ của nhà nước đối với ngân hàng hợp tác xã; 

c) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các quỹ khác theo quy định của pháp 

luật; 

d) Nguồn vốn hợp pháp khác. 

4. Mức vốn góp của một thành viên do Đại hội thành viên quyết định theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước.  

Điều 84. Quyền của thành viên 

1. Tham dự Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu dự Đại hội thành viên, 

tham dự cuộc họp thành viên và biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền 

của Đại hội thành viên. 

2. Ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chức danh 

được bầu khác theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. 

3. Được gửi tiền, vay vốn, chia lãi theo vốn góp và mức độ sử dụng dịch vụ 

của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

4. Được hưởng phúc lợi của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

6. Kiến nghị, yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, 

Ban kiểm soát giải trình về hoạt động. 

7. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập Đại hội thành viên 

bất thường. 

8. Chuyển nhượng vốn góp và quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho người 

khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

9. Được trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

10. Ra khỏi ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại 

Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

11. Quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

Điều 85. Nghĩa vụ của thành viên 

1. Tuân thủ tôn chỉ, mục đích, Điều lệ, quy chế của ngân hàng hợp tác xã, 

quỹ tín dụng nhân dân, nghị quyết của Đại hội thành viên và quyết định của Hội 

đồng quản trị.  
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2. Góp đủ, đúng thời hạn phần vốn góp đã cam kết theo quy định tại Điều 

lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quy định của pháp luật có 

liên quan. 

3. Hợp tác, tương trợ giữa các thành viên, góp phần xây dựng và thúc đẩy 

sự phát triển của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

4. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong phạm vi phần vốn góp vào ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Hoàn trả gốc và lãi tiền vay của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân theo cam kết. 

6. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

7. Chịu trách nhiệm khi nhân danh ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân dưới mọi hình thức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tiến hành 

kinh doanh, giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân 

khác. 

8. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

Điều 86. Đại hội thành viên 

1. Đại hội thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

2. Đại hội thành viên quyết định các nội dung sau đây: 

a) Thông qua định hướng phát triển của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân;  

b) Thông qua Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 

c) Thông qua quy chế hoạt động về tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; 

d) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về 

việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;  

đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; phương án phân phối lợi nhuận 

sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác, xử lý các 

khoản lỗ;  

e) Thông qua phương án kinh doanh, kế hoạch phát triển thành viên hằng 

năm; mức vốn góp của thành viên; 
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g) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ, trừ trường hợp thay đổi 

vốn góp của thành viên; 

h) Thông qua phương án xử lý quy định tại Điều 142 của Luật này;  

i) Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của 

từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Hội đồng 

quản trị, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát; thông qua chủ trương thành 

viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hoặc thuê Giám đốc đối với quỹ tín dụng 

nhân dân; 

k) Thông qua việc đầu tư, mua, bán tài sản cố định có giá trị từ 20% vốn 

điều lệ trở lên của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc báo cáo tài chính gần nhất 

trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân không phải kiểm toán hoặc tỷ lệ nhỏ 

hơn theo quy định của Điều lệ. 

l) Quyết định mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

m) Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát gây thiệt hại cho ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và 

thành viên; 

n) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân; 

o) Quyết định khai trừ thành viên; 

p) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể tự nguyện; 

q) Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn khác về tài chính của tổ 

chức tín dụng; 

r) Quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập; 

s) Nội dung do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc ít nhất một phần ba 

tổng số thành viên đề nghị; 

t) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

Điều 87. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân, bao gồm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của từng nhiệm kỳ do Đại hội 

thành viên quyết định, nhưng không ít hơn 03 thành viên và không quá 09 thành 

viên. Trường hợp Hội đồng quản trị ít hơn 03 thành viên thì trong thời hạn 90 
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ngày kể từ ngày không đủ số lượng thành viên, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân phải bổ sung đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 169 của Luật này. 

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên quyết định và 

được ghi trong Điều lệ nhưng không quá 05 năm kể từ thời điểm bầu. Nhiệm kỳ 

của thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại 

của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc 

tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp quản 

công việc.  

Số lượng nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân 

dân do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên cá nhân hoặc người đại 

diện phần vốn góp của thành viên pháp nhân.  

5. Hội đồng quản trị của ngân hàng hợp tác xã có Bộ phận giúp việc. Chức 

năng, nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc do Hội đồng quản trị quy định. 

6. Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị không được ủy quyền cho 

những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa 

vụ của mình.  

7. Hội đồng quản trị sử dụng con dấu của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 88. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị 

1. Trình Đại hội thành viên xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm 

quyền của Đại hội thành viên. 

2. Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên. Báo 

cáo Đại hội thành viên kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, 

quỹ tín dụng nhân dân. Chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

3. Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự 

nghiệp. 

4. Thông qua việc đầu tư, mua, bán tài sản cố định có giá trị từ 10% đến 

dưới 20% vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được ghi 

trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc báo cáo tài chính gần 

nhất trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân không phải kiểm toán hoặc tỷ lệ 

nhỏ hơn theo quy định của Điều lệ. 
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5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi 

ích khác đối với chức danh Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc 

hoặc Phó giám đốc và người điều hành khác thuộc thẩm quyền theo quy định 

nội bộ của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật. 

6. Chuẩn bị chương trình Đại hội thành viên và triệu tập Đại hội thành viên. 

7. Kết nạp thành viên mới, giải quyết việc xin ra khỏi ngân hàng hợp tác xã 

của pháp nhân góp vốn khác, giải quyết việc xin ra khỏi quỹ tín dụng nhân dân 

của thành viên và báo cáo Đại hội thành viên gần nhất. 

8. Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc hoặc Giám đốc thực hiện 

nhiệm vụ được phân công; đánh giá hiệu quả làm việc của Tổng giám đốc hoặc 

Giám đốc ít nhất 01 năm một lần. 

9. Ban hành quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động 

của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phù hợp với các quy định của 

Luật này và pháp luật có liên quan, trừ những nội dung thuộc thẩm quyền của 

Đại hội thành viên. 

10. Giám sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

11. Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nội dung theo quy 

định của pháp luật. 

12. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

Điều 89. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị. 

2. Triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên, trừ 

trường hợp Luật này hoặc Điều lệ có quy định khác. 

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị; giám sát các 

thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và 

các quyền, nghĩa vụ chung. 

4. Bảo đảm thành viên Hội đồng quản trị nhận được thông tin đầy đủ, 

khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận nội dung mà Hội đồng quản 

trị phải xem xét. 

5. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên về công 

việc được giao. 

6. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị. 
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7. Phải ủy quyền cho một thành viên khác của Hội đồng quản trị thực hiện 

nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt. 

8. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

Điều 90. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng 

quy chế nội bộ của Hội đồng quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị một cách trung thực vì lợi ích của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân và thành viên. 

2. Xem xét báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị, có ý kiến 

hoặc yêu cầu người điều hành của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, 

kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ giải trình các vấn đề có liên 

quan đến báo cáo. 

3. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị 

bất thường. 

4. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết về nội 

dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 

này, trừ trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề có xung đột lợi ích với 

thành viên đó; chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên và Hội đồng quản trị 

về quyết định của mình. 

5. Triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên và 

Hội đồng quản trị. 

6. Có trách nhiệm giải trình trước Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị về 

việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu. 

7. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

Điều 91. Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát của ngân hàng hợp tác xã có ít nhất 03 thành viên. Số 

lượng thành viên Ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân phù hợp với quy mô 

hoạt động và thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Ban kiểm soát có bộ phận kiểm toán nội bộ, bộ phận giúp việc, được sử 

dụng các nguồn lực của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, được thuê 

chuyên gia và tổ chức bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình. 

3. Thành viên Ban kiểm soát phải là thành viên cá nhân hoặc người đại 

diện phần vốn góp của thành viên pháp nhân của quỹ tín dụng nhân dân. Trường 

hợp Ban kiểm soát không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại 

khoản 1 Điều này thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày không đủ số lượng thành 
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viên, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải bổ sung đủ số lượng 

thành viên Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 169 của 

Luật này.  

4. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. 

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. 

Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của 

nhiệm kỳ Ban kiểm soát. Ban kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt 

động cho đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. 

Số lượng nhiệm kỳ của Trưởng Ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân 

do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

Điều 92. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát 

1. Giám sát hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và nghị quyết, quyết định của Đại hội 

thành viên, Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên trong 

việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.  

2. Ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát; định kỳ hằng năm xem xét 

lại quy định nội bộ của Ban kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán và 

báo cáo. 

3. Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân; báo cáo Đại hội thành viên về kết quả thẩm định báo cáo tài 

chính, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong 

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Ban kiểm soát có thể tham 

khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên Đại 

hội thành viên. 

4. Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ kế toán, 

phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, sử dụng các quỹ, tài sản và các khoản hỗ 

trợ của Nhà nước; giám sát an toàn trong hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, 

quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật; có 

quyền sử dụng tư vấn độc lập và quyền được tiếp cận, cung cấp đủ, chính xác, 

kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao. 
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6. Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị khi phát hiện người quản lý 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân có hành vi vi phạm; yêu cầu người 

vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

7. Triệu tập Đại hội thành viên bất thường trong các trường hợp sau đây: 

a) Khi Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc có hành vi vi 

phạm pháp luật, Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và 

nghị quyết của Đại hội thành viên; khi Hội đồng quản trị không thực hiện hoặc 

thực hiện không có kết quả các biện pháp ngăn chặn theo yêu cầu của Ban kiểm 

soát; 

b) Khi có ít nhất một phần ba tổng số thành viên Ban kiểm soát có yêu cầu 

triệu tập họp Đại hội thành viên gửi đến Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 

mà Hội đồng quản trị không triệu tập Đại hội thành viên bất thường trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

8. Thông báo Hội đồng quản trị, báo cáo Đại hội thành viên và Ngân hàng 

Nhà nước về kết quả kiểm soát; kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc khắc phục những yếu kém, vi phạm trong hoạt động của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

9. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi 

ích khác đối với chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định của 

pháp luật. 

10. Tiếp nhận kiến nghị liên quan đến ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân; giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Hội đồng quản trị, Đại hội 

thành viên giải quyết theo thẩm quyền; 

11. Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên được tham dự nhưng không 

được quyền biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị; yêu cầu ghi lại ý kiến 

của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nếu ý kiến của mình khác 

với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội thành 

viên. 

12. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ. 

Điều 93. Quyền, nghĩa vụ của Trƣởng Ban kiểm soát 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy 

định tại Điều 92 của Luật này. 

2. Triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban kiểm soát. 

3. Thay mặt Ban kiểm soát ký văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm 

soát. 
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4. Chuẩn bị kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ 

cho thành viên Ban kiểm soát. 

5. Bảo đảm thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách 

quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải 

xem xét. 

6. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và quyền, 

nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát. 

7. Phải ủy quyền cho một thành viên khác của Ban kiểm soát thực hiện 

nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt. 

8. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

Điều 94. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân và quy định nội bộ của Ban kiểm soát một cách trung thực, 

cẩn trọng vì lợi ích của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và của 

thành viên. 

2. Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập Ban kiểm soát họp bất thường. 

3. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm soát sổ sách kế toán, tài sản, báo 

cáo tài chính và kiến nghị biện pháp khắc phục. 

4. Yêu cầu cán bộ, nhân viên của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân cung cấp số liệu và giải trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm 

vụ được phân công. 

5. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về hoạt động tài chính bất thường và chịu 

trách nhiệm về đánh giá và kết luận của mình. 

6. Tham dự cuộc họp của Ban kiểm soát, thảo luận và biểu quyết về vấn đề 

thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi 

ích với thành viên đó. 

7. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

Điều 95. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân với nhiệm kỳ không quá 05 năm.  

2. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là người điều hành cao nhất, có nhiệm vụ 

điều hành công việc hằng ngày của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 
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dân; chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp 

luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

3. Trường hợp khuyết Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Hội đồng quản trị 

phải bổ nhiệm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 

khuyết Tổng giám đốc hoặc Giám đốc. 

Điều 96. Quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc 

1. Trình Hội đồng quản trị nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản 

trị. 

2. Thực hiện nghị quyết của Đại hội thành viên, nghị quyết và quyết định 

của Hội đồng quản trị. 

3. Tổ chức thực hiện phương án kinh doanh; quyết định nội dung liên quan 

đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân theo thẩm quyền. 

4. Thiết lập, duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả. 

5. Lập và trình Hội đồng quản trị thông qua hoặc để báo cáo cấp có thẩm 

quyền thông qua báo cáo tài chính. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung 

thực của báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, số liệu quyết toán và thông tin tài 

chính khác. 

6. Ban hành theo thẩm quyền quy chế, quy định nội bộ; quy trình, thủ tục 

tác nghiệp để vận hành hệ thống điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin quản 

lý. 

7. Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội thành viên và cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền về hoạt động và kết quả kinh doanh của ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

8. Quyết định áp dụng biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường 

hợp thiên tai, hỏa hoạn, sự cố và chịu trách nhiệm về quyết định đó và kịp thời 

báo cáo Hội đồng quản trị. 

9. Đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường. 

10. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh điều hành của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, trừ chức danh thuộc thẩm quyền quyết định 

của Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị. 

11. Ký kết hợp đồng nhân danh ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân theo Điều lệ và quy định nội bộ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân đó. 
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12. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, xử lý lỗ trong kinh doanh của 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

13. Tuyển dụng lao động; quyết định lương, thưởng của người lao động 

theo thẩm quyền. 

14. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

 

 

Mục 7  

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Điều 97. Quản trị, điều hành của chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài 

1. Ngân hàng nước ngoài quyết định cơ cấu tổ chức, quản trị của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và tuân thủ quy định của Luật này về điều 

hành, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ. 

2. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đại 

diện cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước pháp luật, là người chịu trách 

nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và điều hành hoạt 

động hằng ngày theo quyền, nghĩa vụ phù hợp với quy định của Luật này và quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

không được tham gia quản trị, điều hành tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác 

và không được đồng thời làm Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam của ngân 

hàng nước ngoài. 

4. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải 

có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 41 của Luật này. Người 

dự kiến được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi 

bổ nhiệm. Hồ sơ, thủ tục chấp thuận Tổng giám đốc hoặc Giám đốc chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, thông báo người được bổ nhiệm thực hiện theo quy định 

tại khoản 2 và khoản 3 Điều 44 của Luật này. 

5. Trường hợp một ngân hàng nước ngoài có hai hoặc nhiều chi nhánh hoạt 

động tại Việt Nam và thực hiện chế độ tài chính, hạch toán, báo cáo hợp nhất thì 

ngân hàng nước ngoài phải ủy quyền cho một Tổng giám đốc hoặc Giám đốc chi 

nhánh chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của các chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 
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Chƣơng V  

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG,  

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI 

Mục 1  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Điều 98. Nội dung hoạt động đƣợc phép của tổ chức tín dụng 

1. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể nội dung hoạt động ngân hàng, 

hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng trong Giấy phép cấp cho từng 

tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng không được tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào 

ngoài các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác ghi trong Giấy phép 

được Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tín dụng. 

3. Hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng quy định tại Luật này thực 

hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 99. Lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi 

suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ 

chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp 

tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp 

luật về ngân hàng. 

3. Trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn biến bất thường, để bảo đảm 

an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước quy định cơ chế xác 

định phí, lãi suất trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. 

Điều 100. Quy định nội bộ 

1. Căn cứ vào quy định của Luật này, quy định của Ngân hàng Nhà nước 

và quy định khác của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng phải xây dựng và 

ban hành quy định nội bộ đối với hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, bao 

gồm cả việc thực hiện bằng phương tiện điện tử, bảo đảm có cơ chế kiểm soát, 

kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, 

phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp. 

2. Tổ chức tín dụng phải ban hành tối thiểu quy định nội bộ về nội dung sau 

đây: 

a) Quy định về cấp tín dụng, quản lý tiền vay; 
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b) Quy định về phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; 

c) Quy định về đánh giá chất lượng tài sản có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn 

tối thiểu; 

d) Quy định về quản lý thanh khoản, trong đó có thủ tục và giới hạn quản 

lý thanh khoản; 

đ) Quy định về kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ phù hợp với tính chất 

và quy mô hoạt động của tổ chức tín dụng; 

e) Quy định về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, trừ tổ chức tín dụng mà 

pháp luật không bắt buộc phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; 

g) Quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng; 

h) Quy định về phòng, chống rửa tiền; 

i) Quy định về phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp. 

3. Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ quy 

định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành. 

Điều 101. Xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng tiền vay 

1. Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, dữ liệu 

chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính của mình, mục 

đích sử dụng vốn hợp pháp trước khi quyết định cấp tín dụng, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung cấp tối thiểu thông tin 

về mục đích sử dụng vốn hợp pháp, khả năng tài chính của khách hàng trước khi 

quyết định cấp tín dụng đối với các khoản vay sau đây: 

a) Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, khoản cho thuê tài chính có 

mức giá trị nhỏ, khoản cấp tín dụng qua thẻ của ngân hàng thương mại, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; 

b) Khoản cho vay tiêu dùng, khoản cấp tín dụng qua thẻ của công ty tài 

chính; 

c) Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của quỹ tín dụng nhân dân; 

d) Khoản cho vay của tổ chức tài chính vi mô. 

3. Khách hàng phải cung cấp thông tin về người có liên quan cho tổ chức 

tín dụng khi đề nghị cấp tín dụng. Ngân hàng Nhà nước quy định việc xác định 

khách hàng, thông tin phải cung cấp. 

4. Tổ chức tín dụng phải tổ chức xét duyệt cấp tín dụng theo nguyên tắc 

phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng. Việc xét 
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duyệt cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử thực hiện theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

5. Tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn 

vay và trả nợ của khách hàng; yêu cầu khách hàng vay báo cáo việc sử dụng vốn 

vay và cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục 

đích vay vốn.  

6. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết, 

hoàn trả nợ gốc, lãi, phí đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận. 

7. Tổ chức tín dụng, khách hàng thỏa thuận về việc áp dụng hoặc không áp 

dụng biện pháp bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng. 

Điều 102. Chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ, miễn, giảm lãi  

1. Tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt việc cấp tín dụng, thu hồi nợ trước 

hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy 

định trong hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm. 

2. Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác thì tổ chức tín dụng có 

quyền xử lý nợ, tài sản bảo đảm theo hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm 

và quy định của pháp luật. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, mua, bán nợ của tổ 

chức tín dụng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Trường hợp khách hàng vay hoặc bên bảo đảm không trả được nợ do bị 

phá sản, việc thu hồi nợ của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về phá sản. 

4. Tổ chức tín dụng có quyền quyết định miễn, giảm lãi, phí cho khách 

hàng theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng. 

Điều 103. Lƣu trữ hồ sơ tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng phải lưu trữ hồ sơ tín dụng, bao gồm: 

a) Tài liệu, thông điệp dữ liệu đề nghị cấp tín dụng; 

b) Tài liệu, thông điệp dữ liệu thẩm định, quyết định cấp tín dụng;  

c) Hợp đồng cấp tín dụng; hồ sơ về biện pháp bảo đảm trong trường hợp có 

áp dụng biện pháp bảo đảm; 

d) Tài liệu, thông điệp dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng khoản cấp 

tín dụng liên quan đến hợp đồng cấp tín dụng. 

2. Thời hạn lưu trữ hồ sơ tín dụng thực hiện theo quy định của pháp luật. 
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Điều 104. Giao dịch điện tử trong hoạt động của tổ chức tín dụng 

Hoạt động của tổ chức tín dụng được thực hiện bằng phương tiện điện tử 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật về giao dịch 

điện tử. 

Điều 105. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng  

1. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là một môi trường thử nghiệm giới hạn 

về phạm vi, không gian và thời gian thực hiện; tổ chức tham gia cơ chế thử 

nghiệm phải đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét duyệt tham gia và chịu sự giám sát 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

2. Chính phủ quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát việc ứng dụng công 

nghệ và triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực 

ngân hàng. 

Mục 2  

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

Điều 106. Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thƣơng mại 

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các 

loại tiền gửi khác. 

2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi. 

3. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: 

a) Cho vay; 

b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá 

khác; 

c) Bảo lãnh ngân hàng; 

d) Phát hành thẻ tín dụng; 

đ) Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân 

hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế; 

e) Thư tín dụng;  

g) Hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận. 

4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 

5. Cung ứng các phương tiện thanh toán. 

6. Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau đây: 
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a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy 

nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, chuyển tiền, thẻ ngân hàng, dịch 

vụ thu hộ và chi hộ; 

b) Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và dịch vụ thanh toán khác sau khi 

được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

Điều 107. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá 

1. Ngân hàng thương mại được vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái 

cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Ngân hàng thương mại được mua, bán giấy tờ có giá với Ngân hàng Nhà 

nước theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

3. Ngân hàng thương mại được cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, 

bán giấy tờ có giá có kỳ hạn với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.  

4. Ngân hàng thương mại được vay nước ngoài theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 108. Mở tài khoản của ngân hàng thƣơng mại 

1. Ngân hàng thương mại phải mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà 

nước và duy trì số tiền dự trữ bắt buộc trên tài khoản này. 

2. Ngân hàng thương mại được mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín 

dụng được cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 

3. Ngân hàng thương mại được mở tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo 

quy định của pháp luật về ngoại hối. 

Điều 109. Tổ chức và tham gia hệ thống thanh toán 

1. Ngân hàng thương mại được tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ 

thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia. 

2. Ngân hàng thương mại được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau 

khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

Điều 110. Góp vốn, mua cổ phần 

1. Ngân hàng thương mại chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp 

vốn, mua cổ phần theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 8 Điều này. 

2. Ngân hàng thương mại phải thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty 

liên kết để thực hiện hoạt động kinh doanh sau đây: 
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a) Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân 

phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán 

và mua, bán cổ phiếu; 

b) Cho thuê tài chính; 

c) Bảo hiểm. 

3. Ngân hàng thương mại được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên 

kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, vàng, bao 

thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh 

toán, thông tin tín dụng. 

4. Ngân hàng thương mại được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp 

hoạt động trong các lĩnh vực sau đây: 

a) Bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín 

dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng; 

b) Lĩnh vực khác không quy định tại điểm a khoản này. 

5. Ngân hàng thương mại thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết 

theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và góp vốn, mua cổ phần quy 

định tại điểm b khoản 4 Điều này sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản.  

6. Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc 

thành lập công ty con, công ty liên kết và việc góp vốn, mua cổ phần của ngân 

hàng thương mại; điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của ngân 

hàng thương mại; hoạt động của công ty con, công ty liên kết của ngân hàng 

thương mại trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản.  

7. Ngân hàng thương mại thành lập công ty con, công ty liên kết theo quy 

định của pháp luật có liên quan. 

8. Ngân hàng thương mại, công ty con của ngân hàng thương mại được 

mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác với điều kiện và trong giới hạn 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 111. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái 

sinh 

1. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản, ngân hàng 

thương mại được kinh doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng ở trong nước và 

nước ngoài các sản phẩm sau đây: 

a) Ngoại hối; 

b) Phái sinh về lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác. 



76 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phạm vi kinh doanh ngoại 

hối; điều kiện, thủ tục chấp thuận việc kinh doanh ngoại hối; kinh doanh, cung 

ứng sản phẩm phái sinh của ngân hàng thương mại. 

3. Việc cung ứng dịch vụ ngoại hối của ngân hàng thương mại cho khách 

hàng thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối. 

Điều 112. Nghiệp vụ ủy thác và đại lý, giao đại lý 

1. Ngân hàng thương mại được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong 

hoạt động ngân hàng, đại lý bảo hiểm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Ngân hàng thương mại được quyền giao đại lý thanh toán theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 113. Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thƣơng mại 

1. Ngân hàng thương mại được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác 

sau đây theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước: 

a) Dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng khác; 

dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; 

b) Mua, bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp; mua, 

bán giấy tờ có giá khác, trừ mua, bán giấy tờ có giá quy định tại điểm a khoản 2 

Điều này; 

c) Dịch vụ môi giới tiền tệ; 

d) Kinh doanh vàng;  

đ) Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định 

trong Giấy phép. 

2. Ngân hàng thương mại được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác 

sau đây theo quy định của pháp luật có liên quan: 

a) Mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái 

phiếu chính quyền địa phương; 

b) Phát hành trái phiếu; 

c) Lưu ký chứng khoán;  

d) Nghiệp vụ ngân hàng giám sát; 

đ) Đại lý quản lý tài sản bảo đảm cho bên cho vay là tổ chức tài chính quốc 

tế, tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 
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3. Các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sau 

khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Ngân hàng thương mại 

thực hiện các hoạt động này theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước hoặc theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

Mục 3  

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 

Điều 114. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính tổng hợp 

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức. 

2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi để huy động vốn của tổ chức. 

3. Cho vay. 

4. Bảo lãnh ngân hàng. 

5. Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác. 

6. Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính. 

7. Hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận. 

Điều 115. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá của công ty tài chính 

tổng hợp 

1. Công ty tài chính tổng hợp được vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình 

thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Công ty tài chính tổng hợp được mua, bán giấy tờ có giá với Ngân hàng 

Nhà nước theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

3. Công ty tài chính tổng hợp được cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, 

mua, bán giấy tờ có giá có kỳ hạn với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Công ty tài chính tổng hợp được vay nước ngoài theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 116. Mở tài khoản của công ty tài chính tổng hợp 

1. Công ty tài chính tổng hợp có hoạt động nhận tiền gửi phải mở tài khoản 

thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì số tiền dự trữ bắt buộc trên tài 

khoản này. 

2. Công ty tài chính tổng hợp được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng 

thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
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3. Công ty tài chính tổng hợp được phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ 

tín dụng được mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp 

luật về ngoại hối. 

4. Công ty tài chính tổng hợp được mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý 

tiền vay cho khách hàng. 

Điều 117. Góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính tổng hợp 

1. Công ty tài chính tổng hợp chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để 

góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

2. Công ty tài chính tổng hợp được góp vốn, mua cổ phần của doanh 

nghiệp, quỹ đầu tư. 

3. Công ty tài chính tổng hợp chỉ được thành lập, mua lại công ty con, công 

ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai 

thác tài sản sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. 

4. Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc 

thành lập công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính tổng hợp; điều kiện 

tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính tổng hợp; hoạt 

động của công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính tổng hợp trong lĩnh 

vực quản lý nợ và khai thác tài sản.  

5. Công ty tài chính tổng hợp thành lập công ty con, công ty liên kết theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 118. Các hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính tổng 

hợp 

1. Công ty tài chính tổng hợp được thực hiện các hoạt động kinh doanh 

khác sau đây theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước: 

a) Tiếp nhận vốn ủy thác của tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động đầu 

tư vào dự án sản xuất, kinh doanh, cấp tín dụng được phép; ủy thác vốn cho tổ 

chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng;  

b) Mua, bán tín phiếu Ngân hàng nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp. Mua, 

bán giấy tờ có giá khác, trừ mua, bán giấy tờ có giá quy định tại điểm a khoản 2 

Điều này; 

c) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối; 

d) Làm đại lý bảo hiểm; 

đ) Cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản của khách hàng; 
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e) Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định 

trong Giấy phép. 

2. Công ty tài chính tổng hợp được thực hiện các hoạt động kinh doanh 

khác sau đây theo quy định của pháp luật có liên quan: 

a) Mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái 

phiếu chính quyền địa phương; 

b) Phát hành trái phiếu để huy động vốn của tổ chức.  

3. Các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sau 

khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Công ty tài chính tổng 

hợp thực hiện các hoạt động này theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước hoặc 

theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Mục 4  

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CHUYÊN NGÀNH 

Điều 119. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính chuyên ngành 

1. Công ty tài chính bao thanh toán được thực hiện các hoạt động ngân 

hàng sau đây: 

a) Bao thanh toán; 

b) Hoạt động ngân hàng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 và 7 Điều 114 của 

Luật này. 

2. Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng được thực hiện các hoạt động ngân 

hàng sau đây: 

a) Phát hành thẻ tín dụng;  

b) Hoạt động ngân hàng quy định tại các khoản 1, 2, 5 và 7 Điều 114 của 

Luật này. 

3. Công ty cho thuê tài chính được thực hiện các hoạt động ngân hàng sau 

đây: 

a) Cho thuê tài chính; 

b) Hoạt động ngân hàng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 7 Điều 114 của 

Luật này;  

c) Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính. 

4. Công ty tài chính chuyên ngành phải duy trì tỷ lệ dư nợ hoạt động cấp tín 

dụng chính trên tổng dư nợ cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 
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Điều 120. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá của công ty tài chính 

chuyên ngành 

Việc vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá của công ty tài chính chuyên 

ngành thực hiện theo quy định tại Điều 115 của Luật này. 

Điều 121. Mở tài khoản của công ty tài chính chuyên ngành 

1. Việc mở tài khoản của công ty tài chính chuyên ngành thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 116 của Luật này.  

2. Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng có hoạt động phát hành thẻ tín dụng 

được mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về 

ngoại hối. 

Điều 122. Góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính chuyên ngành 

1. Công ty tài chính chuyên ngành được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để 

góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.  

2. Công ty tài chính chuyên ngành được góp vốn, mua cổ phần của doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản.  

3. Công ty tài chính chuyên ngành chỉ được thành lập, mua lại công ty con, 

công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản sau khi 

được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.  

4. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp 

thuận việc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính 

chuyên ngành; điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của công ty 

tài chính chuyên ngành; hoạt động của công ty con, công ty liên kết của công ty 

tài chính chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản. 

5. Công ty tài chính chuyên ngành thành lập công ty con, công ty liên kết 

trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

Điều 123. Các hoạt động khác của công ty tài chính chuyên ngành 

1. Công ty tài chính chuyên ngành được thực hiện các hoạt động kinh 

doanh khác sau đây theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước: 

a) Nhận ủy thác để thực hiện các hoạt động được phép; 

b) Ủy thác cho tổ chức tín dụng khác thực hiện hoạt động cấp tín dụng 

chính của công ty tài chính chuyên ngành đó;  

c) Mua, bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; 
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d) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối; 

đ) Làm đại lý bảo hiểm; 

e) Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định 

trong Giấy phép;  

g) Công ty cho thuê tài chính được cho thuê vận hành với điều kiện tổng 

giá trị tài sản cho thuê vận hành không vượt quá 30% tổng tài sản có của công ty 

cho thuê tài chính. 

2. Công ty tài chính chuyên ngành được thực hiện các hoạt động kinh 

doanh khác sau đây theo quy định của pháp luật có liên quan: 

a) Mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái 

phiếu chính quyền địa phương; 

b) Phát hành trái phiếu để huy động vốn của tổ chức.  

3. Các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sau 

khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Công ty tài chính 

chuyên ngành thực hiện các hoạt động này theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà 

nước hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Mục 5  

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ 

Điều 124. Hoạt động của ngân hàng hợp tác xã 

1. Ngân hàng hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau đây:  

a) Điều hòa vốn và thực hiện hoạt động ngân hàng đối với quỹ tín dụng 

nhân dân. Hoạt động điều hòa vốn của ngân hàng hợp tác xã là hoạt động cho 

vay, nhận tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân; 

b) Một số hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác quy định tại 

Mục 2 Chương V của Luật này; 

c) Hỗ trợ phát triển sản phẩm, dịch vụ, đào tạo nghiệp vụ cho quỹ tín dụng 

nhân dân; 

d) Kiểm tra, giám sát quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước; 

đ) Kiểm toán nội bộ đối với quỹ tín dụng nhân dân trong trường hợp cần 

thiết; 

e) Cử cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, Giám đốc và chức danh quản lý, điều hành khác của quỹ tín dụng nhân 

dân theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 
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2. Ngân hàng hợp tác xã quản lý, sử dụng quỹ bảo đảm an toàn hệ thống 

quỹ tín dụng nhân dân.  

3. Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết khoản 1 Điều này và việc trích 

nộp, quản lý, sử dụng quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. 

Điều 125. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân 

1. Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam trong các trường hợp sau đây: 

a) Nhận tiền gửi của thành viên; 

b) Nhận tiền gửi từ tổ chức, cá nhân không phải là thành viên. 

2. Cho vay bằng đồng Việt Nam trong các trường hợp sau đây: 

a) Cho vay đối với thành viên; 

b) Cho vay đối với khách hàng không phải là thành viên. 

3. Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho 

thành viên, khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân đó.  

4. Làm đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho ngân hàng hợp tác xã đối 

với thành viên, khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân đó. 

5. Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện các hoạt động khác, bao gồm: 

a) Tiếp nhận vốn ủy thác cho vay của tổ chức, cá nhân; 

b) Vay, gửi tiền tại ngân hàng hợp tác xã; vay tổ chức tín dụng khác. Các 

quỹ tín dụng nhân dân không được cho vay, gửi tiền lẫn nhau;  

c) Tham gia góp vốn thành lập ngân hàng hợp tác xã; 

d) Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước; 

đ) Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác 

xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

e) Nhận ủy thác và làm đại lý một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân 

hàng, bảo quản tài sản; 

g) Làm đại lý bảo hiểm; 

h) Tư vấn cho thành viên về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh 

khác quy định trong Giấy phép. 

6. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, 

các khoản 3, 4 và 5 Điều này và địa bàn hoạt động của từng quỹ tín dụng nhân 

dân trong Giấy phép. 
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Mục 6  

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 

Điều 126. Hoạt động ngân hàng của tổ chức tài chính vi mô 

1. Tổ chức tài chính vi mô được thực hiện các hoạt động ngân hàng sau 

đây: 

a) Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới hình thức  tiết kiệm bắt buộc 

theo quy định của tổ chức tài chính vi mô;  tiền gửi của tổ chức và cá nhân bao 

gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô, trừ tiền gửi nhằm 

mục đích thanh toán; 

 b) Cho vay bằng đồng Việt Nam. Khoản cho vay của tổ chức tài chính vi 

mô có thể được bảo đảm bằng tiết kiệm bắt buộc, bảo lãnh của nhóm khách 

hàng tiết kiệm và vay vốn. 

2. Tổ chức tài chính vi mô phải duy trì các giới hạn cho vay sau đây: 

a) Tỷ lệ tổng dư nợ các khoản cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình có thu 

nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ trong tổng dư nợ cho vay; 

b) Dư nợ cho vay tối đa đối với một khách hàng. 

3. Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này và 

việc xác định khách hàng là cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp. 

Điều 127. Mở tài khoản của tổ chức tài chính vi mô 

1. Tổ chức tài chính vi mô được mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng 

Nhà nước, ngân hàng thương mại. 

2. Tổ chức tài chính vi mô không được mở tài khoản thanh toán cho khách 

hàng. 

Điều 128. Vay, gửi tiền của tổ chức tài chính vi mô 

1. Tổ chức tài chính vi mô được vay, gửi tiền, nhận tiền gửi với tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Tổ chức tài chính vi mô được vay nước ngoài theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 129. Hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tài chính vi mô 

Tổ chức tài chính vi mô được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác sau 

đây theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước: 

1. Ủy thác, nhận ủy thác cho vay vốn; 
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2. Làm đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho ngân hàng đối với khách 

hàng của tổ chức tài chính vi mô đó;  

3. Cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng của tổ 

chức tài chính vi mô; 

4. Làm đại lý bảo hiểm; 

5. Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định 

trong Giấy phép. 

Mục 7  

HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI  

TẠI VIỆT NAM 

Điều 130. Hoạt động của chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài 

1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện các hoạt động theo quy 

định tại Mục 1 và Mục 2 Chương V của Luật này, trừ các hoạt động sau đây: 

a) Hoạt động quy định tại Điều 110 của Luật này; 

b) Hoạt động mà ngân hàng nước ngoài không được phép thực hiện tại 

nước nơi ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính. 

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung ứng một số dịch vụ ngoại 

hối trên thị trường quốc tế cho khách hàng tại Việt Nam theo quy định của pháp 

luật về ngoại hối. 

Chƣơng VI  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƢỚC NGOÀI,  

TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 

Điều 131. Thành lập v n ph ng đại diện 

Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng được phép thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trên lãnh thổ Việt Nam. Tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng chỉ được phép thành lập một văn phòng đại diện. 

Điều 132. Hoạt động của v n ph ng đại diện 

Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng được thực hiện các hoạt động sau đây theo nội 

dung ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp: 

1. Làm chức năng văn phòng liên lạc; 

2. Nghiên cứu thị trường; 
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3. Xúc tiến dự án đầu tư của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; 

4. Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, thỏa thuận ký giữa tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng với 

tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam, dự án do tổ chức tín dụng nước ngoài, 

tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tài trợ tại Việt Nam; 

5. Hoạt động khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Chƣơng VII  

CÁC HẠN CHẾ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN  

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Điều 133. Những trƣờng hợp không đƣợc cấp tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín 

dụng đối với những tổ chức, cá nhân sau đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc 

Phó giám đốc và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là công ty 

cổ phần; pháp nhân là thành viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là 

công ty trách nhiệm hữu hạn; 

b) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc 

Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc và chức danh tương đương. 

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân 

dân và trường hợp cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng cho cá 

nhân.  

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín 

dụng cho khách hàng trên cơ sở bảo đảm của đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều này. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được bảo 

đảm dưới bất kỳ hình thức nào để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài khác cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán là công ty con, công ty liên kết của 

chính tổ chức tín dụng đó. 

5. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng trên cơ sở nhận bảo đảm bằng 

cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó. 
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6. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín 

dụng để góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng. 

7. Việc cấp tín dụng quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này bao 

gồm cả hoạt động mua, nắm giữ, đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. 

Điều 134. Hạn chế cấp tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín 

dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho những đối tượng 

sau đây: 

a) Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại chính tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó; người ra quyết định thanh tra, thành 

viên Đoàn thanh tra, người giám sát hoạt động đoàn thanh tra đang thanh tra tại 

chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó; 

b) Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

đó, Chủ tịch và thành viên của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên của 

Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc và chức danh tương đương của quỹ tín 

dụng nhân dân đó; 

c) Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập; 

d) Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 

133 của Luật này sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó; 

đ) Người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng đó; 

e) Các công ty con, công ty liên kết của chính tổ chức tín dụng đó, trừ 

trường hợp cấp tín dụng cho công ty con là tổ chức tín dụng được chuyển giao 

bắt buộc. 

2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với các đối tượng quy định tại các 

điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này không được vượt quá 05% vốn tự có của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

3. Việc cấp tín dụng đối với những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 

này phải được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng phê 

duyệt và công khai trong tổ chức tín dụng, trừ việc phê duyệt cấp tín dụng đối 

với đối tượng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

4. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một đối tượng quy định tại điểm e 

khoản 1 Điều này không được vượt quá 10% vốn tự có của tổ chức tín dụng; đối 

với tất cả các đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này không được vượt 

quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng. 
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5. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 2 Điều này bao gồm cả 

tổng mức mua, nắm giữ, đầu tư vào trái phiếu do các đối tượng quy định tại các 

điểm a, c và d khoản 1 Điều này phát hành; tổng mức dư nợ cấp tín dụng quy 

định tại khoản 4 Điều này bao gồm cả tổng mức mua, nắm giữ, đầu tư vào trái 

phiếu do các đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này phát hành. 

Điều 135. Giới hạn cấp tín dụng 

1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt 

quá 10% vốn tự có của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; tổng mức 

dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được 

vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô. 

2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt 

quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; tổng mức dư nợ cấp tín 

dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% 

vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 

3. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

không bao gồm khoản cho vay từ nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá 

nhân mà tổ chức tín dụng nhận ủy thác không chịu rủi ro hoặc trường hợp khách 

hàng vay là tổ chức tín dụng khác. 

4. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này bao 

gồm cả tổng mức mua, nắm giữ, đầu tư vào trái phiếu do khách hàng, người có 

liên quan của khách hàng đó phát hành. 

5. Giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái 

phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do 

Ngân hàng Nhà nước quy định. 

6. Trường hợp nhu cầu vốn của một khách hàng và người có liên quan vượt 

quá giới hạn cấp tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp tín dụng hợp vốn theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước. 

7. Trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà khả năng 

hợp vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp 

ứng được nhu cầu của một khách hàng thì Thủ tướng Chính phủ quyết định mức 

cấp tín dụng tối đa vượt quá các giới hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này đối với từng trường hợp cụ thể.  
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Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận 

mức cấp tín dụng tối đa vượt quá giới hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này. 

8. Tổng các khoản cấp tín dụng của một tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài quy định tại khoản 7 Điều này không được vượt quá bốn lần 

vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

9. Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 133 của 

Luật này được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 136. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần 

1. Mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân hàng thương mại và công ty 

con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại đó vào một doanh nghiệp hoạt 

động trên lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 110 của Luật này không được vượt 

quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận vốn góp. 

2. Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân hàng thương mại vào các 

doanh nghiệp, kể cả công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại đó 

không được vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của ngân hàng thương mại. 

3. Mức góp vốn, mua cổ phần của một công ty tài chính và công ty con, 

công ty liên kết của công ty tài chính vào một doanh nghiệp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 117 và khoản 2 Điều 121 của Luật này không được vượt quá 11% 

vốn điều lệ của doanh nghiệp, quỹ đầu tư nhận vốn góp. 

4. Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của một công ty tài chính theo quy định 

tại khoản 1 Điều 117 và các khoản 2, 3 Điều 121 của Luật này vào doanh 

nghiệp, kể cả công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính đó không được 

vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của công ty tài chính. 

5. Tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng không được góp vốn, 

mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng sau đây:  

a) Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là cổ đông, thành viên góp vốn của 

chính tổ chức tín dụng đó; 

b) Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là người có liên quan của cổ đông 

lớn, thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng đó. 

6. Mức góp vốn, mua cổ phần quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này 

không bao gồm mức góp vốn, mua cổ phần của công ty quản lý quỹ là công ty 

con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại, công ty tài chính vào một 

doanh nghiệp từ quỹ do công ty đó quản lý. 
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Điều 137. Tỷ lệ bảo đảm an toàn 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì các tỷ lệ 

bảo đảm an toàn sau đây: 

a) Tỷ lệ khả năng chi trả; 

b) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 08% hoặc tỷ lệ cao hơn theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ; 

c) Trạng thái ngoại tệ, vàng tối đa so với vốn tự có; 

d) Tỷ lệ mua, nắm giữ, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính 

phủ bảo lãnh; 

đ) Tỷ lệ bảo đảm an toàn khác.   

2. Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia phải ký quỹ tiền tại 

Ngân hàng Nhà nước, nắm giữ số lượng tối thiểu giấy tờ có giá được phép cầm 

cố theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. 

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể tỷ lệ bảo đảm an toàn 

quy định tại khoản 1 Điều này đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

4. Tổng số vốn của một tổ chức tín dụng đầu tư vào tổ chức tín dụng khác, 

công ty con của tổ chức tín dụng dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần và khoản 

đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán phải trừ khỏi vốn tự có khi tính tỷ lệ bảo 

đảm an toàn. 

Điều 138. Kinh doanh bất động sản 

Tổ chức tín dụng không được kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp 

sau đây: 

1. Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa 

điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp 

vụ của tổ chức tín dụng; 

2. Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng 

chưa sử dụng hết; 

3. Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay. Trong thời hạn 05 năm kể từ 

ngày quyết định xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín dụng phải 

bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này để bảo đảm tỷ lệ đầu tư vào 

tài sản cố định và mục đích sử dụng tài sản cố định quy định tại khoản 3 Điều 

143 của Luật này. 
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Điều 139. Yêu cầu bảo đảm an toàn giao dịch điện tử trong hoạt động 

ngân hàng 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm an toàn 

và bảo mật giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng theo hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

Điều 140. Quyền, nghĩa vụ của công ty kiểm soát 

1. Công ty kiểm soát bao gồm: 

a) Công ty đang sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 20% vốn điều lệ hoặc 

vốn cổ phần có quyền biểu quyết hoặc nắm quyền kiểm soát của một ngân hàng 

thương mại;  

b) Ngân hàng thương mại có công ty con, công ty liên kết. 

2. Công ty kiểm soát có quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên góp vốn, 

chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con, công ty liên kết theo 

quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan tùy thuộc 

vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty liên kết; 

b) Phải thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng các hợp đồng, giao dịch và 

quan hệ khác giữa công ty kiểm soát với công ty con, công ty liên kết theo điều 

kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập; 

c) Không được can thiệp vào tổ chức, hoạt động của công ty con, công ty 

liên kết, ngoài các quyền của chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc cổ đông. 

Điều 141. Góp vốn, mua cổ phần giữa các công ty con, công ty liên kết, 

công ty kiểm soát 

1. Công ty con, công ty liên kết của cùng một công ty kiểm soát không 

được góp vốn, mua cổ phần của nhau. 

2. Công ty con, công ty liên kết của một tổ chức tín dụng không được góp 

vốn, mua cổ phần của chính tổ chức tín dụng đó. 

3. Tổ chức tín dụng đang là công ty con, công ty liên kết của công ty kiểm 

soát không được góp vốn, mua cổ phần của công ty kiểm soát đó. 

Điều 142. Xây dựng phƣơng án xử lý trong trƣờng hợp đƣợc can thiệp 

sớm hoặc kiểm soát đặc biệt 

1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng 

phương án khắc phục trong trường hợp được can thiệp sớm theo hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước. 
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2. Phương án khắc phục phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Thông tin, đánh giá về cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh của ngân 

hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;  

b) Thực trạng tài chính và hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài; 

c) Các biện pháp dự kiến triển khai nhằm khắc phục từng trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều 157 của Luật này;  

d) Lộ trình, thời hạn thực hiện từng biện pháp khắc phục. 

3. Các biện pháp dự kiến quy định tại điểm c khoản 2 Điều này phải bao 

gồm các biện pháp chủ yếu sau đây: 

a) Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp và thời gian thực hiện; 

b) Cải thiện khả năng thanh khoản; tăng cường nắm giữ tài sản có tính 

thanh khoản cao; bán, chuyển nhượng tài sản và giải pháp khác để đáp ứng yêu 

cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; 

c) Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; 

d) Nâng cao năng lực quản trị, điều hành; 

đ) Xử lý tồn tại, yếu kém về tài chính, nợ xấu, tài sản bảo đảm và các biện 

pháp khắc phục các vi phạm pháp luật. 

4. Phương án khắc phục quy định tại khoản 1 Điều này phải được Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu của ngân hàng thương mại, ngân 

hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua và gửi Ngân hàng Nhà 

nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được thông qua.  

5. Định kỳ ít nhất 02 năm hoặc khi có những thay đổi quan trọng có thể ảnh 

hưởng đến phương án khắc phục, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài cập nhật, điều chỉnh phương án khắc phục quy định tại khoản 1 Điều 

này. Phương án sau cập nhật, điều chỉnh phải được Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng thành viên, chủ sở hữu của ngân hàng thương mại, ngân hàng mẹ của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua và gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày được thông qua. 

6. Trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

không có phương án khắc phục quy định tại khoản 4 Điều này hoặc không thực 

hiện việc cập nhật, điều chỉnh phương án khắc phục quy định tại khoản 5 Điều 

này, Ngân hàng Nhà nước áp dụng một hoặc một số biện pháp sau đây: 

a) Không mở rộng mạng lưới, nội dung hoạt động; 
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b) Không chia cổ tức, chuyển lợi nhuận về nước, chuyển nhượng cổ phần, 

chuyển nhượng tài sản; 

c) Giảm giới hạn cấp tín dụng. 

Chƣơng VIII  

TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN, BÁO CÁO 

Điều 143. Vốn và sử dụng vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nƣớc ngoài 

1. Vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: 

vốn chủ sở hữu, vốn huy động, vốn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng vốn để 

kinh doanh theo quy định của Luật này và các quy định của pháp luật khác có 

liên quan. 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua, đầu tư vào 

tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động theo nguyên tắc: Giá trị còn lại 

của tài sản cố định không quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 

ghi trên sổ sách kế toán đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ 

chức tài chính vi mô; không quá 100% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn 

điều lệ ghi trên sổ sách kế toán đối với quỹ tín dụng nhân dân; và không quá 

50% vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn được cấp ghi trên sổ sách kế toán 

đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Điều 144. Doanh thu 

1. Các khoản thu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

phải được xác định phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định 

của pháp luật có liên quan, có hóa đơn hoặc chứng từ hợp lệ và phải được hạch 

toán đầy đủ vào doanh thu. 

2. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài bao gồm: 

a) Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự; 

b) Thu nhập từ hoạt động dịch vụ; 

c) Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng; 

d) Thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, trừ cổ phiếu; 

đ) Thu từ hoạt động góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần; 

e) Thu từ hoạt động khác; 

g) Thu nhập khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 145. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu từ hoạt động cấp tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm đánh 

giá khả năng thu hồi nợ và thực hiện phân loại nợ theo đúng quy định của pháp 

luật để làm căn cứ hạch toán lãi phải thu và thực hiện hạch toán như sau: 

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán số lãi phải 

thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đối với các khoản nợ được phân loại là nợ 

đủ tiêu chuẩn không phải trích dự phòng rủi ro cụ thể; 

b) Số lãi phải thu của các khoản nợ được giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu 

chuẩn do thực hiện chính sách của Nhà nước và số lãi phải thu phát sinh trong 

kỳ của các khoản nợ còn lại thì không phải hạch toán thu nhập, tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo dõi ngoại bảng; khi thu được thì 

hạch toán vào thu nhập. 

2. Đối với các khoản phải thu đã hạch toán vào thu nhập nhưng sau đó 

được đánh giá không thu được hoặc đến kỳ hạn thu không thu được thì tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán giảm doanh thu nếu cùng 

kỳ kế toán hoặc hạch toán vào chi phí nếu khác kỳ kế toán và theo dõi ngoại 

bảng. Khi thu được thì hạch toán vào thu nhập.  

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán lãi phải thu 

từ hoạt động cấp tín dụng vào thu nhập theo quy định của Chính phủ.  

 Điều 146. Chi phí 

1. Chi phí của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là các 

khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo 

quy định của pháp luật. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

không được hạch toán vào chi phí các khoản chi do các nguồn kinh phí khác đài 

thọ. Việc xác định và hạch toán chi phí được thực hiện phù hợp với các chuẩn 

mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Chi phí của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: 

a) Chi phí lãi và các chi phí tương tự; 

b) Chi phí hoạt động dịch vụ; 

c) Chi hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng; 

d) Chi hoạt động kinh doanh các loại chứng khoán được phép kinh doanh 

theo quy định của Luật này; 

đ) Chi góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần; 

e) Chi hoạt động kinh doanh khác; 
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g) Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí; 

h) Chi cho cán bộ, nhân viên; 

i) Chi cho hoạt động quản lý và công vụ; 

k) Chi về tài sản; 

l) Chi trích lập dự phòng. 

m) Chi bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi; 

n) Các khoản chi phí khác. 

Điều 147. Nguyên tắc ghi nhận chi phí 

1. Chi phí của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là các 

khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa 

doanh thu và chi phí; có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp 

luật. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được hạch toán 

vào chi phí các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ. Việc xác định và hạch 

toán chi phí được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các 

quy định của pháp luật khác có liên quan. 

2. Việc xác định chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Điều 148. Dự phòng rủi ro 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải dự phòng rủi ro 

trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Khoản 

dự phòng rủi ro này được hạch toán vào chi phí hoạt động. 

2. Việc phân loại tài sản có, mức trích lập dự phòng rủi ro, phương pháp 

trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt 

động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định. 

3. Trường hợp đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đối ngoại, 

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân loại tài sản có, mức trích, phương 

pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong 

hoạt động đối với từng trường hợp cụ thể. 

Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, thủ tục đề nghị quyết định việc phân 

loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng 

dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy định tại khoản này. 
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4. Trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu 

hồi được vốn đã xử lý bằng khoản dự phòng rủi ro, số tiền thu hồi này được coi 

là doanh thu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 149. Phân phối lợi nhuận và các quỹ  

1. Lợi nhuận của tổ chức tín dụng sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy 

định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, 

phần lợi nhuận còn lại được phân phối theo quy định của Chính phủ.  

2. Hằng năm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải trích 

từ lợi nhuận sau thuế để lập và duy trì các quỹ sau đây: 

a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ hoặc vốn được cấp phải trích hằng năm 

theo tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế. Mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức 

vốn điều lệ hoặc vốn được cấp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài; 

b) Quỹ dự phòng tài chính; 

c) Quỹ đầu tư phát triển đối với tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 

50% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng là hợp tác xã; 

d) Quỹ dự trữ khác theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quản lý và sử dụng 

quỹ theo quy định của pháp luật. 

Điều 150. N m tài chính 

1. Năm tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bắt 

đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm dương lịch 

đó. 

2. Năm tài chính đầu tiên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài bắt đầu từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động và kết thúc 

vào ngày cuối cùng của năm dương lịch đó. 

Điều 151. Hạch toán, kế toán 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện hạch 

toán, kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán. 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hạch toán 

doanh thu, chi phí đúng chế độ quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính chính xác, trung thực của các khoản thu, chi và thực hiện các quy định về 

chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán. 
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Điều 152. Chế độ tài chính 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự chủ về tài chính. 

2. Chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tài chính, doanh thu, chi phí, phân 

phối lợi nhuận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 153. Báo cáo 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện chế độ 

báo cáo, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, 

điều tra thống kê và báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

2. Ngoài báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm báo cáo kịp thời bằng văn bản với 

Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp sau đây: 

a) Phát sinh diễn biến không bình thường trong hoạt động nghiệp vụ có thể 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; 

b) Thay đổi về tổ chức, quản trị, điều hành, tình hình tài chính của cổ đông 

lớn và thay đổi khác có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; mua, bán, chuyển nhượng cổ 

phần, phần vốn góp của cổ đông lớn; 

c) Thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tín dụng; tạm ngừng giao dịch dưới 

05 ngày làm việc; niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước. 

3. Công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng có trách nhiệm gửi 

báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của mình cho Ngân hàng Nhà nước khi 

được yêu cầu. 

4. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi Ngân hàng Nhà nước các báo 

cáo hằng năm theo quy định của pháp luật. 

5. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức tín 

dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, 

tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng phải gửi báo cáo tài chính 
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hằng năm của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng cho Ngân hàng Nhà nước. 

6. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với Ngân hàng 

Nhà nước khi tổ chức tín dụng nước ngoài có thay đổi thuộc một trong những 

trường hợp sau đây: 

a) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, thanh lý, phá sản, giải thể; 

b) Đổi tên, chuyển trụ sở chính; 

c) Thay đổi cổ đông lớn, Hội đồng quản trị, ban điều hành; 

d) Thay đổi bất thường có ảnh hưởng lớn đến tổ chức, hoạt động. 

Điều 154. Báo cáo của công ty kiểm soát 

1. Trong thời hạn 120 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài 

báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty kiểm soát phải lập và gửi 

cho Ngân hàng Nhà nước báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán theo 

quy định của pháp luật về kế toán. 

2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, công ty kiểm 

soát phải lập và gửi cho Ngân hàng Nhà nước báo cáo tổng hợp về giao dịch 

mua, bán và giao dịch khác giữa công ty kiểm soát với công ty con, công ty liên 

kết của công ty kiểm soát. 

Điều 155. Công khai báo cáo tài chính 

Trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải công khai các báo cáo tài chính theo 

quy định của pháp luật, trừ trường hợp tổ chức tín dụng đang được kiểm soát 

đặc biệt. 

Điều 156. Chuyển lợi nhuận, chuyển tài sản ra nƣớc ngoài 

1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài 

tại Việt Nam được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập 

quỹ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

2. Bên nước ngoài trong tổ chức tín dụng liên doanh được chuyển ra nước 

ngoài số lợi nhuận được chia sau khi tổ chức tín dụng liên doanh đã trích lập quỹ 

và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài 

và bên nước ngoài trong tổ chức tín dụng liên doanh được chuyển ra nước ngoài 

số tài sản còn lại của mình sau khi đã thanh lý, kết thúc hoạt động tại Việt Nam. 
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4. Việc chuyển tiền và tài sản khác ra nước ngoài quy định tại các khoản 1, 

2 và 3 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Chƣơng IX  

CAN THIỆP SỚM TỔ CHỨC TÍN DỤNG,  

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI  

Điều 157. Áp dụng can thiệp sớm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nƣớc ngoài 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được can thiệp sớm 

khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lớn 

hơn 15% giá trị của vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ ghi trong báo cáo 

tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc theo kết luận thanh tra, kiểm toán của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Xếp hạng dưới mức trung bình theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

c) Không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 137 của Luật này trong thời gian 30 ngày liên tục; 

d) Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

137 của Luật này trong thời gian 06 tháng liên tục; 

đ) Bị rút tiền hàng loạt và có báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước. 

2. Ngân hàng Nhà nước có văn bản áp dụng can thiệp sớm đối với tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều này, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:  

a) Lý do can thiệp sớm; 

b) Một hoặc một số biện pháp yêu cầu, hạn chế quy định tại Điều 158 của 

Luật này; 

c) Yêu cầu tổ chức tín dụng cập nhật, thực hiện phương án khắc phục quy 

định tại Điều 142 hoặc xây dựng phương án khắc phục theo quy định tại Điều 

159 của Luật này, thời hạn hoàn thành xây dựng và thông qua phương án khắc 

phục; 

d) Yêu cầu chi nhánh ngân hàng nước ngoài cập nhật, thực hiện phương án 

khắc phục quy định tại khoản 2 Điều 142 hoặc xây dựng phương án khắc phục 

đã được ngân hàng mẹ thông qua theo quy định tại Điều 159 của Luật này. 
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Điều 158. Các yêu cầu, hạn chế đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nƣớc ngoài đƣợc can thiệp sớm  

1. Yêu cầu đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

a) Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp; tăng cường nắm giữ tài sản có tính 

thanh khoản cao; bán, chuyển nhượng tài sản và thực hiện các giải pháp khác để 

đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; 

b) Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý; cắt giảm thù lao, lương, 

thưởng đối với người quản lý, người điều hành;  

c) Tăng cường quản trị rủi ro; tổ chức lại bộ máy quản trị, điều hành; yêu 

cầu bầu, bổ nhiệm thay thế người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm; 

d) Yêu cầu cần thiết khác theo thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước.  

2. Biện pháp hạn chế đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài: 

a) Hạn chế chia cổ tức, lợi tức, chuyển lợi nhuận về nước, chuyển nhượng 

cổ phần, phần vốn góp, chuyển nhượng tài sản; 

b) Hạn chế hoạt động kinh doanh không hiệu quả, có rủi ro cao; giảm giới 

hạn cấp tín dụng, giới hạn góp vốn, mua cổ phần; 

c) Đình chỉ, tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động ngân hàng, hoạt động 

kinh doanh khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

d) Đình chỉ người quản lý, người điều hành có hành vi vi phạm quy định 

pháp luật hoặc gây rủi ro lớn đến hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài; 

đ) Hạn chế cần thiết khác theo thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 159. Xây dựng, thông qua phƣơng án khắc phục 

1. Đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã có 

phương án khắc phục được thông qua, căn cứ văn bản áp dụng can thiệp sớm 

của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đó phải thực hiện các nội dung sau đây: 

a) Thực hiện ngay yêu cầu, hạn chế quy định tại Điều 158 của Luật này; 

b) Đánh giá nguyên nhân dẫn đến can thiệp sớm và cập nhật phương án 

khắc phục quy định tại Điều 142 của Luật này, trình Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên hoặc ngân hàng mẹ thông qua và gửi Ngân hàng Nhà nước.  
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2. Tổ chức tín dụng, trừ ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, phải tiến hành đánh giá nguyên nhân dẫn 

đến can thiệp sớm và xây dựng phương án khắc phục quy định tại Điều 142 của 

Luật này, trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc ngân hàng mẹ 

thông qua và gửi Ngân hàng Nhà nước  

Đối với tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân dân, phương án khắc phục 

phải gửi và có ý kiến của ngân hàng hợp tác xã trước khi thông qua.  

3. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước có ý kiến đối với phương án khắc 

phục quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài phải điều chỉnh và gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời 

hạn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.  

4. Trường hợp nội dung phương án có biện pháp hỗ trợ quy định tại các 

khoản 2, 3 Điều 160 và khoản 4 Điều 161 của Luật này, trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày nhận được phương án khắc phục đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng 

Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận việc áp dụng biện pháp hỗ 

trợ đối với tổ chức tín dụng được can thiệp sớm, tổ chức tín dụng hỗ trợ. 

5. Trường hợp phương án khắc phục có tổ chức tín dụng hỗ trợ, tổ chức tín 

dụng được can thiệp sớm phối hợp với tổ chức tín dụng hỗ trợ bổ sung các nội 

dung chủ yếu sau đây vào phương án khắc phục: 

a) Tên; số, ngày cấp Giấy phép của tổ chức tín dụng hỗ trợ;  

b) Biện pháp hỗ trợ của tổ chức tín dụng hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm, bao gồm một hoặc một số biện pháp quy định tại khoản 2 

Điều 161 của Luật này; 

c) Biện pháp hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng hỗ trợ, bao gồm một hoặc một 

số biện pháp quy định tại khoản 3, 4 Điều 161 của Luật này; 

d) Chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chế độ khác cho người 

được điều động tham gia hỗ trợ quản trị, điều hành tổ chức tín dụng được can 

thiệp sớm. 

6. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài thuê tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo 

tài chính, đánh giá thực trạng tài chính để làm cơ sở xây phương án khắc phục. 

Điều 160. Biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng đƣợc can thiệp sớm  

1. Trong thời gian được can thiệp sớm, tổ chức tín dụng được áp dụng một 

hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây: 
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a) Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm mà 

tài sản bảo đảm đang bị kê biên, tài sản bảo đảm không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ 

cho tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do 

Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; 

b) Nhận tiền gửi hoặc vay của tổ chức tín dụng hỗ trợ với lãi suất ưu đãi 

theo thỏa thuận; 

c) Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do tổ chức tín dụng hỗ trợ nắm giữ 

đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước; bán lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp cho tổ chức tín dụng hỗ trợ trong 

trường hợp các khoản nợ này bị chuyển thành nợ xấu; 

d) Khi thực hiện giải pháp tăng vốn điều lệ theo phương án khắc phục, cổ 

đông, thành viên góp vốn được sở hữu cổ phần, phần vốn góp vượt giới hạn sở 

hữu cổ phần, phần vốn góp quy định tại Điều 63 và Điều 77 của Luật này. Cổ 

đông, thành viên góp vốn phải có lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn 

góp để tuân thủ giới hạn sau khi chấm dứt can thiệp sớm; 

đ) Không phải duy trì dự trữ bắt buộc;  

e) Không phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi trừ trường hợp quy định tại khoản 

1 Điều 163 của Luật này;  

g) Được thỏa thuận, lựa chọn một hoặc một số tổ chức tín dụng hỗ trợ tham 

gia phương án khắc phục;  

h) Được tổ chức tín dụng hỗ trợ cử nhân sự tham gia quản trị, điều hành; hỗ 

trợ về công nghệ thông tin. 

2. Trong thời gian được can thiệp sớm, tổ chức tín dụng có số lỗ lũy kế lớn 

hơn 50% giá trị của vốn điều lệ, vốn được cấp và các quỹ dự trữ ghi trong báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc theo kết luận thanh tra, kiểm toán 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được áp dụng một hoặc một số biện pháp 

hỗ trợ sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sau đây: 

a) Miễn, giảm tiền lãi vay tái cấp vốn đối với khoản tái cấp vốn của Ngân 

hàng Nhà nước trước khi tổ chức tín dụng được đặt vào can thiệp sớm;  

b) Vay tái cấp vốn, gia hạn khoản vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước 

với mức lãi suất bằng 50% lãi suất tái cấp vốn thông thường; 

c) Lộ trình tuân thủ một hoặc một số giới hạn, tỷ lệ quy định tại Điều 135 

và Điều 137 của Luật này; 

d) Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước. 
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3. Trong thời gian được can thiệp sớm, tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau khi được Ngân hàng 

Nhà nước chấp thuận sau đây: 

a) Lộ trình tuân thủ một hoặc một số giới hạn, tỷ lệ quy định tại Điều 135 

và Điều 137 của Luật này; 

b) Trường hợp số tiền phải trích lập dự phòng rủi ro lớn hơn chênh lệch thu 

chi từ kết quả kinh doanh hằng năm chưa bao gồm số tiền dự phòng rủi ro đã 

tạm trích trong năm thì số tiền trích lập dự phòng rủi ro bằng chênh lệch thu chi;  

c) Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 161. Tổ chức tín dụng hỗ trợ 

1. Tổ chức tín dụng hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Hoạt động kinh doanh có lãi trong ít nhất 02 năm liền kề trước thời điểm 

tham gia hỗ trợ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập; 

b) Đáp ứng tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại khoản 1 Điều 137 của Luật 

này tại thời điểm tham gia hỗ trợ.  

2. Trong thời gian hỗ trợ, tổ chức tín dụng hỗ trợ được thực hiện một hoặc 

một số biện pháp sau đây đối với tổ chức tín dụng được can thiệp sớm: 

a) Phối hợp với tổ chức tín dụng được can thiệp sớm xây dựng phương án 

khắc phục; tổ chức triển khai, sửa đổi, bổ sung phương án khắc phục đã được 

thông qua; 

b) Lựa chọn, giới thiệu và điều động cán bộ đủ năng lực, kinh nghiệm, điều 

kiện tham gia quản trị, kiểm soát và điều hành tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm theo thỏa thuận; 

c) Quản lý, giám sát tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm theo phương án khắc phục;  

d) Cho vay, gửi tiền tại tổ chức tín dụng được can thiệp sớm; 

đ) Mua một phần hoặc toàn bộ tài sản, đồng thời nhận chuyển giao một 

phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ nợ của tổ chức tín dụng được can thiệp sớm; 

e) Bán, bán có kỳ hạn khoản nợ, trái phiếu doanh nghiệp đang được phân 

loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức 

tín dụng được can thiệp sớm theo thỏa thuận; mua lại nợ, trái phiếu doanh 

nghiệp đã bán cho tổ chức tín dụng được can thiệp sớm trong trường hợp các 

khoản nợ này bị chuyển thành nợ xấu; 
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g) Biện pháp khác theo thỏa thuận của các bên và không trái với quy định 

của pháp luật. 

3. Trong thời gian hỗ trợ, tổ chức tín dụng hỗ trợ được áp dụng một hoặc 

một số biện pháp sau đây: 

a) Khoản cho vay, tiền gửi tại tổ chức tín dụng được can thiệp sớm được áp 

dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn và được phân loại vào nhóm nợ 

đủ tiêu chuẩn; 

b) Hạch toán vào chi phí hoạt động đối với các khoản chi hỗ trợ công nghệ 

thông tin, chi lương, thù lao, tiền thưởng cho người được biệt phái tham gia 

quản trị, kiểm soát, điều hành tổ chức tín dụng được can thiệp sớm; 

c) Khoản nợ mua lại từ tổ chức tín dụng được can thiệp sớm theo quy định 

tại điểm đ và điểm e khoản 2 Điều này được loại trừ khi áp dụng các hạn chế, 

giới hạn cấp tín dụng của tổ chức tín dụng hỗ trợ. 

4. Trong thời gian hỗ trợ, tổ chức tín dụng hỗ trợ được áp dụng một hoặc 

một số biện pháp sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, cụ thể: 

a) Vay tái cấp vốn với lãi suất bằng lãi suất tổ chức tín dụng hỗ trợ cho vay, 

gửi tiền tại tổ chức tín dụng được can thiệp sớm; số tiền, thời hạn vay tái cấp 

vốn không vượt quá số tiền, thời hạn tổ chức tín dụng hỗ trợ cho vay, gửi tiền tại 

tổ chức tín dụng được can thiệp sớm;  

b) Được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc; 

c) Không bị hạn chế về tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu 

được Chính phủ bảo lãnh quy định tại điểm d khoản 1 Điều 137 của Luật này; 

d) Phát hành trái phiếu dài hạn cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo quyết 

định của Ngân hàng Nhà nước; 

đ) Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 162. Thực hiện phƣơng án khắc phục  

1. Tổ chức tín dụng triển khai thực hiện phương án khắc phục quy định tại 

Điều 159 của Luật này ngay sau khi được thông qua. Đối với các biện pháp hỗ 

trợ quy định tại các khoản 2, 3 Điều 160 và khoản 4 Điều 161 của Luật này, tổ 

chức tín dụng chỉ được thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

2. Trong quá trình thực hiện phương án khắc phục, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện 

phương án khắc phục theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.  
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3. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm giám sát việc thực hiện phương án 

khắc phục và có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng điều chỉnh nội dung phương án 

khắc phục. 

4. Trường hợp sửa đổi, bổ sung các biện pháp hỗ trợ quy định tại các khoản 

2, 3 Điều 160 và khoản 4 Điều 161 của Luật này và gia hạn thời hạn thực hiện 

phương án khắc phục, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải 

trình Ngân hàng Nhà nước.  

5. Trường hợp có tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp nhất, tổ chức tín 

dụng được can thiệp sớm thực hiện sáp nhập, hợp nhất theo quy định về tổ chức 

lại tổ chức tín dụng tại Chương XIV của Luật này. Tổ chức tín dụng sau sáp 

nhập, hợp nhất được áp dụng biện pháp hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

160 của Luật này theo Đề án sáp nhập, hợp nhất được cấp có thẩm quyền thông 

qua. 

6. Trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, tăng vốn điều lệ dẫn 

đến chuyển đổi hình thức pháp lý thực hiện theo quy định tại Điều 199 của Luật 

này. 

7. Trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án khắc phục mà chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài không khắc phục được tình trạng áp dụng can thiệp sớm, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện giải thể, thanh lý, phong tỏa 

vốn, tài sản theo quy định tại Chương XIV của Luật này.  

Điều 163. Chấm dứt can thiệp sớm 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được can thiệp sớm 

chấm dứt can thiệp sớm khi khắc phục được tình trạng dẫn đến được can thiệp 

sớm theo quy định tại khoản 1 Điều 157 của Luật này và Ngân hàng Nhà nước 

có văn bản chấm dứt can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. Tổ chức tín dụng sau khi được chấm dứt can thiệp sớm phải có 

lộ trình hoàn trả lãi vay tái cấp vốn, lãi vay của khoản vay đặc biệt, phí bảo hiểm 

tiền gửi trong thời gian được can thiệp sớm theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

2. Việc can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng tự động chấm dứt trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định sáp nhập, hợp nhất với tổ chức 

tín dụng khác; 

b) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thực hiện giải thể, 

phá sản tổ chức tín dụng theo quy định của Luật này; 
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c) Khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định đặt vào kiểm soát đặc biệt quy 

định tại Điều 164 của Luật này. 

3. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được can thiệp sớm chấm dứt can thiệp 

sớm khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định về thanh lý, phong tỏa tài sản của 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Chƣơng X  

KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC,  

PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƢỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 

Mục 1  

KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 

Điều 164. Áp dụng kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng 

1. Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc 

biệt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Tổ chức tín dụng không có phương án khắc phục gửi Ngân hàng Nhà 

nước theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 157 của Luật này; 

b) Hết thời hạn thực hiện phương án khắc phục mà tổ chức tín dụng không 

khắc phục được tình trạng cần can thiệp sớm; 

c) Tổ chức tín dụng bị giải thể không có khả năng thanh toán đầy đủ các 

khoản nợ trong quá trình thanh lý tài sản.  

2. Nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng và trật tự, an toàn xã 

hội, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt vào kiểm soát đặc biệt đối với 

tổ chức tín dụng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

 a) Bị rút tiền hàng loạt và có lỗ lũy kế lớn hơn 100% giá trị của vốn điều lệ 

và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc 

theo kết luận thanh tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

b) Tổ chức tín dụng không tuân thủ lộ trình tại phương án khắc phục, 

không điều chỉnh phương án trong thời hạn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà 

nước. 

3. Trường hợp nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, trật tự, an 

toàn xã hội khi xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà 

nước trình Chính phủ áp dụng biện pháp đặc biệt. Chính phủ quyết định việc áp 

dụng biện pháp đặc biệt và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 

4. Kể từ ngày tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt, chủ sở hữu, 

thành viên góp vốn, cổ đông của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải 

báo cáo việc sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp; không được chuyển nhượng cổ 
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phiếu, phần vốn góp; không được sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp để làm tài sản 

bảo đảm, trừ trường hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

5. Kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc 

biệt, dư nợ gốc, lãi của khoản cho vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối 

với tổ chức tín dụng đó được chuyển thành dư nợ gốc, lãi của khoản cho vay đặc 

biệt và tiếp tục thực hiện theo cơ chế vay tái cấp vốn của các khoản tái cấp vốn 

này; dư nợ gốc, lãi của khoản cho vay của ngân hàng hợp tác xã đối với quỹ tín 

dụng nhân dân được chuyển thành dư nợ gốc, lãi của khoản cho vay đặc biệt và 

tiếp tục thực hiện theo cơ chế vay của ngân hàng hợp tác xã đối với quỹ tín dụng 

nhân dân. 

Điều 165. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nƣớc đối với tổ 

chức tín dụng đƣợc kiểm soát đặc biệt  

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập Ban kiểm soát đặc biệt và quy 

định chi tiết việc kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng, bao gồm tối thiểu các nội 

dung sau đây: 

a) Hình thức và thời hạn kiểm soát đặc biệt, gia hạn thời hạn kiểm soát đặc 

biệt, chấm dứt kiểm soát đặc biệt, công bố thông tin về việc kiểm soát đặc biệt tổ 

chức tín dụng; 

b) Thành phần, số lượng, cơ cấu, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ban kiểm soát đặc biệt phù hợp với hình thức kiểm soát đặc biệt và thực 

trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; 

c) Trách nhiệm của các cơ quan liên quan;  

d) Các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết để phục vụ hoạt động kiểm soát 

đặc biệt và xây dựng phương án xử lý tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt. 

2. Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn đối với tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt bao gồm: 

a) Xử lý kiến nghị của Ban kiểm soát đặc biệt;  

b) Chỉ định Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, Chủ tịch và 

thành viên khác của Hội đồng thành viên, Trưởng ban và thành viên khác của 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó 

giám đốc và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt; 

c) Quyết định, điều chỉnh nội dung, phạm vi hoạt động, mạng lưới hoạt 

động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; 



107 

d) Yêu cầu chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt thực hiện: báo cáo việc sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp; 

không được chuyển nhượng cổ phiếu, phần vốn góp; không được sử dụng cổ 

phiếu, phần vốn góp để làm tài sản bảo đảm; 

đ) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này. 

Điều 166. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt  

1. Chỉ đạo tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện nội dung rà 

soát, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, mạng lưới, hoạt động kinh doanh, tập trung thu 

hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm và cắt giảm chi phí. 

2. Chỉ đạo bên nhận chuyển giao xây dựng, hoàn thành và thực hiện 

phương án chuyển giao bắt buộc theo quy định của Luật này. 

3. Chủ trì, phối hợp với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt xây dựng 

phương án phá sản theo quy định của Luật này. 

4. Tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động kinh doanh của tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt nếu các hoạt động này có thể gia tăng rủi ro cho tổ 

chức tín dụng đó hoặc không phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc hoặc 

phương án phá sản được phê duyệt. 

5. Đình chỉ, tạm đình chỉ quyền quản trị, điều hành, kiểm soát tổ chức tín 

dụng và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ định người thay thế Chủ tịch, thành 

viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc 

hoặc Phó giám đốc và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt. 

6. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc 

Giám đốc miễn nhiệm, đình chỉ công tác đối với người có hành vi vi phạm pháp 

luật, không chấp hành phương án xử lý đã được phê duyệt, không chấp hành chỉ 

đạo của Ban kiểm soát đặc biệt. 

7. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quyết định: thay đổi hình thức kiểm soát 

đặc biệt, gia hạn hoặc chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt; cho vay đặc biệt, 

gia hạn thời hạn cho vay đặc biệt, thu nợ khoản vay đặc biệt; thanh lý tài sản, 

thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

8. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này. 
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Điều 167. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng đƣợc kiểm soát đặc biệt  

1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, chủ sở hữu, thành viên góp 

vốn, cổ đông của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm sau 

đây: 

a) Xây dựng phương án xử lý theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt; 

b) Thực hiện phương án xử lý đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Thực hiện quyết định, yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước quy định tại 

Điều 165 của Luật này; 

d) Thực hiện quyết định, yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt quy định tại 

Điều 166 của Luật này. 

2. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm sau 

đây: 

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Quản trị, kiểm soát, điều hành hoạt động kinh doanh của tổ chức tín 

dụng, bảo đảm an toàn tài sản của tổ chức tín dụng; 

c) Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được 

quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, 

Đại hội thành viên. 

Điều 168. Hỗ trợ chi trả tiền gửi đối với tổ chức tín dụng đƣợc kiểm 

soát đặc biệt  

1. Trong quá trình kiểm soát đặc biệt, trường hợp tổ chức tín dụng bị mất 

khả năng chi trả, theo đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước 

chỉ định tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho vay đặc biệt để thực hiện trả tiền cho 

người gửi tiền.  

2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi phối hợp với tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt thực hiện trả tiền cho người gửi tiền. 

3. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt 

với lãi suất 0% trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm 

thời không đủ để cho vay đặc biệt  quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được hoàn trả số tiền cho vay đặc biệt quy 

định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp tổ chức tín dụng vay đặc biệt thực 

hiện phương án chuyển giao bắt buộc. 
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5. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi xây dựng phương án tăng phí bảo hiểm tiền 

gửi để bù đắp phần cho vay đặc biệt để chi trả cho người gửi tiền vượt hạn mức 

bảo hiểm tiền gửi. 

Điều 169. Quản trị, điều hành và hoạt động của tổ chức tín dụng đƣợc 

kiểm soát đặc biệt 

1. Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng không phải tuân thủ 

quy định tại các điều 135, 136, 137, 138 và khoản 3 Điều 143 của Luật này. 

Trường hợp số tiền phải trích lập dự phòng rủi ro lớn hơn chênh lệch thu chi từ 

kết quả kinh doanh hằng năm, chưa bao gồm số tiền dự phòng rủi ro đã tạm trích 

trong năm, thì số tiền trích lập dự phòng rủi ro bằng mức chênh lệch thu chi.  

2. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không phải thực hiện dự trữ 

bắt buộc. 

3. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được miễn nộp phí bảo hiểm 

tiền gửi, phí tham gia Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. 

4. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên, công bố thông 

tin của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được thực hiện theo yêu cầu 

của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với mục tiêu bảo đảm an toàn hệ thống tổ 

chức tín dụng. 

5. Số lượng, cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban 

kiểm soát của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước 

quyết định phù hợp với thực trạng hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt. 

Trường hợp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ 

chức tín dụng hết nhiệm kỳ mà tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chưa 

bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 

mới thì Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hiện tại tiếp tục 

thực hiện việc quản trị, kiểm soát tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật. 

Điều 170. Đánh giá thực trạng tổ chức tín dụng đƣợc kiểm soát đặc 

biệt 

1. Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 164 của Luật này thuê tổ 

chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng, trừ quỹ 

tín dụng nhân dân. Việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập phải hoàn thành trong 

thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt. 
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Trường hợp không thuê được tổ chức kiểm toán độc lập, Kiểm toán Nhà 

nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng theo đề nghị 

của Ngân hàng Nhà nước.  

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có báo cáo kết quả kiểm toán, tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải hoàn thành kết quả tự đánh giá thực trạng 

của tổ chức tín dụng đó, đề xuất phương án xử lý tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt và gửi Ban kiểm soát đặc biệt.  

3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có báo cáo kết quả kiểm toán, Ban 

kiểm soát đặc biệt hoàn thành việc đánh giá thực trạng tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt, kể cả trong trường hợp tổ chức tín dụng không hoàn thành 

việc tự đánh giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.    

4. Thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này của quỹ tín dụng 

nhân dân được kiểm soát đặc biệt được tính từ ngày Ngân hàng Nhà nước có 

quyết định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt. 

5. Việc đánh giá thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, trừ quỹ tín dụng nhân dân, phải căn 

cứ vào kết quả của tổ chức kiểm toán quy định tại khoản 1 Điều này.  

6. Nội dung đánh giá thực trạng tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

do Ban kiểm soát đặc biệt quyết định và bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tổ chức, quản trị, điều hành;  

b) Hệ thống công nghệ thông tin; 

c) Hoạt động, kinh doanh, bao gồm cả lãi hoặc lỗ lũy kế của tổ chức tín 

dụng. 

7. Chi phí thuê tổ chức kiểm toán và các chi phí khác liên quan đến đánh 

giá thực trạng tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt chi trả và được hạch toán vào chi phí của tổ chức tín dụng đó.  

8. Trường hợp tổ chức tín dụng, ban kiểm soát đặc biệt không đáp ứng quy 

định về thời hạn tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, Ngân hàng Nhà nước xem 

xét quyết định kéo dài thời hạn hoàn thành. Thời gian kéo dài tối đa không quá 

02 lần thời hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 

Điều 171. Chấm dứt kiểm soát đặc biệt 

Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt đối 

với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thuộc một trong các trường hợp sau 

đây:  
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1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khắc phục được tình trạng dẫn 

đến tổ chức tín dụng đó được đặt vào kiểm soát đặc biệt và tuân thủ các tỷ lệ bảo 

đảm an toàn quy định tại Điều 137 của Luật này;  

2. Hoàn thành phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt theo quy 

định tại Mục 2 Chương này;  

3. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt giải thể, phá sản hoặc sáp 

nhập, hợp nhất theo quy định tại Mục 3 Chương này và Chương XIV của Luật 

này và các quy định có liên quan của pháp luật. 

Mục 2  

PHƢƠNG ÁN CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC  

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ĐƢỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 

Điều 172. Xây dựng, phê duyệt phƣơng án chuyển giao bắt buộc ngân 

hàng thƣơng mại đƣợc kiểm soát đặc biệt trong trƣờng hợp có v n bản đề 

nghị của bên nhận chuyển giao 

1. Việc chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc 

biệt được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:  

a) Ngân hàng thương mại có lỗ lũy kế lớn hơn 100% giá trị của vốn điều lệ 

và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 

b) Có bên đề nghị nhận chuyển giao bắt buộc trong thời hạn 90 ngày kể từ 

ngày hoàn thành báo cáo đánh giá thực trạng tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt quy định tại Điều 170 của Luật này; 

c) Bên đề nghị nhận chuyển giao bắt buộc đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

quy định tại Điều 177 của Luật này. 

2. Trên cơ sở đánh giá thực trạng của ngân hàng thương mại được kiểm 

soát đặc biệt quy định tại Điều 170 của Luật này, bên nhận chuyển giao bắt buộc 

hoàn thành việc xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc trong thời hạn 180 

ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được phương án chuyển giao 

bắt buộc của bên nhận chuyển giao dự kiến, Ban kiểm soát đặc biệt đánh giá, 

báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tính khả thi của phương án chuyển giao bắt 

buộc đối với ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt. 

4. Sau khi nhận được báo cáo của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà 

nước xem xét phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại 

được kiểm soát đặc biệt. 
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Điều 173. Xây dựng, phê duyệt phƣơng án chuyển giao bắt buộc ngân 

hàng thƣơng mại đƣợc kiểm soát đặc biệt trong trƣờng hợp chỉ định bên 

nhận chuyển giao  

1. Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ chỉ định bên nhận chuyển giao bắt 

buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt khi đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện sau đây:  

a) Ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt thuộc trường hợp quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 172 của Luật này; 

b) Không có bên đề nghị nhận chuyển giao bắt buộc trong thời hạn quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 172 của Luật này hoặc phương án chuyển giao bắt 

buộc không được phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 172 của Luật này;  

c) Việc phá sản ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt có nguy cơ 

gây mất an toàn hệ thống tổ chức tín dụng. 

2. Bên được chỉ định nhận chuyển giao bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 177 của Luật này.  

3. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày Chính phủ quyết định chỉ định bên 

nhận chuyển giao, bên được chỉ định nhận chuyển giao hoàn thành việc xây 

dựng phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát 

đặc biệt theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Trình tự phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc trong trường hợp chỉ 

định bên nhận chuyển giao thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 

172 của Luật này.  

5. Trường hợp không chỉ định được bên nhận chuyển giao bắt buộc hoặc 

phương án chuyển giao bắt buộc không được phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước 

yêu cầu ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt xây dựng phương án phá 

sản và trình Chính phủ phê duyệt. 

Điều 174. Nội dung phƣơng án chuyển giao bắt buộc 

Phương án chuyển giao bắt buộc bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Thông tin về bên nhận chuyển giao; 

2. Phương án tăng vốn điều lệ và thời hạn thực hiện; 

3. Phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với thực trạng của ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt trong từng giai đoạn; 

4. Phương án về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành; 

5. Phương án xử lý tồn tại, yếu kém, nợ xấu, tài sản bảo đảm; 
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6. Phương án xử lý tiền gửi của khách hàng là pháp nhân, tiền gửi và tiền 

vay của tổ chức tín dụng khác; phương án xử lý khoản vay đặc biệt đã vay, bao 

gồm cả khoản vay đặc biệt quy định tại khoản 5 Điều 164 của Luật này.; 

7. Phương án xử lý cổ phần, phần vốn góp của bên nhận chuyển giao tại 

ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc vượt giới hạn quy định tại các 

khoản 2, 3 Điều 63, khoản 1 Điều 77 và khoản 2 Điều 136 của Luật này hoặc 

sáp nhập, hợp nhất, giải thể đối với ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt 

buộc thông qua việc tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp 

cho nhà đầu tư mới, sáp nhập hoặc hợp nhất với tổ chức tín dụng khác; 

8. Biện pháp hỗ trợ quy định tại Điều 175 của Luật này;  

9. Lộ trình để tuân thủ quy định tại các điều 135, 136, 137, 138 và khoản 3 

Điều 143 của Luật này;  

10. Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc. 

Điều 175. Biện pháp hỗ trợ thực hiện phƣơng án chuyển giao bắt buộc 

1. Ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc được áp dụng một 

hoặc một số biện pháp sau đây: 

a) Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm mà 

tài sản bảo đảm đang bị kê biên, tài sản bảo đảm không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ 

cho tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu; 

b) Nhận tiền gửi hoặc vay của bên nhận chuyển giao với lãi suất theo thỏa 

thuận; 

c) Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do bên nhận chuyển giao nắm giữ đang 

được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

bán lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp cho bên nhận chuyển giao trong trường hợp 

các khoản nợ này bị chuyển thành nợ xấu; 

d) Khi thực hiện giải pháp tăng vốn điều lệ theo phương án chuyển giao bắt 

buộc, cổ đông, thành viên góp vốn được sở hữu cổ phần, phần vốn góp vượt giới 

hạn sở hữu cổ phần, phần vốn góp quy định tại Điều 63 và Điều 77 của Luật 

này. Cổ đông, thành viên góp vốn phải có lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, 

phần vốn góp để tuân thủ giới hạn sau khi chấm dứt kiểm soát đặc biệt; 

đ) Được bên nhận chuyển giao cử nhân sự tham gia quản trị, điều hành; hỗ 

trợ về công nghệ thông tin; 

e) Miễn, giảm tiền lãi vay của khoản vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà 

nước trước khi tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt; 
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g) Vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ 

chức tín dụng khác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 185 của Luật này; 

h) Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Bên nhận chuyển giao bắt buộc là tổ chức tín dụng được áp dụng một 

hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây theo phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt: 

a) Các khoản cho vay, tiền gửi tại bên được chuyển giao được áp dụng hệ 

số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu 

chuẩn; 

b) Các khoản nợ mua lại từ bên được chuyển giao theo quy định tại điểm k 

khoản 1 Điều 178 của Luật này được loại trừ khi áp dụng các hạn chế, giới hạn 

cấp tín dụng của bên nhận chuyển giao; 

c) Vay tái cấp vốn với lãi suất bằng lãi suất bên chuyển giao cho vay, gửi 

tiền tại bên được chuyển giao; số tiền, thời hạn vay tái cấp vốn không vượt quá 

số tiền, thời hạn bên chuyển giao hỗ trợ cho vay, gửi tiền tại ngân hàng thương 

mại được chuyển giao bắt buộc;  

d) Được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc; 

đ) Không bị hạn chế về tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu 

được Chính phủ bảo lãnh quy định tại điểm d khoản 1 Điều 137 của Luật này; 

e) Phát hành trái phiếu dài hạn cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo quyết 

định của Ngân hàng Nhà nước; 

g) Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Khoản vay đặc biệt được tính vào tiền gửi khi tính các tỷ lệ dư nợ cho 

vay so với tổng tiền gửi, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của 

ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao 

bắt buộc đã được phê duyệt. 

4. Các khoản cho vay, tiền gửi của bên nhận chuyển giao bắt buộc và các tổ 

chức tín dụng khác đối với ngân hàng thương mại được chuyển giao được áp 

dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn và được phân loại vào nhóm nợ 

đủ tiêu chuẩn theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 

Điều 176. Tổ chức thực hiện phƣơng án chuyển giao bắt buộc 

1. Ngân hàng Nhà nước quyết định chuyển giao bắt buộc và phê duyệt 

phương án chuyển giao bắt buộc.  
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Kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước quyết định chuyển giao bắt buộc, toàn bộ 

quyền và lợi ích của chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng 

thương mại được chuyển giao bắt buộc chấm dứt.  

2. Ngân hàng Nhà nước quyết định ghi giảm toàn bộ vốn điều lệ của ngân 

hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc để giảm lỗ lũy kế tương ứng.  

3. Quyết định chuyển giao bắt buộc bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên bên nhận chuyển giao; tên ngân hàng thương mại được chuyển giao 

bắt buộc trước và sau chuyển giao bắt buộc; hình thức pháp lý, vốn điều lệ, chủ 

sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được chuyển 

giao bắt buộc;  

b) Việc chấm dứt toàn bộ quyền và lợi ích của chủ sở hữu, thành viên góp 

vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc; 

c) Trách nhiệm của bên nhận chuyển giao và ngân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc. 

4. Bên nhận chuyển giao thực hiện các nội dung sau đây: 

a) Thực hiện quyền của chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông tại ngân 

hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc; 

b) Thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 

5. Ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc phải thực hiện các nội 

dung sau đây: 

a) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép;  

b) Thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 

6. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước quyết định việc sửa đổi, bổ 

sung phương án chuyển giao bắt buộc, bao gồm cả việc gia hạn thời hạn thực 

hiện phương án chuyển giao bắt buộc. 

7. Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phương 

án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 

8. Trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc mà 

ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt không khắc phục được tình trạng 

dẫn đến đặt vào kiểm soát đặc biệt thì Ngân hàng Nhà nước xem xét, trình 

Chính phủ quyết định phá sản ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt. 

Điều 177. Bên nhận chuyển giao  

1. Bên nhận chuyển giao bao gồm: 

a) Tổ chức tín dụng trong nước, tổ chức tín dụng nước ngoài; 
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b) Doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài; 

c) Nhà đầu tư khác. 

2. Bên nhận chuyển giao là tổ chức tín dụng trong nước phải đáp ứng các 

điều kiện sau đây: 

a) Hoạt động kinh doanh có lãi trong ít nhất 02 năm liền kề trước thời điểm 

đề nghị nhận chuyển giao theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập; 

b) Đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại Điều 137 của Luật này; 

c) Có phương án chuyển giao bắt buộc khả thi. 

3. Bên nhận chuyển giao, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, 

phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Là pháp nhân; 

b) Đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều này. 

Điều 178. Quyền, nghĩa vụ của bên nhận chuyển giao 

1. Bên nhận chuyển giao là tổ chức tín dụng có các quyền, nghĩa vụ sau 

đây: 

a) Sở hữu 100% vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao 

bắt buộc trong trường hợp ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc 

chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn; 

b) Mức góp vốn, mua cổ phần của bên nhận chuyển giao vào ngân hàng 

thương mại được chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo tỷ lệ quy định tại 

phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của ngân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc vượt tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần, phần vốn góp quy định 

tại các khoản 2, 3 Điều 63, khoản 1 Điều 77 và khoản 2 Điều 136 của Luật này; 

c) Không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại 

được chuyển giao bắt buộc; 

d) Được loại trừ ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc khi tính 

tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất; 

đ) Hạch toán vào chi phí hoạt động đối với các khoản chi lương, thù lao, 

tiền thưởng cho người được biệt phái tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành 

bên được chuyển giao; 

e) Phối hợp với ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt xây dựng 

phương án chuyển giao bắt buộc; tổ chức triển khai, sửa đổi, bổ sung phương án 

chuyển giao bắt buộc đã được thông qua; 
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g) Lựa chọn, giới thiệu và bổ nhiệm cán bộ đủ điều kiện tham gia quản trị, 

kiểm soát và điều hành tổ chức tín dụng được chuyển giao; 

h) Quản lý, giám sát tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc;  

i) Cho vay, gửi tiền tại ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc 

với lãi suất theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt; 

k) Bán, bán có kỳ hạn khoản nợ, trái phiếu doanh nghiệp đang được phân 

loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho ngân 

hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo thỏa thuận; mua lại nợ, trái 

phiếu doanh nghiệp đã bán cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt 

buộc trong trường hợp các khoản nợ này bị chuyển thành nợ xấu;  

l) Khoản vốn góp vào ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc 

không phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và được loại 

trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của bên chuyển giao; 

m) Được bán, phát hành cổ phần của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao 

cho nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt; 

n) Được áp dụng biện pháp hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 175 của Luật 

này. 

2. Bên nhận chuyển giao không phải là tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ 

quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g, h, l và m khoản 1 Điều này. 

Điều 179. Xử lý cổ phần, phần vốn góp vƣợt giới hạn  

1. Bên nhận chuyển giao phải giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại 

ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc để bảo đảm tuân thủ giới hạn 

quy định tại các khoản 2, 3 Điều 63, khoản 1 Điều 77 và khoản 2 Điều 136 của 

Luật này theo thời hạn quy định tại phương án chuyển giao bắt buộc. 

2. Trường hợp không thực hiện được quy định tại khoản 1 Điều này, bên 

nhận chuyển giao phải thực hiện sáp nhập, hợp nhất, giải thể ngân hàng thương 

mại được chuyển giao bắt buộc. 

3. Việc xử lý cổ phần, phần vốn góp quy định tại khoản 1 Điều này được 

thực hiện trước thời hạn xác định trong phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo phương án chuyển giao bắt buộc 

đã được phê duyệt; 
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b) Sau 01 năm, kể từ thời điểm quyết định chuyển giao bắt buộc có hiệu 

lực. 

 

Mục 3  

GIẢI THỂ, PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG  

ĐƢỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 

Điều 180. Giải thể tổ chức tín dụng đƣợc kiểm soát đặc biệt 

1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện giải thể trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản nợ;  

b) Có tổ chức tín dụng tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ. 

2. Trường hợp giải thể theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Ban 

kiểm soát đặc biệt trình Ngân hàng Nhà nước quyết định giải thể tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt. 

3. Trường hợp giải thể theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, Ban 

kiểm soát đặc biệt yêu cầu tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phối hợp 

với tổ chức tín dụng tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ nợ xây dựng phương án thanh lý 

tài sản, trong đó có kế hoạch mua một phần hoặc toàn bộ tài sản đồng thời nhận 

chuyển giao toàn bộ nghĩa vụ nợ của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, 

biện pháp hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ nợ, trình 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

Đối với quỹ tín dụng nhân dân, phương án thanh lý tài sản phải có ý kiến 

của Ngân hàng hợp tác xã trước khi gửi Ngân hàng Nhà nước. 

4. Tổ chức tín dụng tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ nợ phải đáp ứng điều kiện 

quy định tại khoản 1 Điều 161 của Luật này và được áp dụng một hoặc một số 

biện pháp hỗ trợ quy định tại khoản 4 Điều 161. 

5. Việc giải thể và thanh lý tài sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 202 của Luật này và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Điều 181. Phá sản tổ chức tín dụng đƣợc kiểm soát đặc biệt 

1. Điều kiện xây dựng phương án phá sản: 

a) Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không đủ điều kiện chuyển 

giao bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 172 và khoản 1 Điều 173 của Luật này 

hoặc không đủ điều kiện giải thể quy định tại khoản 1 Điều 180 của Luật này; 
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b) Phương án chuyển giao bắt buộc của ngân hàng thương mại không được 

phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 172 của Luật này hoặc thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 5 Điều 173 và khoản 8 Điều 176 của Luật này; 

c) Tổ chức tín dụng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 202 của 

Luật này. 

2. Ban kiểm soát đặc biệt chủ trì, phối hợp với tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt, tổ chức bảo hiểm tiền gửi xây dựng phương án phá sản tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt đề xuất Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ phê 

duyệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

Trên cơ sở phương án phá sản được phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước trình 

Thủ tướng Chính phủ quyết định hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi cho người 

gửi tiền, tối đa bằng số tiền gửi của cá nhân được bảo hiểm tại tổ chức tín dụng. 

3. Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với quỹ tín dụng 

nhân dân được kiểm soát đặc biệt, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và ngân hàng hợp 

tác xã xây dựng phương án phá sản quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc 

biệt và đề xuất Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hạn 

mức chi trả bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền, tối đa bằng số tiền gửi của cá 

nhân được bảo hiểm tại tổ chức tín dụng. Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về hạn mức bảo hiểm tiền gửi, Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, tổ chức bảo 

hiểm tiền gửi và ngân hàng hợp tác xã hoàn thiện phương án phá sản quỹ tín 

dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. 

Điều 182. Nội dung phƣơng án phá sản 

Phương án phá sản bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Thực trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

2. Đánh giá tác động của việc thực hiện phương án phá sản tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt đối với sự an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng. 

3. Dự kiến hạn mức trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền là cá nhân; lộ 

trình, thời hạn chi trả. 

4. Lộ trình và trách nhiệm triển khai phương án phá sản. 

Điều 183. Tổ chức thực hiện phƣơng án phá sản 

1. Sau khi phương án phá sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bảo 

hiểm tiền gửi Việt Nam phối hợp với tổ chức tín dụng để chi trả bảo hiểm tiền 

gửi cho người gửi tiền theo phương án phá sản.  
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2.  Trường hợp số tiền trong Quỹ dự phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm tiền 

gửi Việt Nam không đủ chi trả cho người gửi tiền theo quy định tại khoản 1 

Điều này, Ngân hàng Nhà nước cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vay đặc biệt.  

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây dựng phương án tăng phí bảo hiểm tiền 

gửi để bù đắp phần vay đặc biệt; sử dụng tiền trả nợ vay đặc biệt của tổ chức tín 

dụng, nguồn thu từ bán giấy tờ có giá do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nắm giữ, 

từ thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng vay đặc biệt, phí bảo hiểm tiền gửi để ưu 

tiên hoàn trả nợ vay cho Ngân hàng Nhà nước. 

3. Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phương 

án phá sản đã được phê duyệt, bao gồm cả việc yêu cầu tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản theo quy định của 

pháp luật về phá sản. 

4. Ngân hàng Nhà nước xem xét có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt 

sau khi tổ chức tín dụng thực hiện xong việc chi trả tiền gửi cho người gửi tiền 

theo phương án phá sản.  

5. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước quyết định sửa đổi, bổ sung 

phương án phá sản đối với quỹ tín dụng nhân dân hoặc trình Chính phủ quyết 

định sửa đổi, bổ sung phương án phá sản đối với tổ chức tín dụng khác. 

6. Sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt, 

việc phá sản tổ chức tín dụng thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 

201 và Điều 202 của Luật này và pháp luật về phá sản. 

Chƣơng XI  

XỬ LÝ TRƢỜNG HỢP TỔ CHỨC TÍN DỤNG  

BỊ RÚT TIỀN HÀNG LOẠT 

Điều 184. Các biện pháp xử lý trong trƣờng hợp tổ chức tín dụng bị 

rút tiền hàng loạt 

1. Tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước 

và thực hiện ngay các biện pháp sau đây: 

a) Không chia cổ tức bằng tiền mặt; tạm dừng hoặc hạn chế các hoạt động 

cấp tín dụng và các hoạt động khác có sử dụng nguồn tiền của tổ chức tín dụng; 

các giải pháp khác để đáp ứng yêu cầu chi trả tiền gửi cho khách hàng; 

b) Thực hiện các biện pháp tại phương án khắc phục trong tình huống bị rút 

tiền hàng loạt quy định tại Điều 142 của Luật này; cập nhật, điều chỉnh phương 

án trong trường hợp cần thiết; 
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 2. Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm hoặc tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt, khi bị rút tiền hàng loạt được áp dụng một hoặc một số biện pháp 

hỗ trợ sau: 

a) Bán giấy tờ có giá cho Ngân hàng Nhà nước trên nghiệp vụ thị trường 

mở với lãi suất 0%;  

b) Thực hiện các giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước nhằm mục 

đích thanh khoản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

c) Vay đặc biệt Ngân hàng Nhà nước, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, ngân hàng 

hợp tác xã và tổ chức tín dụng khác để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền. 

3. Trường hợp tổ chức tín dụng đang được can thiệp sớm bị rút tiền hàng 

loạt phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tình trạng rút tiền hàng loạt và rà soát, 

đánh giá lại thực trạng để xây dựng, điều chỉnh phương án khắc phục. Tổ chức 

tín dụng điều chỉnh phương án khắc phục theo quy định tại khoản 4 Điều 162 

của Luật này và thực hiện theo phương án đã điều chỉnh.   

 

4.  Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bị rút tiền hàng loạt được hỗ 

trợ chi trả tiền gửi của người gửi tiền theo quy định tại Điều 168 của Luật này. 

Chƣơng XII  

VAY, CHO VAY ĐẶC BIỆT 

Điều 185. Các trƣờng hợp đƣợc vay đặc biệt 

1. Tổ chức tín dụng được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức 

bảo hiểm tiền gửi và tổ chức tín dụng khác trong trường hợp sau đây:   

a) Để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền theo quy định tại Điều 184 của 

Luật này; 

b) Để hỗ trợ chi trả tiền gửi theo quy định tại Điều 168 của Luật này;  

c) Để thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc. 

2. Ngân hàng hợp tác xã chỉ cho vay đặc biệt đối với quỹ tín dụng nhân 

dân. 

3. Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo 

quy định tại Điều 168 và Điều 183 của Luật này. 

Điều 186. Thẩm quyền quyết định, chỉ định cho vay đặc biệt 

1. Ngân hàng Nhà nước quyết định khoản cho vay đặc biệt của mình đối 

với tổ chức tín dụng, tổ chức bảo hiểm tiền gửi.  
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2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tín dụng quyết định khoản cho vay 

đặc biệt của mình theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng vay đặc biệt. 

3. Trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn hệ thống, ổn định trật tự an 

toàn xã hội, Ngân hàng Nhà nước chỉ định tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tín 

dụng cho vay đặc biệt tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 168 và 

điểm c khoản 2 Điều 184 của Luật này. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tín 

dụng phải thực hiện cho vay đặc biệt theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước.  

4. Trường hợp chỉ định một số tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt, Ngân 

hàng Nhà nước quyết định số tiền mỗi tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt. 

5. Tổ chức tín dụng được chỉ định cho vay đặc biệt phải đáp ứng điều kiện 

quy định tại khoản 1 Điều 161 của Luật này 

Điều 187. Lãi suất và tài sản bảo đảm của khoản vay đặc biệt 

1. Đối với khoản cho vay đặc biệt thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà 

nước quyết định hoặc chỉ định, lãi suất cho vay đặc biệt là 0%/năm;  

2. Đối với khoản cho vay đặc biệt từ tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tín 

dụng không thuộc trường hợp chỉ định của Ngân hàng Nhà nước quy định tại 

khoản 1 Điều này, lãi suất cho vay đặc biệt thực hiện theo thỏa thuận với tổ chức 

tín dụng vay đặc biệt. 

3. Tài sản bảo đảm của khoản vay đặc biệt: 

a) Đối với khoản vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 185 của Luật này, tài sản bảo đảm và trường hợp cho vay không 

có tài sản bảo đảm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

b) Đối với khoản vay đặc biệt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 185 của 

Luật này, tài sản bảo đảm theo phương án chuyển giao bắt buộc. 

Điều 188. Hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt 

1. Trong thời gian cho vay đặc biệt, tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt được 

áp dụng biện pháp hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 161 của Luật này. 

2. Trong thời gian cho vay đặc biệt, sau khi được Ngân hàng Nhà nước 

chấp thuận,  tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt được áp dụng một hoặc một số 

biện pháp hỗ trợ sau đây:  

a) Vay tái cấp vốn với lãi suất bằng lãi suất tổ chức tín dụng cho vay đặc 

biệt; số tiền, thời hạn vay tái cấp vốn không vượt quá số tiền, thời hạn tổ chức 

tín dụng cho vay đặc biệt đó; 

b) Biện pháp hỗ trợ quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 4 Điều 161 của 

Luật này 
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Điều 189. Nguyên tắc xử lý khoản vay đặc biệt 

1. Khoản vay đặc biệt được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản nợ khác, 

kể cả các khoản nợ có tài sản bảo đảm của bên vay đặc biệt.  

2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được hạch toán giảm Quỹ dự phòng nghiệp 

vụ để xử lý số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được. 

3. Ngân hàng hợp tác xã được hạch toán giảm Quỹ bảo đảm an toàn hệ 

thống quỹ tín dụng nhân dân để xử lý số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi 

được. 

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết việc cho vay đặc biệt. 

Chƣơng XIII  

XỬ LÝ NỢ XẤU, TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA KHOẢN NỢ XẤU 

Điều 190. Nợ xấu  

Nợ xấu được áp dụng các quy định tại Chương này bao gồm: 

1. Nợ xấu của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao 

gồm khoản nợ xấu đang hạch toán trong bảng cân đối kế toán của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khoản nợ xấu đã sử dụng dự phòng rủi 

ro để xử lý nhưng chưa thu hồi được nợ và đang theo d i ngoài bảng cân đối kế 

toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;  

2. Nợ xấu tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu đã mua của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài nhưng chưa thu hồi được nợ. 

Điều 191. Bán nợ xấu và tài sản bảo đảm  

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý 

nợ xấu bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu công khai, minh bạch, 

theo quy định của pháp luật. Giá bán khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản 

nợ xấu có thể cao hơn hoặc thấp hơn dư nợ gốc của khoản nợ. 

Điều 192. Mua, bán nợ xấu của tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu  

1. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được mua khoản nợ xấu của tổ chức tín 

dụng theo giá trị thị trường hoặc mua bằng trái phiếu đặc biệt, được chuyển 

khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt thành khoản nợ xấu mua theo giá 

thị trường theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức mua bán, xử lý nợ 

xấu chỉ được mua khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín 

dụng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo giá trị thị 

trường.  

2. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được bán nợ xấu cho pháp nhân, cá nhân.  
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3. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được thỏa thuận với tổ chức tín dụng 

phân chia phần giá trị còn lại của số tiền thu hồi được từ khoản nợ xấu sau khi 

trừ giá mua và chi phí xử lý. 

Điều 193. Thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm 

1. Thu giữ tài sản bảo đảm là việc kiểm soát, chi phối trực tiếp tài sản bảo 

đảm hoặc việc phong tỏa, thế quyền của bên nhận bảo đảm là tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán xử lý nợ xấu. 

2. Bên bảo đảm, bên giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có nghĩa vụ 

giao tài sản bảo đảm kèm theo đầy đủ giấy tờ, hồ sơ pháp lý của tài sản bảo đảm 

cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý 

nợ xấu để xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm hoặc trong văn bản 

khác (sau đây gọi là hợp đồng bảo đảm) và quy định của pháp luật về giao dịch 

bảo đảm. 

3. Trường hợp bên bảo đảm, bên giữ tài sản không giao tài sản bảo đảm 

cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý 

nợ xấu thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, 

xử lý nợ xấu được thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên 

bảo đảm, bên giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật 

về dân sự; 

b) Tại hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc bên bảo đảm đồng ý cho 

bên nhận bảo đảm có quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi xảy ra 

trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật; 

c) Biện pháp bảo đảm đã phát sinh hiệu lực đối kháng với bên thứ ba theo 

quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; 

d) Tài sản bảo đảm không phải là tài sản tranh chấp trong vụ án đã được 

thụ lý nhưng chưa được giải quyết hoặc đang được giải quyết tại Tòa án có thẩm 

quyền; không đang bị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; không đang 

bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp 

luật; 

đ) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử 

lý nợ xấu đã hoàn thành nghĩa vụ công khai thông tin theo quy định tại khoản 3 

hoặc khoản 4 Điều này. 

4. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm là bất 

động sản, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, 
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xử lý nợ xấu thực hiện công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ tài sản 

bảo đảm, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ theo quy định sau đây: 

a) Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của mình; 

b) Gửi văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan Công an 

nơi có tài sản bảo đảm; 

c) Niêm yết văn bản thông báo tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bên 

bảo đảm đăng ký địa chỉ theo hợp đồng bảo đảm và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi có tài sản bảo đảm. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ 

chức mua bán, xử lý nợ xấu được quyền sử dụng dịch vụ thừa phát lại để lập vi 

bằng ghi nhận việc niêm yết văn bản thông báo tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 

xã;  

d) Thông báo cho bên bảo đảm và bên cùng nhận bảo đảm trong trường 

hợp tài sản được dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ, người giữ tài sản bảo đảm 

trong trường hợp tài sản bảo đảm được giữ bởi người khác. 

Phương thức thông báo thực hiện theo thỏa thuận. Trường hợp không có 

thỏa thuận thì tổ chức tín dụng thực hiện việc thu giữ gửi trực tiếp văn bản thông 

báo cho bên bảo đảm hoặc thông qua ủy quyền, dịch vụ bưu chính, phương tiện 

điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu hoặc phương thức khác đến địa chỉ 

được bên bảo đảm cung cấp trong hợp đồng bảo đảm. 

Trường hợp bên bảo đảm thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho bên 

nhận bảo đảm biết thì địa chỉ của bên bảo đảm được xác định theo địa chỉ đã 

được bên bảo đảm cung cấp trước đó, theo hợp đồng bảo đảm hoặc theo thông 

tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Trường hợp tài sản thu giữ được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ 

mà có nhiều bên cùng nhận bảo đảm thì tổ chức tín dụng thực hiện thu giữ còn 

có thể thực hiện bằng phương thức đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm theo 

quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử 

lý nợ xấu thực hiện công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm 

là động sản theo quy định sau đây: 

a) Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của mình và thông báo về 

việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

bên bảo đảm đăng ký địa chỉ theo hợp đồng bảo đảm trước khi tiến hành thu giữ 

tài sản bảo đảm; 
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b) Thông báo cho bên bảo đảm và bên cùng nhận bảo đảm trong trường 

hợp tài sản được dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ, người giữ tài sản bảo đảm 

trong trường hợp tài sản bảo đảm được giữ bởi người khác. 

Phương thức thông báo thực hiện theo thỏa thuận. Trường hợp không có 

thỏa thuận thì tổ chức tín dụng tín dụng thực hiện việc thu giữ gửi trực tiếp văn 

bản thông báo cho bên bảo đảm hoặc thông qua ủy quyền, dịch vụ bưu chính, 

phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu hoặc phương thức khác 

đến địa chỉ được bên bảo đảm cung cấp trong hợp đồng bảo đảm. 

Trường hợp bên bảo đảm thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho bên 

nhận bảo đảm biết thì địa chỉ của bên bảo đảm được xác định theo địa chỉ đã 

được bên bảo đảm cung cấp trước đó, theo hợp đồng bảo đảm hoặc theo thông 

tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Trường hợp tài sản thu giữ được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ 

mà có nhiều bên cùng nhận bảo đảm thì tổ chức tín dụng thực hiện thu giữ còn 

có thể thực hiện bằng phương thức đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm theo 

quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm. 

5. Chính quyền địa phương các cấp và cơ quan Công an nơi tiến hành thu 

giữ tài sản bảo đảm, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thu giữ tài 

sản bảo đảm theo đề nghị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu. Trường hợp bên bảo đảm không hợp tác hoặc 

không có mặt theo thông báo của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được lựa chọn cách thức xử lý như 

sau: 

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử 

lý nợ xấu và đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo 

đảm tham gia chứng kiến lập và ký biên bản thu giữ tài sản bảo đảm; 

b) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử 

lý nợ xấu sử dụng dịch vụ thừa phát lại để lập vi bằng ghi nhận việc thu giữ tài 

sản bảo đảm.  

Biên bản thu giữ quy định tại điểm a khoản này hoặc vi bằng là tài liệu thay 

thế biên bản bàn giao tài sản trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng, quyền sở hữu tài sản. 

6. Tổ chức tín dụng chỉ được ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm cho công ty 

quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc tổ chức tín dụng đó; tổ chức mua bán, xử lý 
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nợ xấu chỉ được ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng bán nợ, 

công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc tổ chức tín dụng bán nợ. 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý 

nợ xấu, tổ chức được ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm không được áp dụng các 

biện pháp vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội trong quá trình 

thu giữ tài sản bảo đảm. 

7. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan Công an các cấp thực hiện 

nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự khi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu theo quy định của Luật này. 

Điều 194. Mua, bán khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tƣơng 

lai 

1. Bên mua khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà tài sản bảo đảm của khoản nợ đó là quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành 

trong tương lai được quyền nhận thế chấp, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là tài 

sản bảo đảm của khoản nợ đã mua. 

2. Bên mua khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà tài sản bảo đảm của khoản nợ đó là quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành 

trong tương lai được kế thừa quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp. 

3. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được đăng ký thế chấp khi nhận bổ sung 

tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn 

liền với đất hình thành trong tương lai của khoản nợ đã mua. 

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; đăng 

ký thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất là tài sản bảo đảm của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ 

xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 195. Kê biên tài sản bảo đảm của bên phải thi hành án 

Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên phải thi hành án đang bảo đảm 

cho nghĩa vụ trả nợ tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ 

chức mua bán, xử lý nợ xấu không bị kê biên để thực hiện nghĩa vụ khác theo 

quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, trừ trường hợp thi hành bản án, 
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quyết định về cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ hoặc 

trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu. 

Điều 196. Thứ tự ƣu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm 

1. Số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được phân 

chia theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

a) Chi phí bảo quản;  

b) Chi phí thu giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm; 

c) Án phí liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm; 

d) Khoản thuế trực tiếp liên quan đến việc chuyển nhượng chính tài sản bảo 

đảm đó gồm thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ; 

đ) Nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu; 

e) Nghĩa vụ khác không có bảo đảm theo quy định của pháp luật.  

2. Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ 

thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 197. Hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự, 

vụ việc vi phạm hành chính 

1. Sau khi hoàn tất thủ tục xác định chứng cứ và xét thấy không ảnh hưởng 

đến việc xử lý vụ án và thi hành án, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm 

hoàn trả vật chứng trong vụ án hình sự là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo 

đề nghị của bên nhận bảo đảm là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu. 

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 

hướng dẫn việc hoàn trả vật chứng trong vụ án hình sự là tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu. 

2. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu bị tạm giữ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hoàn trả cho 

bên nhận bảo đảm là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức 

mua bán, xử lý nợ xấu khi có yêu cầu của các chủ thể này. 

Bộ Công an hướng dẫn việc hoàn trả tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu bị tạm giữ. 
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Điều 198. Chuyển nhƣợng tài sản bảo đảm 

1. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có 

trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho 

bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Trừ các khoản án phí, thuế trực tiếp liên quan đến việc chuyển nhượng 

chính tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định tại Điều 196 của Luật 

này, bên nhận bảo đảm, bên nhận chuyển nhượng không phải nộp thay hoặc 

thực hiện nghĩa vụ thuế, phí khác của bên bảo đảm từ số tiền chuyển nhượng tài 

sản bảo đảm khi thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi quyền sở hữu, quyền sử 

dụng tài sản bảo đảm. Việc nộp thuế của bên bảo đảm, bên nhận chuyển nhượng 

liên quan đến chuyển nhượng tài sản bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp 

luật về thuế. 

Chƣơng XIV  

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN,  

THANH LÝ, PHONG TỎA VỐN, TÀI SẢN 

Điều 199. Tổ chức lại tổ chức tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng được tổ chức lại dưới hình thức chia, tách, hợp nhất, 

sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng 

phi ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ, thủ 

tục chấp thuận việc tổ chức lại tổ chức tín dụng. 

Điều 200. Trƣờng hợp giải thể tổ chức tín dụng, chấm dứt hoạt động 

chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không xin gia hạn 

hoặc xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn 

bản khi hết thời hạn hoạt động.  

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị thu hồi Giấy phép. 

3. Tổ chức tín dụng tự nguyện xin giải thể nếu có khả năng thanh toán hết 

nợ và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. 

4. Khi có tổ chức tín dụng tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ nợ của tổ chức tín 

dụng được can thiệp sớm hoặc được kiểm soát đặc biệt. 

Điều 201. Phá sản tổ chức tín dụng 

1. Sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt 

hoặc chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh 



130 

toán mà tổ chức tín dụng vẫn lâm vào tình trạng phá sản, tổ chức tín dụng phải 

làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản theo 

quy định của pháp luật về phá sản. 

2. Khi nhận được yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng theo quy 

định tại khoản 1 Điều này, Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá 

sản và áp dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng theo quy định 

của pháp luật về phá sản. 

3. Sau khi Thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản, Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng. 

Điều 202. Thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nƣớc ngoài 

1. Trong trường hợp tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản, việc thanh lý tài 

sản của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản. 

2. Khi giải thể, chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 200 của Luật 

này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tiến hành thanh lý 

tài sản dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước và theo trình tự, thủ tục thanh 

lý tài sản do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

3. Trong quá trình giám sát thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng bị giải thể, 

nếu phát hiện tổ chức tín dụng không có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản 

nợ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chấm dứt thanh lý và thực hiện phương 

án phá sản tổ chức tín dụng theo quy định tại Mục 3 Chương IX và Điều 201 của 

Luật này. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị thanh lý có trách 

nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến việc thanh lý tài sản. 

Điều 203. Phong tỏa vốn, tài sản của chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài 

1. Trong trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, 

Ngân hàng Nhà nước phong tỏa một phần hoặc toàn bộ vốn, tài sản của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể các trường hợp phong 

tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Chƣơng XV  

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

Điều 204. Cơ quan quản lý nhà nƣớc 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng trong 

phạm vi cả nước. 
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2. Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc 

quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

a) Quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động, dịch vụ về chứng khoán 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Luật 

Chứng khoán và các luật có liên quan; 

b) Kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và 

các luật có liên quan; 

c) Phối hợp, chia sẻ thông tin với Ngân hàng Nhà nước trong quá trình thực 

hiện điểm a và điểm b khoản này. 

4. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước đối với tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại địa phương theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 205. Thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát 

1. Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyềnkiểm tra, thanh tra, giám sát tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của 

tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng 

theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra tổ chức tín dụng chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

3. Bộ Tài chính trao đổi thông tin và chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà 

nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thanh tra, giám sát, kiểm tra 

hoạt động về chứng khoán, bảo hiểm của công ty con, công ty liên kết của tổ 

chức tín dụng. 

4. Trong phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của mình, các Bộ, cơ 

quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài theo thẩm quyền. 
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Điều 206. Quyền, nghĩa vụ của đối tƣợng thanh tra, giám sát 

1. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của 

Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác trong quá 

trình thanh tra, giám sát.  

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã 

cung cấp.  

3. Bảo đảm khả năng kết nối, truy cập dữ liệu trực tuyến phục vụ hoạt động 

giám sát của Ngân hàng Nhà nước theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Báo cáo, giải trình đối với kiến nghị, khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an 

toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. 

5. Thực hiện kiến nghị, khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động 

của Ngân hàng Nhà nước. 

6. Thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý của Ngân hàng Nhà nước, 

Thanh tra Chính phủ và cơ quan khác theo quy định. 

7. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng XVI  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 207. Quy định chuyển tiếp 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện 

của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng đã thành lập và hoạt động theo Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành không phải xin cấp lại Giấy phép theo 

quy định của Luật này. 

2. Hợp đồng cấp tín dụng được ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được 

tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng. 

Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng cấp tín dụng nói trên chỉ được thực hiện 

nếu nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn phù hợp với quy định của Luật này, trừ 

trường hợp cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo pháp luật ngân hàng. 

Đối với hợp đồng, thỏa thuận có nội dung không phù hợp với quy định của 

Luật này, được ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực và không xác định thời 

hạn, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tiếp tục thực hiện 

đến hết 01 năm kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Sau thời điểm này, tổ 

chức tín dụng phải thực hiện chấm dứt hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, thoả 

thuận đảm bảo phù hợp quy định tại Luật này. 
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3. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có khoản vay đặc biệt từ Ngân 

hàng Nhà nước trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành còn dư nợ và chưa có 

phương án chuyển giao bắt buộc được phê duyệt thì các bên được tiếp tục thực 

hiện theo hợp đồng cho vay đặc biệt đã ký và được xem xét gia hạn vay đặc biệt 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.  

4. Kỳ phiếu, tín phiếu đã phát hành còn số dư đến ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và người mua kỳ 

phiếu, tín phiếu tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận cho đến khi 

thanh toán hết kỳ phiếu, tín phiếu.  

5. Tổ chức tín dụng có các khoản góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, 

tổ chức tín dụng khác quy định tại điểm b khoản 5 Điều 136 của Luật này, công 

ty con của tổ chức tín dụng có các khoản góp vốn, mua cổ phần quy định tại 

khoản 5 Điều 136 của Luật này trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và cổ 

đông, cổ đông và người có liên quan tại ngân hàng thương mại sở hữu cổ phần 

vượt tỷ lệ quy định tại Điều 55 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 phải 

xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật này 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.  

6. Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là dự án bất động sản đã được thu giữ 

theo quy định tại Điều 7 hoặc đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy 

định tại Điều 10 của Nghị quyết số 42/2017/QH14 trước ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành mà chưa xử lý xong thì được tiếp tục áp dụng quy định tại Điều 10 

Nghị quyết số 42/2017/QH14 cho đến khi xử lý xong. 

7. Lãi dự thu đã ghi nhận của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng chưa thoái 

theo quy định, chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của khoản nợ đang hạch toán trong 

bảng cân đối kế toán với giá bán khoản nợ xấu và số tiền dự phòng cụ thể đã 

trích lập cho khoản nợ này đang được phân bổ theo quy định tại Điều 16 của 

Nghị quyết số 42/2017/QH14 được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 16 

của Nghị quyết số 42/2017/QH14. 

8. Người quản lý, người điều hành và chức danh khác của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài được bầu, bổ nhiệm trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành mà không đáp ứng quy định tại các điều 41, 42 và 43 của Luật 

này được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết thời hạn 

được bầu, bổ nhiệm.  

Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng được bầu trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành mà không đáp ứng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 69 

của Luật này được tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.  

9. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trước ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành tiếp tục thực hiện quy định tại các mục 1a, 1b, 1c và 1đ Chương 
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VIII của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 

đối với các nội dung về đề xuất, quyết định chủ trương, xây dựng, phê duyệt 

phương án và điều chỉnh phương án cơ cấu lại theo phương án phục hồi/phương 

án chuyển giao bắt buộc/phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ 

phần vốn góp. 

10. Đối với tổ chức tín dụng đã bị thu hồi giấy phép hoặc không phát sinh 

hoạt động ngân hàng trong thời gian 12 tháng liên tục trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành thực hiện như sau: 

a) Tổ chức tín dụng thuộc trường hợp giải thể theo quy định tại Điều 200 

Luật này thì thực hiện giải thể theo quy định của Luật này và quy định pháp luật 

có liên quan;  

b) Tổ chức tín dụng không thuộc trường hợp giải thể theo quy định tại Điều 

200 Luật này thì thực hiện phá sản theo quy định tại Điều 201 Luật này. 

11. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, cổ đông, cổ đông và người có 

liên quan vượt tỷ lệ sở hữu cổ phần quy định tại Điều 63 của Luật này được tiếp 

tục duy trì cổ phần nhưng không được tăng thêm cổ phần cho đến khi tuân thủ 

quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định của Luật này, trừ trường hợp 

nhận cổ tức bằng cổ phiếu.  

Điều 208. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.  

2. Các quy định tại Chương XIII của Luật này về xử lý nợ xấu, tài sản bảo 

đảm của khoản nợ xấu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

3. Phương án phục hồi quy định tại Điều 142 của Luật này phải được xây 

dựng, thông qua trước ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

4. Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 hết hiệu lực kể từ 

ngày Luật này có hiệu lực./. 

 

 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIV, kỳ họp thứ....... thông qua ngày....... tháng...... năm..... 
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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt 

động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức 

tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của 

tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác 

có hoạt động ngân hàng. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt 

động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá 

sản tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt 

động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn 

phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; việc 

xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản 

nợ xấu. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt 

động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá 

sản tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt 

động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn 

phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; việc 

xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ 

xấu. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với các đối tượng sau đây: 

1. Tổ chức tín dụng; 

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

3. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng; 

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành 

lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức 

lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, 

hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn 

phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với các đối tượng sau đây: 

1. Tổ chức tín dụng; 

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

3. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng; 

4. Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều 

lệ có chức năng mua, bán xử lý nợ (sau đây gọi là 

tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu). 

4. 5. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành 

lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức 

lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng; việc thành lập, 

tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng; việc xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với các đối tượng sau đây: 

1. Tổ chức tín dụng;. 

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;. 

3. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng;. 

4. Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ 

có chức năng mua, bán xử lý nợ (sau đây gọi là tổ 

chức mua bán, xử lý nợ xấu). 

5. TổCơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, 

tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng; việc 

thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín 

dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng; việc xử lý nợ xấu và xử lý tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu. 

Điều 3. Áp dụng Luật Các tổ chức tín dụng, 

điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế và 

các luật có liên quan 

1. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động, kiểm soát 

đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc 

Điều 3. Áp dụng Luật Các tổ chức tín dụng, 

điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế và 

các luật có liên quan 

1. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động, kiểm soát 

đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc 

Điều 3. Áp dụng Luật Các tổ chức tín dụng, điều 

ước quốc tế, các luật có liên quan và tập quán 

thương mại quốc tế và các luật có liên quan 

1. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động, kiểm soát 

đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín 
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thành lập, tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín 

dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng phải tuân theo quy định của Luật này 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật 

này và các luật khác có liên quan về thành lập, tổ 

chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải 

thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt 

động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn 

phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng thì áp 

dụng theo quy định của Luật này. 

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định 

khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định 

của điều ước quốc tế đó. 

4. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngân hàng 

được quyền thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại, 

bao gồm: 

a) Tập quán thương mại quốc tế do Phòng Thương 

mại quốc tế ban hành;  

b) Tập quán thương mại khác không trái với pháp 

luật của Việt Nam. 

thành lập, tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín 

dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng phải tuân theo quy định của Luật này 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật 

này và các luật khác có liên quan về thành lập, tổ 

chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải 

thể tổ chức tín dụng; thanh lý, phong tỏa vốn, tài 

sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; việc 

thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín 

dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng; việc xử lý nợ xấu và xử lý tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu của các tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức 

mua bán, xử lý nợ xấu thì áp dụng theo quy định của 

Luật này. 

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định 

khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định 

của điều ước quốc tế đó. 

4. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngân hàng 

được quyền thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại, 

bao gồm: 

a) Tập quán thương mại quốc tế do Phòng Thương 

mại quốc tế ban hành; 

b) Tập quán thương mại khác không trái với pháp 

luật của Việt Nam. 

dụng; việc thành lập, tổ chức và hoạt động của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của 

tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng phải tuân theo quy định 

của Luật này và các quy định khác của. Những nội 

dung không quy định tại Luật này phải tuân thủ quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và 

pháp luật có liên quan. 

2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật 

này và các luật khác có liên quan về thành lập, tổ 

chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải 

thể, phá sản tổ chức tín dụng; thanh lý, phong tỏa 

vốn, tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín 

dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng; việc xử lý nợ xấu và xử lý tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, 

xử lý nợ xấu thì áp dụng theo quy định của Luật này. 

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định 

khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định 

của điều ước quốc tế đó. 

34. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngân hàng 

được quyền thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại, 

bao gồmsau đây: 

a) Tập quán thương mại quốc tế do Phòng Thương 

mại quốc tế ban hành; 

b) Tập quán thương mại khác không trái với 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật của Việt Nam. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu 

như sau: 

1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện 

một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ 

Điều 4. Giải thích từ ngữ  

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu 

như sau: 

1. Tổ chức tín dụng là tổ chức kinh tế được thành 

lập theo quy định của Luật này,doanh nghiệp, thực 

Điều 4. Giải thích từ ngữ  

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 

sau: 

1. Tổ chức tín dụng là tổ chức kinh tế có tư cách pháp 

nhân được thành lập theo quy định của Luật này, thực 
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chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng 

phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín 

dụng nhân dân. 

 

hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân 

hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức 

tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và 

quỹ tín dụng nhân dân. 

hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân 

hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức 

tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và 

quỹ tín dụng nhân dân; 

2. Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể 

được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo 

quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu 

hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân 

hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng 

hợp tác xã. 

2. Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể 

được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo 

quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu 

hoạt động, cCác loại hình ngân hàng bao gồm ngân 

hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng 

hợp tác xã. 

2. Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể 

được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo 

quy định của Luật này. Các loại hình ngân hàng bao 

gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, 

ngân hàng hợp tác xã.; 

 

3. Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng 

được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các 

hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật 

này nhằm mục tiêu lợi nhuận. 

3. Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng 

được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các 

hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật 

này nhằm mục tiêu lợi nhuận. 

(Chuyển xuống khoản 4) 

 

4. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ 

chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt 

động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các 

hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các 

dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài 

chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng khác. 

Công ty cho thuê tài chính là loại hình công ty tài 

chính có hoạt động chính là cho thuê tài chính theo 

quy định của Luật này. 

4. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ 

chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt 

động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các 

hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các 

dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài 

chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng khác. 

Công ty cho thuê tài chính là loại hình công ty tài 

chính có hoạt động chính là cho thuê tài chính theo 

quy định của Luật này. 

43. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ 

chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt 

động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các 

hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các 

dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài 

chính, tổng hợp và công ty cho thuê tài chính và các 

tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. chuyên ngành; 

Công ty cho thuê tài chính là loại hình công ty tài 

chính có hoạt động chính là cho thuê tài chính theo 

quy định của Luật này. 

 

(3. Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng 

được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các 

hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật 

này nhằm mục tiêu lợi nhuận.) 

(3. Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng 

được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các 

hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật 

này nhằm mục tiêu lợi nhuận.) 

34. Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng 

được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các 

hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật 

này nhằm mục tiêu lợi nhuận.; 

 

  5. Công ty cho thuê tài chính tổng hợp là loại hình 

công ty tài chính cótổ chức tín dụng phi ngân hàng 

thực hiện các hoạt động chính là cho thuê tài chính 

theo quy định tại Mục 3 Chương IV của Luật này.; 



4 

LUẬT CÁC TCTD HIỆN HÀNH 
DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản trình Quốc hội XV kỳ họp 05 ngày 22/5/2023) 

DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản ngày 27/9/2023) 

  6. Công ty tài chính chuyên ngành là tổ chức tín dụng 

phi ngân hàng hoạt động chính trong lĩnh vực bao 

thanh toán, tín dụng tiêu dùng và cho thuê tài chính.; 

  7. Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng 

trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài 

chính và phải có một trong các điều kiện sau đây: 

a) Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên 

thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê 

hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên.; 

b) Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên 

thuê được quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê theo 

giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho 

thuê tại thời điểm mua lại.; 

c) Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 

60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê 

đó.; 

d) Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp 

đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của 

tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.; 

5. Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín 

dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng 

nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình 

có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. 

5. Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín 

dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng 

nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình 

có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. 

8. Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín 

dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng 

nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình 

có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.; 

6. Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do 

các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện 

thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một 

số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này 

và Luật Hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương 

trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống. 

6. Quỹ tín dụng nhân dân là loại hình tổ chức tín 

dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự 

nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực 

hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của 

Luật này và Luật Hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu 

là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và 

đời sống. 

69. Quỹ tín dụng nhân dân là loại hình tổ chức tín 

dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự 

nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực 

hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của 

Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau 

phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.; 

 

7. Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả 

các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân 

dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy 

định của Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết 

hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ 

thống các quỹ tín dụng nhân dân. 

7. Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả 

các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân 

dân và một số pháp nhân khác góp vốn thành lập theo 

quy định của Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là liên 

kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ 

thống các quỹ tín dụng nhân dân. 

710. Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả 

các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân 

dân và một số pháp nhân khác góp vốn thành lập theo 

quy định của Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là liên 

kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ 

thống các quỹ tín dụng nhân dân.; 
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8. Tổ chức tín dụng nước ngoài là tổ chức tín dụng 

được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp 

luật nước ngoài. 

Tổ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện 

thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng 

đại diện, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn 

nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công 

ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn 

nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh, 

công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài. 

Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước 

ngoài là loại hình ngân hàng thương mại; công ty tài 

chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước 

ngoài là loại hình công ty tài chính; công ty cho thuê 

tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% 

vốn nước ngoài là loại hình công ty cho thuê tài chính 

theo quy định của Luật này. 

8. Tổ chức tín dụng nước ngoài là tổ chức tín dụng 

được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp 

luật nước ngoài. 

Tổ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện 

thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng 

đại diện, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn 

nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công 

ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn 

nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh, 

công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài. 

Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước 

ngoài là loại hình ngân hàng thương mại; công ty tài 

chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước 

ngoài là loại hình công ty tài chính; công ty cho thuê 

tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% 

vốn nước ngoài là loại hình công ty cho thuê tài chính 

theo quy định của Luật này. 

811. Tổ chức tín dụng nước ngoài là tổ chức tín 

dụng được thành lập ở nước ngoài theo quy định của 

pháp luật nước ngoài. 

Tổ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện 

thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng 

đại diện, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn 

nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công 

ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn 

nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh, 

công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài. 

Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước 

ngoài là loại hình ngân hàng thương mại; công ty tài 

chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước 

ngoài là loại hình công ty tài chính; công ty cho thuê 

tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% 

vốn nước ngoài là loại hình công ty cho thuê tài chính 

theo quy định của Luật này.; 

9. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ 

thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách 

pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu 

trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh 

tại Việt Nam. 

9. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ 

thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách 

pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu 

trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh 

tại Việt Nam. 

912. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức 

kinh tế không có tư cách pháp nhân và là đơn vị phụ 

thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách 

pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu 

trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh 

tại Việt Nam.; 

  13. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để 

thành lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài; 

10. Vốn tự có gồm giá trị thực của vốn điều lệ của 

tổ chức tín dụng hoặc vốn được cấp của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài và các quỹ dự trữ, một số tài 

sản nợ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước). 

10. Vốn tự có gồm giá trị thực của vốn điều lệ của 

tổ chức tín dụng hoặc vốn được cấp của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài và các quỹ dự trữ, một số tài 

sản nợ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước). 

1014. Vốn tự có gồm giá trị thực của vốn điều lệ 

của tổ chức tín dụng hoặc vốn được cấp của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài và các, cộng một số quỹ 

dự trữ, một số tài sản nợ khác, trừ đi các khoản phải 

giảm trừ. Việc xác định vốn tự có theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân 

hàng Nhà nước).; 

11. Giấy phép bao gồm Giấy phép thành lập và 

hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành 

11. Giấy phép bao gồm Giấy phép thành lập và 

hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành 

1115. Giấy phép bao gồm Giấy phép thành lập và 

hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành 
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lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng do Ngân hàng Nhà nước cấp. Văn bản của Ngân 

hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung Giấy phép là một 

bộ phận không tách rời của Giấy phép. 

lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng do Ngân hàng Nhà nước cấp. Văn bản của Ngân 

hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung Giấy phép là một 

bộ phận không tách rời của Giấy phép. 

lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng do Ngân hàng Nhà nước cấp. Văn bản của Ngân 

hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung Giấy phép là một 

bộ phận không tách rời của Giấy phép.; 

12. Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung 

ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ 

sau đây: 

a) Nhận tiền gửi; 

b) Cấp tín dụng; 

c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 

12. Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung 

ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ 

sau đây: 

a) Nhận tiền gửi; 

b) Cấp tín dụng; 

c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 

1216. Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, 

cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp 

vụ sau đây: 

a) Nhận tiền gửi; 

b) Cấp tín dụng; 

c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.; 

13. Nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ 

chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, 

tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành 

chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình 

thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả 

đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa 

thuận. 

13. Nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ 

chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, 

tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành 

chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình 

thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả 

đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa 

thuận. 

1317. Nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ 

chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, 

tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành 

chứng chỉ tiền gửi và các hình thức nhận tiền gửi 

khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi 

cho người gửi tiền theo thỏa thuận.; 

14. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá 

nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép 

sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả 

bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài 

chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các 

nghiệp vụ cấp tín dụng khác. 

14. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá 

nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép 

sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả 

bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài 

chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các 

nghiệp vụ cấp tín dụng khác. 

1418. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, 

cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho 

phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có 

hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho 

thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, 

thư tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.; 

15. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là 

việc cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch 

vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, 

ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch 

vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài 

khoản của khách hàng. 

15. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là 

việc cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch 

vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, 

ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch 

vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài 

khoản của khách hàng. 

1519. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản 

là việc cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện 

dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ 

thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các 

dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua 

tài khoản của khách hàng;. 

16. Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên 

cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một 

khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong 

một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên 

tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 

16. Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên 

cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một 

khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong 

một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên 

tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 

1620. Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó 

bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng 

một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định 

trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với 

nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi cho bên cho vay.; 
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17. Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng cho 

bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua 

lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc 

các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ. 

 

17. Bao thanh toán là việc thực hiện 02 trong 04 

dịch vụ tài chính của đơn vị bao thanh toán cho bên 

bán hàng căn cứ trên giá trị khoản phải thu của 

bên bán hàng phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ giữa bên mua hàng và bên 

bán hàng, bao gồm: (i) Ứng trước dựa trên khoản 

phải thu; (ii) Quản lý, theo dõi sổ sách, hóa đơn, 

chứng từ liên quan đến các khoản phải thu; (iii) 

Thu nợ đối với các khoản phải thu; (iv) Quản lý rủi 

ro tín dụng, phòng ngừa rủi ro nợ xấu cho bên bán 

hàng. 

1721. Bao thanh toán là việc thực hiện 02 trong 04 

dịch vụ tài chính của đơn vị bao thanh toán cho bên 

bán hàng căn cứ trên giá trị khoản phải thumua lại 

các khoản phải thu của bên bán hàng phát sinh từ 

hoặc ứng trước tiền thanh toán thay cho bên mua 

hàng theo hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ giữa bên mua hàng và bên bán hàng,. Khi 

thực hiện bao thanh toán, tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được cung cấp một số dịch vụ 

khác kèm theo trong hoạt động bao gồm: Ứng trước 

dựa trên khoản phải thu; Quản lý, theo dõi sổ sách, 

hóa đơn, chứng từ liên quan đến các khoản phải thu; 

Thu nợ đối với các khoản phải thu; Quản lý rủi ro tín 

dụng, phòng ngừa rủi ro nợ xấu cho bên bán 

hàngthanh toán theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà 

nước.; 

18. Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, 

theo đó tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo 

lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ 

tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không 

thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã 

cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ 

chức tín dụng theo thỏa thuận. 

18. Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, 

theo đó tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo 

lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ 

tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không 

thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã 

cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ 

chức tín dụng theo thỏa thuận. 

1822. Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín 

dụng, theo đó tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc tổ 

chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay 

cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc 

thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách 

hàng phải nhận nợ bắt buộc và hoàn trả cho tổ chức 

tín dụng theo thỏa thuận.; 

19. Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có 

bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, 

giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi 

đến hạn thanh toán. 

19. Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có 

bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, 

giấy tờ có giá khác của bên thụ hưởng trước khi đến 

hạn thanh toán. 

1923. Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua 

có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển 

nhượng, giấy tờ có giá khác của bên thụ hưởng trước 

khi đến hạn thanh toán.; 

20. Tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ 

chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết 

khấu trước khi đến hạn thanh toán. 

20. Tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ 

chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết 

khấu trước khi đến hạn thanh toán. 

2024. Tái chiết khấu là việc chiết khấu các công 

cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết 

khấu trước khi đến hạn thanh toán.; 

21. Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu 

phí môi giới để thu xếp thực hiện các hoạt động ngân 

hàng và các hoạt động kinh doanh khác giữa các tổ 

chức tín dụng, tổ chức tài chính khác. 

21. Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu 

phí môi giới để thu xếp thực hiện các hoạt động ngân 

hàng và các hoạt động kinh doanh khác giữa các tổ 

chức tín dụng, tổ chức tài chính khác. 

2125. Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có 

thu phí môi giới để thu xếp thực hiện các hoạt động 

ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác giữa 

các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài tổ chức tài chính khác.; 
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22. Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi 

không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để 

sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung 

ứng. 

22. Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi 

không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để 

sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung 

ứng. 

2226. Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi 

không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài để sử dụng các dịch vụ 

thanh toán do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài cung ứng.; 

23. Sản phẩm phái sinh là công cụ tài chính được 

định giá theo biến động dự kiến về giá trị của một tài 

sản tài chính gốc như tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền 

tệ hoặc tài sản tài chính khác. 

23. Sản phẩm phái sinh là công cụ tài chính được 

định giá theo biến động dự kiến về giá trị của một tài 

sản tài chính gốc như tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền 

tệ hoặc tài sản tài chính khác. 

2327. Sản phẩm phái sinh là công cụ tài chính 

được định giá theo biến động dự kiến về giá trị của 

một tài sản tài chính gốc như lãi suất, ngoại hối, tiền 

tệ hoặc tài sản tài chính khác.; 

24. Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng là 

việc tổ chức tín dụng góp vốn cấu thành vốn điều lệ, 

mua cổ phần của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng 

khác, bao gồm cả việc cấp vốn, góp vốn vào công ty 

con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng; góp vốn 

vào quỹ đầu tư và ủy thác vốn cho các tổ chức khác 

góp vốn, mua cổ phần theo các hình thức nêu trên. 

 

24. Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng là 

việc tổ chức tín dụng góp vốn cấu thành vốn điều lệ, 

mua cổ phần của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng 

khác, bao gồm cả việc nhận chuyển nhượng, mua 

cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp, tổ chức 

tín dụng khác, việc cấp vốn, góp vốn vào công ty 

con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng; góp vốn 

vào quỹ đầu tư và ủy thác vốn cho các tổ chức khác 

góp vốn, mua cổ phần theo các hình thức nêu trên. 

2428. Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng 

là việc tổ chức tín dụng góp vốn cấu thành vốn điều 

lệ, ; mua cổ phần của các doanh nghiệp, tổ chức tín 

dụng khác, bao gồm cả việc nhận chuyển nhượng, 

mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp, tổ 

chức tín dụng khác;, việc cấp vốn, góp vốn vào công 

ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng; góp vốn 

vào quỹ đầu tư và ủy thác vốn cho các tổ chức khác 

góp vốn, mua cổ phần theo các hình thức nêu trên.; 

25. Khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ 

phần nhằm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp bao 

gồm khoản đầu tư chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc 

vốn cổ phần có quyền biểu quyết của một doanh 

nghiệp hoặc khoản đầu tư khác đủ để chi phối quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành 

viên. 

25. Khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ 

phần nhằm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp bao 

gồm khoản đầu tư chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc 

vốn cổ phần có quyền biểu quyết của một doanh 

nghiệp hoặc khoản đầu tư khác đủ để chi phối quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành 

viên. 

2529. Khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua 

cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp 

bao gồm khoản đầu tư chiếm trên 50% vốn điều lệ 

hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết của một doanh 

nghiệp hoặc khoản đầu tư khác đủ để chi phối quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành 

viên.; 

26. Cổ đông lớn của tổ chức tín dụng cổ phần là 

cổ đông sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 5% vốn cổ phần 

có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng cổ 

phần đó. 

26. Cổ đông lớn của tổ chức tín dụng cổ phần là 

cổ đông sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 5%vốn cổ phần 

có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng cổ 

phần đó. 

2630. Cổ đông lớn của tổ chức tín dụng cổ phần là 

cổ đông sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 505% vốn cổ 

phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng 

cổ phần đó, bao gồm cả số cổ phần cổ đông đó sở 

hữu gián tiếp.; 

27. Sở hữu gián tiếp là việc tổ chức, cá nhân sở 

hữu vốn điều lệ, vốn cổ phần của tổ chức tín dụng 

thông qua người có liên quan hoặc thông qua ủy thác 

đầu tư. 

27. Sở hữu gián tiếp là việc tổ chức, cá nhân sở 

hữu vốn điều lệ, vốn cổ phần của tổ chức tín dụng 

thông qua người có liên quan hoặc thông qua ủy thác 

đầu tư hoặc thông qua doanh nghiệp mà tổ chức, 

cá nhân sở hữu trên 50% cổ phần trở lên. 

2731. Sở hữu gián tiếp là việc tổ chức, cá nhân sở 

hữu vốn điều lệ, vốn cổ phần của tổ chức tín dụng 

thông qua ủy thác đầu tư hoặc thông qua doanh 

nghiệp mà tổ chức, cá nhân sở hữu trên 50% cổ phần 

trở lên.;  
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28. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan 

hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; tổ 

chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng 

và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty 

mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; 

người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty 

mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức 

có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công 

ty con và ngược lại; 

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản 

lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ 

chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm 

quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại; 

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá 

nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có 

quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín 

dụng đó và ngược lại; 

d) Cá nhân với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, 

em của người này; 

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân theo 

quy định tại điểm d khoản này của người quản lý, 

thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc 

cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần 

có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức 

tín dụng đó và ngược lại; 

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức, 

cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 

này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được 

ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ 

chức với nhau; 

g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm 

ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy 

định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

28. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan 

hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; công 

ty mẹ với công ty con của công ty con và ngược lại; 

tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng 

và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của 

công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các 

công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng 

một tổ chức tín dụng với nhau; các công ty con của 

công ty con của cùng một công ty mẹ; người quản 

lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc 

của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm 

quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và 

ngược lại; 

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản 

lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ 

chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm 

quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại; 

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá 

nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có 

quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín 

dụng đó và ngược lại; 

d) Cá nhân với vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, 

cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, 

con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con 

rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha 

khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh vợ, chị 

vợ, em vợ, anh chồng, chị chồng, em chồng,  anh rể, 

em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc 

cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, 

ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, 

cậu, bác ruột và cháu ruột vợ, chồng, cha, mẹ, con, 

anh, chị, em của người này; 

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân theo 

quy định tại điểm d khoản này của người quản lý, 

2832. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có 

quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân 

khác thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; công 

ty mẹ với công ty con của công ty con và ngược lại; 

tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng 

và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của 

công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các 

công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng 

một tổ chức tín dụng với nhau; các công ty con của 

công ty con của cùng một công ty mẹ; người quản lý, 

thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ 

chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền 

bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược 

lại; 

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản 

lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ 

chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm 

quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại; 

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá 

nhân sở hữu từ 505% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần 

có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức 

tín dụng đó và ngược lại; 

d) Cá nhân với vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, 

cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, 

con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con 

rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha 

khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh vợ, chị 

vợ, em vợ, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh rể, 

em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc 

cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, 

ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; bác ruột, cô ruột, 

dì ruột, chú ruột, cậu, bác ruột và cháu ruột của người 

nàyngược lại; 

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân theo 

quy định tại điểm d khoản này của người quản lý, 
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hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của 

Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, 

giám sát đối với từng trường hợp cụ thể. 

thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc 

cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần 

có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức 

tín dụng đó và ngược lại; 

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức, 

cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 

này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được 

ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ 

chức với nhau; 

g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm 

ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy 

định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của 

Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, 

giám sát đối với từng trường hợp cụ thể. 

thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc 

cổ đông sở hữu từ 505% vốn điều lệ hoặc vốn cổ 

phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ 

chức tín dụng đó và ngược lại; 

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp 

cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d 

và đ khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các 

cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của 

cùng một tổ chức với nhau; 

g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm 

ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy 

định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của 

Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, 

giám sát đối với từng trường hợp cụ thể;. 

29. Công ty liên kết của tổ chức tín dụng là công 

ty trong đó tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và 

người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 

11% vốn điều lệ hoặc trên 11% vốn cổ phần có quyền 

biểu quyết, nhưng không phải là công ty con của tổ 

chức tín dụng đó. 

29. Công ty liên kết của tổ chức tín dụng là công 

ty trong đó tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và 

người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 

11% vốn điều lệ hoặc trên 11% vốn cổ phần có quyền 

biểu quyết, nhưng không phải là công ty con của tổ 

chức tín dụng đó. 

2933. Công ty liên kết của tổ chức tín dụng là công 

ty trong đó tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và 

người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 

11% vốn điều lệ hoặc trên 11% vốn cổ phần có quyền 

biểu quyết, nhưng không phải là công ty con của tổ 

chức tín dụng đó.; 

30. Công ty con của tổ chức tín dụng là công ty 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và 

người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 

50% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn cổ phần có quyền 

biểu quyết; 

b) Tổ chức tín dụng có quyền trực tiếp hoặc gián 

tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng 

Quản trị, Hội đồng Thành viên hoặc Tổng Giám đốc 

(Giám đốc) của công ty con; 

c) Tổ chức tín dụng có quyền sửa đổi, bổ sung 

điều lệ của công ty con; 

d) Tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ 

chức tín dụng trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát việc 

30. Công ty con của tổ chức tín dụng là công ty 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và 

người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 

50% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn cổ phần có quyền 

biểu quyết; 

b) Tổ chức tín dụng có quyền trực tiếp hoặc gián 

tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng 

Quản trị, Hội đồng Thành viên hoặc Tổng Giám đốc 

(Giám đốc) của công ty con; 

c) Tổ chức tín dụng có quyền sửa đổi, bổ sung 

điều lệ của công ty con; 

d) Tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ 

chức tín dụng trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát việc 

3034. Công ty con của tổ chức tín dụng là công ty 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người 

có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 50% 

vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn cổ phần có quyền biểu 

quyết của công ty đó; 

b) Tổ chức tín dụng có quyền trực tiếp hoặc gián 

tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng 

Quảnquản trị, Hội đồng Thànhthành viên hoặc Tổng 

Giám đốc hoặc (Giám đốc) của công ty conđó; 

c) Tổ chức tín dụng có quyền sửa đổi, bổ sung điều 

lệ của công ty đócon; 

d) Tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ 

chức tín dụng trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát việc 
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thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông, Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên 

của công ty con. 

thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông, Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên 

của công ty con. 

thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông, Hội đồng Qquản trị, Hội đồng Tthành viên 

của công ty đócon.; 

31. Người quản lý tổ chức tín dụng bao gồm Chủ 

tịch, thành viên Hội đồng Quản trị; Chủ tịch, thành 

viên Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc (Giám 

đốc) và các chức danh quản lý khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

31. Người quản lý tổ chức tín dụng bao gồm Chủ 

tịch, thành viên Hội đồng Quản trị; Chủ tịch, thành 

viên Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc (Giám 

đốc) và các chức danh quản lý khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

3135. Người quản lý tổ chức tín dụng bao gồm Chủ 

tịch, thành viên Hội đồng Qquản trị; Chủ tịch, thành 

viên Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc hoặc 

(Giám đốc) và các chức danh quản lý khác theo quy 

định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng.; 

32. Người điều hành tổ chức tín dụng bao gồm 

Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 

(Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh 

và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều 

lệ của tổ chức tín dụng. 

32. Người điều hành tổ chức tín dụng bao gồm 

Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 

(Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh 

và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều 

lệ của tổ chức tín dụng. 

3236. Người điều hành tổ chức tín dụng bao gồm 

Tổng Giám đốc hoặc (Giám đốc), Phó Tổng giám 

đốc (hoặc Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc 

chi nhánh và các chức danh tương đương theo quy 

định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng.; 

  37. Rút tiền hàng loạt là việc tổ chức tín dụng bị 

nhiều người gửi tiền cùng rút tiền, dẫn đến tổ chức 

tín dụng mất khả năng chi trả hoặc có nguy cơ mất 

khả năng chi trả theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước; 

33. Can thiệp sớm là việc Ngân hàng Nhà nước 

yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài khắc phục tình trạng quy định tại khoản 1 Điều 

130a của Luật này. 

33. Can thiệp sớm là việc Ngân hàng Nhà nước 

yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài khắc phục tình trạng quy định tại khoản 1 Điều 

130a Chương VIII của Luật này. 

3338. Can thiệp sớm là việc Ngân hàng Nhà nước 

yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài khắc phục tình trạng theo quy định tại Chương 

VIII của Luật này.; 

34. Kiểm soát đặc biệt là việc đặt một tổ chức tín 

dụng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà 

nước theo quy định tại Mục 1 Chương VIII của Luật 

này. 

34. Kiểm soát đặc biệt là việc đặt một tổ chức tín 

dụng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà 

nước theo quy định tại Mục 1 Chương VIII IX của 

Luật này. 

3439. Kiểm soát đặc biệt là việc đặt một tổ chức 

tín dụng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng 

Nhà nước theo quy định tại Mục 1 Chương IX của 

Luật này.; 

35. Phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt (sau đây gọi là phương án cơ cấu 

lại) là một trong các phương án sau đây: 

a) Phương án phục hồi; 

b) Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng 

toàn bộ cổ phần, phần vốn góp; 

c) Phương án giải thể; 

d) Phương án chuyển giao bắt buộc; 

đ) Phương án phá sản. 

35. Phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt (sau đây gọi là phương án cơ cấu 

lại) là một trong các phương án sau đây: 

a) Phương án phục hồi; 

b) Phương án sáp nhập, hợp nhất,chuyển nhượng 

toàn bộ cổ phần, phần vốn góp; 

c) Phương án giải thể; 

d) Phương án chuyển giao bắt buộc; 

đ) Phương án phá sản. 
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36. Phương án phục hồi là phương án áp dụng các 

biện pháp để tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt tự khắc phục tình trạng dẫn đến tổ chức tín dụng 

đó được đặt vào kiểm soát đặc biệt. 

36. Phương án phục hồi là phương án áp dụng các 

biện pháp để tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt tự khắc phục tình trạng dẫn đến tổ chức tín dụng 

đó được đặt vào kiểm soát đặc biệt. 

 

37. Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển 

nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp là phương án 

áp dụng khi có tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp 

nhất, có nhà đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ 

phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt. 

37. Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển 

nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp là phương án 

áp dụng khi có tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp 

nhất, có nhà đầu tư nhận chuyển nhượng toàn cổ 

phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt. 

 

38. Phương án chuyển giao bắt buộc là phương án 

chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt phải 

chuyển giao toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho bên 

nhận chuyển giao. 

38 35. Phương án chuyển giao bắt buộc là phương 

án chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt phải 

chuyển giao toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho bên 

nhận chuyển giao. 

3540. Phương án chuyển giao bắt buộc là phương 

án chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt phải 

chuyển giao toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho bên 

nhận chuyển giao.; 

39. Bên nhận chuyển giao là tổ chức tín dụng 

trong nước, tổ chức tín dụng nước ngoài, nhà đầu tư 

khác có đề nghị được nhận chuyển giao bắt buộc và 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

được nhận chuyển giao bắt buộc. 

39 36. Bên nhận chuyển giao là tổ chức tín dụng 

trong nước, tổ chức tín dụng nước ngoài, nhà đầu tư 

khác một hoặc một số nhà đầu tư có đề nghị được 

nhận chuyển giao bắt buộc và được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quyết định được nhận chuyển giao bắt 

buộc, bao gồm: 

a) Tổ chức tín dụng trong nước, tổ chức tín dụng 

nước ngoài; 

b) Doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp 

nước ngoài; 

c) Nhà đầu tư khác. 

3641. Bên nhận chuyển giao là một hoặc một số 

nhà đầu tư có đề nghị được nhận chuyển giao bắt 

buộc và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 

định được nhận chuyển giao bắt buộc hoặc được chỉ 

định nhận chuyển giao bắt buộc;, bao gồm: 

a) Tổ chức tín dụng trong nước, tổ chức tín dụng 

nước ngoài; 

b) Doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước 

ngoài; 

c) Nhà đầu tư khác. 

 

40. Tổ chức tín dụng hỗ trợ là tổ chức tín dụng 

được chỉ định tham gia quản trị, kiểm soát, điều 

hành, hỗ trợ tổ chức và hoạt động của tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt. 

40 37. Tổ chức tín dụng hỗ trợ là tổ chức tín dụng 

được chỉ định tham gia quản trị, kiểm soát, điều 

hành, hỗ trợ tổ chức và hoạt động của tổ chức tín 

dụng trong giai đoạn can thiệp sớm hoặc được kiểm 

soát đặc biệt. 

3742. Tổ chức tín dụng hỗ trợ là tổ chức tín dụng 

tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành, hỗ trợ tổ 

chức và hoạt động của, hỗ trợ tài chính cho tổ chức 

tín dụng trong giai đoạnđược can thiệp sớm hoặc tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

Điều 5. Sử dụng thuật ngữ liên quan đến hoạt 

động ngân hàng 

Tổ chức không phải là tổ chức tín dụng không 

được phép sử dụng cụm từ hoặc thuật ngữ “tổ chức 

tín dụng”, “ngân hàng”, “công ty tài chính”, “công ty 

Điều 5. Sử dụng thuật ngữ liên quan đến hoạt 

động ngân hàng 

Tổ chức không phải là tổ chức tín dụng không 

được phép sử dụng cụm từ hoặc thuật ngữ “tổ chức 

tín dụng”, “ngân hàng”, “công ty tài chính”, “công ty 

Điều 5. Sử dụng thuật ngữ liên quan đến hoạt 

động ngân hàng 

Tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài không được phép sử dụng cụm 

từ hoặc thuật ngữ “tổ chức tín dụng”, “ngân hàng”, 
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cho thuê tài chính” hoặc các cụm từ, thuật ngữ khác 

trong tên của tổ chức, chức danh hoặc trong các phần 

phụ thêm của tên, chức danh hoặc trong giấy tờ giao 

dịch hoặc quảng cáo của mình nếu việc sử dụng cụm 

từ, thuật ngữ đó có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng 

về việc tổ chức của mình là một tổ chức tín dụng. 

cho thuê tài chính” hoặc các cụm từ, thuật ngữ khác 

trong tên của tổ chức, chức danh hoặc trong các phần 

phụ thêm của tên, chức danh hoặc trong giấy tờ giao 

dịch hoặc quảng cáo của mình nếu việc sử dụng cụm 

từ, thuật ngữ đó có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng 

về việc tổ chức của mình là một tổ chức tín dụng. 

“công ty tài chính”, “công ty cho thuê tài chính”, “tổ 

chức tài chính vi mô”, “quỹ tín dụng nhân dân” hoặc 

các cụm từ, thuật ngữ khác trong tên của tổ chức, 

chức danh hoặc trong các phần phụ thêm của tên, 

chức danh hoặc trong giấy tờ giao dịch hoặc quảng 

cáo của mình nếu việc sử dụng cụm từ, thuật ngữ đó 

có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về việc tổ chức 

của mình là một tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

Điều 6. Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng 

1. Ngân hàng thương mại trong nước được thành 

lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Ngân hàng thương mại nhà nước được thành 

lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn 

điều lệ. 

3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước 

được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ 

phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 

4. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 

100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới 

hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. 

5. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

được thành lập, tổ chức dưới hình thức hợp tác xã. 

6. Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức 

dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. 

Điều 6. Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng 

1. Ngân hàng thương mại trong nước được thành 

lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và trường 

hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Ngân hàng thương mại nhà nước được thành 

lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn 

điều lệ. 

3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước 

được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ 

phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 

4. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 

100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới 

hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. 

5. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

được thành lập, tổ chức dưới hình thức hợp tác xã. 

6. Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức 

dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. 

Điều 6. Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng 

1. Ngân hàng thương mại trong nước được thành 

lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và trường 

hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, 

tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều 

lệ. 

3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được 

thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, 

công ty trách nhiệm hữu hạn. 

4. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 

100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới 

hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. 

5. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

được thành lập, tổ chức dưới hình thức hợp tác xã. 

6. Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức 

dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. 

Điều 7. Quyền tự chủ hoạt động 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và 

tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. 

Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp 

luật vào hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 7. Quyền tự chủ hoạt động 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và 

tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. 

Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp 

luật vào hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 7. Quyền tự chủ trong hoạt động kinh 

doanh 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và 

tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh 

của mình. Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp 
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2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng, cung 

ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, 

không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng, cung 

ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, 

không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng, cung 

ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, 

không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

Điều 8. Quyền hoạt động ngân hàng 

1. Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật 

này và các quy định khác của pháp luật có liên quan 

được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thì được 

thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại 

Việt Nam.  

2. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ 

chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ 

giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán 

của công ty chứng khoán. 

Điều 8. Quyền hoạt động ngân hàng 

1. Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật 

này và các quy định khác của pháp luật có liên quan 

được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thì được 

thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại 

Việt Nam. 

2. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ 

chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ 

giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán 

của công ty chứng khoán. 

Điều 8. Quyền hoạt động ngân hàng 

1. Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật 

này và các quy định khác của pháp luật có liên quan 

được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thì được 

thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại 

Việt Nam. 

2. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực 

hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao 

dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng 

khoán. 

Điều 9. Hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động 

ngân hàng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động 

ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy 

định của pháp luật. 

2. Nghiêm cấm hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh có nguy cơ gây 

tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính 

sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống các tổ 

chức tín dụng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

3. Chính phủ quy định cụ thể các hành vi cạnh 

tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng 

và hình thức xử lý các hành vi này. 

Điều 9. Hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động 

ngân hàng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động 

ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy 

định của pháp luật. 

2. Nghiêm cấm hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh có nguy cơ gây 

tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính 

sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống các tổ 

chức tín dụng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

3. Chính phủ quy định cụ thể các hành vi cạnh 

tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng 

và hình thức xử lý các hành vi này. 

Điều 9. Hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động 

ngân hàng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động 

ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy 

định của pháp luật. 

2. Nghiêm cấm hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh có nguy cơ gây 

tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính 

sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống các tổ 

chức tín dụng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Điều 10. Bảo vệ quyền lợi của khách hàng 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có trách nhiệm sau đây: 

Điều 10. Bảo vệ quyền lợi của khách hàng 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có trách nhiệm sau đây: 

Điều 10. Bảo vệ quyền lợi của khách hàng 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

có trách nhiệm sau đây: 
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1. Tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi 

theo quy định của pháp luật và công bố công khai 

việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại 

trụ sở chính và chi nhánh; 

2. Tạo thuận lợi cho khách hàng gửi và rút tiền, 

bảo đảm thanh toán đủ, đúng hạn gốc và lãi của các 

khoản tiền gửi; 

3. Từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, trích 

chuyển tiền gửi của khách hàng, trừ trường hợp có 

yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của 

khách hàng; 

4. Thông báo công khai lãi suất tiền gửi, phí dịch 

vụ, các quyền, nghĩa vụ của khách hàng đối với từng 

loại sản phẩm, dịch vụ đang cung ứng; 

5. Công bố thời gian giao dịch chính thức và 

không được tự ý ngừng giao dịch vào thời gian đã 

công bố. Trường hợp ngừng giao dịch trong thời gian 

giao dịch chính thức, tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài phải niêm yết tại nơi giao dịch 

chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm ngừng giao dịch. 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

không được phép ngừng giao dịch quá 01 ngày làm 

việc, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 

29 của Luật này. 

1. Tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi 

theo quy định của pháp luật và công bố công khai 

việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại 

trụ sở chính và chi nhánh; 

2. Tạo thuận lợi cho khách hàng gửi và rút tiền, 

bảo đảm thanh toán đủ, đúng hạn gốc và lãi của các 

khoản tiền gửi; 

3. Từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, trích 

chuyển tiền gửi của khách hàng, trừ trường hợp có 

yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của 

khách hàng; 

4. Thông báo công khai lãi suất tiền gửi, phí dịch 

vụ, các quyền, nghĩa vụ của khách hàng đối với từng 

loại sản phẩm, dịch vụ đang cung ứng; 

5. Công bố thời gian giao dịch chính thức và 

không được tự ý ngừng giao dịch vào thời gian đã 

công bố. Trường hợp ngừng giao dịch trong thời gian 

giao dịch chính thức, tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài phải niêm yết tại nơi giao dịch 

chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm ngừng giao dịch. 

Trường hợp ngừng các giao dịch bằng phương tiện 

điện tử thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài phải công khai về sự cố và thông báo 

về phương án hoặc kết quả khắc phục trong thời 

gian 06 giờ sau khi phát sinh lỗi ngừng giao dịchTổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

không được phép ngừng giao dịch quá 01 ngày làm 

việc, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 

29 của Luật này.Trường hợp ngừng giao dịch từ 05 

ngày làm việc trở lên, tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định tại 

điểm e khoản 1 Điều 29 của Luật này. 

1. Tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi, 

quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 

theo quy định của pháp luật và công bố công khai 

việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại 

trụ sở chính và chi nhánh; 

2. Tạo thuận lợi cho khách hàng gửi và rút tiền, bảo 

đảm thanh toán đủ, đúng hạn gốc và lãi của các 

khoản tiền gửi; 

3. Từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, trích 

chuyển tiền gửi của khách hàng, trừ trường hợp có 

yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của 

khách hàng; 

4. Thông báo công khai lãi suất tiền gửi, phí dịch 

vụ, các quyền, nghĩa vụ của khách hàng đối với từng 

loại sản phẩm, dịch vụ đang cung ứng; 

5. Công bố thời gian giao dịch chính thức và không 

được tự ý ngừng giao dịch vào thời gian đã công bố.. 

Trường hợp ngừng giao dịch tại một hoặc một số địa 

điểm thực hiện giao dịch trong thời gian giao dịch 

chính thức hoặc ngừng giao dịch bằng phương tiện 

điện tử, trừ trường hợp ngừng giao dịch do sự kiện 

bất khả kháng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài phải niêm yết tại nơi giao dịch hoặc trên 

trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài chậm nhất là 24 giờ 

trước thời điểm ngừng giao dịch. Trường hợp ngừng 

các giao dịch bằng phương tiện điện tử thì tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải công 

khai về sự cố và thông báo về phương án hoặc kết 

quả khắc phục trong thời gian 06 giờ sau khi phát 

sinh lỗi ngừng giao dịch. 

Trường hợp ngừng giao dịch từ 05 ngày làm việc 

trở lên, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1 

Điều 29 của Luật này. 
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Điều 11. Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, 

tài trợ khủng bố 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có trách nhiệm sau đây: 

1. Không được che giấu, thực hiện hoạt động kinh 

doanh liên quan đến khoản tiền đã có bằng chứng về 

nguồn gốc bất hợp pháp; 

2. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa 

tiền, tài trợ khủng bố; 

3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, 

tài trợ khủng bố; 

4. Hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

trong việc điều tra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng 

bố 

Điều 11. Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, 

tài trợ khủng bố 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có trách nhiệm thực hiện các biện pháp 

phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy 

định pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ 

khủng bố. 

1. Không được che giấu, thực hiện hoạt động kinh 

doanh liên quan đến khoản tiền đã có bằng chứng về 

nguồn gốc bất hợp pháp; 

2. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa 

tiền, tài trợ khủng bố; 

3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, 

tài trợ khủng bố; 

4. Hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

trong việc điều tra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng 

bố. 

Điều 11. Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài 

trợ khủng bố 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống 

rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật về 

phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của tổ 

chức tín dụng 

1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín 

dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng 

và phải là một trong những người sau đây: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội 

đồng thành viên của tổ chức tín dụng; 

b) Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín 

dụng. 

2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín 

dụng phải cư trú tại Việt Nam, trường hợp vắng mặt 

ở Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người 

khác là người quản lý, người điều hành của tổ chức 

tín dụng đang cư trú tại Việt Nam để thực hiện quyền, 

nghĩa vụ của mình. 

Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của tổ 

chức tín dụng 

1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín 

dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng 

và phải là một trong những người sau đây: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội 

đồng thành viên của tổ chức tín dụng; 

b) Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín 

dụng. 

2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín 

dụng phải cư trú tại Việt Nam, trường hợp vắng mặt 

ở Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người 

khác là người quản lý, người điều hành của tổ chức 

tín dụng đang cư trú tại Việt Nam để thực hiện quyền, 

nghĩa vụ của mình. 

3. Trường hợp khuyết người đại diện theo pháp 

luật của tổ chức tín dụng thì Tổng giám đốc (Giám 

đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ 

tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo 

Điều 1211. Người đại diện theo pháp luật của tổ 

chức tín dụng 

1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín 

dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng 

và phải là một trong những người sau đây: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội 

đồng thành viên của tổ chức tín dụng; 

b) Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) của tổ chức tín 

dụng. 

2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín 

dụng phải cư trú tại Việt Nam, trường hợp vắng mặt 

ở Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người 

khác là người quản lý, người điều hành của tổ chức 

tín dụng đang cư trú tại Việt Nam để thực hiện quyền, 

nghĩa vụ của mình. 

3. Trường hợp khuyết người đại diện theo pháp luật 

của tổ chức tín dụng thì Tổng giám đốc (Giám đốc) 

hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội 

đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật. 
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pháp luật. Trường hợp khuyết cả người đại diện 

theo pháp luật và Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc 

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng 

thành viên, chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành 

viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người 

đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng theo 

quy định nội bộ của tổ chức tín dụng trong thời hạn 

05 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức tín dụng 

không có người đại diện theo pháp luật. Trong thời 

gian Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị chưa 

cử người khác làm người đại diện theo pháp luật, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền chỉ định 

người đại diện theo pháp luật cho đến khi Hội đồng 

thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác theo 

quy định nội bộ của tổ chức tín dụng 

Trường hợp khuyết cả người đại diện theo pháp luật 

và Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc  hoặc Chủ tịch 

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, Hội đồng 

thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm 

người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng 

theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức tín dụng 

không có người đại diện theo pháp luật. Trong thời 

gian Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị chưa cử 

người khác làm người đại diện theo pháp luật, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam có quyền chỉ định người 

đại diện theo pháp luật cho đến khi Hội đồng thành 

viên, Hội đồng quản trị cử người khác theo quy định 

nội bộ của tổ chức tín dụng. 

Điều 13. Cung cấp thông tin 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài cung cấp thông tin cho chủ tài khoản về giao 

dịch và số dư trên tài khoản của chủ tài khoản theo 

thỏa thuận với chủ tài khoản. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà 

nước thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh 

và được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin của 

khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được trao đổi thông tin với nhau về hoạt động 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

Điều 13. Cung cấp thông tin 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài cung cấp thông tin cho chủ tài khoản về giao 

dịch và số dư trên tài khoản của chủ tài khoản theo 

thỏa thuận với chủ tài khoản. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà 

nước thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh 

và được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin của 

khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được trao đổi thông tin với nhau về hoạt động 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

Điều 1312. Xử lý, Ccung cấp thông tin 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài cung cấp thông tin cho chủ tài khoản thông tin 

về giao dịch và số dư trên tài khoản của chủ tài khoản 

theo thỏa thuận với chủ tài khoản. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có trách nhiệm báo cáo cung cấp cho Ngân 

hàng Nhà nước thông tin liên quan đến hoạt động 

kinh doanh và được Ngân hàng Nhà nước cung cấp 

thông tin của khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được trao đổi thông tin  với nhau thông tin về 

hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

 

Điều 14. Bảo mật thông tin 

1. Nhân viên, người quản lý, người điều hành của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

Điều 14. Bảo mật thông tin 

1. Nhân viên, người quản lý, người điều hành của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

Điều 1413. Bảo mật thông tin 

1. Nhân viên, người quản lý, người điều hành của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
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không được tiết lộ bí mật kinh doanh của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến tài 

khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của 

khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến 

tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của 

khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp 

có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của 

khách hàng. 

không được tiết lộ bí mật kinh doanh của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải bảo đảm bí mật thông tin khách hàng 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo quy định của Chính phủ. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cung cấp thông tin khách hàng 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, 

các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân 

khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. 

không được tiết lộ bí mật kinh doanh của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải bảo đảm bí mật thông tin khách hàng của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

theo quy định của Chính phủ. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cung cấp thông tin khách hàng của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được 

sự chấp thuận của khách hàng. 

  

Điều 15. Cơ sở dữ liệu dự phòng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải xây dựng cơ sở dữ liệu dự phòng để bảo 

đảm hoạt động an toàn và liên tục. 

2. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu dự phòng của quỹ 

tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và các tổ 

chức tín dụng không nhận tiền gửi thực hiện theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 15. Cơ sở dữ liệu dự phòngAn toàn dữ liệu 

và đảm bảo hoạt động liên tục 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải xây dựng cơ sở dữ liệu dự phòng để bảo 

đảm hoạt động an toàn và liên tục. 

2. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu dự phòng của quỹ 

tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và các tổ 

chức tín dụng không nhận tiền gửi thực hiện theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước. 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, bảo 

mật dữ liệu và hoạt động liên tục theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Điều 1514. An toàn dữ liệu và bảo đảm bảo hoạt 

động liên tục 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

phải bảo đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, bảo mật 

dữ liệu và hoạt động liên tục theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

Điều 16. Mua cổ phần của nhà đầu tư nước 

ngoài 

1. Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của 

tổ chức tín dụng Việt Nam. 

2. Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục, tổng 

mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước 

ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư 

Điều 16. Mua cổ phần của nhà đầu tư nước 

ngoài 

1. Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của 

tổ chức tín dụng Việt Nam. 

2. Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục, tổng 

mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước 

ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư 

Điều 1615. Mua cổ phần của nhà đầu tư nước 

ngoài 

1. Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của tổ 

chức tín dụng Việt Nam. 

2. Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục, tổng mức 

sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, 

tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước 
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nước ngoài tại một tổ chức tín dụng Việt Nam; điều 

kiện đối với tổ chức tín dụng Việt Nam bán cổ phần 

cho nhà đầu tư nước ngoài. 

nước ngoài tại một tổ chức tín dụng Việt Nam; điều 

kiện đối với tổ chức tín dụng Việt Nam bán cổ phần 

cho nhà đầu tư nước ngoài. 

ngoài tại một tổ chức tín dụng Việt Nam; điều kiện, 

thủ tục nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của 

tổ chức tín dụng Việt Nam; điều kiện đối với tổ chức 

tín dụng Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước 

ngoài. 

Điều 17. Ngân hàng chính sách 

1. Chính phủ thành lập ngân hàng chính sách hoạt 

động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện 

các chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước. 

2. Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động 

của ngân hàng chính sách. 

3. Ngân hàng chính sách phải thực hiện kiểm soát 

nội bộ, kiểm toán nội bộ; xây dựng, ban hành quy 

trình nội bộ về các hoạt động nghiệp vụ; thực hiện 

chế độ báo cáo thống kê, báo cáo hoạt động và hoạt 

động thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

Điều 17. Ngân hàng chính sách 

1. Ngân hàng chính sách do Thủ tướng Chính phủ 

thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận 

nhằm thực hiện các chính sách kinh tế xã hội của Nhà 

nước.  

2. Ngân hàng chính sách được Nhà nước đảm 

bảo khả năng thanh toán; được miễn nộp thuế và 

các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định 

của pháp luật. 

3. Ngân hàng chính sách không phải thực hiện 

dự trữ bắt buộc. 

4. Việc xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu của ngân hàng chính sách thực hiện 

theo quy định của Luật này.   

5. Việc thành lập, tổ chức, hoạt động, cơ chế tài 

chính, tổ chức lại, giải thể và các nội dung khác có 

liên quan đến ngân hàng chính sách thực hiện theo 

quy định tại Điều này và quy định của Chính phủ. 

 

ĐiềuChương 17II. NGÂN HÀNG CHÍNH 

SÁCH 

 

 Điều 17. Ngân hàng chính sách 

1. Ngân hàng chính sách do Thủ tướng Chính phủ 

thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận 

nhằm thực hiện các chính sách kinh tế xã hội của Nhà 

nước. 

Điều 16. Thành lập và hoạt động của ngân hàng 

chính sách 

1. Ngân hàng chính sách do Thủ tướng Chính phủ 

thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận 

nhằm thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội của 

Nhà nước. 

2. Nội dung hoạt động của ngân hàng chính sách 

do Chính phủ quy định. 

  Điều 17. Chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu nhà 

nước 

1. Nhà nước là chủ sở hữu của ngân hàng chính 

sách. Chính phủ thống nhất quản lý thực hiện quyền, 
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nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với ngân hàng 

chính sách. 

2. Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan 

liên quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước theo thẩm quyền đối với hoạt động của 

ngân hàng chính sách.  

3. Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp 

của chủ sở hữu nhà nước tại ngân hàng chính sách, 

thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của 

Chính phủ. 

  Điều 18. Vốn điều lệ của ngân hàng chính sách 

Vốn điều lệ của ngân hàng chính sách do ngân sách 

nhà nước cấp và được bổ sung từ ngân sách nhà 

nước, các nguồn tài chính hợp pháp khác. 

  Điều 19. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng 

chính sách 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng chính sách 

gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc và cơ cấu quản trị khác theo quy định của Chính 

phủ.  

2. Ngân hàng chính sách được thành lập chi nhánh, 

sở giao dịch, phòng giao dịch và đơn vị sự nghiệp. 

  Điều 20. Hội đồng quản trị của ngân hàng chính 

sách 

1. Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch và các thành 

viên.  

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính 

phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

3. Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị; 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị do Chính 

phủ quy định. 

4. Hội đồng quản trị có bộ phận giúp việc. Chức 

năng, nhiệm vụ của bộ phận giúp việc do Hội đồng 

quản trị quy định. 

  Điều 21. Ban kiểm soát của ngân hàng chính 

sách 
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1. Ban kiểm soát gồm: Trưởng ban và các thành 

viên. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 

năm. 

3. Cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát; 

nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát do Chính 

phủ quy định. 

4. Ban kiểm soát có bộ phận kiểm toán nội bộ, được 

sử dụng các nguồn lực của ngân hàng chính sách để 

thực hiện nhiệm vụ của mình. 

  Điều 22. Tổng giám đốc của ngân hàng chính 

sách 

1. Tổng giám đốc của ngân hàng chính sách là 

người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động 

hằng ngày của ngân hàng chính sách. 

2. Nhiệm kỳ Tổng giám đốc là 05 năm. 

3. Tổng Giám đốc của ngân hàng chính sách do 

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

 2. Ngân hàng chính sách được Nhà nước đảm bảo 

khả năng thanh toán; được miễn nộp thuế và các 

khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của 

pháp luật. 

3. Ngân hàng chính sách không phải thực hiện dự 

trữ bắt buộc. 

Điều 23. Bảo đảm hoạt động của ngân hàng 

chính sách 

1. Ngân hàng chính sách được Nhà nước bảo đảm 

bảo khả năng thanh toán; được miễn nộp thuế và các 

khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của 

pháp luật. 

32. Ngân hàng chính sách không phải thực hiện dự 

trữ bắt buộc, không phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi. 

  Điều 24. Kiểm soát nội bộ, kiểm toán, báo cáo 

của ngân hàng chính sách 

1. Ngân hàng chính sách phải thực hiện kiểm soát 

nội bộ, kiểm toán nội bộ; xây dựng, ban hành quy 

trình nội bộ về các hoạt động nghiệp vụ.  

Báo cáo tài chính của ngân hàng chính sách được 

kiểm toán bởi kiểm toán nhà nước; 

2. Ngân hàng chính sách thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê, báo cáo hoạt động theo quy định của pháp 

luật. 
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 4. Việc xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu của ngân hàng chính sách thực hiện 

theo quy định của Luật này.   

Điều 25. Xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của 

ngân hàng chính sách 

. Vốn điều lệ của ngân hàng chính sách do ngân 

sách nhà nước cấp và được bổ sung từ ngân sách nhà 

nước, các nguồn tài chính hợp pháp khác. Việc thay 

đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng chính sách thực 

hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và bảo 

đảm phù hợp với nhu cầu, nhiệm vụ của ngân hàng 

chính sách trong từng thời kỳ.6Ngân hàng chính sách 

được áp dụng quy định của Luật này để xử lý nợ xấu 

và, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của ngân 

hàng chính sách thực hiện theo quy định của Luật 

này. 

 5. Việc thành lập, tổ chức, hoạt động, cơ chế tài 

chính, tổ chức lại, giải thể và các nội dung khác có 

liên quan đến ngân hàng chính sách thực hiện theo 

quy định tại Điều này và quy định của Chính phủ. 

Điều 26. Cơ chế tài chính, tổ chức lại, giải thể, 

kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng chính 

sách 

5. Việc thành lập, tổ chức, hoạt động, cCơ chế tài 

chính, tổ chức lại, giải thể, kiểm tra, thanh tra, giám 

sát ngân hàng chính sách và các nội dung khác có 

liên quan đến ngân hàng chính sách thực hiện theo 

quy định tại ĐiềuChương này và quy định của Chính 

phủ. 

Chương II GIẤY PHÉP Chương II 

GIẤY PHÉP 

Chương IIIII 

GIẤY PHÉP 

Điều 18. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép 

Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền cấp, sửa đổi, 

bổ sung và thu hồi Giấy phép theo quy định của Luật 

này. 

Điều 18. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép 

Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền cấp, sửa đổi, 

bổ sung và thu hồi Giấy phép theo quy định của Luật 

này. 

Điều 1827. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép 

1. Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền cấp, sửa 

đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép theo quy định của 

Luật này. 

2. Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức 

tín dụng đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã. 

3. Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của 

tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng đồng thời là Giấy 
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chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn 

phòng đại diện của tổ chức tín dụng, tổ chức nước 

ngoài có hoạt động ngân hàng. 

4. Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản 

cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn 

phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng đặt trụ 

sở về việc cấp, sửa đổi, bổ sung hoặc thu hồi Giấy 

phép để cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp. 

5. Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản 

cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của 

tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng đặt trụ sở về việc bổ 

nhiệm Tổng giám đốc, Trưởng văn phòng đại diện 

để cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Điều 19. Vốn pháp định 

1. Chính phủ quy định mức vốn pháp định đối với 

từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải duy trì giá trị thực của vốn điều lệ hoặc 

vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định. 

3. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể việc xử 

lý trường hợp khi giá trị thực của vốn điều lệ của tổ 

chức tín dụng, vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài giảm thấp hơn mức vốn pháp định. 

Điều 19. Vốn pháp định 

1. Chính phủ quy định mức vốn pháp định đối với 

từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải duy trì giá trị thực của vốn điều lệ hoặc 

vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định. 

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể việc xử lý trường hợp khi giá trị thực của vốn 

điều lệ của tổ chức tín dụng, vốn được cấp của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài giảm thấp hơn mức vốn 

pháp định. 

Điều 1928. Vốn pháp định 

1. Chính phủ quy định mức vốn pháp định đối với 

từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài.  

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải duy trì giá trị thực của vốn điều lệ hoặc 

vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định.  

3. Giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp 

được xác định bằng vốn điều lệ hoặc vốn được cấp 

và thặng dư vốn cổ phần, cộng (trừ) lợi nhuận lũy kế 

chưa phân phối (lỗ lũy kế chưa xử lý) được phản ánh 

trên sổ sách kế toán. 

34. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể việc xử lý trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ 

của tổ chức tín dụng, hoặc vốn được cấp của chi 



24 

LUẬT CÁC TCTD HIỆN HÀNH 
DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản trình Quốc hội XV kỳ họp 05 ngày 22/5/2023) 

DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản ngày 27/9/2023) 

nhánh ngân hàng nước ngoài giảm thấp hơn mức vốn 

pháp định. 

Điều 20. Điều kiện cấp Giấy phép 

1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng 

mức vốn pháp định; 

b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng 

lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động 

hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp 

vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá 

nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả 

năng tài chính để góp vốn. 

Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng 

là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ 

đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà 

nước quy định; 

c) Người quản lý, người điều hành, thành viên 

Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo 

quy định tại Điều 50 của Luật này; 

d) Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

đ) Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả 

thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của 

hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền 

hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành 

mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 

100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực 

hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp 

luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ 

sở chính; 

Điều 20. Điều kiện cấp Giấy phép 

1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng 

mức vốn pháp định; 

b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng 

lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động 

hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp 

vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá 

nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có cam 

kết đủ khả năng tài chính để góp vốn. 

Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng 

là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ 

đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng 

Nhà nước quy định; 

c) Người quản lý, người điều hành, thành viên 

Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo 

quy định tại Điều 50  của Luật này; 

d) Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

đ) Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả 

thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của 

hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền 

hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành 

mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 

100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực 

hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp 

luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ 

sở chính; 

Điều 2029. Điều kiện cấp Giấy phép 

1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức 

vốn pháp định; 

b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, 

thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp 

pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp 

vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá 

nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có cam 

kết đủ khả năng tài chính để góp vốn. 

Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng 

là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ 

đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà 

nước quy định; 

c) Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban 

kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theoquy 

định tại Điều 5041 của Luật này; 

d) Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

đ) Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả 

thi, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, 

ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; , không tạo ra 

sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh 

tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín 

dụng. 

2. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 

100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực 

hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp 
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c) Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt 

Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước 

ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức 

tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính; 

d) Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có hoạt động 

lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, 

tình hình tài chính, các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

đ) Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có văn bản 

cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều 

hành, hoạt động cho tổ chức tín dụng liên doanh, tổ 

chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ 

chức này duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không 

thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy 

định về bảo đảm an toàn của Luật này; 

e) Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký 

kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, 

giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin 

giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết 

giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt 

động của tổ chức tín dụng nước ngoài. 

3. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp 

Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và đ 

khoản 1 và các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều này; 

b) Ngân hàng nước ngoài phải có văn bản bảo đảm 

chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; bảo đảm 

duy trì giá trị thực của vốn được cấp không thấp hơn 

mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo 

đảm an toàn của Luật này. 

4. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau 

đây: 

c) Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt 

Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước 

ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức 

tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính; 

d) Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có hoạt động 

lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, 

và tình hình tài chính theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước, đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước nước nguyên xứ; 

đ) Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có văn bản 

cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều 

hành, hoạt động cho tổ chức tín dụng liên doanh, tổ 

chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ 

chức này duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không 

thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy 

định về bảo đảm an toàn của Luật này; 

e) Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký 

kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, 

giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin 

giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết 

giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt 

động của tổ chức tín dụng nước ngoài. 

3. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp 

Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và đ 

khoản 1 và các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều này; 

b) Ngân hàng nước ngoài phải có văn bản bảo 

đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết 

của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; 

bảo đảm duy trì giá trị thực của vốn được cấp không 

thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy 

định về bảo đảm an toàn của Luật này. 

c) Đối với đề nghị thành lập chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài thứ 2 trở lên tại Việt Nam, ngân 

hàng nước ngoài còn phải đảm bảo các chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt 

luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ 

sở chính; 

c) Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt 

Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước 

ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức 

tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính; 

d) Tổ chức tín dụng nước ngoài đáp ứng các điều 

kiện về tổng tài sản có và tình hình tài chính theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng các tỷ lệ bảo 

đảm an toàn theo quy định của nước nguyên xứ; 

đ) Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có văn bản 

cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều 

hành, hoạt động cho tổ chức tín dụng liên doanh, tổ 

chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ 

chức này duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không 

thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy 

định về bảo đảm an toàn của Luật này; 

e) Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký 

kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, 

giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin 

giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết 

giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt 

động của tổ chức tín dụng nước ngoài. 

3. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy 

phép khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và đ 

khoản 1 và các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều này; 

b) Ngân hàng nước ngoài phải có văn bản bảo đảm 

chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; bảo đảm 

duy trì giá trị thực của vốn được cấp không thấp hơn 

mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo 

đảm an toàn của Luật này;. 

c) Đối với đề nghị thành lập chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài thứ 2 trở lên tại Việt Nam, ngân hàng 

nước ngoài còn phải đảm bảo cácđảm chi nhánh ngân 
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a) Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài khác có hoạt động ngân hàng là pháp nhân 

được phép hoạt động ngân hàng ở nước ngoài; 

b) Quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức 

tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng đặt trụ sở chính cho phép tổ chức tín 

dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng được phép thành lập văn phòng đại 

diện tại Việt Nam. 

5. Điều kiện cấp Giấy phép đối với ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi 

mô do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

Nam không vi phạm quy định của pháp luật; đảm 

bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động và có kết quả 

kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề ngay trước 

năm đề nghị thành lập chi nhánh thứ hai. 

4. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài khác có hoạt động ngân hàng là pháp nhân 

được phép hoạt động ngân hàng ở nước ngoài; 

b) Quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức 

tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng đặt trụ sở chính cho phép tổ chức tín 

dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng được phép thành lập văn phòng đại 

diện tại Việt Nam. 

5. Điều kiện cấp Giấy phép đối với ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi 

mô do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam không 

vi phạm quy định của pháp luật; bảo đảm bảo các tỷ 

lệ an toàn trong hoạt động và có kết quả kinh doanh 

có lãi trong 03 năm liền kề ngay trước năm đề nghị 

thành lập chi nhánh thứ hai. 

4. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài khác có hoạt động ngân hàng là pháp nhân 

được phép hoạt động ngân hàng ở nước ngoài; 

b) Quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín 

dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng đặt trụ sở chính cho phép tổ chức tín 

dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng được phép thành lập văn phòng đại 

diện tại Việt Nam. 

5. Điều kiện cấp Giấy phép đối với ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi 

mô do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

Điều 21. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp 

Giấy phép 

Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể hồ sơ, trình 

tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép. 

Điều 21. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp 

Giấy phép 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể 

hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép. 

Điều 2130. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp 

Giấy phép lần đầu, cấp đổi Giấy phép 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể 

hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép. lần 

đầu, cấp đổi Giấy phép. 

Điều 22. Thời hạn cấp Giấy phép 

1. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép 

hoặc từ chối cấp Giấy phép cho tổ chức đề nghị cấp 

phép. 

2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc 

từ chối cấp Giấy phép cho văn phòng đại diện của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác 

có hoạt động ngân hàng. 

Điều 22. Thời hạn cấp Giấy phép 

1. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép 

hoặc từ chối cấp Giấy phép cho tổ chức đề nghị cấp 

phép. 

2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc 

từ chối cấp Giấy phép cho văn phòng đại diện của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác 

có hoạt động ngân hàng. 

Điều 2231. Thời hạn cấp Giấy phép 

1. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc 

từ chối cấp Giấy phép cho thành lập và hoạt động của 

tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài cho bên đề nghị cấp phép. 

2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc 

từ chối cấp Giấy phép thành lập cho văn phòng đại 

diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 
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3. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ngân hàng 

Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ngân hàng 

Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

ngoài khác có hoạt động ngân hàng cho bên đề nghị 

cấp phép. 

3. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ngân hàng 

Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 23. Lệ phí cấp Giấy phép 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng được cấp Giấy phép phải nộp lệ phí cấp Giấy 

phép theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. 

Điều 23. Lệ phí cấp Giấy phép 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động 

lần đầu, cấp đổi Giấy phép phải nộp lệ phí cấp Giấy 

phép theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. 

Điều 2332. Lệ phí cấp Giấy phép 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, 

tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng 

được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động lần đầu, 

cấp đổi Giấy phép phải nộp lệ phí cấp Giấy phép theo 

quy định của pháp luật về phí, và lệ phí. 

Điều 24. Đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt 

động 

Sau khi được cấp Giấy phép, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài phải đăng ký kinh 

doanh; văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng phải đăng ký hoạt động theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 24. Đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt 

động 

Sau khi được cấp Giấy phép, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài phải đăng ký kinh 

doanh; văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng phải đăng ký hoạt động theo quy định của pháp 

luật. 

(Bỏ Điều này) 

Điều 24. Đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt 

động 

Sau khi được cấp Giấy phép, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài phải đăng ký kinh 

doanh; văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng phải đăng ký hoạt động theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 25. Công bố thông tin hoạt động 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng phải công bố trên phương tiện thông tin của 

Ngân hàng Nhà nước và trên một tờ báo viết hàng 

ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử của Việt 

Nam ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến khai trương 

hoạt động các thông tin sau đây: 

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện 

của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng; 

2. Số, ngày cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

và các hoạt động kinh doanh được phép thực hiện; 

Điều 25. Công bố thông tin hoạt động 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng phải công bố trên phương tiện thông tin truyền 

thông của Ngân hàng Nhà nước và trên một tờ báo 

viết hàng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử 

của Việt Nam ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến khai 

trương hoạt động các thông tin sau đây: 

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện 

của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng; 

2. Số, ngày cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh doanh nghiệp, Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

Điều 2533. Công bố thông tin về khai trương 

hoạt động 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, 

tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng 

phải công bố trên phương tiện truyền thông của Ngân 

hàng Nhà nước và trên một tờ báo viết hàng ngàyin 

trong 03 số liên tiếp hoặc trên báo điện tử của Việt 

Nam ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến khai trương 

hoạt động các thông tin sau đây: 

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện 

của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng; 

2. Số, ngày cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 
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3. Vốn điều lệ hoặc vốn được cấp; 

4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín 

dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, Trưởng văn phòng đại diện của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác 

có hoạt động ngân hàng; 

5. Danh sách, tỷ lệ góp vốn tương ứng của cổ đông 

sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu 

của tổ chức tín dụng; 

6. Ngày dự kiến khai trương hoạt động. 

động và các hoạt động kinh doanh được phép thực 

hiện; 

3. Vốn điều lệ hoặc vốn được cấp; 

4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín 

dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, Trưởng văn phòng đại diện của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác 

có hoạt động ngân hàng; 

5. Danh sách, tỷ lệ góp vốn tương ứng của cổ đông 

sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu 

của tổ chức tín dụng; 

6. Ngày dự kiến khai trương hoạt động. 

xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và các hoạt 

động kinh doanh được phép thực hiện; 

3. Vốn điều lệ hoặc vốn được cấp; 

4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín 

dụng, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, Trưởng văn phòng đại diện 

của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng; 

5. Danh sách, tỷ lệ góp vốn tương ứng của cổ đông 

sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu 

của tổ chức tín dụng; 

6. Ngày dự kiến khai trương hoạt động. 

Điều 26. Điều kiện khai trương hoạt động 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng được cấp Giấy phép chỉ được tiến hành hoạt 

động kể từ ngày khai trương hoạt động. 

2. Để khai trương hoạt động, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép 

phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đã đăng ký Điều lệ tại Ngân hàng Nhà nước; 

b) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có 

đủ vốn điều lệ, vốn được cấp, có kho tiền đủ điều 

kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, có trụ 

sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn tài sản và phù hợp 

với yêu cầu hoạt động ngân hàng; 

c) Có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị, điều hành, 

kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát 

nội bộ phù hợp với loại hình hoạt động theo quy định 

của Luật này và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan; 

d) Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu 

cầu quản lý, quy mô hoạt động; 

đ) Có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban 

Điều 26. Điều kiện khai trương hoạt động 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng được cấp Giấy phép chỉ được tiến hành hoạt 

động kể từ ngày khai trương hoạt động. 

2. Để khai trương hoạt động, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép 

phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đã đăng ký Điều lệ tại gửi Ngân hàng Nhà 

nước Điều lệ được cấp có thẩm quyền thông qua; 

b) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã, có đủ vốn điều lệ, vốn được cấp, có kho tiền đủ 

điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, có 

trụ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn tài sản và phù 

hợp với yêu cầu hoạt động ngân hàng; 

c) Có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị, điều hành, 

kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát 

nội bộ phù hợp với loại hình hoạt động theo quy định 

của Luật này và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan; 

d) Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu 

cầu quản lý, quy mô hoạt động; 

Điều 2634. Điều kiện khai trương hoạt động 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng được cấp Giấy phép chỉ được tiến hành hoạt 

động kể từ ngày khai trương hoạt động. 

2. Để khai trương hoạt động, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép 

phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đã gửi Ngân hàng Nhà nước Điều lệ được cấp 

có thẩm quyền thông qua; 

b) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, ; có đủ vốn điều 

lệ, vốn được cấp, có kho tiền, trụ sở đủ điều kiện theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước, có trụ sở đủ điều 

kiện bảo đảm an toàn tài sản và phù hợp với yêu cầu 

hoạt động ngân hàng; 

c) Có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị, điều hành, 

kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát 

nội bộ, kiểm toán nội bộ phù hợp với loại hình hoạt 

động theo quy định của Luật này và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan; 

d) Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu 

cầu quản lý, quy mô hoạt động; 
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kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), các phòng, 

ban chuyên môn nghiệp vụ tại trụ sở chính; quy chế 

nội bộ về quản lý rủi ro; quy chế về quản lý mạng 

lưới; 

e) Vốn điều lệ, vốn được cấp bằng đồng Việt Nam 

phải được gửi đầy đủ vào tài khoản phong tỏa không 

hưởng lãi mở tại Ngân hàng Nhà nước ít nhất 30 ngày 

trước ngày khai trương hoạt động. Vốn điều lệ, vốn 

được cấp được giải tỏa khi tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đã khai trương hoạt 

động; 

g) Đã công bố thông tin hoạt động theo quy định 

tại Điều 25 của Luật này. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng phải tiến hành khai trương hoạt động trong thời 

hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép; quá 

thời hạn này mà không khai trương hoạt động thì 

Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép. 

 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được cấp Giấy phép phải thông báo cho Ngân 

hàng Nhà nước về các điều kiện khai trương hoạt 

động quy định tại khoản 2 Điều này ít nhất 15 ngày 

trước ngày dự kiến khai trương hoạt động; Ngân 

hàng Nhà nước đình chỉ việc khai trương hoạt động 

khi không đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 

này. 

đ) Có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), các phòng, 

ban chuyên môn nghiệp vụ tại trụ sở chính; quy chế 

nội bộ về quản lý rủi ro; quy chế về quản lý mạng 

lưới; 

e) Vốn điều lệ, vốn được cấp bằng đồng Việt Nam 

phải được gửi đầy đủ vào tài khoản phong tỏa không 

hưởng lãi mở tại Ngân hàng Nhà nước ít nhất 30 

ngày trước ngày khai trương hoạt động. Vốn điều lệ, 

vốn được cấp được giải tỏa khi tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đã khai trương hoạt 

động; 

g) Đã công bố thông tin hoạt động theo quy định 

tại Điều 25  của Luật này. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng phải tiến hành khai trương hoạt động trong thời 

hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép; quá 

thời hạn này mà không khai trương hoạt động thì 

Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép đã cấp hết 

hiệu lực. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được cấp Giấy phép phải thông báo cho Ngân 

hàng Nhà nước về các điều kiện khai trương hoạt 

động quy định tại khoản 2 Điều này ít nhất 15 ngày 

trước ngày dự kiến khai trương hoạt động; Ngân 

hàng Nhà nước đình chỉ việc khai trương hoạt động 

khi không đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 

này 

đ) Có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc),, các 

phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ tại trụ sở chính; 

quy chế nội bộ về quản lý rủi ro; quy chế về quản lý 

mạng lưới; 

e) Vốn điều lệ, vốn được cấp bằng đồng Việt Nam 

phải được gửi đầy đủ vào tài khoản phong tỏa không 

hưởng lãi mở tại Ngân hàng Nhà nước ít nhất 30 ngày 

trước ngày khai trương hoạt động. Vốn điều lệ, vốn 

được cấp được giải tỏa khi tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đã khai trương hoạt 

động; 

g) Đã công bố thông tin về khai trương hoạt động 

theo quy định tại Điều 2533 của Luật này. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng phải tiến hành khai trương hoạt động trong thời 

hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép, trừ 

trường hợp có sự kiện bất khả kháng; quá thời hạn 

này mà không khai trương hoạt động thì Giấy phép 

đã cấp hết hiệu lực. Ngân hàng Nhà nước công bố 

trên cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước về 

Giấy phép hết hiệu lực. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được cấp Giấy phép phải thông báo cho Ngân 

hàng Nhà nước về các điều kiện khai trương hoạt 

động quy định tại khoản 2 Điều này ít nhất 15 ngày 

trước ngày dự kiến khai trương hoạt động; Ngân 

hàng Nhà nước đình chỉ việc khai trương hoạt động 

khi không đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 

này. 

Điều 27. Sử dụng Giấy phép Điều 27. Sử dụng Giấy phép Điều 2735. Sử dụng Giấy phép 
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1. Tổ chức được cấp Giấy phép phải sử dụng đúng 

tên và hoạt động đúng nội dung quy định trong Giấy 

phép. 

2. Tổ chức được cấp Giấy phép không được tẩy 

xóa, mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn 

Giấy phép. 

1. Tổ chức được cấp Giấy phép phải sử dụng đúng 

tên và hoạt động đúng nội dung quy định trong Giấy 

phép. 

2. Tổ chức được cấp Giấy phép không được tẩy 

xóa, mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn 

Giấy phép. 

1. Tổ chức được cấp Giấy phép phải sử dụng đúng 

tên và hoạt động đúng nội dung quy định trong Giấy 

phép. 

2. Tổ chức được cấp Giấy phép không được tẩy 

xóa, sửa chữa, mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, 

cho mượn Giấy phép. 

Điều 28. Thu hồi Giấy phép 

1. Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép đã cấp 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thông tin gian 

lận để có đủ điều kiện được cấp Giấy phép; 

b) Tổ chức tín dụng bị chia, tách, sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức pháp lý; 

c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng hoạt động không đúng nội dung quy định trong 

Giấy phép; 

d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật 

về dự trữ bắt buộc, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 

động; 

đ) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 

quyết định xử lý của Ngân hàng Nhà nước để bảo 

đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; 

e) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ 

chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại 

diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài khác có hoạt động ngân hàng trong trường hợp 

tổ chức tín dụng nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng bị giải thể, phá sản hoặc 

bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức đó 

đặt trụ sở chính thu hồi Giấy phép hoặc đình chỉ hoạt 

động. 

Điều 28. Thu hồi Giấy phép 

1. Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép đã cấp 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thông tin gian 

lận để có đủ điều kiện được cấp Giấy phép; 

b) Tổ chức tín dụng bị chia, tách, sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức pháp lý; 

c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng hoạt động không đúng nội dung quy định trong 

Giấy phép; 

d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật 

về dự trữ bắt buộc, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 

động; 

đ) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 

quyết định xử lý của Ngân hàng Nhà nước để bảo 

đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; 

e) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ 

chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại 

diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài khác có hoạt động ngân hàng trong trường hợp 

tổ chức tín dụng nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng bị giải thể, phá sản hoặc 

bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức đó 

đặt trụ sở chính thu hồi Giấy phép hoặc đình chỉ hoạt 

động. 

Điều 2836. Thu hồi Giấy phép 

1. Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép đã cấp 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thông tin gian 

lận để có đủ điều kiện được cấp Giấy phép; 

b) Tổ chức tín dụng bị chia, tách, sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức pháp 

lýtổ chức; 

c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng hoạt động không đúng nội dung quy định trong 

Giấy phép; 

d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật 

về dự trữ bắt buộc, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 

động; 

đ) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 

quyết định xử lý của Ngân hàng Nhà nước để bảo 

đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; 

e) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ 

chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại 

diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài khác có hoạt động ngân hàng trong trường hợp 

tổ chức tín dụng nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng bị giải thể, phá sản hoặc 

bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức đó 

đặt trụ sở chính thu hồi Giấy phép hoặc đình chỉ hoạt 

động. 
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2. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể trình tự, 

thủ tục thu hồi Giấy phép đã cấp trong các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Tổ chức bị thu hồi Giấy phép phải chấm dứt 

ngay các hoạt động kinh doanh kể từ ngày Quyết 

định thu hồi Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước có 

hiệu lực thi hành. 

4. Quyết định thu hồi Giấy phép được Ngân hàng 

Nhà nước công bố trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép đã cấp trong 

các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Tổ chức bị thu hồi Giấy phép phải chấm dứt 

ngay các hoạt động kinh doanh kể từ ngày Quyết 

định thu hồi Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước có 

hiệu lực thi hành. 

4. Quyết định thu hồi Giấy phép được Ngân hàng 

Nhà nước công bố trên các phương tiện thông tin đại 

chúng Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà 

nước. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể 

trình tựhồ sơ, thủ tục thu hồi Giấy phép đã cấp trong 

các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Tổ chức bị thu hồi Giấy phép phải chấm dứt 

ngay các hoạt động kinh doanh kể từ ngày Quyết 

định thu hồi Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước có 

hiệu lực. 

4. Quyết định thu hồi Giấy phép được Ngân hàng 

Nhà nước công bố trên Cổng thông tin điện tử Ngân 

hàng Nhà nước. 

Điều 29. Những thay đổi phải được Ngân hàng 

Nhà nước chấp thuận 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi 

một trong những nội dung sau đây: 

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín 

dụng; tên, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; 

b) Mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều này; 

c) Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín 

dụng; 

d) Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động; 

đ) Mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của 

chủ sở hữu; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp 

của thành viên góp vốn; mua bán, chuyển nhượng cổ 

phần của cổ đông lớn; mua bán, chuyển nhượng cổ 

phần dẫn đến cổ đông lớn thành cổ đông thường và 

ngược lại. 

Trường hợp mua bán, chuyển nhượng phần vốn 

góp của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu 

hạn, bên mua, nhận chuyển nhượng phải đáp ứng 

điều kiện đối với chủ sở hữu, thành viên góp vốn theo 

quy định tại các điều 20, 70 và 71 của Luật này; 

Điều 29. Những thay đổi phải được Ngân hàng 

Nhà nước chấp thuận 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi 

một trong những nội dung sau đây: 

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín 

dụng; tên, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; 

b) Mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều này; 

c) Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín 

dụng; 

d) Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;  

đ) Mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của 

chủ sở hữu; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp 

của thành viên góp vốn; mua bán, chuyển nhượng cổ 

phần của cổ đông lớn; mua bán, chuyển nhượng cổ 

phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn.thành cổ đông 

thường và ngược lại.Chủ sở hữu, thành viên góp 

vốn, cổ đông, người mua, nhận chuyển nhượng cổ 

phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng có trách 

nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng thực hiện các 

thủ tục xin chấp thuận đối với các nội dung quy 

định tại điểm này; 

Điều 2937. Những thay đổi phải được Ngân 

hàng Nhà nước chấp thuận 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi 

một trong những nội dung sau đây: 

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín 

dụng; tên, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; 

b) Mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều này; 

c) Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín 

dụng; 

d) Nội dung và thời hạn hoạt động;  

đ) Mua bán, nhận chuyển nhượng phần vốn góp 

của chủ sở hữu; mua bán, chuyển nhượng phần vốn 

góp của thành viên góp vốn; mua bán, nhận chuyển 

nhượng cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn. Chủ 

sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông, người mua, 

nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của tổ 

chức tín dụng có trách nhiệm phối hợp với tổ chức 

tín dụng thực hiện các thủ tục xin chấp thuận đối với 

các nội dung quy định tại điểm này; 

Trường hợp mua, bán, nhận chuyển nhượng, 

chuyển nhượng phần vốn góp của tổ chức tín dụng là 
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e) Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày 

làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động 

do sự kiện bất khả kháng; 

g) Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 

nước ngoài. 

 

 

 

 

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi quy 

định tại khoản 1 Điều này và việc sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép được thực hiện theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

 

 

3. Việc thay đổi mức vốn điều lệ, chuyển nhượng 

phần vốn góp của thành viên góp vốn của quỹ tín 

dụng nhân dân được thực hiện theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

4. Khi được chấp thuận thay đổi một hoặc một số 

nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng 

phù hợp với thay đổi đã được chấp thuận; 

b) Đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

về những thay đổi quy định tại khoản 1 Điều này; 

c) Công bố nội dung thay đổi quy định tại các 

điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này trên các phương 

tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước và một tờ báo 

viết hàng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử 

của Việt Nam trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ 

ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

Trường hợp mua bán, chuyển nhượng phần vốn 

góp của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu 

hạn, bên mua, nhận chuyển nhượng phải đáp ứng 

điều kiện đối với chủ sở hữu, thành viên góp vốn theo 

quy định tại các điều 20, 70 và 71  của Luật này; 

e) Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày 

làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động 

do sự kiện bất khả kháng; 

g) Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 

nước ngoài; 

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi quy 

định tại khoản 1 Điều này và việc sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép được thực hiện theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước. Việc mua cổ phần của nhà đầu tư 

nước ngoài tại các tổ chức tín dụng Việt Nam thực 

hiện theo quy định tại Điều 16 của Luật này. 

3. Việc thay đổi địa bàn hoạt động, mức vốn điều 

lệ, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp 

vốn của quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Khi được chấp thuận thay đổi một hoặc một số 

nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng 

phù hợp với các nội dung thay đổi đã được chấp 

thuận quy định tại điểm a, b và d khoản 1 Điều này; 

b) Đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

về những thay đổi quy định tại điểm a, b, c, và d 

khoản 1 Điều này; 

c) Công bố nội dung thay đổi quy định tại các 

điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này trên các phương 

tiện thông tin truyền thông của Ngân hàng Nhà nước 

và một tờ báo viết hàng ngày trong 03 số liên tiếp 

hoặc báo điện tử của Việt Nam trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước 

chấp thuận. 

công ty trách nhiệm hữu hạn, bên mua, nhận chuyển 

nhượng phải đáp ứng điều kiện đối với chủ sở hữu, 

thành viên góp vốn theo quy định tại các điều 2029, 

7077 và 7178 của Luật này; 

e) Tạm ngừng hoạt động kinh doanhgiao dịch từ 05 

ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt 

độnggiao dịch do sự kiện bất khả kháng; 

g) Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 

nước ngoài;. 

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi quy 

định tại khoản 1 Điều này và việc sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép được thực hiện theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước. Việc mua cổ phần của nhà đầu tư 

nước ngoài tại các tổ chức tín dụng Việt Nam thực 

hiện theo quy định tại Điều 16 của Luật này. 

3. Việc thay đổi địa bàn hoạt động, của quỹ tín 

dụng nhân dân; việc thay đổi mức vốn điều lệ, 

chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn 

của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

4. Khi được chấp thuận thay đổi một hoặc một số 

nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện 

thủ tục sau đây: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng 

phù hợp với các nội dung thay đổi đã được chấp 

thuận quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều 

này; 

b) Đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

về những thay đổi quy định tại các điểm a, b, c, và d 

khoản 1 Điều này; 

c) Công bố nội dung thay đổi quy định tại các điểm 

a, b, c và d khoản 1 Điều này trên các phương tiện 

truyền thông của Ngân hàng Nhà nước và một tờ báo 

viết hàng ngàyin trong 03 số liên tiếp hoặc trên báo 
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điện tử của Việt Nam trong thời hạn 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận. 

Chương III  

TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Chương III  

TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Chương IIIIV  

TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Mục 1  

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

Mục 1  

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

Mục 1  

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 30. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện, đơn vị sự nghiệp, hiện diện thương mại 

1. Tùy theo loại hình hoạt động, sau khi được 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản, tổ 

chức tín dụng được thành lập: 

a) Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự 

nghiệp ở trong nước, kể cả tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi đặt trụ sở chính; 

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện và các hình thức 

hiện diện thương mại khác ở nước ngoài. 

2. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện, 

hồ sơ và thủ tục thành lập, chấm dứt, giải thể đơn vị 

quy định tại khoản 1 Điều này đối với từng loại hình 

tổ chức tín dụng. 

Điều 30. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện, đơn vị sự nghiệp, hiện diện thương mại 

1. Tùy theo loại hình hoạt động, sau khi được 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản, tổ 

chức tín dụng được thành lập: 

a) Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự 

nghiệp ở trong nước, kể cả tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi đặt trụ sở chính; 

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện và các hình thức 

hiện diện thương mại khác ở nước ngoài. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, chấm dứt, 

giải thể đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này đối với 

từng loại hình tổ chức tín dụng. 

Điều 3038. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện, đơn vị sự nghiệp, hiện diện thương mại 

1. Tùy theo loại hình hoạt động, sSau khi được 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản, tổ 

chức tín dụng được thành lập: 

a) Cchi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự 

nghiệp ở trong nước, kể cả tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi đặt trụ sở chính; thành lập và chuyển 

đổi hình thức pháp lý hiện diện thương mại ở nước 

ngoài, bao gồm: chi nhánh, văn phòng đại diện và 

các hình thức hiện diện thương mại khác ở nước 

ngoài. 

b) Chi nhánh, văn phòng đại diệnvà các hình thức 

hiện diện thương mại khác ở nước ngoài. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể 

điều kiện, hồ sơ và, thủ tục thành lập, chuyển đổi 

hình thức pháp lý, chấm dứt, giải thể đơn vị quy định 

tại khoản 1 Điều này đối với từng loại hình tổ chức 

tín dụng. 

3. Văn bản chấp thuận việc thành lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng đồng thời là 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện.  

4. Ngân hàng Nhà nước thông báo cho cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi chi nhánh, văn 

phòng đại diện của tổ chức tín dụng đặt trụ sở về việc 

thành lập, chấm dứt, giải thể chi nhánh, văn phòng 

đại diện và thay đổi tên, địa điểm chi nhánh của tổ 
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chức tín dụng để cập nhật vào Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 31. Điều lệ 

1. Điều lệ của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, 

công ty trách nhiệm hữu hạn không được trái với quy 

định của Luật này và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan. Điều lệ phải có nội dung chủ yếu sau 

đây: 

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính;  

b) Nội dung, phạm vi hoạt động;  

c) Thời hạn hoạt động; 

d) Vốn điều lệ, phương thức góp vốn, tăng, giảm 

vốn điều lệ; 

đ) Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng 

giám đốc (Giám đốc) và Ban kiểm soát; 

e) Thể thức bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

Tổng giám đốc (Giám đốc) và Ban kiểm soát; 

g) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ 

bản khác của chủ sở hữu, thành viên góp vốn đối với 

tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn; của 

cổ đông sáng lập đối với tổ chức tín dụng là công ty 

cổ phần; 

h) Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên 

góp vốn đối với tổ chức tín dụng là công ty trách 

nhiệm hữu hạn; quyền, nghĩa vụ của cổ đông đối với 

tổ chức tín dụng là công ty cổ phần; 

i) Người đại diện theo pháp luật; 

k) Các nguyên tắc tài chính, kế toán, kiểm soát và 

kiểm toán nội bộ; 

l) Thể thức thông qua quyết định của tổ chức tín 

dụng; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; 

m) Căn cứ, phương pháp xác định thù lao, tiền 

lương và thưởng cho người quản lý, người điều hành, 

thành viên Ban kiểm soát; 

Điều 31. Điều lệ 

1. Điều lệ của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, 

công ty trách nhiệm hữu hạn không được trái với quy 

định của Luật này và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan. Điều lệ phải có nội dung chủ yếu sau 

đây: 

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính;  

b) Nội dung, phạm vi hoạt động;  

c) Thời hạn hoạt động; 

d) Vốn điều lệ, phương thức góp vốn, tăng, giảm 

vốn điều lệ; 

đ) Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng 

giám đốc (Giám đốc) và Ban kiểm soát; 

e) Thể thức bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

Tổng giám đốc (Giám đốc) và Ban kiểm soát; 

g) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ 

bản khác của chủ sở hữu, thành viên góp vốn đối với 

tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn; của 

cổ đông sáng lập đối với tổ chức tín dụng là công ty 

cổ phần; 

h) Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên 

góp vốn đối với tổ chức tín dụng là công ty trách 

nhiệm hữu hạn; quyền, nghĩa vụ của cổ đông đối với 

tổ chức tín dụng là công ty cổ phần; 

i) Người đại diện theo pháp luật; 

k) Các nguyên tắc tài chính, kế toán, kiểm soát và 

kiểm toán nội bộ; 

l) Thể thức thông qua quyết định của tổ chức tín 

dụng; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; 

m) Căn cứ, phương pháp xác định thù lao, tiền 

lương và thưởng cho người quản lý, người điều hành, 

thành viên Ban kiểm soát; 

Điều 3139. Điều lệ 

1. Điều lệ của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, 

công ty trách nhiệm hữu hạn không được trái với quy 

định của Luật này và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan.. Điều lệ phải có nội dung chủ yếu sau 

đây: 

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính;  

b) Nội dung, phạm vi hoạt động;  

c) Thời hạn hoạt động; 

d) Vốn điều lệ, phương thức góp vốn, tăng, giảm 

vốn điều lệ; 

đ) Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám 

đốc (hoặc Giám đốc) và Ban kiểm soát; 

e) Thể thức bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) và Ban kiểm soát; 

g) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ 

bản khác của chủ sở hữu, thành viên góp vốn đối với 

tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn;  

h) Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên góp 

vốn đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm 

hữu hạn; quyền, nghĩa vụ của cổ đông đối với tổ chức 

tín dụng là công ty cổ phần; 

i) Người đại diện theo pháp luật; 

k) Các nguyên tắc tài chính, kế toán, kiểm soát và 

kiểm toán nội bộ; 

l) Thể thức thông qua quyết định của tổ chức tín 

dụng; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; 

m) Căn cứ, phương pháp xác định thù lao, tiền 

lương và thưởng cho người quản lý, người điều hành, 

thành viên Ban kiểm soát; 

n) Các trường hợp giải thể; 

o) Thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 
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n) Các trường hợp giải thể; 

o) Thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 

2. Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 77 của 

Luật này. 

3. Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của 

tổ chức tín dụng phải gửi Ngân hàng Nhà nước trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông qua. 

n) Các trường hợp giải thể; 

o) Thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 

2. Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 77  của 

Luật này. 

3. Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của 

tổ chức tín dụng phải gửi Ngân hàng Nhà nước trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông qua. 

2. Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:thực 

hiện theo quy định tại Điều 77 của Luật này. 

a) Các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, e, i, k, 

l, m và o khoản 1 Điều này; 

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội thành viên, 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, 

Ban kiểm soát; 

c) Các trường hợp chấm dứt và thủ tục chấm dứt tư 

cách thành viên; 

d) Quyền, nghĩa vụ của thành viên; 

đ) Thể thức tiến hành Đại hội thành viên và thông 

qua quyết định của Đại hội thành viên, cách thức bầu 

đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thành viên 

trong trường hợp Đại hội thành viên tổ chức theo 

hình thức đại hội đại biểu; 

e) Nguyên tắc chia lãi theo vốn góp, công sức đóng 

góp của thành viên và mức độ sử dụng dịch vụ;  

g) Quản lý tài chính, sử dụng và xử lý tài sản, vốn, 

quỹ và khoản lỗ; 

h) Các trường hợp và thủ tục về chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. 

3. Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của 

tổ chức tín dụng phải gửi Ngân hàng Nhà nước trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông qua. 

Điều 32. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín 

dụng 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng 

được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần bao 

gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc). 

2. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng 

được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên bao gồm Hội đồng thành viên, 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc). 

Điều 32. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín 

dụng 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng 

được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần bao 

gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc). 

2. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng 

được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên bao gồm Hội đồng thành viên, 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc). 

Điều 3240. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức 

tín dụng 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng 

được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần bao 

gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc).. 

2. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng 

được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên bao gồm Hội đồng thành viên, 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc).. 
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3. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện theo quy định tại 

Điều 75 của Luật này. 

3. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện theo quy định tại 

Điều 75  của Luật này. 

3. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện theo quy định tại 

Điều 7582 của Luật này. 

(Điều 50. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người 

quản lý, người điều hành và một số chức danh 

khác của tổ chức tín dụng) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện 

sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 33 của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên; 

d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều 

hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là 

người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp 

hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, 

kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở 

hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại 

hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 

năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài 

chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. 

2. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải 

có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 

Điều này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không phải là người đang làm việc cho chính 

tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín 

dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng 

hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 

năm liền kề trước đó; 

b) Không phải là người hưởng lương, thù lao 

thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những 

khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được 

hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, 

con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này 

(Điều 50. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người 

quản lý, người điều hành và một số chức danh 

khác của tổ chức tín dụng) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện 

sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 33  của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên; 

d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều 

hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là 

người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp 

hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, 

kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở 

hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại 

hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 

năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài 

chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. 

2. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải 

có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 

Điều này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không phải là người đang làm việc cho chính 

tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín 

dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng 

hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 

năm liền kề trước đó. 

b) Không phải là người hưởng lương, thù lao 

thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những 

khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được 

hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, 

con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này 

(Điều 50 Dự thảo trình Quốc Hội)  

Điều 5041. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người 

quản lý, người điều hành và một số chức danh 

khác của tổ chức tín dụng 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện 

sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 3342 của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước; 

c) Có bằng đại học trở lên; 

d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều 

hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là 

người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp 

hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, 

kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở 

hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại 

hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 

năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài 

chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; 

đ) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng 

thành viên phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian 

đương nhiệm. 

2. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải 

có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 

Điều này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không phải là người đang làm việc cho chính tổ 

chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng 

đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc 

công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 năm 

liền kề trước đó.; 

b) Không phải là người hưởng lương, thù lao 



37 

LUẬT CÁC TCTD HIỆN HÀNH 
DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản trình Quốc hội XV kỳ họp 05 ngày 22/5/2023) 

DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản ngày 27/9/2023) 

là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, người quản lý 

hoặc thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng 

hoặc công ty con của tổ chức tín dụng; 

d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện 

sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền 

biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng; không cùng 

người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc 

vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức 

tín dụng; 

đ) Không phải là người quản lý, thành viên Ban 

kiểm soát của tổ chức tín dụng tại bất kỳ thời điểm 

nào trong 05 năm liền kề trước đó. 

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 33 của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; 

có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực 

ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; 

d) Không phải là người có liên quan của người 

quản lý tổ chức tín dụng; 

đ) Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư 

trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm 

 

4. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 33 của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật; 

d) Có ít nhất 05 năm là người điều hành của tổ 

chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là Tổng giám 

đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) 

là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng đó, người quản 

lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín 

dụng đó hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó; 

d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện 

sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền 

biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng đó; không 

cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ 

hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ 

chức tín dụng đó; 

đ) Không phải là người quản lý, thành viên Ban 

kiểm soát của tổ chức tín dụng đó tại bất kỳ thời điểm 

nào trong 05 năm liền kề trước đó. 

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 33  của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; 

có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực 

ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; 

d) Không phải là người có liên quan của người 

quản lý tổ chức tín dụng; 

đ) Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư 

trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm và 

không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc 

khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác. 

4. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 33  của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật; 

d) Có ít nhất 05 năm là người điều hành của tổ 

chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là Tổng giám 

thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những 

khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được 

hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, 

anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ 

đông lớn của tổ chức tín dụng đó, người quản lý hoặc 

thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó 

hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó; 

d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện 

sở hữu từ 01% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có 

quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng đó; 

không cùng người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián 

tiếp từ 501% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền 

biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng đó; 

đ) Không phải là người quản lý, thành viên Ban 

kiểm soát của tổ chức tín dụng đó tại bất kỳ thời điểm 

nào trong 05 năm liền kề trước đó. 

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượngTiêu chuẩn, điều kiện 

quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 33 của 

Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

cb) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; 

c) Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh 

vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; 

d) Không phải là người có liên quan của người 

quản lý tổ chức tín dụng; 

đ) Trưởnghành viên Ban kiểm soát chuyên trách 

phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm 

và không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc 

khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác. 

4. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) phải có đủ các 

tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượngTiêu chuẩn, điều kiện 
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doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức 

vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng 

tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp 

trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm 

toán hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; 

đ) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương 

nhiệm. 

5. Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán 

trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc công ty con 

và các chức danh tương đương phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 

Điều 33 của Luật này; đối với Phó Tổng giám đốc 

(Phó giám đốc) không thuộc đối tượng quy định tại 

khoản 1 Điều 33 của Luật này; 

b) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực 

chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; hoặc có bằng 

đại học trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực nêu trên và 

có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực 

ngân hàng, tài chính hoặc lĩnh vực chuyên môn mà 

mình sẽ đảm nhiệm; 

c) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương 

nhiệm. 

6. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể tiêu 

chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều 

hành, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tài chính 

vi mô. 

đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) 

doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức 

vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng 

tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp 

trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm 

toán hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; 

đ) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương 

nhiệm. 

5. Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán 

trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc công ty con 

và các chức danh tương đương phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 

Điều 33  của Luật này; đối với Phó Tổng giám đốc 

(Phó giám đốc) không thuộc đối tượng quy định tại 

khoản 1 Điều 33  của Luật này; 

b) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực 

chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; hoặc có bằng 

đại học trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực nêu trên và 

có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực 

ngân hàng, tài chính hoặc lĩnh vực chuyên môn mà 

mình sẽ đảm nhiệm; 

c) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương 

nhiệm. 

6. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người 

điều hành, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tài 

chính vi mô. 

quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 33 của 

Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật; 

dc) Có ít nhất 05 năm là người điều hành của tổ 

chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là Tổng giám 

đốc (hoặc Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (hoặc Phó 

giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu 

bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín 

dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực 

tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, 

kiểm toán hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp 

trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm 

toán; 

đd) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương 

nhiệm. 

5. Phó Tổng giám đốc (hoặc Phó giám đốc), Kế 

toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc công ty 

con và các chức danh tương đương phải có đủ các 

tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 

Điều 3342 của Luật này; đối với Phó Tổng giám đốc 

(hoặc Phó giám đốc) không thuộc đối tượng quy định 

tại khoản 1 Điều 3342 của Luật này; 

b) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực 

chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; hoặc có bằng 

đại học trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực nêu trên và 

có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực 

ngân hàng, tài chính hoặc lĩnh vực chuyên môn mà 

mình sẽ đảm nhiệm; 

c) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương 

nhiệm. 

6. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể 

tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người 
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điều hành, thành viên Ban kiểm soát của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính 

vi mô. 

Điều 33. Những trường hợp không được đảm 

nhiệm chức vụ 

1. Những người sau đây không được là thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 

đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và chức 

danh tương đương của tổ chức tín dụng: 

a) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 

Điều này; 

b) Người thuộc đối tượng không được tham gia 

quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; 

c) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, 

thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng 

giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm 

soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên 

Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, 

hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh 

nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất 

khả kháng; 

d) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị 

buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ 

trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố 

doanh nghiệp đó; 

đ) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ 

tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành 

viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng 

Điều 33. Những trường hợp không được đảm 

nhiệm chức vụ 

1. Những người sau đây không được là thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 

đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và chức 

danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ 

chức tín dụng:  

a) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 

Điều này; 

b) Người thuộc đối tượng không được tham gia 

quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; 

c) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, 

thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng 

giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm 

soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên 

Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, 

hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh 

nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất 

khả kháng; 

d) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị 

buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ 

trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố 

doanh nghiệp đó; 

đ) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ 

tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành 

viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm 

Điều 3342. Những trường hợp không được đảm 

nhiệm chức vụ 

1. Những người sau đây không được là thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc 

Giám đốc),, Phó Tổng giám đốc (hoặc Phó giám đốc) 

và chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ 

của tổ chức tín dụng:  

a) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 

Điều này; 

b) Người thuộc đối tượng không được tham gia 

quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; 

cc) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, 

thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng 

giám đốc (hoặc Giám đốc),, thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên 

Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các 

thành viên BanHội đồng quản trị và Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc hợp tác xã mà tại thời điểm đó doanh 

nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường 

hợp doanh nghiệp, hợp tác xãđược cơ quan có thẩm 

quyền cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều 

hành, kiểm soát tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản 

vì lý do bất khả khángtheo yêu cầu nhiệm vụ; 

d) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị 

buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ 

trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố 

doanh nghiệp đó; 
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theo quy định tại Điều 37 của Luật này hoặc bị cơ 

quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm 

dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép; 

e) Người có liên quan của thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám 

đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban kiểm 

soát của cùng tổ chức tín dụng; 

g) Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được là 

Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng tổ chức tín 

dụng; 

h) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận 

thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền 

cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy 

phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, 

mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh 

nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền 

tệ và ngân hàng. 

2. Những người sau đây không được là Kế toán 

trưởng, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc công ty con 

của tổ chức tín dụng: 

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc 

bị mất năng lực hành vi dân sự; 

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 

đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của 

Tòa án; 

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm 

trọng trở lên; 

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà 

chưa được xóa án tích; 

đ) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng 

trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 

50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại 

soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng 

theo quy định tại Điều 37 của Luật này hoặc bị cơ 

quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm 

dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép; 

e) Người có liên quan của thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám 

đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban kiểm 

soát của cùng tổ chức tín dụng; 

g) Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được là 

Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng tổ chức tín 

dụng; 

h) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận 

thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền 

cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy 

phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, 

mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh 

nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền 

tệ và ngân hàng; 

i) Người có liên quan của thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó 

Giám đốc và chức danh tương đương của Quỹ tín 

dụng nhân dân đó. 

2. Những người sau đây không được là Kế toán 

trưởng, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc công ty con 

của tổ chức tín dụng: 

a) Người chưa thành niên, người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế 

hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; 

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 

đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của 

Tòa án; 

đd) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ 

tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành 

viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) của tổ chức tín 

dụng theo quy định tại Điều 3747  của Luật này hoặc 

bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi 

phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy 

phép; 

eđ) Người có liên quan của thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám 

đốc (hoặc Giám đốc) không được là thành viên Ban 

kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng đó, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 69 của Luật này; 

ge) Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được là 

TổngBan kiểm soát, Phó giám đốc (Giám đốc) của 

cùng tổvà chức danh tương đương theo quy định tại 

Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân đó; 

hg) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận 

thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền 

cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy 

phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, 

mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh 

nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền 

tệ và ngân hàng;.  

i) Người có liên quan của thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó 

Giám đốc và chức danh tương đương của Quỹ tín 

dụng nhân dân đó. 

2. Những người sau đây không được là Kế toán 

trưởng, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc công ty con 

của tổ chức tín dụng: 
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diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức 

tín dụng; 

e) Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị 

thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ 

quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc 

Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm 

đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ 

chức tín dụng; 

g) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ 

của tổ chức tín dụng; 

3. Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 

thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) và vợ, chồng 

của những người này không được là Kế toán trưởng 

hoặc là người phụ trách tài chính của tổ chức tín 

dụng. 

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm 

trọng trở lên; 

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà 

chưa được xóa án tích; 

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý 

từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà 

nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được 

cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, 

của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn 

điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ 

định tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức 

tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ; 

e) Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị 

thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ 

quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc 

Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm 

đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của 

doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều 

lệ trở lên tại tổ chức tín dụng; 

g) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ 

của tổ chức tín dụng; 

3. Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 

thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) và vợ, chồng 

của những người này không được là Kế toán trưởng 

hoặc là người phụ trách tài chính của tổ chức tín 

dụng. 

a) Người chưa thành niên;, người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi,; người bị hạn chế 

hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; 

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị 

tạm giam, đang chấp hành bản án, quyết định về hình 

sự của Tòa ánphạt tù; đang chấp hành biện pháp xử 

lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở 

giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định; 

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm 

trọng trở lên; 

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà 

chưa được xóa án tích; 

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ 

cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà 

nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được 

cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, 

của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều 

lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, 

bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ 

chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ; 

e) Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị 

thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ 

quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc 

Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm 

đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của 

doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ 

trở lên tại tổ chức tín dụng; 

g) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ 

của tổ chức tín dụng;. 

3. Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 

thành viên, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) và vợ, 

chồng của những người này không được là Kế toán 
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trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của tổ chức 

tín dụng. 

Điều 34. Những trường hợp không cùng đảm 

nhiệm chức vụ 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng 

thành viên của tổ chức tín dụng không được đồng 

thời là người điều hành của tổ chức tín dụng đó và 

của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp Chủ tịch 

Hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân đồng 

thời là thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng 

hợp tác xã. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng không 

được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng 

khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của 

tổ chức tín dụng đó hoặc là thành viên Ban kiểm soát 

của tổ chức tín dụng đó. 

2. Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là 

thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của tổ chức 

tín dụng khác. Thành viên Ban kiểm soát không được 

đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của 

cùng một tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ 

chức tín dụng đó hoặc nhân viên của doanh nghiệp 

mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ 

chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, người 

điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp 

mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó 

đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, người điều hành tại tổ chức tín 

dụng. 

3. Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 

(Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của 

Điều 34. Những trường hợp không cùng đảm 

nhiệm chức vụ 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng 

thành viên của tổ chức tín dụng không được đồng 

thời là người điều hành, thành viên Ban kiểm soát 

của tổ chức tín dụng, đó và của tổ chức tín dụng 

doanh nghiệp khác, trừ trường hợp Chủ tịch Hội 

đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân đồng thời là 

thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng hợp tác 

xã.  

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên của tổ chức tín dụng không được 

đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, 

người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp 

khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của 

tổ chức tín dụng đó hoặc là thành viên Ban kiểm soát 

của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác, trừ trường 

hợp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên của tổ chức tín dụng làm người 

quản lý, người điều hành của công ty con của 

chính tổ chức tín dụng đó. 

23. Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm 

soát chuyên trách của tổ chức tín dụng không được 

đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản 

lý, người điều hành của tổ chức tín dụng khác.  

4. Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 

của tổ chức tín dụng  không được đồng thời đảm 

nhiệm một trong các chức vụ sau đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của 

cùng một tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ 

chức tín dụng đó hoặc nhân viên của doanh nghiệp 

mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ 

Điều 3443. Những trường hợp không cùng đảm 

nhiệm chức vụ 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng 

thành viên của tổ chức tín dụng không được đồng 

thời là người điều hành, thành viên Ban kiểm soát 

của tổ chức tín dụng, đó và củatổ chức tín dụng, 

doanh nghiệp khác, trừ trường hợp Chủ tịch Hội 

đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân đồng thời là 

thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban 

kiểm soát của ngân hàng hợp tác xã.  

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên của tổ chức tín dụng không được 

đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây, 

là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, người 

quản lý, người điều hành của doanh nghiệp khác, 

thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng, doanh 

nghiệp khác, trừ trường hợp thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức 

tín dụng làm người quản lý, người điều hành của 

công ty con của chính tổ chức tín dụng đó.quy định 

tại khoản 3 Điều này: 

a) Người điều hành của tổ chức tín dụng đó, trừ 

trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc của tổ chức tín dụng đó;  

b) Người quản lý, người điều hành của tổ chức tín 

dụng khác, người quản lý của doanh nghiệp khác, trừ 

trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng làm người 

quản lý, người điều hành của công ty con của chính 

tổ chức tín dụng đó hoặc của công ty mẹ của tổ chức 

tín dụng đó hoặc trường hợp thực hiện phương án 

chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt; 

c) Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng 
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tổ chức tín dụng không được đồng thời là thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, 

trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của tổ chức 

tín dụng. Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các 

chức danh tương đương của tổ chức tín dụng không 

được đồng thời là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 

Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh 

tương đương của doanh nghiệp khác. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng 

thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức 

tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội 

đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, 

Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 

Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh 

tương đương của doanh nghiệp khác. 

chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, người 

điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp 

mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó 

đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, người điều hành tại tổ chức tín 

dụng. 

35. Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám 

đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương 

của tổ chức tín dụng không được đồng thời là thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Ban kiểm soát của chính tổ chức tín 

dụng đókhác, người quản lý, người điều hành, 

thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng 

khác, doanh nghiệp khác, trừ trường hợp tổ chức đó 

là công ty con của tổ chức tín dụng. Phó Tổng giám 

đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương 

của tổ chức tín dụng là người quản lý, người điều 

hành của công ty con của chính tổ chức tín dụng 

đó không được đồng thời là Tổng giám đốc (Giám 

đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các 

chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.  

4. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội 

đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 

Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh 

tương đương của tổ chức tín dụng không được đồng 

thời là, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc 

(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc 

các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác. 

khác, doanh nghiệp khác. 

3. Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm 

soát chuyên trách của tổ chức tín dụng không được 

đồng thời là người quản lý, người điều hành của tổ 

chức tín dụng khác.Thành viên độc lập của Hội đồng 

quản trị của tổ chức tín dụng không được đồng thời 

đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây: 

a) Người điều hành của tổ chức tín dụng đó;  

b) Người quản lý, người điều hành của tổ chức tín 

dụng khác, người quản lý của nhiều hơn 02 doanh 

nghiệp khác; 

c) Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng 

khác, doanh nghiệp khác. 

4. Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 

của tổ chức tín dụng  không được đồng thời đảm 

nhiệm một trong các chức vụ sau đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên,  Người quản lý, người điều hành,  

của nhân viên của cùng một tổ chức tín dụng đó, tổ 

chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên  

hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó  hoặc công 

ty con của tổ chức tín dụng đó nhân viên của doanh 

nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của 

tổ chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, 

người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh 

nghiệp đó; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, người điều hànhNhân viên của 

doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của 

doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội 

đồng thành viên của tổ chức tín dụng là thành viên 

Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông 

lớn của doanh nghiệp đótại tổ chức tín dụng. 

5. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc), Phó Tổng giám 
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đốc (hoặc Phó giám đốc) và các chức danh tương 

đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng 

không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát 

của chính tổ chức tín dụng đó, người quản lý, người 

điều hành, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín 

dụng khác, doanh nghiệp khác, trừ trường hợp. Phó 

Tổng giám đốc (hoặc Phó giám đốc) và các chức 

danh tương đương của tổ chức tín dụng là người quản 

lý, người điều hành của công ty con của chính tổ 

chức tín dụng đó hoặc của công ty mẹ của chính tổ 

chức tín dụng đó. 

Điều 51. Chấp thuận danh sách dự kiến những 

người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 

đốc) của tổ chức tín dụng 

1. Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ 

nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng phải được 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước 

khi bầu, bổ nhiệm các chức danh này. Những người 

được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín 

dụng phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận. 

2. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể thủ tục, 

hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, bổ 

nhiệm các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Tổ chức tín dụng phải thông báo cho Ngân hàng 

Nhà nước danh sách những người được bầu, bổ 

nhiệm các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này 

trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bầu, bổ 

nhiệm. 

Điều 51. Chấp thuận danh sách dự kiến những 

người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 

đốc) của tổ chức tín dụng 

1. Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ 

nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng phải được 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước 

khi bầu, bổ nhiệm các chức danh này. Những người 

được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín 

dụng phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc 

bầu, bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản 1 

Điều này. 

3. Tổ chức tín dụng phải thông báo cho Ngân hàng 

Nhà nước danh sách những người được bầu, bổ 

nhiệm các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này 

trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bầu, bổ 

nhiệm. 

(Điều 51 Dự thảo trình Quốc Hội)  

Điều 5144. Chấp thuận danh sách dự kiến 

những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

(hoặc Giám đốc) của tổ chức tín dụng 

1. Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ 

nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (hoặc Giám đốc) của tổ chức tín dụng phải 

được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản 

trước khi bầu, bổ nhiệm các chức danh này. Những 

người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) của 

tổ chức tín dụng phải thuộc danh sách đã được Ngân 

hàng Nhà nước chấp thuận. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể 

hồ sơ, thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến 

việc bầu, bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản 

1 Điều này. 

3. Tổ chức tín dụng phải thông báo cho Ngân hàng 

Nhà nước danh sách những người được bầu, bổ 

nhiệm các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này, 
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người đại diện theo pháp luật trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, kể từ ngày bầu, bổ nhiệm.  

4. Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản 

cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi tổ chức 

tín dụng đặt trụ sở chính về việc thay đổi người đại 

diện theo pháp luật để cập nhật vào hệ thống thông 

tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 35. Đương nhiên mất tư cách 

1. Các trường hợp sau đây đương nhiên mất tư 

cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc): 

a) Mất năng lực hành vi dân sự, chết; 

b) Vi phạm quy định tại Điều 33 của Luật này về 

những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ; 

c) Là người đại diện phần vốn góp của một tổ 

chức là cổ đông hoặc thành viên góp vốn của tổ chức 

tín dụng khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp 

nhân; 

d) Không còn là người đại diện phần vốn góp theo 

ủy quyền của cổ đông là tổ chức; 

 

đ) Bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Khi tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép; 

g) Khi hợp đồng thuê Tổng giám đốc (Giám đốc) 

hết hiệu lực; 

h) Không còn là thành viên của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

2. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ 

chức tín dụng phải có văn bản báo cáo kèm tài liệu 

chứng minh về việc các đối tượng đương nhiên mất 

tư cách theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi Ngân 

hàng Nhà nước trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày xác định được đối tượng trên đương nhiên 

mất tư cách và chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

Điều 35. Đương nhiên mất tư cách 

1. Các trường hợp sau đây đương nhiên mất tư 

cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc): 

a) Mất năng lực hành vi dân sự, chết; 

b) Vi phạm quy định tại Điều 33  của Luật này về 

những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ; 

c) Là người đại diện phần vốn góp của một tổ 

chức là cổ đông hoặc thành viên góp vốn của tổ chức 

tín dụng khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp 

nhân; 

d) Không còn là người đại diện phần vốn góp theo 

ủy quyền của cổ đông, thành viên góp vốn là tổ 

chức; 

đ) Bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Khi tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép; 

g) Khi hợp đồng thuê Tổng giám đốc (Giám đốc) 

hết hiệu lực; 

h) Không còn là thành viên của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

2. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ 

chức tín dụng phải có văn bản báo cáo kèm tài liệu 

chứng minh về việc các đối tượng đương nhiên mất 

tư cách theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi Ngân 

hàng Nhà nước trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày xác định được đối tượng trên đương nhiên 

mất tư cách và chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

Điều 3545. Những trường hợp Đđương nhiên 

mất tư cách 

1. CácNhững trường hợp sau đây đương nhiên mất 

tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (hoặc Giám đốc của tổ chức tín dụng): 

a) Mất năng lực hành vi dân sự, chết; 

b) Vi phạm quy định tại Điều 3342 của Luật này 

về những trường hợp không được đảm nhiệm chức 

vụ; 

c) Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức 

là cổ đông hoặc thành viên góp vốn của tổ chức tín 

dụng khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân; 

d) Không còn là người đại diện phần vốn góp theo 

ủy quyền của cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức; 

đ) Bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Khi tổ chức tín dụng đó bị thu hồi Giấy phép; 

g) Khi hợp đồng thuê Tổng giám đốc (hoặc Giám 

đốc) hết hiệu lực; 

h) Không còn là thành viên của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân đó. 

2. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ 

chức tín dụng phải có văn bản báo cáo kèm tài liệu 

chứng minh về việc các đối tượng nhân sự đương 

nhiên mất tư cách theo quy định tại khoản 1 Điều này 

gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày xác định được đối tượng trên nhân 

sự đương nhiên mất tư cách và chịu trách nhiệm về 
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trung thực của báo cáo này; thực hiện các thủ tục bầu, 

bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo quy định của 

pháp luật. 

3. Sau khi đương nhiên mất tư cách, thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 

đốc) của tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm về 

các quyết định của mình trong thời gian đương 

nhiệm. 

trung thực của báo cáo này; thực hiện các thủ tục bầu, 

bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo quy định của 

pháp luật. 

3. Sau khi đương nhiên mất tư cách, thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 

đốc) của tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm về 

các quyết định của mình trong thời gian đương 

nhiệm. 

tính chính xác, trung thực của báo cáo này; thực hiện 

các thủ tục bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo 

quy định của pháp luật. 

3. Sau khi đương nhiên mất tư cách, thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) 

của tổ chức tín dụng vẫn phải chịu trách nhiệm về 

các quyết định của mình trong thời gian đương 

nhiệm. 

Điều 36. Miễn nhiệm, bãi nhiệm 

1. Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ 

tịch, thành viên Hội đồng thành viên; Trưởng ban, 

thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám 

đốc) của tổ chức tín dụng bị miễn nhiệm, bãi nhiệm 

khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

b) Có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng; 

c) Không tham gia hoạt động của Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát trong 06 

tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

d) Không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định 

tại Điều 50 của Luật này; 

đ) Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị 

không bảo đảm yêu cầu về tính độc lập; 

e) Các trường hợp khác do Điều lệ của tổ chức tín 

dụng quy định. 

2. Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Chủ tịch, 

thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên 

Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên Ban 

kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức 

tín dụng phải chịu trách nhiệm về các quyết định của 

mình trong thời gian đương nhiệm. 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 

thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với 

các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều này, 

Điều 36. Miễn nhiệm, bãi nhiệm 

1. Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ 

tịch, thành viên Hội đồng thành viên; Trưởng ban, 

thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám 

đốc) của tổ chức tín dụng bị miễn nhiệm, bãi nhiệm 

khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

b) Có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng; 

c) Không tham gia hoạt động của Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát trong 06 

tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

d) Không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định 

tại Điều 50, Điều 75 của Luật này; 

đ) Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị 

không bảo đảm yêu cầu về tính độc lập; 

e) Các trường hợp khác do Điều lệ của tổ chức tín 

dụng quy định. 

2. Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Chủ tịch, 

thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên 

Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên Ban 

kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức 

tín dụng phải chịu trách nhiệm về các quyết định của 

mình trong thời gian đương nhiệm. 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 

thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với 

các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều này, 

Điều 3646. Miễn nhiệm, bãi nhiệm 

1. Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch, 

thành viên Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành 

viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) 

của tổ chức tín dụng bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

aa) BịMiễn nhiệm khi bị hạn chế năng lực hành vi 

dân sự; 

 b) Có có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị, 

Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín 

dụng; 

c) Khôngb) Bãi nhiệm khi không tham gia hoạt 

động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, 

Ban kiểm soát trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp 

bất khả kháng; không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện 

quy định tại Điều 41 của Luật này; không bảo đảm 

yêu cầu về tính độc lập đối với thành viên độc lập 

của Hội đồng quản trị; 

d) Không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định 

tại Điều 50, Điều 75 của Luật này; 

đ) Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị không 

bảo đảm yêu cầu về tính độc lập; 

ec) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm khác 

dotheo Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định. 

2. Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Chủ tịch, 

thành viên Hội đồng quản trị,; Chủ tịch, thành viên 

Hội đồng thành viên;, Trưởng ban, thành viên Ban 
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Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức 

tín dụng phải có văn bản kèm tài liệu liên quan báo 

cáo Ngân hàng Nhà nước. 

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức 

tín dụng phải có văn bản kèm tài liệu liên quan báo 

cáo Ngân hàng Nhà nước. 

kiểm soát;, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) của tổ 

chức tín dụng vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyết 

định của mình trong thời gian đương nhiệm. 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 

thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với 

các đối tượng nhân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 

này, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ 

chức tín dụng phải có văn bản kèm tài liệu liên quan 

báo cáo Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 37. Đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh Hội 

đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) 

1. Ngân hàng Nhà nước có quyền đình chỉ, tạm 

đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, 

các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Trưởng ban, các thành viên Ban kiểm soát, 

người điều hành tổ chức tín dụng vi phạm quy định 

tại Điều 34 của Luật này, quy định khác của pháp 

luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, 

nghĩa vụ được giao; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền 

miễn nhiệm, bầu, bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ 

định người thay thế nếu xét thấy cần thiết. 

 

 

2. Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm 

đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, 

thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; 

Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát; người điều 

hành của tổ chức tín dụng bị đặt vào tình trạng kiểm 

soát đặc biệt nếu xét thấy cần thiết. 

3. Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi 

quyền, nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều này phải có trách nhiệm tham gia xử lý các 

tồn tại và vi phạm có liên quan đến trách nhiệm cá 

nhân khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Hội 

đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát 

Điều 37. Đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh Hội 

đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) 

1. Ngân hàng Nhà nước có quyền đình chỉ, tạm 

đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, 

các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Trưởng ban, các thành viên Ban kiểm soát, 

người điều hành tổ chức tín dụng vi phạm quy định 

tại Điều 34, khoản 9 Điều 38 của Luật này hoặc 

không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đảm nhiệm 

chức vụ quy định tại Điều 50, Điều 75 của Luật này, 

quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá 

trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao; yêu cầu 

cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bầu, bổ nhiệm 

người thay thế hoặc chỉ định người thay thế nếu xét 

thấy cần thiết. 

2. Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm 

đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, 

thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; 

Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát; người điều 

hành của tổ chức tín dụng bị đặt vào tình trạng kiểm 

soát đặc biệt nếu xét thấy cần thiết. 

3. Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi 

quyền, nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều này phải có trách nhiệm tham gia xử lý các 

tồn tại và vi phạm có liên quan đến trách nhiệm cá 

nhân khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Hội 

Điều 3747. Đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh 

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) và người 

điều hành tổ chức tín dụng 

1. Ngân hàng Nhà nước có quyền đình chỉ, tạm 

đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, 

các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Trưởng ban, các thành viên Ban kiểm soát, 

người điều hành tổ chức tín dụng vi phạm quy định 

tại Điều 3443, và khoản 9 Điều 3848 của Luật này 

hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đảm 

nhiệm chức vụ quy định tại Điều 50, Điều 75 của 

Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan 

trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao 

hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đảm 

nhiệm chức vụ quy định tại Điều 41 của Luật này; 

yêu cầu cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bầu, bổ 

nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay thế 

nếu xét thấy cần thiết. 

2. Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm 

đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, 

thành viên Hội đồng quản trị, ; Chủ tịch, thành viên 

Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên Ban 

kiểm soát; người điều hành của tổ chức tín dụng bị 

đặt vào tình trạngđược kiểm soát đặc biệt, nếu xét 

thấy cần thiết. 

3. Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi 
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của tổ chức tín dụng hoặc Ban kiểm soát đặc biệt. đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát 

của tổ chức tín dụng hoặc Ban kiểm soát đặc biệt. 

quyền, nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều này phải có trách nhiệm tham gia xử lý các 

tồn tại và vi phạm có liên quan đến trách nhiệm cá 

nhân khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Hội 

đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát 

của tổ chức tín dụng hoặc Ban kiểm soát đặc biệt. 

Điều 38. Quyền, nghĩa vụ của người quản lý, 

người điều hành tổ chức tín dụng 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của 

pháp luật, Điều lệ của tổ chức tín dụng, nghị quyết, 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu 

hoặc thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng. 

2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ một cách trung thực, 

cẩn trọng, vì lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, 

thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ chức tín dụng. 

3. Trung thành với tổ chức tín dụng; không sử 

dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của tổ 

chức tín dụng, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản 

của tổ chức tín dụng để thu lợi cá nhân hoặc để phục 

vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác làm tổn hại tới 

lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp 

vốn và chủ sở hữu tổ chức tín dụng. 

4. Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của tổ chức tín dụng để 

cung cấp được các số liệu phục vụ cho hoạt động 

quản lý, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của tổ 

chức tín dụng, hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra 

của Ngân hàng Nhà nước. 

5. Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của 

tổ chức tín dụng. 

6. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho tổ 

chức tín dụng về quyền lợi của mình tại tổ chức khác, 

giao dịch với tổ chức, cá nhân khác có thể gây xung 

đột với lợi ích của tổ chức tín dụng và chỉ được tham 

gia vào giao dịch đó khi được Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên chấp thuận. 

7. Không được tạo điều kiện để bản thân hoặc 

Điều 38. Quyền, nghĩa vụ của người quản lý, 

người điều hành tổ chức tín dụng 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của 

pháp luật, Điều lệ của tổ chức tín dụng, nghị quyết, 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành 

viên hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của tổ 

chức tín dụng. 

2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ một cách trung thực, 

cẩn trọng, vì lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, 

thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ chức tín dụng. 

3. Trung thành với tổ chức tín dụng; không sử 

dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của tổ 

chức tín dụng, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản 

của tổ chức tín dụng để thu lợi cá nhân hoặc để phục 

vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác làm tổn hại tới 

lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp 

vốn và chủ sở hữu tổ chức tín dụng. 

4. Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của tổ chức tín dụng để 

cung cấp được các số liệu phục vụ cho hoạt động 

quản lý, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của tổ 

chức tín dụng, hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra 

của Ngân hàng Nhà nước. 

5. Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của 

tổ chức tín dụng. 

6. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho tổ 

chức tín dụng về quyền lợi của mình tại tổ chức khác, 

giao dịch với tổ chức, cá nhân khác có thể gây xung 

đột với lợi ích của tổ chức tín dụng và chỉ được tham 

gia vào giao dịch đó khi được Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên chấp thuận. 

Điều 3848. Quyền, nghĩa vụ của người quản lý, 

người điều hành tổ chức tín dụng 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của 

Tuân thủ pháp luật, Điều lệ của tổ chức tín dụng, nghị 

quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội 

thành viên hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn 

của tổ chức tín dụng. 

2. Thực hiện quyền, và nghĩa vụ được giao một 

cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của tổ chức tín 

dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ 

chức tín dụng. 

3. Trung thành với tổ chức tín dụng; kKhông sử 

dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của tổ 

chức tín dụng, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản 

của tổ chức tín dụng để thu lợi cá nhân hoặc để phục 

vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác làm tổn hại tới 

lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp 

vốn và chủ sở hữu của tổ chức tín dụng. 

4. Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của tổ chức tín dụng để 

cung cấp được các số liệu phục vụ cho hoạt động 

quản lý, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của tổ 

chức tín dụng, hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra 

của Ngân hàng Nhà nước. 

5. Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của 

tổ chức tín dụng. 

6. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho tổ 

chức tín dụng về quyền lợi của mình tại tổ chức khác, 

giao dịch với tổ chức, cá nhân khác có thể gây xung 

đột với lợi ích của tổ chức tín dụng và chỉ được tham 

gia vào giao dịch đó khi được Hội đồng quản trị, Hội 
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người có liên quan của mình vay vốn, sử dụng các 

dịch vụ ngân hàng khác của tổ chức tín dụng với 

những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định 

chung của tổ chức tín dụng. 

8. Không được tăng lương, thù lao hoặc yêu cầu 

trả thưởng khi tổ chức tín dụng bị lỗ. 

9. Các nghĩa vụ khác do Điều lệ của tổ chức tín 

dụng quy định. 

7. Không được tạo điều kiện để bản thân hoặc 

người có liên quan của mình vay vốn, sử dụng các 

dịch vụ ngân hàng khác của tổ chức tín dụng với 

những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định 

chung của tổ chức tín dụng. 

8. Không được tăng lương, thù lao hoặc yêu cầu 

trả thưởng khi tổ chức tín dụng bị lỗ. 

9. Trong phạm vi quyền và nghĩa vụ được giao, 

có trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo của Ngân 

hàng Nhà nước. 

910. Các nghĩa vụ khác do Điều lệ của tổ chức tín 

dụng quy định. 

đồng thành viên chấp thuận. 

7. Không được tạo điều kiện để bản thân hoặc 

người có liên quan của mình vay vốn, sử dụng các 

dịch vụ ngân hàng khác của tổ chức tín dụng với 

những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định 

chung của tổ chức tín dụng. 

8. Không được tăng lương, thù lao hoặc yêu cầu trả 

thưởng khi tổ chức tín dụng bị lỗ. 

9. Trong phạm vi quyền và nghĩa vụ được giao, có 

trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo của Ngân hàng 

Nhà nước. 

10. Các nNghĩa vụ khác do Điều lệ của tổ chức tín 

dụng quy định. 

Điều 39. Trách nhiệm công khai các lợi ích liên 

quan 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám 

đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín 

dụng phải công khai với tổ chức tín dụng các thông 

tin sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh 

doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế mà mình và người có liên quan đứng tên 

sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác 

cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều 

lệ trở lên; 

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh 

doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà 

mình và người có liên quan đang là thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc). 

2. Việc công khai thông tin quy định tại khoản 1 

Điều này và việc thay đổi thông tin liên quan phải 

Điều 39. Trách nhiệm công khai các lợi ích liên 

quan 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám 

đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín 

dụng phải công khai với tổ chức tín dụng các thông 

tin sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh 

doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà mình và người có 

liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần 

hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác 

đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên; 

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh 

doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp mà mình và người có liên quan đang là 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 

thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

(Giám đốc). 

2. Việc công khai thông tin quy định tại khoản 1 

Điều 3949. Trách nhiệm cCông khai các lợi ích 

liên quan, công bố thông tin 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (hoặc Giám đốc),, Phó Tổng giám đốc 

(hoặc Phó giám đốc) và các chức danh tương đương 

của tổ chức tín dụng phải công khai với tổ chức tín 

dụng các thông tin sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh 

doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng kýmã 

số doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế mà mình và người có liên 

quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy 

quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 

505% vốn điều lệ trở lên; 

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh 

doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng kýmã 

số doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của doanh 

nghiệp mà mình và người có liên quan đang là thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc 

Giám đốc).; 

c) Thông tin về người có liên quan là cá nhân: họ 
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được thực hiện bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày 

làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông 

tin. 

3. Tổ chức tín dụng phải công khai thông tin quy 

định tại khoản 1 Điều này định kỳ hàng năm cho Đại 

hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên của tổ chức 

tín dụng và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính 

của tổ chức tín dụng. 

 

 

4. Tổ chức tín dụng phải thông báo bằng văn bản 

cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin quy định tại 

khoản 1 Điều này trong thời hạn 07 ngày làm việc, 

kể từ ngày tổ chức tín dụng nhận được thông tin công 

khai theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều này và việc thay đổi thông tin liên quan phải 

được thực hiện bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày 

làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông 

tin. 

3. Tổ chức tín dụng phải công khai thông tin quy 

định tại khoản 1 Điều này định kỳ hàng năm cho Đại 

hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên, Hội đồng 

thành viên của tổ chức tín dụng, công bố trên trang 

thông tin điện tử chính thức của tổ chức tín dụng 

và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của tổ chức 

tín dụng. 

4. Tổ chức tín dụng phải thông báo bằng văn bản 

cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin quy định tại 

khoản 1 Điều này trong thời hạn 07 ngày làm việc, 

kể từ ngày tổ chức tín dụng nhận được thông tin công 

khai theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

và tên; số căn cước công dân hoặc số định danh cá 

nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối 

với người nước ngoài; mối quan hệ với người công 

khai thông tin; 

d) Thông tin về người có liên quan là tổ chức, trừ 

trường hợp quy định tại điểm a, b khoản này: tên; địa 

chỉ trụ sở chính; mã số doanh nghiệp, số Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý 

tương đương; người đại diện theo pháp luật, mối 

quan hệ với người công khai thông tin. 

2. Cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên của 

tổ chức tín dụng phải công khai với tổ chức tín dụng 

các thông tin sau đây: 

a) Họ và tên; số căn cước công dân hoặc số định 

danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp của cổ đông là người nước ngoài; số Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý 

tương đương của cổ đông là tổ chức; ngày cấp, nơi 

cấp của giấy tờ này.  

b) Thông tin về người có liên quan theo quy định 

tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;  

c) Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình tại tổ 

chức tín dụng đó;  

d) Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của người có liên 

quan của mình tại tổ chức tín dụng đó.  

3. Các đối tượng Việc công khai thông tin quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải gửi tổ chức tín 

dụng và việc thay đổi thông tin liên quan phải được 

thực hiện bằng văn bản thông tin công khai lần đầu 

và khi có thay đổi các thông tin này trong thời hạn 

07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc có thay 

đổi thông tin. 

Đối với thông tin tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 

này, cổ đông chỉ công khai với tổ chức tín dụng khi 

có mức thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình, tỷ 

lệ sở hữu cổ phần của mình và người có liên quan từ 
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01% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng đó so 

với lần công khai liền trước. 

34. Tổ chức tín dụng phải công khai thông tin quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này định kỳ hàng 

năm cho Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên, 

Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng, công bố 

trên trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức tín 

dụng và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của 

tổ chức tín dụng và gửi báo cáo. 

46. Tổ chức tín dụng phải thông báo bằng văn bản 

cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin quy định tại 

khoản 1 Điều này trong thời hạn 07 ngày làm việc, 

kể từ ngày tổ chức tín dụng nhận được thông tin công 

khai. Định kỳ hằng năm, tổ chức tín dụng công khai 

với Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên, Hội 

đồng thành viên của tổ chức tín dụng các thông tin 

nàytheo quy định tại khoản 2 Điều này. 

5. Đối tượng công khai, cung cấp thông tin phải 

bảo đảm thông tin công khai, cung cấp trung thực, 

chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm 

về việc công khai, cung cấp thông tin đó. 

Điều 40. Hệ thống kiểm soát nội bộ 

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ 

chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ 

chức của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được xây dựng phù hợp với hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước và được tổ chức thực hiện 

nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời 

rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để 

bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, 

quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các 

nguồn lực; 

b) Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản 

Điều 40. Hệ thống kiểm soát nội bộ 

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ 

chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ 

chức của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được xây dựng phù hợp với hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước và được tổ chức thực hiện 

nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời 

rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để 

bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, 

quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các 

nguồn lực; 

b) Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản 

(Đã được chuyển thành Điều 57. Hệ thống kiểm 

soát nội bộ)  
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lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời; 

c) Tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy trình, 

quy định nội bộ. 

 

3. Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải 

được kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán độc lập 

đánh giá định kỳ. 

lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời; 

c) Tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy trình,cơ 

chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ. 

3. Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải 

được kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán độc lập 

đánh giá định kỳ. Ngân hàng Nhà nước có quyền 

yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài phải thuê công ty kiểm toán độc lập 

đánh giá một phần hoặc toàn bộ hệ thống kiểm soát 

nội bộ khi xét thấy cần thiết. 

4. Tổ chức tín dụng phải triển khai ứng dụng 

công nghệ trong hoạt động kiểm soát nội bộ theo 

hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 41. Kiểm toán nội bộ 

1. Tổ chức tín dụng phải thành lập kiểm toán nội 

bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát thực hiện kiểm 

toán nội bộ tổ chức tín dụng. 

2. Kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát, đánh giá 

độc lập, khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội 

bộ; đánh giá độc lập về tính thích hợp và sự tuân thủ 

quy định, chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã 

được thiết lập trong tổ chức tín dụng; đưa ra kiến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy 

trình, quy định, góp phần bảo đảm tổ chức tín dụng 

hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật. 

3. Kết quả kiểm toán nội bộ phải được báo cáo kịp 

thời cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban 

kiểm soát và gửi Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ 

chức tín dụng. 

Điều 41. Kiểm toán nội bộ 

1. Tổ chức tín dụng phải thành lập kiểm toán nội 

bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát thực hiện kiểm 

toán nội bộ tổ chức tín dụng. 

2. Kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát, đánh giá 

độc lập, khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội 

bộ; đánh giá độc lập về tính thích hợp và sự tuân thủ 

quy định, chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã 

được thiết lập trong tổ chức tín dụng; đưa ra kiến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy 

trình, quy định, góp phần bảo đảm tổ chức tín dụng 

hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật. 

3. Kết quả kiểm toán nội bộ phải được báo cáo kịp 

thời cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban 

kiểm soát và gửi Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín 

dụng. 

(Đã được chuyển thành Điều 58. Kiểm toán nội 

bộ)  

 

Điều 42. Kiểm toán độc lập 

1. Trước khi kết thúc năm tài chính, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn 

một tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán các hoạt 

Điều 42. Kiểm toán độc lập 

1. Trước khi kết thúc năm tài chính, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn 

một tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán báo cáo 

(Đã được chuyển thành Điều 59. Kiểm toán độc 

lập)  
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động của mình trong năm tài chính tiếp theo. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định 

chọn tổ chức kiểm toán độc lập, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo cho 

Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập 

được lựa chọn. 

3. Tổ chức tín dụng phải thực hiện kiểm toán độc 

lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến 

ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập. 

4. Việc kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng 

là hợp tác xã thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 75 của Luật này. 

tài chính và kiểm toán hoạt động kiểm soát nội bộ 

đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính các 

hoạt động của mình trong năm tài chính tiếp theo. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định 

chọn tổ chức kiểm toán độc lập, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo cho 

Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập 

được lựa chọn. 

3. Tổ chức tín dụng phải thực hiện kiểm toán độc 

lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến 

ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập. 

4 3. Việc kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín 

dụng là hợp tác xã thực hiện theo quy định tại khoản 

3 Điều 75  của Luật này. 

Mục 2 

QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG 

TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

Mục 2 

QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG 

TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

Mục 2 

QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

Điều 43. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên và cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên 

1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên là cơ 

quan quản trị có toàn quyền nhân danh tổ chức tín 

dụng để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ 

của tổ chức tín dụng, trừ những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu. 

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 

viên theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Hội đồng thành viên có thể được bầu hoặc bổ nhiệm 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 

thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn 

còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng 

Điều 43. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên và cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên 

1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên là cơ 

quan quản trị có toàn quyền nhân danh tổ chức tín 

dụng để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ 

của tổ chức tín dụng, trừ những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu. 

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên không quá 05 năm kể từ ngày bắt đầu 

nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Hội đồng thành viên theo nhiệm kỳ 

của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 

viên có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên được 

bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm 

Điều 4350. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên và cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên 

1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên là cơ 

quan quản trị có toàn quyền nhân danh tổ chức tín 

dụng để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ 

của tổ chức tín dụng, trừ những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu. 

2. Trường hợp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên có số thành viên ít hơn số thành viên tối thiểu 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 và điểm a khoản 1 

Điều 73 của Luật này, trong thời hạn 90 ngày kể từ 

ngày không đủ số thành viên tối thiểu, tổ chức tín 

dụng phải bổ sung đủ số thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Hội đồng thành viên, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 5 Điều 169 của Luật nàyHội đồng 

quản trị, của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động 
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thành viên. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 

của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến 

khi Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của 

nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. 

 

 

 

3. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng thành viên không đủ hai phần 

ba tổng số thành viên của nhiệm kỳ hoặc không đủ 

số thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ của 

tổ chức tín dụng thì trong thời hạn 60 ngày, kể từ 

ngày không đủ số lượng thành viên, tổ chức tín dụng 

phải bổ sung đủ số lượng thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Hội đồng thành viên. 

 

 

 

 

4. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên sử dụng 

con dấu của tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình. 

5. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên có Thư 

ký để giúp việc cho Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên. Chức năng, nhiệm vụ của Thư ký do Hội 

đồng quản trị, Hội đồng thành viên quy định. 

 

6. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phải 

thành lập các Ủy ban để giúp Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, trong đó phải có Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy 

ban Nhân sự. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn của hai Ủy ban này 

theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Hội đồng 

quản trị, Hội đồng thành viên của nhiệm kỳ vừa kết 

thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành viên của nhiệm kỳ mới tiếp quản 

công việc. 

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên, 

thành viên Hội đồng thành viên không quá 05 năm 

kể từ ngày bắt đầu nhiệm kỳ. Thành viên Hội đồng 

thành viên có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. 

3. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng thành viên không đủ hai phần 

ba tổng số thành viên của nhiệm kỳ hoặc không đủ 

số thành viên tối thiểu theo quy định tại khoản 1 

Điều 62 (đối với tổ chức tín dụng cổ phần), điểm a 

khoản 1 Điều 66 (đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên và khoản 1 Điều 70 (đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên) 

của Luật này tại Điều lệ của tổ chức tín dụng thì 

trong thời hạn 6090 ngày, kể từ ngày không đủ số 

lượng thành viên tối thiểu, tổ chức tín dụng phải bổ 

sung đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Hội đồng thành viên, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 6 Điều 163 của Luật này. 

4. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên sử dụng 

con dấu của tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình. 

5. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên có Thư 

ký để  Bộ phận giúp việc cho Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên. Chức năng, nhiệm vụ của Thư kýBộ 

phận giúp việc do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên quy định. 

6. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phải 

thành lập các Ủy ban để giúp Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, trong đó phải có Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy 

cho đến khi Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp 

quản công việc. 

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành 

viên Hội đồng thành viên không quá 05 năm kể từ 

ngày bắt đầu nhiệm kỳ.  

Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ 

nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

3. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng thành viên không đủ số thành 

viên tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 62 (đối 

với tổ chức tín dụng cổ phần), điểm a khoản 1 Điều 

66 (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên và khoản 1 Điều 70 (đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn 02 thành viên trở lên) của Luật này thì trong 

thời hạn 90 ngày, kể từ ngày không đủ số lượng thành 

viên tối thiểu, tổ chức tín dụng phải bổ sung đủ số 

lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, trừ trường hợp quy định tại khoản 

6 Điều 163 của Luật này. 

4.3. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên sử 

dụng con dấu của tổ chức tín dụng để thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

54. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên có Bộ 

phận giúp việc cho Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên.. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận giúp 

việc do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên quy 

định. 

65. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phải 

thành lập các Ủy ban để giúp Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, trong đó phải có Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy 

ban Nhân sự. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 

quyquyết định nhiệm vụ, quyền hạn của hai Ủy ban 

này theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 
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ban Nhân sự. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn của hai Ủy ban này 

theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 44. Ban kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm 

soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, 

quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, Hội đồng 

quản trị, Hội đồng thành viên. 

2. Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng có ít nhất 

03 thành viên, số lượng cụ thể do Điều lệ của tổ chức 

tín dụng quy định, trong đó phải có ít nhất một phần 

hai tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, 

không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác 

tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác. 

3. Ban kiểm soát có bộ phận giúp việc, bộ phận 

kiểm toán nội bộ, được sử dụng các nguồn lực của tổ 

chức tín dụng, được thuê chuyên gia và tổ chức bên 

ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình. 

4. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 

năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo 

nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm 

soát có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ 

sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. 

Ban kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục 

hoạt động cho đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 

mới tiếp quản công việc. 

 

 

 

 

 

 

5. Trường hợp số thành viên Ban kiểm soát không 

đủ hai phần ba tổng số thành viên của nhiệm kỳ hoặc 

Điều 44. Ban kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm 

soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, 

quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, Hội đồng 

quản trị, Hội đồng thành viên. 

2. Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng có ít nhất 

03 thành viên, số lượng cụ thể do Điều lệ của tổ chức 

tín dụng quy định, trong đó phải có ít nhất một hai 

phần hai ba tổng số thành viên là thành viên chuyên 

trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công 

việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp 

khác.  

3. Ban kiểm soát có bộ phận giúp việc, bộ phận 

kiểm toán nội bộ, được sử dụng các nguồn lực của tổ 

chức tín dụng, được thuê chuyên gia và tổ chức bên 

ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình. 

4. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 

năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo 

nhiệm kỳ của Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 5 Điều này. Thành viên Ban kiểm 

soát có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ 

sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. 

Ban kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục 

hoạt động cho đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 

mới tiếp quản công việc.  

5. Nhiệm kỳ của Trưởng Ban kiểm soát và các 

Thành viên Ban kiểm soát tại các tổ chức tín dụng 

là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng 

nhưng không quá 05 năm. 

Điều 4451. Ban kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm 

soát 

1. Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát, đánh giá việc 

chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, 

Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông, chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên. 

2. Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng có ít nhất 03 

thành viên, số lượng cụ thể do Điều lệ của tổ chức tín 

dụng quy định, trong đó phải có ít nhất hai phần ba 

tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không 

đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ 

chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác..  

3. Ban kiểm soát có bộ phận kiểm toán nội bộ,  bộ 

phận giúp việc, bộ phận kiểm toán nội bộ, được sử 

dụng các nguồn lực của tổ chức tín dụng, được thuê 

chuyên gia và tổ chức bên ngoài để thực hiện nhiệm 

vụ của mình. 

4. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm. 

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm 

kỳ của Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 5 Điều này. Thành viên Ban kiểm soát có thể 

được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không 

hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung hoặc 

thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. Ban kiểm 

soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động 

cho đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp 

quản công việc.  

5. Nhiệm kỳ của Trưởng Ban kiểm soát và các 

Tthành viên Ban kiểm soát tại các tổ chức tín dụng 

là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công 

ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được 

quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng nhưng 
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không đủ số thành viên tối thiểu theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng thì trong thời hạn 60 

ngày, kể từ ngày không đủ số lượng thành viên, tổ 

chức tín dụng phải bổ sung đủ số lượng thành viên 

Ban kiểm soát. 

5. 6. Trường hợp số thành viên Ban kiểm soát 

không đủ hai phần ba tổng số thành viên của nhiệm 

kỳ hoặc không đủ số thành viên tối thiểu theo quy 

định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng thì trong thời 

hạn 6090 ngày, kể từ ngày không đủ số lượng thành 

viên, tổ chức tín dụng phải bổ sung đủ số lượng thành 

viên Ban kiểm soát. 

không quá 05 năm. 

6. Trường hợp số thành viên Ban kiểm soát có số 

thành viên không đủít hơn số thành viên tối thiểu 

theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng thì 

trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày không đủ số lượng 

thành viên tối thiểu, tổ chức tín dụng phải bổ sung đủ 

số lượng thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 45. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm 

soát 

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp 

luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng trong việc quản 

trị, điều hành tổ chức tín dụng; chịu trách nhiệm 

trước Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên 

góp vốn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao. 

2. Ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát; 

định kỳ hàng năm xem xét lại quy định nội bộ của 

Ban kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán 

và báo cáo. 

2a.Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và 

quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức 

danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ. 

3. Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ; có 

quyền sử dụng tư vấn độc lập và quyền được tiếp cận, 

cung cấp đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu 

liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành tổ chức 

tín dụng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao. 

4. Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 

và hàng năm của tổ chức tín dụng; báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên góp vốn về kết 

quả thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá tính hợp 

lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong 

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng 

quản trị, Hội đồng thành viên trước khi trình báo cáo 

Điều 45. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm 

soát 

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp 

luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng trong việc quản 

trị, điều hành tổ chức tín dụng; chịu trách nhiệm 

trước Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên 

góp vốn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao. 

2. Ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát; 

định kỳ hàng năm xem xét lại quy định nội bộ của 

Ban kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán 

và báo cáo. 

3. Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ; có 

quyền sử dụng tư vấn độc lập và quyền được tiếp cận, 

cung cấp đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu 

liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành tổ chức 

tín dụng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao. 

4. Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 

và hàng năm của tổ chức tín dụng; báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên góp vốn về kết 

quả thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá tính hợp 

lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong 

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng 

quản trị, Hội đồng thành viên trước khi trình báo cáo 

và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở 

hữu hoặc thành viên góp vốn. 

5. Kiểm tra sổ kế toán, các tài liệu khác và công 

Điều 4552. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm 

soát 

1. Giám sát hoạt động quản trị, điều hành tổ chức 

tín dụng trong việc tuân thủ các quy định của pháp 

luật và, Điều lệ của tổ chức tín dụng trong việc quản 

trị, điều hành tổ chức tín dụng; và nghị quyết, quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, Hội đồng 

quản trị, Hội đồng thành viên; chịu trách nhiệm trước 

Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên góp 

vốn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao. 

2. Ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát; 

định kỳ hàng hằng năm xem xét lại quy định nội bộ 

của Ban kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế 

toán và báo cáo. 

3. Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ; có quyền 

sử dụng tư vấn độc lập và quyền được tiếp cận, cung 

cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu 

liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành tổ chức 

tín dụng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao. 

4. Giám sát thực trạng tài chính, thẩm định báo cáo 

tài chính 06 tháng đầu năm và hàng hằng năm của tổ 

chức tín dụng; báo cáo Đại hội đồng cổ đông, chủ sở 

hữu, thành viên góp vốn về kết quả thẩm định báo 

cáo tài chính, ; đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung 

thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, 

thống kê và lập báo cáo tài chính. Ban kiểm soát có 

thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Hội đồng 
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và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở 

hữu hoặc thành viên góp vốn. 

5. Kiểm tra sổ kế toán, các tài liệu khác và công 

việc quản lý, điều hành hoạt động của tổ chức tín 

dụng khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết, 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu 

cầu của cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông lớn hoặc chủ 

sở hữu hoặc thành viên góp vốn hoặc Hội đồng thành 

viên phù hợp với quy định của pháp luật. Ban kiểm 

soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát 

phải báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu 

cầu kiểm tra đến tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

6. Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên khi phát hiện người quản lý tổ chức 

tín dụng có hành vi vi phạm; yêu cầu người vi phạm 

chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc 

phục hậu quả, nếu có. 

7. Lập danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, 

thành viên góp vốn và người có liên quan của thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

(Giám đốc) của tổ chức tín dụng; lưu giữ và cập nhật 

thay đổi của danh sách này. 

8. Đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 

họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng quản trị triệu 

tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định 

của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

9. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 

trong trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định vi 

phạm nghiêm trọng quy định của Luật này hoặc vượt 

quá thẩm quyền được giao và trường hợp khác theo 

quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

10. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định 

tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

việc quản lý, điều hành hoạt động của tổ chức tín 

dụng khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết, 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu 

cầu của cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông lớn hoặc chủ 

sở hữu hoặc thành viên góp vốn hoặc Hội đồng thành 

viên phù hợp với quy định của pháp luật. Ban kiểm 

soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát 

phải báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu 

cầu kiểm tra đến tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

6. Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên khi phát hiện người quản lý tổ chức 

tín dụng có hành vi vi phạm; yêu cầu người vi phạm 

chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc 

phục hậu quả, nếu có. 

7. Lập danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, 

thành viên góp vốn và người có liên quan của thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

(Giám đốc) của tổ chức tín dụng; lưu giữ và cập nhật 

thay đổi của danh sách này. 

8. Đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 

họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng quản trị triệu 

tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định 

của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

9. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 

trong trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định vi 

phạm nghiêm trọng quy định của Luật này hoặc vượt 

quá thẩm quyền được giao và trường hợp khác theo 

quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

10. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và 

quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức 

danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ. 

11. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định 

tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

thành viên trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên 

Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu hoặc thành 

viên góp vốn. 

5. Giám sát việc thông qua và thực hiện dự án đầu 

tư, mua, bán tài sản cố định; hợp đồng, giao dịch 

khác của tổ chức tín dụng thuộc thẩm quyền quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 

Hội đồng thành viên. Lập và gửi báo cáo đánh giá, 

kiến nghị về nội dung này cho Chủ sở hữu, Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên. 

56. Kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác và 

công việc quản lý, điều hành hoạt động của tổ chức 

tín dụng khi xét thấy cần thiết hoặc trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông;  

b) Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước hoặc của 

cổ đông lớn hoặc , nhóm cổ đông lớn hoặc , chủ sở 

hữu hoặc , thành viên góp vốn hoặc , Hội đồng thành 

viên phù hợp với quy định của pháp luật.  Ban kiểm 

soátViệc kiểm tra được thực hiện kiểm tra trong thời 

hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, 

Ban kiểm soát phải báo cáo, giải trình về những vấn 

đề được yêu cầu kiểm tra đến tổ chức, cá nhân có yêu 

cầu. 

67. Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên khi phát hiện người quản lý, người 

điều hành của tổ chức tín dụng có hành vi vi phạm; 

yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi 

phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả, nếu có. 

78. Lập danh sách cổ đông sáng lập, trong thời hạn 

05 năm kể từ ngày là cổ đông lớnsáng lập, cổ đông 

sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên, thành viên góp 

vốn và người có liên quan của thành viên Hội đồng 
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quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) của 

tổ chức tín dụng; lưu giữ và cập nhật thay đổi của 

danh sách này. 

89. Đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 

họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng quản trị triệu 

tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định 

của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

910. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 

trong trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định vi 

phạm nghiêm trọng quy định của Luật này hoặc vượt 

quá thẩm quyền được giao và trường hợp khác theo 

quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

1011. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và 

quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức 

danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ. 

1112. Các nNhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy 

định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 46. Quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban 

kiểm soát 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều 45 của Luật 

này. 

2. Chuẩn bị chương trình họp của Ban kiểm soát 

trên cơ sở ý kiến đề xuất của thành viên Ban kiểm 

soát liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 

kiểm soát; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban kiểm 

soát. 

3. Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc 

thẩm quyền của Ban kiểm soát. 

4. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng 

cổ đông bất thường quy định tại Điều 45 của Luật 

này hoặc đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên họp bất thường. 

5. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên, phát biểu ý kiến nhưng không được biểu 

Điều 46. Quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban 

kiểm soát 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều 45 của Luật 

này. 

2. Chuẩn bị chương trình họp của Ban kiểm soát 

trên cơ sở ý kiến đề xuất của thành viên Ban kiểm 

soát liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 

kiểm soát; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban kiểm 

soát. 

3. Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc 

thẩm quyền của Ban kiểm soát. 

4. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng 

cổ đông bất thường quy định tại Điều 45  của Luật 

này hoặc đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên họp bất thường. 

5. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên, phát biểu ý kiến nhưng không được biểu 

Điều 4653. Quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban 

kiểm soát 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều 4552 của 

Luật này. 

2. Chuẩn bị chương trình họp của Ban kiểm soát 

trên cơ sở ý kiến đề xuất của thành viên Ban kiểm 

soát liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 

kiểm soát; Triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban kiểm 

soát. 

3. Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc 

thẩm quyền của Ban kiểm soát. 

4. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng 

cổ đông bất thường quy định tại khoản 9 Điều 4552 

của Luật này hoặc đề nghị Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên họp bất thường. 

5. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên, có quyền phát biểu ý kiến nhưng không 
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quyết. 

6. Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản 

cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên nếu 

ý kiến của mình khác với nghị quyết, quyết định của 

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và báo cáo 

trước Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu, thành 

viên góp vốn. 

7. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát. 

8. Bảo đảm các thành viên Ban kiểm soát nhận 

được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có 

đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát 

phải xem xét. 

9. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được 

phân công và quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát. 

10. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban 

kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời 

gian vắng mặt. 

11. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

quyết. 

6. Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản 

cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên nếu 

ý kiến của mình khác với nghị quyết, quyết định của 

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và báo cáo 

trước Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu, thành 

viên góp vốn. 

7. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát. 

8. Bảo đảm các thành viên Ban kiểm soát nhận 

được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có 

đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát 

phải xem xét. 

9. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được 

phân công và quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát. 

10. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban 

kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời 

gian vắng mặt. 

11. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

được biểu quyết. 

6. Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản 

cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên nếu 

ý kiến của mình khác với nghị quyết, quyết định của 

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và báo cáo 

trước Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu, thành 

viên góp vốn. 

7. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm 

vụ cho các thành viên Ban kiểm soát. 

8. Bảo đảm các thành viên Ban kiểm soát nhận 

được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có 

đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát 

phải xem xét. 

9. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được 

phân công và quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát. 

10. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban 

kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời 

gian vắng mặt. 

11. Các Qquyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 47. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của tổ 

chức tín dụng và quy định nội bộ của Ban kiểm soát 

một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của tổ chức 

tín dụng và của cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở 

hữu. 

2. Bầu một thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng 

Ban kiểm soát. 

 

3. Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập Ban 

kiểm soát họp bất thường. 

4. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm soát sổ 

sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính và kiến nghị 

biện pháp khắc phục. 

Điều 47. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của tổ 

chức tín dụng và quy định nội bộ của Ban kiểm soát 

một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của tổ chức 

tín dụng và của cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở 

hữu. 

2. Bầu một thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng 

Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định điểm đ 

khoản 1 Điều 66 của Luật này. 

3. Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập Ban 

kiểm soát họp bất thường. 

4. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm soát sổ 

sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính và kiến nghị 

biện pháp khắc phục. 

Điều 4754. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của tổ 

chức tín dụng và quy định nội bộ của Ban kiểm soát 

một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của tổ chức 

tín dụng và của cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở 

hữu. 

2. Bầu một thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng 

Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định điểm đc 

khoản 1 Điều 6673 của Luật này. 

3. Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập Ban 

kiểm soát họp bất thường. 

4. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm soát sổ 

sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính và kiến nghị 

biện pháp khắc phục. 
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5. Được quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên của tổ 

chức tín dụng cung cấp số liệu và giải trình các hoạt 

động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân 

công. 

6. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về hoạt động tài 

chính bất thường và chịu trách nhiệm về đánh giá và 

kết luận của mình. 

7. Tham dự cuộc họp của Ban kiểm soát, thảo luận 

và biểu quyết về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi 

ích với thành viên đó. 

8. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

5. Được quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên của tổ 

chức tín dụng cung cấp số liệu và giải trình các hoạt 

động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân 

công. 

6. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về hoạt động tài 

chính bất thường và chịu trách nhiệm về đánh giá và 

kết luận của mình. 

7. Tham dự cuộc họp của Ban kiểm soát, thảo luận 

và biểu quyết về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi 

ích với thành viên đó. 

8. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

5. Được quyền yYêu cầu người quản lý báo cáo, 

giải trình về thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh 

của công ty con, kế hoạch, dự án, chương trình đầu 

tư phát triển và quyết định khác trong quản lý, điều 

hành tổ chức tín dụng. 

6. Yêu cầu cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng 

cung cấp số liệu và giải trình các hoạt động kinh 

doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

67. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về hoạt động 

tài chính bất thường và chịu trách nhiệm về đánh giá 

và kết luận của mình. 

78. Tham dự cuộc họp của Ban kiểm soát, thảo 

luận và biểu quyết về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột 

lợi ích với thành viên đó. 

89. Các qQuyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 48. Tổng giám đốc (Giám đốc) 

1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên bổ 

nhiệm một trong số các thành viên của mình làm 

Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc thuê Tổng giám đốc 

(Giám đốc), trừ trường hợp quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 66 của Luật này. 

 

2. Tổng giám đốc (Giám đốc) là người điều hành 

cao nhất của tổ chức tín dụng, chịu trách nhiệm trước 

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc thực 

hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 

Điều 48. Tổng giám đốc (Giám đốc) 

1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên bổ 

nhiệm một trong số các thành viên của mình làm 

Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc thuê Tổng giám đốc 

(Giám đốc) với nhiệm kỳ không quá 05 năm và có 

thể bổ nhiệm lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn 

chế, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

66  của Luật này. 

2. Tổng giám đốc (Giám đốc) là người điều hành 

cao nhất của tổ chức tín dụng, chịu trách nhiệm trước 

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc thực 

hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 

3. Trường hợp khuyết Tổng giám đốc (Giám 

đốc), Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của 

tổ chức tín dụng phải bổ nhiệm Tổng giám đốc 

(Giám đốc) trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 

khuyết Tổng giám đốc (Giám đốc). 

Điều 4855. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) 

1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở 

hữu bổ nhiệm Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) với 

nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể bổ nhiệm lại 

với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế, trừ trường hợp 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 66 của Luật này. 

2. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) là người điều 

hành cao nhất của tổ chức tín dụng, chịu trách nhiệm 

trước Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc 

thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 

3. Trường hợp khuyết Tổng giám đốc (hoặc Giám 

đốc),, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ 

chức tín dụng phải bổ nhiệm Tổng giám đốc (hoặc 

Giám đốc) trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày khuyết 

Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc). 

Điều 49. Quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc 

(Giám đốc) 

Điều 49. Quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc 

(Giám đốc) 

Điều 4956. Quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc 

(hoặc Giám đốc) 
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1. Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên. 

2. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên 

quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của tổ 

chức tín dụng. 

3. Thiết lập, duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt 

động có hiệu quả. 

4. Lập và trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên thông qua hoặc để báo cáo cấp có thẩm quyền 

thông qua báo cáo tài chính. Chịu trách nhiệm về tính 

chính xác, trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo 

thống kê, số liệu quyết toán và các thông tin tài chính 

khác. 

5. Ban hành theo thẩm quyền quy chế, quy định 

nội bộ; quy trình, thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ 

thống điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin báo 

cáo. 

6. Báo cáo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông và cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động và kết 

quả kinh doanh của tổ chức tín dụng. 

7. Quyết định áp dụng biện pháp vượt thẩm quyền 

của mình trong trường hợp thiên tai, địch họa, hỏa 

hoạn, sự cố và chịu trách nhiệm về quyết định đó và 

kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên. 

8. Kiến nghị, đề xuất cơ cấu tổ chức và hoạt động 

của tổ chức tín dụng trình Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết 

định theo thẩm quyền. 

9. Đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 

họp bất thường theo quy định của Luật này. 

10. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức 

danh quản lý, điều hành của tổ chức tín dụng, trừ các 

chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

1. Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên. 

2. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên 

quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của tổ 

chức tín dụng. 

3. Thiết lập, duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt 

động có hiệu quả. 

4. Lập và trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên thông qua hoặc để báo cáo cấp có thẩm quyền 

thông qua báo cáo tài chính. Chịu trách nhiệm về tính 

chính xác, trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo 

thống kê, số liệu quyết toán và các thông tin tài chính 

khác. 

5. Ban hành theo thẩm quyền quy chế, quy định 

nội bộ; quy trình, thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ 

thống điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin báo 

cáo. 

6. Báo cáo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông và cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động và kết 

quả kinh doanh của tổ chức tín dụng. 

7. Quyết định áp dụng biện pháp vượt thẩm quyền 

của mình trong trường hợp thiên tai, địch họa, hỏa 

hoạn, sự cố và chịu trách nhiệm về quyết định đó và 

kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên. 

8. Kiến nghị, đề xuất cơ cấu tổ chức và hoạt động 

của tổ chức tín dụng trình Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết 

định theo thẩm quyền. 

9. Đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 

họp bất thường theo quy định của Luật này. 

10. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức 

danh quản lý, điều hành của tổ chức tín dụng, trừ các 

chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

1. Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên. 

2. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên 

quan đến hoạt động kinh doanh hànghằng ngày của 

tổ chức tín dụng. 

3. Thiết lập, duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt 

động có hiệu quả. 

4. Lập và trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên thông qua hoặc để báo cáo cấp có thẩm quyền 

thông qua báo cáo tài chính. C; chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính, báo 

cáo thống kê, số liệu quyết toán và các thông tin tài 

chính khác. 

5. Ban hành theo thẩm quyền quy chế, quy định nội 

bộ; quy trình, thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ thống 

điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin báo 

cáoquản lý. 

6. Báo cáo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, 

Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông và cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về hoạt động và kết quả kinh 

doanh của tổ chức tín dụng. 

7. Quyết định áp dụng biện pháp vượt thẩm quyền 

của mình trong trường hợp thiên tai, địch họa, hỏa 

hoạn, sự cố; và chịu trách nhiệm về quyết định đó và 

kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên. 

8. Kiến nghị, đề xuất cơ cấu tổ chức và hoạt 

độngquản lý của tổ chức tín dụng trình Hội đồng 

quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ 

đông quyết định theo thẩm quyền. 

9. Đề nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 

họp bất thường theo quy định của Luật này. 

10. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức 

danh quản lý, điều hành của tổ chức tín dụng, trừ các 

chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 
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đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, Hội 

đồng quản trị, Hội đồng thành viên. 

11. Ký kết hợp đồng nhân danh tổ chức tín dụng 

theo quy định của Điều lệ và quy định nội bộ của tổ 

chức tín dụng. 

12. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, xử lý 

lỗ trong kinh doanh của tổ chức tín dụng. 

13. Tuyển dụng lao động; quyết định lương, 

thưởng của người lao động theo thẩm quyền. 

14. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, Hội 

đồng quản trị, Hội đồng thành viên. 

11. Ký kết hợp đồng nhân danh tổ chức tín dụng 

theo quy định của Điều lệ và quy định nội bộ của tổ 

chức tín dụng. 

12. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, xử lý 

lỗ trong kinh doanh của tổ chức tín dụng. 

13. Tuyển dụng lao động; quyết định lương, 

thưởng của người lao động theo thẩm quyền. 

14. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

đồng cổ đông, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, Hội 

đồng quản trị, Hội đồng thành viên. 

11. Ký kết hợp đồng nhân danh tổ chức tín dụng 

theo quy định của Điều lệ và quy định nội bộ của tổ 

chức tín dụng. 

12. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, xử lý 

lỗ trong kinh doanh của tổ chức tín dụng. 

13. Tuyển dụng lao động; quyết định lương, 

thưởng của người lao động theo thẩm quyền. 

14. Các qQuyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

(Điều 40. Hệ thống kiểm soát nội bộ) 

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ 

chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ 

chức của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được xây dựng phù hợp với hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước và được tổ chức thực hiện 

nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời 

rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để 

bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, 

quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các 

nguồn lực; 

b) Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản 

lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời; 

c) Tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy trình, 

quy định nội bộ. 

 

3. Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải 

được kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán độc lập 

đánh giá định kỳ. 

(Điều 40. Hệ thống kiểm soát nội bộ) 

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ 

chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ 

chức của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được xây dựng phù hợp với hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước và được tổ chức thực hiện 

nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời 

rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để 

bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, 

quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các 

nguồn lực; 

b) Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản 

lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời; 

c) Tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy trình,cơ 

chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ. 

3. Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải 

được kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán độc lập 

đánh giá định kỳ. Ngân hàng Nhà nước có quyền 

yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài phải thuê công ty kiểm toán độc lập 

đánh giá một phần hoặc toàn bộ hệ thống kiểm soát 

(Điều 40 Dự thảo trình Quốc Hội) 

Điều 4057. Hệ thống kiểm soát nội bộ  

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, 

chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được xây dựng phù hợp với hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước và được tổ chức thực hiện 

nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời 

rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để 

bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, 

quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các 

nguồn lực; 

b) Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản 

lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời; 

c) Tuân thủ pháp luật và các cơ chế, chính sách, 

quy trình, quy định nội bộ. 

3. Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thuê 

công ty kiểm toán độc lập đánh giá một phần hoặc 

toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ khi xét thấy cần 

thiết. 
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nội bộ khi xét thấy cần thiết. 

4. Tổ chức tín dụng phải triển khai ứng dụng 

công nghệ trong hoạt động kiểm soát nội bộ theo 

hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và 

triển khai ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm 

soát nội bộ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

(Điều 41. Kiểm toán nội bộ) 

1. Tổ chức tín dụng phải thành lập kiểm toán nội 

bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát thực hiện kiểm 

toán nội bộ tổ chức tín dụng. 

2. Kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát, đánh giá 

độc lập, khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội 

bộ; đánh giá độc lập về tính thích hợp và sự tuân thủ 

quy định, chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã 

được thiết lập trong tổ chức tín dụng; đưa ra kiến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy 

trình, quy định, góp phần bảo đảm tổ chức tín dụng 

hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật. 

3. Kết quả kiểm toán nội bộ phải được báo cáo kịp 

thời cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban 

kiểm soát và gửi Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ 

chức tín dụng. 

(Điều 41. Kiểm toán nội bộ) 

1. Tổ chức tín dụng phải thành lập kiểm toán nội 

bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát thực hiện kiểm 

toán nội bộ tổ chức tín dụng. 

2. Kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát, đánh giá 

độc lập, khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội 

bộ; đánh giá độc lập về tính thích hợp và sự tuân thủ 

quy định, chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã 

được thiết lập trong tổ chức tín dụng; đưa ra kiến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy 

trình, quy định, góp phần bảo đảm tổ chức tín dụng 

hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật. 

3. Kết quả kiểm toán nội bộ phải được báo cáo kịp 

thời cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban 

kiểm soát và gửi Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín 

dụng. 

(Điều 41 Dự thảo trình Quốc Hội) 

Điều 4158. Kiểm toán nội bộ 

1. Tổ chức tín dụng phải thành lập kiểm toán nội 

bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát thực hiện kiểm 

toán nội bộ tổ chức tín dụng.  

2. Kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát, đánh giá độc 

lập, khách quan về tính thích hợp và sự tuân thủ quy 

định, chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã được 

thiết lập trong tổ chức tín dụng; đưa ra kiến nghị 

nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy trình, 

quy định, góp phần bảo đảm tổ chức tín dụng hoạt 

động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật. 

3. Kết quả kiểm toán nội bộ phải được báo cáo kịp 

thời cho Ban kiểm soát và gửi Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) 

của tổ chức tín dụng. 

(Điều 42. Kiểm toán độc lập) 

1. Trước khi kết thúc năm tài chính, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn 

một tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán các hoạt 

động của mình trong năm tài chính tiếp theo. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định 

chọn tổ chức kiểm toán độc lập, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo cho 

Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập 

được lựa chọn. 

3. Tổ chức tín dụng phải thực hiện kiểm toán độc 

lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến 

ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập. 

4. Việc kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng 

(Điều 42. Kiểm toán độc lập) 

1. Trước khi kết thúc năm tài chính, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn 

một tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán báo cáo 

tài chính và kiểm toán hoạt động kiểm soát nội bộ 

đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính các 

hoạt động của mình trong năm tài chính tiếp theo. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định 

chọn tổ chức kiểm toán độc lập, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo cho 

Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập 

được lựa chọn. 

3. Tổ chức tín dụng phải thực hiện kiểm toán độc 

lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến 

(Điều 42 Dự thảo trình Quốc Hội) 

Điều 4259. Kiểm toán độc lập 

1. Trước khi kết thúc năm tài chính, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn 

một tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán báo cáo 

tài chính và kiểm toán hoạt động kiểm soát nội bộ 

đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính trong 

năm tài chính tiếp theo. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định 

chọn tổ chức kiểm toán độc lập, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo cho 

Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập 

được lựa chọn. 

3. Việc kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng 



64 

LUẬT CÁC TCTD HIỆN HÀNH 
DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản trình Quốc hội XV kỳ họp 05 ngày 22/5/2023) 

DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản ngày 27/9/2023) 

là hợp tác xã thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 75 của Luật này. 

ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập. 

4 3. Việc kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín 

dụng là hợp tác xã thực hiện theo quy định tại khoản 

3 Điều 75  của Luật này. 

là hợp tác xã thực hiện theo quy định tại khoản 34 

Điều 75 của Luật này. 

Điều 50. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người 

quản lý, người điều hành và một số chức danh 

khác của tổ chức tín dụng 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện 

sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 33 của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên; 

d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều 

hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là 

người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp 

hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, 

kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở 

hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại 

hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 

năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài 

chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. 

2. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải 

có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 

Điều này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không phải là người đang làm việc cho chính 

tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín 

dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng 

hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 

năm liền kề trước đó; 

b) Không phải là người hưởng lương, thù lao 

thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những 

khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được 

hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, 

Điều 50. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người 

quản lý, người điều hành và một số chức danh 

khác của tổ chức tín dụng 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện 

sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 33  của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên; 

d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều 

hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là 

người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp 

hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, 

kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở 

hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại 

hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 

năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài 

chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. 

2. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải 

có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 

Điều này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không phải là người đang làm việc cho chính 

tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín 

dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng 

hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 

năm liền kề trước đó. 

b) Không phải là người hưởng lương, thù lao 

thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những 

khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được 

hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, 

(Đã chuyển lên thành Điều 41. Tiêu chuẩn, điều 

kiện đối với người quản lý, người điều hành và 

một số chức danh khác của tổ chức tín dụng) 
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con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này 

là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, người quản lý 

hoặc thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng 

hoặc công ty con của tổ chức tín dụng; 

d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện 

sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền 

biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng; không cùng 

người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc 

vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức 

tín dụng; 

đ) Không phải là người quản lý, thành viên Ban 

kiểm soát của tổ chức tín dụng tại bất kỳ thời điểm 

nào trong 05 năm liền kề trước đó. 

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 33 của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; 

có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực 

ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; 

d) Không phải là người có liên quan của người 

quản lý tổ chức tín dụng; 

đ) Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư 

trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm 

 

4. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 33 của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật; 

d) Có ít nhất 05 năm là người điều hành của tổ 

chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là Tổng giám 

con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này 

là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng đó, người quản 

lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín 

dụng đó hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó; 

d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện 

sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền 

biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng đó; không 

cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ 

hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ 

chức tín dụng đó; 

đ) Không phải là người quản lý, thành viên Ban 

kiểm soát của tổ chức tín dụng đó tại bất kỳ thời điểm 

nào trong 05 năm liền kề trước đó. 

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 33  của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; 

có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực 

ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; 

d) Không phải là người có liên quan của người 

quản lý tổ chức tín dụng; 

đ) Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư 

trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm và 

không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc 

khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác. 

4. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 33  của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật; 

d) Có ít nhất 05 năm là người điều hành của tổ 
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đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) 

doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức 

vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng 

tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp 

trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm 

toán hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; 

đ) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương 

nhiệm. 

5. Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán 

trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc công ty con 

và các chức danh tương đương phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 

Điều 33 của Luật này; đối với Phó Tổng giám đốc 

(Phó giám đốc) không thuộc đối tượng quy định tại 

khoản 1 Điều 33 của Luật này; 

b) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực 

chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; hoặc có bằng 

đại học trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực nêu trên và 

có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực 

ngân hàng, tài chính hoặc lĩnh vực chuyên môn mà 

mình sẽ đảm nhiệm; 

c) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương 

nhiệm. 

6. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể tiêu 

chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều 

hành, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tài chính 

vi mô. 

chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là Tổng giám 

đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) 

doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức 

vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng 

tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp 

trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm 

toán hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; 

đ) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương 

nhiệm. 

5. Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán 

trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc công ty con 

và các chức danh tương đương phải có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 

Điều 33  của Luật này; đối với Phó Tổng giám đốc 

(Phó giám đốc) không thuộc đối tượng quy định tại 

khoản 1 Điều 33  của Luật này; 

b) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực 

chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; hoặc có bằng 

đại học trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực nêu trên và 

có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực 

ngân hàng, tài chính hoặc lĩnh vực chuyên môn mà 

mình sẽ đảm nhiệm; 

c) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương 

nhiệm. 

6. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người 

điều hành, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tài 

chính vi mô. 

Điều 51. Chấp thuận danh sách dự kiến những 

người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 

đốc) của tổ chức tín dụng 

Điều 51. Chấp thuận danh sách dự kiến những 

người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 

đốc) của tổ chức tín dụng 

(Đã chuyển lên thành Điều 44. Chấp thuận danh 

sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm 

làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc của tổ chức tín dụng)  
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1. Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ 

nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng phải được 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước 

khi bầu, bổ nhiệm các chức danh này. Những người 

được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín 

dụng phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận. 

2. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể thủ tục, 

hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, bổ 

nhiệm các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Tổ chức tín dụng phải thông báo cho Ngân hàng 

Nhà nước danh sách những người được bầu, bổ 

nhiệm các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này 

trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bầu, bổ 

nhiệm. 

1. Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ 

nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng phải được 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước 

khi bầu, bổ nhiệm các chức danh này. Những người 

được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín 

dụng phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc 

bầu, bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản 1 

Điều này. 

3. Tổ chức tín dụng phải thông báo cho Ngân hàng 

Nhà nước danh sách những người được bầu, bổ 

nhiệm các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này 

trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bầu, bổ 

nhiệm. 

  

Mục 3  

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

Mục 3 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

Mục 3 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

Điều 52. Các loại cổ phần, cổ đông 

1. Tổ chức tín dụng cổ phần phải có cổ phần phổ 

thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông 

phổ thông. 

2. Tổ chức tín dụng có thể có cổ phần ưu đãi. Cổ 

phần ưu đãi gồm các loại sau đây: 

a) Cổ phần ưu đãi cổ tức; 

b) Cổ phần ưu đãi biểu quyết. 

3. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ 

tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần 

phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được 

chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. 

Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh 

Điều 52. Các loại cổ phần, cổ đông 

1. Tổ chức tín dụng cổ phần phải có cổ phần phổ 

thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông 

phổ thông. 

2. Tổ chức tín dụng có thể có cổ phần ưu đãi. Cổ 

phần ưu đãi gồm các loại sau đây: 

a) Cổ phần ưu đãi cổ tức; 

b) Cổ phần ưu đãi biểu quyết. 

3. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ 

tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần 

phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được 

chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. 

Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh 

Điều 5260. Các loại cổ phần, cổ đông 

1. Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần phải có cổ 

phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là 

cổ đông phổ thông.  

2. Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần có thể có cổ 

phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi là cổ đông 

ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây: 

a) Cổ phần ưu đãi cổ tức; 

b) Cổ phần ưu đãi biểu quyết. 

3. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức 

với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ 

thông hoặc mức ổn định hànghằng năm. Cổ tức được 

chia hànghằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức 
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doanh của tổ chức tín dụng và chỉ được trả khi tổ 

chức tín dụng có lãi. Trường hợp tổ chức tín dụng 

kinh doanh thua lỗ hoặc có lãi nhưng không đủ để 

chia cổ tức cố định thì cổ tức cố định trả cho cổ phần 

ưu đãi cổ tức được cộng dồn vào các năm tiếp theo. 

Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định 

cổ tức thưởng do Đại hội đồng cổ đông quyết định 

và được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. 

Tổng giá trị mệnh giá của cổ phần ưu đãi cổ tức tối 

đa bằng 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản 

lý, người điều hành khác của tổ chức tín dụng không 

được mua cổ phần ưu đãi cổ tức do tổ chức tín dụng 

đó phát hành. Người được mua cổ phần ưu đãi cổ tức 

do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định hoặc do Đại 

hội đồng cổ đông quyết định. 

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các 

quyền như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, 

dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

4. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ 

đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi 

biểu quyết. Quyền ưu đãi biểu quyết của cổ đông 

sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày tổ 

chức tín dụng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu 

quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần 

phổ thông. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết 

có các quyền như cổ đông phổ thông, trừ quyền 

chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác. 

5. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành 

cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi 

thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông. 

6. Tổ chức tín dụng cổ phần phải có tối thiểu 100 

doanh của tổ chức tín dụng và chỉ được trả khi tổ 

chức tín dụng có lãi. Trường hợp tổ chức tín dụng 

kinh doanh thua lỗ hoặc có lãi nhưng không đủ để 

chia cổ tức cố định thì cổ tức cố định trả cho cổ phần 

ưu đãi cổ tức được cộng dồn vào các năm tiếp theo. 

Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định 

cổ tức thưởng do Đại hội đồng cổ đông quyết định 

và được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. 

Tổng giá trị mệnh giá của cổ phần ưu đãi cổ tức tối 

đa bằng 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản 

lý, người điều hành khác của tổ chức tín dụng không 

được mua cổ phần ưu đãi cổ tức do tổ chức tín dụng 

đó phát hành. Người được mua cổ phần ưu đãi cổ tức 

do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định hoặc do Đại 

hội đồng cổ đông quyết định. 

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các 

quyền như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, 

dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

4. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ 

đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi 

biểu quyết. Quyền ưu đãi biểu quyết của cổ đông 

sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày tổ 

chức tín dụng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần 

ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi 

thành cổ phần phổ thông. Cổ đông sở hữu cổ phần 

ưu đãi biểu quyết có các quyền như cổ đông phổ 

thông, trừ quyền chuyển nhượng cổ phần đó cho 

người khác. 

5. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành 

cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi 

thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông. 

thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả 

kinh doanh của tổ chức tín dụng và chỉ được trả khi 

tổ chức tín dụng có lãi. Trường hợp tổ chức tín dụng 

kinh doanh thua lỗ hoặc có lãi nhưng không đủ để 

chia cổ tức cố định thì cổ tức cố định trả cho cổ phần 

ưu đãi cổ tức được cộng dồn vào các năm tiếp theo. 

Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định 

cổ tức thưởng do Đại hội đồng cổ đông quyết định 

và được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. 

Tổng giá trị mệnh giá của cổ phần ưu đãi cổ tức tối 

đa bằng 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) và người quản 

lý, người điều hành khác của tổ chức tín dụng không 

được mua cổ phần ưu đãi cổ tức do tổ chức tín dụng 

đó phát hành. Người được mua cổ phần ưu đãi cổ tức 

do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định hoặc do Đại 

hội đồng cổ đông quyết định. 

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền 

và nghĩa vụ như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu 

quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

4. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ 

đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi 

biểu quyết. Quyền ưu đãi biểu quyết của cổ đông 

sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày tổ 

chức tín dụng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp.phép. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi 

biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ 

phần phổ thông. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu 

quyết có các quyền và nghĩa vụ như cổ đông phổ 

thông, trừ quyền chuyển nhượng cổ phần đó cho 

người khác. 

5. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ 

phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành 
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cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa, trừ ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt đang thực 

hiện phương án chuyển giao bắt buộc quy định tại 

Mục 1đ Chương VIII của Luật này. 

6. Tổ chức tín dụng cổ phần phải có tối thiểu 100 

cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa, trừ ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt đang thực 

hiện phương án chuyển giao bắt buộc quy định tại 

Mục 1đ 2 Chương VIII IX của Luật này. 

cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông. 

6. Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần phải có tối 

thiểu 100 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa, 

trừ ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt 

đang thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc quy 

định tại Mục 2 Chương IXX của Luật này. 

Điều 53. Quyền của cổ đông phổ thông 

1. Tham dự và phát biểu ý kiến trong các cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 

trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền; mỗi 

cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. 

2. Được nhận cổ tức theo nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông. 

3. Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương 

ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông 

trong tổ chức tín dụng. 

4. Được chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông 

khác của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân khác 

theo quy định của Luật này và Điều lệ của tổ chức 

tín dụng. 

5. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin trong 

danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu 

sửa đổi thông tin không chính xác. 

 

6. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều 

lệ của tổ chức tín dụng, sổ biên bản họp Đại hội đồng 

cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

7. Được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng 

với số cổ phần sở hữu tại tổ chức tín dụng khi tổ chức 

tín dụng giải thể hoặc phá sản. 

8. Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác 

thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình; người được 

ủy quyền không được ứng cử với tư cách của chính 

mình. 

9. Được ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản 

Điều 53. Quyền của cổ đông phổ thông 

1. Tham dự và phát biểu ý kiến trong các cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 

trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền; mỗi 

cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. 

2. Được nhận cổ tức theo nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông. 

3. Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương 

ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông 

trong tổ chức tín dụng. 

4. Được chuyển nhượng cổ phần, quyền mua cổ 

phần cho cổ đông khác của tổ chức tín dụng hoặc tổ 

chức, cá nhân khác theo quy định của Luật này và 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

5. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và 

địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền 

biểu quyết và yêu cầu sửa đổi thông tin không chính 

xác của mình. 

6. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều 

lệ của tổ chức tín dụng, sổ biên bản họp Đại hội đồng 

cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

7. Được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng 

với số cổ phần sở hữu tại tổ chức tín dụng khi tổ chức 

tín dụng giải thể hoặc phá sản. 

8. Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác 

thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình; người được 

ủy quyền không được ứng cử với tư cách của chính 

mình. 

9. Được ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản 

Điều 5361. Quyền của cổ đông phổ thông 

1. Tham dự và phát biểu ý kiến trong các cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 

trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền; mỗi 

cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. 

2. Được nhận cổ tức theo nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông. 

3. Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương 

ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông 

trong tổ chức tín dụng. 

4. Được chuyển nhượng cổ phần, quyền mua cổ phần 

cho cổ đông khác của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, 

cá nhân khác theo quy định của Luật này và Điều lệ 

của tổ chức tín dụng. 

5. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và 

địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có 

quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi thông tin không 

chính xác của mình. 

6. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ 

của tổ chức tín dụng, sổ biên bản họp Đại hội đồng 

cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

7. Được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với 

số cổ phần sở hữu tại tổ chức tín dụng khi tổ chức tín 

dụng giải thể hoặc phá sản. 

8. Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực 

hiện các quyền, nghĩa vụ của mình; người được ủy 

quyền không được ứng cử với tư cách của chính 

mình. 
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trị, Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của tổ 

chức tín dụng hoặc theo quy định của pháp luật nếu 

Điều lệ của tổ chức tín dụng không quy định. Danh 

sách ứng cử viên phải được gửi tới Hội đồng quản trị 

theo thời hạn do Hội đồng quản trị quy định. 

trị, Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của tổ 

chức tín dụng hoặc theo quy định của pháp luật nếu 

Điều lệ của tổ chức tín dụng không quy định. Danh 

sách ứng cử viên phải được gửi tới Hội đồng quản trị 

theo thời hạn do Hội đồng quản trị quy định. 

9. Được ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của tổ chức 

tín dụng hoặc theo quy định của pháp luật nếu Điều 

lệ của tổ chức tín dụng không quy định. Danh sách 

ứng cử viên phải được gửi tới Hội đồng quản trị theo 

thời hạn do Hội đồng quản trị quy định. 

10. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng 

số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân 

danh tổ chức tín dụng khởi kiện trách nhiệm cá nhân, 

trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc để yêu cầu 

hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho tổ chức 

tín dụng hoặc người khác trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc 

Giám đốc vi phạm trách nhiệm của mình theo quy 

định của Luật này; 

b) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực 

hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định 

của pháp luật hoặc Điều lệ, nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị đối với quyền và nghĩa vụ 

được giao; 

c) Lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí 

quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của tổ chức tín 

dụng để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá 

nhân khác; 

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ công ty. 

11. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng 

số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ 

hơn theo quy định tại Điều lệ có quyền đề cử người 

vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

Điều 54. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông 

1. Cổ đông của tổ chức tín dụng phải thực hiện 

các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thanh toán đủ số cổ phần đã cam kết mua trong 

Điều 54. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông 

1. Cổ đông của tổ chức tín dụng phải thực hiện 

các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thanh toán đủ số cổ phần đã cam kết mua trong 

Điều 5462. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông 

1. Cổ đông của tổ chức tín dụng phải thực hiện các 

nghĩa vụ sau đây: 
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thời hạn do tổ chức tín dụng quy định; chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 

tổ chức tín dụng trong phạm vi vốn cổ phần đã góp 

vào tổ chức tín dụng; 

b) Không được rút vốn cổ phần đã góp ra khỏi tổ 

chức tín dụng dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm 

vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 

pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng 

cổ phần tại tổ chức tín dụng; không sử dụng nguồn 

vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ 

phần của tổ chức tín dụng; không được góp vốn, mua 

cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nhân, 

pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp 

ủy thác theo quy định của pháp luật; 

d) Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ 

của tổ chức tín dụng; 

đ) Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 

e) Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh tổ 

chức tín dụng dưới mọi hình thức để thực hiện hành 

vi vi phạm pháp luật, tiến hành kinh doanh và các 

giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 

chức, cá nhân khác. 

2. Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá 

nhân khác phải cung cấp cho tổ chức tín dụng thông 

tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình 

nhận ủy thác đầu tư trong tổ chức tín dụng. Tổ chức 

tín dụng có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ 

đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung 

cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ 

phần. 

thời hạn do tổ chức tín dụng quy định; chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 

tổ chức tín dụng trong phạm vi vốn cổ phần đã góp 

vào tổ chức tín dụng; 

b) Không được rút vốn cổ phần đã góp ra khỏi tổ 

chức tín dụng dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm 

vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 

pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng 

cổ phần tại tổ chức tín dụng; không sử dụng nguồn 

vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ 

phần của tổ chức tín dụng; không được góp vốn, mua 

cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nhân, 

pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp 

ủy thác theo quy định của pháp luật; 

d) Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ 

của tổ chức tín dụng; 

đ) Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 

e) Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh tổ 

chức tín dụng dưới mọi hình thức để thực hiện hành 

vi vi phạm pháp luật, tiến hành kinh doanh và các 

giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 

chức, cá nhân khác. 

2. Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá 

nhân khác phải cung cấp cho tổ chức tín dụng thông 

tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình 

nhận ủy thác đầu tư trong tổ chức tín dụng. Tổ chức 

tín dụng có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ 

đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung 

cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ 

phần. 

a) Thanh toán đủ số tiền tương ứng với số cổ phần đã 

cam kết mua trong thời hạn do tổ chức tín dụng quy 

định; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ 

tài sản khác của tổ chức tín dụng trong phạm vi vốn 

cổ phần đã góp vào tổ chức tín dụng; 

b) Không được rút vốn cổ phần đã góp ra khỏi tổ 

chức tín dụng dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm 

vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp quy 

định tại Điều 65 của Luật này; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp 

của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ 

phần tại tổ chức tín dụng; không sử dụng nguồn vốn 

do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

cấp tín dụng, nguồn vốn do phát hành trái phiếu 

doanh nghiệp để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần 

của tổ chức tín dụng; không được góp vốn, mua cổ 

phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nhân, pháp 

nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác 

theo quy định của pháp luật; 

d) Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ 

của tổ chức tín dụng; 

đ) Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 

e) Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh tổ chức 

tín dụng dưới mọi hình thức để thực hiện hành vi vi 

phạm pháp luật, tiến hành kinh doanh và các, giao 

dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, 

cá nhân khác.; 

g) Bảo mật các thông tin được tổ chức tín dụng cung 

cấp theo quy định của pháp luật và Điều lệ; chỉ sử 

dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát 

tán, sao, gửi thông tin được tổ chức tín dụng cung 

cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

2. Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá 

nhân khác phải cung cấp cho tổ chức tín dụng thông 
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tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình 

nhận ủy thác đầu tư trong tổ chức tín dụng. Tổ chức 

tín dụng có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ 

đông này trong trường hợp phát hiện họcổ đông nhận 

ủy thác đầu tư không cung cấp thông tin xác thực 

hoặc cung cấp thông tin không chính xác về chủ sở 

hữu thực sự các cổ phần. 

Điều 55. Tỷ lệ sở hữu cổ phần 

1. Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu 

vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. 

2. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt 

quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, trừ 

các trường hợp sau đây: 

a) Sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt theo phương án cơ cấu lại được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; sở hữu cổ phần của tổ chức 

tín dụng tại công ty con, công ty liên kết quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều 103, khoản 3 Điều 110 của 

Luật này; 

b) Sở hữu cổ phần nhà nước tại tổ chức tín dụng 

cổ phần hóa; 

c) Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy 

định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này. 

3.Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó 

không được sở hữu cổ phần vượt quá 20% vốn điều 

lệ của một tổ chức tín dụng, trừ trường hợp quy định 

tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này. Cổ đông lớn 

của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của 

cổ đông đó không được sở hữu cổ phần từ 5% trở lên 

vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác. 

4. Tỷ lệ sở hữu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 

Điều này bao gồm cả phần vốn ủy thác cho tổ chức, 

cá nhân khác mua cổ phần. 

5. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp 

Giấy phép, các cổ đông sáng lập phải nắm giữ số cổ 

phần tối thiểu bằng 50% vốn điều lệ của tổ chức tín 

Điều 55. Tỷ lệ sở hữu cổ phần 

1. Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu 

vượt quá 5% 3% vốn điều lệ của một tổ chức tín 

dụng. 

2. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt 

quá 15% 10% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, 

trừ các trường hợp sau đây: 

a) Sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt theo phương án cơ cấu lại chuyển giao 

bắt buộc được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sở hữu 

cổ phần của tổ chức tín dụng tại công ty con, công ty 

liên kết quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 103, 

khoản 3 Điều 110 109 của Luật này; 

b) Sở hữu cổ phần nhà nước tại tổ chức tín dụng 

cổ phần hóa; 

c) Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy 

định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này. 

3. Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó 

không được sở hữu cổ phần vượt quá 20% 15% vốn 

điều lệ của một tổ chức tín dụng, trừ trường hợp quy 

định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này. Cổ đông 

lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan 

của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần từ 5% 

trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác. 

4. Tỷ lệ sở hữu quy định tại các khoản 1 và 2 

Điều này bao gồm cả số cổ phần thuộc sở hữu của 

doanh nghiệp mà cổ đông đó sở hữu từ 65% vốn 

điều lệ trở lên nắm giữ. 

4. 5. Tỷ lệ sở hữu quy định tại các khoản 1, 2 và 

Điều 5563. Tỷ lệ sở hữu cổ phần 

1. Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt 

quá 303% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. 

2. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt 

quá 10% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, trừ 

các trường hợp sau đây:.  a) Sở hữu cổ phần tại tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương 

án chuyển giao bắt buộc được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng tại công 

ty con, công ty liên kết quy định tại khoản 2 và khoản 

3 Điều 103, khoản 3 Điều 109 của Luật này; 

b) Sở hữu cổ phần nhà nước tại tổ chức tín dụng cổ 

phần hóa; 

c) Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy 

định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này. 

3. Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó 

không được sở hữu cổ phần vượt quá 15% vốn điều 

lệ của một tổ chức tín dụng, trừ trường hợp quy định 

tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này. Cổ đông lớn 

của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của 

cổ đông đó không được sở hữu cổ phần từ 505% vốn 

điều lệ trở lên của một tổ chức tín dụng khác.  

4. Tỷ lệ sởQuy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này 

không áp dụng đối với các trường hợp sau đây: 

a) Sở hữu cổ phần tại công ty con, công ty liên kết là 

tổ chức tín dụng quy định tại các khoản 1 2 và 2 

khoản 3 Điều 110này bao gồm cả số cổ phần thuộc 

sở hữu của Luật này; 
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dụng; các cổ đông sáng lập là pháp nhân phải nắm 

giữ số cổ phần tối thiểu bằng 50% tổng số cổ phần 

do các cổ đông sáng lập nắm giữ. 

3 Điều này bao gồm cả phần vốn ủy thác cho tổ chức, 

cá nhân khác mua, nắm giữ cổ phần. 

5. 6. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp 

Giấy phép, các cổ đông sáng lập phải nắm giữ số cổ 

phần tối thiểu bằng 50% vốn điều lệ của tổ chức tín 

dụng; các cổ đông sáng lập là pháp nhân phải nắm 

giữ số cổ phần tối thiểu bằng 50% tổng số cổ phần 

do các cổ đông sáng lập nắm giữ. 

b) Sở hữu cổ phần nhà nước tại tổ chức tín dụng cổ 

phần hóa; 

c) Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy 

định tại khoản 2 Điều 15 của Luật nàydoanh nghiệp 

mà cổ đông đó sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên nắm 

giữ. 

5. Tỷ lệ sở hữu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 

này bao gồm cả số cổ phần sở hữu gián tiếpphần vốn 

ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua, nắm giữ cổ 

phần. 

6. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp Giấy 

phép, các cổ đông sáng lập phải nắm giữ số cổ phần 

tối thiểu bằng 50% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; 

các cổ đông sáng lập là pháp nhân phải nắm giữ số 

cổ phần tối thiểu bằng 50% tổng số cổ phần do các 

cổ đông sáng lập nắm giữ. 

Điều 56. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần 

1. Cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức có người 

đại diện là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ 

chức tín dụng không được chuyển nhượng cổ phần 

của mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. 

2. Trong thời gian đang xử lý hậu quả theo nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định 

của Ngân hàng Nhà nước do trách nhiệm cá nhân, 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) không được chuyển 

nhượng cổ phần, trừ một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) là đại diện 

theo ủy quyền của cổ đông tổ chức bị sáp nhập, hợp 

nhất, chia, tách, giải thể, phá sản theo quy định của 

pháp luật; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) bị buộc 

Điều 56. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần 

1. Cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức có người 

đại diện là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ 

chức tín dụng không được chuyển nhượng cổ phần 

của mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. 

2. Trong thời gian đang xử lý hậu quả theo nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định 

của Ngân hàng Nhà nước do trách nhiệm cá nhân, 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) không được chuyển 

nhượng cổ phần, trừ một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) là đại diện 

theo ủy quyền của cổ đông tổ chức bị sáp nhập, hợp 

nhất, chia, tách, giải thể, phá sản theo quy định của 

pháp luật; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) bị buộc 

Điều 5664. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần 

1. Cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức có người 

đại diện phần vốn góp tại tổ chức tín dụng là thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) của tổ chức tín dụng 

không được chuyển nhượng cổ phần của mình trong 

thời gian đảm nhiệm chức vụ.  

Người đại diện phần vốn góp quy định tại khoản này 

không bao gồm người đại diện phần vốn góp của Nhà 

nước tại tổ chức tín dụng. 

2. Trong thời gian đang xử lý hậu quả do trách nhiệm 

cá nhân theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

hoặc theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước do 

trách nhiệm cá nhân, thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc 

Giám đốc) không được chuyển nhượng cổ phần, trừ 

một trong các trường hợp sau đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) là đại 

diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức bị sáp nhập, 
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chuyển nhượng cổ phần theo quyết định của Tòa án; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) chuyển 

nhượng cổ phần cho nhà đầu tư khác nhằm thực hiện 

phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

 

3. Việc chuyển nhượng cổ phần niêm yết của tổ 

chức tín dụng được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về chứng khoán. 

4. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp 

Giấy phép, cổ đông sáng lập chỉ được phép chuyển 

nhượng cổ phần cho các cổ đông sáng lập khác với 

điều kiện bảo đảm các tỷ lệ sở hữu cổ phần quy định 

tại Điều 55 của Luật này. 

chuyển nhượng cổ phần theo quyết định của Tòa án; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) chuyển 

nhượng cổ phần cho nhà đầu tư khác nhằm thực hiện 

phương án cơ cấu lại chuyển giao bắt buộc đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Việc chuyển nhượng cổ phần niêm yết của tổ 

chức tín dụng được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về chứng khoán. 

4. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp 

Giấy phép, cổ đông sáng lập chỉ được phép chuyển 

nhượng cổ phần cho các cổ đông sáng lập khác với 

điều kiện bảo đảm các tỷ lệ sở hữu cổ phần quy định 

tại Điều 55  của Luật này. 

hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản theo quy định 

của pháp luật; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) bị buộc 

chuyển nhượng cổ phần theo quyết định của Tòa án; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) chuyển 

nhượng cổ phần cho nhà đầu tư khác nhằm thực hiện 

phương án chuyển giao bắt buộc đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

3. Việc chuyển nhượng cổ phần niêm yết, đăng ký 

giao dịch của tổ chức tín dụng được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về chứng khoán. 

4. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp Giấy 

phép, cổ đông sáng lập chỉ được phép chuyển 

nhượng cổ phần cho các cổ đông sáng lập khác với 

điều kiện bảo đảm các tỷ lệ sở hữu cổ phần quy định 

tại Điều 5563 của Luật này. 

Điều 57. Mua lại cổ phần của cổ đông 

Tổ chức tín dụng chỉ được mua lại cổ phần của cổ 

đông nếu sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua 

lại mà vẫn bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động 

ngân hàng, giá trị thực của vốn điều lệ không giảm 

thấp hơn mức vốn pháp định; trường hợp mua lại cổ 

phần dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của tổ chức tín 

dụng thì phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

trước bằng văn bản. 

Điều 57. Mua lại cổ phần của cổ đông 

Tổ chức tín dụng chỉ được mua lại cổ phần của cổ 

đông nếu sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua 

lại mà vẫn bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động 

ngân hàng, giá trị thực của vốn điều lệ không giảm 

thấp hơn mức vốn pháp địnhđiều lệ của tổ chức tín 

dụng; trường hợp mua lại cổ phần dẫn đến việc giảm 

vốn điều lệ của tổ chức tín dụng thì phải được Ngân 

hàng Nhà nước chấp thuận trước bằng văn bản. 

Điều 5765. Mua lại cổ phần của cổ đông 

Tổ chức tín dụng chỉ được mua lại cổ phần của cổ 

đông nếu sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua 

lại mà vẫn bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động 

ngân hàng, giá trị thực của vốn điều lệ không giảm 

thấp hơn mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; 

trường hợp mua lại cổ phần dẫn đến việc giảm vốn 

điều lệ của tổ chức tín dụng thì phải được Ngân hàng 

Nhà nước chấp thuận trước bằng văn bản.tiền tương 

ứng với số cổ phần được mua lại mà vẫn đáp ứng đầy 

đủ các điều kiện sau đây:  

1. Bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân 

hàng;  

2. Giá trị thực của vốn điều lệ không giảm thấp hơn 

mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng. 

Điều 58. Cổ phiếu 

Trường hợp cổ phiếu được phát hành dưới hình 

thức chứng chỉ, tổ chức tín dụng phải phát hành cổ 

Điều 58. Cổ phiếu 

Trường hợp cổ phiếu được phát hành dưới hình 

thức chứng chỉ, tổ chức tín dụng phải phát hành cổ 

Điều 5866. Cổ phiếu 

Trường hợp cổ phiếu được phát hành dưới hình thức 

chứng chỉ, tổ chức tín dụng phải phát hành cổ phiếu 
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phiếu cho các cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày khai trương hoạt động đối với tổ chức tín dụng 

thành lập mới hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày cổ đông thanh toán đủ cổ phần cam kết mua đối 

với tổ chức tín dụng tăng vốn điều lệ. 

phiếu cho các cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày khai trương hoạt động đối với tổ chức tín dụng 

thành lập mới hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày cổ đông thanh toán đủ cổ phần cam kết mua đối 

với tổ chức tín dụng tăng vốn điều lệ. 

cho các cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 

khai trương hoạt động đối với tổ chức tín dụng thành 

lập mới hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cổ 

đông thanh toán đủ cổ phầnsố tiền cam kết mua cổ 

phần đối với tổ chức tín dụng tăng vốn điều lệ. 

Điều 59. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên trong 

thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Đại hội đồng cổ đông họp bất thường theo quyết định 

triệu tập họp của Hội đồng quản trị trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích 

của tổ chức tín dụng; 

b) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn 

số thành viên tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 62 

của Luật này; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong 

thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ 

của tổ chức tín dụng. 

2. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có 

quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của 

tổ chức tín dụng. Đại hội đồng cổ đông có các nhiệm 

vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thông qua định hướng phát triển của tổ chức 

tín dụng; 

b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

c) Phê chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

d) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, 

bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật này và 

Điều 59. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên trong 

thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Đại hội đồng cổ đông họp bất thường theo quyết định 

triệu tập họp của Hội đồng quản trị trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích 

của tổ chức tín dụng; 

b) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn 

số thành viên tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 62  

của Luật này; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong 

thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ 

của tổ chức tín dụng. 

2. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có 

quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của 

tổ chức tín dụng. Đại hội đồng cổ đông có các nhiệm 

vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thông qua định hướng phát triển của tổ chức 

tín dụng; 

b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

c) Phê chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

d) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, 

bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật này và 

Điều 5967. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên trong thời 

hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông họp bất thường theo quyết định triệu tập họp 

của Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau đây: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của 

tổ chức tín dụng; 

b) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số 

thành viên tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 6269 

của Luật này; 

c) Theo yêu cầuSố thành viên Ban kiểm soát còn lại 

ít hơn số thành viên tối thiểu quy định tại khoản 2 

Điều 51 của Luật này; 

d) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở 

hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc một tỷ 

lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ; 

dđ) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e) Quyết định nội dung theo yêu cầu của Ngân hàng 

Nhà nước khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng đến an toàn 

hoạt động của tổ chức tín dụng; 

đg) Các tTrường hợp khác theo quy định tại Điều lệ 

của tổ chức tín dụng. 

23. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có 

quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của 

tổ chức tín dụng là công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ 

đông có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

a) Thông qua định hướng phát triển của tổ chức tín 

dụng; 

b) Thông qua Điều lệ, Ssửa đổi, bổ sung Điều lệ của 

tổ chức tín dụng; 
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Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

đ) Quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích 

khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát; 

e) Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho tổ 

chức tín dụng và cổ đông của tổ chức tín dụng; 

g) Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều 

hành của tổ chức tín dụng; 

h) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều 

lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm 

loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán; 

i) Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán; 

k) Thông qua phương án phát hành trái phiếu 

chuyển đổi; 

l) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; phương 

án phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa 

vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của tổ chức 

tín dụng; 

m) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao; 

n) Quyết định thành lập công ty con; 

o) Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 

20% trở lên so với vốn điều lệ của tổ chức tín dụng 

ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần 

nhất; 

p) Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của tổ chức 

tín dụng có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ 

của tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ lệ khác thấp 

hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

q) Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% 

vốn điều lệ của tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài 

Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

đ) Quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích 

khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát; 

e) Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho tổ 

chức tín dụng và cổ đông của tổ chức tín dụng; 

g) Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều 

hành của tổ chức tín dụng; 

h) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều 

lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm 

loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán; 

i) Thông qua việc phương án mua lại cổ phần đã 

bán; 

k) Thông qua phương án phát hành trái phiếu 

chuyển đổi; 

l) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; phương 

án phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa 

vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của tổ chức 

tín dụng; 

m) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao; 

n) Quyết định thành lập các hiện diện thương mại 

ở nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng; 

o) Thông qua phương án góp vốn, mua, bán cổ 

phần, vốn góp của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng 

khác có giá trị theo giá mua hoặc giá trị ghi sổ từ 

20% trở lên so với vốn điều lệ của tổ chức tín dụng 

ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần 

nhất hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

p) Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của 

tổ chức tín dụng có giá trị theo giá mua hoặc nguyên 

giá từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của tổ chức tín 

c) Phê chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

d) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật này và 

Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

đ) Quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác 

đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát; 

e) Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho tổ 

chức tín dụng và cổ đông của tổ chức tín dụng; 

g) Quyết định cơ cấu tổ chức, quản lý của tổ chức tín 

dụng; 

h) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; 

thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại 

cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán; 

i) Thông qua phương án mua lại cổ phần đã bán; 

k) Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển 

đổi; 

l) Thông qua phương án xử lý quy định tại Điều 142 

của Luật này;  

m) Thông qua báo cáo tài chính hànghằng năm; 

phương án phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn thành 

nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của tổ 

chức tín dụng; 

mn) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao; 

no) Quyết định thành lập cáchoặc chuyển đổi các 

hình thức pháp lý hiện diện thương mại ở nước ngoài, 

công ty con của tổ chức tín dụng; 
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chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ lệ 

khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức 

tín dụng giữa tổ chức tín dụng với thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc (Giám đốc), cổ đông lớn, người có liên quan của 

người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn 

của tổ chức tín dụng; công ty con, công ty liên kết 

của tổ chức tín dụng; 

r) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 

chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu 

Tòa án mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; 

s) Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn 

về tài chính của tổ chức tín dụng. 

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được 

thông qua theo quy định sau đây: 

a) Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định 

thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc 

họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này, 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 51% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 

chấp thuận hoặc tỷ lệ khác cao hơn do Điều lệ của tổ 

chức tín dụng quy định; 

c) Đối với quyết định về các vấn đề quy định tại 

các điểm b, h, p và r khoản 2 Điều này thì phải được 

số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc tỷ 

lệ khác cao hơn do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy 

định; 

d) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát phải được thực hiện dưới hình thức bầu 

dồn phiếu. 

4. Quyết định về các vấn đề quy định tại các điểm 

a, d, e và r khoản 2 Điều này phải được thông qua 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng 

dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

gần nhất hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định 

tại Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

q) Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% 

vốn điều lệ của tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài 

chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ lệ 

khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức 

tín dụng giữa tổ chức tín dụng với thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc (Giám đốc), cổ đông lớn, người có liên quan của 

người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn 

của tổ chức tín dụng; công ty con, công ty liên kết 

của tổ chức tín dụng; 

r) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 

chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu 

Tòa án mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; 

s) Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn 

về tài chính của tổ chức tín dụng. 

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được 

thông qua theo quy định sau đây: 

a) Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định 

thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc 

họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này, 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 51% 

50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự 

họp chấp thuận hoặc khi được số cổ đông đại diện 

trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 

đông chấp thuận trong trường hợp lấy ý kiến bằng 

văn bản hoặc tỷ lệ khác cao hơn do Điều lệ của tổ 

chức tín dụng quy định; 

c) Đối với quyết định về các vấn đề quy định tại 

các điểm b, h, p và r khoản 2 Điều này thì phải được 

số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi 

op) Thông qua phương án góp vốn, mua, bán cổ 

phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng tại doanh 

nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá mua dự kiến 

hoặc nguyên giá trong trường hợp bán có giá trị theo 

giá mua hoặc giá trị ghi sổ từ 20% trở lên so với vốn 

điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo 

tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ lệ 

khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức 

tín dụng; 

p) Quyếtq) Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán 

tài sản cố định của tổ chức tín dụng mà giá mua dự 

kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán có giá trị 

theo giá mua hoặc nguyên giá từ 20% trở lên so với 

vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng ghi trong báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc một 

tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ 

chức tín dụng; 

qr) Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị 

trêntừ 20% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng 

ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần 

nhất hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng giữa tổ chức tín dụng 

với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc),, cổ đông 

lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên 

Ban kiểm soát, cổ đông lớn của tổ chức tín dụng; 

công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng; 

rs) Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị trên 

35% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng ghi trong báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc tỷ lệ 

khác nhỏ hơn do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy 

định; 

t) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 

chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu 

Tòa án mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; 

su) Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập;  
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cổ đông. được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu 

biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận trong 

trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tỷ lệ khác 

cao hơn do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định; 

d) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát phải được thực hiện dưới hình thức bầu 

dồn phiếu. 

4. Quyết định về các vấn đề quy định tại các điểm 

a, d, e và r khoản 2 Điều này phải được thông qua 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông. 

v) Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn 

khác về tài chính của tổ chức tín dụng. 

34. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông 

qua theo quy định sau đây: 

a) Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định 

thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc 

họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm c và điểm d 

khoản này, quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 

50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự 

họp chấp thuận hoặc khi được số cổ đông đại diện 

trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 

chấp thuận trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản 

hoặc tỷ lệ khác cao hơn do Điều lệ của tổ chức tín 

dụng quy định; 

c) Đối với quyết định về các vấn đề quy định tại các 

điểm b, h, pq và rt khoản 23 Điều này thì phải được 

số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi 

được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông chấp thuận trong trường hợp 

lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tỷ lệ khác cao hơn do 

Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định; 

d) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát phải được thực hiện dưới hình thức bầu 

dồn phiếu. 

45. Quyết định về các vấn đề quy định tại các điểm 

a, d, e và rt khoản 23 Điều này phải được thông qua 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông. 

Điều 60. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo 

yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước 

Trường hợp xảy ra sự kiện ảnh hưởng đến an toàn 

hoạt động của tổ chức tín dụng cổ phần, Ngân hàng 

Nhà nước có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị của tổ 

Điều 60. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo 

yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước  

Trường hợp xảy ra sự kiện ảnh hưởng đến an toàn 

hoạt động của tổ chức tín dụng cổ phần, Ngân hàng 

Nhà nước có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị của tổ 

(Chuyển về điểm e khoản 2 Điều 67) 
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chức tín dụng cổ phần triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

bất thường và quyết định về nội dung Ngân hàng Nhà 

nước yêu cầu. 

chức tín dụng cổ phần triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

bất thường và quyết định về nội dung Ngân hàng Nhà 

nước yêu cầu. 

Điều 61. Báo cáo kết quả họp Đại hội đồng cổ 

đông 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc 

họp hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu đối với trường 

hợp lấy ý kiến bằng văn bản, tất cả các nghị quyết, 

quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

phải được gửi đến Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 61. Báo cáo kết quả họp Đại hội đồng cổ 

đông 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc 

họp hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu đối với trường 

hợp lấy ý kiến bằng văn bản, tất cả các nghị quyết, 

quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

phải được gửi đến Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 6168. Báo cáo kết quả họp Đại hội đồng cổ 

đông 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bế mạckết thúc 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc từ ngày kết thúc 

kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn 

bản, tất cả các nghị quyết, quyết định được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua phải được gửi đến Ngân 

hàng Nhà nước. 

Điều 62. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng 

là công ty cổ phần 

1. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công 

ty cổ phần phải có không ít hơn 05 thành viên và 

không quá 11 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành 

viên độc lập. Hội đồng quản trị phải có ít nhất một 

phần hai tổng số thành viên là thành viên độc lập và 

thành viên không phải là người điều hành tổ chức tín 

dụng. 

 

2. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó 

hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông 

là tổ chức và người có liên quan của những người 

này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không 

được vượt quá một phần ba tổng số thành viên Hội 

đồng quản trị của một tổ chức tín dụng là công ty cổ 

phần, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp 

của Nhà nước. 

Điều 62. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng 

là công ty cổ phần 

1. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công 

ty cổ phần phải có không ít hơn 05 thành viên và 

không quá 11 thành viên. Số lượng thành viên của 

từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

Hội đồng quản trị phải, trong đó có ít nhất 01 02 

thành viên độc lập và Hội đồng quản trị phải có ít 

nhất một hai phần hai ba tổng số thành viên là thành 

viên độc lập và thành viên không phải là người điều 

hành tổ chức tín dụng.  

2. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó 

hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông 

là tổ chức và người có liên quan của những người 

này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không 

được vượt quá một phần ba tổng số 02 thành viên 

Hội đồng quản trị của một tổ chức tín dụng là công 

ty cổ phần, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn 

góp của Nhà nước. 

Điều 6269. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng 

là công ty cổ phần 

1. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty 

cổ phần phải có không ít hơnnhất 05 thành viên và 

không quá 11 thành viên. Số lượng thành viên của 

từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

Hội đồng quản trị phải có ít nhất 02 thành viên độc 

lập và phải có ít nhất, hai phần ba tổng số thành viên 

là thành viên độc lập và thành viên không phải là 

người điều hành tổ chức tín dụng.  

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá 05 

năm, kể từ ngày bắt đầu nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của 

thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội 

đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 

quản trị được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn 

lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội đồng quản 

trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho 

đến khi Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp 

quản công việc. 

23. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó 

hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông 

là tổ chức và người có liên quan của những người 

này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không 

được vượt quá 02 thành viên Hội đồng quản trị của 
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một tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, trừ trường 

hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước. 

Điều 63. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

quản trị 

1. Chịu trách nhiệm triển khai việc thành lập, khai 

trương hoạt động của tổ chức tín dụng sau cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông đầu tiên. 

2. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

3. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông 

qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 

cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật này. 

4. Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn phòng 

đại diện, đơn vị sự nghiệp. 

5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và 

quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức 

danh Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 

(Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng 

quản trị và người quản lý, người điều hành khác theo 

quy định nội bộ của Hội đồng quản trị. 

6. Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị 

dưới 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. 

 

 

7. Cử người đại diện vốn góp của tổ chức tín dụng 

tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác. 

8. Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản 

của tổ chức tín dụng từ 10% trở lên so với vốn điều 

lệ của tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán gần nhất, trừ các khoản đầu tư, giao 

dịch mua, bán tài sản của tổ chức tín dụng quy định 

tại điểm p khoản 2 Điều 59 của Luật này. 

 

9. Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy 

Điều 63. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

quản trị 

1. Chịu trách nhiệm triển khai việc thành lập, khai 

trương hoạt động của tổ chức tín dụng sau cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông đầu tiên. 

2. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

3. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông 

qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 

cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 59  của Luật này. 

4. Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn phòng 

đại diện, đơn vị sự nghiệp. 

5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và 

quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức 

danh Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 

(Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng 

quản trị và người quản lý, người điều hành khác theo 

quy định nội bộ của Hội đồng quản trị. 

6. Thông qua phương án góp vốn, mua, bán cổ 

phần, vốn góp của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng 

khác có giá trị theo giá mua hoặc giá trị ghi sổ dưới 

20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng ghi trong báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc một 

tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ 

chức tín dụng; 

7. Cử người đại diện vốn góp của tổ chức tín dụng 

tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác. 

8. Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản 

cố định của tổ chức tín dụng có giá trị theo giá mua 

hoặc nguyên giá từ 10% trở lên so với vốn điều lệ 

của tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ lệ khác thấp 

hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng, 

trừ các khoản đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản cố 

Điều 6370. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

quản trị 

1. Chịu trách nhiệm triển khai việc thành lập, khai 

trương hoạt động của tổ chức tín dụng sau cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông đầu tiên. 

2. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

3. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua 

các vấn đềnội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông quy định tại khoản 23 Điều 5967 của 

Luật này. 

4. Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn phòng 

đại diện, đơn vị sự nghiệp. 

5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết 

định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh 

Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc),, Phó Tổng giám 

đốc (hoặc Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Thư ký 

Hội đồng quản trị và người quản lý, người điều hành 

khác theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị. 

6. Cử người đại diện vốn góp của tổ chức tín dụng 

tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác. 

6.7. Thông qua phương án góp vốn, mua, bán cổ 

phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng tại doanh 

nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị theomà giá 

mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán 

có giá trị ghi sổ dưới 20% vốn điều lệ của tổ chức tín 

dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

gần nhất hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định 

tại Điều lệ của tổ chức tín dụng;.7. Cử người đại diện 

vốn góp của tổ chức tín dụng tại doanh nghiệp, tổ 

chức tín dụng khác. 

8. Thông qua Qquyết định đầu tư, giao dịch mua, bán 

tài sản cố định của tổ chức tín dụng có giá trị theomà 

giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp 



81 

LUẬT CÁC TCTD HIỆN HÀNH 
DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản trình Quốc hội XV kỳ họp 05 ngày 22/5/2023) 

DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản ngày 27/9/2023) 

định tại khoản 7 Điều 128129 của Luật này, trừ các 

giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông quy định tại điểm q khoản 2 Điều 59 

của Luật này. 

10. Thông qua các hợp đồng của tổ chức tín dụng 

với công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng; 

các hợp đồng của tổ chức tín dụng với thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc (Giám đốc), cổ đông lớn, người có liên quan của 

họ có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của 

tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán gần nhất hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều 

lệ của tổ chức tín dụng quy định. Trong trường hợp 

này, thành viên có liên quan không có quyền biểu 

quyết. 

11. Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc 

(Giám đốc) thực hiện nhiệm vụ được phân công; 

đánh giá hàng năm về hiệu quả làm việc của Tổng 

giám đốc (Giám đốc). 

12. Ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ 

chức, quản trị và hoạt động của tổ chức tín dụng phù 

hợp với các quy định của Luật này và pháp luật có 

liên quan, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Ban kiểm soát hoặc của Đại hội đồng cổ đông. 

13. Quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám 

sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của 

tổ chức tín dụng. 

14. Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên. 

15. Lựa chọn tổ chức định giá chuyên nghiệp để 

định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, 

ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng theo quy định của 

pháp luật. 

16. Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận các vấn đề theo quy định của pháp luật. 

17. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm 

vi số cổ phần được quyền chào bán. 

định của tổ chức tín dụng quy định tại điểm p khoản 

2 Điều 59  của Luật này. 

9. Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy 

định tại khoản 7 Điều 128 127 của Luật này, trừ các 

giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông quy định tại điểm q khoản 2 Điều 59  

của Luật này. 

10. Thông qua các hợp đồng của tổ chức tín dụng 

với công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng; 

các hợp đồng của tổ chức tín dụng với thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc (Giám đốc), cổ đông lớn, người có liên quan của 

họ có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của 

tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán gần nhất hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều 

lệ của tổ chức tín dụng quy định. Trong trường hợp 

này, thành viên có liên quan không có quyền biểu 

quyết. 

11. Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc 

(Giám đốc) thực hiện nhiệm vụ được phân công; 

đánh giá hàng năm về hiệu quả làm việc của Tổng 

giám đốc (Giám đốc). 

12. Ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ 

chức, quản trị và hoạt động của tổ chức tín dụng phù 

hợp với các quy định của Luật này và pháp luật có 

liên quan, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Ban kiểm soát hoặc của Đại hội đồng cổ đông. 

13. Quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám 

sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của 

tổ chức tín dụng. 

14. Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên. 

15. Lựa chọn tổ chức định giá chuyên nghiệp để 

định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, 

ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng theo quy định của 

pháp luật. 

16. Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp 

bán có giá trị từ 10% trở lên so với vốn điều lệ trở 

lên của tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính 

đã được kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ lệ khác thấp 

hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng, 

trừ các khoản đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản cố 

định thuộc thẩm quyền quyết định của tổ chức tín 

dụng quy định tại điểm p khoản 2 Điều 59 của Luật 

nàyĐại hội đồng cổ đông. 

9. Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định 

tại khoản 7 Điều 127135 của Luật này, trừ cáchợp 

đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông quy định tại điểm q khoản 2 Điều 

59 của Luật này. 

10. Thông qua hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới10. 

Thông qua các hợp đồng của tổ chức tín dụng với 

công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng; 

các hợp đồng của tổ chức tín dụng với thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc (Giám đốc), cổ đông lớn, người có liên quan của 

họ có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của 

tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán gần nhất hoặc tỷ lệ khác thấp hơn theo quy 

định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng giữa tổ chức tín 

dụng với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, cổ 

đông lớn, người có liên quan của người quản lý, 

thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của tổ chức 

tín dụng; công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín 

dụng. 

11. Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 

10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc tỷ 

lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy 

định. Trong trường, trừ hợp này, thành viên có liên 

quan không cóđồng, giao dịch thuộc thẩm quyền 

biểu quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
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18. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu 

chuyển đổi của tổ chức tín dụng. 

19. Quyết định mua lại cổ phần của tổ chức tín 

dụng. 

 

20. Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, 

mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục 

trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh 

doanh. 

21. Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình 

Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ những nội 

dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. 

22. Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng quản trị; chương trình, nội dung, tài liệu 

phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông. 

23. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông và Hội đồng quản trị. 

24. Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước 

thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

(Giám đốc). 

25. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định 

tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

thuận các vấn đề theo quy định của pháp luật. 

17. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm 

vi số cổ phần được quyền chào bán. 

18. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu 

chuyển đổi của tổ chức tín dụng. 

19. Quyết định mua lại cổ phần của tổ chức tín 

dụng theo phương án được duyệt. 

20. Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, 

mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục 

trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh 

doanh. 

21. Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình 

Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ những nội 

dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. 

22. Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng quản trị; chương trình, nội dung, tài liệu 

phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông. 

23. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông và Hội đồng quản trị. 

24. Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước 

thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

(Giám đốc). 

25. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định 

tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

1112. Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc 

(hoặc Giám đốc) thực hiện nhiệm vụ được phân 

công; đánh giá hàng năm về hiệu quả làm việc của 

Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) ít nhất một năm một 

lần. 

1213. Ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ 

chức, quản trị và hoạt động của tổ chức tín dụng phù 

hợp với các quy định của Luật này và pháp luật có 

liên quan, trừ những vấn đềnội dung thuộc thẩm 

quyền của Ban kiểm soát hoặc của Đại hội đồng cổ 

đông. 

1314. Quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám 

sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của 

tổ chức tín dụng. 

1415. Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên. 

1516. Lựa chọn tổ chức định giá chuyên nghiệp để 

định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, 

ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng theo quy định của 

pháp luật. 

1617. Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận các vấn đềnội dung theo quy định của pháp 

luật. 

1718. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm 

vi số cổ phần được quyền chào bán. 

1819. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu 

chuyển đổi của tổ chức tín dụng. 

1920. Quyết định mua lại cổ phần của tổ chức tín 

dụng theo phương án được duyệt. 

2021. Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức 

cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ 

tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh 

doanh. 

2122. Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình 

Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đềnội dung 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ 
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những nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 

kiểm soát. 

2223. Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng quản trị; chương trình, nội dung, tài liệu 

phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông. 

2324. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

và Hội đồng quản trị. 

2425. Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước 

thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

(hoặc Giám đốc).. 

2526. Các nNhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định 

tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 64. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng quản trị. 

2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục 

vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng 

quản trị. 

3. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội 

đồng quản trị. 

4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết 

định của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

6. Bảo đảm các thành viên Hội đồng quản trị nhận 

được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có 

đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng quản 

trị phải xem xét. 

7. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội 

đồng quản trị. 

8. Giám sát các thành viên Hội đồng quản trị trong 

Điều 64. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng quản trị. 

2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục 

vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng 

quản trị. 

3. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội 

đồng quản trị. 

4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết 

định của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

6. Bảo đảm các thành viên Hội đồng quản trị nhận 

được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có 

đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng quản 

trị phải xem xét. 

7. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội 

đồng quản trị. 

8. Giám sát các thành viên Hội đồng quản trị trong 

Điều 6471. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng quản trị. 

2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ 

cuộc họp; triệuTriệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội 

đồng quản trị. 

3. Thay mặt Hội đồng quản trị ký văn bản thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng quản trị. 

4. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của 

Hội đồng quản trị. 

4.5. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

56. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

67. Bảo đảm các thành viên Hội đồng quản trị nhận 

được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có 

đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng quản 

trị phải xem xét. 
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việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và các 

quyền, nghĩa vụ chung. 

9. Ít nhất mỗi năm một lần, đánh giá hiệu quả làm 

việc của từng thành viên, các Ủy ban của Hội đồng 

quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả 

đánh giá này. 

10. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và các 

quyền, nghĩa vụ chung. 

9. Ít nhất mỗi năm một lần, đánh giá hiệu quả làm 

việc của từng thành viên, các Ủy ban của Hội đồng 

quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả 

đánh giá này. 

10. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

78. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng 

quản trị. 

89. Giám sát các thành viên Hội đồng quản trị trong 

việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và các 

quyền, nghĩa vụ chung. 

910. Phải ủy quyền cho một thành viên khác của Hội 

đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời 

gian vắng mặt. 

11. Ít nhất mỗi năm một lần, đánh giá hiệu quả làm 

việc của từng thành viên, các Ủy ban của Hội đồng 

quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả 

đánh giá này.  

1012. Các qQuyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 65. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị theo đúng quy chế nội bộ của Hội đồng 

quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị một cách trung thực vì lợi ích của tổ chức tín dụng 

và cổ đông. 

2. Xem xét báo cáo tài chính do kiểm toán viên 

độc lập chuẩn bị, có ý kiến hoặc yêu cầu người điều 

hành tổ chức tín dụng, kiểm toán viên độc lập và 

kiểm toán viên nội bộ giải trình các vấn đề có liên 

quan đến báo cáo. 

3. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập 

cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường. 

4. Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, thảo 

luận và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại 

Luật này, trừ trường hợp không được biểu quyết vì 

vấn đề xung đột lợi ích với thành viên đó. Chịu trách 

nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 

trị về quyết định của mình. 

5. Triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của 

Điều 65. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị theo đúng quy chế nội bộ của Hội đồng 

quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị một cách trung thực vì lợi ích của tổ chức tín dụng 

và cổ đông. 

2. Xem xét báo cáo tài chính do kiểm toán viên 

độc lập chuẩn bị, có ý kiến hoặc yêu cầu người điều 

hành tổ chức tín dụng, kiểm toán viên độc lập và 

kiểm toán viên nội bộ giải trình các vấn đề có liên 

quan đến báo cáo. 

3. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập 

cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường. 

4. Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, thảo 

luận và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại 

Luật này, trừ trường hợp không được biểu quyết vì 

vấn đề xung đột lợi ích với thành viên đó. Chịu trách 

nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 

trị về quyết định của mình. 

5. Triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của 

Điều 6572. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị theo đúng quy chế nội bộ của Hội đồng 

quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị một cách trung thực vì lợi ích của tổ chức tín dụng 

và cổ đông. 

2. Xem xét báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc 

lập chuẩn bị, có ý kiến hoặc yêu cầu người điều hành 

tổ chức tín dụng, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán 

viên nội bộ giải trình vấn đề có liên quan đến báo 

cáo. 

3. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc 

họp Hội đồng quản trị bất thường. 

4. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, thảo luận và 

biểu quyết về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 

Hội đồng quản trị theo quy định tạicủa Luật này, trừ 

trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề có xung 

đột lợi ích với thành viên đó;. Cchịu trách nhiệm 

trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về 

quyết định của mình. 
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Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

6. Có trách nhiệm giải trình trước Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ 

được giao khi có yêu cầu. 

7. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

6. Có trách nhiệm giải trình trước Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ 

được giao khi có yêu cầu. 

7. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị không được ủy 

quyền cho người khác tham dự cuộc họp Hội đồng 

quản trị để quyết định nội dung quy định tại các 

khoản 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 và 21 Điều 70 

của Luật này. 

6. Triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 

67. Có trách nhiệm giải trình trước Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ 

được giao khi có yêu cầu. 

78. Các quyềnQuyền, nghĩa vụ khác theo quy định 

tạicủa pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Mục 4  

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN 

Mục 4 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN 

Mục 4 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN 

Điều 66. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu 

1. Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên có các quyền hạn sau 

đây: 

a) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng thành 

viên theo từng nhiệm kỳ, nhưng không ít hơn 05 

thành viên và không quá 11 thành viên; 

b) Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền với 

nhiệm kỳ không quá 05 năm để thực hiện các nhiệm 

vụ, quyền hạn của chủ sở hữu theo quy định của Luật 

này. Người đại diện theo ủy quyền phải có đủ các 

tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 50 

của Luật này; 

 

 

 

 

 

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung 

thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng 

Điều 66. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu 

1. Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên có các quyền hạn sau 

đây: 

a) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng thành 

viên và ghi trong Điều lệ của tổ chức tín dụng theo 

từng nhiệm kỳ, nhưng không ít hơn 05 thành viên và 

không quá 11 09 thành viên; 

b) Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền với 

nhiệm kỳ không quá 05 năm để thực hiện các nhiệm 

vụ, quyền hạn của chủ sở hữu theo quy định của Luật 

này. Người đại diện theo ủy quyền phải có đủ các 

tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 50  

của Luật này; 

c) Phê duyệt nội dung Điều lệ, nội dung sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

d) Phê duyệt chiến lược phát triển và kế hoạch 

kinh doanh hàng năm của tổ chức tín dụng; 

c đ) Bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng 

Điều 6673. Quyền, nghĩaNhiệm vụ, quyền hạn của 

chủ sở hữu 

1. Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên có các quyền hạn sau 

đây:  

a) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng thành 

viên và ghi trong Điều lệ của tổ chức tín dụng, nhưng 

không ít hơn 05 thành viên và không quá 09 thành 

viên; 

b) Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền với nhiệm 

kỳ không quá 05 năm để thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn của chủ sở hữu theo quy định của Luật 

này. Người đại diện theo ủy quyền phải có đủ các 

tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5041 

của Luật này; 

c) Phê duyệt nội dung Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ 

sung Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

d) Phê duyệt chiến lược phát triển và kế hoạch kinh 

doanh hàng năm của tổ chức tín dụng; 
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thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế 

toán trưởng; 

 

d) Quyết định thay đổi vốn điều lệ của tổ chức tín 

dụng; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn 

điều lệ của tổ chức tín dụng và thay đổi hình thức 

pháp lý của tổ chức tín dụng; 

đ) Quyết định thành lập công ty con, công ty liên 

kết; 

 

 

e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; quyết 

định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành 

nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của tổ 

chức tín dụng; 

g) Quyết định tổ chức lại, giải thể, yêu cầu Tòa án 

mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; 

h) Quyết định mức thù lao, lương, các lợi ích khác 

của thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc). 

2. Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên có các nhiệm vụ sau 

đây: 

a) Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; 

b) Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

c) Phải xác định và tách biệt giữa tài sản của chủ 

sở hữu với tài sản của tổ chức tín dụng; 

d) Tuân thủ quy định của pháp luật trong việc 

mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao 

dịch khác giữa tổ chức tín dụng và chủ sở hữu; 

đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này 

và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên 

Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), 

Kế toán trưởng; 

d e) Quyết định thay đổi vốn điều lệ của tổ chức 

tín dụng; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn 

điều lệ của tổ chức tín dụng và thay đổi hình thức 

pháp lý của tổ chức tín dụng; 

đ g) Quyết định chủ trương thành lập, mua lại, 

góp vốn, tăng, giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn 

đầu tư công ty con, công ty liên kết;

  

e h) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; quyết 

định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành 

nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của tổ 

chức tín dụng; 

g i) Quyết định tổ chức lại, giải thể, yêu cầu Tòa 

án mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; 

h k) Quyết định mức thù lao, lương, các lợi ích 

khác của thành viên Hội đồng thành viên, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc). 

2. Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên có các nhiệm vụ sau 

đây: 

a) Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; 

b) Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

c) Phải xác định và tách biệt giữa tài sản của chủ 

sở hữu với tài sản của tổ chức tín dụng; 

d) Tuân thủ quy định của pháp luật trong việc 

mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao 

dịch khác giữa tổ chức tín dụng và chủ sở hữu; 

đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này 

và Điều lệ của tổ chức tín dụng.  

đc) Bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm,; miễn 

nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng 

thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viênTrưởng 

Ban, thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc),, Phó Tổng 

giám đốc (hoặc Phó giám đốc),, Kế toán trưởng; 

ed) Quyết định thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức 

tín dụng; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn 

điều lệ của tổ chức tín dụng và thaychuyển đổi hình 

thức pháp lý của tổ chức tín dụng; 

gđ) Thông qua phương án xử lý quy định tại Điều 

142 của Luật này;  

e) Quyết định chủ trương thành lập, mua lại, góp vốn, 

tăng, giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn đầu tư tại 

công ty con, công ty liên kết;  

hg) Thông qua báo cáo tài chính hànghằng năm; 

quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn 

thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác 

của tổ chức tín dụng; 

ih) Quyết định tổ chức lại, giải thể, yêu cầu Tòa án 

mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; 

ki) Quyết định mức thù lao, lương, lợi ích khác của 

thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc).. 

2. Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên có các nhiệm vụ sau 

đây: 

a) Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; 

b) Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

c) Phải xác định và tách biệt giữa tài sản của chủ sở 

hữu với tài sản của tổ chức tín dụng; 

d) Tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua, 

bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch 

khác giữa tổ chức tín dụng và chủ sở hữu; 

đ) Các nNhiệm vụ khác theo quy định của Luật này 

và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 
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Điều 67. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

thành viên 

1. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm tất 

cả người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, nhân 

danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ 

của chủ sở hữu theo quy định; nhân danh tổ chức tín 

dụng thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tổ chức tín 

dụng; chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy 

định của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

2. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có 

nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Quyết định nội dung Điều lệ; sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

b) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch 

kinh doanh hàng năm của tổ chức tín dụng; 

c) Trình chủ sở hữu tổ chức tín dụng quyết định 

các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của chủ sở 

hữu quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 

66 của Luật này; 

d) Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên; 

đ) Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập; 

e) Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc 

(Giám đốc) trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân 

công; đánh giá hàng năm về hiệu quả làm việc của 

Tổng giám đốc; 

g) Quyết định xử lý lỗ phát sinh trong quá trình 

kinh doanh; 

h) Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy 

định tại khoản 7 Điều 128 của Luật này; 

i) Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 

20% trở lên so với vốn điều lệ được ghi trong báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của tổ chức 

Điều 67. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

thành viên 

1. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm tất 

cả người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, nhân 

danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ 

của chủ sở hữu theo quy định; nhân danh tổ chức tín 

dụng thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tổ chức tín 

dụng; chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy 

định của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

2. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có 

nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Ban hànhQuyết định nội dung Điều lệ,sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ sửa đổi, bổ sung của tổ chức tín 

dụng theo phê duyệt của chủ sở hữu; 

b) Quyết định ban hành chiến lược phát triển và 

kế hoạch kinh doanh hàng năm của tổ chức tín dụng 

theo phê duyệt của chủ sở hữu; 

c) Trình chủ sở hữu tổ chức tín dụng phê duyệt, 

quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt, 

quyết định của chủ sở hữu quy định tại các điểm c, 

d, đ, e và g c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 66 của 

Luật này; 

d) Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên; 

đ) Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập; 

e) Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc 

(Giám đốc) trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân 

công; đánh giá hàng năm về hiệu quả làm việc của 

Tổng giám đốc; 

g) Quyết định xử lý lỗ phát sinh trong quá trình 

kinh doanh; 

h) Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy 

định tại khoản 7 Điều 128 127 của Luật này; 

i) Quyết định phương án góp vốn, mua, bán cổ 

Điều 6774. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

thành viên  

1. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm tất cả 

người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, nhân 

danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ 

của chủ sở hữu theo quy định; nhân danh tổ chức tín 

dụng thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tổ chức tín 

dụng; chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy 

định của Luật này và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

2. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có các nhiệm 

vụ, quyền hạn sau đây:  

a) Ban hành Điều lệ, Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều 

lệ của tổ chức tín dụng theo phê duyệt của chủ sở 

hữu; 

b) Quyết định banBan hành chiến lược phát triển và 

kế hoạch kinh doanh hànghằng năm của tổ chức tín 

dụng theo phê duyệt của chủ sở hữu; 

c) Trình chủ sở hữu của tổ chức tín dụng phê duyệt, 

quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt, 

quyết định của chủ sở hữu quy định tại các điểm c, 

d, đ, e, g, h và ig khoản 1 Điều 6673 của Luật này; 

d) Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên; 

đ) Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập; 

e) Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc (hoặc 

Giám đốc) trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân 

công; đánh giá hàng năm về hiệu quả làm việc của 

Tổng giám đốc hoặc Giám đốc ít nhất một năm một 

lần; 

g) Quyết định xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh 

doanh; 

h) Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định 

tại khoản 7 Điều 127135 của Luật này; 
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tín dụng hoặc tỷ lệ khác thấp hơn quy định tại Điều 

lệ của tổ chức tín dụng; 

k) Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản 

của tổ chức tín dụng có giá trị từ 20% trở lên so với 

vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán gần nhất của tổ chức tín dụng hoặc tỷ lệ 

khác thấp hơn quy định tại Điều lệ của tổ chức tín 

dụng; 

 

l) Quyết định ký kết các hợp đồng của tổ chức tín 

dụng với công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín 

dụng; hợp đồng của tổ chức tín dụng với thành viên 

Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc), người có liên quan của họ. 

Trong trường hợp này, thành viên có liên quan không 

có quyền biểu quyết; 

m) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp 

thị và chuyển giao công nghệ; 

n) Ban hành các quy định nội bộ liên quan tới tổ 

chức, quản trị và hoạt động của tổ chức tín dụng phù 

hợp với quy định của pháp luật; 

o) Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận các vấn đề theo quy định của pháp luật; 

p) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng; 

q) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng.  

phần, vốn góp của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng 

khác có giá trị theo giá mua hoặc giá trị ghi sổ từ 

20% trở lên so với vốn điều lệ được ghi trong báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của tổ chức 

tín dụng hoặc tỷ lệ khác thấp hơn quy định tại Điều 

lệ của tổ chức tín dụng; 

k) Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản 

cố định của tổ chức tín dụng có giá trị theo giá mua 

hoặc nguyên giá từ 20% trở lên so với vốn điều lệ 

được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

gần nhất của tổ chức tín dụng hoặc tỷ lệ khác thấp 

hơn quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

l) Quyết định ký kết các hợp đồng của tổ chức tín 

dụng với công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín 

dụng; hợp đồng của tổ chức tín dụng với thành viên 

Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc), người có liên quan của họ. 

Trong trường hợp này, thành viên có liên quan không 

có quyền biểu quyết; 

m) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp 

thị và chuyển giao công nghệ; 

n) Ban hành các quy định nội bộ liên quan tới tổ 

chức, quản trị và hoạt động của tổ chức tín dụng phù 

hợp với quy định của pháp luật; 

o) Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận các vấn đề theo quy định của pháp luật; 

p) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng;  

q) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng.  

i) Quyết địnhThông qua phương án góp vốn, mua, 

bán cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng tại 

doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị theo 

mà giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường 

hợp bán có giá trị ghi sổ từ 20% trở lên so với vốn 

điều lệ được trở lên của tổ chức tín dụng ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của tổ 

chức tín dụng hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quy 

định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

k) Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố 

định của tổ chức tín dụng có giá trị theomà giá mua 

dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán có giá 

trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ được trở lên  của 

tổ chức tín dụng ghi trong báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán gần nhất của tổ chức tín dụng hoặc một tỷ 

lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của tổ chức 

tín dụng; 

l) Quyết định ký kết cácThông qua hợp đồng, giao 

dịch khác của tổ chức tín dụng với công ty con, công 

ty liên kết của tổ chức tín dụng; hợp đồng của tổ chức 

tín dụng với thành viên Hội đồng thành viên, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám 

đốc),, người có liên quan của họ. Trong trường hợp 

này, thành viên có liên quan không có quyền biểu 

quyết; 

m) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị 

và chuyển giao công nghệ; 

n) Ban hành các quy định nội bộ liên quan tớiđến tổ 

chức, quản trị và hoạt động của tổ chức tín dụng phù 

hợp với quy định của Luật này và pháp luật có liên 

quan; 

o) Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận các vấn đềnội dung theo quy định của pháp 

luật; 

p) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng;  
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q) Các nNhiệm vụ, quyền hạn khác quy định tại Điều 

lệ của tổ chức tín dụng.  

Điều 68. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội 

đồng thành viên 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng thành viên. 

2. Xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu họp 

Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành 

viên. 

3. Triệu tập và chủ trì họp Hội đồng thành viên 

hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên. 

4. Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện 

các quyết định của Hội đồng thành viên. 

5. Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết 

định của Hội đồng thành viên. 

6. Bảo đảm các thành viên Hội đồng thành viên 

nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác 

và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng 

thành viên phải xem xét. 

7. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội 

đồng thành viên. 

8. Giám sát các thành viên Hội đồng thành viên 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và các 

quyền, nghĩa vụ chung. 

9. Ít nhất mỗi năm một lần, đánh giá hiệu quả làm 

việc của từng thành viên, Hội đồng thành viên và báo 

cáo chủ sở hữu về kết quả đánh giá này. 

10. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 68. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội 

đồng thành viên 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng thành viên. 

2. Xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu họp 

Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành 

viên. 

3. Triệu tập và chủ trì họp Hội đồng thành viên 

hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên. 

4. Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện 

các quyết định của Hội đồng thành viên. 

5. Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết 

định của Hội đồng thành viên. 

6. Bảo đảm các thành viên Hội đồng thành viên 

nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác 

và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng 

thành viên phải xem xét. 

7. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội 

đồng thành viên. 

8. Giám sát các thành viên Hội đồng thành viên 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và các 

quyền, nghĩa vụ chung. 

9. Ít nhất mỗi năm một lần, đánh giá hiệu quả làm 

việc của từng thành viên, Hội đồng thành viên và báo 

cáo chủ sở hữu về kết quả đánh giá này. 

10. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 6875. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội 

đồng thành viên 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng thành viên. 

2. Xây dựng chương trình, nội dung, tài liệuTriệu tập 

và chủ trì họp Hội đồng thành viên hoặc đểtổ chức 

lấy ý kiến các thành viên. 

3. Triệu tập và chủ trì họp Hội đồng thành viên hoặc 

tổ chức lấy ý kiến các thành viên. 

43. Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện 

cácnghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên. 

4. Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng thành viên. 

5. Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định 

của Hội đồng thành viên. 

6.Bảo đảm các thành viên Hội đồng thành viên nhận 

được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có 

đủ thời gian thảo luận các vấn đềnội dung mà Hội 

đồng thành viên phải xem xét. 

76. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng 

thành viên. 

87. Giám sát các thành viên Hội đồng thành viên 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và các 

quyền, nghĩa vụ chung. 

8. Phải ủy quyền cho một thành viên khác của Hội 

đồng thành viên thực hiện nhiệm vụ của mình trong 

thời gian vắng mặt. 

9. Ít nhất mỗi năm một lần, đánh giá hiệu quả làm 

việc của từng thành viên, Hội đồng thành viên và báo 

cáo chủ sở hữu về kết quả đánh giá này. 

10. Các qQuyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 
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Điều 69. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng thành viên 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng thành viên theo quy chế nội bộ của Hội đồng 

thành viên và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng 

thành viên một cách trung thực vì lợi ích của tổ chức 

tín dụng và chủ sở hữu. 

2. Có ý kiến hoặc yêu cầu người điều hành tổ chức 

tín dụng, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên 

nội bộ giải trình các vấn đề có liên quan đến báo cáo 

tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị. 

3. Đề nghị Chủ tịch triệu tập họp Hội đồng thành 

viên bất thường. 

4. Tham dự các cuộc họp Hội đồng thành viên, 

thảo luận và biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên, trừ 

trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề xung 

đột lợi ích với thành viên đó. Chịu trách nhiệm trước 

chủ sở hữu và trước Hội đồng thành viên về những 

quyết định của mình. 

5. Triển khai thực hiện các quyết định của chủ sở 

hữu và nghị quyết của Hội đồng thành viên. 

6. Có trách nhiệm giải trình trước chủ sở hữu, Hội 

đồng thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ được 

giao khi có yêu cầu. 

7. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 69. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng thành viên 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng thành viên theo quy chế nội bộ của Hội đồng 

thành viên và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng 

thành viên một cách trung thực vì lợi ích của tổ chức 

tín dụng và chủ sở hữu. 

2. Có ý kiến hoặc yêu cầu người điều hành tổ chức 

tín dụng, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên 

nội bộ giải trình các vấn đề có liên quan đến báo cáo 

tài chính do đã được kiểm toán viên độc lập chuẩn 

bị. 

3. Đề nghị Chủ tịch triệu tập họp Hội đồng thành 

viên bất thường. 

4. Tham dự các cuộc họp Hội đồng thành viên, 

thảo luận và biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên, trừ 

trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề xung 

đột lợi ích với thành viên đó. Chịu trách nhiệm trước 

chủ sở hữu và trước Hội đồng thành viên về những 

quyết định của mình. 

5. Triển khai thực hiện các quyết định của chủ sở 

hữu và nghị quyết của Hội đồng thành viên. 

6. Có trách nhiệm giải trình trước chủ sở hữu, Hội 

đồng thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ được 

giao khi có yêu cầu. 

7. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 6976. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng thành viên 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng thành viên theo quy chế nội bộ của Hội đồng 

thành viên và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng 

thành viên một cách trung thực vì lợi ích của tổ chức 

tín dụng và chủ sở hữu. 

2. Có ý kiến hoặc yêu cầu người điều hành tổ chức 

tín dụng, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ giải 

trình các vấn đề có liên quan đến báo cáo tài chính 

đã được kiểm toán độc lập. 

3. Đề nghị Chủ tịch hội đồng thành viên triệu tập họp 

Hội đồng thành viên bất thường. 

4. Tham dự các cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo 

luận và biểu quyết về tất cả vấn đềnội dung thuộc 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên, trừ 

trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề có xung 

đột lợi ích với thành viên đó;. Cchịu trách nhiệm 

trước chủ sở hữu và trước Hội đồng thành viên về 

những quyết định của mình. 

5. Triển khai thực hiện các quyết định của chủ sở hữu 

và nghị quyết của Hội đồng thành viên. 

6. Có trách nhiệm gGiải trình trước chủ sở hữu, Hội 

đồng thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ được 

giao khi có yêu cầu. 

7. Các qQuyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 

lệ của tổ chức tín dụng. 

Mục 5  

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN 

TRỞ LÊN 

Mục 5 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN 

TRỞ LÊN 

Mục 5 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN 

TRỞ LÊN 

Điều 70. Thành viên góp vốn, nhiệm vụ, quyền 

hạn của thành viên góp vốn 

1. Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Điều 70. Thành viên góp vốn, nhiệm vụ, quyền 

hạn của thành viên góp vốn 

1. Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Điều 7077. Quyền, nghĩa vụ của Tthành viên góp 

vốn, nhiệm vụ, quyền hạn  

1. Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công 

ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải là 
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phải là pháp nhân, trừ trường hợp quy định tại Điều 

88 của Luật này. Tổng số thành viên không được 

vượt quá 05 thành viên. Tỷ lệ sở hữu tối đa của một 

thành viên và người có liên quan không được vượt 

quá 50% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. 

 

 

2. Thành viên góp vốn có các quyền hạn sau đây: 

a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người đại 

diện làm thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm 

soát trên cơ sở số vốn góp của mình trong tổ chức tín 

dụng hoặc theo thỏa thuận giữa các thành viên góp 

vốn; 

b) Được cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình 

hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, 

sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm và các giấy tờ 

tài liệu khác của tổ chức tín dụng; 

c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn 

góp sau khi tổ chức tín dụng đã nộp đủ thuế và hoàn 

thành các nghĩa vụ tài chính khác; 

d) Được chia tài sản còn lại của tổ chức tín dụng 

tương ứng với phần vốn góp khi tổ chức tín dụng giải 

thể hoặc phá sản; 

đ) Khiếu nại, khởi kiện thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

(Giám đốc) không thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, 

gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức 

tín dụng hoặc thành viên góp vốn. 

3. Thành viên góp vốn có các nhiệm vụ sau đây: 

a) Không được rút vốn đã góp dưới mọi hình thức, 

trừ trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp theo 

quy định tại Điều 71 của Luật này; 

b) Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

c) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này 

và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

phải là pháp nhân, trừ trường hợp quy định tại Điều 

88  của Luật này. Tổng số thành viên không được 

vượt quá 05 thành viên. Tỷ lệ sở hữu tối đa của một 

thành viên và người có liên quan không được vượt 

quá 50% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, trừ trường 

hợp sở hữu phần vốn góp tại tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt theo phương án chuyển giao bắt 

buộc được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Thành viên góp vốn có các quyền hạn sau đây: 

a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người đại 

diện làm thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm 

soát trên cơ sở số vốn góp của mình trong tổ chức tín 

dụng hoặc theo thỏa thuận giữa các thành viên góp 

vốn; 

b) Được cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình 

hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, 

sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm và các giấy 

tờ tài liệu khác của tổ chức tín dụng; 

c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn 

góp sau khi tổ chức tín dụng đã nộp đủ thuế và hoàn 

thành các nghĩa vụ tài chính khác; 

d) Được chia tài sản còn lại của tổ chức tín dụng 

tương ứng với phần vốn góp khi tổ chức tín dụng giải 

thể hoặc phá sản; 

đ) Khiếu nại, khởi kiện thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

(Giám đốc) không thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, 

gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức 

tín dụng hoặc thành viên góp vốn. 

3. Thành viên góp vốn có các nhiệm vụ sau đây: 

a) Không được rút vốn đã góp dưới mọi hình thức, 

trừ trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp theo 

quy định tại Điều 71  của Luật này; 

b) Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

c) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này 

và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

pháp nhân, trừ trường hợp quy định tại Điều 88 của 

Luật này.. Tổng số thành viên góp vốn không được 

vượt quá 05 thành viên. Tỷ lệ sở hữu tối đa của một 

thành viên và người có liên quan không được vượt 

quá 50% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, trừ trường 

hợp sở hữu phần vốn góp tại tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt theo phương án chuyển giao bắt 

buộc được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Việc góp vốn và tỷ lệ sở hữu vốn góp của tổ chức 

trong nước và nước ngoài tại tổ chức tài chính vi mô 

thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công 

ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các 

quyền hạn sau đây: 

a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người đại diện 

làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban 

kiểm soát trên cơ sở số vốn góp của mình trong tổ 

chức tín dụng hoặc theo thỏa thuận giữa các thành 

viên góp vốn; 

b) Được cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình hoạt 

động của Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, sổ 

sách kế toán, báo cáo tài chính hànghằng năm và các 

giấy tờ tài liệu, dữ liệu khác của tổ chức tín dụng; 

c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp 

sau khi tổ chức tín dụng đã nộp đủ thuế và hoàn thành 

các nghĩa vụ tài chính khác; 

d) Được chia tài sản còn lại của tổ chức tín dụng 

tương ứng với phần vốn góp khi tổ chức tín dụng giải 

thể hoặc phá sản; 

đ) Khiếu nại, Tự mình hoặc nhân danh tổ chức tín 

dụng khởi kiện thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc 

Giám đốc) trong trường hợp những người này không 

thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, gây thiệt hại đến 

quyền, lợi ích hợp, thực hiện không đầy đủ, thực hiện 

không kịp thời quy định của pháp của tổ chức tín 
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dụng hoặc luật hoặc Điều lệ, nghị quyết hoặc quyết 

định của Hội đồng thành viên góp vốnđối với quyền 

và nghĩa vụ được giao và trường hợp khác theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ. 

3. Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công 

ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các 

nhiệm vụ sau đây: 

a) Không được rút vốn đã góp dưới mọi hình thức, 

trừ trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp theo 

quy định tại Điều 6878 của Luật này; 

b) Tuân thủ Điều lệ của tổ chức tín dụng; 

c) Các nNhiệm vụ khác theo quy định của Luật này 

và Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

Điều 71. Chuyển nhượng phần vốn góp, mua 

lại phần vốn góp 

1. Thành viên góp vốn được chuyển nhượng phần 

vốn góp, ưu tiên góp thêm vốn khi tổ chức tín dụng 

tăng vốn điều lệ. 

2. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện 

nhận chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại vốn góp 

của tổ chức tín dụng. 

Điều 71. Chuyển nhượng phần vốn góp, mua 

lại phần vốn góp 

1. Thành viên góp vốn được chuyển nhượng phần 

vốn góp, ưu tiên góp thêm vốn khi tổ chức tín dụng 

tăng vốn điều lệ. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể điều kiện nhận chuyển nhượng phần vốn góp, 

mua lại vốn góp của tổ chức tín dụng. 

Điều 6878. Chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại 

phần vốn góp 

1. Thành viên góp vốn được chuyển nhượng phần 

vốn góp, ưu tiên góp thêm vốn khi tổ chức tín dụng 

tăng vốn điều lệ. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể 

điều kiện nhận chuyển nhượng phần vốn góp, mua 

lại phần vốn góp của tổ chức tín dụng. 

Điều 72. Hội đồng thành viên 

1. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm 

a, b, d, đ, h, i, k, l, m, n và o khoản 2 Điều 67 của 

Luật này; 

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết 

định thời điểm và phương thức huy động vốn; 

c) Báo cáo tình hình tài chính, kết quả kinh doanh 

của tổ chức tín dụng, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao của Hội đồng thành viên, thành viên 

Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên góp 

vốn hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

d) Quyết định mua lại phần vốn góp theo quy định 

Điều 72. Hội đồng thành viên 

1. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm 

a, b, d, đ, h, i, k, l, m, n và o khoản 2 Điều 67  của 

Luật này; 

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết 

định thời điểm và phương thức huy động vốn; 

c) Báo cáo tình hình tài chính, kết quả kinh doanh 

của tổ chức tín dụng, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao của Hội đồng thành viên, thành viên 

Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên góp 

vốn hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

d) Quyết định mua lại phần vốn góp theo quy định 

Điều 6979. Hội đồng thành viên của tổ chức tín 

dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên 

1. Nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên được quy định 

tại Điều lệ của tổ chức tín dụng và không quá 05 năm. 

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên theo 

nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên. Nhiệm kỳ của 

thành viên Hội đồng thành viên được bổ sung hoặc 

thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng 

thành viên. Hội đồng thành viên của nhiệm kỳ vừa 

kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng 

thành viên của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. 

12. Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công 

ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các 

nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
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của Luật này; 

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng 

thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám 

đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), 

Kế toán trưởng và người quản lý, người điều hành 

khác theo quy định nội bộ của Hội đồng thành viên; 

e) Quyết định mức lương, thưởng, thù lao và các 

lợi ích khác đối với Chủ tịch và các thành viên Hội 

đồng thành viên, Trưởng ban và các thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) phù hợp với 

quy định của Luật này, trừ trường hợp Điều lệ của tổ 

chức tín dụng có quy định khác; 

g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương 

án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án 

xử lý lỗ của tổ chức tín dụng; 

h) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, 

văn phòng đại diện; góp vốn thành lập công ty liên 

kết; 

i) Quyết định tổ chức lại tổ chức tín dụng; 

k) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở 

thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; 

 

 

 

l) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín 

dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên có các quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Các quyền, nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 68 của Luật này; 

b) Đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành 

viên, các Ủy ban của Hội đồng thành viên tối thiểu 

mỗi năm một lần; 

c) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

của Luật này; 

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng 

thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám 

đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), 

Kế toán trưởng và người quản lý, người điều hành 

khác theo quy định nội bộ của Hội đồng thành viên; 

e) Quyết định mức lương, thưởng, thù lao và các 

lợi ích khác đối với Chủ tịch và các thành viên Hội 

đồng thành viên, Trưởng ban và các thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) phù hợp với 

quy định của Luật này, trừ trường hợp Điều lệ của tổ 

chức tín dụng có quy định khác; 

g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương 

án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án 

xử lý lỗ của tổ chức tín dụng; 

h) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, 

văn phòng đại diện; góp vốn thành lập công ty liên 

kết; 

i) Quyết định tổ chức lại tổ chức tín dụng; 

k) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở 

thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; 

l) Ban hành Điều lệ, Điều lệ sửa đổi, bổ sung 

của tổ chức tín dụng; 

m) Quyết định ban hành chiến lược phát triển 

và kế hoạch kinh doanh hàng năm của tổ chức tín 

dụng; 

l o) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định 

tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín 

dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên có các quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Các quyền, nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 68  của Luật này; 

b) Đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành 

viên, các Ủy ban của Hội đồng thành viên tối thiểu 

a) Các nNhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm 

d, đ, h, i, k, l, m, n và o khoản 2 Điều 6474 của Luật 

này; 

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định 

thời điểm và phương thức huy động vốn; 

c) Thông qua phương án xử lý quy định tại Điều 142 

của Luật này;  

d) Báo cáo tình hình tài chính, kết quả kinh doanh 

của tổ chức tín dụng, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao của Hội đồng thành viên, thành viên 

Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên góp 

vốn hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

dđ) Quyết định mua lại phần vốn góp theo quy định 

của Luật này; 

đe) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng 

thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám 

đốc (hoặc Giám đốc),, Phó Tổng giám đốc (hoặc Phó 

giám đốc),, Kế toán trưởng và người quản lý, người 

điều hành khác thuộc thẩm quyền theo quy định nội 

bộ của Hội đồng thành viên; 

eg) Quyết định mức lương, thưởng, thù lao và các lợi 

ích khác đối với Chủ tịch và các thành viên Hội đồng 

thành viên, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) phù hợp với 

quy định của Luật này, trừ trường hợp Điều lệ của tổ 

chức tín dụng có quy định khác; 

gh) Thông qua báo cáo tài chính hànghằng năm, 

phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc 

phương án xử lý lỗ của tổ chức tín dụng; 

hi) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn 

phòng đại diện; góp vốn thành lập công ty liên kết; 

ik) Quyết định tổ chức lại tổ chức tín dụng; 

kl) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ 

tục phá sản tổ chức tín dụng; 
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Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

3. Thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín 

dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên có các quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Các quyền, nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 

2 và 3 Điều 69 của Luật này; 

b) Tham dự các cuộc họp Hội đồng thành viên, 

thảo luận và biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên theo 

quy định của Luật này, trừ trường hợp không được 

biểu quyết theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 67 

của Luật này; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành 

viên về những quyết định của mình; 

c) Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng thành viên; 

d) Giải trình trước thành viên góp vốn, Hội đồng 

thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi 

có yêu cầu; 

đ) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

mỗi năm một lần; 

c) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

3. Thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín 

dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên có các quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Các quyền, nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 

2 và 3 Điều 69  của Luật này; 

b) Tham dự các cuộc họp Hội đồng thành viên, 

thảo luận và biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên theo 

quy định của Luật này, trừ trường hợp không được 

biểu quyết theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 67  

của Luật này; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành 

viên về những quyết định của mình; 

c) Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng thành viên; 

d) Giải trình trước thành viên góp vốn, Hội đồng 

thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi 

có yêu cầu; 

đ) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

lm) Ban hành Điều lệ, Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều 

lệ của tổ chức tín dụng; 

mn) Quyết định ban hành chiến lược phát triển và kế 

hoạch kinh doanh hànghằng năm của tổ chức tín 

dụng; 

o) Các nNhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại 

Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

23. Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín 

dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên có các quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Các qQuyền, nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 và 8 7 Điều 6575 của Luật này; 

b) Đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên, 

các Ủy ban của Hội đồng thành viên tối thiểu mỗi 

năm một lần; 

c) Các qQuyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 

lệ của tổ chức tín dụng. 

34. Thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín 

dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên có các quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Các qQuyền, nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2 

và 3 Điều 6676 của Luật này; 

b) Tham dự các cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo 

luận và biểu quyết về tất cả các vấn đềnội dung thuộc 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên theo 

quy định của Luật này, trừ trường hợp không được 

biểu quyết theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 

6474 của Luật này; chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

thành viên về những quyết định của mình; 

c) Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

thành viên; 

d) Giải trình trước thành viên góp vốn, Hội đồng 

thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi 

có yêu cầu; 

đ) Các qQuyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 

lệ của tổ chức tín dụng. 
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Mục 6 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ 

Mục 6 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ 

Mục 6 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ 

Điều 73. Tính chất và mục tiêu hoạt động 

Tổ chức tín dụng là hợp tác xã là loại hình tổ chức 

tín dụng được tổ chức theo mô hình hợp tác xã hoạt 

động trong lĩnh vực ngân hàng nhằm mục đích chủ 

yếu là tương trợ giữa các thành viên thực hiện có hiệu 

quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và 

cải thiện đời sống. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã 

gồm ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

Điều 73. Tính chất và mục tiêu hoạt động  

Tổ chức tín dụng là hợp tác xã là loại hình tổ chức 

tín dụng được tổ chức theo mô hình hợp tác xã hoạt 

động trong lĩnh vực ngân hàng nhằm mục đích chủ 

yếu là tương trợ giữa các thành viên thực hiện có hiệu 

quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và 

cải thiện đời sống. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã 

gồm ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

Điều 7080. Tính chất và mục tiêu hoạt động  

Tổ chức tín dụng là hợp tác xã là loại hình tổ chức 

tín dụng được tổ chức theo mô hình hợp tác xã hoạt 

động trong lĩnh vực ngân hàng nhằm mục đích chủ 

yếu là tương trợ giữa các thành viên thực hiện có hiệu 

quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và 

cải thiện đời sống. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã 

gồm ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

Điều 74. Thành lập tổ chức tín dụng là hợp tác 

xã 

1. Thành viên của ngân hàng hợp tác xã bao gồm 

tất cả các quỹ tín dụng nhân dân và các pháp nhân 

góp vốn khác. 

2. Thành viên của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm 

các cá nhân, hộ gia đình và các pháp nhân góp vốn 

khác. 

Điều 74. Thành lập tổ chức tín dụng là hợp tác 

xã 

1. Thành viên của ngân hàng hợp tác xã bao gồm 

tất cả các quỹ tín dụng nhân dân và các pháp nhân 

góp vốn khác. 

2. Thành viên của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm 

các cá nhân, hộ gia đình và các pháp nhân góp vốn 

khác. 

Điều 7181. Thành lậpviên của tổ chức tín dụng 

là hợp tác xã 

1. Thành viên của ngân hàng hợp tác xã bao gồm 

tất cả các quỹ tín dụng nhân dân và các pháp nhân 

góp vốn khác. 

2. Thành viên của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm 

các cá nhân, hộ gia đình và các pháp nhân góp vốn 

khác. 

Điều 75. Cơ cấu tổ chức 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân bao gồm Đại hội thành 

viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc (Giám đốc). 

2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản 

trị, Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải đáp ứng tiêu 

chuẩn về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, 

am hiểu về hoạt động ngân hàng theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước và phải thuộc danh sách đã 

được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể thủ tục, hồ 

sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, bổ nhiệm 

các chức danh quy định tại khoản này. 

 

 

Điều 75. Cơ cấu tổ chức 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân bao gồm Đại hội thành 

viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc (Giám đốc). 

2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản 

trị, Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)Người quản lý, 

người điều hành, Trưởng ban và thành viên Ban 

kiểm soát của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên 

môn, đạo đức nghề nghiệp, am hiểu về hoạt động 

ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 

và.Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, 

Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc) phải thuộc danh sách đã được 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể 

Điều 7282. Cơ cấu tổ chức quản lý 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân bao gồm Đại hội thành 

viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc (hoặc Giám đốc). 

2. Người quản lý, người điều hành, Trưởng ban 

và thành viên Ban kiểm soát của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân phải đáp ứng tiêu chuẩn 

về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, am 

hiểu về hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước. Chủ tịch và thành viên Hội đồng 

quản trị, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng giám đốc (Giám đốc) phải thuộc danh sách đã 

được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể 

thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, 

bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản này. 
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3. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

phải có kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ 

và thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, 

bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản này. 

3. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

phải có kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ 

và thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

32. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

phải có kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ 

và thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 76. Vốn điều lệ 

1. Vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân là tổng số vốn do các thành viên góp 

và được ghi vào Điều lệ. 

2. Mức vốn góp tối thiểu và tối đa của một thành 

viên do Đại hội thành viên quyết định theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 76. Vốn điều lệ 

1. Vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân là tổng số vốn do các thành viên góp 

và được ghi vào Điều lệ. 

2. Mức vốn góp tối thiểu và tối đa của một thành 

viên do Đại hội thành viên quyết định theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 7383. Vốn điều lệ 

1. Vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã,  bao 

gồm: 

a) Vốn góp của quỹ tín dụng nhân dân là tổng 

sốthành viên; 

b) Vốn góp của pháp nhân khác; 

c) Vốn hỗ trợ của Nhà nước; 

d) Nguồn vốn do hợp pháp khác. 

2. Vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân bao 

gồm: 

a) Vốn góp của các thành viên góp và ; 

b) Nguồn vốn hợp pháp khác. 

3. Vốn điều lệ của Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân được ghi vào Điều lệ.bổ sung từ các 

nguồn sau: 

2a) Vốn góp của thành viên; 

b) Vốn hỗ trợ của nhà nước đối với ngân hàng hợp 

tác xã; 

c) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các quỹ khác 

theo quy định của pháp luật; 

d) Nguồn vốn hợp pháp khác. 

4. Mức vốn góp tối thiểu và tối đa của một thành 

viên do Đại hội thành viên quyết định theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 77. Điều lệ 

1. Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân không được trái với quy định của Luật này, 

Luật hợp tác xã và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan. Điều lệ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân phải có những nội dung chủ yếu sau 

Điều 77. Điều lệ 

1. Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân không được trái với quy định của Luật này, 

Luật hợp tác xã và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan. Điều lệ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân phải có những nội dung chủ yếu sau 

(Bỏ Điều này, chuyển nội dung lên Điều 39. Điều 

lệ) 

Điều 77. Điều lệ 

1. Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân không được trái với quy định của Luật này, 

Luật hợp tác xã và các quy định khác của pháp luật 
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đây: 

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính; 

b) Nội dung, phạm vi hoạt động; 

c) Thời hạn hoạt động; 

d) Vốn điều lệ và phương thức góp vốn; 

 

 

 

 

đ) Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyền, nghĩa vụ của 

Tổng giám đốc (Giám đốc); 

 

e) Thể thức tiến hành Đại hội thành viên và thông 

qua quyết định của Đại hội thành viên; 

g) Quyền, nghĩa vụ của thành viên; 

h) Các nguyên tắc tài chính, kế toán, kiểm soát và 

kiểm toán nội bộ; 

i) Nguyên tắc trả lương, phụ cấp và thù lao công 

vụ, xử lý các khoản lỗ, chia lãi theo vốn góp, công 

sức đóng góp của thành viên và mức độ sử dụng dịch 

vụ của tổ chức tín dụng; nguyên tắc trích lập, quản lý 

và sử dụng các quỹ; 

k) Thể thức quản lý, sử dụng, bảo toàn và xử lý 

phần tài sản chung, vốn tích lũy; 

l) Các trường hợp và thủ tục về chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản; 

m) Thủ tục sửa đổi Điều lệ. 

 

 

 

2. Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải gửi 

Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày được thông qua. 

đây: 

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính; 

b) Nội dung, phạm vi hoạt động; 

c) Thời hạn hoạt động; 

d) Vốn điều lệ; mức vốn góp tối thiểu; và phương 

thức góp vốn;, tăng, giảm vốn điều lệ; 

đ) Thẩm quyền kết nạp thành viên, chấm dứt tư 

cách thành viên; 

e) Thể thức bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ 

tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban 

và thành viên Ban kiểm soát; 

đ g) Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyền, nghĩa vụ của 

Tổng giám đốc (Giám đốc); 

h) Người đại diện theo pháp luật; 

e i) Thể thức tiến hành Đại hội thành viên và thông 

qua quyết định của Đại hội thành viên; 

g k) Quyền, nghĩa vụ của thành viên; 

h l) Các nguyên tắc tài chính, kế toán, kiểm soát 

và kiểm toán nội bộ; 

i m) Nguyên tắc trả lương, phụ cấp và thù lao công 

vụ, xử lý các khoản lỗ, chia lãi theo vốn góp, công 

sức đóng góp của thành viên và mức độ sử dụng dịch 

vụ của tổ chức tín dụng; nguyên tắc trích lập, quản lý 

và sử dụng các quỹ; 

k n) Thể thức quản lý, sử dụng, bảo toàn và xử lý 

phần tài sản chung, vốn tích lũy; 

l o) Các trường hợp và thủ tục về chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản; 

m p) Thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ;. 

q) Các nội dung khác do Đại hội thành viên 

quyết định nhưng không trái với quy định của Luật 

này và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

2. Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải 

có liên quan. Điều lệ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân phải có những nội dung chủ yếu sau 

đây: 

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính; 

b) Nội dung hoạt động; 

c) Thời hạn hoạt động; 

d) Vốn điều lệ; mức vốn góp tối thiểu; phương 

thức góp vốn, tăng, giảm vốn điều lệ; 

đ) Thẩm quyền kết nạp thành viên, chấm dứt tư 

cách thành viên; 

e) Thể thức bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch 

và thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và 

thành viên Ban kiểm soát; 

g) Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyền, nghĩa vụ của 

Tổng giám đốc (Giám đốc); 

h) Người đại diện theo pháp luật; 

i) Thể thức tiến hành Đại hội thành viên và thông 

qua quyết định của Đại hội thành viên; 

k) Quyền, nghĩa vụ của thành viên; 

l) Các nguyên tắc tài chính, kế toán, kiểm soát và 

kiểm toán nội bộ; 

m) Nguyên tắc trả lương, phụ cấp và thù lao công 

vụ, xử lý các khoản lỗ, chia lãi theo vốn góp, công 

sức đóng góp của thành viên và mức độ sử dụng dịch 

vụ của tổ chức tín dụng; nguyên tắc trích lập, quản lý 

và sử dụng các quỹ; 

n) Thể thức quản lý, sử dụng, bảo toàn và xử lý 

phần tài sản chung, vốn tích lũy; 

o) Các trường hợp và thủ tục về chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản; 

p) Thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ;. 

q) Các nội dung khác do Đại hội thành viên quyết 

định nhưng không trái với quy định của Luật này và 

các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của 
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gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày được thông qua. 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải gửi 

Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày được thông qua. 

Điều 78. Quyền của thành viên 

1. Tham dự Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu 

dự Đại hội thành viên, tham dự các cuộc họp thành 

viên và biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội thành viên. 

2. Ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát và các chức danh được bầu khác theo quy 

định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân. 

3. Được gửi tiền, vay vốn, chia lãi theo vốn góp 

và mức độ sử dụng dịch vụ của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

4. Được hưởng các phúc lợi xã hội chung của 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan 

đến hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. 

6. Kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt 

động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân và yêu cầu được trả lời; yêu cầu Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát triệu tập Đại hội thành viên bất 

thường để giải quyết những vấn đề cấp thiết. 

7. Chuyển nhượng vốn góp và các quyền lợi, 

nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân. 

8. Xin ra khỏi ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

9. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân. 

Điều 78. Quyền của thành viên 

1. Tham dự Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu 

dự Đại hội thành viên, tham dự các cuộc họp thành 

viên và biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội thành viên. 

2. Ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát và các chức danh được bầu khác theo quy 

định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân. 

3. Được gửi tiền, vay vốn, chia lãi theo vốn góp 

và mức độ sử dụng dịch vụ của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

4. Được hưởng các phúc lợi xã hội chung của 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan 

đến hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. 

6. Kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt 

động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân và yêu cầu được trả lời; yêu cầu Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát triệu tập Đại hội thành viên bất 

thường để giải quyết những vấn đề cấp thiết. 

7. Chuyển nhượng vốn góp và các quyền lợi, 

nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân. 

8. Xin ra khỏi ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

9. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân. 

Điều 7484. Quyền của thành viên 

1. Tham dự Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu 

dự Đại hội thành viên, tham dự các cuộc họp thành 

viên và biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội thành viên. 

2. Ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát và các chức danh được bầu khác theo quy 

định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân. 

3. Được gửi tiền, vay vốn, chia lãi theo vốn góp 

và mức độ sử dụng dịch vụ của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

4. Được hưởng các phúc lợi xã hội chung của 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan 

đến hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

6. Kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt 

động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân và yêu cầu được trả lời;, yêu cầu Hội đồng quản 

trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Ban kiểm soát 

giải trình về hoạt động. 

7. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu 

tập Đại hội thành viên bất thường để giải quyết 

những vấn đề cấp thiết. 

78. Chuyển nhượng vốn góp và các quyền lợi, 

nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ của ngânNgân hàng Nhà nước. 

9. Được trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn 

góp theo quy định của Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dânNhà nước. 
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810. Xin raRa khỏi ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân theo quy định tại Điều lệ của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

911. Các quyềnQuyền khác theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân. 

Điều 79. Nghĩa vụ của thành viên 

1. Thực hiện Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, 

quỹ tín dụng nhân dân và các nghị quyết của Đại hội 

thành viên. 

2. Góp vốn theo quy định tại Điều lệ của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quy định 

của pháp luật có liên quan. 

3. Hợp tác, tương trợ giữa các thành viên, góp 

phần xây dựng và thúc đẩy sự phát triển của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

4. Cùng chịu trách nhiệm về các khoản rủi ro, thua 

lỗ trong hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân trong phạm vi vốn góp của mình. 

5. Hoàn trả vốn và lãi tiền vay của ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo cam kết. 

6. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

Điều 79. Nghĩa vụ của thành viên 

1. Thực hiện Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, 

quỹ tín dụng nhân dân và các nghị quyết của Đại hội 

thành viên. 

2. Góp vốn theo quy định tại Điều lệ của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quy định 

của pháp luật có liên quan. 

3. Hợp tác, tương trợ giữa các thành viên, góp 

phần xây dựng và thúc đẩy sự phát triển của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

4. Cùng chịu trách nhiệm về các khoản rủi ro, thua 

lỗ trong hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân trong phạm vi vốn góp của mình. 

5. Hoàn trả vốn và lãi tiền vay của ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo cam kết. 

6. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

Điều 7985. Nghĩa vụ của thành viên 

1. Tuân thủ tôn chỉ, mục đích, Điều lệ, quy chế 

của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân., 

Thực hiện Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân và các nghị quyết của Đại hội thành 

viên. và quyết định của Hội đồng quản trị.  

2. Góp đủ, đúng thời hạn phần vốn góp đã cam kết 

theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, 

quỹ tín dụng nhân dân và quy định của pháp luật có 

liên quan. 

3. Hợp tác, tương trợ giữa các thành viên, góp 

phần xây dựng và thúc đẩy sự phát triển của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

4. Cùng chịuChịu trách nhiệm về các khoản rủi ro, 

thua lỗ trong hoạt độngnợ và nghĩa vụ tài chính của 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong 

phạm vi phần vốn góp của mìnhvào ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Hoàn trả vốngốc và lãi tiền vay của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo cam kết. 

6. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ. 

7. Chịu trách nhiệm khi nhân danh ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân dưới mọi hình thức để 

thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tiến hành kinh 

doanh, giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích 

của tổ chức, cá nhân khác. 

8. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ. 
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Điều 80. Đại hội thành viên 

1. Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết 

định cao nhất của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. 

2. Đại hội thành viên thảo luận và quyết định 

những vấn đề sau đây: 

a) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 

năm, báo cáo công khai tài chính, kế toán, dự kiến 

phân phối lợi nhuận và xử lý các khoản lỗ nếu có; 

báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát; 

b) Phương hướng hoạt động kinh doanh năm tới; 

c) Tăng, giảm vốn điều lệ; mức vốn góp của thành 

viên; 

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành 

viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng ban và 

thành viên khác của Ban kiểm soát; 

 

 

đ) Thông qua danh sách kết nạp thành viên mới 

và cho thành viên ra khỏi ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân theo đề nghị của Hội đồng quản 

trị; quyết định khai trừ thành viên; 

e) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với 

quỹ tín dụng nhân dân; 

 

g) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 

h) Những vấn đề khác do Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát hoặc có ít nhất một phần ba tổng số thành 

viên đề nghị. 

Điều 80. Đại hội thành viên 

1. Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết 

định cao nhất của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. 

2. Đại hội thành viên thảo luận và quyết định 

những vấn đề các nội dung sau đây: 

a) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 

năm, báo cáo công khai tài chính, kế toán, dự kiến 

phân phối lợi nhuận và xử lý các khoản lỗ nếu có; 

báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát; 

b) Phương hướng hoạt động kinh doanh năm tới; 

c) Tăng, giảm vốn điều lệ; mức vốn góp của thành 

viên; 

d) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và 

thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng ban 

và thành viên khác của Ban kiểm soát; 

đ) Thông qua danh sách kết nạp thành viên mới 

và cho thành viên ra khỏi ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân theo đề nghị của Hội đồng quản 

trị; quyết định Quyết định khai trừ thành viên; 

e) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể trừ 

trường hợp giải thể bắt buộc theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước đối với quỹ tín dụng nhân 

dân; 

g) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 

h) Các nội dung khác nhưng không trái với quy 

định của Luật này và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan; 

i) Những vấn đề khác do Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát hoặc có ít nhất một phần ba tổng số thành 

viên đề nghị. 

Điều 8086. Đại hội thành viên 

1. Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết 

định cao nhất của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. 

2. Đại hội thành viên quyết định các nội dung sau 

đây: 

a) Báo cáo kết quảThông qua định hướng phát 

triển của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân;  

b) Thông qua Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 

c) Thông qua quy chế hoạt động kinh doanh trong 

năm, báo cáo công khai tài chính, kế toán, dự kiến 

phân phối lợi nhuận về tổ chức và xử lý các khoản lỗ 

nếu có;hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân; 

d) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát; về việc thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao;  

b) Phương hướng hoạt độngđ) Thông qua báo cáo 

tài chính hằng năm; phương án phân phối lợi nhuận 

sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ 

tài chính khác, xử lý các khoản lỗ;  

e) Thông qua phương án kinh doanh, kế hoạch 

phát triển thành viên hằng năm tới; 

c) Tăng, giảm vốn điều lệ; mức vốn góp của thành 

viên; 

d) Sốg) Thông qua phương án thay đổi mức vốn 

điều lệ, trừ trường hợp thay đổi vốn góp của thành 

viên; 

h) Thông qua phương án xử lý quy định tại Điều 

142 của Luật này;  

i) Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát của từng nhiệm kỳ; bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Hội đồng 

quản trị;, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát; 
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thông qua chủ trương thành viên Hội đồng quản trị 

kiêm Giám đốc hoặc thuê Giám đốc đối với quỹ tín 

dụng nhân dân; 

đk) Thông qua việc đầu tư, mua, bán tài sản cố 

định có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được ghi 

trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất 

hoặc báo cáo tài chính gần nhất trong trường hợp quỹ 

tín dụng nhân dân không phải kiểm toán hoặc tỷ lệ 

nhỏ hơn theo quy định của Điều lệ. 

l) Quyết định mức thù lao, thưởng và lợi ích khác 

đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

m) Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và thành 

viên; 

n) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; 

o) Quyết định khai trừ thành viên; 

ep) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể trừ 

trường hợp tự nguyện; 

q) Quyết định giải thể bắt buộc theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước đối với quỹ tín dụng nhân dân; 

g) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 

h) Các nội dung khác nhưng không trái với quy 

định của Luật này và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan; 

i) Những vấn đềpháp khắc phục biến động lớn 

khác về tài chính của tổ chức tín dụng; 

r) Quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập; 

s) Nội dung do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

hoặc có ít nhất một phần ba tổng số thành viên đề 

nghị.; 

t) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ. 
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Điều 81. Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm Chủ tịch 

và các thành viên khác của Hội đồng quản trị. 

 

 

 

 

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại 

hội thành viên quyết định, nhưng không ít hơn 03 

thành viên. 

 

 

 

 

 

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị do Đại hội 

thành viên quyết định và được ghi trong Điều lệ, ít 

nhất là 02 năm và không quá 05 năm. 

 

 

 

 

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên 

cá nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành 

viên pháp nhân. Thành viên Ban kiểm soát, Kế toán 

trưởng, Thủ quỹ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân không được đồng thời là thành viên 

Hội đồng quản trị và không phải là người có liên 

quan của thành viên Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị không 

được ủy quyền cho những người không phải là thành 

viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ của 

mình. 

Điều 81. Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm Chủ tịch 

và các thành viên khác của Hội đồng quản trị do Đại 

hội thành viên ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân trực tiếp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

theo thể thức bỏ phiếu kín. 

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại 

hội thành viên quyết định, nhưng không ít hơn 03 

thành viên và không quá 05 thành viên đối với quỹ 

tín dụng nhân dân, không quá 09 thành viên đối 

với ngân hàng hợp tác xã. Trường hợp số thành 

viên Hội đồng quản trị không đủ số thành viên tối 

thiểu theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thì trong thời hạn 90 

ngày, kể từ ngày không đủ số lượng thành viên, 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải 

bổ sung đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 163 của 

Luật này. 

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị do Đại hội 

thành viên quyết định và được ghi trong Điều lệ, ít 

nhất là 02 năm và không quá 05 năm kể từ thời điểm 

bầu. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của 

nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của 

nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến 

khi Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp quản 

công việc. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên 

cá nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành 

viên pháp nhân. Thành viên Ban kiểm soát, Kế toán 

trưởng, Thủ quỹ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân không được đồng thời là thành viên 

Hội đồng quản trị và không phải là người có liên 

quan của thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 8187. Hội đồng quản trị của tổ chức tín 

dụng là hợp tác xã 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm Chủ tịch 

và các thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội thành 

viên ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

trực tiếp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức 

bỏ phiếu kín. 

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của từng 

nhiệm kỳ do Đại hội thành viên quyết định, nhưng 

không ít hơn 03 thành viên và không quá 05 thành 

viên đối với quỹ tín dụng nhân dân, không quá 09 

thành viên đối với ngân hàng hợp tác xã.. Trường 

hợp số thành viên Hội đồng quản trị không đủ số 

thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ của 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dânít hơn 

03 thành viên thì trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 

không đủ số lượng thành viên, ngân hàng hợp tác xã, 

quỹ tín dụng nhân dân phải bổ sung đủ số lượng 

thành viên Hội đồng quản trị, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 65 Điều 163169 của Luật này. 

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị do Đại hội 

thành viên quyết định và được ghi trong Điều lệ, ít 

nhất là 02 năm và nhưng không quá 05 năm kể từ 

thời điểm bầu. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 

quản trị được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn 

lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội đồng quản 

trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho 

đến khi Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp 

quản công việc.  

Số lượng nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị của quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà 

nước quy định. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên 

cá nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành 

viên pháp nhân. Thành viên Ban kiểm soát, Kế toán 
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5. Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị không 

được ủy quyền cho những người không phải là thành 

viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ của 

mình. Chủ tịch Hội đồng quản trị của quỹ tín dụng 

nhân dân có quyền, nghĩa vụ theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước và không được giữ chức vụ 

quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp. 

6. Hội đồng quản trị sử dụng con dấu của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân để thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

trưởng, Thủ quỹ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân không được đồng thời là thành viên 

Hội đồng quản trị và không phải là người có liên 

quan của thành viên Hội đồng quản trị. 

5. Hội đồng quản trị của ngân hàng hợp tác xã có 

Bộ phận giúp việc. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ 

phận giúp việc do Hội đồng quản trị quy định. 

6. Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị không 

được ủy quyền cho những người không phải là thành 

viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ của 

mình. Chủ tịch Hội đồng quản trị của quỹ tín dụng 

nhân dân có quyền, nghĩa vụ theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước và không được giữ chức vụ quá 02 

nhiệm kỳ liên tiếp. 

67. Hội đồng quản trị sử dụng con dấu của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân để thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 82. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

quản trị 

1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thuê hoặc 

chấm dứt hợp đồng thuê Tổng giám đốc (Giám đốc) 

theo nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên. 

2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Tổng giám đốc 

(Phó giám đốc) theo đề nghị của Tổng giám đốc 

(Giám đốc). 

3. Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của 

Đại hội thành viên. 

4. Chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 

kinh doanh; phê duyệt báo cáo tài chính, báo cáo về 

kế hoạch hoạt động kinh doanh, báo cáo hoạt động 

của Hội đồng quản trị để trình Đại hội thành viên. 

5. Chuẩn bị chương trình Đại hội thành viên và 

triệu tập Đại hội thành viên. 

6. Tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 82. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

quản trị 

1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thuê hoặc 

chấm dứt hợp đồng thuê Tổng giám đốc (Giám đốc) 

theo nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên 

đối với quỹ tín dụng nhân dân. Bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc đối với ngân hàng 

hợp tác xã. 

2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Tổng giám đốc 

(Phó giám đốc) theo đề nghị của Tổng giám đốc 

(Giám đốc). 

3. Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của 

Đại hội thành viên. 

4. Chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 

kinh doanh; phê duyệt báo cáo tài chính, báo cáo về 

kế hoạch hoạt động kinh doanh, báo cáo hoạt động 

của Hội đồng quản trị để trình Đại hội thành viên. 

5. Chuẩn bị chương trình Đại hội thành viên và 

triệu tập Đại hội thành viên. 

Điều 8288. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

quản trị 

1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc 

theo nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên 

đối với quỹ tín dụng nhân dân. Bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc đối với ngân hàng 

hợp tác xã.Trình Đại hội thành viên xem xét, thông 

qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội thành 

viên. 

 

2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Tổng giám đốc 

(Phó giám đốc) theo đề nghị của Tổng giám đốc 

(Giám đốc). 

3. Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của 

Đại hội thành viên. 

4. Chuẩn bị bBáo cáo đánh giá Đại hội thành viên 

kết quả hoạt động kinh doanh; phê duyệt báo cáo tài 

chính, báo cáo về kế hoạch hoạt động kinh doanh, 

báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị để trìnhngân 
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7. Xét kết nạp thành viên mới và giải quyết việc 

thành viên xin ra, trừ trường hợp khai trừ thành viên 

và báo cáo để Đại hội thành viên thông qua. 

8. Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình 

trước Đại hội thành viên. 

9. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định 

tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. 

6. Tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định 

của pháp luật. 

7. Xét kKết nạp thành viên mới và giải quyết việc 

thành viên xin ra theo Điều lệ, trừ trường hợp khai 

trừ thành viên và báo cáo để Đại hội thành viên thông 

qua. 

8. Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình 

trước Đại hội thành viên. 

9. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định 

tại Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. Chịu trách 

nhiệm trước Đại hội thành viên trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

53. Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp. 

4. Thông qua việc đầu tư, mua, bán tài sản cố định 

có giá trị từ 10% đến dưới 20% vốn điều lệ . Chuẩn 

bị chương trình Đại hội thành viên và triệu tập Đại 

hội thành viên.6. Tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa 

vụcủa ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

theo quy định của pháp luật. 

7. Kết nạp thành viên mới và giải quyết việc thành 

viên xin ra theo Điều lệ, trừ được ghi trong báo cáo 

tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc báo cáo 

tài chính gần nhất trong trường hợp khai trừ thành 

viên và báo cáo Đại hội thành viênquỹ tín dụng nhân 

dân không phải kiểm toán hoặc tỷ lệ nhỏ hơn theo 

quy định của Điều lệ. 

8. Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình 

trước Đại hội thành viên. 

9. Các nhiệm vụ5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, 

đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối 

với chức danh Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó 

Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc và người điều 

hành khác thuộc thẩm quyền theo quy định nội bộ 

của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật. 

6. Chuẩn bị chương trình Đại hội thành viên và 

triệu tập Đại hội thành viên. 

7. Kết nạp thành viên mới, giải quyết việc xin ra 

khỏi ngân hàng hợp tác xã của pháp nhân góp vốn 

khác, giải quyết việc xin ra khỏi quỹ tín dụng nhân 

dân của thành viên và báo cáo Đại hội thành viên gần 

nhất. 

8. Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc hoặc 

Giám đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công; đánh 
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giá hiệu quả làm việc của Tổng giám đốc hoặc Giám 

đốc ít nhất một năm một lần. 

9. Ban hành quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, 

quản trị và hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân phù hợp với các quy định của Luật 

này và pháp luật có liên quan, trừ những nội dung 

thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên. 

10. Giám sát việc thực thi các biện pháp phòng 

ngừa rủi ro của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. 

11. Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận nội dung theo quy định của pháp luật. 

12. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định 

tạicủa pháp luật và Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, 

quỹ tín dụng nhân dân. 

  Điều 89. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng quản trị. 

2. Triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản 

trị, Đại hội thành viên, trừ trường hợp Luật này hoặc 

Điều lệ có quy định khác. 

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội 

đồng quản trị; giám sát các thành viên Hội đồng quản 

trị trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và 

các quyền, nghĩa vụ chung. 

4. Bảo đảm thành viên Hội đồng quản trị nhận 

được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có 

đủ thời gian thảo luận nội dung mà Hội đồng quản trị 

phải xem xét. 

5. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại 

hội thành viên về công việc được giao. 

6. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

7. Phải ủy quyền cho một thành viên khác của Hội 

đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời 
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gian vắng mặt. 

8. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ.  

  Điều 90. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị 

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội 

đồng quản trị theo đúng quy chế nội bộ của Hội đồng 

quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị một cách trung thực vì lợi ích của ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và thành viên. 

2. Xem xét báo cáo tài chính do kiểm toán viên 

độc lập chuẩn bị, có ý kiến hoặc yêu cầu người điều 

hành của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ 

giải trình các vấn đề có liên quan đến báo cáo. 

3. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập 

cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường. 

4. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, thảo luận 

và biểu quyết về nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn 

của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật này, 

trừ trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề có 

xung đột lợi ích với thành viên đó; chịu trách nhiệm 

trước Đại hội thành viên và Hội đồng quản trị về 

quyết định của mình. 

5. Triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của 

Đại hội thành viên và Hội đồng quản trị. 

6. Có trách nhiệm giải trình trước Đại hội thành 

viên, Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ 

được giao khi có yêu cầu. 

7. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ. 

Điều 83. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm 

soát 

1. Ban kiểm soát có không ít hơn 03 thành viên, 

trong đó ít nhất phải có 01 kiểm soát viên chuyên 

trách. Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện đối 

Điều 83. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm 

soát 

1. Ban kiểm soát có không ít hơn 03 thành viên, 

trong đó ít nhất phải có 01 kiểm soát viên chuyên 

trách. Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện đối 

Điều 8391. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm 

soát 

1. Ban kiểm soát của ngân hàng hợp tác xã có 

không ít hơn nhất 03 thành viên, trong đó ít nhất phải 

có 01 kiểm soát viên chuyên trách.. Số lượng thành 
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với quỹ tín dụng nhân dân được bầu 01 kiểm soát 

viên chuyên trách. 

2. Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát do Đại 

hội thành viên bầu trực tiếp. 

3. Thành viên Ban kiểm soát phải là thành viên cá 

nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành 

viên pháp nhân. Thành viên Ban kiểm soát không 

được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám 

đốc), Kế toán trưởng, Thủ quỹ, nhân viên nghiệp vụ 

của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và 

không phải là người có liên quan của thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng 

giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Thủ quỹ. 

4. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội 

thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao. 

5. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của 

Hội đồng quản trị. 

với quỹ tín dụng nhân dân được bầu 01 kiểm soát 

viên chuyên trách.Số lượng thành viên Ban kiểm 

soát đối với quỹ tín dụng nhân dân thực hiện theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát do Đại 

hội thành viên bầu trực tiếp. ngân hàng hợp tác xã, 

quỹ tín dụng nhân dân trực tiếp bầu, miễn nhiệm, 

bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín. Trường hợp 

số thành viên Ban kiểm soát không đủ số thành 

viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thì trong 

thời hạn 90 ngày, kể từ ngày không đủ số lượng 

thành viên, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân phải bổ sung đủ số lượng thành viên Ban 

kiểm soát trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 

163 của Luật này.  

3. Thành viên Ban kiểm soát phải là thành viên cá 

nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành 

viên pháp nhân của quỹ tín dụng nhân dân. Thành 

viên Ban kiểm soát không được đồng thời là thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), 

Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, 

Thủ quỹ, nhân viên nghiệp vụ của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân và không phải là người có 

liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám 

đốc), Kế toán trưởng, Thủ quỹ. Trưởng Ban kiểm 

soát của quỹ tín dụng nhân dân có quyền, nghĩa vụ 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và không 

được giữ chức vụ quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp. 

4. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội 

thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao. 

5. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của 

Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Ban 

kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Nhiệm 

viên Ban kiểm soát đối với của quỹ tín dụng nhân 

dân phù hợp với quy mô hoạt động và thực hiện theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát do Đại 

hội thành viêncó bộ phận kiểm toán nội bộ, bộ phận 

giúp việc, được sử dụng các nguồn lực của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trực tiếp bầu, miễn 

nhiệm, được thuê chuyên gia và tổ chức bên ngoài để 

thực hiện nhiệm vụ của mình. 

3. Thành viên Ban kiểm soát phải là thành viên cá 

nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành 

viên pháp nhân của quỹ tín dụng nhân dân.bãi nhiệm 

theo thể thức bỏ phiếu kín. Trường hợp số thành viên 

Ban kiểm soát không đủ số lượng thành viên tối thiểu 

theo quy định tại khoản 1 Điều lệ của ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dânnày thì trong thời hạn 

90 ngày, kể từ ngày không đủ số lượng thành viên, 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải bổ 

sung đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 65 Điều 163169 của 

Luật này.  

4. 3. Thành viên Ban kiểm soát phải là thành viên 

cá nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành 

viên pháp nhân của quỹ tín dụng nhân dân. Thành 

viên Ban kiểm soát không được đồng thời là thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), 

Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, 

Thủ quỹ, nhân viên nghiệp vụ của ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân và không phải là người có 

liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám 

đốc), Kế toán trưởng, Thủ quỹ. Trưởng Ban kiểm 

soát của quỹ tín dụng nhân dân có quyền, nghĩa vụ 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và không 

được giữ chức vụ quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp. 
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kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế là 

thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. Ban kiểm soát của 

nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến 

khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công 

việc. 

4. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội 

thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao. 

5.Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của 

Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Ban 

kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Nhiệm 

kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời 

hạn còn lại của nhiệm kỳ. Ban kiểm soát. Ban kiểm 

soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động 

cho đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp 

quản công việc. 

Số lượng nhiệm kỳ của Trưởng Ban kiểm soát của 

quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước quy 

định.  

Điều 84. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm 

soát 

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của 

pháp luật. 

2. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, 

quyết định của Đại hội thành viên, nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị; giám sát hoạt động của 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và 

thành viên ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân. 

3. Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp 

hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý các 

khoản lỗ, sử dụng các quỹ, tài sản và các khoản hỗ 

trợ của Nhà nước; giám sát an toàn trong hoạt động 

của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

4. Thực hiện kiểm toán nội bộ trong từng thời kỳ, 

từng lĩnh vực nhằm đánh giá chính xác hoạt động 

kinh doanh và thực trạng tài chính của ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền khiếu 

nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động của ngân hàng 

Điều 84. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm 

soát 

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của 

pháp luật. 

2. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, 

quyết định của Đại hội thành viên, nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị; giám sát hoạt động của 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và 

thành viên ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân. 

3. Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp 

hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý các 

khoản lỗ, sử dụng các quỹ, tài sản và các khoản hỗ 

trợ của Nhà nước; giám sát an toàn trong hoạt động 

của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

4. Thực hiện kiểm toán nội bộ trong từng thời kỳ, 

từng lĩnh vực nhằm đánh giá chính xác hoạt động 

kinh doanh và thực trạng tài chính của ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền khiếu 

nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động của ngân hàng 

Điều 8492. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm 

soát 

1. Kiểm tra, giámGiám sát hoạt động củaquản trị, 

điều hành ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân theotrong việc tuân thủ quy định của pháp luật. 

2. Kiểm tra việc thực hiện , Điều lệ, của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và nghị quyết, 

quyết định của Đại hội thành viên, nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị; giám sát hoạt động của 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và 

thành viên ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân.chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên trong 

việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.  

32. Ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát; 

định kỳ hằng năm xem xét lại quy định nội bộ của 

Ban kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán 

và báo cáo. 

3. Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm của 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; báo 

cáo Đại hội thành viên về kết quả thẩm định báo cáo 

tài chính, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực 

và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê 
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hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân. 

6. Triệu tập Đại hội thành viên bất thường trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Khi Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám 

đốc) có hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và nghị quyết 

của Đại hội thành viên; khi Hội đồng quản trị không 

thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả các biện 

pháp ngăn chặn theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

b) Khi có ít nhất một phần ba tổng số thành viên 

Ban kiểm soát có yêu cầu triệu tập họp Đại hội thành 

viên gửi đến Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 

mà Hội đồng quản trị không triệu tập Đại hội thành 

viên bất thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu. 

7. Thông báo Hội đồng quản trị, báo cáo Đại hội 

thành viên và Ngân hàng Nhà nước về kết quả kiểm 

soát; kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

(Giám đốc) khắc phục những yếu kém, vi phạm trong 

hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân. 

65. Triệu tập Đại hội thành viên bất thường trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Khi Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám 

đốc) có hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ của ngân 

hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và nghị quyết 

của Đại hội thành viên; khi Hội đồng quản trị không 

thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả các biện 

pháp ngăn chặn theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

b) Khi có ít nhất một phần ba tổng số thành viên 

Ban kiểm soát có yêu cầu triệu tập họp Đại hội thành 

viên gửi đến Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 

mà Hội đồng quản trị không triệu tập Đại hội thành 

viên bất thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu. 

76. Thông báo Hội đồng quản trị, báo cáo Đại hội 

thành viên và Ngân hàng Nhà nước về kết quả kiểm 

soát; kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

(Giám đốc) khắc phục những yếu kém, vi phạm trong 

hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. 

và lập báo cáo tài chính. Ban kiểm soát có thể tham 

khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo 

cáo và kiến nghị lên Đại hội thành viên. 

4. Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp 

hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý các 

khoản lỗ, sử dụng các quỹ, tài sản và các khoản hỗ 

trợ của Nhà nước; giám sát an toàn trong hoạt động 

của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

4.5. Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong 

từng thời kỳ, từng lĩnh vực nhằm đánh giátheo quy 

định của pháp luật; có quyền sử dụng tư vấn độc lập 

và quyền được tiếp cận, cung cấp đủ, chính xác, kịp 

thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động 

kinh doanh và thực trạng tài chính của quản lý, điều 

hành ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân để 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

56. Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị khi 

phát hiện người quản lý ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân có hành vi vi phạm; yêu cầu người 

vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải 

pháp khắc phục hậu quả. 

7. Triệu tập Đại hội thành viên bất thường trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Khi Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (hoặc 

Giám đốc) có hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ của 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và nghị 

quyết của Đại hội thành viên; khi Hội đồng quản trị 

không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả các 

biện pháp ngăn chặn theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

b) Khi có ít nhất một phần ba tổng số thành viên 

Ban kiểm soát có yêu cầu triệu tập họp Đại hội thành 

viên gửi đến Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 

mà Hội đồng quản trị không triệu tập Đại hội thành 

viên bất thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu. 
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6.8. Thông báo Hội đồng quản trị, báo cáo Đại hội 

thành viên và Ngân hàng Nhà nước về kết quả kiểm 

soát; kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

(hoặc Giám đốc) khắc phục những yếu kém, vi phạm 

trong hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân. 

9. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và 

quyết định mức lương, lợi ích khác đối với chức danh 

thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định của 

pháp luật. 

10. Tiếp nhận kiến nghị liên quan đến ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; giải quyết theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị Hội đồng quản trị, Đại 

hội thành viên giải quyết theo thẩm quyền; 

11. Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên được 

tham dự nhưng không được quyền biểu quyết tại 

cuộc họp của Hội đồng quản trị; yêu cầu ghi lại ý 

kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng 

quản trị nếu ý kiến của mình khác với nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo trước 

Đại hội thành viên. 

12. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của 

Điều lệ. 

  Điều 83. Quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban 

kiểm soát 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều 92 của Luật 

này. 

2. Triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban kiểm soát. 

3. Thay mặt Ban kiểm soát ký văn bản thuộc thẩm 

quyền của Ban kiểm soát. 

4. Chuẩn bị kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát 

và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban kiểm 

soát. 

5. Bảo đảm thành viên Ban kiểm soát nhận được 

thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời 
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gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem 

xét. 

6. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được 

phân công và quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát. 

7. Phải ủy quyền cho một thành viên khác của Ban 

kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời 

gian vắng mặt. 

8. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ. 

  Điều 94. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quy 

định nội bộ của Ban kiểm soát một cách trung thực, 

cẩn trọng vì lợi ích của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân và của thành viên. 

2. Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập Ban 

kiểm soát họp bất thường. 

3. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm soát sổ 

sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính và kiến nghị 

biện pháp khắc phục. 

4. Yêu cầu cán bộ, nhân viên của ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân cung cấp số liệu và giải 

trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm 

vụ được phân công. 

5. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về hoạt động tài 

chính bất thường và chịu trách nhiệm về đánh giá và 

kết luận của mình. 

6. Tham dự cuộc họp của Ban kiểm soát, thảo luận 

và biểu quyết về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi 

ích với thành viên đó. 

7. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ. 
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Điều 85. Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội 

đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám 

đốc (Giám đốc) ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. Tổng giám đốc (Giám đốc) là người điều 

hành cao nhất, có nhiệm vụ điều hành các công việc 

hàng ngày của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. 

Điều 85. Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội 

đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám 

đốc (Giám đốc) ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. Tổng giám đốc (Giám đốc) là người điều 

hành cao nhất, có nhiệm vụ điều hành các công việc 

hàng ngày của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân. 

Điều 8595. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) 

ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội 

đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám 

đốc (hoặc Giám đốc) ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân với nhiệm kỳ không quá 05 năm.  

2. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) là người điều 

hành cao nhất, có nhiệm vụ điều hành các công việc 

haằng ngày của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân; chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước 

Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

3. Trường hợp khuyết Tổng giám đốc hoặc Giám 

đốc, Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 

khuyết Tổng giám đốc hoặc Giám đốc. 

Điều 86. Quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc 

(Giám đốc) 

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh. 

2. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng 

quản trị. 

3. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án 

bố trí cơ cấu tổ chức ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân. 

4. Ký kết các hợp đồng nhân danh ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Trình báo cáo tài chính hàng năm lên Hội đồng 

quản trị. 

6. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về 

nhiệm vụ được giao. 

7. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân. 

Điều 86. Quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc 

(Giám đốc) 

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh. 

2. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng 

quản trị. 

3. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án 

bố trí cơ cấu tổ chức ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân. 

4. Ký kết các hợp đồng nhân danh ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Trình báo cáo tài chính hàng năm lên Hội đồng 

quản trị. 

6. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về 

nhiệm vụ được giao. 

7. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân. 

Điều 8696. Quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc 

(hoặc Giám đốc) 

1. Trình Hội đồng quản trị nội dung thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng quản trị. 

2. Thực hiện nghị quyết của Đại hội thành viên, 

nghị quyết vàkế hoạch kinh doanh. 

2. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng 

quản trị. 

3. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về Tổ chức 

thực hiện phương án bố trí cơ cấu tổ chức kinh 

doanh; quyết định nội dung liên quan đến hoạt động 

kinh doanh hằng ngày của ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân theo thẩm quyền. 

4. Ký kết các hợp đồng nhân danh ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dânThiết lập, duy trì hệ 

thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả. 

5. Lập và Trìnhtrình Hội đồng quản trị thông qua 

hoặc để báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua báo 

cáo tài chính hàng năm lên Hội đồng quản trị. 
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6. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về 

nhiệm vụ được giaotính chính xác, trung thực của 

báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, số liệu quyết 

toán và thông tin tài chính khác. 

6. Ban hành theo thẩm quyền quy chế, quy định 

nội bộ; quy trình, thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ 

thống điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin quản 

lý. 

7. Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại 

hội thành viên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

về hoạt động và kết quả kinh doanh của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

8. Quyết định áp dụng biện pháp vượt thẩm quyền 

của mình trong trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, sự cố 

và chịu trách nhiệm về quyết định đó và kịp thời báo 

cáo Hội đồng quản trị. 

9. Đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường. 

10. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh 

điều hành của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân, trừ chức danh thuộc thẩm quyền quyết 

định của Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị. 

11. Ký kết hợp đồng nhân danh ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân theo Điều lệ và quy định 

nội bộ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 

dân đó. 

12. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, xử lý 

lỗ trong kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân. 

13. Tuyển dụng lao động; quyết định lương, 

thưởng của người lao động theo thẩm quyền. 

14. Các qQuyền, nghĩa vụ khác theo quy định 

tạicủa pháp luật và Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, 

quỹ tín dụng nhân dân. 

Mục 7 

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 

Mục 7 

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 

Mục 7 

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 

Điều 87. Loại hình tổ chức tài chính vi mô Điều 87. Loại hình tổ chức tài chính vi mô (Gộp vào loại hình TCTD là công ty TNHH) 
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1. Tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới 

hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. 

2. Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành của tổ chức 

tài chính vi mô được thực hiện theo quy định của 

Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

1. Tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới 

hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. 

2. Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành của tổ chức 

tài chính vi mô được thực hiện theo quy định của 

Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

Điều 88. Thành viên, vốn góp, cơ cấu tổ chức, 

địa bàn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô  

Ngân hàng Nhà nước quy định việc tham gia góp 

vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài; số lượng thành viên góp vốn; tỷ lệ 

sở hữu vốn góp, phần vốn góp của các tổ chức, cá 

nhân trong nước và nước ngoài vào tổ chức tài chính 

vi mô; giới hạn về cơ cấu tổ chức mạng lưới, địa bàn 

hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. 

Điều 88. Thành viên, vốn góp, cơ cấu tổ chức, 

địa bàn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô  

Ngân hàng Nhà nước quy định việc tham gia góp 

vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài; số lượng thành viên góp vốn; tỷ lệ 

sở hữu vốn góp, phần vốn góp của các tổ chức, cá 

nhân trong nước và nước ngoài vào tổ chức tài chính 

vi mô; giới hạn về cơ cấu tổ chức mạng lưới, địa bàn 

hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. 

(Gộp vào loại hình TCTD là công ty TNHH) 

Mục 8 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

TẠI VIỆT NAM 

Mục 8 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

TẠI VIỆT NAM 

Mục 87  

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

TẠI VIỆT NAM 

Điều 89. Quản trị, điều hành của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

1. Ngân hàng nước ngoài quyết định cơ cấu tổ 

chức, quản trị, điều hành của chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với pháp luật của 

nước nơi ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính và 

quy định của Luật này về cơ cấu tổ chức, quản trị, 

điều hành, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và phải 

được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản 

trước khi thực hiện. 

2. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đại diện cho chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài trước pháp luật, là người chịu trách 

nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài và điều hành hoạt động hằng ngày theo 

quyền, nghĩa vụ phù hợp với quy định của Luật này 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân 

Điều 89. Quản trị, điều hành của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

1. Ngân hàng nước ngoài quyết định cơ cấu tổ 

chức, quản trị, điều hành của chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài tại Việt Nam và tuân thủ các phù hợp 

với pháp luật của nước nơi ngân hàng nước ngoài đặt 

trụ sở chính và quy định của Luật này về cơ cấu tổ 

chức, quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ, kiểm toán 

nội bộ.và phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản trước khi thực hiện. 

2. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đại diện cho chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài trước pháp luật, là người chịu trách 

nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài và điều hành hoạt động hằng ngày theo 

quyền, nghĩa vụ phù hợp với quy định của Luật này 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân 

Điều 8997. Quản trị, điều hành của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

1. Ngân hàng nước ngoài quyết định cơ cấu tổ 

chức, quản trị của chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

tại Việt Nam và tuân thủ các quy định của Luật này 

về điều hành, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ. 

2. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đại diện cho chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài trước pháp luật, là người chịu trách 

nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài và điều hành hoạt động hằng ngày theo 

quyền, nghĩa vụ phù hợp với quy định của Luật này 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài không được tham gia quản trị, 

điều hành tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác và 

không được đồng thời làm Trưởng văn phòng đại 

diện tại Việt Nam của ngân hàng nước ngoài. 
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hàng nước ngoài không được tham gia quản trị, điều 

hành tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác và không 

được đồng thời làm Trưởng văn phòng đại diện tại 

Việt Nam của ngân hàng nước ngoài. 

4. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại khoản 4 Điều 50 của Luật này. Người dự 

kiến được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc (Giám đốc) 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân 

hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi 

bổ nhiệm. Trình tự, hồ sơ chấp thuận Tổng giám đốc 

(Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thông 

báo người được bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều 51 của Luật này. 

5. Trường hợp một ngân hàng nước ngoài có hai 

hoặc nhiều chi nhánh hoạt động tại Việt Nam và thực 

hiện chế độ tài chính, hạch toán, báo cáo hợp nhất thì 

ngân hàng nước ngoài phải ủy quyền cho một Tổng 

giám đốc (Giám đốc) chi nhánh chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về mọi hoạt động của các chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 

hàng nước ngoài không được tham gia quản trị, điều 

hành tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác và không 

được đồng thời làm Trưởng văn phòng đại diện tại 

Việt Nam của ngân hàng nước ngoài. 

4. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại khoản 4 Điều 50  của Luật này. Người dự 

kiến được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc (Giám đốc) 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân 

hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi 

bổ nhiệm. Trình tự, hồ sơ chấp thuận Tổng giám đốc 

(Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thông 

báo người được bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều 51  của Luật này. 

5. Trường hợp một ngân hàng nước ngoài có hai 

hoặc nhiều chi nhánh hoạt động tại Việt Nam và thực 

hiện chế độ tài chính, hạch toán, báo cáo hợp nhất thì 

ngân hàng nước ngoài phải ủy quyền cho một Tổng 

giám đốc (Giám đốc) chi nhánh chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về mọi hoạt động của các chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 

4. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài phải có đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện quy định tại khoản 4 Điều 5041 của Luật này. 

Người dự kiến được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc 

(hoặc Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn 

bản trước khi bổ nhiệm. Trình tự, hồHồ sơ, thủ tục 

chấp thuận Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, thông báo người được 

bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều 5144 của Luật này. 

5. Trường hợp một ngân hàng nước ngoài có hai 

hoặc nhiều chi nhánh hoạt động tại Việt Nam và thực 

hiện chế độ tài chính, hạch toán, báo cáo hợp nhất thì 

ngân hàng nước ngoài phải ủy quyền cho một Tổng 

giám đốc (hoặc Giám đốc) chi nhánh chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của các chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 

Chương IV 

HOẠT ĐỘNG  

CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Chương IV 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

Chương IV 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

Mục 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Mục 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Mục 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

 

Điều 90. Phạm vi hoạt động được phép của tổ 

chức tín dụng 

1. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể phạm vi, 

loại hình, nội dung hoạt động ngân hàng, hoạt động 

kinh doanh khác của tổ chức tín dụng trong Giấy 

phép cấp cho từng tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng không được tiến hành bất kỳ 

hoạt động kinh doanh nào ngoài các hoạt động ngân 

hàng, hoạt động kinh doanh khác ghi trong Giấy 

Điều 90. Phạm viNội dung hoạt động được 

phép của tổ chức tín dụng 

1. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể phạm vi, 

loại hình, nội dung hoạt động ngân hàng, hoạt động 

kinh doanh khác của tổ chức tín dụng trong Giấy 

phép cấp cho từng tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng không được tiến hành bất kỳ 

hoạt động kinh doanh nào ngoài các hoạt động ngân 

hàng, hoạt động kinh doanh khác ghi trong Giấy 

Điều 9098. Nội dung hoạt động được phép của 

tổ chức tín dụng 

1. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể nội dung 

hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của 

tổ chức tín dụng trong Giấy phép cấp cho từng tổ 

chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng không được tiến hành bất kỳ 

hoạt động kinh doanh nào ngoài các hoạt động ngân 

hàng, hoạt động kinh doanh khác ghi trong Giấy 
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phép được Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tín 

dụng. 

3. Các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh 

doanh khác của tổ chức tín dụng quy định tại Luật 

này thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà 

nước. 

phép được Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tín 

dụng. 

3. Các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh 

doanh khác của tổ chức tín dụng quy định tại Luật 

này thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà 

nước, quy định của pháp luật có liên quan. 

phép được Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tín 

dụng. 

3. Các hoạtHoạt động ngân hàng, hoạt động kinh 

doanh khác của tổ chức tín dụng quy định tại Luật 

này thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà 

nước, quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 91. Lãi suất, phí trong hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải 

niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức 

phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của 

tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa 

thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động 

ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của 

pháp luật 

3. Trong trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn 

biến bất thường, để bảo đảm an toàn của hệ thống tổ 

chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có quyền quy 

định cơ chế xác định phí, lãi suất trong hoạt động 

kinh doanh của tổ chức tín dụng. 

Điều 91. Lãi suất, phí trong hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải 

niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức 

phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của 

tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa 

thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động 

ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của 

pháp luật 

3. Trong trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn 

biến bất thường, để bảo đảm an toàn của hệ thống tổ 

chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có quyền quy 

định cơ chế xác định phí, lãi suất trong hoạt động 

kinh doanh của tổ chức tín dụng. 

Điều 9199. Lãi suất, phí trong hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải 

niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức 

phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của 

tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa 

thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động 

ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của 

pháp luật về ngân hàng. 

3. Trong trườngTrường hợp hoạt động ngân hàng 

có diễn biến bất thường, để bảo đảm an toàn của hệ 

thống tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có 

quyền quy định cơ chế xác định phí, lãi suất trong 

hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. 

Điều 92. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ 

phiếu, tín phiếu, trái phiếu của tổ chức tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng được phát hành chứng chỉ tiền 

gửi, tín phiếu, kỳ phiếu để huy động vốn theo quy 

định của Luật này và quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

2. Căn cứ Luật này và Luật chứng khoán, Chính 

phủ quy định việc phát hành trái phiếu, trừ trái phiếu 

chuyển đổi để huy động vốn của tổ chức tín dụng. 

Điều 92. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ 

phiếu, tín phiếu, trái phiếu của tổ chức tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng được phát hành chứng chỉ tiền 

gửi, tín phiếu, kỳ phiếu để huy động vốn theo quy 

định của Luật này và quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

2. Căn cứ Luật này và Luật chứng khoán, Chính 

phủ quy định việc phát hành trái phiếu, trừ trái phiếu 

chuyển đổi để huy động vốn của tổ chức tín dụng. 

 

Điều 93. Quy định nội bộ 

1. Căn cứ vào quy định của Luật này và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan, tổ chức tín 

dụng phải xây dựng và ban hành các quy định nội bộ 

đối với các hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, 

bảo đảm có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản 

Điều 9392. Quy định nội bộ 

1. Căn cứ vào quy định của Luật này, quy định 

của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng phải xây 

dựng và ban hành các quy định nội bộ đối với các 

hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, bao gồm 

Điều 92100. Quy định nội bộ 

1. Căn cứ vào quy định của Luật này, quy định 

của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng phải xây 

dựng và ban hành các quy định nội bộ đối với các 

hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, bao gồm 
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lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, 

phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp. 

 

2. Tổ chức tín dụng phải ban hành các quy định 

nội bộ sau đây: 

a) Quy định về cấp tín dụng, quản lý tiền vay để 

bảo đảm việc sử dụng vốn vay đúng mục đích; 

b) Quy định về phân loại tài sản có, trích lập và sử 

dụng dự phòng rủi ro; 

c) Quy định về đánh giá chất lượng tài sản có và 

tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; 

d) Quy định về quản lý thanh khoản, trong đó có 

các thủ tục và các giới hạn quản lý thanh khoản; 

đ) Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và cơ 

chế kiểm toán nội bộ phù hợp với tính chất và quy 

mô hoạt động của tổ chức tín dụng; 

e) Quy định về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; 

g) Quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động của 

tổ chức tín dụng; 

h) Quy định về quy trình, thủ tục, bao gồm cả 

nguyên tắc nhận biết khách hàng để bảo đảm ngăn 

ngừa việc tổ chức tín dụng bị lạm dụng cho các mục 

đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác; 

i) Quy định về phương án xử lý các trường hợp 

khẩn cấp. 

 

 

 

3. Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà 

nước các quy định nội bộ tại khoản 2 Điều này ngay 

sau khi ban hành. 

cả việc thực hiện bằng phương tiện điện tử, bảo 

đảm có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý 

rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, 

phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp. 

2. Tổ chức tín dụng phải ban hành tối thiểu các 

quy định nội bộ về nội dung sau đây: 

a) Quy định về cấp tín dụng, quản lý tiền vay để 

bảo đảm việc sử dụng vốn vay đúng mục đích; 

b) Quy định về phân loại tài sản có, trích lập và sử 

dụng dự phòng rủi ro; 

c) Quy định về đánh giá chất lượng tài sản có và 

tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; 

d) Quy định về quản lý thanh khoản, trong đó có 

các thủ tục và các giới hạn quản lý thanh khoản; 

đ) Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và cơ 

chế kiểm toán nội bộ phù hợp với tính chất và quy 

mô hoạt động của tổ chức tín dụng; 

e) Quy định về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 

(trừ tổ chức tín dụng mà pháp luật không bắt buộc 

phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ); 

g) Quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động của 

tổ chức tín dụng; 

h) Quy định về quy trình, thủ tục, phòng chống 

rửa tiền, bao gồm cả nguyên tắc nhận biết khách 

hàng để bảo đảm ngăn ngừa việc tổ chức tín dụng bị 

lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố 

và tội phạm khác; 

i) Quy định về phương án xử lý các trường hợp 

khẩn cấp; 

3. Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà 

nước các quy định nội bộ tại khoản 2 Điều này ngay 

sau khitrong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành. 

cả việc thực hiện bằng phương tiện điện tử, bảo đảm 

có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro 

gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, phương 

án xử lý các trường hợp khẩn cấp. 

2. Tổ chức tín dụng phải ban hành tối thiểu các 

quy định nội bộ về nội dung sau đây: 

a) Quy định về cấp tín dụng, quản lý tiền vay; 

b) Quy định về phân loại tài sản có, trích lập và sử 

dụng dự phòng rủi ro; 

c) Quy định về đánh giá chất lượng tài sản có và 

tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; 

d) Quy định về quản lý thanh khoản, trong đó có 

các thủ tục và các giới hạn quản lý thanh khoản; 

đ) Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và cơ 

chế kiểm toán nội bộ phù hợp với tính chất và quy 

mô hoạt động của tổ chức tín dụng; 

e) Quy định về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 

(, trừ tổ chức tín dụng mà pháp luật không bắt buộc 

phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ); 

g) Quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động của 

tổ chức tín dụng; 

h) Quy định về phòng, chống rửa tiền, bao gồm cả 

nguyên tắc nhận biết khách hàng để bảo đảm ngăn 

ngừa việc tổ chức tín dụng bị lạm dụng cho các mục 

đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác; 

i) Quy định về phương án xử lý các trường hợp 

khẩn cấp;. 

3. Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà 

nước các quy định nội bộ quy định tại khoản 2 Điều 

này trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban 

hành. 

Điều 94. Xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử 

dụng tiền vay 

1. Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung 

cấp tài liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả 

Điều 9493. Xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử 

dụng tiền vay 

1. Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung 

cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh phương án sử dụng 

Điều 93101. Xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra 

sử dụng tiền vay 

1. Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung 

cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh phương án sử dụng 
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thi, khả năng tài chính của mình, mục đích sử dụng 

vốn hợp pháp, biện pháp bảo đảm tiền vay trước khi 

quyết định cấp tín dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tổ chức tín dụng phải tổ chức xét duyệt cấp tín 

dụng theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa 

khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng. 

 

 

3. Tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, 

giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách 

hàng. 

 

 

4. Tổ chức tín dụng có quyền yêu cầu khách hàng 

vay báo cáo việc sử dụng vốn vay và chứng minh vốn 

vay được sử dụng đúng mục đích vay vốn. 

vốn khả thi, khả năng tài chính của mìnhkhách hàng, 

mục đích sử dụng vốn hợp pháp, biện pháp bảo đảm 

tiền vay trước khi quyết định cấp tín dụng, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng 

cung cấp tối thiểu các thông tin về mục đích sử 

dụng vốn hợp pháp, khả năng tài chính của mình 

trước khi quyết định cấp tín dụng đối với: 

a) Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống có 

mức giá trị nhỏ, khoản cấp tín dụng qua thẻ của 

ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; 

b) Khoản cho vay tiêu dùng, khoản cấp tín dụng 

qua thẻ của công ty tài chính; 

c) Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của 

quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô 

3. Tổ chức tín dụng phải tổ chức xét duyệt cấp tín 

dụng theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa 

khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng. Trường 

hợp toàn bộ quy trình cấp tín dụng bằng phương 

tiện điện tử thì thực hiện theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

4. Tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, 

giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách 

hàng. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay 

đúng mục đích đã cam kết, hoàn trả nợ gốc, lãi, phí 

đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận.   

5. Tổ chức tín dụng có quyền yêu cầu khách hàng 

vay báo cáo việc sử dụng vốn vay và cung cấp tài 

liệu chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục 

đích vay vốn. 

6. Tổ chức tín dụng, khách hàng thỏa thuận về 

việc áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp bảo 

đảm trong hoạt động cấp tín dụng.  

vốn khả thi, khả năng tài chính của mình, mục đích 

sử dụng vốn hợp pháp trước khi quyết định cấp tín 

dụng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung 

cấp tối thiểu các thông tin về mục đích sử dụng vốn 

hợp pháp, khả năng tài chính của khách hàng trước 

khi quyết định cấp tín dụng đối với các khoản vay 

sau đây: 

a) Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, 

khoản cho thuê tài chính có mức giá trị nhỏ, khoản 

cấp tín dụng qua thẻ của ngân hàng thương mại, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước; 

b) Khoản cho vay tiêu dùng, khoản cấp tín dụng 

qua thẻ của công ty tài chính; 

c) Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của 

quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; 

3d) Khoản cho vay của tổ chức tài chính vi mô. 

3. Khách hàng phải cung cấp thông tin về người 

có liên quan cho tổ chức tín dụng khi đề nghị cấp tín 

dụng. Ngân hàng Nhà nước quy định việc xác định 

khách hàng, thông tin phải cung cấp. 

4. Tổ chức tín dụng phải tổ chức xét duyệt cấp tín 

dụng theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa 

khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng. Trường 

hợp toàn bộ quy trìnhViệc xét duyệt cấp tín dụng 

bằng phương tiện điện tử thì thực hiện theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước. 

4.5. Tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, 

giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách 

hàng; yêu cầu khách hàng vay báo cáo việc sử dụng 

vốn vay và cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh vốn 

vay được sử dụng đúng mục đích vay vốn.  

6. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay 

đúng mục đích đã cam kết, hoàn trả nợ gốc, lãi, phí 

đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận.  
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5. Tổ chức tín dụng có quyền yêu cầu khách hàng 

vay báo cáo việc sử dụng vốn vay và cung cấp tài 

liệu chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục 

đích vay vốn. 

67. Tổ chức tín dụng, khách hàng thỏa thuận về 

việc áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm 

trong hoạt động cấp tín dụng. 

Điều 95. Chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ, 

miễn, giảm lãi suất 

1. Tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt việc cấp 

tín dụng, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách 

hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy 

định trong hợp đồng cấp tín dụng. 

2. Trong trường hợp khách hàng không trả được 

nợ đến hạn, nếu các bên không có thỏa thuận khác 

thì tổ chức tín dụng có quyền xử lý nợ, tài sản bảo 

đảm tiền vay theo hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng 

bảo đảm và quy định của pháp luật. Việc cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ, mua bán nợ của tổ chức tín dụng thực 

hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Trong trường hợp khách hàng vay hoặc người 

bảo đảm không trả được nợ do bị phá sản, việc thu 

hồi nợ của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về phá sản. 

4. Tổ chức tín dụng có quyền quyết định miễn, 

giảm lãi suất, phí cho khách hàng theo quy định nội 

bộ của tổ chức tín dụng. 

Điều 9594. Chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ, 

miễn, giảm lãi suất 

1. Tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt việc cấp 

tín dụng, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách 

hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy 

định trong hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo 

đảm. 

2. Trong trường hợp khách hàng không trả được 

nợ đến hạn, nNếu các bên không có thỏa thuận khác 

thì Tổ chức tín dụng có quyền xử lý nợ, tài sản bảo 

đảm tiền vay theo hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng 

bảo đảm và quy định của pháp luật. Việc cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ, mua bán nợ của tổ chức tín dụng thực 

hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Trong trường hợp khách hàng vay hoặc người 

bảo đảm không trả được nợ do bị phá sản, việc thu 

hồi nợ của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về phá sản. 

4. Tổ chức tín dụng có quyền quyết định miễn, 

giảm lãi suất, phí cho khách hàng theo quy định nội 

bộ của tổ chức tín dụng. 

Điều 94102. Chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ, 

miễn, giảm lãi  

1. Tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt việc cấp 

tín dụng, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách 

hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy 

định trong hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm. 

2. NếuTrường hợp các bên không có thỏa thuận 

khác thì tổ chức tín dụng có quyền xử lý nợ, tài sản 

bảo đảm tiền vay theo hợp đồng cấp tín dụng, hợp 

đồng bảo đảm và quy định của pháp luật. Việc cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ, mua, bán nợ của tổ chức tín dụng 

thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Trong trườngTrường hợp khách hàng vay hoặc 

ngườibên bảo đảm không trả được nợ do bị phá sản, 

việc thu hồi nợ của tổ chức tín dụng được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về phá sản. 

4. Tổ chức tín dụng có quyền quyết định miễn, 

giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định nội bộ 

của tổ chức tín dụng. 

Điều 96. Lưu giữ hồ sơ tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng phải lưu giữ hồ sơ tín dụng, 

bao gồm: 

a) Hợp đồng cấp tín dụng và tài liệu ghi rõ mục 

đích sử dụng vốn; hồ sơ về biện pháp bảo đảm; 

b) Báo cáo thực trạng tài chính của khách hàng; 

Điều 9695. Lưu giữ trữ hồ sơ tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng phải lưu giữ trữ hồ sơ tín 

dụng, bao gồm: 

a) Hợp đồng cấp tín dụng và tài liệu ghi rõ mục 

đích sử dụng vốn; hồ sơ về biện pháp bảo đảm; Tài 

liệu, dữ liệu đề nghị cấp tín dụng; 

b) Báo cáo thực trạng tài chính của khách hàng; 

Tài liệu, dữ liệu phê duyệt, quyết định cấp tín dụng;  

Điều 95103. Lưu trữ hồ sơ tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng phải lưu trữ hồ sơ tín dụng, 

bao gồm: 

a) Tài liệu, thông điệp dữ liệu đề nghị cấp tín 

dụng; 

b) Tài liệu, thông điệp dữ liệu phê duyệtthẩm 

định, quyết định cấp tín dụng;  
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c) Quyết định cấp tín dụng có chữ ký của người 

có thẩm quyền; trường hợp quyết định tập thể, phải 

có biên bản ghi rõ quyết định được thông qua; 

d) Những tài liệu phát sinh trong quá trình sử dụng 

khoản vay liên quan đến hợp đồng cấp tín dụng. 

2. Thời hạn lưu trữ hồ sơ tín dụng thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

c) Quyết định cấp tín dụng có chữ ký của người 

có thẩm quyền; trường hợp quyết định tập thể, phải 

có biên bản ghi rõ quyết định được thông qua; Hợp 

đồng cấp tín dụng; hồ sơ về biện pháp bảo đảm 

(nếu có); 

d) Những tài liệu, dữ liệu phát sinh trong quá trình 

sử dụng khoản vay cấp tín dụng liên quan đến hợp 

đồng cấp tín dụng. 

2. Thời hạn lưu trữ hồ sơ tín dụng thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

c) Hợp đồng cấp tín dụng; hồ sơ về biện pháp bảo 

đảm (nếutrong trường hợp có); áp dụng biện pháp 

bảo đảm; 

d) Những tàiTài liệu, thông điệp dữ liệu phát sinh 

trong quá trình sử dụng khoản cấp tín dụng liên quan 

đến hợp đồng cấp tín dụng. 

2. Thời hạn lưu trữ hồ sơ tín dụng thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 97. Hoạt động ngân hàng điện tử 

Tổ chức tín dụng được thực hiện các hoạt động 

kinh doanh qua việc sử dụng các phương tiện điện tử 

theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý 

rủi ro và quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

Điều 9796. Hoạt động ngân hàng điện tửGiao 

dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được thực hiện các hoạt động kinh doanh qua 

việc sử dụng các bằng phương tiện điện tử theo 

hướng dẫn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 

về quản lý rủi ro các hoạt động ngân hàng, hoạt 

động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài và quy định của pháp 

luật về giao dịch điện tử. 

Điều 96104. Giao dịch điện tử trong hoạt động 

ngân hàngcủa tổ chức tín dụng 

TổHoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thực hiện các hoạt động kinh 

doanh bằng phương tiện điện tử theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước về các hoạt động ngân hàng, 

hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài và quy định của pháp 

luật về giao dịch điện tử. 

Chưa có quy định Điều 97. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát  

1. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là một môi 

trường thử nghiệm giới hạn về phạm vi, không gian 

và thời gian thực hiện; các tổ chức tham gia Cơ chế 

thử nghiệm phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chí xét 

duyệt tham gia và chịu sự giám sát của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền.  

2. Chính phủ quy định cơ chế thử nghiệm có 

kiểm soát việc ứng dụng công nghệ và triển khai 

các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới 

trong hoạt động ngân hàng. 

 

Điều 97105. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát 

trong lĩnh vực ngân hàng  

1. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là một môi 

trường thử nghiệm giới hạn về phạm vi, không gian 

và thời gian thực hiện; các tổ chức tham gia Cơcơ 

chế thử nghiệm phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chí 

xét duyệt tham gia và chịu sự giám sát của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền.  

2. Chính phủ quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm 

soát việc ứng dụng công nghệ và triển khai các sản 

phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong hoạt 

độnglĩnh vực ngân hàng. 

Mục 2 

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG 

MẠI 
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HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG 

MẠI 

Mục 2 

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG 

MẠI 
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Điều 98. Hoạt động ngân hàng của ngân hàng 

thương mại 

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, 

tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác. 

2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín 

phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước 

ngoài. 

3. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: 

a) Cho vay; 

b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển 

nhượng và giấy tờ có giá khác; 

c) Bảo lãnh ngân hàng; 

d) Phát hành thẻ tín dụng; 

đ) Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán 

quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện 

thanh toán quốc tế; 

e) Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 

5. Cung ứng các phương tiện thanh toán. 

6. Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau đây: 

a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao 

gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm 

thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và 

chi hộ; 

b) Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và các 

dịch vụ thanh toán khác sau khi được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận. 

Điều 98. Hoạt động ngân hàng của ngân hàng 

thương mại 

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, 

tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác. 

2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi., kỳ phiếu, tín 

phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước 

ngoài. 

3. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: 

a) Cho vay; 

b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển 

nhượng và giấy tờ có giá khác; 

c) Bảo lãnh ngân hàng; 

d) Phát hành thẻ tín dụng; 

đ) Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán 

quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện 

thanh toán quốc tế; 

e) Thư tín dụng;  

g) Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 

5. Cung ứng các phương tiện thanh toán. 

6. Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau đây: 

a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao 

gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm 

thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và 

chi hộ; 

b) Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và các 

dịch vụ thanh toán khác sau khi được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận. 

Điều 98106. Hoạt động ngân hàng của ngân 

hàng thương mại 

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, 

tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác. 

2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi. 

3. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: 

a) Cho vay; 

b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển 

nhượng và giấy tờ có giá khác; 

c) Bảo lãnh ngân hàng; 

d) Phát hành thẻ tín dụng; 

đ) Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán 

quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện 

thanh toán quốc tế; 

e) Thư tín dụng;  

g) Các hìnhHình thức cấp tín dụng khác sau khi được 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 

5. Cung ứng các phương tiện thanh toán. 

6. Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau đây: 

a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao 

gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm 

thu, thư tín dụng, chuyển tiền, thẻ ngân hàng, dịch vụ 

thu hộ và chi hộ; 

b) Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và các 

dịch vụ thanh toán khác sau khi được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận. 

Điều 99. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước 

Ngân hàng thương mại được vay vốn của Ngân 

hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy 

định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

 

Điều 100. Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức 

Điều 99. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước 

Ngân hàng thương mại được vay vốn của Ngân 

hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy 

định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

 

Điều 100. Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức 

Điều 99107. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước, 

gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá 

1. Ngân hàng thương mại được vay vốn của Ngân 

hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy 

định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Điều 100. Cho2. Ngân hàng thương mại được 

mua, bán giấy tờ có giá với Ngân hàng Nhà nước 
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tài chính 

Ngân hàng thương mại được vay vốn của tổ chức 

tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài 

theo quy định của pháp luật. 

tài chính 

Ngân hàng thương mại được vay vốn của tổ chức 

tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 100. Cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi 

với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức tài chính nước ngoài 

1. Ngân hàng thương mại được cho vay, đi vay, 

gửi tiền, nhận tiền gửi với kỳ hạn dưới 12 tháng với 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Ngân hàng thương mại được vay vốn của tổ 

chức tài chính nước ngoài theo quy định của pháp 

luật. 

theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

3. Ngân hàng thương mại được cho vay, đi vay, 

gửi tiền, nhận tiền gửi , mua, bán giấy tờ có giá có 

kỳ hạn với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, tổ chức tài chính nước ngoài 

1. Ngân hàng thương mại được cho vay, đi vay, 

gửi tiền, nhận tiền gửi với kỳ hạn dưới 12 tháng với 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng  theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước ngoài theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước..  

2.4. Ngân hàng thương mại được vay vốn của tổ 

chức tài chính nước ngoài theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 101. Mở tài khoản 

1. Ngân hàng thương mại phải mở tài khoản tiền 

gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản 

tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự 

trữ bắt buộc. 

2. Ngân hàng thương mại được mở tài khoản 

thanh toán tại tổ chức tín dụng khác. 

3. Ngân hàng thương mại được mở tài khoản tiền 

gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định 

của pháp luật về ngoại hối. 

Điều 101. Mở tài khoản 

1. Ngân hàng thương mại phải mở tài khoản tiền 

gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì số tiền dự trữ 

bắt buộc trên tài khoản tiền gửi này. số dư bình quân 

không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc. 

2. Ngân hàng thương mại được mở tài khoản 

thanh toán tại tổ chức tín dụng khác. 

3. Ngân hàng thương mại được mở tài khoản tiền 

gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định 

của pháp luật về ngoại hối. 

Điều 101108. Mở tài khoản của ngân hàng 

thương mại 

1. Ngân hàng thương mại phải mở tài khoản tiền 

gửithanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì số 

tiền dự trữ bắt buộc trên tài khoản này. 

2. Ngân hàng thương mại được mở tài khoản 

thanh toán tại tổ chức tín dụng khácđược cung ứng 

dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 

3. Ngân hàng thương mại được mở tài khoản tiền 

gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định 

của pháp luật về ngoại hối. 

 

Điều 102. Tổ chức và tham gia các hệ thống 

thanh toán 

1. Ngân hàng thương mại được tổ chức thanh toán 

nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng 

quốc gia. 

2. Ngân hàng thương mại được tham gia hệ thống 

thanh toán quốc tế sau khi được Ngân hàng Nhà nước 

chấp thuận. 

Điều 102. Tổ chức và tham gia các hệ thống 

thanh toán 

1. Ngân hàng thương mại được tổ chức thanh toán 

nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng 

quốc gia. 

2. Ngân hàng thương mại được tham gia hệ thống 

thanh toán quốc tế sau khi được Ngân hàng Nhà nước 

chấp thuận. 

Điều 102109. Tổ chức và tham gia các hệ thống 

thanh toán 

1. Ngân hàng thương mại được tổ chức thanh toán 

nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng 

quốc gia. 

2. Ngân hàng thương mại được tham gia hệ thống 

thanh toán quốc tế sau khi được Ngân hàng Nhà nước 

chấp thuận. 
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Điều 103. Góp vốn, mua cổ phần 

1. Ngân hàng thương mại chỉ được dùng vốn điều 

lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy 

định tại các khoản 2, 3, 4 và 6 Điều này. 

2. Ngân hàng thương mại phải thành lập hoặc mua 

lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện hoạt 

động kinh doanh sau đây: 

a) Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới 

chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu 

tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng 

khoán và mua, bán cổ phiếu; 

b) Cho thuê tài chính; 

c) Bảo hiểm. 

3. Ngân hàng thương mại được thành lập, mua lại 

công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực 

quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, kinh doanh 

ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín 

dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh 

toán, thông tin tín dụng. 

4. Ngân hàng thương mại được góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực 

sau đây: 

a) Bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh 

ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín 

dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh 

toán, thông tin tín dụng; 

b) Lĩnh vực khác không quy định tại điểm a khoản 

này. 

5. Việc thành lập, mua lại công ty con, công ty 

liên kết theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 

này và việc góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng 

thương mại theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 

này phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của 

Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước quy định 

cụ thể điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận. 

Điều kiện, thủ tục và trình tự thành lập công ty 

Điều 103. Góp vốn, mua cổ phần 

1. Ngân hàng thương mại chỉ được dùng vốn điều 

lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy 

định tại các khoản 2, 3, 4 và 6 Điều này. 

2. Ngân hàng thương mại phải thành lập hoặc mua 

lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện hoạt 

động kinh doanh sau đây: 

a) Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới 

chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu 

tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng 

khoán và mua, bán cổ phiếu; 

b) Cho thuê tài chính; 

c) Bảo hiểm. 

3. Ngân hàng thương mại được thành lập, mua lại 

công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực 

quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, kinh doanh 

ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín 

dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh 

toán, thông tin tín dụng. 

4. Ngân hàng thương mại được góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực 

sau đây: 

a) Bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh 

ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín 

dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh 

toán, thông tin tín dụng; 

b) Lĩnh vực khác không quy định tại điểm a khoản 

này. 

5. Việc thành lập, mua lại công ty con, công ty 

liên kết theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 

này và việc góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng 

thương mại theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 

này phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của 

Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước quy định 

cụ thể điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận. 

Điều kiện, thủ tục và trình tự thành lập công ty 

Điều 103110. Góp vốn, mua cổ phần 

1. Ngân hàng thương mại chỉ được dùng vốn điều 

lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy 

định tại các khoản 2, 3, 4 và 68 Điều này. 

2. Ngân hàng thương mại phải thành lập hoặc mua 

lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện hoạt 

động kinh doanh sau đây: 

a) Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới 

chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu 

tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng 

khoán và mua, bán cổ phiếu; 

b) Cho thuê tài chính; 

c) Bảo hiểm. 

3. Ngân hàng thương mại được thành lập, mua lại 

công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực 

quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, vàng, bao 

thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu 

dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín 

dụng. 

4. Ngân hàng thương mại được góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực 

sau đây: 

a) Bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, vàng, bao 

thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu 

dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín 

dụng; 

b) Lĩnh vực khác không quy định tại điểm a khoản 

này. 

5. Việc Ngân hàng thương mại thành lập, mua lại 

công ty con, công ty liên kết theo quy định tại khoản 

2 và khoản 3 Điều này và việc góp vốn, mua cổ 

phầncủa ngân hàng thương mại theo quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều này phảisau khi được sựNgân 

hàng Nhà nước chấp thuận trước bằng văn bản của 

Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước quy định 

cụ thể điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận.  



124 

LUẬT CÁC TCTD HIỆN HÀNH 
DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản trình Quốc hội XV kỳ họp 05 ngày 22/5/2023) 

DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản ngày 27/9/2023) 

con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại thực 

hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

6. Ngân hàng thương mại, công ty con của ngân 

hàng thương mại được mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ 

chức tín dụng khác với điều kiện và trong giới hạn 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại thực 

hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

6. Ngân hàng thương mại, công ty con của ngân 

hàng thương mại được mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ 

chức tín dụng khác với điều kiện và trong giới hạn 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều6. Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện, 

hồ sơ, thủ tục và trình tựchấp thuận việc thành lập 

công ty con, công ty liên kết và việc góp vốn, mua 

cổ phần của ngân hàng thương mại thực hiện; điều 

kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của 

ngân hàng thương mại; hoạt động của công ty con, 

công ty liên kết của ngân hàng thương mại trong lĩnh 

vực quản lý nợ và khai thác tài sản.  

7. Ngân hàng thương mại thành lập công ty con, 

công ty liên kết theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

68. Ngân hàng thương mại, công ty con của ngân 

hàng thương mại được mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ 

chức tín dụng khác với điều kiện và trong giới hạn 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 104. Tham gia thị trường tiền tệ 

Ngân hàng thương mại được tham gia đấu thầu tín 

phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, 

trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu 

Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên 

thị trường tiền tệ. 

Điều 104. Tham gia thị trường tiền tệ 

Ngân hàng thương mại được tham gia đấu thầu tín 

phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, 

trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu 

Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên 

thị trường tiền tệ. 

 

Điều 105. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại 

hối và sản phẩm phái sinh 

1. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản, ngân hàng thương mại được kinh 

doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng ở trong 

nước và nước ngoài các sản phẩm sau đây: 

a) Ngoại hối; 

b) Phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ 

và tài sản tài chính khác. 

2. Ngân hàng Nhà nước quy định về phạm vi kinh 

doanh ngoại hối; điều kiện, trình tự, thủ tục chấp 

thuận việc kinh doanh ngoại hối; kinh doanh, cung 

ứng sản phẩm phái sinh của ngân hàng thương mại. 

3. Việc cung ứng dịch vụ ngoại hối của ngân hàng 

thương mại cho khách hàng thực hiện theo quy định 

Điều 105104. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ 

ngoại hối và sản phẩm phái sinh 

1. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản, ngân hàng thương mại được kinh 

doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng ở trong 

nước và nước ngoài các sản phẩm sau đây: 

a) Ngoại hối; 

b) Phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ 

và tài sản tài chính khác. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về 

phạm vi kinh doanh ngoại hối; điều kiện, trình tự, thủ 

tục chấp thuận việc kinh doanh ngoại hối; kinh 

doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh của ngân hàng 

thương mại. 

3. Việc cung ứng dịch vụ ngoại hối của ngân hàng 

Điều 104111. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ 

ngoại hối và sản phẩm phái sinh 

1. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản, ngân hàng thương mại được kinh 

doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng ở trong 

nước và nước ngoài các sản phẩm sau đây: 

a) Ngoại hối; 

b) Phái sinh về lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản 

tài chính khác. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về 

phạm vi kinh doanh ngoại hối; điều kiện, trình tự, thủ 

tục chấp thuận việc kinh doanh ngoại hối; kinh 

doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh của ngân hàng 

thương mại. 
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của pháp luật về ngoại hối. thương mại cho khách hàng thực hiện theo quy định 

của pháp luật về ngoại hối. 

3. Việc cung ứng dịch vụ ngoại hối của ngân hàng 

thương mại cho khách hàng thực hiện theo quy định 

của pháp luật về ngoại hối. 

Điều 106. Nghiệp vụ ủy thác và đại lý 

Ngân hàng thương mại được quyền ủy thác, nhận 

ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động 

ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 106105. Nghiệp vụ ủy thác và đại lý, giao 

đại lý 

1. Ngân hàng thương mại được quyền ủy thác, 

nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt 

động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài 

sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Ngân hàng thương mại được quyền giao đại 

lý thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

Điều 105112. Nghiệp vụ ủy thác và đại lý, giao 

đại lý 

1. Ngân hàng thương mại được quyền ủy thác, 

nhận ủy thác, đại lý trong hoạt động ngân hàng, đại 

lý bảo hiểm, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Ngân hàng thương mại được quyền giao đại lý 

thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 107. Các hoạt động kinh doanh khác của 

ngân hàng thương mại 

1. Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài 

chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê 

tủ, két an toàn. 

 

2. Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, 

bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu 

tư. 

3. Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh 

nghiệp. 

 

 

 

4. Dịch vụ môi giới tiền tệ. 

 

 

5. Lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng và các 

hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động 

ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận bằng văn bản. 

Điều 107106. Các hoạt động kinh doanh khác 

của ngân hàng thương mại 

1. Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài 

chính; dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng khác; 

các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két 

an toàn. 

2. Tư vấn ngân hàng, tài chính.doanh nghiệp,tư 

vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư 

vấn đầu tư. 

3. Mua, bán trái phiếu Chính phủ công cụ nợ của 

Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng nhà nước, trái 

phiếu doanh nghiệp; mua, bán hẳn với kỳ hạn dưới 

12 tháng các giấy tờ có giá khác. 

4. Dịch vụ môi giới tiền tệ. 

5. Phát hành trái phiếu theo quy định của pháp 

luật về chứng khoán và hướng dẫn của Ngân hàng 

Nhà nước. 

56. Lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng và các 

hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động 

ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận bằng văn bản. 

Điều 106113. Các hoạt động kinh doanh khác 

của ngân hàng thương mại 

1. Ngân hàng thương mại được thực hiện các hoạt 

động kinh doanh khác sau đây theo hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước: 

a) Dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ ngân quỹ cho 

tổ chức tín dụng khác; các dịch vụ bảo quản tài sản, 

cho thuê tủ, két an toàn.; 

2. Tư vấn ngân hàng, tài chính. 

3.b) Mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, tín phiếu 

Ngân hàng nhàNhà nước, trái phiếu doanh nghiệp; 

mua, bán hẳn với kỳ hạn dưới 12 tháng các giấy tờ 

có giá khác., trừ mua, bán giấy tờ có giá quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều này; 

4.c) Dịch vụ môi giới tiền tệ.; 

5. Phát hành trái phiếud) Kinh doanh vàng;  

đ) Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động 

kinh doanh khác quy định trong Giấy phép. 

2. Ngân hàng thương mại được thực hiện các hoạt 

động kinh doanh khác sau đây theo quy định của 

pháp luật về chứng khoán và hướng dẫn của Ngân 

hàng Nhà nước.có liên quan: 
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6.a) Mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, trái 

phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa 

phương; 

b) Phát hành trái phiếu; 

c) Lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng và các;  

d) Nghiệp vụ ngân hàng giám sát; 

đ) Đại lý quản lý tài sản bảo đảm cho bên cho vay 

là tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

3. Các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến 

hoạt động ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận bằng văn bản. Ngân hàng thương 

mại thực hiện các hoạt động này theo hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước hoặc theo quy định của pháp 

luật có liên quan. 

Mục 3 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH 

Mục 3 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH 

Mục 3 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH 

TỔNG HỢP 

Điều 108. Hoạt động ngân hàng của công ty tài 

chính 

1. Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một 

số hoạt động ngân hàng sau đây: 

a) Nhận tiền gửi của tổ chức; 

 

b) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín 

phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; 

c) Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính 

trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp 

luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp 

vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam; 

 

 

 

 

Điều 108107. Hoạt động ngân hàng của công ty 

tài chính 

1. Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một 

số hoạt động ngân hàng sau đây: 

a) Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn 

của tổ chức; 

b) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín 

phiếu và trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; 

c) Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính 

trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp 

luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp 

vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam; 

c) Cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi với kỳ 

hạn dưới 12 tháng với tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước; vay vốn tổ chức tài chính nước 

Điều 107114. Hoạt động ngân hàng của công ty 

tài chính tổng hợp 

1. Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một 

số hoạt động ngân hàng sau đây: 

a)1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ 

hạn của tổ chức;. 

b)2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi để huy động vốn 

của tổ chức;. 

c) Cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi với kỳ 

hạn dưới 12 tháng với tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước; vay vốn tổ chức tài chính nước ngoài theo 

quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước 

dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

d) Cho vay; 

đ)3. Cho vay. 
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d) Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay 

tiêu dùng; 

đ) Bảo lãnh ngân hàng; 

e) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển 

nhượng, các giấy tờ có giá khác; 

g) Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê 

tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi 

được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

2. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện để công ty 

tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng 

Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định 

của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

d) Cho vay bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay 

tiêu dùng; 

đ) Bảo lãnh ngân hàng; 

e) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển 

nhượng, các giấy tờ có giá khác; 

g) Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê 

tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi 

được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

2. Chính phủ quy định cụ thể loại hình công ty tài 

chính và hoạt động ngân hàng quy định tại khoản 

1 Điều này của từng loại hình công ty tài chính, 

điều kiện để công ty tài chính thực hiện hoạt động 

ngân hàng quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Bảo lãnh ngân hàng;. 

e)5. Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển 

nhượng, các  và giấy tờ có giá khác;. 

g)6. Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho 

thuê tài chính và các hình. 

7. Hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân 

hàng Nhà nước chấp thuận. 

2. Chính phủ quy định cụ thể loại hình công ty tài 

chính và hoạt động ngân hàng quy định tại khoản 1 

Điều này của từng loại hình công ty tài chính. 

 Điều 115. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá 

của công ty tài chính tổng hợp 

1. Công ty tài chính tổng hợp được vay Ngân hàng 

Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định 

của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Công ty tài chính tổng hợp được mua, bán giấy 

tờ có giá với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của 

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

3. Công ty tài chính tổng hợp được cho vay, vay, 

gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán giấy tờ có giá có kỳ 

hạn với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Công ty tài chính tổng hợp được vay nước 

ngoài theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 109. Mở tài khoản của công ty tài chính 

1. Công ty tài chính có nhận tiền gửi phải mở tài 

khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì 

trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không 

thấp hơn mức dự trữ bắt buộc. 

2. Công ty tài chính được mở tài khoản thanh toán 

tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

3. Công ty tài chính được phép thực hiện hoạt 

động phát hành thẻ tín dụng được mở tài khoản tại 

Điều 109108. Mở tài khoản của công ty tài 

chính 

1. Công ty tài chính có nhận tiền gửi phải mở tài 

khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì số 

tiền dự trữ bắt buộc trên tài khoản tiền gửi này. số 

dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc. 

2. Công ty tài chính được mở tài khoản thanh toán 

tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

3. Công ty tài chính được phép thực hiện hoạt 

Điều 108116. Mở tài khoản của công ty tài 

chính tổng hợp 

1. Công ty tài chính tổng hợp có hoạt động nhận 

tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửithanh toán tại 

Ngân hàng Nhà nước và duy trì số tiền dự trữ bắt 

buộc trên tài khoản này. 

2. Công ty tài chính tổng hợp được mở tài khoản 

thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 
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ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật 

về ngoại hối. 

4. Công ty tài chính được mở tài khoản tiền gửi, 

tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng. 

động phát hành thẻ tín dụng được mở tài khoản tại 

ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật 

về ngoại hối. 

4. Công ty tài chính được mở tài khoản tiền gửi, 

tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng. 

3. Công ty tài chính tổng hợp được phép thực hiện 

hoạt động phát hành thẻ tín dụng được mở tài khoản tại 

ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về 

ngoại hối. 

4. Công ty tài chính tổng hợp được mở tài khoản 

tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng. 

Điều 110. Góp vốn, mua cổ phần của công ty 

tài chính 

1. Công ty tài chính chỉ được dùng vốn điều lệ và 

quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định 

tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

2. Công ty tài chính được góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp, quỹ đầu tư. 

3. Công ty tài chính chỉ được thành lập, mua lại 

công ty con, công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh 

vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác 

tài sản sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản. 

4. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện, 

hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc thành lập công 

ty con, công ty liên kết của công ty tài chính quy định 

tại khoản 3 Điều này. 

Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty con, 

công ty liên kết của công ty tài chính thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 110109. Góp vốn, mua cổ phần của công 

ty tài chính 

1. Công ty tài chính chỉ được dùng vốn điều lệ và 

quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định 

tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

2. Công ty tài chính được góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp, quỹ đầu tư. 

3. Công ty tài chính chỉ được thành lập, mua lại 

công ty con, công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh 

vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác 

tài sản sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản. 

4. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện, 

hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc thành lập công 

ty con, công ty liên kết của công ty tài chính quy định 

tại khoản 3 Điều này. 

Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty con, 

công ty liên kết của công ty tài chính thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 109117. Góp vốn, mua cổ phần của công 

ty tài chính tổng hợp 

1. Công ty tài chính tổng hợp chỉ được dùng vốn 

điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo 

quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

2. Công ty tài chính tổng hợp được góp vốn, mua 

cổ phần của doanh nghiệp, quỹ đầu tư. 

3. Công ty tài chính tổng hợp chỉ được thành lập, 

mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong 

các lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và 

khai thác tài sản sau khi được Ngân hàng Nhà nước 

chấp thuận bằng văn bản. 

4. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện, 

hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc thành lập công 

ty con, công ty liên kết của công ty tài chính tổng 

hợp; quy định tại khoản 3 Điều này. 

Điềuđiều kiện, trình tự, thủ tục tăng vốn tại công 

ty con, công ty liên kết của công ty tài chính tổng 

hợp; hoạt động của công ty con, công ty liên kết của 

công ty tài chính tổng hợp trong lĩnh vực quản lý nợ 

và khai thác tài sản.  

5. Công ty tài chính tổng hợp thành lập công ty 

con, công ty liên kết của công ty tài chính thực hiện 

theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 111. Các hoạt động kinh doanh khác của 

công ty tài chính 

1. Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, 

cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự 

án sản xuất, kinh doanh, cấp tín dụng được phép; ủy 

thác vốn cho tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng. 

Điều 111110. Các hoạt động kinh doanh khác 

của công ty tài chính 

1. Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, 

cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự 

án sản xuất, kinh doanh, cấp tín dụng được phép; ủy 

thác vốn cho tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng. 

Điều 110118. Các hoạt động kinh doanh khác 

của công ty tài chính tổng hợp 

1. Công ty tài chính tổng hợp được thực hiện các 

hoạt động kinh doanh khác sau đây theo hướng dẫn 

của Ngân hàng Nhà nước: 
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Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân và ủy thác 

vốn cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng thực hiện 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định tại 

Điều 104 của Luật này. 

3. Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh 

nghiệp. 

 

 

 

 

4. Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái 

phiếu doanh nghiệp; đại lý phát hành trái phiếu, cổ 

phiếu và các loại giấy tờ có giá khác. 

5. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

6. Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm. 

7. Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân 

hàng, tài chính, đầu tư. 

8. Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của 

khách hàng. 

Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân và ủy thác 

vốn cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng thực hiện 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định tại 

Điều 104 của Luật này.  

3.2. Mua, bán trái phiếu công cụ nợ của Chính 

phủ, tín phiếu Ngân hàng nhà nước, trái phiếu 

doanh nghiệp. Mua, bán hẳn với kỳ hạn dưới 12 

tháng các giấy tờ có giá khác. 

3. Phát hành trái phiếu để huy động vốn của tổ 

chức theo quy định của pháp luật về chứng khoán 

và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái 

phiếu doanh nghiệp; đại lý phát hành trái phiếu, cổ 

phiếu và các loại giấy tờ có giá khác. 

5. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

6. Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm. 

7. Cung ứng dịch vụ tTư vấn trong lĩnh vực ngân 

hàng, tài chính, đầu tư. 

8. Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của 

khách hàng.  

9. Mua nợ. 

a) Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, 

cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự 

án sản xuất, kinh doanh, cấp tín dụng được phép; ủy 

thác vốn cho tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng. 

Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân và ủy thác 

vốn cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng thực hiện 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.;  

2.b) Mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, tín phiếu 

Ngân hàng nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp. Mua, 

bán hẳn với kỳ hạn dưới 12 tháng cácgiấy tờ có giá 

khác., trừ mua, bán giấy tờ có giá quy định tại điểm 

a khoản 2 Điều này; 

3. Phát hành trái phiếu để huy động vốn của tổ 

chức theo quy định của pháp luật về chứng khoán và 

hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcc). 

4. Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái 

phiếu doanh nghiệp. 

5. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước.; 

6.d) Làm đại lý bảo hiểm.; 

7. Tư vấn ngân hàng, tài chính. 

8.đ) Cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản của khách 

hàng. ; 

9. Mua nợ. 

e) Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động 

kinh doanh khác quy định trong Giấy phép. 

2. Công ty tài chính tổng hợp được thực hiện các 

hoạt động kinh doanh khác sau đây theo quy định của 

pháp luật có liên quan: 

a) Mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu 

Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa 

phương; 

b) Phát hành trái phiếu để huy động vốn của tổ 

chức.  

3. Các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến 

hoạt động ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà 
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nước chấp thuận bằng văn bản. Công ty tài chính 

tổng hợp thực hiện các hoạt động này theo hướng dẫn 

của Ngân hàng Nhà nước hoặc theo quy định của 

pháp luật có liên quan. 

Mục 4 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ 

TÀI CHÍNH 

Mục 4 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ 

TÀI CHÍNH 

Mục 4  

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ 

TÀI CHÍNH CHUYÊN NGÀNH 

Điều 112. Hoạt động ngân hàng của công ty cho 

thuê tài chính 

1. Nhận tiền gửi của tổ chức. 

2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín 

phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức. 

3. Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính 

trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp 

luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp 

vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

4. Cho thuê tài chính. 

5. Cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê 

tài chính. 

6. Cho thuê vận hành với điều kiện tổng giá trị tài 

sản cho thuê vận hành không vượt quá 30% tổng tài 

sản có của công ty cho thuê tài chính. 

 

7. Thực hiện hình thức cấp tín dụng khác khi được 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

Điều 112111. Hoạt động ngân hàng của công ty 

cho thuê tài chính 

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn 

của tổ chức. 

2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín 

phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức. 

3. Đi vay, nhận tiền gửi với kỳ hạn dưới 12 tháng 

với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

Vvay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính 

trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp 

luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp 

vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam; 

4. Cho thuê tài chính. 

5. Cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê 

tài chính. 

6. Cho thuê vận hành với điều kiện tổng giá trị tài 

sản cho thuê vận hành không vượt quá 30% tổng tài 

sản có của công ty cho thuê tài chính. 

6. Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê 

tài chính. 

7. Thực hiện hình thức cấp tín dụng khác khi được 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

Điều 111119. Hoạt động ngân hàng của công ty 

cho thuê tài chính chuyên ngành 

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn 

của tổ chức. 

2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi để huy động vốn 

của tổ chức. 

3. Đi vay, nhận tiền gửi với kỳ hạn dưới 12 tháng 

với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; vay 

vốn tổ chứcCông ty tài chính nước ngoài theo quy 

định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới 

hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam.bao thanh toán được thực 

hiện các hoạt động ngân hàng sau đây: 

4. a) Bao thanh toán; 

b) Hoạt động ngân hàng quy định tại các khoản 1, 

2, 3, 5 và 7 Điều 114 của Luật này. 

2. Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng được thực 

hiện các hoạt động ngân hàng sau đây: 

a) Phát hành thẻ tín dụng;  

b) Hoạt động ngân hàng quy định tại các 1, 2, 5 

và 7 Điều 114 của Luật này. 

3. Công ty cho thuê tài chính được thực hiện các 

hoạt động ngân hàng sau đây: 

a) Cho thuê tài chính.; 

5. Cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê 

tài chính. 

6.b) Hoạt động ngân hàng quy định tại các khoản 

1, 2, 3 và 7 Điều 114 của Luật này;  
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c) Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài 

chính. 

7. Thực hiện hình thức4. Công ty tài chính chuyên 

ngành phải duy trì tỷ lệ dư nợ hoạt động cấp tín dụng 

khác khi đượcchính trên tổng dư nợ cấp tín dụng theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

Điều 113. Hoạt động cho thuê tài chính 

Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng 

trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài 

chính và phải có một trong các điều kiện sau đây: 

1. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, 

bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho 

thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên. 

2. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, 

bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê 

theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài 

sản cho thuê tại thời điểm mua lại. 

3. Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 

60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê 

đó. 

4. Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp 

đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của 

tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng. 

Điều 113112. Hoạt động cho thuê tài chính 

Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng 

trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài 

chính và phải có một trong các điều kiện sau đây: 

1. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, 

bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho 

thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên. 

2. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, 

bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê 

theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài 

sản cho thuê tại thời điểm mua lại. 

3. Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 

60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê 

đó. 

4. Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp 

đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của 

tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng. 

Điều 112. Hoạt động cho thuê tài chính 

Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng 

trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài 

chính và phải có một trong các điều kiện sau đây: 

1. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, 

bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho 

thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên. 

2. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, 

bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê 

theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài 

sản cho thuê tại thời điểm mua lại. 

3. Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 

60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê 

đó. 

4. Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp 

đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của 

tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng. 

  Điều 120. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá 

của công ty tài chính chuyên ngành 

Việc vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá của 

công ty tài chính chuyên ngành thực hiện theo quy 

định tại Điều 115 của Luật này. 

Điều 114. Mở tài khoản của công ty cho thuê 

tài chính 

1. Công ty cho thuê tài chính có nhận tiền gửi phải 

mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy 

trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không 

thấp hơn mức dự trữ bắt buộc. 

2. Công ty cho thuê tài chính được mở tài khoản 

thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 

Điều 114113. Mở tài khoản của công ty cho 

thuê tài chính 

1. Công ty cho thuê tài chính có nhận tiền gửi phải 

mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy 

trì số tiền dự trữ bắt buộc trên tài khoản tiền gửi này. 

số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc. 

2. Công ty cho thuê tài chính được mở tài khoản 

thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 

Điều 113121. Mở tài khoản của công ty cho 

thuê tài chính chuyên ngành 

1. Công ty cho thuê tài chính có nhận tiền gửi phải 

Việc mở tài khoản tiền gửi của công ty tài chính 

chuyên ngành thực hiện theo quy định tại Ngân hàng 

Nhà nước và duy trì số tiền dự trữ bắt buộc trên tài 

khoản 1 và khoản 2 Điều 116 của Luật này.  
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hàng nước ngoài. hàng nước ngoài. 2. Công ty cho thuê tài chính tín dụng tiêu dùng 

có hoạt động phát hành thẻ tín dụng được mở tài 

khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp 

luật về ngoại hối. 

Điều 115. Góp vốn, mua cổ phần của công ty 

cho thuê tài chính 

Công ty cho thuê tài chính không được góp vốn, 

mua cổ phần, thành lập công ty con, công ty liên kết 

dưới mọi hình thức. 

Điều 115114. Góp vốn, mua cổ phần của công 

ty cho thuê tài chính 

Công ty cho thuê tài chính không được góp vốn, 

mua cổ phần, thành lập công ty con, công ty liên kết 

dưới mọi hình thức. 

Điều 114122. Góp vốn, mua cổ phần của công 

ty cho thuê tài chính chuyên ngành 

1. Công ty cho thuê tài chính khôngchuyên ngành 

được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua 

cổ phần, theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 

này.  

2. Công ty tài chính chuyên ngành được góp vốn, 

mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực quản lý nợ và khai thác tài sản.  

3. Công ty tài chính chuyên ngành chỉ được thành 

lập, mua lại công ty con, công ty liên kết dưới mọi 

hình thức.hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và 

khai thác tài sản sau khi được Ngân hàng Nhà nước 

chấp thuận bằng văn bản.  

4. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện, 

hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc thành lập, mua lại công 

ty con, công ty liên kết của công ty tài chính chuyên 

ngành; điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty 

liên kết của công ty tài chính chuyên ngành; hoạt 

động của công ty con, công ty liên kết của công ty tài 

chính chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý nợ và 

khai thác tài sản. 

5. Công ty tài chính chuyên ngành thành lập công 

ty con, công ty liên kết trong lĩnh vực quản lý nợ và 

khai thác tài sản theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

Điều 116. Các hoạt động khác của công ty cho 

thuê tài chính 

1. Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, 

cá nhân để thực hiện hoạt động cho thuê tài chính. 

Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân thực hiện 

Điều 116115. Các hoạt động khác của công ty 

cho thuê tài chính 

1. Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, 

cá nhân để thực hiện hoạt động cho thuê tài chính. 

Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân thực hiện 

Điều 115123. Các hoạt động khác của công ty 

cho thuê tài chính chuyên ngành 

1. Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, 

cá nhân đểCông ty tài chính chuyên ngành được thực 

hiện các hoạt động cho thuê tài chính. Việc tiếp nhận 
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theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc do Ngân 

hàng Nhà nước tổ chức. 

3. Mua, bán trái phiếu Chính phủ. 

 

 

 

4. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và ủy 

thác cho thuê tài chính theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước. 

5. Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm. 

6. Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân 

hàng, tài chính, đầu tư cho bên thuê tài chính. 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2.Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc do Ngân 

hàng Nhà nước tổ chức. 

3. Mua, bán trái phiếu Chính phủ.  

2. Mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, tín 

phiếu Ngân hàng Nhà nước. 

3. Phát hành trái phiếu để huy động vốn của tổ 

chức theo quy định của pháp luật về chứng khoán 

và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và ủy 

thác cho thuê tài chính theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước. 

5. Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm. 

6. Cung ứng dịch vụ tTư vấn trong lĩnh vực ngân 

hàng, tài chính, đầu tư cho bên thuê tài chính. 

7. Cho thuê vận hành với điều kiện tổng giá trị 

tài sản cho thuê vận hành không vượt quá 30% 

tổng tài sản có của công ty cho thuê tài chính. 

vốn ủy thác của cá nhân thực hiệnkinh doanh khác 

sau đây theo quy địnhhướng dẫn của Ngân hàng Nhà 

nước.: 

2. a) Nhận ủy thác để thực hiện các hoạt động 

được phép; 

b) Ủy thác cho tổ chức tín dụng khác thực hiện 

hoạt động cấp tín dụng chính của công ty tài chính 

chuyên ngành đó;  

c) Mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, tín phiếu 

Ngân hàng Nhà nước.; 

3. Phát hành trái phiếu để huy động vốn của tổ 

chức theo quy định của pháp luật về chứng khoán và 

hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

4.d) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và 

ủy thác cho thuê tài chính theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước.; 

5.đ) Làm đại lý bảo hiểm.; 

6.e) Tư vấn về hoạt động ngân hàng, tài chính và 

hoạt động kinh doanh khác quy định trong Giấy 

phép;  

g) Công ty cho bên thuê tài chính. 

7. Cho được cho thuê vận hành với điều kiện tổng 

giá trị tài sản cho thuê vận hành không vượt quá 30% 

tổng tài sản có của công ty cho thuê tài chính. 

2. Công ty tài chính chuyên ngành được thực hiện 

các hoạt động kinh doanh khác sau đây theo quy định 

của pháp luật có liên quan: 

a) Mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu 

Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa 

phương; 

b) Phát hành trái phiếu để huy động vốn của tổ 

chức.  

3. Các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến 

hoạt động ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận bằng văn bản. Công ty tài chính 

chuyên ngành thực hiện các hoạt động này theo 



134 

LUẬT CÁC TCTD HIỆN HÀNH 
DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản trình Quốc hội XV kỳ họp 05 ngày 22/5/2023) 

DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản ngày 27/9/2023) 

hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước hoặc theo quy 

định của pháp luật có liên quan. 

Mục 5 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

LÀ HỢP TÁC XÃ 

Mục 5 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

LÀ HỢP TÁC XÃ 

Mục 5 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

LÀ HỢP TÁC XÃ 

Điều 117. Hoạt động của ngân hàng hợp tác xã 

1. Hoạt động chủ yếu của ngân hàng hợp tác xã là 

điều hòa vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng 

đối với thành viên là các quỹ tín dụng nhân dân. 

2. Ngân hàng hợp tác xã được thực hiện một số 

hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác 

theo quy định tại mục 2 Chương IV của Luật này sau 

khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn 

bản. 

Điều 117116. Hoạt động của ngân hàng hợp tác 

xã 

1. Hoạt động chủ yếu của ngân hàng hợp tác xã là 

điều hòa vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng 

đối với thành viên là các quỹ tín dụng nhân dân. Hoạt 

động điều hòa vốn của ngân hàng hợp tác xã là 

hoạt động cho vay, nhận tiền gửi của quỹ tín dụng 

nhân dân theo quy định tại điểm i khoản 5 Điều 

117 của Luật này. 

2. Ngân hàng hợp tác xã được thực hiện một số 

hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác 

theo quy định tại mục 2 Chương IV của Luật này sau 

khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn 

bản. 

3. Ngân hàng hợp tác xã quản lý quỹ bảo đảm 

an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Quỹ bảo 

đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân thực 

hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Ngân hàng hợp tác xã thực hiện các hoạt 

động sau: 

a) Hỗ trợ phát triển sản phẩm, dịch vụ, đào tạo 

nhân sự cho các quỹ tín dụng nhân dân thành viên; 

b) Kiểm tra, giám sát, kiểm toán quỹ tín dụng 

nhân dân thành viên theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước; 

c) Cử cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giữ vị 

trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và các 

chức danh quản lý, điều hành khác của quỹ tín 

dụng nhân dân theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà 

nước. 

Điều 116124. Hoạt động của ngân hàng hợp tác 

xã 

1. Hoạt động chủ yếu của ngânNgân hàng hợp tác 

xã là điềuthực hiện các hoạt động sau đây:  

a) Điều hòa vốn và thực hiện các hoạt động ngân 

hàng đối với thành viên là các quỹ tín dụng nhân dân. 

Hoạt động điều hòa vốn của ngân hàng hợp tác xã là 

hoạt động cho vay, nhận tiền gửi của quỹ tín dụng 

nhân dân theo quy định tại điểm i khoản 5 Điều 117 

của Luật này.; 

2. Ngân hàng hợp tác xã được thực hiện mộtb) Một 

số hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác 

theo quy định tại mục 2 Chương IV của Luật này sau 

khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn 

bản.; 

4. Ngân hàng hợp tác xã thực hiện các hoạt động 

sau: 

ac) Hỗ trợ phát triển sản phẩm, dịch vụ, đào tạo 

nhân sựnghiệp vụ cho các quỹ tín dụng nhân dân 

thành viên; 

bd) Kiểm tra, giám sát, kiểm quỹ tín dụng nhân dân 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

đ) Kiểm toán nội bộ đối với quỹ tín dụng nhân dân 

thành viên theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nướctrong trường hợp cần thiết; 

ce) Cử cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giữ vị trí 

chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và 

các chức danh quản lý, điều hành khác của quỹ tín 

dụng nhân dân theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 

3. 2. Ngân hàng hợp tác xã quản lý, sử dụng quỹ 

bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Quỹ 
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bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân thực 

hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

 

3. Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết khoản 1 

Điều này và việc trích nộp, quản lý, sử dụng quỹ bảo 

đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. 

Điều 118. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân 

dân 

1. Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Nhận tiền gửi của thành viên; 

b) Nhận tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân không 

phải là thành viên theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

2. Cho vay bằng đồng Việt Nam trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Cho vay đối với khách hàng là thành viên; 

b) Cho vay đối với khách hàng không phải là 

thành viên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các 

nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên. 

4. Các hoạt động khác, bao gồm: 

a) Tiếp nhận vốn ủy thác cho vay của Chính phủ, 

tổ chức, cá nhân; 

b) Vay vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài 

chính khác; 

c) Tham gia góp vốn thành lập ngân hàng hợp tác 

xã; 

d) Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; 

đ) Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương 

mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

e) Nhận ủy thác và làm đại lý một số lĩnh vực liên 

quan đến hoạt động ngân hàng, quản lý tài sản theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

g) Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; 

h) Cung ứng dịch vụ tư vấn về ngân hàng, tài 

Điều 118117. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân 

dân 

1. Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Nhận tiền gửi của thành viên; 

b) Nhận tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân không 

phải là thành viên theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

2. Cho vay bằng đồng Việt Nam trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Cho vay đối với khách hàng là thành viên; 

b) Cho vay đối với khách hàng không phải là 

thành viên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các 

nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên, khách 

hàng;  

4. Làm đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho 

ngân hàng hợp tác xã đối với khách hàng của 

chính quỹ tín dụng nhân dân. 

4.5. Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện Ccác hoạt 

động khác, bao gồm: 

a) Tiếp nhận vốn ủy thác cho vay của Chính phủ, 

tổ chức, cá nhân; 

b) Vay vốn của các Đi vay với kỳ hạn dưới 12 

tháng của tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân khác), tổ chức tài chính 

khác;  

c)  Tham gia góp vốn thành lập ngân hàng hợp tác 

xã; 

d) Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; 

Điều 117125. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân 

dân 

1. Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Nhận tiền gửi của thành viên; 

b) Nhận tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân không 

phải là thành viên theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

2. Cho vay bằng đồng Việt Nam trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Cho vay đối với khách hàng là thành viên; 

b) Cho vay đối với khách hàng không phải là 

thành viên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các 

nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên, khách 

hàng của quỹ tín dụng nhân dân đó.;   

4. Làm đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho 

ngân hàng hợp tác xã đối với thành viên, khách hàng 

của chính quỹ tín dụng nhân dân đó. 

5. Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện các hoạt động 

khác, bao gồm: 

a) Tiếp nhận vốn ủy thác cho vay của Chính phủ, 

tổ chức, cá nhân; 

b) ĐiVay, gửi tiền tại ngân hàng hợp tác xã; vay 

với kỳ hạn dưới 12 tháng của tổ chức tín dụng (trừ 

ngân hàng hợp tác xã,khác. Các quỹ tín dụng nhân 

dân khác);không được cho vay, gửi tiền lẫn nhau;  

c)  Tham gia góp vốn thành lập ngân hàng hợp tác 

xã; 
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chính cho các thành viên. 

5. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể địa bàn 

hoạt động của từng quỹ tín dụng nhân dân trong Giấy 

phép. 

đ) Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương 

mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài; 

e) Nhận ủy thác và làm đại lý một số lĩnh vực liên 

quan đến hoạt động ngân hàng, quản lý tài sản theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

g) Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; 

h) Cung ứng dịch vụ tTư vấn về ngân hàng, tài 

chính cho các thành viên. 

i) Đi vay, gửi tiền tại ngân hàng hợp tác xã theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

5.6. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể địa bàn 

hoạt động của từng quỹ tín dụng nhân dân trong Giấy 

phép. 

d) Mở tài khoản tiền gửithanh toán tại Ngân hàng 

Nhà nước; 

đ) Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương 

mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài; 

e) Nhận ủy thác và làm đại lý một số lĩnh vực liên 

quan đến hoạt động ngân hàng, bảo quản lý tài sản 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

g) Làm đại lý bảo hiểm; 

h) Tư vấn ngân hàng, tài chính cho các thành viên. 

i) Đi vay, gửi tiền tại về hoạt động ngân hàng hợp 

tác xã theovà hoạt động kinh doanh khác quy định 

của Ngân hàng Nhà nước;trong Giấy phép. 

6. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điểm b 

khoản 1, điểm b khoản 2, các khoản 3, 4, 5 Điều này 

và địa bàn hoạt động của từng quỹ tín dụng nhân dân 

trong Giấy phép. 

Mục 6 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH 

VI MÔ 

Mục 6 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH 

VI MÔ 

Mục 6 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH 

VI MÔ 

Điều 119. Huy động vốn của tổ chức tài chính 

vi mô 

1. Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới các 

hình thức sau đây: 

a) Tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức 

tài chính vi mô; 

b) Tiền gửi của tổ chức và cá nhân bao gồm cả 

tiền gửi tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô, 

trừ tiền gửi nhằm mục đích thanh toán. 

2. Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, 

và các cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước 

ngoài theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 119118. Huy động vốn của tổ chức tài 

chính vi mô 

1. Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới các 

hình thức sau đây: 

a) Tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức 

tài chính vi mô; 

b) Tiền gửi của tổ chức và cá nhân bao gồm cả 

tiền gửi tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô, 

trừ tiền gửi nhằm mục đích thanh toán. 

2. Vay vốn của Đi vay, nhận tiền gửi với kỳ hạn 

dưới 12 tháng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước; đi vay tổ chức tài chính, và các cá nhân, 

tổ chức khác trong nước và nước ngoài theo quy định 

của pháp luật. 

 

Điều 118126. HuyHoạt động vốnngân hàng của 

tổ chức tài chính vi mô 

1. Tổ chức tài chính vi mô được thực hiện các hoạt 

động ngân hàng sau đây: 

a) Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới các 

hình thức sau đây: a) Tiếttiết kiệm bắt buộc theo quy 

định của tổ chức tài chính vi mô; b) Tiền tiền gửi của 

tổ chức và cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện 

của khách hàng tài chính vi mô, trừ tiền gửi nhằm 

mục đích thanh toán.; 

2. Đi vay, nhận tiền gửi với kỳ hạn dưới 12 tháng 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; đi vay 

cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài theo 

quy định của pháp luật. 
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Điều 120. Cấp tín dụng của tổ chức tài chính vi 

mô 

1. Tổ chức tài chính vi mô chỉ được cấp tín dụng 

bằng đồng Việt Nam dưới hình thức cho vay. Việc 

cấp tín dụng của tổ chức tài chính vi mô có thể được 

bảo đảm bằng tiết kiệm bắt buộc, bảo lãnh của nhóm 

khách hàng tiết kiệm và vay vốn. 

2. Tổ chức tài chính vi mô phải duy trì tỷ lệ tổng 

dư nợ các khoản cấp tín dụng cho cá nhân, hộ gia 

đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ trong 

tổng dư nợ cấp tín dụng không thấp hơn tỷ lệ do Ngân 

hàng Nhà nước quy định. 

Điều 120119. Cấp tín dụng của tổ chức tài 

chính vi mô 

1. Tổ chức tài chính vi mô chỉ được cấp tín 

dụngcho vay bằng đồng Việt Nam dưới hình thức 

cho vay. Việc cấp tín dụng của tổ chức tài chính vi 

mô có thể được bảo đảm bằng tiết kiệm bắt buộc, bảo 

lãnh của nhóm khách hàng tiết kiệm và vay vốn. 

2. Tổ chức tài chính vi mô phải duy trì tỷ lệ tổng 

dư nợ các khoản cấp tín dụng cho cá nhân, hộ gia 

đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ trong 

tổng dư nợ cấp tín dụng không thấp hơn tỷ lệ do 

Ngân hàng Nhà nước quy định. 

Điều 119. Cấp tín dụng của tổ chức tài chính vi 

mô 

1. Tổ chức tài chính vi mô chỉ được cho b) Cho 

vay bằng đồng Việt Nam. ViệcKhoản cho vay của tổ 

chức tài chính vi mô có thể được bảo đảm bằng tiết 

kiệm bắt buộc, bảo lãnh của nhóm khách hàng tiết 

kiệm và vay vốn. 

2. Tổ chức tài chính vi mô phải duy trì tỷ lệ tổng 

dư nợ các khoản cấp tín dụng cho cá nhân, hộ gia 

đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ trong 

tổng dư nợ cấp tín dụng không thấp hơn tỷ lệ do 

Ngân hàng Nhà nước quy định.các giới hạn cho vay 

sau đây: 

a) Tỷ lệ tổng dư nợ các khoản cho vay đối với cá 

nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp 

siêu nhỏ trong tổng dư nợ cho vay; 

b) Dư nợ cho vay tối đa đối với một khách hàng. 

3. Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết khoản 1, 

khoản 2 Điều 120.này và việc xác định khách hàng 

là cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp. 

Điều 121. Mở tài khoản của tổ chức tài chính 

vi mô 

1. Tổ chức tài chính vi mô được mở tài khoản tiền 

gửi tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại. 

2. Tổ chức tài chính vi mô không được mở tài 

khoản thanh toán cho khách hàng. 

Điều 121120. Mở tài khoản của tổ chức tài 

chính vi mô 

1. Tổ chức tài chính vi mô được mở tài khoản tiền 

gửi tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại. 

2. Tổ chức tài chính vi mô không được mở tài 

khoản thanh toán cho khách hàng. 

Điều 120127. Mở tài khoản của tổ chức tài 

chính vi mô 

1. Tổ chức tài chính vi mô được mở tài khoản tiền 

gửithanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng 

thương mại. 

2. Tổ chức tài chính vi mô không được mở tài khoản 

thanh toán cho khách hàng. 

 

  Điều 128. Vay, gửi tiền của tổ chức tài chính vi 

mô 

1. Tổ chức tài chính vi mô được vay, gửi tiền, 

nhận tiền gửi với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước. 

2. Tổ chức tài chính vi mô được vay nước ngoài 

theo quy định của pháp luật. 
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Điều 122. Hoạt động khác của tổ chức tài chính 

vi mô 

1. Ủy thác, nhận ủy thác cho vay vốn. 

2. Cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan 

đến lĩnh vực tài chính vi mô. 

3. Cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền 

cho khách hàng tài chính vi mô. 

4. Làm đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm. 

Điều 122121. Hoạt động khác của tổ chức tài 

chính vi mô 

1. Ủy thác, nhận ủy thác cho vay vốn. 

2. Cung ứng các dịch vụ tTư vấn tài chính liên 

quan đến lĩnh vực tài chính vi mô. 

3. Cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền 

cho khách hàng của tổ chức tài chính vi mô. 

4. Làm đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm; 

5. Làm đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho 

ngân hàng đối với khách hàng của chính tổ chức 

tài chính vi mô. 

6. Gửi tiền với kỳ hạn dưới 12 tháng tại tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 121129. Hoạt động kinh doanh khác của 

tổ chức tài chính vi mô 

Tổ chức tài chính vi mô được thực hiện các hoạt 

động kinh doanh khác sau đây theo hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước: 

1. Ủy thác, nhận ủy thác cho vay vốn.; 

2. Tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vựcLàm đại 

lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho ngân hàng đối 

với khách hàng của tổ chức tài chính vi mô. đó;  

3. Cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền 

cho khách hàng của tổ chức tài chính vi mô.; 

4. Làm đại lý bảo hiểm; 

5. Làm đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán choTư 

vấn về hoạt động ngân hàng đối với khách hàng của 

chính tổ chức tài chính vi mô. 

6. Gửi tiền với kỳ hạn dưới 12 tháng tại tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theovà 

hoạt động kinh doanh khác quy định của Ngân hàng 

Nhà nướctrong Giấy phép. 

Mục 7  

HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN 

HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Mục 7 

HOẠT ĐỘNG CỦA  

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

TẠI VIỆT NAM 

Mục 7 

HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN 

HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Điều 123. Nội dung hoạt động của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực 

hiện các hoạt động theo quy định tại mục 2 Chương 

IV của Luật này, trừ các hoạt động sau đây: 

a) Hoạt động quy định tại Điều 103 của Luật này; 

b) Hoạt động mà ngân hàng nước ngoài không 

được phép thực hiện tại nước nơi ngân hàng nước 

ngoài đặt trụ sở chính. 

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung 

ứng một số dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế 

cho khách hàng tại Việt Nam theo quy định của pháp 

luật về ngoại hối. 

Điều 123122. Nội dung hoạt động của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực 

hiện các hoạt động theo quy định tại mục 1, mục 2 

Chương IV của Luật này, trừ các hoạt động sau đây: 

a) Hoạt động quy định tại Điều 103  của Luật này; 

b) Hoạt động mà ngân hàng nước ngoài không 

được phép thực hiện tại nước nơi ngân hàng nước 

ngoài đặt trụ sở chính. 

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung 

ứng một số dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế 

cho khách hàng tại Việt Nam theo quy định của pháp 

luật về ngoại hối. 

Điều 122130. Nội dung hoạtHoạt động của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực 

hiện các hoạt động theo quy định tại mụcMục 1, mục 

và Mục 2 Chương IV của Luật này, trừ các hoạt động 

sau đây: 

a) Hoạt động quy định tại Điều 103110 của Luật 

này; 

b) Hoạt động mà ngân hàng nước ngoài không 

được phép thực hiện tại nước nơi ngân hàng nước 

ngoài đặt trụ sở chính. 

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung 

ứng một số dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế 
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3. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể nội dung 

hoạt động trong Giấy phép cấp cho chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài theo quy định của Luật này, phù 

hợp với quy mô, loại hình, lĩnh vực hoạt động của 

ngân hàng nước ngoài. 

3. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể nội dung 

hoạt động trong Giấy phép cấp cho chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài theo quy định của Luật này, phù 

hợp với quy mô, loại hình, lĩnh vực, nội dung hoạt 

động của ngân hàng nước ngoài. 

cho khách hàng tại Việt Nam theo quy định của pháp 

luật về ngoại hối. 

3. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể nội dung 

hoạt động trong Giấy phép cấp cho chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài theo quy định của Luật này, phù 

hợp với loại hình, lĩnh vực, nội dung hoạt động của 

ngân hàng nước ngoài. 

Chương V 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC 

NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 

Chương V 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC 

NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 

Chương VVI 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC 

NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 

Điều 124. Thành lập văn phòng đại diện 

Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng được phép thành lập 

văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trên lãnh thổ Việt Nam. Tại mỗi tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức tín dụng 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động 

ngân hàng chỉ được phép thành lập một văn phòng 

đại diện. 

Điều 124123. Thành lập văn phòng đại diện 

Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng được phép thành lập 

văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trên lãnh thổ Việt Nam. Tại mỗi tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức tín dụng 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động 

ngân hàng chỉ được phép thành lập một văn phòng 

đại diện. 

Điều 123131. Thành lập văn phòng đại diện 

Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng được phép thành lập 

văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trên lãnh thổ Việt Nam. Tại mỗi tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức tín dụng 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động 

ngân hàng chỉ được phép thành lập một văn phòng 

đại diện. 

Điều 125. Nội dung hoạt động của văn phòng 

đại diện 

Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng được thực hiện các hoạt động sau đây theo nội 

dung ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước 

cấp: 

1. Làm chức năng văn phòng liên lạc. 

2. Nghiên cứu thị trường. 

3. Xúc tiến các dự án đầu tư của tổ chức tín dụng 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động 

ngân hàng tại Việt Nam. 

4. Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các hợp 

đồng, thỏa thuận ký giữa tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam, 

Điều 125124. Nội dung hoạt động của văn 

phòng đại diện 

Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng được thực hiện các hoạt động sau đây theo nội 

dung ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước 

cấp: 

1. Làm chức năng văn phòng liên lạc. 

2. Nghiên cứu thị trường. 

3. Xúc tiến các dự án đầu tư của tổ chức tín dụng 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động 

ngân hàng tại Việt Nam. 

4. Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các hợp 

đồng, thỏa thuận ký giữa tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam, 

Điều 124132. Nội dung hoạtHoạt động của văn 

phòng đại diện 

Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng được thực hiện các hoạt động sau đây theo nội 

dung ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước 

cấp: 

1. Làm chức năng văn phòng liên lạc.; 

2. Nghiên cứu thị trường.; 

3. Xúc tiến các dự án đầu tư của tổ chức tín dụng 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động 

ngân hàng tại Việt Nam.; 

4. Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các hợp 

đồng, thỏa thuận ký giữa tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam, 
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dự án do tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài khác có hoạt động ngân hàng tài trợ tại Việt 

Nam. 

5. Hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp 

luật Việt Nam. 

dự án do tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài khác có hoạt động ngân hàng tài trợ tại Việt 

Nam. 

5. Hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp 

luật Việt Nam. 

dự án do tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài khác có hoạt động ngân hàng tài trợ tại Việt 

Nam.; 

5. Hoạt động khác phù hợp vớitheo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 

Chương VI 

CÁC HẠN CHẾ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN 

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG 

Chương VI 

CÁC HẠN CHẾ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN 

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG 

Chương VIVII 

CÁC HẠN CHẾ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN 

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG 

Điều 126. Những trường hợp không được cấp 

tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cấp tín dụng đối với những tổ 

chức, cá nhân sau đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám 

đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp nhân là 

cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của tổ 

chức tín dụng là công ty cổ phần, pháp nhân là thành 

viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công 

ty trách nhiệm hữu hạn; 

b) Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 

Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh 

tương đương. 

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng 

đối với quỹ tín dụng nhân dân và trường hợp cấp tín 

dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng cho cá 

nhân.  

Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân quy định tại 

khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước 

Điều 126125. Những trường hợp không được 

cấp tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cấp tín dụng đối với những tổ 

chức, cá nhân sau đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám 

đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp nhân là 

cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của tổ 

chức tín dụng là công ty cổ phần, pháp nhân là thành 

viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công 

ty trách nhiệm hữu hạn; 

b) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em của 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 

thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và 

các chức danh tương đương. 

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng 

đối với quỹ tín dụng nhân dân và trường hợp cấp tín 

dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng cho cá 

nhân.  

Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân quy định tại 

khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 125133. Những trường hợp không được 

cấp tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cấp tín dụng đối với những tổ 

chức, cá nhân sau đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (hoặc Giám đốc),, Phó Tổng giám đốc 

(hoặc Phó giám đốc) và các chức danh tương đương 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài,; pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần 

vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là công ty cổ 

phần,; pháp nhân là thành viên góp vốn, chủ sở hữu 

của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn; 

b) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em của thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc 

Giám đốc),, Phó Tổng giám đốc (hoặc Phó giám đốc) 

và các chức danh tương đương. 

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng 

đối với quỹ tín dụng nhân dân và trường hợp cấp tín 

dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng cho cá 

nhân.  

Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân quy định tại 

khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước. 
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.3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng trên 

cơ sở bảo đảm của đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều này. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài không được bảo đảm dưới bất kỳ hình 

thức nào để tổ chức tín dụng khác cấp tín dụng cho 

đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 

chứng khoán mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm 

soát. 

 

5. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng trên 

cơ sở nhận bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức 

tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng. 

6. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ 

phần của tổ chức tín dụng. 

7. Việc cấp tín dụng quy định tại các khoản 1, 3, 

4, 5 và 6 Điều này bao gồm cả hoạt động mua, đầu 

tư vào trái phiếu doanh nghiệp. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng trên 

cơ sở bảo đảm của đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều này. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài không được bảo đảm dưới bất kỳ hình 

thức nào để tổ chức tín dụng khác cấp tín dụng cho 

đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 

chứng khoán là công ty con, công ty liên kết của 

chính mà tổ chức tín dụng đónắm quyền kiểm soát. 

5. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng trên 

cơ sở nhận bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức 

tín dụng hoặc công ty con của chính tổ chức tín 

dụng. 

6. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ 

phần của tổ chức tín dụng. 

7. Việc cấp tín dụng quy định tại các khoản 1, 3, 

4, 5 và 6 Điều này bao gồm cả hoạt động mua, nắm 

giữ, đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng trên 

cơ sở bảo đảm của đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều này. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài không được bảo đảm dưới bất kỳ hình 

thức nào để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài khác cấp tín dụng cho đối tượng quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

4. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 

chứng khoán là công ty con, công ty liên kết của 

chính tổ chức tín dụng đó. 

5. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng trên 

cơ sở nhận bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức 

tín dụng hoặc công ty con của chính tổ chức tín dụng 

đó. 

6. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ 

phần của tổ chức tín dụng. 

7. Việc cấp tín dụng quy định tại các khoản 1, 3, 

4, 5 và 6 Điều này bao gồm cả hoạt động mua, nắm 

giữ, đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. 

Điều 127. Hạn chế cấp tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cấp tín dụng không có bảo đảm, 

cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho những đối 

tượng sau đây: 

a) Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm 

toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài; thanh tra viên đang thanh tra tại tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

b) Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, Chủ tịch và thành viên khác 

của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên 

khác của Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc và 

các chức danh tương đương của quỹ tín dụng nhân 

Điều 127126. Hạn chế cấp tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cấp tín dụng không có bảo đảm, 

cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho những đối 

tượng sau đây: 

a) Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm 

toán tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đó; thanh tra viên đang thanh tra tại 

chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đó; 

b) Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đó, Chủ tịch và thành viên 

khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành 

viên khác của Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám 

Điều 126134. Hạn chế cấp tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được cấp tín dụng không có bảo đảm, 

cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho những đối 

tượng sau đây: 

a) Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm 

toán tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đó; người ra quyết định thanh tra, thành 

viên Đoàn thanh tra, người giám sát hoạt động đoàn 

thanh tra đang thanh tra tại chính tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó; 

b) Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đó, Chủ tịch và thành viên 

khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành 
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dân; 

c) Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập; 

d) Doanh nghiệp có một trong những đối tượng 

quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này sở hữu 

trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó; 

đ) Người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng; 

e) Các công ty con, công ty liên kết của tổ chức 

tín dụng hoặc doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm 

quyền kiểm soát. 

 

 

2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với các đối 

tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 

Điều này không được vượt quá 5% vốn tự có của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

3. Việc cấp tín dụng đối với những đối tượng quy 

định tại khoản 1 Điều này phải được Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng thông 

qua và công khai trong tổ chức tín dụng. 

4. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một đối 

tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này không 

được vượt quá 10% vốn tự có của tổ chức tín dụng; 

đối với tất cả các đối tượng quy định tại điểm e khoản 

1 Điều này không được vượt quá 20% vốn tự có của 

tổ chức tín dụng. 

5. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại 

khoản 2 Điều này bao gồm cả tổng mức mua, đầu tư 

vào trái phiếu do các đối tượng quy định tại các điểm 

a, c và d khoản 1 Điều này phát hành; tổng mức dư 

nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 4 Điều này bao 

gồm cả tổng mức mua, đầu tư vào trái phiếu do các 

đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này phát 

hành. 

đốc và các chức danh tương đương của quỹ tín dụng 

nhân dân đó; 

c) Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập; 

d) Doanh nghiệp có một trong những đối tượng 

quy định tại khoản 1 Điều 126 125 của Luật này sở 

hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó; 

đ) Người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng tại 

chính tổ chức tín dụng đó; 

e) Các công ty con, công ty liên kết của chính tổ 

chức tín dụng đó hoặc doanh nghiệp mà tổ chức tín 

dụng đó nắm quyền kiểm soát, trừ trường hợp cấp 

tín dụng cho công ty con là tổ chức tín dụng được 

chuyển giao bắt buộc. 

2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với các đối 

tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 

Điều này không được vượt quá 5% vốn tự có của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

3. Việc cấp tín dụng đối với những đối tượng quy 

định tại khoản 1 Điều này phải được Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng thông 

qua và công khai trong tổ chức tín dụng. 

4. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một đối 

tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này không 

được vượt quá 10% vốn tự có của tổ chức tín dụng; 

đối với tất cả các đối tượng quy định tại điểm e khoản 

1 Điều này không được vượt quá 2015% vốn tự có 

của tổ chức tín dụng. 

5. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại 

khoản 2 Điều này bao gồm cả tổng mức mua, đầu tư 

vào trái phiếu do các đối tượng quy định tại các điểm 

a, c và d khoản 1 Điều này phát hành; tổng mức dư 

nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 4 Điều này bao 

gồm cả tổng mức mua, đầu tư vào trái phiếu do các 

đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này phát 

hành. 

viên khác của Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám 

đốc và các chức danh tương đương của quỹ tín dụng 

nhân dân đó; 

c) Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập; 

d) Doanh nghiệp có một trong những đối tượng 

quy định tại khoản 1 Điều  125133 của Luật này sở 

hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó; 

đ) Người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng tại 

chính tổ chức tín dụng đó; 

e) Các công ty con, công ty liên kết của chính tổ 

chức tín dụng đó, trừ trường hợp cấp tín dụng cho 

công ty con là tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt 

buộc. 

2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với các đối 

tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 

Điều này không được vượt quá 505% vốn tự có của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

3. Việc cấp tín dụng đối với những đối tượng quy 

định tại khoản 1 Điều này phải được Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng thông 

quaphê duyệt và công khai trong tổ chức tín dụng, 

trừ việc phê duyệt cấp tín dụng đối với đối tượng quy 

định tại điểm đ khoản 1 Điều này thực hiện theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một đối 

tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này không 

được vượt quá 10% vốn tự có của tổ chức tín dụng; 

đối với tất cả các đối tượng quy định tại điểm e khoản 

1 Điều này không được vượt quá 15% vốn tự có của 

tổ chức tín dụng. 

5. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại 

khoản 2 Điều này bao gồm cả tổng mức mua, nắm 

giữ, đầu tư vào trái phiếu do các đối tượng quy định 

tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều này phát hành; 

tổng mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 4 

Điều này bao gồm cả tổng mức mua, nắm giữ, đầu tư 
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vào trái phiếu do các đối tượng quy định tại điểm e 

khoản 1 Điều này phát hành. 

Điều 128. Giới hạn cấp tín dụng 

1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách 

hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân 

hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; tổng 

mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và 

người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự 

có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính 

vi mô. 

 

2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách 

hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng; tổng mức dư nợ cấp tín 

dụng đối với một khách hàng và người có liên quan 

không được vượt quá 50% vốn tự có của tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng. 

3. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này không bao gồm các khoản cho 

vay từ nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, của tổ chức, 

cá nhân hoặc trường hợp khách hàng vay là tổ chức 

tín dụng khác. 

 

4. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này bao gồm cả tổng mức mua, đầu 

tư vào trái phiếu do khách hàng, người có liên quan 

của khách hàng đó phát hành. 

5. Giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, 

kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do 

Ngân hàng Nhà nước quy định. 

6. Trường hợp nhu cầu vốn của một khách hàng 

và người có liên quan vượt quá giới hạn cấp tín dụng 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức 

Điều 128127. Giới hạn cấp tín dụng 

1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách 

hàng không được vượt quá 15%10% vốn tự có của 

ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, 

tổ chức tài chính vi mô; tổng mức dư nợ cấp tín dụng 

đối với một khách hàng và người có liên quan không 

được vượt quá 25%15% vốn tự có của ngân hàng 

thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài 

chính vi mô. 

2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách 

hàng không được vượt quá 2515% vốn tự có của tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng; tổng mức dư nợ cấp tín 

dụng đối với một khách hàng và người có liên quan 

không được vượt quá 5025% vốn tự có của tổ chức 

tín dụng phi ngân hàng. 

3. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này không bao gồm các khoản cho 

vay từ nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, của tổ chức, 

cá nhân mà tổ chức tín dụng nhận ủy thác không 

chịu rủi ro hoặc trường hợp khách hàng vay là tổ 

chức tín dụng khác. 

4. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này bao gồm cả tổng mức mua, đầu 

tư vào trái phiếu do khách hàng, người có liên quan 

của khách hàng đó phát hành. 

5. Giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, 

kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do 

Ngân hàng Nhà nước quy định. 

6. Trường hợp nhu cầu vốn của một khách hàng 

và người có liên quan vượt quá giới hạn cấp tín dụng 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức 

Điều 127135. Giới hạn cấp tín dụng 

1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách 

hàng không được vượt quá 10% vốn tự có của ngân 

hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ 

chức tài chính vi mô; tổng mức dư nợ cấp tín dụng 

đối với một khách hàng và người có liên quan không 

được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương 

mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính 

vi mô. 

2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách 

hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng; tổng mức dư nợ cấp tín 

dụng đối với một khách hàng và người có liên quan 

không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng. 

3. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này không bao gồm các khoản cho 

vay từ nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, của tổ chức, 

cá nhân mà tổ chức tín dụng nhận ủy thác không chịu 

rủi ro hoặc trường hợp khách hàng vay là tổ chức tín 

dụng khác. 

4. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này bao gồm cả tổng mức mua, nắm 

giữ, đầu tư vào trái phiếu do khách hàng, người có 

liên quan của khách hàng đó phát hành. 

5. Giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, 

kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do 

Ngân hàng Nhà nước quy định. 

6. Trường hợp nhu cầu vốn của một khách hàng 

và người có liên quan vượt quá giới hạn cấp tín dụng 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức 
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tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp 

tín dụng hợp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

7. Trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội mà khả năng hợp vốn của các tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp 

ứng được nhu cầu của một khách hàng thì Thủ tướng 

Chính phủ quyết định mức cấp tín dụng tối đa vượt 

quá các giới hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này đối với từng trường hợp cụ thể.  

Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ, 

trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa 

vượt quá các giới hạn quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều này. 

8. Tổng các khoản cấp tín dụng của một tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định 

tại khoản 7 Điều này không được vượt quá bốn lần 

vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp 

tín dụng hợp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

7. Trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội mà khả năng hợp vốn của các tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp 

ứng được nhu cầu của một khách hàng thì Thủ tướng 

Chính phủ quyết định mức cấp tín dụng tối đa vượt 

quá các giới hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này đối với từng trường hợp cụ thể.  

Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ, 

trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa 

vượt quá các giới hạn quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều này. 

8. Tổng các khoản cấp tín dụng của một tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định 

tại khoản 7 Điều này không được vượt quá bốn lần 

vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp 

tín dụng hợp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

7. Trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội mà khả năng hợp vốn của các tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp 

ứng được nhu cầu của một khách hàng thì Thủ tướng 

Chính phủ quyết định mức cấp tín dụng tối đa vượt 

quá các giới hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này đối với từng trường hợp cụ thể.  

Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ, 

trình tựthủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng 

tối đa vượt quá các giới hạn quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

8. Tổng các khoản cấp tín dụng của một tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định 

tại khoản 7 Điều này không được vượt quá bốn lần 

vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

9. Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân quy định 

tại khoản 1 Điều 133 của Luật này được thực hiện 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 129. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần 

1. Mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân hàng 

thương mại và các công ty con, công ty liên kết của 

ngân hàng thương mại đó vào một doanh nghiệp hoạt 

động trên lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 103 của 

Luật này không được vượt quá 11% vốn điều lệ của 

doanh nghiệp nhận vốn góp. 

 

2. Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân 

hàng thương mại vào các doanh nghiệp, kể cả các 

công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương 

mại đó không được vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ 

dự trữ của ngân hàng thương mại. 

3. Mức góp vốn, mua cổ phần của một công ty tài 

Điều 129128. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần 

1. Mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân hàng 

thương mại và các công ty con, công ty liên kết của 

ngân hàng thương mại đó vào một doanh nghiệp hoạt 

động trên lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 103  của 

Luật này không được vượt quá 11% vốn điều lệ của 

doanh nghiệp nhận vốn góp. 

2. Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân 

hàng thương mại vào các doanh nghiệp, kể cả các 

công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương 

mại đó không được vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ 

dự trữ của ngân hàng thương mại. 

3. Mức góp vốn, mua cổ phần của một công ty tài 

chính và các công ty con, công ty liên kết của công 

Điều 128136. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần 

1. Mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân hàng 

thương mại và các công ty con, công ty liên kết của 

ngân hàng thương mại đó vào một doanh nghiệp hoạt 

động trên lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 103110 

của Luật này không được vượt quá 11% vốn điều lệ 

của doanh nghiệp nhận vốn góp. 

2. Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân 

hàng thương mại vào các doanh nghiệp, kể cả các 

công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương 

mại đó không được vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ 

dự trữ của ngân hàng thương mại. 

3. Mức góp vốn, mua cổ phần của một công ty tài 

chính và các công ty con, công ty liên kết của công 
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chính và các công ty con, công ty liên kết của công 

ty tài chính vào một doanh nghiệp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 110 của Luật này không được vượt quá 

11% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận vốn góp. 

4. Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của một công 

ty tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều 110 của 

Luật này vào các doanh nghiệp, kể cả các công ty 

con, công ty liên kết của công ty tài chính đó không 

được vượt quá 60% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của 

công ty tài chính. 

5. Tổ chức tín dụng không được góp vốn, mua cổ 

phần của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là 

cổ đông, thành viên góp vốn của chính tổ chức tín 

dụng đó. 

 

 

6. Mức góp vốn, mua cổ phần quy định tại khoản 

1 và khoản 3 Điều này không bao gồm mức góp vốn, 

mua cổ phần của công ty quản lý quỹ là công ty con, 

công ty liên kết của ngân hàng thương mại, công ty 

tài chính vào một doanh nghiệp từ các quỹ do công 

ty đó quản lý. 

ty tài chính vào một doanh nghiệp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 110 109 của Luật này không được vượt 

quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận vốn góp. 

4. Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của một công 

ty tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều 110 109 

của Luật này vào các doanh nghiệp, kể cả các công 

ty con, công ty liên kết của công ty tài chính đó 

không được vượt quá 6040% vốn điều lệ và quỹ dự 

trữ của công ty tài chính. 

5. Tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín 

dụng không được góp vốn, mua cổ phần của các 

doanh nghiệp, tổ chức tín dụng bao gồm: 

a) Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là cổ 

đông, thành viên góp vốn của chính tổ chức tín dụng 

đó; 

b) Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là người 

có liên quan của cổ đông lớn, thành viên góp vốn 

của chính tổ chức tín dụng đó. 

6. Mức góp vốn, mua cổ phần quy định tại khoản 

1 và khoản 3 Điều này không bao gồm mức góp vốn, 

mua cổ phần của công ty quản lý quỹ là công ty con, 

công ty liên kết của ngân hàng thương mại, công ty 

tài chính vào một doanh nghiệp từ các quỹ do công 

ty đó quản lý. 

ty tài chính vào một doanh nghiệp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 109117 và khoản 2 Điều 121 của Luật 

này không được vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh 

nghiệp, quỹ đầu tư nhận vốn góp. 

4. Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của một công 

ty tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều 109117 

và các khoản 2, 3 Điều 121 của Luật này vào các 

doanh nghiệp, kể cả các công ty con, công ty liên kết 

của công ty tài chính đó không được vượt quá 40% 

vốn điều lệ và quỹ dự trữ của công ty tài chính. 

5. Tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín 

dụng không được góp vốn, mua cổ phần của các 

doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác bao gồm:sau 

đây:  

a) Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là cổ 

đông, thành viên góp vốn của chính tổ chức tín dụng 

đó; 

b) Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là người 

có liên quan của cổ đông lớn, thành viên góp vốn của 

chính tổ chức tín dụng đó. 

6. Mức góp vốn, mua cổ phần quy định tại khoản 

1 và khoản 3 Điều này không bao gồm mức góp vốn, 

mua cổ phần của công ty quản lý quỹ là công ty con, 

công ty liên kết của ngân hàng thương mại, công ty 

tài chính vào một doanh nghiệp từ các quỹ do công 

ty đó quản lý. 

Điều 130. Tỷ lệ bảo đảm an toàn 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn sau đây: 

a) Tỷ lệ khả năng chi trả; 

b) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% hoặc tỷ lệ cao 

hơn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong 

từng thời kỳ; 

c) Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử 

dụng để cho vay trung hạn và dài hạn; 

Điều 130129. Tỷ lệ bảo đảm an toàn 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn sau đây: 

a) Các Ttỷ lệ khả năng chi trả quản lý thanh 

khoản; 

b) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% hoặc tỷ lệ cao 

hơn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong 

từng thời kỳ; 

c) Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử 

dụng để cho vay trung hạn và dài hạn; 

Điều 129137. Tỷ lệ bảo đảm an toàn 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn sau đây: 

a) Các tỷTỷ lệ quản lý thanh khoảnkhả năng chi 

trả; 

b) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 808% hoặc tỷ lệ cao 

hơn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong 

từng thời kỳ; 

c) Trạng thái ngoại tệ, vàng tối đa so với vốn tự 

có; 



146 

LUẬT CÁC TCTD HIỆN HÀNH 
DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản trình Quốc hội XV kỳ họp 05 ngày 22/5/2023) 

DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản ngày 27/9/2023) 

d) Trạng thái ngoại tệ, vàng tối đa so với vốn tự 

có; 

đ) Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi; 

e) Tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái 

phiếu được Chính phủ bảo lãnh. 

 

 

2. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài tham gia hệ thống thanh toán liên ngân 

hàng quốc gia phải nắm giữ số lượng tối thiểu giấy 

tờ có giá được phép cầm cố theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. 

3. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể các tỷ lệ 

bảo đảm an toàn quy định tại khoản 1 Điều này đối 

với từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

4. Tổng số vốn của một tổ chức tín dụng đầu tư 

vào tổ chức tín dụng khác, công ty con của tổ chức 

tín dụng dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần và các 

khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần 

nhằm nắm quyền kiểm soát các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng 

khoán phải trừ khỏi vốn tự có khi tính các tỷ lệ an 

toàn. 

d c) Trạng thái ngoại tệ, vàng tối đa so với vốn tự 

có; 

đ) Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi; 

e d) Tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái 

phiếu được Chính phủ bảo lãnh;. 

đ) Các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước.   

2. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài tham gia hệ thống thanh toán liên ngân 

hàng quốc gia phải nắm giữ số lượng tối thiểu giấy 

tờ có giá được phép cầm cố theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. 

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại khoản 1 

Điều này đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. 

4. Tổng số vốn của một tổ chức tín dụng đầu tư 

vào tổ chức tín dụng khác, công ty con của tổ chức 

tín dụng dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần và các 

khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần 

nhằm nắm quyền kiểm soát các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng 

khoán phải trừ khỏi vốn tự có khi tính các tỷ lệ an 

toàn. 

d) Tỷ lệ mua, nắm giữ, đầu tư trái phiếu Chính 

phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; 

đ) Các tỷTỷ lệ bảo đảm an toàn khác theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước..   

2. Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hệ thống 

thanh toán liên ngân hàng quốc gia phải ký quỹ tiền 

tại Ngân hàng Nhà nước, nắm giữ số lượng tối thiểu 

giấy tờ có giá được phép cầm cố theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. 

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại khoản 1 

Điều này đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. 

4. Tổng số vốn của một tổ chức tín dụng đầu tư 

vào tổ chức tín dụng khác, công ty con của tổ chức 

tín dụng dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần và các 

khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần 

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân 

hàng, bảo hiểm, chứng khoán phải trừ khỏi vốn tự có 

khi tính các tỷ lệ bảo đảm an toàn. 

 

Điều 130a. Áp dụng can thiệp sớm đối với tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Ngân hàng Nhà nước xem xét áp dụng can thiệp 

sớm đối với tổ chức tín dụng lâm vào một trong các 

trường hợp sau đây nhưng chưa được đặt vào kiểm 

soát đặc biệt theo quy định tại Điều 145 của Luật này: 

a) Không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật này trong 

thời gian 03 tháng liên tục; 

b) Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 130 của Luật này trong thời 

gian 06 tháng liên tục; 

(Chuyển xuống Điều 144)  

about:blank
about:blank
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c) Xếp hạng dưới mức trung bình theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Ngân hàng Nhà nước xem xét áp dụng can thiệp 

sớm đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm 

a, b và c khoản 1 Điều này. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được 

văn bản áp dụng can thiệp sớm của Ngân hàng Nhà 

nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước thực trạng, 

nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng quy 

định tại khoản 1 Điều này và tổ chức triển khai thực 

hiện. Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều 

chỉnh phương án khắc phục nếu xét thấy cần thiết. 

Thời hạn thực hiện phương án khắc phục tối đa là 

01 năm, kể từ ngày có văn bản áp dụng can thiệp sớm 

của Ngân hàng Nhà nước 

4. Phương án khắc phục bao gồm một hoặc một 

số biện pháp sau đây: 

a) Thu hẹp nội dung, phạm vi hoạt động, hạn chế 

các giao dịch lớn; 

b) Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp; tăng cường 

nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao; bán, chuyển 

nhượng tài sản và thực hiện các giải pháp khác để 

đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động 

ngân hàng; 

c) Hạn chế chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận; 

d) Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý; 

hạn chế trả thù lao, lương, thưởng đối với người quản 

lý, người điều hành;  

đ) Tăng cường quản trị rủi ro; tổ chức lại bộ máy 

quản lý, cắt giảm nhân sự; 

e) Các biện pháp khác theo quy định của pháp 

luật. 

6. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
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hàng nước ngoài không xây dựng được phương án 

khắc phục theo quy định tại khoản 3 Điều này hoặc 

hết thời hạn thực hiện phương án mà không khắc 

phục được tình trạng quy định tại khoản 1 Điều này 

thì tùy theo tính chất, mức độ rủi ro, Ngân hàng Nhà 

nước yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài thực hiện một hoặc một số biện pháp quy 

định tại khoản 4 Điều này. 

7. Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt áp 

dụng can thiệp sớm sau khi tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài khắc phục được tình 

trạng quy định tại khoản 1 Điều này hoặc khi tổ chức 

tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt.  

8. Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết Điều 

này. 

Điều 131. Dự phòng rủi ro 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải dự phòng rủi ro trong hoạt động của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Khoản dự phòng rủi ro này được hạch toán vào chi 

phí hoạt động. 

2. Việc phân loại tài sản có, mức trích, phương 

pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự 

phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động do Ngân hàng 

Nhà nước quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài 

chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài thu hồi được vốn đã xử lý 

Điều 131130. Dự phòng rủi ro 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải dự phòng rủi ro trong hoạt động của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Khoản dự phòng rủi ro này được hạch toán vào chi 

phí hoạt động. 

2. Việc phân loại tài sản có, mức trích, phương 

pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự 

phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động do Ngân hàng 

Nhà nước quy định. sau khi thống nhất với Bộ Tài 

chính. 

3. Trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế, xã hội, đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ 

quyết định việc phân loại tài sản có, mức trích, 

phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử 

dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối 

với từng trường hợp cụ thể. 

Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự 

đề nghị quyết định việc phân loại tài sản có, mức 

trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và 

việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt 

(Chuyển xuống Điều 148) 
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bằng khoản dự phòng rủi ro, số tiền thu hồi này được 

coi là doanh thu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

động theo quy định tại khoản này. 

3. 4. Trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài thu hồi được vốn đã xử lý 

bằng khoản dự phòng rủi ro, số tiền thu hồi này được 

coi là doanh thu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

Điều 132. Kinh doanh bất động sản 

Tổ chức tín dụng không được kinh doanh bất động 

sản, trừ các trường hợp sau đây: 

1. Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng 

làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở 

kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp 

vụ của tổ chức tín dụng. 

2. Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử 

dụng hết, thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng. 

3. Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay. 

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định xử lý 

tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín dụng phải 

bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này 

để bảo đảm tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định và mục 

đích sử dụng tài sản cố định quy định tại Điều 140 

của Luật này. 

Điều 132131. Kinh doanh bất động sản 

Tổ chức tín dụng không được kinh doanh bất động 

sản, trừ các trường hợp sau đây: 

1. Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng 

làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở 

kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp 

vụ của tổ chức tín dụng. 

2. Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử 

dụng hết, thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng. 

3. Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay. 

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định xử lý 

tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín dụng phải 

bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này 

để bảo đảm tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định và mục 

đích sử dụng tài sản cố định quy định tại Điều 140 

139 của Luật này. 

Điều 131138. Kinh doanh bất động sản 

Tổ chức tín dụng không được kinh doanh bất động 

sản, trừ các trường hợp sau đây: 

1. Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng 

làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở 

kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp 

vụ của tổ chức tín dụng.; 

2. Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử 

dụng hết, thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng. chưa sử 

dụng hết; 

3. Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay. 

Trong thời hạn 0305 năm, kể từ ngày quyết định xử 

lý tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín dụng 

phải bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản 

này để bảo đảm tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định và 

mục đích sử dụng tài sản cố định quy định tại Khoản 

3 Điều 139143 của Luật này. 

Điều 133. Yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt 

động ngân hàng điện tử 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải bảo đảm an toàn và bảo mật trong hoạt 

động ngân hàng điện tử theo hướng dẫn của Ngân 

hàng Nhà nước. 

Điều 133132. Yêu cầu bảo đảm an toàn giao 

dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng điện tử  

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải bảo đảm an toàn và bảo mật giao dịch 

điện tử trong hoạt động ngân hàng điện tử theo 

hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và quy định của 

pháp luật về giao dịch điện tử. 

Điều 132139. Yêu cầu bảo đảm an toàn giao 

dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải bảo đảm an toàn và bảo mật giao dịch điện 

tử trong hoạt động ngân hàng theo hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật về 

giao dịch điện tử. 

Điều 134. Quyền, nghĩa vụ của công ty kiểm 

soát 

Công ty đang sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 

20% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu 

quyết hoặc nắm quyền kiểm soát của một ngân hàng 

thương mại trước ngày Luật này có hiệu lực; ngân 

Điều 134133. Quyền, nghĩa vụ của công ty kiểm 

soát 

Công ty đang sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 

20% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu 

quyết hoặc nắm quyền kiểm soát của một ngân hàng 

thương mại trước ngày Luật này có hiệu lực; ngân 

Điều 133140. Quyền, nghĩa vụ của công ty kiểm 

soát 

1. Công ty kiểm soát bao gồm: 

a) Công ty đang sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp 

trên 20% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu 

quyết hoặc nắm quyền kiểm soát của một ngân hàng 
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hàng thương mại có công ty con, công ty liên kết (sau 

đây gọi tắt là công ty kiểm soát) có quyền, nghĩa vụ 

sau đây: 

1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty 

con, công ty liên kết, công ty kiểm soát thực hiện 

quyền, nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên 

góp vốn, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với 

công ty con, công ty liên kết theo quy định của Luật 

này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công 

ty kiểm soát với công ty con, công ty liên kết đều 

phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng 

theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý 

độc lập. 

3. Công ty kiểm soát không được can thiệp vào tổ 

chức, hoạt động của công ty con, công ty liên kết 

ngoài các quyền của chủ sở hữu, thành viên góp vốn 

hoặc cổ đông. 

hàng thương mại có công ty con, công ty liên kết (sau 

đây gọi tắt là công ty kiểm soát) có quyền, nghĩa vụ 

sau đây: 

1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty 

con, công ty liên kết, công ty kiểm soát thực hiện 

quyền, nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên 

góp vốn, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với 

công ty con, công ty liên kết theo quy định của Luật 

này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công 

ty kiểm soát với công ty con, công ty liên kết đều 

phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng 

theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý 

độc lập. 

3. Công ty kiểm soát không được can thiệp vào tổ 

chức, hoạt động của công ty con, công ty liên kết 

ngoài các quyền của chủ sở hữu, thành viên góp vốn 

hoặc cổ đông. 

thương mại trước ngày Luật này có hiệu lực; ngân 

hàng thương mại có công ty con, công ty liên kết (sau 

đây gọi tắt là công ty kiểm soát) có quyền, nghĩa vụ 

sau đây:;  

1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý củab) Ngân 

hàng thương mại có công ty con, công ty liên kết, 

công. 

2. Công ty kiểm soát thựccó quyền, nghĩa vụ sau 

đây: 

a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình với tư 

cách là thành viên góp vốn, chủ sở hữu hoặc cổ đông 

trong quan hệ với công ty con, công ty liên kết theo 

quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan. tùy thuộc vào loại hình pháp lý của 

công ty con, công ty liên kết; 

2. Hợpb) Phải thiết lập và thực hiện độc lập, bình 

đẳng các hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa 

công ty kiểm soát với công ty con, công ty liên kết 

đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình 

đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp 

lý độc lập.; 

3.c) Công ty kiểm soát kKhông được can thiệp 

vào tổ chức, hoạt động của công ty con, công ty liên 

kết, ngoài các quyền của chủ sở hữu, thành viên góp 

vốn hoặc cổ đông. 

Điều 135. Góp vốn, mua cổ phần giữa các công 

ty con, công ty liên kết, công ty kiểm soát 

1. Công ty con, công ty liên kết của cùng một công 

ty kiểm soát không được góp vốn, mua cổ phần của 

nhau. 

2. Công ty con, công ty liên kết của một tổ chức 

tín dụng không được góp vốn, mua cổ phần của chính 

tổ chức tín dụng đó. 

3. Tổ chức tín dụng đang là công ty con, công ty 

liên kết của công ty kiểm soát không được góp vốn, 

mua cổ phần của công ty kiểm soát đó. 

Điều 135134. Góp vốn, mua cổ phần giữa các 

công ty con, công ty liên kết, công ty kiểm soát 

1. Công ty con, công ty liên kết của cùng một công 

ty kiểm soát không được góp vốn, mua cổ phần của 

nhau. 

2. Công ty con, công ty liên kết của một tổ chức 

tín dụng không được góp vốn, mua cổ phần của chính 

tổ chức tín dụng đó. 

3. Tổ chức tín dụng đang là công ty con, công ty 

liên kết của công ty kiểm soát không được góp vốn, 

mua cổ phần của công ty kiểm soát đó. 

Điều 134141. Góp vốn, mua cổ phần giữa các 

công ty con, công ty liên kết, công ty kiểm soát 

1. Công ty con, công ty liên kết của cùng một công 

ty kiểm soát không được góp vốn, mua cổ phần của 

nhau. 

2. Công ty con, công ty liên kết của một tổ chức 

tín dụng không được góp vốn, mua cổ phần của chính 

tổ chức tín dụng đó. 

3. Tổ chức tín dụng đang là công ty con, công ty 

liên kết của công ty kiểm soát không được góp vốn, 

mua cổ phần của công ty kiểm soát đó. 
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  Điều 142. Xây dựng phương án xử lý trong 

trường hợp được can thiệp sớm hoặc kiểm soát 

đặc biệt 

1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài phải xây dựng phương án khắc phục 

trong trường hợp được can thiệp sớm theo hướng dẫn 

của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Phương án khắc phục phải bao gồm những nội 

dung chủ yếu sau đây: 

a) Thông tin, đánh giá về cơ cấu tổ chức, hoạt 

động kinh doanh của ngân hàng thương mại, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài;  

b) Thực trạng tài chính và hoạt động của ngân 

hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

c) Các biện pháp dự kiến triển khai nhằm khắc 

phục từng trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 157 

của Luật này;  

d) Lộ trình, thời hạn thực hiện từng biện pháp 

khắc phục. 

3. Các biện pháp dự kiến quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều này phải bao gồm các biện pháp chủ 

yếu sau đây: 

a) Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp và thời gian 

thực hiện; 

b) Cải thiện khả năng thanh khoản; tăng cường 

nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao; bán, chuyển 

nhượng tài sản và giải pháp khác để đáp ứng yêu cầu 

bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; 

c) Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; 

d) Nâng cao năng lực quản trị, điều hành; 

đ) Xử lý tồn tại, yếu kém về tài chính, nợ xấu, tài 

sản bảo đảm và các biện pháp khắc phục các vi phạm 

pháp luật. 

4. Phương án khắc phục quy định tại khoản 1 Điều 

này phải được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành 
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viên, chủ sở hữu của ngân hàng thương mại, ngân 

hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông 

qua và gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày được thông qua.  

5. Định kỳ ít nhất 02 năm hoặc khi có những thay 

đổi quan trọng có thể ảnh hưởng đến phương án khắc 

phục, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài cập nhật, điều chỉnh phương án khắc 

phục quy định tại khoản 1 Điều này. Phương án sau 

cập nhật, điều chỉnh phải được Đại hội đồng cổ đông, 

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu của ngân hàng 

thương mại, ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài thông qua và gửi Ngân hàng Nhà nước 

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được thông qua. 

6. Trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài không có phương án khắc 

phục quy định tại khoản 4 hoặc không thực hiện việc 

cập nhật, điều chỉnh phương án khắc phục quy định 

tại khoản 5 Điều này, Ngân hàng Nhà nước áp dụng 

một hoặc một số biện pháp sau đây: 

a) Không mở rộng mạng lưới, nội dung hoạt động; 

b) Không chia cổ tức, chuyển lợi nhuận về nước, 

chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng tài sản; 

c) Giảm giới hạn cấp tín dụng. 

Chương VII 

TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN, BÁO CÁO 

Chương VII 

TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN, BÁO CÁO 

Chương VIIVIII 

TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN, BÁO CÁO 

Điều 136. Chế độ tài chính 

Chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định 

của Chính phủ.  

Điều 135. Nguyên tắc quản lý tài chính 

1. Vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài bao gồm: vốn điều lệ, vốn được 

cấp, vốn huy động, vốn khác theo quy định của 

pháp luật. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được sử dụng vốn để kinh doanh theo quy 

định của Luật này và các quy định của pháp luật 

khác có liên quan. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

Điều 135. Nguyên tắc quản lý tài chính 

Điều 143. Vốn và sử dụng vốn của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài bao gồm: vốn điều lệ, vốn được cấpchủ 

sở hữu, vốn huy động, vốn khác theo quy định của 

pháp luật. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được sử dụng vốn để kinh doanh theo quy định 
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ngoài tự chủ về tài chính. 

4. Việc thu, chi của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài phải phù hợp với các quy 

định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán Việt 

Nam. 

5. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tài chính 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

của Luật này và các quy định của pháp luật khác có 

liên quan. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài tự chủ về tài chính. 

4. Việc thu, chi của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài phải phù hợp với các quy định 

của pháp luật và các chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

5. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tài chính của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 139. Mua, đầu tư vào tài sản cố định 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ 

trực tiếp cho hoạt động theo nguyên tắc: Giá trị còn 

lại của tài sản cố định không vượt không quá 50% 

vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên 

sổ sách kế toán đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng 

phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô; không quá 

100% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 

ghi trên sổ sách kế toán đối với quỹ tín dụng nhân 

dân; và không quá 50% vốn được cấp và quỹ dự trữ 

bổ sung vốn được cấp ghi trên sổ sách kế toán đối 

với chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

 

 Điều 135. Nguyên tắc quản lý tài chính 

4. Việc thu, chi của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài phải phù hợp với các quy 

định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán Việt 

Nam. 

 

Điều 144. Doanh thu 

41. ViệcCác khoảnDoanh thu, chi phí của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được 

xác định và hạch toán phù hợp với các quy định của 

pháp luật và các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy 

định của pháp luật có liên quan, có hóa đơn hoặc 

chứng từ hợp lệ và phải được hạch toán đầy đủ vào 

doanh thu. 

2. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: 

a) Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự; 

b) Thu nhập từ hoạt động dịch vụ; 

c) Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng; 
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d) Thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, trừ 

cổ phiếu; 

đ) Thu từ hoạt động góp vốn, chuyển nhượng 

phần vốn góp, cổ phần; 

e) Thu từ hoạt động khác; 

g) Thu nhập khác theo quy định của pháp luật. 

  Điều 145. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu từ 

hoạt động cấp tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có trách nhiệm đánh giá khả năng thu hồi nợ 

và thực hiện phân loại nợ theo đúng quy định của 

pháp luật để làm căn cứ hạch toán lãi phải thu và thực 

hiện hạch toán như sau: 

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào 

thu nhập đối với các khoản nợ được phân loại là nợ 

đủ tiêu chuẩn không phải trích dự phòng rủi ro cụ 

thể; 

b) Số lãi phải thu của các khoản nợ được giữ 

nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn do thực hiện chính 

sách của Nhà nước và số lãi phải thu phát sinh trong 

kỳ của các khoản nợ còn lại thì không phải hạch toán 

thu nhập, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài thực hiện theo dõi ngoại bảng; khi thu được thì 

hạch toán vào thu nhập. 

2. Đối với các khoản phải thu đã hạch toán vào 

thu nhập nhưng sau đó được đánh giá không thu được 

hoặc đến kỳ hạn thu không thu được thì tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán 

giảm doanh thu nếu cùng kỳ kế toán hoặc hạch toán 

vào chi phí nếu khác kỳ kế toán và theo dõi ngoại 

bảng. Khi thu được thì hạch toán vào thu nhập. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài hạch toán lãi dự thu từ hoạt động cấp tín dụng 

vào thu nhập theo quy định của Chính phủ. 

 4. Việc thu, chi của tổ chức tín dụng, chi nhánh Điều 146. Chi phí 
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ngân hàng nước ngoài phải phù hợp với các quy 

định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán Việt 

Nam. 

 

1. Chi phí của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài là các khoản chi phí thực tế phát 

sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có đủ hóa 

đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

không được hạch toán vào chi phí các khoản chi do 

các nguồn kinh phí khác đài thọ. Việc xác định và 

hạch toán chi phí được thực hiện phù hợp với các 

chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của 

pháp luật có liên quan. 

2. Chi phí của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài bao gồm: 

a) Chi phí lãi và các chi phí tương tự; 

b) Chi phí hoạt động dịch vụ; 

c) Chi hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng; 

d) Chi hoạt động kinh doanh các loại chứng khoán 

được phép kinh doanh theo quy định của Luật này; 

đ) Chi góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ 

phần; 

e) Chi hoạt động kinh doanh khác; 

g) Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí; 

h) Chi cho cán bộ, nhân viên; 

i) Chi cho hoạt động quản lý và công vụ; 

k) Chi về tài sản; 

l) Chi trích lập dự phòng. 

m) Chi bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi; 

n) Các khoản chi phí khác. 

  Điều 147. Nguyên tắc ghi nhận chi phí 

1. Chi phí của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài là các khoản chi phí thực tế phát 

sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tuân thủ 

nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí; có đủ 

hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
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không được hạch toán vào chi phí các khoản chi do 

nguồn kinh phí khác đài thọ. Việc xác định và hạch 

toán chi phí được thực hiện phù hợp với chuẩn mực 

kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật khác 

có liên quan. 

2. Việc xác định chi phí khi tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật 

về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Điều 137. Năm tài chính 

Năm tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 

và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. 

Điều 137136. Năm tài chính 

Năm tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 

và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. 

(Chuyển xuống Điều 150) 

Điều 138. Hạch toán, kế toán 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải thực hiện hạch toán, kế toán theo quy định 

của pháp luật về kế toán. 

Điều 138137. Hạch toán, kế toán 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải thực hiện hạch toán, kế toán theo quy định 

của pháp luật về kế toán. 

(Chuyển xuống Điều 151) 

Điều 139. Quỹ dự trữ 

1. Hàng năm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài phải trích từ lợi nhuận sau thuế để 

lập và duy trì các quỹ dự trữ sau đây: 

a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp 

được trích hàng năm theo tỷ lệ 5% lợi nhuận sau 

thuế. Mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức 

vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; 

b) Quỹ dự phòng tài chính; 

c) Các quỹ dự trữ khác theo quy định của pháp 

luật. 

2. Tổ chức tín dụng không được dùng các quỹ quy 

định tại khoản 1 Điều này để trả cổ tức cho cổ đông 

hoặc phân chia lợi nhuận cho chủ sở hữu, thành viên 

góp vốn. 

Điều 139138. Quỹ dự trữ 

1. Hàng năm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài phải trích từ lợi nhuận sau thuế để 

lập và duy trì các quỹ dự trữ sau đây: 

a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp 

được trích hàng năm theo tỷ lệ 5%10% lợi nhuận sau 

thuế. Mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức 

vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; 

b) Quỹ dự phòng tài chính; 

c) Quỹ đầu tư phát triển; 

d) Các quỹ dự trữ khác theo quy định của pháp 

luật. 

2. Tổ chức tín dụng không được dùng các quỹ quy 

định tại khoản 1 Điều này để trả cổ tức cho cổ đông 

hoặc phân chia lợi nhuận cho chủ sở hữu, thành viên 

góp vốn. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài quản lý và sử dụng các quỹ theo quy định của 

pháp luật. 

(Chuyển xuống Điều 149. Phân phối lợi nhuận 

và các quỹ) 
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Điều 131. Dự phòng rủi ro 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải dự phòng rủi ro trong hoạt động của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Khoản dự phòng rủi ro này được hạch toán vào chi 

phí hoạt động. 

2. Việc phân loại tài sản có, mức trích, phương 

pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự 

phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động do Ngân hàng 

Nhà nước quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài 

chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài thu hồi được vốn đã xử lý 

bằng khoản dự phòng rủi ro, số tiền thu hồi này được 

coi là doanh thu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

Điều 131130. Dự phòng rủi ro 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải dự phòng rủi ro trong hoạt động của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Khoản dự phòng rủi ro này được hạch toán vào chi 

phí hoạt động. 

2. Việc phân loại tài sản có, mức trích, phương 

pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự 

phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động do Ngân hàng 

Nhà nước quy định. sau khi thống nhất với Bộ Tài 

chính. 

3. Trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế, xã hội, đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ 

quyết định việc phân loại tài sản có, mức trích, 

phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử 

dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối 

với từng trường hợp cụ thể. 

Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự 

đề nghị quyết định việc phân loại tài sản có, mức 

trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và 

việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt 

động theo quy định tại khoản này. 

3. 4. Trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài thu hồi được vốn đã xử lý 

bằng khoản dự phòng rủi ro, số tiền thu hồi này được 

coi là doanh thu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

Điều 130148. Dự phòng rủi ro 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải dự phòng rủi ro trong hoạt động của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Khoản dự phòng rủi ro này được hạch toán vào chi 

phí hoạt động. 

2. Việc phân loại tài sản có, mức trích lập dự 

phòng rủi ro, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro 

và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt 

động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định. 

3. Trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế, xã hội, đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ 

quyết định việc phân loại tài sản có, mức trích, 

phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử 

dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối 

với từng trường hợp cụ thể. 

Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tựthủ 

tục đề nghị quyết định việc phân loại tài sản có, mức 

trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc 

sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động 

theo quy định tại khoản này. 

4. Trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài thu hồi được vốn đã xử lý 

bằng khoản dự phòng rủi ro, số tiền thu hồi này được 

coi là doanh thu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

 

 Điều 139138. Quỹ dự trữ 

1. Hàng năm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài phải trích từ lợi nhuận sau thuế để 

lập và duy trì các quỹ dự trữ sau đây: 

a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp 

được trích hàng năm theo tỷ lệ 5%10% lợi nhuận sau 

thuế. Mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức 

vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; 

Điều 138149. Phân phối lợi nhuận và các qQuỹ 

dự trữ 

1. Lợi nhuận của tổ chức tín dụng sau khi bù đắp 

lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập 

doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần 

lợi nhuận còn lại được phân phối theo quy định của 

Chính phủ.  
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b) Quỹ dự phòng tài chính; 

c) Quỹ đầu tư phát triển; 

d) Các quỹ dự trữ khác theo quy định của pháp 

luật. 

2. Tổ chức tín dụng không được dùng các quỹ quy 

định tại khoản 1 Điều này để trả cổ tức cho cổ đông 

hoặc phân chia lợi nhuận cho chủ sở hữu, thành viên 

góp vốn. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài quản lý và sử dụng các quỹ theo quy định của 

pháp luật. 

2. HàngHằng năm, tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài phải trích từ lợi nhuận sau 

thuế để lập và duy trì các quỹ dự trữ sau đây: 

a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, hoặc vốn được 

cấp đượcphải trích hànghằng năm theo tỷ lệ 10% lợi 

nhuận sau thuế. Mức tối đa của quỹ này không vượt 

quá mức vốn điều lệ, hoặc vốn được cấp của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

b) Quỹ dự phòng tài chính; 

c) Quỹ đầu tư phát triển đối với tổ chức tín dụng 

do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và tổ 

chức tín dụng là hợp tác xã; 

d) Các quỹQuỹ dự trữ khác theo quy định của 

pháp luật. 

23. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài quản lý và sử dụng các quỹ theo quy định của 

pháp luật. 

 

 Điều 137136. Năm tài chính 

Năm tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 

và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. 

Điều 136150. Năm tài chính 

1. Năm tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 

và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm dương 

lịch đó. 

2. Năm tài chính đầu tiên của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài bắt đầu từ ngày được 

cấp giấy phép thành lập và hoạt động và kết thúc vào 

ngày cuối cùng của năm dương lịch đó. 

 Điều 138137. Hạch toán, kế toán 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải thực hiện hạch toán, kế toán theo quy định 

của pháp luật về kế toán. 

Điều 137151. Hạch toán, kế toán 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải thực hiện hạch toán, kế toán theo quy định 

của pháp luật về kế toán. 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài thực hiện hạch toán doanh thu, chi phí đúng 

chế độ quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính chính xác, trung thực của các khoản thu, chi và 
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thực hiện các quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ 

kế toán.  

Điều 136. Chế độ tài chính 

Chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định 

của Chính phủ. 

Điều 135. Nguyên tắc quản lý tài chính 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài tự chủ về tài chính. 

5. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tài chính 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

 

Điều 152. Chế độ tài chính 

31. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài tự chủ về tài chính. 

2. Chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định 

của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

53. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tài chính, 

doanh thu, chi phí, phân phối lợi nhuận của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 140. Mua, đầu tư vào tài sản cố định 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ 

trực tiếp cho hoạt động không quá 50% vốn điều lệ 

và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đối với tổ chức tín 

dụng hoặc không quá 50% vốn được cấp và quỹ dự 

trữ bổ sung vốn được cấp đối với chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

Điều 140139. Mua, đầu tư vào tài sản cố định 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ 

trực tiếp cho hoạt động theo nguyên tắc: Giá trị còn 

lại của tài sản cố định không vượt không quá 50% 

vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi 

trên sổ sách kế toán đối với tổ chức tín dụng; không 

quá 100% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn 

điều lệ ghi trên sổ sách kế toán đối với quỹ tín dụng 

nhân dân; và hoặc không quá 50% vốn được cấp và 

quỹ dự trữ bổ sung vốn được cấp ghi trên sổ sách kế 

toán đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

(Chuyển lên khoản 3 Điều 143) 

Điều 141. Báo cáo 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định 

của pháp luật về kế toán, thống kê và báo cáo hoạt 

động nghiệp vụ định kỳ theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước. 

 

2. Ngoài báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này, 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có 

trách nhiệm báo cáo kịp thời bằng văn bản với Ngân 

hàng Nhà nước trong các trường hợp sau đây: 

Điều 141140. Báo cáo 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông 

tin theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, 

điều tra thống kê và báo cáo hoạt động nghiệp vụ 

định kỳ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Ngoài báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này, 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có 

trách nhiệm báo cáo kịp thời bằng văn bản với Ngân 

hàng Nhà nước trong các trường hợp sau đây: 

a) Phát sinh diễn biến không bình thường trong 

hoạt động nghiệp vụ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng 

Điều 140153. Báo cáo 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông 

tin theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, 

điều tra thống kê và báo cáo hoạt động nghiệp vụ 

định kỳ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Ngoài báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này, 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có 

trách nhiệm báo cáo kịp thời bằng văn bản với Ngân 

hàng Nhà nước trong các trường hợp sau đây: 

a) Phát sinh diễn biến không bình thường trong 

hoạt động nghiệp vụ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng 
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a) Phát sinh diễn biến không bình thường trong 

hoạt động nghiệp vụ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; 

b) Có thay đổi về tổ chức, quản trị, điều hành, tình 

hình tài chính của cổ đông lớn và các thay đổi khác 

có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài; 

 

c) Thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tín dụng; 

tạm ngừng hoạt động kinh doanh dưới 05 ngày làm 

việc; niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 

trong nước. 

3. Công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín 

dụng có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo 

hoạt động của mình cho Ngân hàng Nhà nước khi 

được yêu cầu. 

4. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài phải gửi Ngân hàng Nhà nước các báo 

cáo hàng năm theo quy định của pháp luật. 

5. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính, tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức 

tín dụng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác 

có hoạt động ngân hàng phải gửi báo cáo tài chính 

hàng năm của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng cho Ngân 

hàng Nhà nước. 

6. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 

100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với Ngân 

hàng Nhà nước khi tổ chức tín dụng nước ngoài có 

thay đổi thuộc một trong những trường hợp sau đây: 

đến tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; 

b) Có thay đổi về tổ chức, quản trị, điều hành, tình 

hình tài chính của cổ đông lớn và các thay đổi khác 

có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài; mua bán, chuyển nhượng cổ phần, 

phần vốn góp của cổ đông lớn; 

c) Thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tín dụng; 

tạm ngừng hoạt động kinh doanh dưới 05 ngày làm 

việc; niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 

trong nước. 

3. Công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín 

dụng có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo 

hoạt động của mình cho Ngân hàng Nhà nước khi 

được yêu cầu. 

4. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài phải gửi Ngân hàng Nhà nước các báo 

cáo hàng năm theo quy định của pháp luật. 

5. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính, tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức 

tín dụng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác 

có hoạt động ngân hàng phải gửi báo cáo tài chính 

hàng năm của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng cho Ngân 

hàng Nhà nước. 

6. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 

100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với Ngân 

hàng Nhà nước khi tổ chức tín dụng nước ngoài có 

thay đổi thuộc một trong những trường hợp sau đây: 

a) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, thanh lý, phá 

sản, giải thể; 

đến tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; 

b) Có thayThay đổi về tổ chức, quản trị, điều 

hành, tình hình tài chính của cổ đông lớn và các thay 

đổi khác có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động 

kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài; mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, 

phần vốn góp của cổ đông lớn; 

c) Thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tín dụng; 

tạm ngừng hoạt động kinh doanhgiao dịch dưới 05 

ngày làm việc; niêm yết cổ phiếu trên thị trường 

chứng khoán trong nước. 

3. Công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín 

dụng có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo 

hoạt động của mình cho Ngân hàng Nhà nước khi 

được yêu cầu. 

4. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài phải gửi Ngân hàng Nhà nước các báo 

cáo hànghằng năm theo quy định của pháp luật. 

5. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính, tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức 

tín dụng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác 

có hoạt động ngân hàng phải gửi báo cáo tài chính 

hànghằng năm của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng cho 

Ngân hàng Nhà nước. 

6. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 

100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với Ngân 

hàng Nhà nước khi tổ chức tín dụng nước ngoài có 

thay đổi thuộc một trong những trường hợp sau đây: 

a) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, thanh lý, phá 

sản, giải thể; 
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a) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, thanh lý, phá 

sản, giải thể; 

b) Đổi tên, chuyển trụ sở chính; 

c) Thay đổi cổ đông lớn, Hội đồng quản trị, ban 

điều hành; 

d) Thay đổi bất thường có ảnh hưởng lớn đến tổ 

chức, hoạt động. 

b) Đổi tên, chuyển trụ sở chính; 

c) Thay đổi cổ đông lớn, Hội đồng quản trị, ban 

điều hành; 

d) Thay đổi bất thường có ảnh hưởng lớn đến tổ 

chức, hoạt động. 

b) Đổi tên, chuyển trụ sở chính; 

c) Thay đổi cổ đông lớn, Hội đồng quản trị, ban 

điều hành; 

d) Thay đổi bất thường có ảnh hưởng lớn đến tổ 

chức, hoạt động. 

Điều 142. Báo cáo của công ty kiểm soát 

1. Trong thời hạn 120 ngày, kể từ thời điểm kết 

thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy 

định của pháp luật, công ty kiểm soát phải lập và gửi 

cho Ngân hàng Nhà nước báo cáo tài chính hợp nhất 

đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế 

toán. 

2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính, công ty kiểm soát phải lập và gửi cho 

Ngân hàng Nhà nước báo cáo tổng hợp về giao dịch 

mua, bán và giao dịch khác giữa công ty kiểm soát 

với công ty con, công ty liên kết của công ty kiểm 

soát. 

Điều 142141. Báo cáo của công ty kiểm soát 

1. Trong thời hạn 120 ngày, kể từ thời điểm kết 

thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy 

định của pháp luật, công ty kiểm soát phải lập và gửi 

cho Ngân hàng Nhà nước báo cáo tài chính hợp nhất 

đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế 

toán. 

2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính, công ty kiểm soát phải lập và gửi cho 

Ngân hàng Nhà nước báo cáo tổng hợp về giao dịch 

mua, bán và giao dịch khác giữa công ty kiểm soát 

với công ty con, công ty liên kết của công ty kiểm 

soát. 

Điều 141154. Báo cáo của công ty kiểm soát 

1. Trong thời hạn 120 ngày, kể từ thời điểm kết 

thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy 

định của pháp luật, công ty kiểm soát phải lập và gửi 

cho Ngân hàng Nhà nước báo cáo tài chính hợp nhất 

đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế 

toán. 

2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính, công ty kiểm soát phải lập và gửi cho 

Ngân hàng Nhà nước báo cáo tổng hợp về giao dịch 

mua, bán và giao dịch khác giữa công ty kiểm soát 

với công ty con, công ty liên kết của công ty kiểm 

soát. 

Điều 143. Công khai báo cáo tài chính 

Trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm 

tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải công khai các báo cáo tài chính theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 143142. Công khai báo cáo tài chính 

Trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm 

tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải công khai các báo cáo tài chính theo quy 

định của pháp luật, trừ trường hợp tổ chức tín dụng 

đang được kiểm soát đặc biệt. 

Điều 142155. Công khai báo cáo tài chính 

Trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm 

tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải công khai các báo cáo tài chính theo quy 

định của pháp luật, trừ trường hợp tổ chức tín dụng 

đang được kiểm soát đặc biệt. 

Điều 144. Chuyển lợi nhuận, chuyển tài sản ra 

nước ngoài 

1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín 

dụng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được 

chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận còn lại sau khi đã 

trích lập các quỹ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài 

chính theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Bên nước ngoài trong tổ chức tín dụng liên 

doanh được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được 

chia sau khi tổ chức tín dụng liên doanh đã trích lập 

Điều 144143. Chuyển lợi nhuận, chuyển tài sản 

ra nước ngoài 

1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín 

dụng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được 

chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận còn lại sau khi đã 

trích lập các quỹ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài 

chính theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Bên nước ngoài trong tổ chức tín dụng liên 

doanh được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được 

chia sau khi tổ chức tín dụng liên doanh đã trích lập 

Điều 143156. Chuyển lợi nhuận, chuyển tài sản 

ra nước ngoài 

1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín 

dụng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được 

chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận còn lại sau khi đã 

trích lập các quỹ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài 

chính theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Bên nước ngoài trong tổ chức tín dụng liên doanh 

được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia sau 

khi tổ chức tín dụng liên doanh đã trích lập các quỹ và 
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các quỹ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính 

theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín 

dụng 100% vốn nước ngoài và bên nước ngoài trong 

tổ chức tín dụng liên doanh được chuyển ra nước 

ngoài số tài sản còn lại của mình sau khi đã thanh lý, 

kết thúc hoạt động tại Việt Nam. 

4. Việc chuyển tiền và tài sản khác ra nước ngoài 

quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được thực 

hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

các quỹ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính 

theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín 

dụng 100% vốn nước ngoài và bên nước ngoài trong 

tổ chức tín dụng liên doanh được chuyển ra nước 

ngoài số tài sản còn lại của mình sau khi đã thanh lý, 

kết thúc hoạt động tại Việt Nam. 

4. Việc chuyển tiền và tài sản khác ra nước ngoài 

quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được thực 

hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

3. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín 

dụng 100% vốn nước ngoài và bên nước ngoài trong 

tổ chức tín dụng liên doanh được chuyển ra nước 

ngoài số tài sản còn lại của mình sau khi đã thanh lý, 

kết thúc hoạt động tại Việt Nam. 

4. Việc chuyển tiền và tài sản khác ra nước ngoài 

quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được thực 

hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 CHƯƠNG VIII 

CAN THIỆP SỚM TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

CHƯƠNG VIIIIX 

CAN THIỆP SỚM TỔ CHỨC TÍN DỤNG,  

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

 Mục 1 

CAN THIỆP SỚM TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Mục 1 

CAN THIỆP SỚM TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Điều 130a. Áp dụng can thiệp sớm đối với tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  

1. Ngân hàng Nhà nước xem xét áp dụng can thiệp 

sớm đối với tổ chức tín dụng lâm vào một trong các 

trường hợp sau đây nhưng chưa được đặt vào kiểm 

soát đặc biệt theo quy định tại Điều 145 của Luật này: 

a) Không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật này trong 

thời gian 03 tháng liên tục; 

b) Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 130 của Luật này trong thời 

gian 06 tháng liên tục; 

c) Xếp hạng dưới mức trung bình theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Ngân hàng Nhà nước xem xét áp dụng can thiệp 

sớm đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm 

a, b và c khoản 1 Điều này. 

7. Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết Điều 

này. 

 

Điều 144. Áp dụng can thiệp sớm tổ chức tín 

dụng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được can thiệp sớm khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 129 của Luật này trong 

thời gian 03 tháng liên tục; 

b) Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 129 của Luật này trong thời 

gian 06 tháng liên tục;  

c) Số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 20% 

giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc 

theo kết luận thanh tra, kiểm toán của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

d) Xếp hạng dưới mức trung bình trở xuống theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

đ) Có nguy cơ mất khả năng chi trả, nguy cơ mất 

khả năng thanh toán theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước; 

Điều 144157. Áp dụng can thiệp sớm tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được can thiệp sớm khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 129 của Luật này trong 

thời gian 03 tháng liên tục; 

b) Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 129 của Luật này trong thời 

gian 06 tháng liên tục;  

ca) Số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài lớn hơn 2015% giá trị của vốn 

điều lệ, vốn được cấp và các quỹ dự trữ ghi trong báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc theo 

kết luận thanh tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; 

db) Xếp hạng dưới mức trung bình trở xuống theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

đc) Có nguy cơ mấtKhông duy trì được tỷ lệ khả 

năng chi trả, nguy cơ mất khả năng thanh toán theo 
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 e) Bị rút tiền hàng loạt khi có nhiều người gửi 

tiền cùng đến rút tiền dẫn đến tổ chức tín dụng lâm 

vào tình trạng mất khả năng chi trả và không tự 

khắc phục được theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước. 

2. Ngân hàng Nhà nước có văn bản áp dụng can 

thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều này tối thiểu bao gồm 

các nội dung sau đây:  

a) Tình trạng cần can thiệp sớm; 

b) Biện pháp can thiệp sớm bao gồm một hoặc 

một số hạn chế, yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 

145 của Luật này. 

c) Yêu cầu xây dựng phương án khắc phục theo 

Mục 3 Chương VIII của Luật này, bao gồm thời 

hạn hoàn thành xây dựng, thông qua phương án 

khắc phục.  

3. Đối với tổ chức tín dụng thuộc trường hợp quy 

định tại điểm đ khoản 1 Điều này, đã được vay đặc 

biệt theo quy định tại Điều 146 của Luật này, có tổ 

chức tín dụng hỗ trợ, để kịp thời bảo vệ quyền lợi 

người gửi tiền, đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức 

tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có văn bản áp dụng 

can thiệp sớm tối thiểu bao gồm các nội dung sau 

đây:  

a) Tình trạng, lý do tổ chức tín dụng cần sự hỗ 

trợ của Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi, 

tổ chức tín dụng khác; 

b) Biện pháp can thiệp sớm bao gồm một hoặc 

một số hạn chế, yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 

145 của Luật này; 

c) Tổ chức tín dụng hỗ trợ; 

d) Yêu cầu tổ chức tín dụng xây dựng phương 

án hỗ trợ trước kiểm soát đặc biệt theo quy định tại 

Mục 3 Chương VIII của Luật này. 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 của Ngân hàng 

Nhà nướcLuật này trong thời gian 30 ngày liên tục; 

ed) Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này trong thời 

gian 06 tháng liên tục; 

đ) Bị rút tiền hàng loạt khi và có nhiều ngườibáo 

cáo gửi tiền cùng đến rút tiền dẫn đến tổ chức tín 

dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả và 

không tự khắc phục được theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

2. Ngân hàng Nhà nước có văn bản áp dụng can 

thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều này tối thiểu, bao gồm các nội 

dung chủ yếu sau đây:  

a) Tình trạng cần Lý do can thiệp sớm; 

b) Biện pháp can thiệp sớm bao gồm mộtMột hoặc 

một số hạn chế, biện pháp yêu cầu, hạn chế quy định 

tại khoản 1 Điều 145158 của Luật này.; 

c) Yêu cầu tổ chức tín dụng cập nhật, thực hiện 

phương án khắc phục quy định tại Điều 142 hoặc xây 

dựng phương án khắc phục theo Mục 3 Chương 

VIIIquy định tại Điều 159 của Luật này, bao gồm 

thời hạn hoàn thành xây dựng, và thông qua phương 

án khắc phục. ; 

d) Yêu cầu chi nhánh ngân hàng nước ngoài cập 

nhật, thực hiện phương án khắc phục quy định tại 

khoản 2 Điều 142 hoặc xây dựng phương án khắc 

phục đã được ngân hàng mẹ thông qua theo quy định 

tại Điều 159 của Luật này. 

3. Đối với tổ chức tín dụng thuộc trường hợp quy 

định tại điểm đ khoản 1 Điều này, đã được vay đặc 

biệt theo quy định tại Điều 146 của Luật này, có tổ 

chức tín dụng hỗ trợ, để kịp thời bảo vệ quyền lợi 

người gửi tiền, đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín 
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dụng, Ngân hàng Nhà nước có văn bản áp dụng can 

thiệp sớm tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:  

a) Tình trạng, lý do tổ chức tín dụng cần sự hỗ trợ 

của Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi, tổ chức 

tín dụng khác; 

b) Biện pháp can thiệp sớm bao gồm một hoặc 

một số hạn chế, yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 

145 của Luật này; 

c) Tổ chức tín dụng hỗ trợ; 

d) Yêu cầu tổ chức tín dụng xây dựng phương án 

hỗ trợ trước kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Mục 

3 Chương VIII của Luật này. 

Điều 130a. Áp dụng can thiệp sớm đối với tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  

4. Phương án khắc phục bao gồm một hoặc một 

số biện pháp sau đây: 

a) Thu hẹp nội dung, phạm vi hoạt động, hạn chế 

các giao dịch lớn; 

b) Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp; tăng cường 

nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao; bán, chuyển 

nhượng tài sản và thực hiện các giải pháp khác để 

đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động 

ngân hàng; 

c) Hạn chế chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận; 

d) Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý; 

hạn chế trả thù lao, lương, thưởng đối với người quản 

lý, người điều hành; 

đ) Tăng cường quản trị rủi ro; tổ chức lại bộ máy 

quản lý, cắt giảm nhân sự; 

e) Các biện pháp khác theo quy định của pháp 

luật. 

 

Điều 145. Biện pháp can thiệp sớm  

1. Tùy theo thực trạng, tính chất, mức độ rủi ro 

của tình trạng cần can thiệp sớm của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân 

hàng Nhà nước áp dụng một hoặc một số các biện 

pháp can thiệp sớm sau đây:  

a) Biện pháp hạn chế đối với tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

(i) Hạn chế chia cổ tức, chuyển nhượng cổ 

phần, chuyển nhượng tài sản; 

(ii) Hạn chế hoạt động kinh doanh không hiệu 

quả, hạn chế các giao dịch lớn, có rủi ro cao; 

(iii) Đình chỉ, tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt 

động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

(iv) Hạn chế thẩm quyền quyết định trong hoạt 

động kinh doanh của người quản lý, người điều 

hành; 

(v) Hạn chế cần thiết khác. 

b) Yêu cầu đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài: 

(i) Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp; tăng cường 

nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao; bán, 

chuyển nhượng tài sản và thực hiện các giải pháp 

Điều 145158. Các yêu cầu, hạn chế đối với tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

được Biện pháp can thiệp sớm  

1. Tùy theo thực trạng, tính chất, mức độ rủi ro 

của tình trạng cần can thiệp sớm của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng 

Nhà nước áp dụng một hoặc một số các biện pháp 

can thiệp sớm sau đây:  

 a) Biện pháp hạn chế đối với tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

(i) Hạn chế chia cổ tức, chuyển nhượng cổ phần, 

chuyển nhượng tài sản; 

(ii) Hạn chế hoạt động kinh doanh không hiệu 

quả, hạn chế các giao dịch lớn, có rủi ro cao; 

(iii) Đình chỉ, tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt 

động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật; 

(iv) Hạn chế thẩm quyền quyết định trong hoạt 

động kinh doanh của người quản lý, người điều 

hành; 

(v) Hạn chế cần thiết khác. 

b)1. Yêu cầu đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài: 
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khác để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn trong 

hoạt động ngân hàng; 

(ii) Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý; 

cắt giảm thù lao, lương, thưởng đối với người quản 

lý, người điều hành; 

(iii) Tăng cường quản trị rủi ro; tổ chức lại bộ 

máy quản trị, điều hành; 

(iv) Yêu cầu cần thiết khác. 

2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

144 của Luật này, ngoài các biện pháp can thiệp 

sớm quy định tại khoản 1 Điều này, Ngân hàng 

Nhà nước áp dụng thêm một hoặc một số các biện 

pháp can thiệp sớm sau đây:  

a) Hạn chế đối với tổ chức tín dụng: 

(i) Không chia cổ tức, chuyển nhượng cổ phần, 

chuyển nhượng tài sản; 

(ii) Đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động cấp tín 

dụng, nhận tiền gửi; 

(iii) Đình chỉ hoạt động kinh doanh có dấu hiệu 

vi phạm pháp luật; 

(iv) Đình chỉ người quản lý, người điều hành có 

hành vi vi phạm quy định pháp luật; 

(v) Hạn chế cần thiết khác. 

b) Yêu cầu đối với tổ chức tín dụng: 

(i) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm 

tiền gửi, tổ chức tín dụng hỗ trợ để xây dựng các 

phương án chi trả  tiền gửi;  

(ii) Yêu cầu cần thiết khác. 

(ia) Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp; tăng cường 

nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao; bán, chuyển 

nhượng tài sản và thực hiện các giải pháp khác để 

đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động 

ngân hàng; 

(iib) Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý; 

cắt giảm thù lao, lương, thưởng đối với người quản 

lý, người điều hành;  

(iiic) Tăng cường quản trị rủi ro; tổ chức lại bộ 

máy quản trị, điều hành; yêu cầu bầu, bổ nhiệm thay 

thế người quản lý, người điều hành của tổ chức tín 

dụng được can thiệp sớm; 

(ivd) Yêu cầu cần thiết khác. 

2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

144 của Luật này, ngoài các biện pháp can thiệp 

sớm quy định tại khoản 1 Điều này, theo thẩm 

quyền của Ngân hàng Nhà nước áp dụng thêm một 

hoặc một số các biện pháp can thiệp sớm sau đây:.  

a) Hạn2. Biện pháp hạn chế đối với tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

(i) Không a) Hạn chế chia cổ tức, lợi tức, chuyển 

lợi nhuận về nước, chuyển nhượng cổ phần, phần 

vốn góp, chuyển nhượng tài sản; 

(iib) Hạn chế hoạt động kinh doanh không hiệu 

quả, có rủi ro cao; giảm giới hạn cấp tín dụng, giới 

hạn góp vốn, mua cổ phần; 

c) Đình chỉ, tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt 

động cấp tín dụng, nhận tiền gửi; 

(iii) Đình chỉngân hàng, hoạt động kinh doanh 

khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

(ivd) Đình chỉ người quản lý, người điều hành có 

hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc gây rủi ro 

lớn đến hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài; 

(vđ) Hạn chế cần thiết khác. 

b) Yêu cầu đối với tổ chức tín dụng: 
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(i) Phối hợp với theo thẩm quyền của Ngân hàng 

Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tín dụng hỗ 

trợ để xây dựng các phương án chi trả  tiền gửi;  

(ii) Yêu cầu cần thiết khác. 

Điều 130a. Áp dụng can thiệp sớm đối với tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  

 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được 

văn bản áp dụng can thiệp sớm của Ngân hàng Nhà 

nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước thực trạng, 

nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng quy 

định tại khoản 1 Điều này và tổ chức triển khai thực 

hiện. Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều 

chỉnh phương án khắc phục nếu xét thấy cần thiết. 

Thời hạn thực hiện phương án khắc phục tối đa là 

01 năm, kể từ ngày có văn bản áp dụng can thiệp sớm 

của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Phương án khắc phục bao gồm một hoặc một 

số biện pháp sau đây: 

a) Thu hẹp nội dung, phạm vi hoạt động, hạn chế 

các giao dịch lớn; 

b) Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp; tăng cường 

nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao; bán, chuyển 

nhượng tài sản và thực hiện các giải pháp khác để 

đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động 

ngân hàng; 

c) Hạn chế chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận; 

d) Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý; 

hạn chế trả thù lao, lương, thưởng đối với người quản 

lý, người điều hành; 

đ) Tăng cường quản trị rủi ro; tổ chức lại bộ máy 

quản lý, cắt giảm nhân sự; 

e) Các biện pháp khác theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 149. Xây dựng, thông qua phương án 

khắc phục 

1. Tùy theo thực trạng, tính chất, mức độ rủi 

ro của tình trạng cần can thiệp sớm của tổ chức tín 

dụng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín 

dụng hoàn thành việc xây dựng trình Hội đồng 

quản trị hoặc Hội đồng thành viên thông qua 

phương án khắc phục trong thời hạn tối đa không 

quá 60 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có 

văn bản áp dụng can thiệp sớm gửi tổ chức tín 

dụng. Tổ chức tín dụng căn cứ văn bản áp dụng 

can thiệp sớm tiến hành đánh giá thực trạng, 

nguyên nhân, tính chất của tình trạng cần can 

thiệp sớm để xây dựng phương án khắc phục.  

Đối với tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân 

dân, phương án khắc phục phải gửi và có ý kiến 

Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam trước khi gửi 

Ngân hàng Nhà nước. 

2. Phương án khắc phục tối thiểu bao gồm các 

nội dung sau: 

a) Giải pháp khắc phục đối với tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc biện 

pháp can thiệp sớm tại văn bản áp dụng can thiệp 

sớm của Ngân hàng Nhà nước bao gồm một hoặc 

một số giải pháp sau: 

(i) Tăng vốn điều lệ và thời hạn thực hiện; 

(ii) Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; 

(iii) Nâng cao năng lực quản trị, điều hành; 

(iv) Xử lý tồn tại, yếu kém về tài chính, nợ xấu, 

tài sản bảo đảm và các biện pháp khắc phục các vi 

phạm pháp luật; 

b) Biện pháp hỗ trợ cần áp dụng, bao gồm một 

Điều 149159. Xây dựng, thông qua phương án 

khắc phục 

1. Tùy theo thực trạng, tính chất, mức độ rủi ro 

Đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đã có phương án khắc phục được thông 

qua, căn cứ văn bản áp dụng can thiệp sớm của tình 

trạng cần can thiệp sớm của tổ chức tín dụng, Ngân 

hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đó phải thực hiện các nội dung 

sau đây: 

a) Thực hiện ngay yêu cầu tổ chức tín dụng hoàn 

thành việc , hạn chế quy định tại Điều 158 của Luật 

này; 

b) Đánh giá nguyên nhân dẫn đến can thiệp sớm 

và cập nhật phương án khắc phục quy định tại Điều 

142 của Luật này, trình Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên hoặc ngân hàng mẹ thông qua và gửi 

Ngân hàng Nhà nước.  

2. Tổ chức tín dụng, trừ ngân hàng thương mại, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại khoản 

1 Điều này, phải tiến hành đánh giá nguyên nhân dẫn 

đến can thiệp sớm và xây dựng phương án khắc phục 

quy định tại Điều 142 của Luật này, trình Hội đồng 

quản trị hoặc, Hội đồng thành viên hoặc ngân hàng 

mẹ thông qua và gửiphương án khắc phục trong thời 

hạn tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày Ngân hàng 

Nhà nước có văn bản áp dụng can thiệp sớm gửi tổ 

chức tín dụng. Tổ chức tín dụng căn cứ văn bản áp 

dụng can thiệp sớm tiến hành đánh giá thực trạng, 

nguyên nhân, tính chất của tình trạng cần can thiệp 

sớm để xây dựng phương án khắc phục.  
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 hoặc một số biện pháp theo quy định tại Điều 150 

của  Luật này đối với tổ chức tín dụng; 

c) Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án 

khắc phục. 

3. Trường hợp phương án khắc phục có tổ 

chức tín dụng hỗ trợ, ngoài các nội dung quy định 

tại khoản 1 Điều này, tổ chức tín dụng được can 

thiệp sớm phối hợp với tổ chức tín dụng hỗ trợ bổ 

sung các nội dung sau đây: 

a) Biện pháp hỗ trợ của tổ chức tín dụng hỗ 

trợ đối với tổ chức tín dụng được can thiệp sớm, 

bao gồm một hoặc một số biện pháp theo quy định 

tại khoản 2 Điều 151 của Luật này; 

b) Biện pháp hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng hỗ 

trợ, bao gồm một hoặc một số biện pháp theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 151 của Luật này; 

c) Chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và 

các chế độ khác cho người được điều động tham 

gia hỗ trợ quản trị, điều hành tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm (nếu có). 

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 

được phương án khắc phục của tổ chức tín dụng 

quy định tại khoản 1 Điều này, Ngân hàng Nhà 

nước có văn bản cho ý kiến về việc áp dụng biện 

pháp hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm, biện pháp hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng hỗ 

trợ.  

5. Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản có ý kiến của Ngân hàng Nhà 

nước, tổ chức tín dụng được can thiệp sớm điều 

chỉnh phương án khắc phục phù hợp với ý kiến của 

Ngân hàng Nhà nước, trình cấp có thẩm quyền của 

tổ chức tín dụng thông qua và gửi Ngân hàng Nhà 

nước. 

Trường hợp tổ chức tín dụng không có 

phương án khắc phục theo yêu cầu của Ngân hàng 

Đối với tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân dân, 

phương án khắc phục phải gửi và có ý kiến Ngâncủa 

ngân hàng hợp tác xã Việt Nam trước khi gửi Ngân 

hàng Nhà nước.thông qua.  

2. Phương án khắc phục tối thiểu bao gồm các nội 

dung sau: 

a) Giải pháp khắc phục đối với tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc3. Trường hợp 

Ngân hàng Nhà nước có ý kiến đối với phương án 

khắc phục quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

phải điều chỉnh và gửi Ngân hàng Nhà nước trong 

thời hạn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.  

4. Trường hợp nội dung phương án có biện pháp 

can thiệp sớm tại văn bảnhỗ trợ quy định tại các 

khoản 2, 3 Điều 160 và khoản 4 Điều 161 của Luật 

này, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được 

phương án khắc phục đáp ứng yêu cầu của Ngân 

hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp 

thuận việc áp dụng can thiệp sớm của Ngân hàng Nhà 

nước bao gồm một hoặc một số giải pháp sau: 

(i) Tăng vốn điều lệ và thời hạn thực hiện; 

(ii) Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; 

(iii) Nâng cao năng lực quản trị, điều hành; 

(iv) Xử lý tồn tại, yếu kém về tài chính, nợ xấu, 

tài sản bảo đảm và các biện pháp khắc phục các vi 

phạm pháp luật; 

b) Biện pháp hỗ trợ cần áp dụng, bao gồm một 

hoặc một số biện pháp theo quy định tại Điều 150 

của  Luật nàyhỗ trợ đối với tổ chức tín dụng; được 

can thiệp sớm, tổ chức tín dụng hỗ trợ. 

c) Lộ trình, thời hạn thực hiện 5. Trường hợp 

phương án khắc phục. 

3. Trường hợp phương án khắc phục có tổ chức 

tín dụng hỗ trợ, ngoài các nội dung quy định tại 

khoản 1 Điều này, tổ chức tín dụng được can thiệp 
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Nhà nước hoặc phương án khắc phục không được 

cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng thông qua, 

tổ chức tín dụng phải thực hiện phương án giải thể 

theo quy định tại Điều 159 của Luật này. Đối với 

ngân hàng thương mại được can thiệp sớm có lỗ 

lũy kế lớn hơn giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự 

trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

gần nhất hoặc theo kết luận thanh tra, kiểm toán 

của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Ngân hàng 

Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm 

soát đặc biệt. 

6. Trong thời hạn tối đa không quá 60 ngày kể 

từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản áp dụng 

can thiệp sớm, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

căn cứ văn bản áp dụng can thiệp sớm tiến hành 

đánh giá thực trạng, nguyên nhân, tính chất của 

tình trạng cần can thiệp sớm để xây dựng phương 

án can thiệp sớm trình ngân hàng mẹ thông qua và 

gửi Ngân hàng Nhà nước. 

7. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước 

yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài thuê tổ chức kiểm toán độc lập soát xét, 

đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị thực 

của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ để làm cơ sở xây 

phương án khắc phục. 

sớm phối hợp với tổ chức tín dụng hỗ trợ bổ sung các 

nội dung chủ yếu sau đây vào phương án khắc phục: 

aa) Tên; số, ngày cấp Giấy phép của tổ chức tín 

dụng hỗ trợ;  

b) Biện pháp hỗ trợ của tổ chức tín dụng hỗ trợ 

đối với tổ chức tín dụng được can thiệp sớm, bao 

gồm một hoặc một số biện pháp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 151161 của Luật này; 

bc) Biện pháp hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng hỗ 

trợ, bao gồm một hoặc một số biện pháp theo quy 

định tại Khoảnkhoản 3, 4 Điều 151161 của Luật này; 

cd) Chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các 

chế độ khác cho người được điều động tham gia hỗ 

trợ quản trị, điều hành tổ chức tín dụng được can 

thiệp sớm (nếu có).. 

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được 

phương án khắc phục của tổ chức tín dụng quy định 

tại khoản 1 Điều này, Ngân hàng Nhà nước có văn 

bản cho ý kiến về việc áp dụng biện pháp hỗ trợ đối 

với tổ chức tín dụng được can thiệp sớm, biện pháp 

hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng hỗ trợ.  

5. Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản có ý kiến của Ngân hàng Nhà nước, tổ 

chức tín dụng được can thiệp sớm điều chỉnh phương 

án khắc phục phù hợp với ý kiến của Ngân hàng Nhà 

nước, trình cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng 

thông qua và gửi Ngân hàng Nhà nước. 

Trường hợp tổ chức tín dụng không có phương án 

khắc phục theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước 

hoặc phương án khắc phục không được cấp có thẩm 

quyền của tổ chức tín dụng thông qua, tổ chức tín 

dụng phải thực hiện phương án giải thể theo quy định 

tại Điều 159 của Luật này. Đối với ngân hàng thương 

mại được can thiệp sớm có lỗ lũy kế lớn hơn giá trị 

của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo 

tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc theo kết 
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luận thanh tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ 

chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt. 

6. Trong thời hạn tối đa không quá 60 ngày kể từ 

ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản áp dụng can 

thiệp sớm, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ 

văn bản áp dụng can thiệp sớm tiến hành đánh giá 

thực trạng, nguyên nhân, tính chất của tình trạng cần 

can thiệp sớm để xây dựng phương án can thiệp sớm 

trình ngân hàng mẹ thông qua và gửi Ngân hàng Nhà 

nước. 

7.6. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước 

yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài thuê tổ chức kiểm toán độc lập soát xét, kiểm 

toán báo cáo tài chính, đánh giá thực trạng tài chính, 

xác định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự 

trữ để làm cơ sở xây phương án khắc phục. 

 Điều 150. Biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm  

Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm được áp 

dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây: 

1. Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ 

xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị 

kê biên, tài sản bảo đảm không có hồ sơ, giấy tờ hợp 

lệ cho tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều 

lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ 

chức tín dụng; 

2. Nhận tiền gửi hoặc vay của tổ chức tín dụng hỗ 

trợ với lãi suất ưu đãi theo thỏa thuận; 

3. Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do tổ chức tín 

dụng hỗ trợ nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ 

đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước; bán lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp cho tổ 

chức tín dụng hỗ trợ trong trường hợp các khoản nợ 

này bị chuyển thành nợ xấu; 

Điều 147160. Biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm  

1. Trong thời gian được can thiệp sớm, Tổtổ chức 

tín dụng được can thiệp sớm được áp dụng một hoặc 

một số biện pháp hỗ trợ sau đây: 

1.a) Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ 

xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị 

kê biên, tài sản bảo đảm không có hồ sơ, giấy tờ hợp 

lệ cho tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu mà Nhà nước 

sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để 

xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; 

2.b) Nhận tiền gửi hoặc vay của tổ chức tín dụng 

hỗ trợ với lãi suất ưu đãi theo thỏa thuận; 

3.c) Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do tổ chức 

tín dụng hỗ trợ nắm giữ đang được phân loại nhóm 

nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước; bán lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp cho tổ chức 

tín dụng hỗ trợ trong trường hợp các khoản nợ này bị 

chuyển thành nợ xấu; 
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4. Đối với tổ chức tín dụng đặt vào can thiệp sớm 

do chưa đáp ứng quy định tại Điều 129 của Luật này, 

tổ chức tín dụng được can thiệp sớm phải có biện 

pháp, lộ trình để đảm bảo tuân thủ; 

5. Khi thực hiện giải pháp tăng vốn điều lệ theo 

phương án khắc phục, cổ đông, thành viên góp vốn 

được sở hữu cổ phần, phần vốn góp vượt giới hạn sở 

hữu cổ phần, phần vốn góp quy định tại Điều 55, 

Điều 70 của Luật này. Cổ đông, thành viên góp vốn 

phải có lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn 

góp để tuân thủ giới hạn sau khi chấm dứt can thiệp 

sớm; 

6. Trong thời gian được can thiệp sớm, tổ chức tín 

dụng không áp dụng giới hạn, tỷ lệ quy định tại Điều 

127, Điều 129 của Luật này và có lộ trình để tuân 

thủ giới hạn, tỷ lệ này khi chấm dứt can thiệp sớm; 

7. Miễn, giảm tiền lãi vay tái cấp vốn của Ngân 

hàng Nhà nước; 

8. Vay đặc biệt Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từ Quỹ 

dự phòng nghiệp vụ với mức lãi suất 0% để chi trả 

tiền gửi của người gửi tiền; 

9. Không phải duy trì dự trữ bắt buộc, không phải 

nộp phí bảo hiểm tiền gửi; 

10. Vay tái cấp vốn, gia hạn khoản vay tái cấp vốn 

của Ngân hàng Nhà nước với mức lãi suất bằng 50% 

lãi suất tái cấp vốn thông thường; 

11. Quỹ tín dụng nhân dân được vay đặc biệt của 

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ Quỹ bảo đảm an 

toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân với lãi suất 0%; 

12. Vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước để chi 

trả tiền gửi của người gửi tiền; 

13. Được tổ chức tín dụng hỗ trợ cử nhân sự tham 

gia quản trị, điều hành; 

14. Được tổ chức tín dụng hỗ trợ hệ thống công 

nghệ thông tin; 

4. Đối với tổ chức tín dụng đặt vào can thiệp sớm 

do chưa đáp ứng quy định tại Điều 129 của Luật này, 

tổ chức tín dụng được can thiệp sớm phải có biện 

pháp, lộ trình để đảm bảo tuân thủ; 

5.d) Khi thực hiện giải pháp tăng vốn điều lệ theo 

phương án khắc phục, cổ đông, thành viên góp vốn 

được sở hữu cổ phần, phần vốn góp vượt giới hạn sở 

hữu cổ phần, phần vốn góp quy định tại Điều 55,63 

và Điều 7077 của Luật này. Cổ đông, thành viên góp 

vốn phải có lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần 

vốn góp để tuân thủ giới hạn sau khi chấm dứt can 

thiệp sớm; 

6.đ) Không phải duy trì dự trữ bắt buộc;  

e) Không phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi trừ 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 163 của Luật 

này;  

g) Được thỏa thuận, lựa chọn một hoặc một số tổ 

chức tín dụng hỗ trợ tham gia phương án khắc phục;  

h) Được tổ chức tín dụng hỗ trợ cử nhân sự tham 

gia quản trị, điều hành; hỗ trợ về công nghệ thông 

tin. 

2. Trong thời gian được can thiệp sớm, tổ chức tín 

dụng khôngcó số lỗ lũy kế lớn hơn 50% giá trị của 

vốn điều lệ, vốn được cấp và các quỹ dự trữ ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc 

theo kết luận thanh tra, kiểm toán của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền được áp dụng giới hạn, tỷ lệ quy 

định tại Điều 127, Điều 129 của Luật này và có lộ 

trình để tuân thủ giới hạn, tỷ lệ nàymột hoặc một số 

biện pháp hỗ trợ sau khi chấm dứt can thiệp 

sớm;được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sau đây: 

7.a) Miễn, giảm tiền lãi vay tái cấp vốn đối với 

khoản tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước; trước 

khi tổ chức tín dụng được đặt vào can thiệp sớm;  
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15. Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân 

hàng Nhà nước. 

 

8. Vay đặc biệt Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từ 

Quỹ dự phòng nghiệp vụ với mức lãi suất 0% để chi 

trả tiền gửi của người gửi tiền; 

9. Không phải duy trì dự trữ bắt buộc, không phải 

nộp phí bảo hiểm tiền gửi; 

10.b) Vay tái cấp vốn, gia hạn khoản vay tái cấp 

vốn của Ngân hàng Nhà nước với mức lãi suất bằng 

50% lãi suất tái cấp vốn thông thường; 

11. Quỹ tín dụng nhân dân được vay đặc biệt của 

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ Quỹ bảo đảm an 

toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân với lãi suất 0%; 

12. Vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước để chi 

trả tiền gửi của người gửi tiền; 

13. Được tổ chức tín dụng hỗ trợ cử nhân sự tham 

gia quản trị, điều hành; 

14. Được tổ chức tín dụng hỗ trợ hệ thống công 

nghệ thông tin; 

15.c) Lộ trình tuân thủ một hoặc một số giới hạn, 

tỷ lệ quy định tại Điều 135 và Điều 137 của Luật này; 

d) Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân 

hàng Nhà nước. 

3. Trong thời gian được can thiệp sớm, tổ chức tín 

dụng được can thiệp sớm được áp dụng một hoặc một 

số biện pháp hỗ trợ sau khi được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận sau đây: 

a) Lộ trình tuân thủ một hoặc một số giới hạn, tỷ 

lệ quy định tại Điều 135 và Điều 137 của Luật này; 

b) Trường hợp số tiền phải trích lập dự phòng rủi 

ro lớn hơn chênh lệch thu chi từ kết quả kinh doanh 

hằng năm chưa bao gồm số tiền dự phòng rủi ro đã 

tạm trích trong năm thì số tiền trích lập dự phòng rủi 

ro bằng chênh lệch thu chi;  

c) Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân 

hàng Nhà nước. 
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 Điều 151. Tổ chức tín dụng hỗ trợ 

1. Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm thỏa 

thuận, lựa chọn tổ chức tín dụng hỗ trợ tham gia 

phương án khắc phục. Tổ chức tín dụng hỗ trợ phải 

đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Hoạt động kinh doanh có lãi trong ít nhất 02 

năm liền kề trước thời điểm tham gia hỗ trợ theo báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập. 

b) Đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại 

Điều 129 của Luật này tại thời điểm tham gia hỗ trợ. 

2. Biện pháp hỗ trợ của tổ chức tín dụng hỗ trợ 

đối với tổ chức tín dụng được can thiệp sớm bao gồm 

một hoặc một số biện pháp sau đây: 

a) Phối hợp với tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm xây dựng phương án khắc phục. 

b) Lựa chọn, giới thiệu và điều động cán bộ đủ 

năng lực, kinh nghiệm, điều kiện tham gia quản trị, 

kiểm soát và điều hành tổ chức tín dụng được can 

thiệp sớm theo thỏa thuận. 

c) Tổ chức triển khai, quản lý, giám sát tổ chức, 

hoạt động của tổ chức tín dụng được can thiệp sớm 

theo phương án khắc phục; đề xuất việc sửa đổi, bổ 

sung phương án khắc phục đã được thông qua. 

d) Cho vay, gửi tiền với lãi suất ưu đãi tại tổ chức 

tín dụng được can thiệp sớm; 

đ) Bán, bán có kỳ hạn khoản nợ, trái phiếu doanh 

nghiệp đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức 

tín dụng được can thiệp sớm theo thỏa thuận; mua 

lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp đã bán cho tổ chức 

tín dụng được can thiệp sớm trong trường hợp các 

khoản nợ này bị chuyển thành nợ xấu; 

3. Biện pháp hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng hỗ 

trợ bao gồm một hoặc một số biện pháp sau đây: 

a) Được vay tái cấp vốn với lãi suất ưu đãi đến 

mức 0%, được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc. 

Điều 151161. Tổ chức tín dụng hỗ trợ 

1. Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm thỏa 

thuận, lựa chọn tổ chức tín dụng hỗ trợ tham gia 

phương án khắc phục. Tổ chức tín dụng hỗ trợ phải 

đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Hoạt động kinh doanh có lãi trong ít nhất 02 

năm liền kề trước thời điểm tham gia hỗ trợ theo báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập.; 

b) Đáp ứng tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại 

khoản 1 Điều 129137 của Luật này tại thời điểm 

tham gia hỗ trợ.  

2. Biện phápTrong thời gian hỗ trợ của, tổ chức 

tín dụng hỗ trợ được thực hiện một hoặc một số biện 

pháp sau đây đối với tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm bao gồm một hoặc một số biện pháp sau đây: 

a) Phối hợp với tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm xây dựng phương án khắc phục.; tổ chức triển 

khai, sửa đổi, bổ sung phương án khắc phục đã được 

thông qua; 

b) Lựa chọn, giới thiệu và điều động cán bộ đủ 

năng lực, kinh nghiệm, điều kiện tham gia quản trị, 

kiểm soát và điều hành tổ chức tín dụng được can 

thiệp sớm theo thỏa thuận.; 

c) Tổ chức triển khai, quảnc) Quản lý, giám sát tổ 

chức, hoạt động của tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm theo phương án khắc phục; đề xuất việc sửa đổi, 

bổ sung phương án khắc phục đã được thông qua. 

d) Cho vay, gửi tiền với lãi suất ưu đãi tại tổ chức 

tín dụng được can thiệp sớm; 

đđ) Mua một phần hoặc toàn bộ tài sản, đồng thời 

nhận chuyển giao một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ 

nợ của tổ chức tín dụng được can thiệp sớm; 

e) Bán, bán có kỳ hạn khoản nợ, trái phiếu doanh 

nghiệp đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức 

tín dụng được can thiệp sớm theo thỏa thuận; mua lại 



173 

LUẬT CÁC TCTD HIỆN HÀNH 
DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản trình Quốc hội XV kỳ họp 05 ngày 22/5/2023) 

DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản ngày 27/9/2023) 

b) Không bị hạn chế về tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu 

Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh quy 

định tại điểm e khoản 1 Điều 129 của Luật này 

c) Các khoản cho vay, tiền gửi tại tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm được áp dụng hệ số rủi ro 0% 

khi tính tỷ lệ an toàn vốn và được phân loại vào nhóm 

nợ đủ tiêu chuẩn. 

d) Được hạch toán vào chi phí hoạt động đối với 

các khoản chi lương, thù lao, tiền thưởng cho người 

được biệt phái tham gia quản trị, kiểm soát, điều 

hành tổ chức tín dụng được can thiệp sớm. 

đ) Được phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo 

hiểm tiền gửi Việt Nam theo quyết định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

e) Các khoản nợ tiếp nhận từ tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm được loại trừ khi áp dụng các 

hạn chế, giới hạn cấp tín dụng của tổ chức tín dụng 

tiếp nhận. 

g) Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân 

hàng Nhà nước.  

 

nợ, trái phiếu doanh nghiệp đã bán cho tổ chức tín 

dụng được can thiệp sớm trong trường hợp các khoản 

nợ này bị chuyển thành nợ xấu; 

3. g) Biện pháp khác theo thỏa thuận của các bên 

và không trái với quy định của pháp luật. 

3. Trong thời gian hỗ trợ đối với , tổ chức tín dụng 

hỗ trợ bao gồmđược áp dụng một hoặc một số biện 

pháp sau đây: 

a) Được vay tái cấp vốn với lãi suất ưu đãi đến 

mức 0%, được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc. 

b) Không bị hạn chế về tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu 

Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh quy 

định tại điểm e khoản 1 Điều 129 của Luật này 

ca) Khoản cho vay, tiền gửi tại tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi 

tính tỷ lệ an toàn vốn và được phân loại vào nhóm nợ 

đủ tiêu chuẩn.; 

d) Được hạchb) Hạch toán vào chi phí hoạt động 

đối với các khoản chi hỗ trợ công nghệ thông tin, chi 

lương, thù lao, tiền thưởng cho người được biệt phái 

tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành tổ chức tín 

dụng được can thiệp sớm.; 

đ) Được phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo 

hiểm tiền gửi Việt Nam theo quyết định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

ec) Khoản nợ tiếp nhậnmua lại từ tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm theo quy định tại điểm đ và điểm 

e khoản 2 Điều này được loại trừ khi áp dụng các hạn 

chế, giới hạn cấp tín dụng của tổ chức tín dụng tiếp 

nhậnhỗ trợ. 

g4. Trong thời gian hỗ trợ, tổ chức tín dụng hỗ trợ 

được áp dụng một hoặc một số biện pháp sau khi 

được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, cụ thể: 

a) Vay tái cấp vốn với lãi suất bằng lãi suất tổ chức 

tín dụng hỗ trợ cho vay, gửi tiền tại tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm; số tiền, thời hạn vay tái cấp vốn 
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không vượt quá số tiền, thời hạn tổ chức tín dụng hỗ 

trợ cho vay, gửi tiền tại tổ chức tín dụng được can 

thiệp sớm;  

b) Được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc; 

c) Không bị hạn chế về tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu 

Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 137 của Luật này; 

d) Phát hành trái phiếu dài hạn cho tổ chức bảo 

hiểm tiền gửi theo quyết định của Ngân hàng Nhà 

nước; 

đ) Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân 

hàng Nhà nước. 

Điều 130a. Áp dụng can thiệp sớm đối với tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  

 

5. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài không xây dựng được phương án 

khắc phục theo quy định tại khoản 3 Điều này hoặc 

hết thời hạn thực hiện phương án mà không khắc 

phục được tình trạng quy định tại khoản 1 Điều này 

thì tùy theo tính chất, mức độ rủi ro, Ngân hàng Nhà 

nước yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài thực hiện một hoặc một số biện pháp quy 

định tại khoản 4 Điều này. 

 

Điều 152. Thực hiện phương án khắc phục  

1. Trong quá trình thực hiện phương án khắc 

phục, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực 

hiện phương án khắc phục theo yêu cầu của Ngân 

hàng Nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể.  

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài trình Ngân hàng Nhà nước có ý kiến trước khi 

thực hiện trong trường hợp phương án khắc phục 

cần thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây: 

a) Sửa đổi, bổ sung biện pháp khắc phục, bao gồm 

cả việc gia hạn thời hạn thực hiện biện pháp khắc 

phục; 

b) Sửa đổi, bổ sung các biện pháp hỗ trợ; 

c) Thay đổi kế hoạch, lộ trình thực hiện phương 

án khắc phục.  

3. Ngân hàng Nhà nước có ý kiến bằng văn bản 

gửi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đối với nội dung thay đổi phương án khắc 

phục.  

4. Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm xin ý kiến 

Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt phương án 

khắc phục và xây dựng phương án sáp nhập, hợp 

nhất quy định tại Mục 4 Chương VIII của Luật này 

Điều 149162. Thực hiện phương án khắc phục  

1. Tổ chức tín dụng triển khai thực hiện phương 

án khắc phục quy định tại Điều 159 của Luật này 

ngay sau khi được thông qua. Đối với các biện pháp 

hỗ trợ quy định tại các khoản 2, 3 Điều 160 và khoản 

4 Điều 161 của Luật này, tổ chức tín dụng chỉ được 

thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận. 

2. Trong quá trình thực hiện phương án khắc 

phục, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực 

hiện phương án khắc phục theo yêu cầu của Ngân 

hàng Nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể.  

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài trình3. Ngân hàng Nhà nước có ý kiến trước 

khi trách nhiệm giám sát việc thực hiện trong trường 

hợp phương án khắc phục cần thay đổi một hoặc một 

sốvà có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng điều chỉnh 

nội dung sau đây: 

a) Sửa đổi, bổ sung biện phápphương án khắc 

phục, bao gồm cả việc gia hạn thời hạn thực hiện biện 

pháp khắc phục;. 

b) Sửa4. Trường hợp sửa đổi, bổ sung các biện 

pháp hỗ trợ; 
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hoặc phương án giải thể quy định tại Mục 5 Chương 

VIII của Luật này trong trường hợp đủ điều kiện để 

xây dựng phương án sáp nhập, hợp nhất theo quy 

định tại khoản 1 Điều 156 của Luật này hoặc có đủ 

điều kiện giải thể theo quy định của pháp luật về giải 

thể. 

5. Việc tổ chức tín dụng được can thiệp sớm 

chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, tăng vốn điều 

lệ dẫn đến chuyển đổi hình thức pháp lý thực hiện 

theo quy định tại Điều 176 của Luật này. Nhà đầu tư 

nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp không 

bao gồm tổ chức tín dụng.  

6. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước xét thấy tổ 

chức tín dụng không có khả năng phục hồi theo 

phương án khắc phục hoặc hết thời hạn thực hiện 

phương án khắc phục mà tổ chức tín dụng không 

khắc phục được tình trạng cần can thiệp sớm, tổ chức 

tín dụng phải thực hiện phương án giải thể theo quy 

định tại Điều 159 của Luật này. 

Đối với ngân hàng thương mại được can thiệp 

sớm có lỗ lũy kế lớn hơn giá trị của vốn điều lệ và 

các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán gần nhất hoặc theo kết luận thanh tra, 

kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, 

Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín dụng 

vào kiểm soát đặc biệt. 

Trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án 

khắc phục mà chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

không khắc phục được tình trạng áp dụng can thiệp 

sớm, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện 

giải thể, thanh lý, phong tỏa vốn, tài sản theo quy 

định tại Chương X của Luật này. 

7. Trong quá trình thực hiện phương án khắc 

phục, trường hợp tổ chức tín dụng có lỗ lũy kế lớn 

hơn giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ, Ngân 

hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng 

c) Thay đổi kế hoạch, lộ trình quy định tại các 

khoản 2, 3 Điều 160 và khoản 4 Điều 161 của Luật 

này và gia hạn thời hạn thực hiện phương án khắc 

phục.  

3. Ngân hàng Nhà nước có ý kiến bằng văn bản 

gửi, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đối với nội dung thay đổi phương án khắc 

phụcphải trình Ngân hàng Nhà nước.  

4. Tổ5. Trường hợp có tổ chức tín dụng được can 

thiệp sớm xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước về việc 

chấm dứt phương án khắc phục và xây dựng phương 

ánnhận sáp nhập, hợp nhất quy định tại Mục 4 

Chương VIII của Luật này hoặc phương án giải thể 

quy định tại Mục 5 Chương VIII của Luật này trong 

trường hợp đủ điều kiện để xây dựng phương án , tổ 

chức tín dụng được can thiệp sớm thực hiện sáp 

nhập, hợp nhất theo quy định tại khoản về tổ chức lại 

tổ chức tín dụng tại Chương XIV của Luật này. Tổ 

chức tín dụng sau sáp nhập, hợp nhất được áp dụng 

biện pháp hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

156160 của Luật này hoặc có đủ điều kiện giải thể 

theo quy định của pháp luật về giải thểĐề án sáp 

nhập, hợp nhất được cấp có thẩm quyền thông qua. 

5. Việc tổ chức tín dụng được can thiệp sớm6. 

Trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, 

tăng vốn điều lệ dẫn đến chuyển đổi hình thức pháp 

lý thực hiện theo quy định tại Điều 176199 của Luật 

này. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần, phần 

vốn góp không bao gồm tổ chức tín dụng.  

6. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước xét thấy tổ 

chức tín dụng không có khả năng phục hồi theo 

phương án khắc phục hoặc hết thời hạn thực hiện 

phương án khắc phục mà tổ chức tín dụng không 

khắc phục được tình trạng cần can thiệp sớm, tổ chức 

tín dụng phải thực hiện phương án giải thể theo quy 

định tại Điều 159 của Luật này. 



176 

LUẬT CÁC TCTD HIỆN HÀNH 
DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản trình Quốc hội XV kỳ họp 05 ngày 22/5/2023) 

DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản ngày 27/9/2023) 

tăng vốn để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ và 

quỹ dự trữ không thấp hơn vốn pháp định trong thời 

hạn nhất định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản yêu cầu tăng vốn của Ngân hàng 

Nhà nước, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 

phải tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Đại hội 

thành viên, Hội đồng thành viên để tăng vốn và gửi 

văn bản báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà nước. 

8. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Đại hội đồng 

cổ đông, Đại hội thành viên, Hội đồng thành viên của 

tổ chức tín dụng không thông qua việc tăng vốn theo 

quy định tại khoản 7 Điều này hoặc không thực hiện 

được phương án tăng vốn đã thông qua trong thời 

hạn yêu cầu, tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm soát 

đặc biệt. 

Đối với ngân hàng thương mại được can thiệp 

sớm có lỗ lũy kế lớn hơn giá trị của vốn điều lệ và 

các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán gần nhất hoặc theo kết luận thanh tra, kiểm 

toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Ngân 

hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín dụng vào 

kiểm soát đặc biệt. 

7. Trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án 

khắc phục mà chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

không khắc phục được tình trạng áp dụng can thiệp 

sớm, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện 

giải thể, thanh lý, phong tỏa vốn, tài sản theo quy 

định tại Chương XXIV của Luật này.  

7. Trong quá trình thực hiện phương án khắc 

phục, trường hợp tổ chức tín dụng có lỗ lũy kế lớn 

hơn giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ, Ngân 

hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng 

tăng vốn để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ và 

quỹ dự trữ không thấp hơn vốn pháp định trong thời 

hạn nhất định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản yêu cầu tăng vốn của Ngân hàng 

Nhà nước, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên 

phải tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Đại hội 

thành viên, Hội đồng thành viên để tăng vốn và gửi 

văn bản báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà nước. 

8. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Đại hội đồng 

cổ đông, Đại hội thành viên, Hội đồng thành viên của 

tổ chức tín dụng không thông qua việc tăng vốn theo 

quy định tại khoản 7 Điều này hoặc không thực hiện 

được phương án tăng vốn đã thông qua trong thời hạn 

yêu cầu, tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc 

biệt. 

Điều 130a. Áp dụng can thiệp sớm đối với tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  

6. Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt áp 

dụng can thiệp sớm sau khi tổ chức tín dụng, chi 

Điều 147. Chấm dứt can thiệp sớm 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được can thiệp sớm chấm dứt can thiệp sớm 

khi khắc phục được tình trạng dẫn đến được can 

Điều 147163. Chấm dứt can thiệp sớm 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được can thiệp sớm chấm dứt can thiệp sớm 

khi khắc phục được tình trạng dẫn đến được can thiệp 
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nhánh ngân hàng nước ngoài khắc phục được tình 

trạng quy định tại khoản 1 Điều này hoặc khi tổ chức 

tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt. 

 

thiệp sớm theo quy định tại khoản 1 Điều 144 của 

Luật này và Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm 

dứt can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

2. Việc can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng tự 

động chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

a) Khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định sáp 

nhập, hợp nhất với tổ chức tín dụng khác; 

b) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết 

định thực hiện giải thể, phá sản tổ chức tín dụng theo 

quy định tại Luật này; 

c) Khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định đặt vào 

kiểm soát đặc biệt quy định tại Điều 160 của Luật 

này; 

3. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được can 

thiệp sớm chấm dứt can thiệp sớm khi Ngân hàng 

Nhà nước có quyết định về thanh lý, phong tỏa tài 

sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

sớm theo quy định tại khoản 1 Điều 144157 của Luật 

này và Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt 

can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. Tổ chức tín dụng sau khi 

được chấm dứt can thiệp sớm phải có lộ trình hoàn 

trả lãi vay tái cấp vốn, lãi vay của khoản vay đặc biệt, 

phí bảo hiểm tiền gửi trong thời gian được can thiệp 

sớm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Việc can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng tự 

động chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

a) Khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định sáp 

nhập, hợp nhất với tổ chức tín dụng khác; 

b) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết 

định thực hiện giải thể, phá sản tổ chức tín dụng theo 

quy định tạicủa Luật này; 

c) Khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định đặt vào 

kiểm soát đặc biệt quy định tại Điều 160164 của Luật 

này;. 

3. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được can 

thiệp sớm chấm dứt can thiệp sớm khi Ngân hàng 

Nhà nước có quyết định về thanh lý, phong tỏa tài 

sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

 Mục 2 

BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG TRƯỜNG 

HỢP TỔ CHỨC TÍN DỤNG BỊ RÚT TIỀN HÀNG 

LOẠT 

(Chuyển về Chương XI về XỬ LÝ TRƯỜNG 

HỢP TỔ CHỨC TÍN DỤNG BỊ RÚT TIỀN HÀNG 

LOẠT) 

Không có quy định Điều 148. Các biện pháp xử lý trong trường hợp 

tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt 

1. Tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt quy 

định tại điểm e khoản 1 Điều 144 của Luật này 

được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ 

sau: 

a) Tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt không 

bị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm thiếu dự trữ 

bắt buộc và không tuân thủ tỷ lệ bảo đảm an toàn 

theo quy định trong giai đoạn bị rút tiền hàng loạt;  

(Chuyển về Điều 184) 
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b) Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định 

thực hiện các biện pháp hỗ trợ thanh khoản riêng 

đối với tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt:  

(i) Mua giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng trên 

nghiệp vụ thị trường mở;  

(ii) Thực hiện các giao dịch ngoại tệ với tổ chức 

tín dụng;  

(iii) Tái cấp vốn với tổ chức tín dụng. 

c) Vay đặc biệt Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm 

tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 

và tổ chức tín dụng khác theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 146 của Luật này; 

d) Ngân hàng Nhà nước quyết định việc ngừng 

tạm thời giao dịch tại tổ chức tín dụng bị rút tiền 

hàng loạt. 

2. Ngân hàng Nhà nước được phép sử dụng 

khoản dự phòng rủi ro để xử lý đối với các khoản 

phải thu không thu hồi được phát sinh từ các biện 

pháp quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này. 

3. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán 

Việt Nam thực hiện chuyển giấy tờ có giá của tổ 

chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt đang lưu ký tại 

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt 

Nam về Ngân hàng Nhà nước theo đề nghị của tổ 

chức tín dụng. 

 Mục 3 

PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC CỦA TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG ĐƯỢC CAN THIỆP SỚM 

 

Tại giai đoạn can thiệp sớm, Luật hiện hành 

không quy định các biện pháp hỗ trợ TCTD được can 

thiệp sớm. Tuy nhiên các biện pháp hỗ trợ tại dự thảo 

Luật được quy định tương ứng với biện pháp hỗ trợ 

thực hiện phương án phục hồi tại Điều 148b Luật 

hiện hành quy định trong giai đoạn kiểm soát đặc biệt 

(hiện đã bỏ tại dự thảo Luật) 

Điều 150. Biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm  

Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm được áp 

dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây: 

1. Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc 

nợ xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang 

bị kê biên, tài sản bảo đảm không có hồ sơ, giấy tờ 

hợp lệ cho tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn 

(Chuyển về Điều 160) 
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điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của 

tổ chức tín dụng; 

2. Nhận tiền gửi hoặc vay của tổ chức tín dụng 

hỗ trợ với lãi suất ưu đãi theo thỏa thuận; 

3. Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do tổ chức 

tín dụng hỗ trợ nắm giữ đang được phân loại nhóm 

nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước; bán lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp cho 

tổ chức tín dụng hỗ trợ trong trường hợp các khoản 

nợ này bị chuyển thành nợ xấu; 

4. Đối với tổ chức tín dụng đặt vào can thiệp sớm 

do chưa đáp ứng quy định tại Điều 129 của Luật 

này, tổ chức tín dụng được can thiệp sớm phải có 

biện pháp, lộ trình để đảm bảo tuân thủ; 

5. Khi thực hiện giải pháp tăng vốn điều lệ theo 

phương án khắc phục, cổ đông, thành viên góp vốn 

được sở hữu cổ phần, phần vốn góp vượt giới hạn 

sở hữu cổ phần, phần vốn góp quy định tại Điều 

55, Điều 70 của Luật này. Cổ đông, thành viên góp 

vốn phải có lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần 

vốn góp để tuân thủ giới hạn sau khi chấm dứt can 

thiệp sớm; 

6. Trong thời gian được can thiệp sớm, tổ chức 

tín dụng không áp dụng giới hạn, tỷ lệ quy định tại 

Điều 127, Điều 129 của Luật này và có lộ trình để 

tuân thủ giới hạn, tỷ lệ này khi chấm dứt can thiệp 

sớm; 

7. Miễn, giảm tiền lãi vay tái cấp vốn của Ngân 

hàng Nhà nước; 

8. Vay đặc biệt Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từ 

Quỹ dự phòng nghiệp vụ với mức lãi suất 0% để chi 

trả tiền gửi của người gửi tiền; 

9. Không phải duy trì dự trữ bắt buộc, không 

phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi; 
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10. Vay tái cấp vốn, gia hạn khoản vay tái cấp 

vốn của Ngân hàng Nhà nước với mức lãi suất 

bằng 50% lãi suất tái cấp vốn thông thường; 

11. Quỹ tín dụng nhân dân được vay đặc biệt của 

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ Quỹ bảo đảm 

an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân với lãi suất 

0%; 

12. Vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước để 

chi trả tiền gửi của người gửi tiền; 

13. Được tổ chức tín dụng hỗ trợ cử nhân sự 

tham gia quản trị, điều hành; 

14. Được tổ chức tín dụng hỗ trợ hệ thống công 

nghệ thông tin; 

15. Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân 

hàng Nhà nước. 

Tại giai đoạn can thiệp sớm, Luật hiện hành 

không quy định TCTD hỗ trợ. Tuy nhiên quy định về 

TCTD hỗ trợ trong giai đoạn can thiệp sớm tại dự 

thảo Luật được quy định tương ứng với quy định về 

TCTD hỗ trợ, quyền, nghĩa vụ trong quá trình thực 

hiện phương án phục hồi tại giai đoạn kiểm soát đặc 

biệt tại Điều 148d, 148đ Luật hiện hành (hiện đã bỏ 

tại dự thảo Luật) 

Điều 151. Tổ chức tín dụng hỗ trợ 

1. Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm thỏa 

thuận, lựa chọn tổ chức tín dụng hỗ trợ tham gia 

phương án khắc phục. Tổ chức tín dụng hỗ trợ 

phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Hoạt động kinh doanh có lãi trong ít nhất 02 

năm liền kề trước thời điểm tham gia hỗ trợ theo 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập. 

b) Đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định 

tại Điều 129 của Luật này tại thời điểm tham gia hỗ 

trợ. 

2. Biện pháp hỗ trợ của tổ chức tín dụng hỗ trợ 

đối với tổ chức tín dụng được can thiệp sớm bao 

gồm một hoặc một số biện pháp sau đây: 

a) Phối hợp với tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm xây dựng phương án khắc phục. 

b) Lựa chọn, giới thiệu và điều động cán bộ đủ 

năng lực, kinh nghiệm, điều kiện tham gia quản trị, 

kiểm soát và điều hành tổ chức tín dụng được can 

thiệp sớm theo thỏa thuận. 

c) Tổ chức triển khai, quản lý, giám sát tổ chức, 

(Chuyển về Điều 161) 
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hoạt động của tổ chức tín dụng được can thiệp sớm 

theo phương án khắc phục; đề xuất việc sửa đổi, bổ 

sung phương án khắc phục đã được thông qua. 

d) Cho vay, gửi tiền với lãi suất ưu đãi tại tổ chức 

tín dụng được can thiệp sớm; 

đ) Bán, bán có kỳ hạn khoản nợ, trái phiếu 

doanh nghiệp đang được phân loại nhóm nợ đủ 

tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 

cho tổ chức tín dụng được can thiệp sớm theo thỏa 

thuận; mua lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp đã bán 

cho tổ chức tín dụng được can thiệp sớm trong 

trường hợp các khoản nợ này bị chuyển thành nợ 

xấu; 

3. Biện pháp hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng hỗ 

trợ bao gồm một hoặc một số biện pháp sau đây: 

a) Được vay tái cấp vốn với lãi suất ưu đãi đến 

mức 0%, được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc. 

b) Không bị hạn chế về tỷ lệ mua, đầu tư trái 

phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo 

lãnh quy định tại điểm e khoản 1 Điều 129 của Luật 

này 

c) Các khoản cho vay, tiền gửi tại tổ chức tín 

dụng được can thiệp sớm được áp dụng hệ số rủi 

ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn và được phân loại 

vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn. 

d) Được hạch toán vào chi phí hoạt động đối với 

các khoản chi lương, thù lao, tiền thưởng cho 

người được biệt phái tham gia quản trị, kiểm soát, 

điều hành tổ chức tín dụng được can thiệp sớm. 

đ) Được phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo 

hiểm tiền gửi Việt Nam theo quyết định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

e) Các khoản nợ tiếp nhận từ tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm được loại trừ khi áp dụng các 

hạn chế, giới hạn cấp tín dụng của tổ chức tín dụng 

tiếp nhận. 
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g) Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân 

hàng Nhà nước.   

 Điều 152. Thực hiện phương án khắc phục  

1. Trong quá trình thực hiện phương án khắc 

phục, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực 

hiện phương án khắc phục theo yêu cầu của Ngân 

hàng Nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể.  

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài trình Ngân hàng Nhà nước có ý kiến trước 

khi thực hiện trong trường hợp phương án khắc 

phục cần thay đổi một hoặc một số nội dung sau 

đây: 

a) Sửa đổi, bổ sung biện pháp khắc phục, bao 

gồm cả việc gia hạn thời hạn thực hiện biện pháp 

khắc phục; 

b) Sửa đổi, bổ sung các biện pháp hỗ trợ; 

c) Thay đổi kế hoạch, lộ trình thực hiện phương 

án khắc phục.  

3. Ngân hàng Nhà nước có ý kiến bằng văn bản 

gửi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đối với nội dung thay đổi phương án khắc 

phục.  

4. Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm xin ý 

kiến Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt 

phương án khắc phục và xây dựng phương án sáp 

nhập, hợp nhất quy định tại Mục 4 Chương VIII 

của Luật này hoặc phương án giải thể quy định tại 

Mục 5 Chương VIII của Luật này trong trường hợp 

đủ điều kiện để xây dựng phương án sáp nhập, hợp 

nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 156 của Luật 

này hoặc có đủ điều kiện giải thể theo quy định của 

pháp luật về giải thể. 

5. Việc tổ chức tín dụng được can thiệp sớm 

chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, tăng vốn 

điều lệ dẫn đến chuyển đổi hình thức pháp lý thực 

(Chuyển về Điều 162) 
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hiện theo quy định tại Điều 176 của Luật này. Nhà 

đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn 

góp không bao gồm tổ chức tín dụng.  

6. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước xét thấy tổ 

chức tín dụng không có khả năng phục hồi theo 

phương án khắc phục hoặc hết thời hạn thực hiện 

phương án khắc phục mà tổ chức tín dụng không 

khắc phục được tình trạng cần can thiệp sớm, tổ 

chức tín dụng phải thực hiện phương án giải thể 

theo quy định tại Điều 159 của Luật này. 

Đối với ngân hàng thương mại được can thiệp 

sớm có lỗ lũy kế lớn hơn giá trị của vốn điều lệ và 

các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán gần nhất hoặc theo kết luận thanh tra, 

kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, 

Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín 

dụng vào kiểm soát đặc biệt. 

Trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án 

khắc phục mà chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

không khắc phục được tình trạng áp dụng can 

thiệp sớm, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải 

thực hiện giải thể, thanh lý, phong tỏa vốn, tài sản 

theo quy định tại Chương X của Luật này. 

7. Trong quá trình thực hiện phương án khắc 

phục, trường hợp tổ chức tín dụng có lỗ lũy kế lớn 

hơn giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ, Ngân 

hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín 

dụng tăng vốn để đảm bảo giá trị thực của vốn điều 

lệ và quỹ dự trữ không thấp hơn vốn pháp định 

trong thời hạn nhất định. Trong thời hạn 10 ngày 

kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu tăng vốn 

của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên phải tiến hành tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông, Đại hội thành viên, Hội đồng thành 

viên để tăng vốn và gửi văn bản báo cáo kết quả về 

Ngân hàng Nhà nước. 
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8. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Đại hội 

đồng cổ đông, Đại hội thành viên, Hội đồng thành 

viên của tổ chức tín dụng không thông qua việc 

tăng vốn theo quy định tại khoản 7 Điều này hoặc 

không thực hiện được phương án tăng vốn đã 

thông qua trong thời hạn yêu cầu, tổ chức tín dụng 

được đặt vào kiểm soát đặc biệt. 

Không có quy định Điều 153. Xây dựng, thông qua phương án hỗ 

trợ trước kiểm soát đặc biệt 

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được 

văn bản áp dụng can thiệp sớm của Ngân hàng 

Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 144 của Luật 

này, tổ chức tín dụng phối hợp với tổ chức tín dụng 

hỗ trợ được Ngân hàng Nhà nước chỉ định để xây 

dựng phương án hỗ trợ trước kiểm soát đặc biệt 

trình Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên 

thông qua gửi Ngân hàng Nhà nước. 

Đối với tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân 

dân, phương án hỗ trợ phải gửi và có ý kiến Ngân 

hàng hợp tác xã trước khi gửi Ngân hàng Nhà 

nước. 

2. Phương án hỗ trợ trước kiểm soát đặc biệt tối 

thiểu bao gồm các nội dung sau: 

a) Kế hoạch thực hiện biện pháp can thiệp sớm 

quy định tại Điều 145 của Luật này; 

b) Kế hoạch chi trả tiền gửi của người gửi tiền; 

c) Biện pháp hỗ trợ của tổ chức tín dụng hỗ trợ 

đối với tổ chức tín dụng được can thiệp sớm; quyền, 

nghĩa vụ của tổ chức tín dụng hỗ trợ theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 154 của Luật này; 

d) Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án hỗ 

trợ trước kiểm soát đặc biệt. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được 

phương án hỗ trợ của tổ chức tín dụng, Ngân hàng 

Nhà nước có văn bản cho ý kiến về việc áp dụng 

biện pháp hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng được can 

(Đã lồng ghép vào nhóm các biện pháp hỗ trợ 

TCTD được can thiệp sớm) 
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thiệp sớm, biện pháp hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng 

hỗ trợ.  

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được 

ý kiến của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm điều chỉnh phương án hỗ trợ 

trước kiểm soát đặc biệt phù hợp với ý kiến của 

Ngân hàng Nhà nước, trình cấp có thẩm quyền của 

tổ chức tín dụng thông qua và gửi Ngân hàng Nhà 

nước. 

Trường hợp tổ chức tín dụng không có phương 

án hỗ trợ trước kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của 

Ngân hàng Nhà nước hoặc phương án hỗ trợ trước 

kiểm soát đặc biệt không được cấp có thẩm quyền 

của tổ chức tín dụng thông qua, tổ chức tín dụng 

phải thực hiện phương án giải thể theo quy định tại 

Điều 159 của Luật này. Đối với ngân hàng thương 

mại được can thiệp sớm có lỗ lũy kế lớn hơn giá trị 

của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo 

tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc theo kết 

luận thanh tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước quyết định 

đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt. 

Tại giai đoạn can thiệp sớm, Luật hiện hành 

không quy định biện pháp hỗ trợ. Tuy nhiên quy định 

về biện pháp hỗ trợ trong giai đoạn can thiệp sớm tại 

dự thảo Luật được quy định tương ứng với quy định 

về biện pháp hỗ trợ thực hiện phương án phục hồi  tại 

giai đoạn kiểm soát đặc biệt tại Điều 148b Luật hiện 

hành (hiện đã bỏ tại dự thảo Luật) 

Điều 154. Biện pháp hỗ trợ thực hiện phương 

án hỗ trợ trước kiểm soát đặc biệt 

1. Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm được áp 

dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây: 

a) Bán một phần hoặc toàn bộ tài sản đồng thời 

chuyển giao một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ nợ 

cho tổ chức tín dụng hỗ trợ; 

b) Vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi 0% của Bảo 

hiểm tiền gửi Việt Nam từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ 

để chi trả tiền gửi của người gửi tiền; 

c) Vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước để chi 

trả tiền gửi của người gửi tiền. 

2. Tổ chức tín dụng hỗ trợ thực hiện một hoặc 

một số biện pháp hỗ trợ sau đây: 

(Đã lồng ghép vào nhóm các biện pháp hỗ trợ 

TCTD được can thiệp sớm) 
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a) Phối hợp với tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm xây dựng phương án hỗ trợ trước kiểm soát 

đặc biệt, kế hoạch chi trả cho người gửi tiền. 

b) Lựa chọn, giới thiệu và điều động cán bộ đủ 

năng lực, kinh nghiệm, điều kiện tham gia quản trị, 

kiểm soát và điều hành tổ chức tín dụng được can 

thiệp sớm theo thỏa thuận. 

c) Tổ chức triển khai, quản lý, giám sát tổ chức, 

hoạt động của tổ chức tín dụng được can thiệp sớm 

theo phương án hỗ trợ trước kiểm soát đặc biệt; đề 

xuất việc sửa đổi, bổ sung phương án hỗ trợ trước 

kiểm soát đặc biệt đã được thông qua. 

d) Mua một phần hoặc toàn bộ tài sản đồng thời 

nhận chuyển giao một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ 

nợ của tổ chức tín dụng được can thiệp sớm. 

đ) Tham gia chi trả tiền gửi cho người gửi tiền 

theo kế hoạch chi trả tiền gửi của người gửi tiền. 

3. Biện pháp hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng hỗ 

trợ bao gồm một hoặc một số biện pháp sau đây: 

a) Được vay tái cấp vốn với lãi suất ưu đãi đến 

mức 0%, được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo 

phương án hỗ trợ trước kiểm soát đặc biệt. 

b) Không bị hạn chế về tỷ lệ mua, đầu tư trái 

phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo 

lãnh quy định tại điểm e khoản 1 Điều 129 của Luật 

này 

c) Được hạch toán vào chi phí hoạt động đối với 

các khoản chi lương, thù lao, tiền thưởng cho 

người được biệt phái tham gia quản trị, kiểm soát, 

điều hành tổ chức tín dụng được can thiệp sớm. 

d) Được phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo 

hiểm tiền gửi Việt Nam theo quyết định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

đ) Được mở chi nhánh để thực hiện mua tài sản 

và tiếp nhận nghĩa vụ nợ của tổ chức tín dụng được 

can thiệp sớm. 
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e) Được áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác do 

Ngân hàng Nhà nước quyết định theo thẩm quyền. 

Không có quy định Điều 155. Tổ chức thực hiện phương án hỗ trợ 

trước kiểm soát đặc biệt 

1. Trong quá trình thực hiện phương án hỗ trợ 

trước kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng được can 

thiệp sớm có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả 

thực hiện phương án theo yêu cầu của Ngân hàng 

Nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể. 

2. Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm trình 

Ngân hàng Nhà nước có ý kiến trước khi thực hiện 

trong trường hợp phương án hỗ trợ trước kiểm soát 

đặc biệt cần thay đổi một hoặc một số nội dung sau 

đây: 

a) Sửa đổi, bổ sung biện pháp hỗ trợ, 

b) Thay đổi kế hoạch, lộ trình thực hiện phương 

án hỗ trợ trước kiểm soát đặc biệt. 

3. Ngân hàng Nhà nước có ý kiến bằng văn bản 

gửi tổ chức tín dụng đối với nội dung thay đổi 

phương án hỗ trợ trước kiểm soát đặc biệt.  

4. Sau khi hoàn thành việc bán một phần hoặc 

toàn bộ tài sản, chuyển giao một phần hoặc toàn bộ 

nghĩa vụ nợ cho tổ chức tín dụng hỗ trợ và hoàn 

thành việc chi trả tiền gửi cho người gửi tiền, tổ 

chức tín dụng được can thiệp sớm được giải thể 

theo quy định tại Điều 177 của Luật này.  

5. Trường hợp tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm không giải thể hoặc không đủ điều kiện giải 

thể, Ngân hàng Nhà nước đặt tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm vào kiểm soát đặc biệt theo quy 

định tại khoản 1 Điều 160 của Luật này và xây 

dựng phương án phá sản theo quy định tại Mục 3 

Chương IX của Luật này. 

(Đã lồng ghép vào nhóm các biện pháp hỗ trợ 

TCTD được can thiệp sớm) 

 Mục 4 

PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT CỦA 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC CAN THIỆP SỚM 

(Đã được chuyển về Khoản 5 Điều 162) 
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Tại giai đoạn can thiệp sớm, Luật hiện hành 

không quy định phương án sáp nhập, hợp nhất mà 

quy định tại giai đoạn kiểm soát đặc biệt. Nội dung 

tại Điều 156 dự thảo Luật tương ứng với Điều 149, 

149a, 149b 

Điều 156. Điều kiện, xây dựng, thông qua 

phương án sáp nhập, hợp nhất  

1. Điều kiện để tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm xây dựng phương án sáp nhập, hợp nhất bao 

gồm: 

a) Có tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp nhất 

đáp ứng các điều kiện theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước; 

b) Tổ chức tín dụng sau sáp nhập, hợp nhất bảo 

đảm giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức 

vốn pháp định và đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn 

quy định tại Điều 129 của Luật này. 

2. Sau khi nhận được ý kiến của Ngân hàng Nhà 

nước về việc chuyển sang phương án sáp nhập, hợp 

nhất theo quy định tại khoản 4 Điều 152 của Luật 

này, tổ chức tín dụng được can thiệp sớm và các 

bên tham gia sáp nhập, hợp nhất xây dựng phương 

án sáp nhập, hợp nhất, trình cấp có thẩm quyền 

của tổ chức tín dụng thông qua. 

3. Phương án sáp nhập, hợp nhất bao gồm các 

nội dung tối thiểu sau đây: 

a) Tên phương án sáp nhập, hợp nhất và các 

bước thực hiện phương án;  

b) Thông tin về tổ chức tín dụng tham gia sáp 

nhập, hợp nhất, bao gồm nội dung chứng minh 

năng lực, điều kiện theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước; 

c) Phương án cơ cấu tổ chức, quản trị, điều 

hành, bao gồm cả việc tích hợp, chuyển đổi hệ 

thống công nghệ thông tin đối với trường hợp sáp 

nhập, hợp nhất; 

d) Phương án hoạt động kinh doanh trong thời 

gian 03 năm sau sáp nhập, hợp nhất, bao gồm cả 

dự kiến các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại Điều 

129 của Luật này; 

đ) Phương án xử lý khoản vay đặc biệt, khoản 
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vay tái cấp vốn đã vay; 

e) Biện pháp hỗ trợ quy định tại Điều 157 của 

Luật này cần áp dụng; 

g) Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án. 

4. Trình tự, thủ tục chấp thuận việc sáp nhập, 

hợp nhất được thực hiện theo quy định tại Chương 

X của Luật này. 

5. Trường hợp tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm không hoàn thành việc xây dựng phương án 

hoặc phương án không được cấp có thẩm quyền 

thông qua, hoặc không được Ngân hàng Nhà nước 

chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất, tổ chức tín 

dụng phải thực hiện phương án giải thể theo quy 

định tại Điều 159 của Luật này. 

Đối với ngân hàng thương mại được can thiệp 

sớm có lỗ lũy kế lớn hơn giá trị của vốn điều lệ và 

các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán gần nhất hoặc theo kết luận thanh tra, 

kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, 

Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín 

dụng vào kiểm soát đặc biệt. 

Tại giai đoạn can thiệp sớm, Luật hiện hành 

không quy định phương án sáp nhập, hợp nhất mà 

quy định tại giai đoạn kiểm soát đặc biệt. Nội dung 

biện pháp hỗ trợ tại dự thảo Luật tương ứng với Điều 

149c tại Luật hiện hành quy định biện pháp hỗ trợ 

thực hiện phương án sáp nhập, hợp nhất tại giai đoạn 

kiểm soát đặc biệt 

Điều 157. Biện pháp hỗ trợ thực hiện phương 

án sáp nhập, hợp nhất  

1. Tổ chức tín dụng sau sáp nhập, hợp nhất được 

áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây: 

a) Các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều 150 

của Luật này; 

b) Các biện pháp khác theo quy định của pháp 

luật. 

Tại giai đoạn can thiệp sớm, Luật hiện hành 

không quy định phương án sáp nhập, hợp nhất mà 

quy định tại giai đoạn kiểm soát đặc biệt. Nội dung 

tổ chức thực hiện phương án sáp nhập, hợp nhất tại 

dự thảo Luật tương ứng với Điều 149d tại Luật hiện 

hành quy định biện pháp hỗ trợ thực hiện phương án 

sáp nhập, hợp nhất tại giai đoạn kiểm soát đặc biệt 

Điều 158. Tổ chức thực hiện phương án sáp 

nhập, hợp nhất 

1. Tổ chức tín dụng sau sáp nhập, hợp nhất tổ 

chức thực hiện phương án sáp nhập, hợp nhất và 

báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để 

kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phương 

án. 
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2. Trình tự, thủ tục thực hiện sáp nhập, hợp nhất 

thực hiện theo quy định của Luật này và hướng dẫn 

của Ngân hàng Nhà nước. 

Mục 1d. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 

Mục 5 

PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC CAN THIỆP 

SỚM 

(Đã được chuyển về khoản 6 Điều 162) 

Tại giai đoạn can thiệp sớm, Luật hiện hành 

không quy định phương án giải thể mà quy định tại 

giai đoạn kiểm soát đặc biệt. Nội dung tại Điều 159 

dự thảo Luật tương ứng với Điều 150, 150a Luật hiện 

hành 

Điều 159. Giải thể tổ chức tín dụng được can 

thiệp sớm 

1. Các trường hợp tổ chức tín dụng được can 

thiệp sớm thực hiện giải thể: 

a) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 

152 của Luật này; 

b) Thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 

149, khoản 6 Điều 152, khoản 4 Điều 153, khoản 5 

Điều 156 của Luật này. 

2. Sau khi nhận được ý kiến của Ngân hàng Nhà 

nước về việc chuyển sang phương án giải thể, tổ 

chức tín dụng tại khoản 1 Điều này xây dựng 

phương án giải thể và trình cấp có thẩm quyền của 

tổ chức tín dụng thông qua. 

3. Phương án giải thể phải có đầy đủ trình tự, 

thủ tục theo quy định pháp luật về giải thể doanh 

nghiệp, hợp tác xã. 

4. Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm thực 

hiện việc thanh lý tài sản và giải thể theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật. 

(Chuyển về Điều 180) 

Chương VIII 

KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, TỔ CHỨC LẠI, 

PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG 

CHƯƠNG VIIIIX 

KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, CHUYỂN GIAO 

BẮT BUỘC, PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 

CHƯƠNG IXX 

KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, CHUYỂN GIAO 

BẮT BUỘC, PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 

Mục 1 

KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 

Mục 1 

KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 

Mục 1 

KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 



191 

LUẬT CÁC TCTD HIỆN HÀNH 
DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản trình Quốc hội XV kỳ họp 05 ngày 22/5/2023) 

DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản ngày 27/9/2023) 

Điều 145. Trường hợp đặt tổ chức tín dụng vào 

kiểm soát đặc biệt 

1. Tổ chức tín dụng được xem xét đặt vào kiểm 

soát đặc biệt khi lâm vào một trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc mất, 

có nguy cơ mất khả năng thanh toán theo quy định 

của Ngân hàng Nhà nước; 

b) Số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% 

giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 

c) Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 130 của Luật này trong thời 

gian 12 tháng liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn thấp hơn 

4% trong thời gian 06 tháng liên tục; 

d) Xếp hạng yếu kém trong 02 năm liên tục theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Khi có nguy cơ mất khả năng chi trả, nguy cơ 

mất khả năng thanh toán, tổ chức tín dụng phải kịp 

thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước về thực trạng, 

nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, các biện 

pháp dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, 

kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.  

Điều 160. Kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc 

biệt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Ngân hàng thương mại được can thiệp sớm 

thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 149, 

khoản 6 Điều 152, khoản 4 Điều 153, khoản 5 Điều 

156 của Luật này; 

b) Ngân hàng thương mại chưa được đặt vào 

can thiệp sớm nhưng có lỗ lũy kế lớn hơn giá trị 

của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo 

tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc theo kết 

luận thanh tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền; 

c) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 

155 của Luật này; 

d) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 

152 Luật này. 

2. Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức 

tín dụng thuộc một trong các trường hợp quy định 

tại khoản 1 Điều này vào kiểm soát đặc biệt, thành 

lập Ban kiểm soát đặc biệt. 

4. Kể từ ngày tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm 

soát đặc biệt, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ 

đông của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

phải báo cáo việc sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp; 

không được chuyển nhượng cổ phiếu, phần vốn góp; 

không được sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp để làm 

tài sản bảo đảm, trừ trường hợp thực hiện theo yêu 

cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 160164. Áp dụng Kkiểm soát đặc biệt tổ 

chức tín dụng 

1. TổNgân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức 

tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt khi thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a) Ngân hàng thương mại được can thiệp sớm 

thuộc trường hợp Tổ chức tín dụng không có phương 

án khắc phục gửi Ngân hàng Nhà nước theo thời hạn 

quy định tại Kkhoản 52 Điều 149157, khoản 6 Điều 

152, khoản 4 Điều 153, khoản 5 Điều 156 của Luật 

này; 

b) Ngân hàng thương mại chưa đượcHết thời hạn 

thực hiện phương án khắc phục mà tổ chức tín dụng 

không khắc phục được tình trạng cần can thiệp sớm; 

c) Tổ chức tín dụng bị giải thể không có khả năng 

thanh toán đầy đủ các khoản nợ trong quá trình thanh 

lý tài sản.  

2. Nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín 

dụng và trật tự, an toàn xã hội, Ngân hàng Nhà nước 

xem xét, quyết định đặt vào can thiệp sớm 

nhưngkiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng khi 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

 a) Bị rút tiền hàng loạt và có lỗ lũy kế lớn hơn 

100% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi 

trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất 

hoặc theo kết luận thanh tra, kiểm toán của cơ quan 

Nhànhà nước có thẩm quyền;  

c) Thuộc trường hợp quy địnhb) Tổ chức tín dụng 

không tuân thủ lộ trình tại khoản 5 Điều 155phương 

án khắc phục, không điều chỉnh phương án trong thời 

hạn theo yêu cầu của Luật này; 

d) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 

152 Luật này. 

2. Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín 

dụng thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
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khoản 1 Điều này vào kiểm soát đặc biệt, thành lập 

Ban kiểm soát đặc biệt. 

3. Trường hợp nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tổ 

chức tín dụng, trật tự, an toàn xã hội khi xử lý tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà 

nước trình Chính phủ áp dụng biện pháp đặc biệt. 

Chính phủ quyết định việc áp dụng biện pháp đặc 

biệt và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 

4. Kể từ ngày tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm 

soát đặc biệt, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ 

đông của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

phải báo cáo việc sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp; 

không được chuyển nhượng cổ phiếu, phần vốn góp; 

không được sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp để làm 

tài sản bảo đảm, trừ trường hợp thực hiện theo yêu 

cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước đặt tổ chức tín 

dụng vào kiểm soát đặc biệt, dư nợ gốc, lãi của khoản 

cho vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với 

tổ chức tín dụng đó được chuyển thành dư nợ gốc, 

lãi của khoản cho vay đặc biệt và tiếp tục thực hiện 

theo cơ chế vay tái cấp vốn của các khoản tái cấp vốn 

này; dư nợ gốc, lãi của khoản cho vay của ngân hàng 

hợp tác xã đối với quỹ tín dụng nhân dân được 

chuyển thành dư nợ gốc, lãi của khoản cho vay đặc 

biệt và tiếp tục thực hiện theo cơ chế vay của ngân 

hàng hợp tác xã đối với quỹ tín dụng nhân dân. 

Điều 145a. Quyết định đặt tổ chức tín dụng vào 

kiểm soát đặc biệt 

1. Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt 

tổ chức tín dụng thuộc trường hợp quy định tại khoản 

1 Điều 145 của Luật này vào kiểm soát đặc biệt và 

thành lập Ban kiểm soát đặc biệt để kiểm soát hoạt 

động của tổ chức tín dụng đó. 

2. Ngân hàng Nhà nước quy định các nội dung sau 

đây: 

Điều 160. Kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng 

5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chi 

tiết việc đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt, 

bao gồm tối thiểu các nội dung sau: 

a) Hình thức kiểm soát đặc biệt, thời hạn kiểm 

soát đặc biệt, gia hạn thời hạn kiểm soát đặc biệt, 

chấm dứt kiểm soát đặc biệt, công bố thông tin về 

việc kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng; 

b) Thành phần, số lượng, cơ cấu, cơ chế hoạt động 

Điều 165. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng 

Nhà nước đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt  

51. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập 

Ban kiểm soát đặc biệt và quy định chi tiết việc đặt 

tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt tổ chức tín 

dụng, bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây: 

a) Hình thức kiểm soát đặc biệt,và thời hạn kiểm 

soát đặc biệt, gia hạn thời hạn kiểm soát đặc biệt, 
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a) Hình thức kiểm soát đặc biệt, thời hạn kiểm 

soát đặc biệt, gia hạn thời hạn kiểm soát đặc biệt, 

chấm dứt kiểm soát đặc biệt, công bố thông tin về 

việc kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng; 

b) Thành phần, số lượng, cơ cấu, cơ chế hoạt động 

của Ban kiểm soát đặc biệt phù hợp với hình thức 

kiểm soát đặc biệt và thực trạng của tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt. 

3. Kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước đặt tổ chức tín 

dụng vào kiểm soát đặc biệt, dư nợ gốc, lãi của khoản 

cho vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với 

tổ chức tín dụng đó được chuyển thành dư nợ cho 

vay đặc biệt. 

 

Điều 146a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân 

hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt 

1. Xử lý kiến nghị của Ban kiểm soát đặc biệt quy 

định tại Điều 146b của Luật này. 

2. Quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp 

hỗ trợ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 148b 

của Luật này trước khi phương án cơ cấu lại được 

phê duyệt, trừ trường hợp quyết định việc cho vay 

đặc biệt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 146 của 

Luật này. 

3. Chỉ định Chủ tịch và thành viên khác của Hội 

đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên khác của Hội 

đồng thành viên, Trưởng ban và thành viên khác của 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 

Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh 

tương đương của tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt. 

4. Quyết định, điều chỉnh nội dung, phạm vi hoạt 

động, mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt. 

của Ban kiểm soát đặc biệt phù hợp với hình thức 

kiểm soát đặc biệt và thực trạng của tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt. 

c) Trách nhiệm của các cơ quan liên quan;  

d) Các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết để 

phục vụ hoạt động kiểm soát đặc biệt và xây dựng 

phương án xử lý tổ chức tín dụng kiểm soát đặc 

biệt. 

7. Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn 

đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bao 

gồm: 

a) Xử lý kiến nghị của Ban kiểm soát đặc biệt;  

b) Chỉ định Chủ tịch và thành viên khác của Hội 

đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên khác của Hội 

đồng thành viên, Trưởng ban và thành viên khác của 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 

Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh 

tương đương của tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt. 

c) Quyết định, điều chỉnh nội dung, phạm vi hoạt 

động, mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt. 

d) Yêu cầu chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ 

đông của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt: 

(i) Báo cáo việc sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp; 

(ii) Không được chuyển nhượng cổ phiếu, phần 

vốn góp; 

(iii) Không được sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp 

để làm tài sản bảo đảm. 

đ) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của 

Luật này. 

 

 

 

 

chấm dứt kiểm soát đặc biệt, công bố thông tin về 

việc kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng; 

b) Thành phần, số lượng, cơ cấu, cơ chế hoạt 

động, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc 

biệt phù hợp với hình thức kiểm soát đặc biệt và thực 

trạng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.; 

c) Trách nhiệm của các cơ quan liên quan;  

d) Các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết để 

phục vụ hoạt động kiểm soát đặc biệt và xây dựng 

phương án xử lý tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt. 

72. Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn 

đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bao 

gồm: 

a) Xử lý kiến nghị của Ban kiểm soát đặc biệt;  

b) Chỉ định Chủ tịch và thành viên khác của Hội 

đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên khác của Hội 

đồng thành viên, Trưởng ban và thành viên khác của 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc),, 

Phó Tổng giám đốc (hoặc Phó giám đốc) và các chức 

danh tương đương của tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt.; 

c) Quyết định, điều chỉnh nội dung, phạm vi hoạt 

động, mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt.; 

d) Yêu cầu chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ 

đông của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt: 

(i) Báo thực hiện: báo cáo việc sử dụng cổ phiếu, 

phần vốn góp; 

(ii) Không không được chuyển nhượng cổ phiếu, 

phần vốn góp; 

(iii) Không không được sử dụng cổ phiếu, phần 

vốn góp để làm tài sản bảo đảm.; 

đ) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của 

Luật này. 
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5. Quyết định không áp dụng các biện pháp phục 

hồi khả năng thanh toán hoặc chấm dứt áp dụng các 

biện pháp phục hồi khả năng thanh toán đối với tổ 

chức tín dụng thực hiện phương án phá sản đã được 

phê duyệt. 

6. Quyết định việc cho vay đặc biệt của Ngân 

hàng Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 146d của Luật này, trừ trường hợp quyết định 

việc cho vay đặc biệt quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 146 của Luật này. 

7. Yêu cầu chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ 

đông của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt: 

a) Báo cáo việc sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp; 

b) Không được chuyển nhượng cổ phiếu, phần 

vốn góp; 

c) Không được sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp 

để làm tài sản bảo đảm. 

8. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của 

Luật này. 

Điều 146b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm 

soát đặc biệt 

1. Chỉ đạo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt thực hiện các nội dung sau 

đây: 

a) Rà soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, mạng 

lưới, hoạt động kinh doanh, tập trung thu hồi nợ xấu, 

xử lý tài sản bảo đảm; 

b) Cắt giảm chi phí, bao gồm cả việc cắt giảm lãi 

suất của các khoản tiền gửi, trái phiếu có lãi suất cao, 

tiền thuê của các hợp đồng thuê tài sản, thuê mua tài 

sản có tiền thuê cao. 

2. Chỉ đạo tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt xây dựng, thực hiện phương án cơ cấu lại theo 

quy định của Luật này. 

Điều 160. Kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng 

6. Ban kiểm soát đặc biệt có nhiệm vụ, quyền hạn 

đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bao 

gồm: 

a) Chỉ đạo tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt thực hiện các nội dung sau đây: 

(i) Rà soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, mạng 

lưới, hoạt động kinh doanh, tập trung thu hồi nợ xấu, 

xử lý tài sản bảo đảm; 

(ii) Cắt giảm chi phí, bao gồm cả việc cắt giảm lãi 

suất của các khoản tiền gửi, trái phiếu có lãi suất cao, 

tiền thuê của các hợp đồng thuê tài sản, thuê mua tài 

sản có tiền thuê cao. 

b) Chỉ đạo bên nhận chuyển giao xây dựng, 

hoàn thành và thực hiện phương án chuyển giao 

bắt buộc theo quy định của Luật này. 

c) Chủ trì, phối hợp với tổ chức tín dụng được 

Điều 166. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm 

soát đặc biệt có nhiệm vụ, quyền hạn đối với tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bao gồm: 

6. Ban kiểm soát đặc biệt có nhiệm vụ, quyền hạn 

đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bao 

gồm: 

a)1. Chỉ đạo tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt thực hiện các nội dung sau đây: 

(i) Ràrà soát và, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, mạng 

lưới, hoạt động kinh doanh, tập trung thu hồi nợ xấu, 

xử lý tài sản bảo đảm; 

(ii) Cắt giảm chi phí, bao gồm cả việc  và cắt giảm 

lãi suất của các khoản tiền gửi, trái phiếu có lãi suất 

cao, tiền thuê của các hợp đồng thuê tài sản, thuê mua 

tài sản có tiền thuê caochi phí. 

b)2. Chỉ đạo bên nhận chuyển giao xây dựng, 

hoàn thành và thực hiện phương án chuyển giao bắt 
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3. Tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

nếu các hoạt động này có thể gia tăng rủi ro cho tổ 

chức tín dụng đó hoặc không phù hợp với phương án 

cơ cấu lại đã được phê duyệt. 

4. Đình chỉ, tạm đình chỉ quyền quản trị, điều 

hành, kiểm soát tổ chức tín dụng và kiến nghị Ngân 

hàng Nhà nước chỉ định người thay thế Chủ tịch, 

thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, thành viên 

Hội đồng thành viên, Trưởng ban, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng 

giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương 

đương của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

5. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) miễn nhiệm, đình 

chỉ công tác đối với người có hành vi vi phạm pháp 

luật, không chấp hành phương án cơ cấu lại đã được 

phê duyệt, không chấp hành chỉ đạo của Ban kiểm 

soát đặc biệt. 

6. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quyết định: 

thay đổi hình thức kiểm soát đặc biệt, gia hạn hoặc 

chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt; cho vay đặc 

biệt, gia hạn thời hạn cho vay đặc biệt, thu nợ khoản 

vay đặc biệt; thanh lý tài sản, thu hồi Giấy phép của 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

7. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của 

Luật này. 

kiểm soát đặc biệt xây dựng phương án phá sản 

theo quy định của Luật này. 

d) Tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

nếu các hoạt động này có thể gia tăng rủi ro cho tổ 

chức tín dụng đó hoặc không phù hợp với phương án 

chuyển giao bắt buộc hoặc phương án phá sản, giải 

thể  được phê duyệt. 

đ) Đình chỉ, tạm đình chỉ quyền quản trị, điều 

hành, kiểm soát tổ chức tín dụng và kiến nghị Ngân 

hàng Nhà nước chỉ định người thay thế Chủ tịch, 

thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, thành viên 

Hội đồng thành viên, Trưởng ban, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng 

giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương 

đương của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

e) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) miễn nhiệm, đình 

chỉ công tác đối với người có hành vi vi phạm pháp 

luật, không chấp hành phương án xử lý đã được phê 

duyệt, không chấp hành chỉ đạo của Ban kiểm soát 

đặc biệt. 

g) Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quyết định: 

thay đổi hình thức kiểm soát đặc biệt, gia hạn hoặc 

chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt; cho vay đặc 

biệt, gia hạn thời hạn cho vay đặc biệt, thu nợ khoản 

vay đặc biệt; thanh lý tài sản, thu hồi Giấy phép của 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

h) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của 

Luật này. 

buộc theo quy định của Luật này. 

c)3. Chủ trì, phối hợp với tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt xây dựng phương án phá sản theo 

quy định của Luật này. 

d)4. Tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

nếu các hoạt động này có thể gia tăng rủi ro cho tổ 

chức tín dụng đó hoặc không phù hợp với phương án 

chuyển giao bắt buộc hoặc phương án phá sản, giải 

thể  được phê duyệt. 

đ)5. Đình chỉ, tạm đình chỉ quyền quản trị, điều 

hành, kiểm soát tổ chức tín dụng và kiến nghị Ngân 

hàng Nhà nước chỉ định người thay thế Chủ tịch, 

thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, thành viên 

Hội đồng thành viên, Trưởng ban, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc),, Phó 

Tổng giám đốc (hoặc Phó giám đốc) và các chức 

danh tương đương của tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt. 

e)6. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) miễn nhiệm, 

đình chỉ công tác đối với người có hành vi vi phạm 

pháp luật, không chấp hành phương án xử lý đã được 

phê duyệt, không chấp hành chỉ đạo của Ban kiểm 

soát đặc biệt. 

g)7. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quyết định: 

thay đổi hình thức kiểm soát đặc biệt, gia hạn hoặc 

chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt; cho vay đặc 

biệt, gia hạn thời hạn cho vay đặc biệt, thu nợ khoản 

vay đặc biệt; thanh lý tài sản, thu hồi Giấy phép của 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

h)8. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của 

Luật này. 
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Điều 146c. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt, chủ sở hữu, thành viên 

góp vốn, cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng 

thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 

đốc) của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, chủ 

sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng phương án cơ cấu lại theo yêu cầu 

của Ban kiểm soát đặc biệt; 

b) Thực hiện chủ trương, phương án cơ cấu lại đã 

được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; 

c) Thực hiện quyết định, yêu cầu của Ngân hàng 

Nhà nước quy định tại Điều 146a của Luật này; 

d) Thực hiện quyết định, yêu cầu của Ban kiểm 

soát đặc biệt quy định tại Điều 146b của Luật này. 

2. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 

Điều này; 

b) Quản trị, kiểm soát, điều hành hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn tài sản 

của tổ chức tín dụng. 

Điều 160. Kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng 

8. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, chủ 

sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng phương án xử lý theo yêu cầu của 

Ban kiểm soát đặc biệt; 

b) Thực hiện phương án xử lý đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt; 

c) Thực hiện quyết định, yêu cầu của Ngân hàng 

Nhà nước quy định tại khoản 7 Điều này; 

d) Thực hiện quyết định, yêu cầu của Ban kiểm 

soát đặc biệt quy định tại khoản 6 Điều này. 

9. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 7 

Điều này; 

b) Quản trị, kiểm soát, điều hành hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn tài sản 

của tổ chức tín dụng; 

c) Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt được quyết định các vấn đề thuộc 

thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, 

Đại hội thành viên. 

 

Điều 167. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt  

81. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, chủ 

sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng phương án xử lý theo yêu cầu của 

Ban kiểm soát đặc biệt; 

b) Thực hiện phương án xử lý đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt; 

c) Thực hiện quyết định, yêu cầu của Ngân hàng 

Nhà nước quy định tại khoản 7 Điều 165 của Luật 

này; 

d) Thực hiện quyết định, yêu cầu của Ban kiểm 

soát đặc biệt quy định tại khoản 6 Điều 166 của Luật 

này. 

9.2. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) của tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm 

sau đây: 

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 71 

Điều này; 

b) Quản trị, kiểm soát, điều hành hoạt động kinh 

doanh của tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn tài sản 

của tổ chức tín dụng; 

c) Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt được quyết định các vấn đề thuộc 

thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, 

Đại hội thành viên. 

Không có quy định Điều 161. Hỗ trợ chi trả đối với tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt  

1. Đối với trường hợp tổ chức tín dụng đặt vào 

kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điểm d khoản 1 

Điều 160 của Luật này, Ngân hàng Nhà nước có văn 

bản đề nghị tổ chức bảo hiểm tiền gửi hỗ trợ thực 

hiện chi trả tiền gửi của người gửi tiền. 

2. Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được 

Điều 161168. Hỗ trợ chi trả tiền gửi đối với tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt  

1. Đối vớiTrong quá trình kiểm soát đặc biệt, 

trường hợp tổ chức tín dụng đặt vào kiểm soát đặc 

biệtbị mất khả năng chi trả, theo quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 160 đề nghị của Luật nàyBan kiểm soát 

đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị chỉ 

định tổ chức bảo hiểm tiền gửi hỗ trợ cho vay đặc 
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văn bản của Ngân hàng Nhà nước tại khoản 1 Điều 

này, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có văn bản trả lời 

Ngân hàng Nhà nước, đồng thời gửi Ban Kiểm soát 

đặc biệt và các bên thực hiện như sau: 

a) Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được 

văn bản của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng 

Nhà nước có văn bản yêu cầu Ban Kiểm soát đặc biệt 

chỉ đạo tổ chức tín dụng tạm dừng toàn bộ hoạt động 

cấp tín dụng, nhận tiền gửi và thực hiện chi trả tiền 

gửi cho người gửi tiền. 

b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Ngân hàng 

Nhà nước có văn bản yêu cầu tại điểm a khoản này, 

tổ chức bảo hiểm tiền gửi hoàn thiện phương án chi 

trả trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. 

Việc chi trả tiền gửi cho người gửi tiền tối đa bằng 

mức chi trả bảo hiểm tiền gửi do Thủ tướng Chính 

phủ ban hành. 

3. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có quyền và trách 

nhiệm như sau: 

a) Phối hợp với tổ chức tín dụng để chi trả tiền 

gửi cho người gửi tiền tối đa bằng phương án chi trả 

nêu tại khoản 2 Điều này. 

b) Chấm dứt việc cho vay đặc biệt tổ chức tín dụng 

để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền kể từ ngày 

Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương 

án phá sản đối với tổ chức được kiểm soát đặc biệt 

theo quy định tại Điều 173 của Luật này. 

c) Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được Ngân hàng Nhà 

nước cho vay với lãi suất 0% trong trường hợp 

nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời 

không đủ chi trả tiền gửi cho người gửi tiền theo quy 

định tại khoản 1 Điều này.  

d) Được hoàn trả số tiền hỗ trợ thực hiện chi trả 

tiền gửi quy định tại khoản 1 Điều này theo phương 

án chuyển giao bắt buộc được phê duyệt. 

biệt để thực hiện chi trả tiền gửi của người gửi tiền 

cho người gửi tiền.  

2. Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận Tổ 

chức bảo hiểm tiền gửi phối hợp với tổ chức tín dụng 

được văn bản của Ngân hàng Nhà nước tại khoản 1 

Điều này, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có văn bản trả 

lời Ngân hàng Nhà nước, đồng thời gửi Ban Kiểm 

soát đặc biệt và các bên thực hiện như sau: 

a) Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được 

văn bản của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng 

Nhà nước có văn bản yêu cầu Ban Kiểmkiểm soát 

đặc biệt chỉ đạo tổ chức tín dụng tạm dừng toàn bộ 

hoạt động cấp tín dụng, nhận tiền gửi và thực hiện 

chi thực hiện trả tiền gửi cho người gửi tiền. 

b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Ngân hàng 

Nhà nước có văn bản yêu cầu tại điểm a khoản này, 

tổ chức bảo hiểm tiền gửi hoàn thiện phương án chi 

trả trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. 

Việc chi trả tiền gửi cho người gửi tiền tối đa bằng 

mức chi trả bảo hiểm tiền gửi do Thủ tướng Chính 

phủ ban hành. 

3. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có quyền và trách 

nhiệm như sau: 

a) Phối hợp với tổ chức tín dụng để chi trả tiền gửi 

cho người gửi tiền tối đa bằng phương án chi trả nêu 

tại khoản 2 Điều này. 

b) Chấm dứt việc cho vay đặc biệt tổ chức tín 

dụng để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền kể từ ngày 

Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương 

án phá sản đối với tổ chức được kiểm soát đặc biệt 

theo quy định tại Điều 173 của Luật này. 

c)3. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được Ngân hàng 

Nhà nước cho vay đặc biệt với lãi suất 0% trong 

trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi 

tạm thời không đủ chi trả tiền gửi cho người gửi tiền 
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đ) Chuyển số tiền hỗ trợ thực hiện chi trả tiền gửi 

quy định tại khoản 1 Điều này thành số tiền chi trả 

bảo hiểm cho người gửi tiền khi Tòa án tuyên bố phá 

sản tổ chức tín dụng.  

e) Xây dựng phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi 

để bù đắp chi phí tại điểm đ khoản này. 

để cho vay đặc biệt theo quy định tại khoản 1 Điều 

này. 

d) 4. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi Được được hoàn 

trả số tiền cho vay đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều 

này hỗ trợ thực hiện chi trả tiền gửi quy định tại 

khoản 1 Điều này theo  trong trường hợp tổ chức tín 

dụng vay đặc biệt thực hiện phương án chuyển giao 

bắt buộc được phê duyệt. 

đ) Chuyển số tiền hỗ trợ thực hiện chi trả tiền gửi 

quy định tại khoản 1 Điều này thành số tiền chi trả 

bảo hiểm cho người gửi tiền khi Tòa án tuyên bố phá 

sản tổ chức tín dụng. 

e) Xây5. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi xây dựng 

phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi để bù đắp chi 

phí tại điểm đ khoản này.phần cho vay đặc biệt để 

chi trả cho người gửi tiền vượt hạn mức bảo hiểm 

tiền gửi. 

Điều 145b. Chấm dứt kiểm soát đặc biệt 

Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định chấm 

dứt kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khắc 

phục được tình trạng dẫn đến tổ chức tín dụng đó 

được đặt vào kiểm soát đặc biệt và tuân thủ các tỷ lệ 

bảo đảm an toàn quy định tại Điều 130 của Luật này. 

2. Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt được sáp nhập, hợp 

nhất vào tổ chức tín dụng khác hoặc bị giải thể. 

3. Sau khi Thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để tiến hành 

thủ tục phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt. 

Điều 162. Chấm dứt kiểm soát đặc biệt 

Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chấm 

dứt kiểm soát đặc biệt thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 

1. Sau khi hoàn thành phương án chuyển giao 

bắt buộc đã được phê duyệt theo quy định tại Mục 

2 Chương IX của Luật này. 

2. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bị 

thanh lý tài sản, giải thể, phá sản theo quy định tại 

Mục 3 Chương IX, Chương X của Luật này và các 

quy định có liên quan của pháp luật. 

(Đã chuyển xuống Điều 171) 
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Điều 146đ. Quản trị, điều hành và hoạt động 

của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

1. Nội dung, phạm vi hoạt động của tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà 

nước quyết định, trừ trường hợp quy định tại khoản 

3 Điều 146b của Luật này. 

3. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không 

phải thực hiện dự trữ bắt buộc. 

2. Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt không phải tuân thủ 

quy định tại các điều 128, 130, 131 và 140 của Luật 

này mà thực hiện theo quyết định của Ngân hàng Nhà 

nước đối với từng trường hợp cụ thể; trường hợp số 

tiền phải trích lập dự phòng rủi ro lớn hơn chênh lệch 

thu chi từ kết quả kinh doanh hàng năm (chưa bao 

gồm số tiền dự phòng rủi ro đã tạm trích trong năm) 

thì mức trích lập dự phòng rủi ro tối thiểu bằng mức 

chênh lệch thu chi. 

3. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không 

phải thực hiện dự trữ bắt buộc. 

4. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được 

miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi, phí tham gia Quỹ 

bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, công bố 

thông tin của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt được thực hiện theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà 

nước phù hợp với mục tiêu bảo đảm an toàn hệ thống 

tổ chức tín dụng. 

6. Số lượng thành viên, nhiệm kỳ Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà 

nước quyết định phù hợp với thực trạng hoạt động 

của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

Trường hợp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hết nhiệm 

kỳ mà tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chưa 

Điều 163. Quản trị, điều hành và hoạt động của 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

1. Nội dung hoạt động của tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước quyết 

định 

2. Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt phải có lộ trình để 

tuân thủ quy định tại các Điều 127, 129, 131 và 139 

của Luật này.  

3. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

không phải thực hiện dự trữ bắt buộc. 

4. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được 

miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi, phí tham gia Quỹ 

bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. 

5. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Đại hội 

thành viên công bố thông tin của tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt được thực hiện theo yêu cầu 

của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với mục tiêu bảo 

đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng. 

6. Số lượng, cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, 

Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà 

nước quyết định phù hợp với thực trạng hoạt động 

của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

Trường hợp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hết nhiệm 

kỳ mà tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chưa 

bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới thì Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hiện tại tiếp 

tục thực hiện việc quản trị, kiểm soát tổ chức tín 

dụng theo quy định của pháp luật. 

Điều 163169. Quản trị, điều hành và hoạt động 

của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

1. Nội dung hoạt động của tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước quyết 

định 

2. Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệtkhông phải có lộ trình 

để tuân thủ quy định tại các Đđiều 127135, 129136, 

131137, 138 và khoản 3 Điều 139143 của Luật này. 

Trường hợp số tiền phải trích lập dự phòng rủi ro lớn 

hơn chênh lệch thu chi từ kết quả kinh doanh hằng 

năm, chưa bao gồm số tiền dự phòng rủi ro đã tạm 

trích trong năm, thì số tiền trích lập dự phòng rủi ro 

bằng mức chênh lệch thu chi.  

32. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

không phải thực hiện dự trữ bắt buộc. 

43. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được 

miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi, phí tham gia Quỹ 

bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. 

5.4. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Đại hội 

thành viên, công bố thông tin của tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt được thực hiện theo yêu cầu 

của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với mục tiêu bảo 

đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng. 

65. Số lượng, cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, 

Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà 

nước quyết định phù hợp với thực trạng hoạt động 

của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

Trường hợp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hết nhiệm 

kỳ mà tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chưa 

bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới thì Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hiện tại tiếp 
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bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới thì Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hiện tại tiếp 

tục thực hiện việc quản trị, kiểm soát tổ chức tín dụng 

theo quy định của pháp luật. 

tục thực hiện việc quản trị, kiểm soát tổ chức tín dụng 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 147. Đánh giá tổng thể thực trạng tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

1. Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt thuê tổ chức kiểm toán độc 

lập rà soát, đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá 

trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ với các nội 

dung cụ thể theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt. 

Việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập phải hoàn thành 

trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định 

thành lập Ban kiểm soát đặc biệt. 

Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt không hoàn thành việc thuê tổ chức kiểm toán 

độc lập trong thời hạn quy định, Ban kiểm soát đặc 

biệt chỉ định tổ chức kiểm toán độc lập. 

2. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày có quyết 

định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt phải hoàn thành và gửi 

Ban kiểm soát đặc biệt kết quả tự đánh giá tổng thể 

thực trạng của tổ chức tín dụng đó và đề xuất chủ 

trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt. 

3. Trong thời hạn 05 tháng, kể từ ngày có quyết 

định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát 

đặc biệt hoàn thành việc đánh giá tổng thể thực trạng 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, kể cả trong 

trường hợp tổ chức tín dụng không hoàn thành việc 

tự đánh giá theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Việc đánh giá tổng thể thực trạng của tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt quy định tại khoản 

2 và khoản 3 Điều này, trừ quỹ tín dụng nhân dân, 

Điều 164. Đánh giá tổng thể thực trạng ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt 

1. Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt thuê tổ chức 

kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của 

ngân hàng thương mại. Việc thuê tổ chức kiểm toán 

độc lập phải hoàn thành trong thời hạn 60 ngày, kể 

từ ngày có quyết định thành lập Ban kiểm soát đặc 

biệt. 

Trường hợp không thuê được tổ chức kiểm toán 

độc lập thực hiện quy định tại khoản này, Kiểm 

toán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính của ngân hàng thương mại theo đề nghị của 

Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngân hàng 

thương mại có báo cáo tài chính năm gần nhất đã 

được kiểm toán độc lập, ngân hàng thương mại 

không phải thuê tổ chức kiểm toán độc lập mà sử 

dụng báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm 

toán độc lập để thực hiện đánh giá tổng thể thực 

trạng. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Báo cáo 

kết quả kiểm toán độc lập, ngân hàng thương mại 

được kiểm soát đặc biệt phải hoàn thành và gửi Ban 

kiểm soát đặc biệt kết quả tự đánh giá tổng thể thực 

trạng của ngân hàng thương mại đó và đề xuất 

phương án xử lý ngân hàng thương mại được kiểm 

soát đặc biệt. 

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có Báo cáo 

kết quả kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát đặc biệt 

hoàn thành việc đánh giá tổng thể thực trạng ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt, kể cả trong 

Điều 164170. Đánh giá tổng thể thực trạng 

ngân hàng thương mạitổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt 

1. Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu ngân hàng 

thương mạitổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 và khoản 2 

Điều 164 của Luật này thuê tổ chức kiểm toán độc 

lập kiểm toán báo cáo tài chính của ngân hàng 

thương mại.tổ chức tín dụng, trừ quỹ tín dụng nhân 

dân. Việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập phải hoàn 

thành trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết 

định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt. 

Trường hợp không thuê được tổ chức kiểm toán 

độc lập thực hiện quy định tại khoản này, Kiểm toán 

Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 

ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng theo đề nghị 

của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngân hàng 

thương mại có báo cáo tài chính năm gần nhất đã 

được kiểm toán độc lập, ngân hàng thương mại 

không phải thuê tổ chức kiểm toán độc lập mà sử 

dụng báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm 

toán độc lập để thực hiện đánh giá tổng thể thực 

trạng. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Báobáo 

cáo kết quả kiểm toán độc lập, ngân hàng thương 

mại, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải 

hoàn thành kết quả tự đánh giá thực trạng của tổ chức 

tín dụng đó, đề xuất phương án xử lý tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt và gửi Ban kiểm soát đặc 

biệt kết quả tự đánh giá tổng thể thực trạng của ngân 
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phải căn cứ vào báo cáo của tổ chức kiểm toán độc 

lập quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Nội dung đánh giá tổng thể thực trạng tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Ban kiểm soát 

đặc biệt quyết định nhưng phải bao gồm các nội dung 

tối thiểu sau đây: 

a) Tình hình tài chính, giá trị thực của vốn điều lệ 

và các quỹ dự trữ; 

b) Thực trạng về tổ chức, quản trị, điều hành, hệ 

thống công nghệ thông tin; 

c) Thực trạng về hoạt động, kinh doanh. 

6. Chi phí thuê tổ chức kiểm toán độc lập và các 

chi phí khác liên quan đến đánh giá tổng thể thực 

trạng tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chi trả và được 

hạch toán vào chi phí của tổ chức tín dụng đó. 

trường hợp ngân hàng thương mại không hoàn thành 

việc tự đánh giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.  

4. Việc đánh giá tổng thể thực trạng của ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt quy định 

tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, phải căn cứ vào kết 

quả của tổ chức kiểm toán quy định tại khoản 1 Điều 

này. 

5. Nội dung đánh giá tổng thể thực trạng ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt do Ban 

kiểm soát đặc biệt quyết định nhưng phải bao gồm 

các nội dung tối thiểu sau đây: 

a) Lỗ (lãi) lũy kế của ngân hàng thương mại; 

b) Thực trạng về tổ chức, quản trị, điều hành, hệ 

thống công nghệ thông tin; 

c) Thực trạng về hoạt động, kinh doanh. 

6. Chi phí thuê tổ chức kiểm toán độc lập và các 

chi phí khác liên quan đến đánh giá tổng thể thực 

trạng ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt 

do ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt chi 

trả và được hạch toán vào chi phí của ngân hàng 

thương mại đó. 

7. Trường hợp không đủ thời gian hoàn thành 

đánh giá tổng thể thực trạng ngân hàng thương 

mại được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại 

khoản 1, 2, 3 Điều này, Ngân hàng Nhà nước xem 

xét quyết định kéo dài thời gian hoàn thành nhưng 

tối đa không quá 02 lần thời hạn quy định tại 

Khoản 1, 2, 3 Điều này. 

hàng thương mại đó và đề xuất phương án xử lý ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt.  

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có Báobáo 

cáo kết quả kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát đặc biệt 

hoàn thành việc đánh giá tổng thể thực trạng ngân 

hàng thương mạitổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt, kể cả trong trường hợp ngân hàng thương mạitổ 

chức tín dụng không hoàn thành việc tự đánh giá theo 

quy định tại khoản 2 Điều này.    

4. Thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 

này của quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc 

biệt được tính từ ngày Ngân hàng Nhà nước có quyết 

định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt. 

5. Việc đánh giá tổng thể thực trạng của ngân 

hàng thương mạitổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, trừ 

quỹ tín dụng nhân dân, phải căn cứ vào kết quả của 

tổ chức kiểm toán quy định tại khoản 1 Điều này.  

56. Nội dung đánh giá tổng thể thực trạng ngân 

hàng thương mạitổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt do Ban kiểm soát đặc biệt quyết định nhưng 

phảivà bao gồm các nội dung tối thiểuchủ yếu sau 

đây: 

a) Lỗ (lãi) lũy kế của ngân hàng thương mại; 

b) Thực trạng về tổTổ chức, quản trị, điều hành;  

b) Hhệ thống công nghệ thông tin; 

c) Thực trạng về hoạtHoạt động, kinh doanh, bao 

gồm cả lãi hoặc lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng. 

6.7. Chi phí thuê tổ chức kiểm toán độc lập và các 

chi phí khác liên quan đến đánh giá tổng thể thực 

trạng ngân hàng thương mạitổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt do ngân hàng thương mạitổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt chi trả và được hạch 

toán vào chi phí của ngân hàng thương mạitổ chức 

tín dụng đó.  
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7.8. Trường hợp không đủ thời gian hoàn thành 

đánh giá tổng thể thực trạng ngân hàng thương mại 

đượctổ chức tín dụng, ban kiểm soát đặc biệt 

theokhông đáp ứng quy định về thời hạn tại các 

khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, Ngân hàng Nhà nước 

xem xét quyết định kéo dài thời gian hạn hoàn thành 

nhưng. Thời gian kéo dài tối đa không quá 02 lần thời 

hạn quy định tại Khoảncác khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 

này. 

8. Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 

1 Điều 160 của Luật này hoặc trường hợp ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt chưa được Ngân 

hàng Nhà nước yêu cầu tăng vốn tại giai đoạn can 

thiệp sớm, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu 

ngân hàng thương mại tăng vốn để đảm bảo giá trị 

thực của vốn điều lệ và quỹ dự trữ không thấp hơn 

vốn pháp định trong thời hạn nhất định. Trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu 

tăng vốn của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản 

trị phải tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoặc 

Hội đồng thành viên báo cáo chủ sở hữu để tăng vốn 

và gửi văn bản báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà 

nước. 

Trường hợp ngân hàng thương mại hoàn thành 

việc tăng vốn điều lệ thì Ngân hàng Nhà nước xem 

xét chấm dứt kiểm soát đặc biệt theo quy định tại 

Điều 162 của Luật này. 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày cấp có thẩm 

quyền của ngân hàng thương mại không thông qua 

việc tăng vốn hoặc đã thông qua nhưng không hoàn 

thành việc tăng vốn, Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu 

ngân hàng thương mại xây dựng phương án chuyển 

giao bắt buộc. 

(Điều 145b. Chấm dứt kiểm soát đặc biệt) 

Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định chấm 

dứt kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được 

(Điều 162. Chấm dứt kiểm soát đặc biệt) 

Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chấm 

dứt kiểm soát đặc biệt thuộc một trong các trường 

Điều 162171. Chấm dứt kiểm soát đặc biệt 

Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định chấm 

dứt kiểm soát đặc biệt đối với Tổtổ chức tín dụng 



203 

LUẬT CÁC TCTD HIỆN HÀNH 
DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản trình Quốc hội XV kỳ họp 05 ngày 22/5/2023) 

DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản ngày 27/9/2023) 

kiểm soát đặc biệt thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khắc 

phục được tình trạng dẫn đến tổ chức tín dụng đó 

được đặt vào kiểm soát đặc biệt và tuân thủ các tỷ lệ 

bảo đảm an toàn quy định tại Điều 130 của Luật này. 

2. Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt được sáp nhập, hợp 

nhất vào tổ chức tín dụng khác hoặc bị giải thể. 

3. Sau khi Thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để tiến hành 

thủ tục phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt. 

hợp sau đây: 

1. Sau khi hoàn thành phương án chuyển giao 

bắt buộc đã được phê duyệt theo quy định tại Mục 

2 Chương IX của Luật này. 

2. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bị 

thanh lý tài sản, giải thể, phá sản theo quy định tại 

Mục 3 Chương IX, Chương X của Luật này và các 

quy định có liên quan của pháp luật. 

được kiểm soát đặc biệt chấm dứt kiểm soát đặc biệt 

thuộc một trong các trường hợp sau đây:  

1. Sau khi hoàn1. Tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt khắc phục được tình trạng dẫn đến tổ 

chức tín dụng đó được đặt vào kiểm soát đặc biệt và 

tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại Điều 

137 của Luật này;  

2. Hoàn thành phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt theo quy định tại Mục 2 Chương IX 

của Luật này.;  

2.3. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bị 

thanh lý tài sản, giải thể, phá sản hoặc sáp nhập, hợp 

nhất theo quy định tại Mục 3 Chương IX,này và 

Chương XXIV của Luật này và các quy định có liên 

quan của pháp luật. 

Mục 1a.   

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ QUYẾT 

ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CƠ CẤU LẠI TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT  

Mục 2 

PHƯƠNG ÁN CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐƯỢC KIỂM 

SOÁT ĐẶC BIỆT 

Mục 2 

PHƯƠNG ÁN CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC  

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐƯỢC KIỂM 

SOÁT ĐẶC BIỆT 

Điều 147. Đánh giá tổng thể thực trạng tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

1. Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt thuê tổ chức kiểm toán độc 

lập rà soát, đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá 

trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ với các nội 

dung cụ thể theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt. 

Việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập phải hoàn thành 

trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định 

thành lập Ban kiểm soát đặc biệt. 

Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt không hoàn thành việc thuê tổ chức kiểm toán 

độc lập trong thời hạn quy định, Ban kiểm soát đặc 

biệt chỉ định tổ chức kiểm toán độc lập. 

2. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày có quyết 

định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt phải hoàn thành và gửi 

Điều 164. Đánh giá tổng thể thực trạng ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt 

1. Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt thuê tổ chức 

kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của 

ngân hàng thương mại. Việc thuê tổ chức kiểm toán 

độc lập phải hoàn thành trong thời hạn 60 ngày, kể 

từ ngày có quyết định thành lập Ban kiểm soát đặc 

biệt. 

Trường hợp không thuê được tổ chức kiểm toán 

độc lập thực hiện quy định tại khoản này, Kiểm 

toán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính của ngân hàng thương mại theo đề nghị của 

Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngân hàng 

thương mại có báo cáo tài chính năm gần nhất đã 

được kiểm toán độc lập, ngân hàng thương mại 

không phải thuê tổ chức kiểm toán độc lập mà sử 

(Khoản 1-7 chuyển về Điều 170) 
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Ban kiểm soát đặc biệt kết quả tự đánh giá tổng thể 

thực trạng của tổ chức tín dụng đó và đề xuất chủ 

trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt. 

3. Trong thời hạn 05 tháng, kể từ ngày có quyết 

định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát 

đặc biệt hoàn thành việc đánh giá tổng thể thực trạng 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, kể cả trong 

trường hợp tổ chức tín dụng không hoàn thành việc 

tự đánh giá theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Việc đánh giá tổng thể thực trạng của tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt quy định tại khoản 

2 và khoản 3 Điều này, trừ quỹ tín dụng nhân dân, 

phải căn cứ vào báo cáo của tổ chức kiểm toán độc 

lập quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Nội dung đánh giá tổng thể thực trạng tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Ban kiểm soát 

đặc biệt quyết định nhưng phải bao gồm các nội dung 

tối thiểu sau đây: 

a) Tình hình tài chính, giá trị thực của vốn điều lệ 

và các quỹ dự trữ; 

b) Thực trạng về tổ chức, quản trị, điều hành, hệ 

thống công nghệ thông tin; 

c) Thực trạng về hoạt động, kinh doanh. 

6. Chi phí thuê tổ chức kiểm toán độc lập và các 

chi phí khác liên quan đến đánh giá tổng thể thực 

trạng tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chi trả và được 

hạch toán vào chi phí của tổ chức tín dụng đó. 

dụng báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm 

toán độc lập để thực hiện đánh giá tổng thể thực 

trạng. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Báo cáo 

kết quả kiểm toán độc lập, ngân hàng thương mại 

được kiểm soát đặc biệt phải hoàn thành và gửi Ban 

kiểm soát đặc biệt kết quả tự đánh giá tổng thể thực 

trạng của ngân hàng thương mại đó và đề xuất 

phương án xử lý ngân hàng thương mại được kiểm 

soát đặc biệt. 

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có Báo cáo 

kết quả kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát đặc biệt 

hoàn thành việc đánh giá tổng thể thực trạng ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt, kể cả trong 

trường hợp ngân hàng thương mại không hoàn thành 

việc tự đánh giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.  

4. Việc đánh giá tổng thể thực trạng của ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt quy định 

tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, phải căn cứ vào kết 

quả của tổ chức kiểm toán quy định tại khoản 1 Điều 

này. 

5. Nội dung đánh giá tổng thể thực trạng ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt do Ban 

kiểm soát đặc biệt quyết định nhưng phải bao gồm 

các nội dung tối thiểu sau đây: 

a) Lỗ (lãi) lũy kế của ngân hàng thương mại; 

b) Thực trạng về tổ chức, quản trị, điều hành, hệ 

thống công nghệ thông tin; 

c) Thực trạng về hoạt động, kinh doanh. 

6. Chi phí thuê tổ chức kiểm toán độc lập và các 

chi phí khác liên quan đến đánh giá tổng thể thực 

trạng ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt 

do ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt chi 

trả và được hạch toán vào chi phí của ngân hàng 

thương mại đó. 

7. Trường hợp không đủ thời gian hoàn thành 
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đánh giá tổng thể thực trạng ngân hàng thương 

mại được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại 

khoản 1, 2, 3 Điều này, Ngân hàng Nhà nước xem 

xét quyết định kéo dài thời gian hoàn thành nhưng 

tối đa không quá 02 lần thời hạn quy định tại 

Khoản 1, 2, 3 Điều này. 

Điều 147a. Đề xuất và quyết định chủ trương 

cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

1. Trên cơ sở đánh giá tổng thể thực trạng tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc 

biệt đề xuất với Ngân hàng Nhà nước chủ trương cơ 

cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được 

đề xuất của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà 

nước xem xét, quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương cơ 

cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo 

thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được 

đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương cơ 

cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo 

thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật này. 

Không có quy định.   

Mục 1b.  

PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT  

Không quy định   

Điều 148. Xây dựng và phê duyệt phương án 

phục hồi 

1. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được 

quyết định chủ trương cơ cấu lại theo phương án 

phục hồi, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

phải hoàn thành việc xây dựng và trình Ban kiểm 

soát đặc biệt phương án phục hồi. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được 

phương án phục hồi của tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt đánh giá, báo 

Không quy định  
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cáo Ngân hàng Nhà nước về tính khả thi của phương 

án phục hồi. 

Đối với phương án phục hồi quỹ tín dụng nhân 

dân, Ban kiểm soát đặc biệt phối hợp với Bảo hiểm 

tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 

đánh giá tính khả thi của phương án; đối với phương 

án phục hồi tổ chức tài chính vi mô, công ty tài chính, 

Ban kiểm soát đặc biệt phối hợp với Bảo hiểm tiền 

gửi Việt Nam đánh giá tính khả thi của phương án. 

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được 

báo cáo, phương án phục hồi do Ban kiểm soát đặc 

biệt trình, Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt 

hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương 

án phục hồi theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 

của Luật này. 

4. Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt không hoàn thành việc xây dựng phương án 

phục hồi theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc 

phương án phục hồi không được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều này thì 

Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định hoặc trình 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ 

trương sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ 

cổ phần, phần vốn góp, giải thể, chuyển giao bắt buộc 

hoặc phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 của Luật 

này. 

Điều 148a. Nội dung phương án phục hồi 

1. Phương án phục hồi bao gồm các nội dung tối 

thiểu sau đây: 

a) Phương án tăng vốn điều lệ và thời hạn thực 

hiện phương án tăng vốn điều lệ trong các trường 

hợp: giá trị thực của vốn điều lệ thấp hơn vốn pháp 

định; tỷ lệ an toàn vốn dưới mức quy định của Ngân 

hàng Nhà nước; theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà 

Không quy định  
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nước để bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín 

dụng; 

b) Phương án hoạt động kinh doanh trong giai 

đoạn phục hồi; 

c) Phương án cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành; 

d) Phương án xử lý tồn tại, yếu kém về tài chính, 

nợ xấu, tài sản bảo đảm và các biện pháp khắc phục 

các vi phạm pháp luật; 

đ) Phương án chi trả theo lộ trình đối với tiền gửi 

của khách hàng là pháp nhân, tiền gửi, tiền vay của 

tổ chức tín dụng khác; phương án xử lý khoản vay 

đặc biệt đã vay, bao gồm cả khoản vay đặc biệt quy 

định tại khoản 3 Điều 145a của Luật này; 

e) Biện pháp hỗ trợ quy định tại Điều 148b của 

Luật này cần áp dụng; 

g) Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án phục 

hồi. 

2. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước dự kiến chỉ 

định tổ chức tín dụng hỗ trợ, ngoài các nội dung quy 

định tại khoản 1 Điều này, tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt phối hợp với tổ chức tín dụng hỗ 

trợ bổ sung các nội dung sau đây: 

a) Phương án hỗ trợ của tổ chức tín dụng hỗ trợ 

đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; 

phương án hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng hỗ trợ; 

b) Phương án trả lương, thù lao, tiền thưởng và 

các chế độ khác cho người được biệt phái tham gia 

hỗ trợ quản trị, điều hành tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt; 

c) Phương án trả lương cho người lao động của tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong thời gian 

kiểm soát đặc biệt. 

Điều 148b. Biện pháp hỗ trợ thực hiện phương 

án phục hồi 

1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là 

ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công 

Không quy định  
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ty tài chính được áp dụng một hoặc một số biện pháp 

hỗ trợ sau đây: 

a) Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ 

xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị 

kê biên, tài sản bảo đảm không có hồ sơ, giấy tờ hợp 

lệ cho tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều 

lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức 

tín dụng; 

b) Vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% 

của Ngân hàng Nhà nước; 

c) Hạch toán dần vào chi phí phần chênh lệch giữa 

giá trị ghi sổ của khoản nợ, khoản phải thu, khoản 

đầu tư góp vốn, mua cổ phần đang hạch toán trong 

bảng cân đối kế toán với giá bán và số tiền dự phòng 

đã trích lập của các khoản này phù hợp với tình hình 

tài chính của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt với thời hạn tối đa là 10 năm; 

d) Miễn, giảm tiền lãi vay tái cấp vốn, vay đặc biệt 

của Ngân hàng Nhà nước; 

đ) Công ty tài chính được vay đặc biệt với lãi suất 

ưu đãi đến mức 0% của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

từ Quỹ dự phòng nghiệp vụ; 

e) Nhận tiền gửi hoặc vay của tổ chức tín dụng hỗ 

trợ với lãi suất ưu đãi; 

g) Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do tổ chức tín 

dụng hỗ trợ nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ 

đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước; 

h) Mua, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin vượt 

tỷ lệ quy định tại Điều 140 của Luật này; 

i) Biện pháp khác theo phương án phục hồi đã 

được phê duyệt. 

2. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là quỹ 

tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô được áp 

dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây: 
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a) Biện pháp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

này; 

b) Vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% 

của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từ Quỹ dự phòng 

nghiệp vụ; 

c) Tổ chức tài chính vi mô được vay đặc biệt của 

Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến mức 0%; 

d) Quỹ tín dụng nhân dân được vay đặc biệt của 

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ Quỹ bảo đảm an 

toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân với lãi suất ưu 

đãi đến mức 0%; 

đ) Biện pháp khác theo phương án phục hồi đã 

được phê duyệt. 

3. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được hạch toán 

giảm Quỹ dự phòng nghiệp vụ để xử lý số tiền cho 

vay đặc biệt không thu hồi được. 

4. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được hạch 

toán giảm Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín 

dụng nhân dân để xử lý số tiền cho vay đặc biệt 

không thu hồi được. 

Điều 148c. Tổ chức thực hiện phương án phục 

hồi 

1. Ban kiểm soát đặc biệt chỉ đạo, kiểm tra, giám 

sát tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt triển 

khai thực hiện phương án phục hồi đã được phê 

duyệt. 

2. Theo đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân 

hàng Nhà nước quyết định hoặc trình Thủ tướng 

Chính phủ quyết định các nội dung sau đây: 

a) Việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi, bao 

gồm cả việc gia hạn thời hạn thực hiện phương án 

phục hồi; 

b) Chấm dứt thực hiện phương án phục hồi để 

chuyển sang phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển 

nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp trên cơ sở đề 

Không quy định  
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nghị của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt với 

Ban kiểm soát đặc biệt. 

3. Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định chỉ 

định tổ chức tín dụng hỗ trợ theo phương án phục hồi 

đã được phê duyệt. 

4. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước xét thấy tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không có khả 

năng phục hồi theo phương án phục hồi đã được phê 

duyệt hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục 

hồi mà tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

không khắc phục được tình trạng dẫn đến tổ chức tín 

dụng đó được đặt vào kiểm soát đặc biệt thì Ngân 

hàng Nhà nước quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ quyết định chủ trương sáp nhập, 

hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn 

góp, giải thể, chuyển giao bắt buộc hoặc phá sản tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thẩm 

quyền quy định tại Điều 146 của Luật này. 

Điều 148d. Điều kiện đối với tổ chức tín dụng 

hỗ trợ 

Tổ chức tín dụng hỗ trợ phải đáp ứng các điều 

kiện sau đây: 

1. Hoạt động kinh doanh có lãi trong ít nhất 02 

năm liền kề trước thời điểm được xem xét chỉ định 

tham gia hỗ trợ theo báo cáo tài chính đã được kiểm 

toán độc lập. 

2. Đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại 

Điều 130 của Luật này. 

3. Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát có số lượng và cơ cấu theo quy định của 

pháp luật. 

4. Có hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội 

bộ chuyên trách bảo đảm tuân thủ quy định tại Điều 

40 và Điều 41 của Luật này. 

Không quy định  

Điều 148đ. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín 

dụng hỗ trợ 

Không quy định  
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1. Phối hợp với tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt xây dựng phương án phục hồi theo quy định 

tại khoản 2 Điều 148a của Luật này. 

2. Lựa chọn, giới thiệu và điều động cán bộ đủ 

năng lực, kinh nghiệm, điều kiện tham gia quản trị, 

kiểm soát và điều hành tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Tổ chức triển khai, quản lý, giám sát tổ chức, 

hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt theo phương án phục hồi đã được phê duyệt; đề 

xuất với Ban kiểm soát đặc biệt việc sửa đổi, bổ sung 

phương án phục hồi đã được phê duyệt. 

4. Cho vay, gửi tiền với lãi suất ưu đãi tại tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án 

phục hồi đã được phê duyệt. 

5. Bán nợ, trái phiếu doanh nghiệp đang được 

phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 

6. Mua lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp đã bán quy 

định tại khoản 5 Điều này theo yêu cầu của Ngân 

hàng Nhà nước. 

7. Được vay tái cấp vốn với lãi suất ưu đãi đến 

mức 0%, được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo 

phương án phục hồi đã được phê duyệt. 

8. Không bị hạn chế về tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu 

Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh quy 

định tại điểm e khoản 1 Điều 130 của Luật này. 

9. Các khoản cho vay, tiền gửi tại tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt được áp dụng hệ số rủi ro 

0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn và được phân loại vào 

nhóm nợ đủ tiêu chuẩn. 

10. Được hạch toán vào chi phí hoạt động đối với 

các khoản chi lương, thù lao, tiền thưởng cho người 

được biệt phái tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 
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11. Được phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo 

hiểm tiền gửi Việt Nam theo quyết định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

12. Được áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác do 

Ngân hàng Nhà nước quyết định theo thẩm quyền. 

Mục 1c. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, HỢP 

NHẤT, CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ CỔ 

PHẦN, PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 

Không quy định  

Điều 149. Sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng 

toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt 

1. Việc xây dựng, phê duyệt phương án sáp nhập, 

hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn 

góp được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau 

đây: 

a) Được quyết định chủ trương sáp nhập, hợp 

nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp 

quy định tại Điều 147a của Luật này hoặc thuộc một 

trong các trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chuyển 

nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp quy định tại 

khoản 4 Điều 148, khoản 2 và khoản 4 Điều 148c của 

Luật này; 

b) Có tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp nhất, 

nhà đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, 

phần vốn góp đáp ứng các điều kiện theo quy định 

của pháp luật; 

c) Tổ chức tín dụng sau sáp nhập, hợp nhất bảo 

đảm giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức 

vốn pháp định và đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn 

quy định tại Điều 130 của Luật này. 

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương sáp 

nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, 

phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 

148, khoản 2 và khoản 4 Điều 148c của Luật này 

Không quy định  
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được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 

Điều 147a của Luật này. 

Điều 149a. Xây dựng và phê duyệt phương án 

sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ 

phần, phần vốn góp 

1. Trình tự xây dựng và phê duyệt phương án sáp 

nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, 

phần vốn góp được thực hiện theo quy định tại các 

khoản 1, 2 và 3 Điều 148 của Luật này. 

2. Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt không hoàn thành việc xây dựng phương án 

hoặc phương án không được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 3 

Điều 148 của Luật này thì Ngân hàng Nhà nước xem 

xét, trình Chính phủ quyết định chủ trương giải thể, 

chuyển giao bắt buộc hoặc phá sản tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt. 

Không quy định  

Điều 149b. Nội dung phương án sáp nhập, hợp 

nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn 

góp 

1. Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng 

toàn bộ cổ phần, phần vốn góp bao gồm các nội dung 

tối thiểu sau đây: 

a) Tên phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển 

nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp và quy trình 

thực hiện phương án; 

b) Thông tin về tổ chức tín dụng bị sáp nhập, nhận 

sáp nhập, bị hợp nhất, nhà đầu tư nhận chuyển 

nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, bao gồm nội 

dung chứng minh năng lực, điều kiện theo quy định 

của pháp luật; 

c) Phương án cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành, 

bao gồm cả việc tích hợp, chuyển đổi hệ thống công 

nghệ thông tin đối với trường hợp sáp nhập, hợp 

nhất; 

Không quy định  
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d) Phương án hoạt động kinh doanh trong thời 

gian 03 năm sau sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng 

toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, bao gồm cả dự kiến 

các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại Điều 130 của 

Luật này; 

đ) Phương án xử lý khoản vay đặc biệt đã vay, bao 

gồm cả khoản vay đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 

145a của Luật này; 

e) Biện pháp hỗ trợ quy định tại Điều 149c của 

Luật này cần áp dụng; 

g) Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án. 

2. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ cổ 

phần, phần vốn góp, phương án phải có nội dung về 

phương án khắc phục tình trạng dẫn đến tổ chức tín 

dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt. 

Điều 149c. Biện pháp hỗ trợ thực hiện phương 

án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ 

phần, phần vốn góp 

Tổ chức tín dụng sau sáp nhập, hợp nhất, chuyển 

nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp được áp dụng 

một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây: 

1. Các biện pháp quy định tại điểm a và điểm c 

khoản 1 Điều 148b của Luật này; 

2. Trường hợp số tiền phải trích lập dự phòng rủi 

ro lớn hơn chênh lệch thu chi từ kết quả kinh doanh 

hằng năm (chưa bao gồm số tiền dự phòng rủi ro đã 

tạm trích trong năm) thì mức trích lập dự phòng rủi 

ro thực hiện theo phương án đã được phê duyệt 

nhưng tối thiểu bằng mức chênh lệch thu chi; 

3. Các biện pháp khác theo phương án đã được 

phê duyệt. 

Không quy định  

Điều 149d. Tổ chức thực hiện phương án sáp 

nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, 

phần vốn góp 

Không quy định  
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1. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, kiểm tra, giám 

sát việc triển khai thực hiện phương án đã được phê 

duyệt. 

2. Ngân hàng Nhà nước quyết định hoặc trình Thủ 

tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền việc 

sửa đổi, bổ sung phương án, bao gồm cả việc gia hạn 

thời hạn thực hiện phương án trên cơ sở đề nghị của 

Ban kiểm soát đặc biệt. 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện sáp nhập, hợp nhất, 

chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp được 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 

4. Trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án 

mà tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không 

thực hiện được phương án sáp nhập, hợp nhất, 

chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp thì 

Ngân hàng Nhà nước xem xét, trình Chính phủ quyết 

định chủ trương giải thể, chuyển giao bắt buộc hoặc 

phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

Mục 1d.  

PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT  

Không quy định  

Điều 150. Giải thể tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt 

1. Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, Chính 

phủ quyết định chủ trương giải thể tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 147a 

hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

khoản 4 Điều 148, khoản 4 Điều 148c, khoản 2 Điều 

149a hoặc khoản 4 Điều 149d của Luật này khi tổ 

chức tín dụng đủ điều kiện giải thể theo quy định của 

pháp luật về giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã. 

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương giải thể 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 148, khoản 4 

Điều 148c, khoản 2 Điều 149a, khoản 4 Điều 149d 

Không quy định  
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của Luật này được thực hiện theo quy định tại khoản 

2 và khoản 3 Điều 147a của Luật này. 

Điều 150a. Tổ chức thực hiện giải thể 

1. Sau khi Chính phủ quyết định chủ trương giải 

thể, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

việc triển khai thực hiện giải thể tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt và giám sát việc thanh lý tài 

sản theo quy định tại khoản 2 Điều 156 của Luật này. 

2. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực 

hiện giải thể theo quy định của pháp luật. 

Không quy định  

Mục 1đ.  

PHƯƠNG ÁN CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐƯỢC KIỂM 

SOÁT ĐẶC BIỆT  

 Chuyển lên Mục 2 

Điều 151. Chuyển giao bắt buộc ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt 

1. Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ quyết 

định chủ trương chuyển giao bắt buộc tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt là ngân hàng thương 

mại cho bên nhận chuyển giao theo quy định tại Điều 

147a hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định 

tại khoản 4 Điều 148, khoản 4 Điều 148c, khoản 2 

Điều 149a hoặc khoản 4 Điều 149d của Luật này khi 

có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ 

âm; 

b) Có đề nghị của bên nhận chuyển giao. 

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển 

giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát 

đặc biệt thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 

148, khoản 4 Điều 148c, khoản 2 Điều 149a, khoản 

4 Điều 149d của Luật này được thực hiện theo quy 

định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 147a của Luật này. 

Điều 165. Xây dựng, phê duyệt phương án 

chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt trường hợp có văn bản đề nghị 

của bên nhận chuyển giao  

1. Điều kiện chuyển giao bắt buộc:  

a) Ngân hàng thương mại thuộc trường hợp quy 

định tại điểm a Khoản 1 Điều 160, Khoản 8 Điều 

164 của Luật này; 

b) Có bên nhận chuyển giao bắt buộc. 

 

  

Điều 165172. Xây dựng, phê duyệt phương án 

chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt trong trường hợp có văn bản 

đề nghị của bên nhận chuyển giao  

1. Điều kiện Việc chuyển giao bắt buộc:  

a) Ngân hàng thương mại thuộc trường hợp quy 

định tại điểm a Khoản 1 Điều 160, Khoản 8 Điều 164 

của Luật này; 

b) Có bên nhận chuyển giao bắt buộc. 

2. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày Ban kiểm 

soát đặc biệt hoàn thành việc đánh giá tổng thể thực 

trạng  ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt, 

mà  được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

sau đây:  

a) Ngân hàng thương mại có bên nhận chuyển 

giao lỗ lũy kế lớn hơn 100% giá trị của vốn điều lệ 

và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán gần nhất; 

b) Có bên đề nghị nhận chuyển giao bắt buộc 

trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày hoàn thành báo 

cáo đánh giá thực trạng tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt quy định tại Điều 170 của Luật này; 

Điều 151a. Xây dựng và phê duyệt phương án 

chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt 

Điều 164. Đánh giá tổng thể thực trạng ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt 

8. Đối với trường hợp quy định tại điểm b 
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1. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt thuê tổ chức 

kiểm toán độc lập rà soát, đánh giá thực trạng tài 

chính và xác định giá trị thực của vốn điều lệ và các 

quỹ dự trữ, trừ trường hợp đã có báo cáo của tổ chức 

kiểm toán độc lập theo quy định tại Điều 147 của 

Luật này và báo cáo kiểm toán đó được phát hành 

trong thời hạn 06 tháng trước ngày Chính phủ quyết 

định chủ trương chuyển giao bắt buộc. 

2. Căn cứ kết quả xác định của tổ chức kiểm toán 

độc lập về giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự 

trữ và đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng 

Nhà nước quyết định giá trị thực của vốn điều lệ và 

các quỹ dự trữ, ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt và mức vốn cần 

được bổ sung để bảo đảm giá trị thực của vốn điều lệ 

tối thiểu bằng mức vốn pháp định. 

3. Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt thực hiện 

việc tăng vốn điều lệ trong thời hạn cụ thể. 

Trường hợp ngân hàng thương mại hoàn thành 

việc tăng vốn điều lệ thì Ngân hàng Nhà nước yêu 

cầu ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện phương 

án đã được phê duyệt hoặc xây dựng và thực hiện 

phương án phục hồi theo quy định tại Mục 1b 

Chương VIII của Luật này hoặc Ngân hàng Nhà 

nước xem xét chấm dứt kiểm soát đặc biệt theo quy 

định tại Điều 145b của Luật này. 

Trường hợp ngân hàng thương mại không hoàn 

thành việc tăng vốn điều lệ thì Ban kiểm soát đặc biệt 

yêu cầu bên nhận chuyển giao dự kiến xây dựng và 

hoàn thành phương án chuyển giao bắt buộc trình 

Ban kiểm soát đặc biệt xem xét trong thời hạn 60 

ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được 

phương án chuyển giao bắt buộc của bên nhận 

khoản 1 Điều 160 của Luật này hoặc trường hợp 

ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt chưa 

được Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng vốn tại giai 

đoạn can thiệp sớm, Ngân hàng Nhà nước có văn bản 

yêu cầu ngân hàng thương mại tăng vốn để đảm bảo 

giá trị thực của vốn điều lệ và quỹ dự trữ không thấp 

hơn vốn pháp định trong thời hạn nhất định. Trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu 

cầu tăng vốn của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng 

quản trị phải tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

hoặc Hội đồng thành viên báo cáo chủ sở hữu để tăng 

vốn và gửi văn bản báo cáo kết quả về Ngân hàng 

Nhà nước. 

Trường hợp ngân hàng thương mại hoàn thành 

việc tăng vốn điều lệ thì Ngân hàng Nhà nước xem 

xét chấm dứt kiểm soát đặc biệt theo quy định tại 

Điều 162 của Luật này. 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày cấp có thẩm 

quyền của ngân hàng thương mại không thông qua 

việc tăng vốn hoặc đã thông qua nhưng không hoàn 

thành việc tăng vốn, Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu 

ngân hàng thương mại xây dựng phương án chuyển 

giao bắt buộc. 

Điều 165. Xây dựng, phê duyệt phương án 

chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt trường hợp có văn bản đề nghị 

của bên nhận chuyển giao  

1. Điều kiện chuyển giao bắt buộc:  

a) Ngân hàng thương mại thuộc trường hợp quy 

định tại điểm a Khoản 1 Điều 160, Khoản 8 Điều 

164 của Luật này; 

b) Có bên nhận chuyển giao bắt buộc. 

2. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày Ban kiểm 

soát đặc biệt hoàn thành việc đánh giá tổng thể thực 

trạng ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt, 

mà có bên nhận chuyển giao đề nghị nhận chuyển 

c) Bên đề nghị nhận chuyển giao bắt buộc, Ban 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 177 

của Luật này. 

2. Trên cơ sở đánh giá thực trạng của ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt thông báo, 

quyếtquy định lựa chọntại Điều 170 của Luật này, 

bên nhận chuyển giao theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước. 

3. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày có quyết 

định lựa chọn bên nhận chuyển giao, Ban kiểm soát 

đặc biệt chỉ đạo bên nhận chuyển giaobắt buộc hoàn 

thành việc xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc 

trên cơ sở đánh giá tổng thể thực trạng của ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt quy định tại 

khoản 4 Điều 164 Luật nàytrong thời hạn 180 ngày, 

kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Ngân hàng 

Nhà nước. 

4.3. Trong thời hạn 0330 ngày, kể từ ngày hoàn 

thành việc xây dựngnhận được phương án chuyển 

giao bắt buộc của bên nhận chuyển giao dự kiến, Ban 

kiểm soát đặc biệt đề xuất phương án chuyển giao 

bắt buộc để trìnhđánh giá, báo cáo Ngân hàng Nhà 

nước phê duyệtvề tính khả thi của phương án chuyển 

giao bắt buộc đối với ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt. 

5.4. Sau khi nhận được đề xuấtbáo cáo của Ban 

kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước xem xét phê 

duyệt phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt. 

6. Trường hợp không phê duyệt phương án 

chuyển giao bắt buộc, Ngân hàng Nhà nước trình 

Chính phủ quyết định phá sản ngân hàng thương mại 

được kiểm soát đặc biệt. 
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chuyển giao dự kiến, Ban kiểm soát đặc biệt đánh 

giá, báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tính khả thi của 

phương án chuyển giao bắt buộc. 

5. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được 

báo cáo, phương án chuyển giao bắt buộc do Ban 

kiểm soát đặc biệt trình, Ngân hàng Nhà nước xem 

xét, trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển 

giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát 

đặc biệt. 

6. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Ngân hàng 

Nhà nước trình, Chính phủ xem xét, phê duyệt 

phương án chuyển giao bắt buộc và giao Ngân hàng 

Nhà nước ra quyết định chuyển giao bắt buộc. 

7. Trường hợp không xây dựng được phương án 

chuyển giao bắt buộc hoặc phương án không được 

phê duyệt thì Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ 

quyết định chủ trương phá sản ngân hàng thương mại 

được kiểm soát đặc biệt. 

 

giao bắt buộc, Ban kiểm soát đặc biệt thông báo, 

quyết định lựa chọn bên nhận chuyển giao theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày có quyết 

định lựa chọn bên nhận chuyển giao, Ban kiểm soát 

đặc biệt chỉ đạo bên nhận chuyển giao hoàn thành 

việc xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc trên 

cơ sở đánh giá tổng thể thực trạng của ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt quy định tại 

khoản 4 Điều 164 Luật này. 

4. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hoàn thành 

việc xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc, Ban 

kiểm soát đặc biệt đề xuất phương án chuyển giao 

bắt buộc để trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt 

phương án chuyển giao bắt buộc đối với ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt. 

5. Sau khi nhận được đề xuất của Ban kiểm soát 

đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt 

phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương 

mại được kiểm soát đặc biệt. 

6. Trường hợp không phê duyệt phương án 

chuyển giao bắt buộc, Ngân hàng Nhà nước trình 

Chính phủ quyết định phá sản ngân hàng thương mại 

được kiểm soát đặc biệt. 

Không có quy định Điều 166. Xây dựng, phê duyệt phương án 

chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt trường hợp chỉ định bên nhận 

chuyển giao  

1. Điều kiện chuyển giao bắt buộc:  

a) Ngân hàng thương mại thuộc trường hợp quy 

định tại điểm a Khoản 1 Điều 160, Khoản 8 Điều 164 

của Luật này; 

b) Không có bên nhận chuyển giao bắt buộc đủ 

điều kiện theo quy định tại Điều 170 của Luật này. 

2. Trường hợp trong thời hạn 180 ngày theo quy 

định tại khoản 1 Điều 165 của Luật này mà không có 

Điều 160173. Xây dựng, phê duyệt phương án 

chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt trong trường hợp chỉ định bên 

nhận chuyển giao  

1. Điều kiệnNgân hàng Nhà nước trình Chính phủ 

chỉ định bên nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng 

thương mại được kiểm soát đặc biệt khi đáp ứng đầy 

đủ các điều kiện sau đây:  

a) Ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt 

thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 

160172, Khoản 8 Điều 164 của Luật này; 
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bên nhận chuyển giao đủ điều kiện theo quy định tại 

Điều 170 của Luật này đề nghị, Ngân hàng Nhà nước 

đề xuất Chính phủ chỉ định bên nhận chuyển giao.  

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được 

đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ xem 

xét, quyết định chỉ định bên nhận chuyển giao. 

4. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ngân hàng 

Nhà nước thông báo về quyết định chỉ định bên nhận 

chuyển giao của Chính phủ, Ban kiểm soát đặc biệt 

chỉ đạo bên nhận chuyển giao được chỉ định hoàn 

thành việc xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc 

ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt. 

5. Trình tự phê duyệt phương án chuyển giao bắt 

buộc trong trường hợp chỉ định bên nhận chuyển 

giao thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 

165 của Luật này.  

6. Trường hợp không chỉ định được bên nhận 

chuyển giao hoặc phương án chuyển giao bắt buộc 

không được phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước trình 

Chính phủ quyết định phá sản ngân hàng thương mại 

được kiểm soát đặc biệt. 

b) Không có bên đề nghị nhận chuyển giao bắt 

buộc trong thời hạn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

172 của Luật này hoặc phương án chuyển giao bắt 

buộc không được phê duyệt theo quy định tại khoản 

4 Điều 172 của Luật này;  

c) Việc phá sản ngân hàng thương mại được kiểm 

soát đặc biệt có nguy cơ gây mất an toàn hệ thống tổ 

chức tín dụng. 

2. Bên được chỉ định nhận chuyển giao bắt buộc 

phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại 

Điều 170177 của Luật này.  

2. Trường hợp trong thời hạn 180 ngày theo quy 

định tại khoản 1 Điều 165 của Luật này mà không có 

bên nhận chuyển giao đủ điều kiện theo quy định tại 

Điều 170 của Luật này đề nghị, Ngân hàng Nhà nước 

đề xuất Chính phủ chỉ định bên nhận chuyển giao.  

3. Trong thời hạn 10180 ngày, kể từ ngày nhận 

được đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ 

xem xét, quyết định chỉ định bên nhận chuyển giao. 

4. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ngân hàng 

Nhà nước thông báo về quyết định , bên được chỉ 

định bên nhận chuyển giao của Chính phủ, Ban kiểm 

soát đặc biệt chỉ đạo bên nhận chuyển giao được chỉ 

định hoàn thành việc xây dựng phương án chuyển 

giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát 

đặc biệt theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 

5.4. Trình tự phê duyệt phương án chuyển giao 

bắt buộc trong trường hợp chỉ định bên nhận chuyển 

giao thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, và 4, 

5 Điều 165172 của Luật này.  

6.5. Trường hợp không chỉ định được bên nhận 

chuyển giao bắt buộc hoặc phương án chuyển giao 

bắt buộc không được phê duyệt, Ngân hàng Nhà 

nước trình Chính phủ quyết định phá sản yêu cầu 

ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt xây 
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dựng phương án phá sản và trình Chính phủ phê 

duyệt. 

Điều 151b. Nội dung phương án chuyển giao 

bắt buộc 

Phương án chuyển giao bắt buộc bao gồm các nội 

dung tối thiểu sau đây: 

1. Thông tin về bên nhận chuyển giao. 

2. Phương án tăng vốn điều lệ và thời hạn thực 

hiện. 

3. Phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với 

thực trạng của ngân hàng thương mại được kiểm soát 

đặc biệt trong từng giai đoạn. 

4. Phương án cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành. 

5. Phương án xử lý tồn tại, yếu kém, nợ xấu, tài 

sản bảo đảm. 

6. Phương án xử lý tiền gửi của khách hàng là 

pháp nhân, tiền gửi và tiền vay của tổ chức tín dụng 

khác; phương án xử lý khoản vay đặc biệt đã vay, 

bao gồm cả khoản vay đặc biệt quy định tại khoản 3 

Điều 145a của Luật này. 

7. Phương án xử lý cổ phần, phần vốn góp của bên 

nhận chuyển giao tại ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt sau chuyển giao bắt buộc vượt giới 

hạn quy định áp dụng đối với tổ chức tín dụng không 

được kiểm soát đặc biệt hoặc xử lý pháp nhân đối với 

ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt sau 

chuyển giao bắt buộc thông qua việc tăng vốn điều 

lệ, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho nhà 

đầu tư mới, sáp nhập hoặc hợp nhất với tổ chức tín 

dụng khác. 

8. Biện pháp hỗ trợ theo quy định tại Điều 151c 

của Luật này cần áp dụng. 

9. Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án chuyển 

giao bắt buộc. 

Điều 167. Nội dung phương án chuyển giao bắt 

buộc 

Phương án chuyển giao bắt buộc bao gồm các nội 

dung tối thiểu sau đây: 

1. Thông tin về bên nhận chuyển giao. 

2. Phương án tăng vốn điều lệ và thời hạn thực 

hiện. 

3. Phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với 

thực trạng của ngân hàng thương mại được kiểm soát 

đặc biệt trong từng giai đoạn. 

4. Phương án cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành. 

5. Phương án xử lý tồn tại, yếu kém, nợ xấu, tài 

sản bảo đảm. 

6. Phương án xử lý tiền gửi của khách hàng là 

pháp nhân, tiền gửi và tiền vay của tổ chức tín dụng 

khác; phương án xử lý khoản vay đặc biệt đã vay, 

bao gồm cả khoản vay đặc biệt quy định tại khoản 9 

Điều 160 của Luật này. 

7. Phương án xử lý cổ phần, phần vốn góp của bên 

nhận chuyển giao tại ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt sau chuyển giao bắt buộc vượt giới 

hạn quy định áp dụng đối với tổ chức tín dụng không 

được kiểm soát đặc biệt hoặc xử lý pháp nhân đối với 

ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt sau 

chuyển giao bắt buộc thông qua việc tăng vốn điều 

lệ, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho nhà 

đầu tư mới, sáp nhập hoặc hợp nhất với tổ chức tín 

dụng khác. 

8. Biện pháp hỗ trợ theo quy định tại Điều 168 của 

Luật này cần áp dụng. 

9. Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án chuyển 

giao bắt buộc. 

Điều 167174. Nội dung phương án chuyển giao 

bắt buộc 

Phương án chuyển giao bắt buộc bao gồm các nội 

dung tối thiểuchủ yếu sau đây: 

1. Thông tin về bên nhận chuyển giao.; 

2. Phương án tăng vốn điều lệ và thời hạn thực 

hiện.; 

3. Phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với 

thực trạng của ngân hàng thương mại được kiểm soát 

đặc biệt trong từng giai đoạn.; 

4. Phương án về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều 

hành.; 

5. Phương án xử lý tồn tại, yếu kém, nợ xấu, tài 

sản bảo đảm.; 

6. Phương án xử lý tiền gửi của khách hàng là 

pháp nhân, tiền gửi và tiền vay của tổ chức tín dụng 

khác; phương án xử lý khoản vay đặc biệt đã vay, 

bao gồm cả khoản vay đặc biệt quy định tại khoản 95 

Điều 160164 của Luật này..; 

7. Phương án xử lý cổ phần, phần vốn góp của bên 

nhận chuyển giao tại ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt sau chuyển giao bắt buộc vượt giới 

hạn quy định áp dụng đối với tổ chức tín dụng không 

được kiểm soát đặc biệttại các khoản 2, 3 Điều 63, 

khoản 1 Điều 77 và khoản 2 Điều 136 của Luật này 

hoặc xử lý pháp nhânsáp nhập, hợp nhất, giải thể đối 

với ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt 

sau chuyển giao bắt buộc thông qua việc tăng vốn 

điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho 

nhà đầu tư mới, sáp nhập hoặc hợp nhất với tổ chức 

tín dụng khác.; 

8. Biện pháp hỗ trợ theo quy định tại Điều 168175 

của Luật này cần áp dụng.;  
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9. Lộ trình để tuân thủ quy định tại các điều 135, 

136, 137, 138 và khoản 3 Điều 143 của Luật này;  

10. Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án chuyển 

giao bắt buộc. 

Điều 151c. Biện pháp hỗ trợ thực hiện phương 

án chuyển giao bắt buộc 

Ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc 

được áp dụng một hoặc một số biện pháp quy định 

tại khoản 1 Điều 148b của Luật này theo phương án 

chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 

Điều 168. Biện pháp hỗ trợ thực hiện phương 

án chuyển giao bắt buộc 

1. Ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt 

buộc được áp dụng một hoặc một số biện pháp quy 

định tại Điều 150 của Luật này theo phương án 

chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 

2. Khoản vay đặc biệt được tính vào các chỉ số 

của tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi, tỷ lệ 

nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của 

ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc 

theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê 

duyệt. 

3. Các khoản cho vay, tiền gửi của bên nhận 

chuyển giao bắt buộc và các tổ chức tín dụng khác 

đối với ngân hàng thương mại được chuyển giao 

được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn 

vốn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn 

theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê 

duyệt. 

Điều 168175. Biện pháp hỗ trợ thực hiện 

phương án chuyển giao bắt buộc 

1. Ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt 

buộc được áp dụng một hoặc một số biện pháp quy 

định tại Điều 150 của Luật này theo phương án 

chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.sau đây: 

2.a) Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ 

xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị 

kê biên, tài sản bảo đảm không có hồ sơ, giấy tờ hợp 

lệ cho tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu; 

b) Nhận tiền gửi hoặc vay của bên nhận chuyển 

giao với lãi suất theo thỏa thuận; 

c) Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do bên nhận 

chuyển giao nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ 

đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước; bán lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp cho bên 

nhận chuyển giao trong trường hợp các khoản nợ này 

bị chuyển thành nợ xấu; 

d) Khi thực hiện giải pháp tăng vốn điều lệ theo 

phương án chuyển giao bắt buộc, cổ đông, thành viên 

góp vốn được sở hữu cổ phần, phần vốn góp vượt 

giới hạn sở hữu cổ phần, phần vốn góp quy định tại 

Điều 63 và Điều 77 của Luật này. Cổ đông, thành 

viên góp vốn phải có lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu cổ 

phần, phần vốn góp để tuân thủ giới hạn sau khi chấm 

dứt kiểm soát đặc biệt; 

đ) Được bên nhận chuyển giao cử nhân sự tham 

gia quản trị, điều hành; hỗ trợ về công nghệ thông 

tin; 

e) Miễn, giảm tiền lãi vay của khoản vay tái cấp 

vốn của Ngân hàng Nhà nước trước khi tổ chức tín 

dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt; 
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g) Vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức 

bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tín dụng khác theo quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 185 của Luật này; 

h) Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân 

hàng Nhà nước. 

2. Bên nhận chuyển giao bắt buộc là tổ chức tín 

dụng được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ 

sau đây theo phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt: 

a) Các khoản cho vay, tiền gửi tại bên được 

chuyển giao được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ 

lệ an toàn vốn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu 

chuẩn; 

b) Các khoản nợ mua lại từ bên được chuyển giao 

theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 178 của Luật 

này được loại trừ khi áp dụng các hạn chế, giới hạn 

cấp tín dụng của bên nhận chuyển giao; 

c) Vay tái cấp vốn với lãi suất bằng lãi suất bên 

chuyển giao cho vay, gửi tiền tại bên được chuyển 

giao; số tiền, thời hạn vay tái cấp vốn không vượt quá 

số tiền, thời hạn bên chuyển giao hỗ trợ cho vay, gửi 

tiền tại ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt 

buộc;  

d) Được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc; 

đ) Không bị hạn chế về tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu 

Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 137 của Luật này; 

e) Phát hành trái phiếu dài hạn cho tổ chức bảo 

hiểm tiền gửi theo quyết định của Ngân hàng Nhà 

nước; 

g) Biện pháp khác theo thẩm quyền của Ngân 

hàng Nhà nước. 

3. Khoản vay đặc biệt được tính vào tiền gửi khi 

tính các chỉ số của tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng 

tiền gửi, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài 

hạn của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt 
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buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được 

phê duyệt. 

3.4. Các khoản cho vay, tiền gửi của bên nhận 

chuyển giao bắt buộc và các tổ chức tín dụng khác 

đối với ngân hàng thương mại được chuyển giao 

được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn 

vốn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn 

theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê 

duyệt. 

Điều 151d. Tổ chức thực hiện phương án 

chuyển giao bắt buộc 

1. Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chuyển giao 

bắt buộc sau khi phương án chuyển giao bắt buộc 

được phê duyệt. Kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà 

nước ra quyết định chuyển giao bắt buộc, toàn bộ 

quyền và lợi ích của chủ sở hữu, thành viên góp vốn, 

cổ đông của ngân hàng thương mại được chuyển giao 

bắt buộc chấm dứt. 

2. Quyết định chuyển giao bắt buộc bao gồm các 

nội dung tối thiểu sau đây: 

a) Tên bên nhận chuyển giao; tên ngân hàng 

thương mại được chuyển giao bắt buộc trước và sau 

khi chuyển giao bắt buộc; hình thức pháp lý, vốn điều 

lệ của ngân hàng thương mại sau chuyển giao bắt 

buộc; 

b) Việc chấm dứt toàn bộ quyền và lợi ích của chủ 

sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng 

thương mại được chuyển giao bắt buộc; 

c) Trách nhiệm của bên nhận chuyển giao và ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt sau chuyển 

giao bắt buộc. 

3. Bên nhận chuyển giao thực hiện các nội dung 

sau đây: 

a) Thực hiện quyền của chủ sở hữu, thành viên 

góp vốn, cổ đông tại ngân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc; 

Điều 169. Tổ chức thực hiện phương án 

chuyển giao bắt buộc 

1. Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chuyển 

giao bắt buộc sau khi phương án chuyển giao bắt 

buộc được phê duyệt. Kể từ thời điểm Ngân hàng 

Nhà nước ra quyết định chuyển giao bắt buộc, toàn 

bộ quyền và lợi ích của chủ sở hữu, thành viên góp 

vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được chuyển 

giao bắt buộc chấm dứt. 

2. Quyết định chuyển giao bắt buộc bao gồm 

các nội dung tối thiểu sau đây: 

a) Tên bên nhận chuyển giao; tên ngân hàng 

thương mại được chuyển giao bắt buộc trước và sau 

khi chuyển giao bắt buộc; hình thức pháp lý, vốn điều 

lệ của tổ chức tín dụng sau chuyển giao bắt buộc; 

b) Việc chấm dứt toàn bộ quyền và lợi ích của 

chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân 

hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc; 

c) Trách nhiệm của bên nhận chuyển giao và 

ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt sau 

chuyển giao bắt buộc. 

3. Bên nhận chuyển giao thực hiện các nội dung 

sau đây: 

a) Thực hiện quyền của chủ sở hữu, thành viên 

góp vốn, cổ đông tại ngân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc; 

b) Thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc 

Điều 169176. Tổ chức thực hiện phương án 

chuyển giao bắt buộc 

1. Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chuyển giao 

bắt buộc sau khivà phê duyệt phương án chuyển giao 

bắt buộc được phê duyệt. .  

Kể từ thời điểmngày Ngân hàng Nhà nước ra 

quyết định chuyển giao bắt buộc, toàn bộ quyền và 

lợi ích của chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông 

của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt 

buộc chấm dứt.  

2. Ngân hàng Nhà nước quyết định ghi giảm toàn 

bộ vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc để giảm lỗ lũy kế tương ứng.  

3. Quyết định chuyển giao bắt buộc bao gồm các 

nội dung tối thiểuchủ yếu sau đây: 

a) Tên bên nhận chuyển giao; tên ngân hàng 

thương mại được chuyển giao bắt buộc trước và sau 

khi chuyển giao bắt buộc; hình thức pháp lý, vốn điều 

lệ, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của tổ 

chức tín dụng saungân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc;  

b) Việc chấm dứt toàn bộ quyền và lợi ích của chủ 

sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng 

thương mại được chuyển giao bắt buộc; 

c) Trách nhiệm của bên nhận chuyển giao và ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt sau chuyển 

giao bắt buộc. 
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b) Thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt. 

4. Ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt 

sau chuyển giao bắt buộc thực hiện các nội dung sau 

đây: 

a) Thực hiện thủ tục để chuyển đổi hình thức pháp 

lý (nếu có) của ngân hàng thương mại được kiểm soát 

đặc biệt; thủ tục thay đổi chủ sở hữu, thành viên góp 

vốn, cổ đông; 

b) Thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt. 

5. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước 

trình Chính phủ quyết định việc sửa đổi, bổ sung 

phương án chuyển giao bắt buộc, bao gồm cả việc 

gia hạn thời hạn thực hiện phương án chuyển giao 

bắt buộc. 

6. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, kiểm tra, giám 

sát việc triển khai thực hiện phương án chuyển giao 

bắt buộc đã được phê duyệt. 

7. Trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án 

chuyển giao bắt buộc mà ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt không khắc phục được tình trạng 

dẫn đến đặt vào kiểm soát đặc biệt thì Ngân hàng Nhà 

nước xem xét, trình Chính phủ quyết định chủ trương 

phá sản ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc 

biệt. 

đã được phê duyệt. 

4. Ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc 

biệt sau chuyển giao bắt buộc thực hiện các nội dung 

sau đây: 

a) Thực hiện thủ tục để chuyển đổi hình thức 

pháp lý (nếu có) của ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt; thủ tục thay đổi chủ sở hữu, thành 

viên góp vốn, cổ đông; 

b) Thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc 

đã được phê duyệt. 

5. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước 

quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án chuyển 

giao bắt buộc, bao gồm cả việc gia hạn thời hạn thực 

hiện phương án chuyển giao bắt buộc. 

6. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, kiểm tra, giám 

sát việc triển khai thực hiện phương án chuyển giao 

bắt buộc đã được phê duyệt. 

7. Trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án 

chuyển giao bắt buộc mà ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt không khắc phục được tình trạng 

dẫn đến đặt vào kiểm soát đặc biệt thì Ngân hàng 

Nhà nước xem xét, trình Chính phủ quyết định phá 

sản ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt. 

34. Bên nhận chuyển giao thực hiện các nội dung 

sau đây: 

a) Thực hiện quyền của chủ sở hữu, thành viên 

góp vốn, cổ đông tại ngân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc; 

b) Thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt. 

4.5. Ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc 

biệt sau chuyển giao bắt buộc phải thực hiện các nội 

dung sau đây: 

a) Thực hiện thủ tục để chuyển đổi hình thức pháp 

lý (nếu có) của ngân hàng thương mại được kiểm 

soát đặc biệt;các thủ tục thay đổi chủ sở hữu, thành 

viên góp vốn, cổ đông;Giấy phép;  

b) Thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt. 

56. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước 

quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án chuyển 

giao bắt buộc, bao gồm cả việc gia hạn thời hạn thực 

hiện phương án chuyển giao bắt buộc. 

6.7. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, kiểm tra, giám 

sát việc triển khai thực hiện phương án chuyển giao 

bắt buộc đã được phê duyệt. 

7.8. Trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án 

chuyển giao bắt buộc mà ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt không khắc phục được tình trạng 

dẫn đến đặt vào kiểm soát đặc biệt thì Ngân hàng Nhà 

nước xem xét, trình Chính phủ quyết định phá sản 

ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt. 

Điều 151đ. Điều kiện đối với bên nhận chuyển 

giao 

1. Bên nhận chuyển giao là tổ chức tín dụng phải 

đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Hoạt động kinh doanh có lãi trong ít nhất 02 

năm liền kề trước thời điểm đề nghị nhận chuyển 

Điều 170. Điều kiện đối với bên nhận chuyển 

giao 

1. Bên nhận chuyển giao là tổ chức tín dụng 

trong nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Hoạt động kinh doanh có lãi trong ít nhất 02 

năm liền kề trước thời điểm đề nghị nhận chuyển 

giao theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc 

Điều 170177. Điều kiện đối với bênBên nhận 

chuyển giao  

1. Bên nhận chuyển giao bao gồm: 

a) Tổ chức tín dụng trong nước, tổ chức tín dụng 

nước ngoài; 

b) Doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước 

ngoài; 
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giao theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc 

lập; 

b) Đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại 

Điều 130 của Luật này; 

c) Có phương án chuyển giao bắt buộc khả thi, 

trong đó bao gồm nội dung chứng minh bên nhận 

chuyển giao có đủ nguồn vốn để thực hiện góp vốn 

theo phương án. 

2. Bên nhận chuyển giao không phải là tổ chức tín 

dụng phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Là pháp nhân; 

b) Đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a và 

điểm c khoản 1 Điều này. 

lập; 

b) Đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định 

tại Điều 129 của Luật này; 

c) Có phương án chuyển giao bắt buộc khả thi. 

2. Bên nhận chuyển giao, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều này, phải đáp ứng các điều kiện 

sau đây: 

a) Là pháp nhân; 

b) Đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a 

và điểm c khoản 1 Điều này. 

c) Nhà đầu tư khác. 

2. Bên nhận chuyển giao là tổ chức tín dụng trong 

nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Hoạt động kinh doanh có lãi trong ít nhất 02 

năm liền kề trước thời điểm đề nghị nhận chuyển 

giao theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc 

lập; 

b) Đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại 

Điều 129137 của Luật này; 

c) Có phương án chuyển giao bắt buộc khả thi. 

23. Bên nhận chuyển giao, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 12 Điều này, phải đáp ứng các điều 

kiện sau đây: 

a) Là pháp nhân; 

b) Đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a và 

điểm c khoản 12 Điều này. 

Điều 151e. Quyền của bên nhận chuyển giao 

1. Bên nhận chuyển giao là tổ chức tín dụng có 

các quyền sau đây: 

a) Sở hữu 100% vốn điều lệ của ngân hàng thương 

mại được chuyển giao bắt buộc đối với trường hợp 

ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc 

chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên; 

b) Không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của 

ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc; 

c) Được loại trừ ngân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp 

nhất; 

d) Khoản vốn góp vào ngân hàng thương mại 

được chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện 

trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và được 

loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của 

tổ chức tín dụng nhận chuyển giao. 

Mức góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng 

nhận chuyển giao vào ngân hàng thương mại được 

Điều 171. Quyền của bên nhận chuyển giao 

1. Bên nhận chuyển giao là tổ chức tín dụng có 

các quyền sau đây: 

a) Sở hữu 100% vốn điều lệ của ngân hàng 

thương mại được chuyển giao bắt buộc đối với 

trường hợp ngân hàng thương mại được chuyển giao 

bắt buộc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn; 

b) Không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính 

của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt 

buộc; 

c) Được loại trừ ngân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp 

nhất; 

d) Khoản vốn góp vào ngân hàng thương mại 

được chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện 

trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và được 

loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của 

tổ chức tín dụng nhận chuyển giao. 

Mức góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín 

Điều 171178. Quyền, nghĩa vụ của bên nhận 

chuyển giao 

1. Bên nhận chuyển giao là tổ chức tín dụng có 

các quyền, nghĩa vụ sau đây: 

a) Sở hữu 100% vốn điều lệ của ngân hàng thương 

mại được chuyển giao bắt buộc đối vớitrong trường 

hợp ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt 

buộc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn;; 

bb) Mức góp vốn, mua cổ phần của bên nhận 

chuyển giao vào ngân hàng thương mại được chuyển 

giao bắt buộc được thực hiện theo tỷ lệ quy định tại 

phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của ngân hàng 

thương mại được chuyển giao bắt buộc vượt tỷ lệ giới 

hạn sở hữu cổ phần, phần vốn góp quy định tại các 

khoản 2, 3 Điều 63, khoản 1 Điều 77 và khoản 2 Điều 

136 của Luật này; 

c) Không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của 

ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc; 
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chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo tỷ lệ quy 

định tại phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê 

duyệt; 

đ) Được bán, phát hành cổ phần của tổ chức tín 

dụng nhận chuyển giao cho nhà đầu tư nước ngoài 

phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt; 

e) Được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ 

trợ quy định tại Điều 148b của Luật này theo phương 

án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 

2. Bên nhận chuyển giao không phải là tổ chức tín 

dụng có quyền sở hữu cổ phần, phần vốn góp của 

ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc 

vượt tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần, phần vốn góp quy 

định tại Điều 55 và Điều 70 của Luật này. 

dụng nhận chuyển giao vào ngân hàng thương mại 

được chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo tỷ lệ 

quy định tại phương án chuyển giao bắt buộc đã được 

phê duyệt; 

đ) Được bán, phát hành cổ phần của tổ chức tín 

dụng nhận chuyển giao cho nhà đầu tư nước ngoài 

phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt; 

e) Được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ 

trợ quy định tại Điều 151 của Luật này theo phương 

án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 

2. Bên nhận chuyển giao không phải là tổ chức 

tín dụng có quyền sở hữu cổ phần, phần vốn góp của 

ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc 

vượt tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần, phần vốn góp quy 

định tại Điều 55 và Điều 70 của Luật này. 

cd) Được loại trừ ngân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp 

nhất; 

dđ) Hạch toán vào chi phí hoạt động đối với các 

khoản chi lương, thù lao, tiền thưởng cho người được 

biệt phái tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành bên 

được chuyển giao; 

e) Phối hợp với ngân hàng thương mại được kiểm 

soát đặc biệt xây dựng phương án chuyển giao bắt 

buộc; tổ chức triển khai, sửa đổi, bổ sung phương án 

chuyển giao bắt buộc đã được thông qua; 

g) Lựa chọn, giới thiệu và bổ nhiệm cán bộ đủ 

điều kiện tham gia quản trị, kiểm soát và điều hành 

tổ chức tín dụng được chuyển giao; 

h) Quản lý, giám sát tổ chức, hoạt động của ngân 

hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc;  

i) Cho vay, gửi tiền tại ngân hàng thương mại 

được chuyển giao bắt buộc với lãi suất theo phương 

án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt; 

k) Bán, bán có kỳ hạn khoản nợ, trái phiếu doanh 

nghiệp đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho ngân 

hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo 

thỏa thuận; mua lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp đã 

bán cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt 

buộc trong trường hợp các khoản nợ này bị chuyển 

thành nợ xấu;  

l) Khoản vốn góp vào ngân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện trích lập 

dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và được loại trừ 

khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức 

tín dụng nhậnbên chuyển giao.; 

Mức góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng 

nhận chuyển giao vào ngân hàng thương mại được 

chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo tỷ lệ quy 
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định tại phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê 

duyệt; 

đm) Được bán, phát hành cổ phần của tổ chức tín 

dụng nhận chuyển giao cho nhà đầu tư nước ngoài 

phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc đã 

được phê duyệt; 

en) Được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ 

trợ quy định tại khoản 2 Điều 151175 của Luật này 

theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê 

duyệt. 

2. Bên nhận chuyển giao không phải là tổ chức tín 

dụng có quyền sở hữu cổ phần, phần vốn góp của 

ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc 

vượt tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần, phần vốn góp, 

nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g, h, l và 

m khoản 1 Điều 55 và Điều 70 của Luật này. 

Điều 151g. Xử lý cổ phần, phần vốn góp vượt 

giới hạn quy định và xử lý pháp nhân đối với ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt sau 

chuyển giao bắt buộc 

1. Việc xử lý cổ phần, phần vốn góp của bên nhận 

chuyển giao tại ngân hàng thương mại được kiểm 

soát đặc biệt sau chuyển giao bắt buộc vượt giới hạn 

quy định áp dụng đối với tổ chức tín dụng không 

được kiểm soát đặc biệt hoặc xử lý pháp nhân đối với 

ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt sau 

chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo phương án 

chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 

2. Việc xử lý cổ phần, phần vốn góp hoặc xử lý 

pháp nhân quy định tại khoản 1 Điều này được thực 

hiện trước thời hạn xác định trong phương án chuyển 

giao bắt buộc đã được phê duyệt khi đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo phương 

án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt; 

Điều 172. Xử lý cổ phần, phần vốn góp vượt 

giới hạn quy định và xử lý pháp nhân đối với ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt sau 

chuyển giao bắt buộc 

1. Việc xử lý cổ phần, phần vốn góp của bên 

nhận chuyển giao tại ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt sau chuyển giao bắt buộc vượt giới 

hạn quy định áp dụng đối với tổ chức tín dụng không 

được kiểm soát đặc biệt hoặc xử lý pháp nhân đối với 

ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt sau 

chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo phương án 

chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 

2. Việc xử lý cổ phần, phần vốn góp hoặc xử lý 

pháp nhân quy định tại khoản 1 Điều này được thực 

hiện trước thời hạn xác định trong phương án chuyển 

giao bắt buộc đã được phê duyệt khi đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo 

phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt; 

b) Sau 01 năm, kể từ thời điểm quyết định 

Điều 172179. Xử lý cổ phần, phần vốn góp vượt 

giới hạn quy định và xử lý pháp nhân đối với ngân 

hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt sau 

chuyển giao bắt buộc 

1. Việc xử lýBên nhận chuyển giao phải giảm tỷ 

lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của bên nhận 

chuyển giao tại ngân hàng thương mại được kiểm 

soát đặc biệt sau chuyển giao bắt buộc vượtđể bảo 

đảm tuân thủ giới hạn quy định tại các khoản 2, 3 

Điều 63, khoản 1 Điều 77 và khoản 2 Điều 136 của 

Luật này theo thời hạn quy định áp dụng đối với tổ 

chức tín dụng không được kiểm soát đặc biệt hoặc 

xử lý pháp nhân đối với ngân hàng thương mại được 

kiểm soát đặc biệt sau chuyển giao bắt buộc được 

thực hiện theo tại phương án chuyển giao bắt buộc 

đã được phê duyệt. 

2.2. Trường hợp không thực hiện được quy định 

tại khoản 1 Điều này, bên nhận chuyển giao phải thực 

hiện sáp nhập, hợp nhất, giải thể ngân hàng thương 

mại được chuyển giao bắt buộc. 
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b) Sau 01 năm, kể từ thời điểm quyết định chuyển 

giao bắt buộc có hiệu lực. 

chuyển giao bắt buộc có hiệu lực. 

3. Trường hợp tổ chức tín dụng nhận chuyển 

giao bắt buộc xử lý cổ phần, phần vốn góp hoặc xử 

lý pháp nhân quy định tại khoản 2 Điều này, tổ 

chức nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp 

hoặc tiếp nhận pháp nhân kế thừa quyền và nghĩa 

vụ của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc 

theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Việc xử lý cổ phần, phần vốn góp hoặc xử lý 

pháp nhân quy định tại khoản 1 Điều này được thực 

hiện trước thời hạn xác định trong phương án chuyển 

giao bắt buộc đã được phê duyệt khi đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo phương 

án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt; 

b) Sau 01 năm, kể từ thời điểm quyết định chuyển 

giao bắt buộc có hiệu lực. 

3. Trường hợp tổ chức tín dụng nhận chuyển giao 

bắt buộc xử lý cổ phần, phần vốn góp hoặc xử lý 

pháp nhân quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức 

nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp hoặc 

tiếp nhận pháp nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ của 

tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc theo 

phương án chuyển giao bắt buộc đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

 (Mục 5 Chương VIII PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC CAN THIỆP 

SỚM) 

 

Mục 3 GIẢI THỂ,PHƯƠNG ÁN PHÁ SẢN 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT 

ĐẶC BIỆT  Mục 3 

PHƯƠNG ÁN PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 

Điều 150. Giải thể tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt 

1. Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, Chính 

phủ quyết định chủ trương giải thể tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 147a 

hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

khoản 4 Điều 148, khoản 4 Điều 148c, khoản 2 Điều 

149a hoặc khoản 4 Điều 149d của Luật này khi tổ 

chức tín dụng đủ điều kiện giải thể theo quy định của 

pháp luật về giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã. 

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương giải thể 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thuộc 

Điều 159. Giải thể tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm 

1. Các trường hợp tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm thực hiện giải thể: 

a) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 152 

của Luật này; 

b) Thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 149, 

khoản 6 Điều 152, khoản 4 Điều 153, khoản 5 Điều 

156 của Luật này. 

2. Sau khi nhận được ý kiến của Ngân hàng Nhà nước 

về việc chuyển sang phương án giải thể, tổ chức tín 

dụng tại khoản 1 Điều này xây dựng phương án giải 

Điều 159180. Giải thể tổ chức tín dụng được 

can thiệp sớmkiểm soát đặc biệt 

1. CácTổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

thực hiện giải thể trong các trường hợp sau đây: 

a) Có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản nợ;  

b) Có tổ chức tín dụng được can thiệp sớm thực 

hiện giải thể:tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ. 

a) Thuộc trường2. Trường hợp quy định tại khoản 

4 Điều 152 của Luật này; 

b) Thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 

149, khoản 6 Điều 152, khoản 4 Điều 153, khoản 5 

Điều 156 của Luật này. 
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trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 148, khoản 4 

Điều 148c, khoản 2 Điều 149a, khoản 4 Điều 149d 

của Luật này được thực hiện theo quy định tại khoản 

2 và khoản 3 Điều 147a của Luật này. 

Điều 150a. Tổ chức thực hiện giải thể 

1. Sau khi Chính phủ quyết định chủ trương giải 

thể, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

việc triển khai thực hiện giải thể tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt và giám sát việc thanh lý tài 

sản theo quy định tại khoản 2 Điều 156 của Luật này. 

2. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực 

hiện giải thể theo quy định của pháp luật. 

thể và trình cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng 

thông qua. 

3. Phương án giải thể phải có đầy đủ trình tự, thủ tục 

theo quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp, hợp 

tác xã. 

4. Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm thực hiện 

việc thanh lý tài sản và giải thể theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật. 

 

2. Sau khi nhận được ý kiến của Ngân hàng Nhà 

nước về việc chuyển sang phương án giải thể,  theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Ban kiểm soát 

đặc biệt trình Ngân hàng Nhà nước quyết định giải 

thể tổ chức tín dụng tại khoản 1 Điều này xây dựng 

phương án giải thể và trình cấp có thẩm quyền của tổ 

chức tín dụng thông quađược kiểm soát đặc biệt. 

3. Phương án giải thể phải có đầy đủ trình tự, thủ 

tục theo quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp, 

hợp tác xã. 

3. Trường hợp giải thể theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều này, Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phối hợp với 

tổ chức tín dụng tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ nợ xây 

dựng phương án thanh lý tài sản, trong đó có kế 

hoạch mua một phần hoặc toàn bộ tài sản đồng thời 

nhận chuyển giao toàn bộ nghĩa vụ nợ của tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt, biện pháp hỗ trợ 

đối với tổ chức tín dụng tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ 

nợ, trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 

Đối với quỹ tín dụng nhân dân, phương án thanh 

lý tài sản phải có ý kiến của Ngân hàng hợp tác xã 

trước khi gửi Ngân hàng Nhà nước. 

4. Tổ chức tín dụng được can thiệp sớmtiếp nhận 

toàn bộ nghĩa vụ nợ phải đáp ứng điều kiện quy định 

tại khoản 1 Điều 161 của Luật này và được áp dụng 

một hoặc một số biện pháp hỗ trợ quy định tại khoản 

4 Điều 161. 

5. Việc giải thể và thanh lý tài sản tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt thực hiện việc thanh lý tài 

sản và giải thể theo quy định tại khoản 2 Điều 202 

của Ngân hàng Nhà nướcLuật này và quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

Điều 152. Phá sản tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt 

Điều 173. Xây dựng phương án phá sản 

1. Điều kiện xây dựng phương án phá sản: 

a) Ngân hàng thương mại thuộc trường hợp quy 

Điều 173181. Xây dựng phương án pháPhá sản 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

1. Điều kiện xây dựng phương án phá sản: 
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1. Ngân hàng Nhà nước xem xét, trình Chính phủ 

quyết định chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 147a hoặc 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 

Điều 148, khoản 4 Điều 148c, khoản 2 Điều 149a, 

khoản 4 Điều 149d, khoản 7 Điều 151a hoặc khoản 

7 Điều 151d của Luật này khi tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt lâm vào tình trạng phá sản. 

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương phá sản 

thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 148, 

khoản 4 Điều 148c, khoản 2 Điều 149a, khoản 4 Điều 

149d, khoản 7 Điều 151a, khoản 7 Điều 151d của 

Luật này được thực hiện theo quy định tại khoản 2 

và khoản 3 Điều 147a của Luật này. 

định tại điểm a, b khoản 1 Điều 160 của Luật này 

không có phương án chuyển giao bắt buộc hoặc 

phương án chuyển giao bắt buộc không được phê 

duyệt hoặc hết thời hạn thực hiện phương án chuyển 

giao bắt buộc mà ngân hàng thương mại được kiểm 

soát đặc biệt không khắc phục được tình trạng dẫn 

đến đặt vào kiểm soát đặc biệt; 

b) Tổ chức tín dụng thuộc trường hợp quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 160 của Luật này; 

c) Tổ chức tín dụng thuộc trường hợp quy định 

hoàn thành phương án chi trả quy định tại Điều 161 

của Luật này; 

2. Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây dựng phương 

án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, đề 

xuất Ngân hàng Nhà nước để trình Chính phủ phê 

duyệt. 

3. Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với quỹ tín dụng nhân dân được kiểm 

soát đặc biệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Ngân 

hàng Hợp tác xã Việt Nam xây dựng phương án phá 

sản quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, 

trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. 

4. Sau khi phương án phá sản được cấp thẩm 

quyền phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định 

chấm dứt kiểm soát đặc biệt. Việc phá sản tổ chức tín 

dụng thực hiện theo quy định tại Chương X của Luật 

này. 

a) Ngân hàng thương mại thuộc trường hợp quy 

định tại điểm a, bTổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt không đủ điều kiện chuyển giao bắt buộc 

quy định tại khoản 1 Điều 172 và khoản 1 Điều 

160173 của Luật này không có phương án chuyển 

giao bắt buộc hoặc phươngkhông đủ điều kiện giải 

thể quy định tại khoản 1 Điều 180 của Luật này; 

b) Phương án chuyển giao bắt buộc không được 

phê duyệt hoặc hết thời hạn thực hiện phương án 

chuyển giao bắt buộc màcủa ngân hàng thương mại 

được kiểm soát đặc biệt không khắc phục được tình 

trạng dẫn đến đặt vào kiểm soát đặc biệtkhông được 

phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 172 của 

Luật này hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 

5 Điều 173 và khoản 8 Điều 176 của Luật này; 

b) Tổ chức tín dụng thuộc trường hợp quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 160 của Luật này; 

c) Tổ chức tín dụng thuộc trường hợp quy định 

hoàn thành phương án chi trả quy định tại khoản 3 

Điều 161202 của Luật này;. 

2. Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt, Bảotổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây 

dựng phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều này, đề xuất Ngân hàng Nhà nước để trình 

Chính phủ phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

3. Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát 

đặc biệt, BảoTrên cơ sở phương án phá sản được phê 

duyệt, Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính 

phủ quyết định hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi 

Việt Nam và Ngâncho người gửi tiền, tối đa bằng số 

tiền gửi của cá nhân được bảo hiểm tại tổ chức tín 

dụng. 
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3. Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát 

đặc biệt, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và ngân hàng 

Hợphợp tác xã Việt Nam xây dựng phương án phá 

sản quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt 

và đề xuất Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng 

Chính phủ quyết định hạn mức chi trả bảo hiểm tiền 

gửi cho người gửi tiền, tối đa bằng số tiền gửi của cá 

nhân được bảo hiểm tại tổ chức tín dụng. Trên cơ sở 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức bảo 

hiểm tiền gửi, Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với quỹ tín dụng nhân dân được 

kiểm soát đặc biệt, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và ngân 

hàng hợp tác xã hoàn thiện phương án phá sản quỹ 

tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, trình 

Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. 

4. Sau khi phương án phá sản được cấp thẩm 

quyền phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định 

chấm dứt kiểm soát đặc biệt. Việc phá sản tổ chức tín 

dụng thực hiện theo quy định tại Chương X của Luật 

này. 

Điều 152b. Nội dung phương án phá sản 

Phương án phá sản bao gồm các nội dung tối thiểu 

sau đây: 

1. Đánh giá thực trạng và quá trình xử lý tổ chức 

tín dụng được kiểm soát đặc biệt được quyết định chủ 

trương phá sản. 

2. Đánh giá tác động của việc thực hiện phương 

án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

đối với sự an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng. 

3. Phương án chi trả tiền gửi của khách hàng là cá 

nhân. 

4. Lộ trình thực hiện và trách nhiệm triển khai 

phương án phá sản. 

Điều 174. Nội dung phương án phá sản 

Phương án phá sản bao gồm các nội dung tối 

thiểu sau đây: 

1. Đánh giá thực trạng và quá trình xử lý tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

2. Đánh giá tác động của việc thực hiện phương 

án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

đối với sự an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng. 

3. Phương án chi trả tiền gửi của khách hàng là 

cá nhân. 

4. Lộ trình thực hiện và trách nhiệm triển khai 

phương án phá sản. 

Điều 174182. Nội dung phương án phá sản 

Phương án phá sản bao gồm các nội dung tối 

thiểuchủ yếu sau đây: 

1. Đánh giá thựcThực trạng và quá trình xử lýcủa 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 

2. Đánh giá tác động của việc thực hiện phương 

án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 

đối với sự an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng. 

3. Phương án chiDự kiến hạn mức trả tiền bảo 

hiểm cho người gửi của khách hàngtiền là cá nhân; 

lộ trình, thời hạn chi trả. 

4. Lộ trình thực hiện và trách nhiệm triển khai 

phương án phá sản. 
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Điều 152c. Tổ chức thực hiện phương án phá 

sản 

1. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, kiểm tra, giám 

sát việc triển khai thực hiện phương án phá sản đã 

được phê duyệt, bao gồm cả việc yêu cầu tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt nộp đơn yêu cầu Tòa 

án mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về 

phá sản. 

2. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước 

trình Chính phủ quyết định việc sửa đổi, bổ sung 

phương án phá sản. 

3. Việc thực hiện phá sản tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt được áp dụng theo quy định của 

pháp luật về phá sản tổ chức tín dụng. 

Điều 175. Tổ chức thực hiện phương án phá 

sản 

1. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, kiểm tra, giám 

sát việc triển khai thực hiện phương án phá sản đã 

được phê duyệt, bao gồm cả việc yêu cầu tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt nộp đơn yêu cầu Tòa 

án mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về 

phá sản. 

2. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước 

quyết định (đối với tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng 

nhân dân) hoặc trình Chính phủ quyết định việc sửa 

đổi, bổ sung phương án phá sản. 

3. Việc thực hiện phá sản tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt được áp dụng theo quy định của 

pháp luật về phá sản tổ chức tín dụng. 

Điều 175183. Tổ chức thực hiện phương án phá 

sản 

1. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo,Sau khi phương 

án phá sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bảo 

hiểm tiền gửi Việt Nam phối hợp với tổ chức tín dụng 

để chi trả bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền theo 

phương án phá sản.  

2.  Trường hợp số tiền trong Quỹ dự phòng nghiệp 

vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không đủ chi trả 

cho người gửi tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 

này, Ngân hàng Nhà nước cho Bảo hiểm tiền gửi 

Việt Nam vay đặc biệt.  

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây dựng phương án 

tăng phí bảo hiểm tiền gửi để bù đắp phần vay đặc 

biệt; sử dụng tiền trả nợ vay đặc biệt của tổ chức tín 

dụng, nguồn thu từ bán giấy tờ có giá do Bảo hiểm 

tiền gửi Việt Nam nắm giữ, từ thanh lý tài sản của tổ 

chức tín dụng vay đặc biệt, phí bảo hiểm tiền gửi để 

ưu tiên hoàn trả nợ vay cho Ngân hàng Nhà nước. 

3. Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, giám sát việc 

triển khai thực hiện phương án phá sản đã được phê 

duyệt, bao gồm cả việc yêu cầu tổ chức tín dụng được 

kiểm soát đặc biệt nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ 

tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. 

2.4. Ngân hàng Nhà nước xem xét có văn bản 

chấm dứt kiểm soát đặc biệt sau khi tổ chức tín dụng 

thực hiện xong việc chi trả tiền gửi cho người gửi 

tiền theo phương án phá sản.  

5. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước 

quyết định (sửa đổi, bổ sung phương án phá sản đối 

với tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân dân) hoặc 

trình Chính phủ quyết định việc sửa đổi, bổ sung 

phương án phá sản. 

3. Việc thực hiện phá sản đối với tổ chức tín dụng 

đượckhác. 
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6. Sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm 

dứt kiểm soát đặc biệt được áp, việc phá sản tổ chức 

tín dụng thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại 

Điều 201 và Điều 202 của Luật này và pháp luật về 

phá sản tổ chức tín dụng. 

 (Mục 2 Chương VIII BIỆN PHÁP CAN THIỆP 

TRONG TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

BỊ RÚT TIỀN HÀNG LOẠT ) 

Mục 2 CHƯƠNG XI 

BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG XỬ LÝ 

TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC TÍN DỤNG BỊ RÚT 

TIỀN HÀNG LOẠT  

 Điều 148. Các biện pháp xử lý trong trường hợp 

tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt 

1. Tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt quy định tại 

điểm e khoản 1 Điều 144 của Luật này được áp dụng 

một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau: 

a) Tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt không bị áp 

dụng biện pháp xử phạt vi phạm thiếu dự trữ bắt buộc 

và không tuân thủ tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy 

định trong giai đoạn bị rút tiền hàng loạt;  

b) Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định thực 

hiện các biện pháp hỗ trợ thanh khoản riêng đối với 

tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt:  

(i) Mua giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng trên 

nghiệp vụ thị trường mở;  

(ii) Thực hiện các giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín 

dụng;  

(iii) Tái cấp vốn với tổ chức tín dụng. 

c) Vay đặc biệt Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền 

gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và 

tổ chức tín dụng khác theo quy định tại điểm a khoản 

1 Điều 146 của Luật này; 

d) Ngân hàng Nhà nước quyết định việc ngừng tạm 

thời giao dịch tại tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng 

loạt. 

2. Ngân hàng Nhà nước được phép sử dụng khoản 

dự phòng rủi ro để xử lý đối với các khoản phải thu 

Điều 148184. Các biện pháp xử lý trong trường 

hợp tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt 

1. Tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt quy định 

tại điểm e khoản 1 Điều 144 của Luật này được áp 

dụng một hoặc một sốphải báo cáo Ngân hàng Nhà 

nước và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ sau đây: 

a) Tổ chức tín dụng Không chia cổ tức bằng tiền 

mặt; tạm dừng hoặc hạn chế các hoạt động cấp tín 

dụng và các hoạt động khác có sử dụng nguồn tiền 

của tổ chức tín dụng; các giải pháp khác để đáp ứng 

yêu cầu chi trả tiền gửi cho khách hàng; 

b) Thực hiện các biện pháp tại phương án khắc 

phục trong tình huống bị rút tiền hàng loạt không 

bịquy định tại Điều 142 của Luật này; cập nhật, điều 

chỉnh phương án trong trường hợp cần thiết; 

 2. Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm hoặc 

tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, khi bị rút 

tiền hàng loạt được áp dụng biện pháp xử phạt vi 

phạm thiếu dự trữ bắt buộc và không tuân thủ tỷ lệ 

bảo đảm an toàn theo quy định trong giai đoạn bị rút 

tiền hàng loạt; một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau: 

b) a) Bán giấy tờ có giá cho Ngân hàng Nhà nước 

xem xét, quyết định thực hiện các biện pháp hỗ trợ 

thanh khoản riêng đối với tổ chức tín dụng bị rút tiền 

hàng loạt:  

(i) Mua giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng trên 

nghiệp vụ thị trường mở; với lãi suất 0%;  
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không thu hồi được phát sinh từ các biện pháp quy 

định tại điểm b, c khoản 1 Điều này. 

3. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt 

Nam thực hiện chuyển giấy tờ có giá của tổ chức tín 

dụng bị rút tiền hàng loạt đang lưu ký tại Tổng công 

ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về Ngân 

hàng Nhà nước theo đề nghị của tổ chức tín dụng.  

 

(iib) Thực hiện các giao dịch ngoại tệ với tổ chức 

tín dụng; Ngân hàng Nhà nước nhằm mục đích thanh 

khoản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

(iii) Tái cấp vốn với tổ chức tín dụng. 

c) Vay đặc biệt Ngân hàng Nhà nước, Bảo tổ chức 

bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân, ngân hàng 

Hợphợp tác xã Việt Nam và tổ chức tín dụng khác để 

chi trả tiền gửi cho người gửi tiền. 

3. Trường hợp tổ chức tín dụng đang được can 

thiệp sớm bị rút tiền hàng loạt phải báo cáo Ngân 

hàng Nhà nước về tình trạng rút tiền hàng loạt và rà 

soát, đánh giá lại thực trạng để xây dựng, điều chỉnh 

phương án khắc phục. Tổ chức tín dụng điều chỉnh 

phương án khắc phục theo quy định tại điểm a khoản 

14 Điều 146162 của Luật này; và thực hiện theo 

phương án đã điều chỉnh.   

d) Ngân hàng Nhà nước quyết định việc ngừng 

tạm thời giao dịch tại tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng 

loạt. 

2. Ngân hàng Nhà nước được phép sử dụng khoản 

dự phòng rủi ro để xử lý đối với các khoản phải thu 

không thu hồi được phát sinh từ các biện pháp quy 

định tại điểm b, c khoản 1 Điều này. 

4. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán 

Việt Nam thực hiện chuyển giấy tờ có giá của tổ Tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bị rút tiền hàng 

loạt đang lưu ký được hỗ trợ chi trả tiền gửi của 

người gửi tiền theo quy định tại Tổng công ty Lưu 

ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về Ngân hàng 

Nhà nước theo đề nghị của tổ chức tín dụng. Điều 

168 của Luật này. 

  CHƯƠNG XII 

VAY, CHO VAY ĐẶC BIỆT 
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Điều 146d. Khoản vay đặc biệt 

1. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được 

vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền 

gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và 

các tổ chức tín dụng khác trong trường hợp sau đây: 

a) Để hỗ trợ thanh khoản khi tổ chức tín dụng có 

nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng 

mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống 

trong thời gian tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc 

biệt, bao gồm cả trường hợp tổ chức tín dụng đang 

thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt; 

b) Để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi, 

phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 

2. Khoản vay đặc biệt được ưu tiên hoàn trả trước 

tất cả các khoản nợ khác, kể cả các khoản nợ có tài 

sản bảo đảm của tổ chức tín dụng trong trường hợp 

sau đây: 

a) Khi đến hạn trả nợ, trừ trường hợp trong thời 

gian phương án cơ cấu lại chưa được phê duyệt hoặc 

trường hợp thay đổi phương án cơ cấu lại nhưng chưa 

được phê duyệt; 

b) Khi giải thể, phá sản tổ chức tín dụng. 

3. Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết việc cho 

vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt. 

Điều 146. Khoản vay đặc biệt 

1. Tổ chức tín dụng được vay đặc biệt của Ngân hàng 

Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng 

Hợp tác xã Việt Nam và tổ chức tín dụng khác trong 

trường hợp sau đây:   

a) Để hỗ trợ thanh khoản khi tổ chức tín dụng có 

nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng 

mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống; 

b) Để hỗ trợ thực hiện phương án khắc phục, phương 

án hỗ trợ trước kiểm soát đặc biệt, phương án chuyển 

giao bắt buộc. 

 

Điều 146185. Các trường hợp được Khoản vay 

đặc biệt 

1. Tổ chức tín dụng được vay đặc biệt của Ngân 

hàng Nhà nước, Bảo tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt 

Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và tổ chức tín 

dụng khác trong trường hợp sau đây:   

a) Để hỗ trợ thanh khoản khi tổ chức tín dụng có 

nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng 

mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổntiền gửi cho người 

gửi tiền theo quy định tại Điều 184 của hệ thốngLuật 

này; 

b) Để hỗ trợ chi trả tiền gửi theo quy định tại Điều 

168 của Luật này;  

c) Để thực hiện phương án khắc phục, phương án 

hỗ trợ trước kiểm soát đặc biệt, phương án chuyển 

giao bắt buộc. 

2. Ngân hàng hợp tác xã chỉ cho vay đặc biệt đối 

với quỹ tín dụng nhân dân. 

3. Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt tổ chức 

bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại Điều 168 và Điều 

183 của Luật này.  

3. Ngân hàng Nhà nước quyết định các khoản tổ chức 

tín dụng vay đặc biệt Ngân hàng Nhà nước. Đối với 

trường hợp tổ chức tín dụng vay đặc biệt của Bảo 

hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng hợp tác xã Việt 

Nam, tổ chức tín dụng khác, Bảo hiểm tiền gửi Việt 

Nam, Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam, tổ chức tín 

dụng khác quyết định cho vay đặc biệt theo quy định 

pháp luật, phương án khắc phục, phương án hỗ trợ 

trước kiểm soát đặc biệt, phương án chuyển giao bắt 

buộc. 

 10. Chỉ định cho vay đặc biệt 

a) Trong trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn hệ 

thống, ổn định trật tự an toàn xã hội, Ngân hàng Nhà 

nước được chỉ định Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, 

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, một hoặc một số tổ 

Điều 186. Thẩm quyền quyết định, chỉ định cho 

vay đặc biệt 

3.1. Ngân hàng Nhà nước quyết định các khoản 

cho vay đặc biệt của mình đối với tổ chức tín dụng 

vay đặc biệt Ngân hàng Nhà nước. Đối với trường 

hợp, tổ chức tín dụng vay đặc biệt của Bảo bảo hiểm 

tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam, 

tổ chức tín dụng khác, Bảo.  

2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân 

hàng hợp tác xã Việt Nam, tổ chức tín dụng khác 

quyết định khoản cho vay đặc biệt của mình theo quy 

định pháp luật, phương án khắc phục, phương án hỗ 

trợ trước kiểm soát đặc biệt, phương án chuyển giao 

bắt buộcthỏa thuận với tổ chức tín dụng vay đặc biệt. 

 10. Chỉ định cho vay đặc biệt 
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chức tín dụng cho vay đặc biệt tổ chức tín dụng theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều này với lãi suất 0%.  

b) Tổ chức tín dụng được chỉ định cho vay đặc biệt 

đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 151 

Luật này. 

c) Trong trường hợp chỉ định một số tổ chức tín dụng 

cho vay đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước quyết định 

phân bổ số tiền cho vay đặc biệt đối với mỗi tổ chức 

tín dụng cho vay đặc biệt. 

d) Tổ chức tín dụng được chỉ định phải thực hiện cho 

vay đặc biệt tổ chức tín dụng khác theo chỉ định của 

Ngân  hàng Nhà nước và được Ngân hàng Nhà nước 

xem xét, quyết định áp dụng một hoặc một số biện 

pháp hỗ trợ sau: 

(i) Được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ 

quy định tại khoản 6 Điều này;  

(ii) Được phân bổ số tiền trích lập dự phòng rủi ro 

đối với khoản cho vay đặc biệt theo năng lực tài 

chính của tổ chức tín dụng; 

(iii) Được phép sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử 

lý đối với khoản cho vay đặc biệt không thu hồi 

được. 

 

 

a) Trong trường3. Trường hợp cần thiết để bảo 

đảm an toàn hệ thống, ổn định trật tự an toàn xã hội, 

Ngân hàng Nhà nước được chỉ định Bảotổ chức bảo 

hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt 

Nam, một hoặc một số, tổ chức tín dụng cho vay đặc 

biệt tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 

168 và điểm c a khoản 1 Điều này với lãi suất 0%.  

b) Tổ chức tín dụng được chỉ định cho vay đặc 

biệt đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 151 

Luật này.khoản 2 Điều 184 của Luật này. Tổ chức 

bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tín dụng phải thực hiện 

cho vay đặc biệt theo chỉ định của Ngân hàng Nhà 

nước.  

c) 4.Trong trường Trường hợp chỉ định một số tổ 

chức tín dụng cho vay đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước 

quyết định phân bổ số tiền cho vay đặc biệt đối với 

mỗi tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt. 

d)5. Tổ chức tín dụng được chỉ định phải thực 

hiện cho vay đặc biệt tổ chức tín dụng khác theo chỉ 

định của Ngân  hàng Nhà nước và được Ngân hàng 

Nhà nước xem xét, quyết định áp dụng một hoặc một 

số biện pháp hỗ trợ sau: 

(i) Được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ 

trợphải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 61 Điều 

161 của Luật này;  

(ii) Được phân bổ số tiền trích lập dự phòng rủi ro 

đối với khoản cho vay đặc biệt theo năng lực tài 

chính của tổ chức tín dụng; 

(iii) Được phép sử dụng khoản dự phòng rủi ro để 

xử lý đối với khoản cho vay đặc biệt không thu hồi 

được. 

 4. Tài sản bảo đảm của khoản vay đặc biệt: 

a) Đối với khoản vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà 

nước quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, tài sản 

bảo đảm và trường hợp cho vay không có tài sản bảo 

đảm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

Điều 187. Lãi suất và tài sản bảo đảm của 

khoản vay đặc biệt 

41. Đối với khoản cho vay đặc biệt thuộc thẩm 

quyền của Ngân hàng Nhà nước quyết định hoặc chỉ 

định, lãi suất cho vay đặc biệt là 0%/năm;  
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b) Đối với khoản vay đặc biệt quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều này, tài sản bảo đảm theo phương án 

khắc phục, phương án hỗ trợ trước kiểm soát đặc 

biệt, phương án chuyển giao bắt buộc. 

5. Lãi suất cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước 

là 0%/năm. 

 

2. Đối với khoản cho vay đặc biệt từ tổ chức bảo 

hiểm tiền gửi, tổ chức tín dụng không thuộc trường 

hợp chỉ định của Ngân hàng Nhà nước quy định tại 

khoản 1 Điều này, lãi suất cho vay đặc biệt thực hiện 

theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng vay đặc biệt. 

3. Tài sản bảo đảm của khoản vay đặc biệt: 

a) Đối với khoản vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà 

nước quy định tại điểm a khoản 1 Điều 185 của Luật 

này, tài sản bảo đảm và trường hợp cho vay không 

có tài sản bảo đảm theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước; 

b) Đối với khoản vay đặc biệt quy định tại điểm 

bc khoản 1 Điều 185 của Luật này, tài sản bảo đảm 

theo phương án khắc phục, phương án hỗ trợ trước 

kiểm soát đặc biệt, phương án chuyển giao bắt buộc. 

5. Lãi suất cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà 

nước là 0%/năm. 

 6. Tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt được áp dụng 

một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây: 

a) Được vay tái cấp vốn với lãi suất 0%, thời hạn 

tương ứng với thời hạn cho vay đặc biệt tổ chức tín 

dụng khác, được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc. 

b) Không phải thực hiện tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu 

Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh quy 

định tại Điều 129 của Luật này. 

c) Các khoản cho vay đặc biệt được áp dụng hệ số 

rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn và được phân loại 

vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn. 

d) Được phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo hiểm 

tiền gửi Việt Nam với lãi suất bằng 50% lãi suất trái 

phiếu Chính phủ có thời hạn tương đương được phát 

hành tại thời điểm gần nhất. 

đ) Được nhận tiền gửi dài hạn của Bảo hiểm tiền gửi 

Việt Nam với lãi suất ưu đãi theo quyết định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 188. Hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng cho 

vay đặc biệt 

1. Trong thời gian cho vay đặc biệt, tổ chức tín 

dụng cho vay đặc biệt được áp dụng biện pháp hỗ trợ 

quy định tại điểm a khoản 3 Điều 161 của Luật này. 

6.2. Trong thời gian cho vay đặc biệt, sau khi 

được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Tổ tổ chức 

tín dụng cho vay đặc biệt được áp dụng một hoặc một 

số biện pháp hỗ trợ sau đây:  

a) Được vayVay tái cấp vốn với lãi suất 0%,bằng 

lãi suất tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt; số tiền, 

thời hạn tương ứng vớivay tái cấp vốn không vượt 

quá số tiền, thời hạn tổ chức tín dụng cho vay đặc 

biệt tổ chức tín dụng khác, được giảm 50% tỷ lệ dự 

trữ bắt buộc.đó; 

b) Không phải thực hiện tỷ lệ mua, đầu tư trái 

phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 

quy định tại Điều 129 của Luật này. 
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e) Được áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác do Ngân 

hàng Nhà nước quyết định theo thẩm quyền. 

7. Tổng số tiền hỗ trợ quy định tại điểm a, d, đ khoản 

6 Điều này đối với tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt 

được hỗ trợ không lớn hơn  số tiền gốc và lãi của 

khoản cho vay đặc biệt. 

c) Các khoản cho vay đặc biệt được áp dụng hệ số 

rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn và được phân loại 

vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn. 

d) Được phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo 

hiểm tiền gửi Việt Nam với lãi suất bằng 50% lãi suất 

trái phiếu Chính phủ có thời hạn tương đương được 

phát hành tại thời điểm gần nhất. 

đ) Được nhận tiền gửi dài hạn của Bảo hiểm tiền 

gửi Việt Nam với lãi suất ưu đãi theo quyết định của 

Ngân hàng Nhà nước. 

e) Được áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác do 

Ngân hàng Nhà nước quyết định theo thẩm quyền. 

7. Tổng số tiềnBiện pháp hỗ trợ quy định tại các 

điểm ab, c, d,  và đ khoản 64 Điều 161 của Luật này 

đối với tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt được hỗ trợ 

không lớn hơn  số tiền gốc và lãi của khoản cho vay 

đặc biệt. 

 2. Khoản vay đặc biệt được ưu tiên hoàn trả trước tất 

cả các khoản nợ khác, kể cả các khoản nợ có tài sản 

bảo đảm của tổ chức tín dụng.  

8. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được hạch toán giảm 

Quỹ dự phòng nghiệp vụ để xử lý số tiền cho vay đặc 

biệt không thu hồi được. 

9. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được hạch toán 

giảm Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân để xử lý số tiền cho vay đặc biệt không thu 

hồi được. 

11. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết 

việc cho vay đặc biệt. 

Điều 189. Nguyên tắc xử lý khoản vay đặc biệt 

2.1. Khoản vay đặc biệt được ưu tiên hoàn trả 

trước tất cả các khoản nợ khác, kể cả các khoản nợ 

có tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụngbên vay đặc 

biệt.  

8. Bảo2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

được hạch toán giảm Quỹ dự phòng nghiệp vụ để xử 

lý số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được. 

9.3. Ngân hàng Hợphợp tác xã Việt Nam được 

hạch toán giảm Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 

tín dụng nhân dân để xử lý số tiền cho vay đặc biệt 

không thu hồi được. 

11.4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định 

chi tiết việc cho vay đặc biệt.  

Mục 2. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, 

THANH LÝ, PHONG TỎA VỐN, TÀI SẢN 

CHƯƠNG X 

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, 

THANH LÝ, PHONG TỎA VỐN, TÀI SẢN 

(Chuyển xuống Chương XIV) 

Điều 153. Tổ chức lại tổ chức tín dụng Điều 176. Tổ chức lại tổ chức tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng được tổ chức lại dưới hình 

(Chuyển thành Điều 199.) 
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1. Tổ chức tín dụng được tổ chức lại dưới hình 

thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình 

thức pháp lý sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận bằng văn bản. 

2. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện, 

hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc tổ chức lại tổ 

chức tín dụng. 

thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình 

thức pháp lý sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận bằng văn bản. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc 

tổ chức lại tổ chức tín dụng. 

Điều 154. Giải thể tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài giải thể trong các trường hợp sau đây: 

1. Tự nguyện xin giải thể nếu có khả năng thanh 

toán hết nợ và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản. 

2. Khi hết thời hạn hoạt động không xin gia hạn 

hoặc xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận bằng văn bản; 

3. Bị thu hồi Giấy phép. 

Điều 177. Giải thể tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài giải thể trong các trường hợp sau đây: 

1. Tự nguyện xin giải thể nếu có khả năng thanh 

toán hết nợ và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản. 

2. Khi hết thời hạn hoạt động không xin gia hạn 

hoặc xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận bằng văn bản; 

3. Bị thu hồi Giấy phép. 

 (Chuyển thành Điều 200.) 

Điều 155. Phá sản tổ chức tín dụng 

1. Sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm 

dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp 

dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp 

phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng 

vẫn lâm vào tình trạng phá sản, thì tổ chức tín dụng 

đó phải làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết 

yêu cầu tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật 

về phá sản. 

2. Khi nhận được yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ 

chức tín dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này, 

Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá 

sản và áp dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản của tổ 

chức tín dụng theo quy định của pháp luật về phá sản. 

3. Sau khi Thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Ngân hàng 

Nhà nước thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng. 

Điều 178. Phá sản tổ chức tín dụng 

1. Sau khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định 

chấm dứt kiểm soát đặc biệt, thì tổ chức tín dụng phải 

làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu 

cầu tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về 

phá sản. 

2. Khi nhận được yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ 

chức tín dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này, 

Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá 

sản và áp dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản của tổ 

chức tín dụng theo quy định của pháp luật về phá sản. 

3. Sau khi Thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Ngân hàng 

Nhà nước thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng. 

(Chuyển thành Điều 201.) 
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Điều 156. Thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Trong trường hợp tổ chức tín dụng bị tuyên bố 

phá sản, việc thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá 

sản. 

2. Khi giải thể theo quy định tại Điều 154 của Luật 

này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải tiến hành thanh lý tài sản dưới sự giám sát 

của Ngân hàng Nhà nước và theo trình tự, thủ tục 

thanh lý tài sản do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

3. Trong quá trình giám sát thanh lý tài sản của tổ 

chức tín dụng bị giải thể, nếu phát hiện tổ chức tín 

dụng không có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản 

nợ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chấm dứt 

thanh lý và thực hiện phương án phá sản tổ chức tín 

dụng theo quy định tại Mục 1e Chương VIII của Luật 

này. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài bị thanh lý có trách nhiệm thanh toán các chi 

phí liên quan đến việc thanh lý tài sản. 

Điều 179. Thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Trong trường hợp tổ chức tín dụng bị tuyên bố 

phá sản, việc thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá 

sản. 

2. Khi giải thể theo quy định tại Điều 177 của Luật 

này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải tiến hành thanh lý tài sản dưới sự giám sát 

của Ngân hàng Nhà nước và theo trình tự, thủ tục 

thanh lý tài sản do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

3. Trong quá trình giám sát thanh lý tài sản của tổ 

chức tín dụng bị giải thể, nếu phát hiện tổ chức tín 

dụng không có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản 

nợ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chấm dứt 

thanh lý và thực hiện phương án phá sản tổ chức tín 

dụng theo quy định tại Mục 3 Chương IX và Điều 

178 của Luật này. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài bị thanh lý có trách nhiệm thanh toán các chi 

phí liên quan đến việc thanh lý tài sản. 

(Chuyển thành Điều 202.) 

Điều 157. Phong tỏa vốn, tài sản của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

1. Trong trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền 

lợi của người gửi tiền, Ngân hàng Nhà nước phong 

tỏa một phần hoặc toàn bộ vốn, tài sản của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

2. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể các 

trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài 

sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 180. Phong tỏa vốn, tài sản của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

1. Trong trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền 

lợi của người gửi tiền, Ngân hàng Nhà nước phong 

tỏa một phần hoặc toàn bộ vốn, tài sản của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa 

vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

(Chuyển thành Điều 203.) 

Nghị quyết số 42/2017/QH14 Chương XI 

XỬ LÝ NỢ XẤU, TÀI SẢN BẢO ĐẢM  

CỦA KHOẢN NỢ XẤU 

Chương XIXIII XỬ LÝ NỢ XẤU, TÀI SẢN 

BẢO ĐẢM CỦA KHOẢN NỢ XẤU 

Điều 4 Nghị quyết 42/2017/QH14 

1. Nợ xấu quy định tại Nghị quyết này bao gồm: 

Điều 181. Nợ xấu  

Nợ xấu được áp dụng các quy định tại Chương này 

bao gồm: 

Điều 181190. Nợ xấu  

Nợ xấu được áp dụng các quy định tại Chương 

này bao gồm: 
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a) Khoản nợ được hình thành và xác định là nợ 

xấu trước ngày 15 tháng 8 năm 2017; 

b) Khoản nợ được hình thành trước ngày 15 tháng 

8 năm 2017 và được xác định là nợ xấu trong thời 

gian Nghị quyết có hiệu lực. 

Việc xác định khoản nợ là nợ xấu căn cứ vào Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị quyết này. Trường hợp 

cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa 

đổi Phụ lục theo đề nghị của Chính phủ và báo cáo 

Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu có trách nhiệm 

xác nhận bằng văn bản khoản nợ là nợ xấu khi có yêu 

cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá 

trình xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 

theo quy định tại Nghị quyết này. 

1. Nợ xấu của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài bao gồm khoản nợ xấu đang hạch 

toán trong bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khoản nợ xấu đã 

sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nhưng chưa thu hồi 

được nợ và đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.  

2. Nợ xấu tổ chức mua, bán xử lý nợ xấu đã mua 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài nhưng chưa thu hồi được nợ. 

1. Nợ xấu của các tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài bao gồm khoản nợ xấu đang 

hạch toán trong bảng cân đối kế toán của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khoản nợ xấu 

đã sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nhưng chưa thu 

hồi được nợ và đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế 

toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.;  

2. Nợ xấu tổ chức mua, bán, xử lý nợ xấu đã mua 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài nhưng chưa thu hồi được nợ. 

 

Điều 5 Nghị quyết 42/2017/QH14 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu bán nợ xấu, tài 

sản bảo đảm của khoản nợ xấu công khai, minh bạch, 

theo quy định của pháp luật; giá bán phù hợp với giá 

thị trường, có thể cao hơn hoặc thấp hơn dư nợ gốc 

của khoản nợ. 

Điều 182. Bán nợ xấu và tài sản bảo đảm  

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu bán nợ xấu, tài 

sản bảo đảm của khoản nợ xấu công khai, minh 

bạch, theo quy định của pháp luật; giá bán phù hợp 

với giá thị trường, có thể cao hơn hoặc thấp hơn dư 

nợ gốc của khoản nợ. 

Điều 182191. Bán nợ xấu và tài sản bảo đảm  

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu bán nợ xấu, tài 

sản bảo đảm của khoản nợ xấu công khai, minh bạch, 

theo quy định của pháp luật; giá bán phù hợp với giá 

thị trường,. Giá bán khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu có thể cao hơn hoặc thấp hơn dư 

nợ gốc của khoản nợ. 

Điều 6 Nghị quyết 42/2017/QH14 

1. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được mua khoản 

nợ xấu đang hạch toán trong, ngoài bảng cân đối kế 

toán của tổ chức tín dụng, trừ tổ chức tín dụng liên 

doanh và tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, 

được chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu 

đặc biệt thành khoản nợ xấu mua theo giá thị trường 

theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được bán nợ 

xấu cho pháp nhân, cá nhân, bao gồm cả doanh 

nghiệp không có chức năng kinh doanh mua, bán nợ. 

Điều 183. Mua, bán nợ xấu của tổ chức mua bán, 

xử lý nợ xấu  

1. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được mua khoản 

nợ xấu đang hạch toán trong, ngoài bảng cân đối kế 

toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài (riêng nợ xấu của tổ chức tín dụng liên doanh, 

tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài chỉ thực hiện mua bán nợ theo 

giá trị thị trường), được chuyển khoản nợ xấu đã 

mua bằng trái phiếu đặc biệt thành khoản nợ xấu 

mua theo giá thị trường theo hướng dẫn của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

Điều 183192. Mua, bán nợ xấu của tổ chức mua 

bán, xử lý nợ xấu  

1. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được mua khoản 

nợ xấu đang hạch toán trong, ngoài bảng cân đối kế 

toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài (riêng nợ xấu của tổ chức tín dụng liên doanh, 

tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài chỉ thực hiện mua bán nợ theo 

giá trị thị trường), hoặc mua bằng trái phiếu đặc biệt, 

được chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu 

đặc biệt thành khoản nợ xấu mua theo giá thị trường 

theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.. 
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3. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được thỏa thuận 

với tổ chức tín dụng quy định tại khoản 1 Điều này 

mua khoản nợ xấu với giá mua bằng giá trị định giá 

của tổ chức định giá độc lập; xử lý, bán, thu hồi nợ 

theo quy định của pháp luật và phân chia phần giá trị 

còn lại của số tiền thu hồi được từ khoản nợ xấu này 

sau khi trừ giá mua và các chi phí xử lý. 

Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu phải thống nhất 

với tổ chức tín dụng lựa chọn tổ chức định giá độc 

lập. 

2. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được bán nợ xấu 

cho pháp nhân, cá nhân.  

3. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được thỏa thuận 

với tổ chức tín dụng phân chia phần giá trị còn lại 

(nếu có) của số tiền thu hồi được từ khoản nợ xấu 

sau khi trừ giá mua và các chi phí xử lý. 

Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu chỉ được mua khoản 

nợ xấu của tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín 

dụng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài theo giá trị thị trường.  

2. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được bán nợ 

xấu cho pháp nhân, cá nhân.  

3. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được thỏa thuận 

với tổ chức tín dụng phân chia phần giá trị còn lại 

(nếu có) của số tiền thu hồi được từ khoản nợ xấu sau 

khi trừ giá mua và các chi phí xử lý. 

Điều 7 Nghị quyết 42/2017/QH14 

1. Bên bảo đảm, bên giữ tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm kèm 

theo đầy đủ giấy tờ, hồ sơ pháp lý của tài sản bảo 

đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu để xử lý theo 

thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm hoặc trong văn 

bản khác (sau đây gọi là hợp đồng bảo đảm) và quy 

định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. 

Trường hợp bên bảo đảm, bên giữ tài sản không 

giao tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu 

để xử lý thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được thu 

giữ tài sản bảo đảm theo quy định tại Điều này. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu có quyền thu 

giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên bảo 

đảm, bên giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản bảo đảm 

theo quy định tại Điều 299 của Bộ luật Dân sự; 

b) Tại hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc 

bên bảo đảm đồng ý cho tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài có quyền thu giữ tài sản bảo 

Điều 184. Thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm 

Thu giữ tài sản bảo đảm là kiểm soát, chi phối trực 

tiếp tài sản bảo đảm hoặc việc phong tỏa, thế quyền 

của bên nhận bảo đảm là tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán xử lý nợ 

xấu. 

1. Bên bảo đảm, bên giữ tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm kèm 

theo đầy đủ giấy tờ, hồ sơ pháp lý của tài sản bảo 

đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu để xử lý theo 

thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm hoặc trong văn 

bản khác (sau đây gọi là hợp đồng bảo đảm) và quy 

định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. 

Trường hợp bên bảo đảm, bên giữ tài sản không 

giao tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ 

xấu để xử lý thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu 

được thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định 

tại Điều này. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thực hiện thu 

giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên bảo 

đảm, bên giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

Điều 184193. Thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm 

1. Thu giữ tài sản bảo đảm là việc kiểm soát, chi 

phối trực tiếp tài sản bảo đảm hoặc việc phong tỏa, 

thế quyền của bên nhận bảo đảm là tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán 

xử lý nợ xấu. 

12. Bên bảo đảm, bên giữ tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm kèm 

theo đầy đủ giấy tờ, hồ sơ pháp lý của tài sản bảo 

đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu để xử lý theo 

thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm hoặc trong văn 

bản khác (sau đây gọi là hợp đồng bảo đảm) và quy 

định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. 

3. Trường hợp bên bảo đảm, bên giữ tài sản không 

giao tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu 

để xử lý thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được thực 

hiện thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định tại Điều 

này. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thực hiện thu 

giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên bảo 

đảm, bên giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 
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đảm của khoản nợ xấu khi xảy ra trường hợp xử lý 

tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật; 

c) Giao dịch bảo đảm hoặc biện pháp bảo đảm đã 

được đăng ký theo quy định của pháp luật; 

d) Tài sản bảo đảm không phải là tài sản tranh 

chấp trong vụ án đã được thụ lý nhưng chưa được 

giải quyết hoặc đang được giải quyết tại Tòa án có 

thẩm quyền; không đang bị Tòa án áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời; không đang bị kê biên hoặc áp 

dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định 

của pháp luật; 

đ) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu đã hoàn thành 

nghĩa vụ công khai thông tin theo quy định tại khoản 

3 hoặc khoản 4 Điều này. 

3. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày tiến hành thu 

giữ tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, 

xử lý nợ xấu thực hiện công khai thông tin về thời 

gian, địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm, tài sản bảo 

đảm được thu giữ, lý do thu giữ theo quy định sau 

đây: 

a) Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử 

của mình; 

b) Gửi văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân 

cấp xã và cơ quan Công an nơi có tài sản bảo đảm; 

c) Niêm yết văn bản thông báo tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi bên bảo đảm đăng ký địa chỉ 

theo hợp đồng bảo đảm và trụ sở Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có tài sản bảo đảm; 

d) Thông báo cho bên bảo đảm bằng văn bản theo 

đường bưu điện có bảo đảm đến địa chỉ của bên bảo 

đảm theo hợp đồng bảo đảm hoặc gửi trực tiếp cho 

bên bảo đảm. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thực hiện công 

a) Khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản bảo đảm 

theo quy định tại Điều 299 của Bộ luật Dân sự; 

b) Tại hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc bên 

bảo đảm đồng ý cho bên nhận bảo đảm có quyền thu 

giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi xảy ra 

trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của 

pháp luật; 

c) Biện pháp bảo đảm đã phát sinh hiệu lực đối 

kháng với bên thứ ba theo quy định của pháp luật về 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.d) Tài sản bảo đảm 

không phải là tài sản tranh chấp trong vụ án đã được 

thụ lý nhưng chưa được giải quyết hoặc đang được 

giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền; không đang bị 

Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; không 

đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thi 

hành án theo quy định của pháp luật; 

đ) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu đã hoàn thành 

nghĩa vụ công khai thông tin theo quy định tại khoản 

3 hoặc khoản 4 Điều này. 

3. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày tiến hành thu 

giữ tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua 

bán, xử lý nợ xấu thực hiện công khai thông tin về 

thời gian, địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm, tài sản 

bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ theo quy định 

sau đây: 

a) Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử 

của mình; 

b) Gửi văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân 

cấp xã và cơ quan Công an nơi có tài sản bảo đảm; 

c) Niêm yết văn bản thông báo tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi bên bảo đảm đăng ký địa chỉ theo hợp 

đồng bảo đảm và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 

tài sản bảo đảm. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được quyền 

a) Khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản bảo đảm 

theo quy định tại Điều 299 của Bộpháp luật Dânvề 

dân sự; 

b) Tại hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc 

bên bảo đảm đồng ý cho bên nhận bảo đảm có quyền 

thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi xảy ra 

trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của 

pháp luật; 

c) Biện pháp bảo đảm đã phát sinh hiệu lực đối 

kháng với bên thứ ba theo quy định của pháp luật về 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.; 

d) Tài sản bảo đảm không phải là tài sản tranh chấp 

trong vụ án đã được thụ lý nhưng chưa được giải quyết 

hoặc đang được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền; 

không đang bị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời; không đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp 

bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật; 

đ) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu đã hoàn thành 

nghĩa vụ công khai thông tin theo quy định tại khoản 

3 hoặc khoản 4 Điều này. 

34. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày tiến hành thu 

giữ tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, 

xử lý nợ xấu thực hiện công khai thông tin về thời 

gian, địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm, tài sản bảo 

đảm được thu giữ, lý do thu giữ theo quy định sau 

đây: 

a) Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử 

của mình; 

b) Gửi văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân 

cấp xã và cơ quan Công an nơi có tài sản bảo đảm; 

c) Niêm yết văn bản thông báo tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi bên bảo đảm đăng ký địa chỉ 

theo hợp đồng bảo đảm và trụ sở Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có tài sản bảo đảm. Tổ chức tín dụng, chi 
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khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo 

đảm là động sản theo quy định sau đây: 

a) Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử 

của mình và thông báo về việc thực hiện quyền thu 

giữ tài sản bảo đảm cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

bên bảo đảm đăng ký địa chỉ theo hợp đồng bảo đảm 

trước khi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm; 

b) Thông báo cho bên bảo đảm bằng văn bản trước 

thời điểm thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm 

bằng cách gửi theo đường bưu điện có bảo đảm đến 

địa chỉ của bên bảo đảm theo hợp đồng bảo đảm hoặc 

gửi trực tiếp cho bên bảo đảm. 

5. Chính quyền địa phương các cấp và cơ quan 

Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm theo đề 

nghị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu. Trường hợp 

bên bảo đảm không hợp tác hoặc không có mặt theo 

thông báo của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu, đại diện 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiến hành thu giữ tài sản 

bảo đảm tham gia chứng kiến và ký biên bản thu giữ 

tài sản bảo đảm. 

6. Tổ chức tín dụng chỉ được ủy quyền thu giữ tài 

sản bảo đảm cho công ty quản lý nợ và khai thác tài 

sản thuộc tổ chức tín dụng đó; tổ chức mua bán, xử 

lý nợ xấu chỉ được ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm 

cho tổ chức tín dụng bán nợ, công ty quản lý nợ và 

khai thác tài sản thuộc tổ chức tín dụng bán nợ. 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu, tổ chức được 

ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm không được áp 

dụng các biện pháp vi phạm điều cấm của pháp luật 

trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm. 

sử dụng dịch vụ thừa phát lại để lập vi bằng ghi nhận 

việc niêm yết văn bản thông báo tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân cấp xã.  

d) Thông báo cho bên bảo đảm và các bên cùng 

nhận bảo đảm (nếu có) trong trường hợp tài sản 

được dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ, người giữ tài 

sản bảo đảm (nếu có) trong trường hợp tài sản bảo 

đảm được giữ bởi người khác. 

Phương thức thông báo thực hiện theo thỏa thuận. 

Trường hợp không có thỏa thuận thì tổ chức tín dụng 

tín dụng thực hiện việc thu giữ gửi trực tiếp văn bản 

thông báo cho bên bảo đảm hoặc thông qua ủy 

quyền, dịch vụ bưu chính, phương tiện điện tử dưới 

hình thức thông điệp dữ liệu hoặc phương thức khác 

đến địa chỉ được bên bảo đảm cung cấp trong hợp 

đồng bảo đảm. 

Trường hợp bên bảo đảm thay đổi địa chỉ mà 

không thông báo cho bên nhận bảo đảm biết thì địa 

chỉ của bên bảo đảm được xác định theo địa chỉ đã 

được bên bảo đảm cung cấp trước đó, theo hợp đồng 

bảo đảm hoặc theo thông tin được lưu trữ tại cơ quan 

đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Trường hợp tài sản thu giữ được dùng để bảo đảm 

thực hiện nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận 

bảo đảm thì tổ chức tín dụng thực hiện thu giữ còn 

có thể thực hiện bằng phương thức đăng ký thông 

báo xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp 

luật về đăng ký biện pháp bảo đảm. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thực hiện công 

khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo 

đảm là động sản theo quy định sau đây: 

a) Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử 

của mình và thông báo về việc thực hiện quyền thu 

giữ tài sản bảo đảm cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

bên bảo đảm đăng ký địa chỉ theo hợp đồng bảo đảm 

nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý 

nợ xấu được quyền sử dụng dịch vụ thừa phát lại để 

lập vi bằng ghi nhận việc niêm yết văn bản thông báo 

tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.;  

d) Thông báo cho bên bảo đảm và các bên cùng 

nhận bảo đảm (nếu có) trong trường hợp tài sản được 

dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ, người giữ tài sản 

bảo đảm (nếu có) trong trường hợp tài sản bảo đảm 

được giữ bởi người khác. 

Phương thức thông báo thực hiện theo thỏa thuận. 

Trường hợp không có thỏa thuận thì tổ chức tín dụng 

tín dụng thực hiện việc thu giữ gửi trực tiếp văn bản 

thông báo cho bên bảo đảm hoặc thông qua ủy quyền, 

dịch vụ bưu chính, phương tiện điện tử dưới hình 

thức thông điệp dữ liệu hoặc phương thức khác đến 

địa chỉ được bên bảo đảm cung cấp trong hợp đồng 

bảo đảm. 

Trường hợp bên bảo đảm thay đổi địa chỉ mà 

không thông báo cho bên nhận bảo đảm biết thì địa 

chỉ của bên bảo đảm được xác định theo địa chỉ đã 

được bên bảo đảm cung cấp trước đó, theo hợp đồng 

bảo đảm hoặc theo thông tin được lưu trữ tại cơ quan 

đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Trường hợp tài sản thu giữ được dùng để bảo đảm 

thực hiện nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận 

bảo đảm thì tổ chức tín dụng thực hiện thu giữ còn 

có thể thực hiện bằng phương thức đăng ký thông 

báo xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp 

luật về đăng ký biện pháp bảo đảm. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thực hiện công 

khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo 

đảm là động sản theo quy định sau đây: 

a) Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử 

của mình và thông báo về việc thực hiện quyền thu 

giữ tài sản bảo đảm cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
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7. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan 

Công an các cấp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, 

trật tự khi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thực hiện 

quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo 

quy định tại Nghị quyết này. 

 

trước khi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm; 

b) Thông báo cho bên bảo đảm và các bên cùng 

nhận bảo đảm (nếu có) trong trường hợp tài sản 

được dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ, người giữ tài 

sản bảo đảm (nếu có) trong trường hợp tài sản bảo 

đảm được giữ bởi người khác. 

Phương thức thông báo thực hiện theo thỏa thuận. 

Trường hợp không có thỏa thuận thì tổ chức tín dụng 

tín dụng thực hiện việc thu giữ gửi trực tiếp văn bản 

thông báo cho bên bảo đảm hoặc thông qua ủy 

quyền, dịch vụ bưu chính, phương tiện điện tử dưới 

hình thức thông điệp dữ liệu hoặc phương thức khác 

đến địa chỉ được bên bảo đảm cung cấp trong hợp 

đồng bảo đảm. 

Trường hợp bên bảo đảm thay đổi địa chỉ mà 

không thông báo cho bên nhận bảo đảm biết thì địa 

chỉ của bên bảo đảm được xác định theo địa chỉ đã 

được bên bảo đảm cung cấp trước đó, theo hợp đồng 

bảo đảm hoặc theo thông tin được lưu trữ tại cơ quan 

đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Trường hợp tài sản thu giữ được dùng để bảo đảm 

thực hiện nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận 

bảo đảm thì tổ chức tín dụng thực hiện thu giữ còn 

có thể thực hiện bằng phương thức đăng ký thông 

báo xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp 

luật về đăng ký biện pháp bảo đảm. 

5. Chính quyền địa phương các cấp và cơ quan 

Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm theo đề 

nghị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu. Trường hợp 

bên bảo đảm không hợp tác hoặc không có mặt theo 

thông báo của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thì tổ chức 

bên bảo đảm đăng ký địa chỉ theo hợp đồng bảo đảm 

trước khi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm; 

b) Thông báo cho bên bảo đảm và các bên cùng 

nhận bảo đảm (nếu có) trong trường hợp tài sản được 

dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ, người giữ tài sản 

bảo đảm (nếu có) trong trường hợp tài sản bảo đảm 

được giữ bởi người khác. 

Phương thức thông báo thực hiện theo thỏa thuận. 

Trường hợp không có thỏa thuận thì tổ chức tín dụng 

tín dụng thực hiện việc thu giữ gửi trực tiếp văn bản 

thông báo cho bên bảo đảm hoặc thông qua ủy quyền, 

dịch vụ bưu chính, phương tiện điện tử dưới hình 

thức thông điệp dữ liệu hoặc phương thức khác đến 

địa chỉ được bên bảo đảm cung cấp trong hợp đồng 

bảo đảm. 

Trường hợp bên bảo đảm thay đổi địa chỉ mà 

không thông báo cho bên nhận bảo đảm biết thì địa 

chỉ của bên bảo đảm được xác định theo địa chỉ đã 

được bên bảo đảm cung cấp trước đó, theo hợp đồng 

bảo đảm hoặc theo thông tin được lưu trữ tại cơ quan 

đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Trường hợp tài sản thu giữ được dùng để bảo đảm 

thực hiện nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận 

bảo đảm thì tổ chức tín dụng thực hiện thu giữ còn 

có thể thực hiện bằng phương thức đăng ký thông 

báo xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp 

luật về đăng ký biện pháp bảo đảm. 

5. Chính quyền địa phương các cấp và cơ quan 

Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội 

trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm theo đề nghị 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu. Trường hợp bên bảo 

đảm không hợp tác hoặc không có mặt theo thông báo 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 
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tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức 

mua bán, xử lý nợ xấu được lựa chọn cách thức xử 

lý như sau: 

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu và đại diện Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi tiến hành thu giữ tài sản 

bảo đảm tham gia chứng kiến lập và ký biên bản thu 

giữ tài sản bảo đảm; 

b) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu sử dụng dịch 

vụ thừa phát lại để lập vi bằng ghi nhận việc thu giữ 

tài sản bảo đảm.  

Biên bản thu giữ quy định tại điểm a khoản này 

hoặc vi bằng là tài liệu thay thế biên bản bàn giao 

tài sản trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản. 

6. Tổ chức tín dụng chỉ được ủy quyền thu giữ tài 

sản bảo đảm cho công ty quản lý nợ và khai thác tài 

sản thuộc tổ chức tín dụng đó; tổ chức mua bán, xử 

lý nợ xấu chỉ được ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm 

cho tổ chức tín dụng bán nợ, công ty quản lý nợ và 

khai thác tài sản thuộc tổ chức tín dụng bán nợ. 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu, tổ chức được 

ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm không được áp 

dụng các biện pháp vi phạm điều cấm của pháp luật 

trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm. 

7. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan 

Công an các cấp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, 

trật tự khi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thực hiện 

thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy 

định tại Luật này. 

tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thì tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử 

lý nợ xấu được lựa chọn cách thức xử lý như sau: 

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu và đại diện Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo 

đảm tham gia chứng kiến lập và ký biên bản thu giữ 

tài sản bảo đảm; 

b) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu sử dụng dịch 

vụ thừa phát lại để lập vi bằng ghi nhận việc thu giữ 

tài sản bảo đảm.  

Biên bản thu giữ quy định tại điểm a khoản này 

hoặc vi bằng là tài liệu thay thế biên bản bàn giao tài 

sản trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng, quyền sở hữu tài sản. 

6. Tổ chức tín dụng chỉ được ủy quyền thu giữ tài 

sản bảo đảm cho công ty quản lý nợ và khai thác tài 

sản thuộc tổ chức tín dụng đó; tổ chức mua bán, xử 

lý nợ xấu chỉ được ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm 

cho tổ chức tín dụng bán nợ, công ty quản lý nợ và 

khai thác tài sản thuộc tổ chức tín dụng bán nợ. 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu, tổ chức được 

ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm không được áp 

dụng các biện pháp vi phạm điều cấm của pháp luật, 

trái đạo đức xã hội trong quá trình thu giữ tài sản bảo 

đảm. 

7. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan 

Công an các cấp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, 

trật tự khi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thực hiện 

thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy 

định tạicủa Luật này. 
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Điều 9 Nghị quyết 42/2017/QH14 

1. Bên mua khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ 

xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài mà tài sản bảo đảm của khoản nợ đó là quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn 

liền với đất hình thành trong tương lai được quyền 

nhận thế chấp, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình 

thành trong tương lai là tài sản bảo đảm của khoản 

nợ đã mua. 

2. Bên mua khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ 

xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài mà tài sản bảo đảm của khoản nợ đó là quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn 

liền với đất hình thành trong tương lai được kế thừa 

quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp. 

3. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được đăng ký 

thế chấp khi nhận bổ sung tài sản bảo đảm là quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn 

liền với đất hình thành trong tương lai của khoản nợ 

đã mua. 

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc 

đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong 

tương lai; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất là tài sản bảo đảm của khoản nợ có nguồn 

gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

Điều 185. Mua, bán khoản nợ xấu có tài sản bảo 

đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, 

tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai 

1. Bên mua khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ 

xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài mà tài sản bảo đảm của khoản nợ đó là quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn 

liền với đất hình thành trong tương lai được quyền 

nhận thế chấp, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình 

thành trong tương lai là tài sản bảo đảm của khoản 

nợ đã mua. 

2. Bên mua khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ 

xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài mà tài sản bảo đảm của khoản nợ đó là quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn 

liền với đất hình thành trong tương lai được kế thừa 

quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp. 

3. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được đăng ký thế 

chấp khi nhận bổ sung tài sản bảo đảm là quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn 

liền với đất hình thành trong tương lai của khoản nợ 

đã mua. 

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc 

đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, 

tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; 

đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất là tài sản bảo đảm của khoản nợ có nguồn gốc 

từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

Điều 185194. Mua, bán khoản nợ xấu có tài sản 

bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong 

tương lai 

1. Bên mua khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ 

xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài mà tài sản bảo đảm của khoản nợ đó là quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn 

liền với đất hình thành trong tương lai được quyền 

nhận thế chấp, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình 

thành trong tương lai là tài sản bảo đảm của khoản 

nợ đã mua. 

2. Bên mua khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ 

xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài mà tài sản bảo đảm của khoản nợ đó là quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn 

liền với đất hình thành trong tương lai được kế thừa 

quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp. 

3. Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được đăng ký 

thế chấp khi nhận bổ sung tài sản bảo đảm là quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn 

liền với đất hình thành trong tương lai của khoản nợ 

đã mua. 

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc 

đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, 

tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; 

đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất là tài sản bảo đảm của khoản nợ có nguồn gốc từ 

khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

Điều 11 Nghị quyết 42/2017/QH14 

Các tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên 

phải thi hành án đang bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ 

tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

Điều 186. Kê biên tài sản bảo đảm của bên phải 

thi hành án 

Các tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên 

phải thi hành án đang bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ 

Điều 186195. Kê biên tài sản bảo đảm của bên 

phải thi hành án 

Các tàiTài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên 

phải thi hành án đang bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ 
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tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu không bị kê biên để 

thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 90 

của Luật Thi hành án dân sự, trừ trường hợp thi hành 

bản án, quyết định về cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại 

về tính mạng, sức khoẻ và trường hợp có sự đồng ý 

bằng văn bản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu. 

tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu không bị kê 

biên để thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định tại 

Điều 90 của Luật Thi hành án dân sự, trừ trường hợp 

thi hành bản án, quyết định về cấp dưỡng, bồi thường 

thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ hoặc trường hợp có 

sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử 

lý nợ xấu. 

tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu không bị kê biên để 

thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 90 

của Luật Thipháp luật về thi hành án dân sự, trừ 

trường hợp thi hành bản án, quyết định về cấp dưỡng, 

bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ hoặc 

trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức 

mua bán, xử lý nợ xấu. 

Điều 12 Nghị quyết 42/2017/QH14 

Số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu, sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ 

và chi phí xử lý tài sản bảo đảm được ưu tiên thanh 

toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua 

bán, xử lý nợ xấu trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế, 

nghĩa vụ khác không có bảo đảm của bên bảo đảm. 

Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực 

hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa 

các bên cùng nhận bảo đảm thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

 

Điều 187. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài 

sản bảo đảm 

Số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu, sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ 

và chi phí xử lý tài sản bảo đảm được ưu tiên thanh 

toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua 

bán, xử lý nợ xấu trước khi thực hiện nghĩa vụ án 

phí, thuế (trừ các khoản án phí liên quan trực tiếp 

đến việc xử lý tài sản bảo đảm, khoản thuế trực tiếp 

liên quan đến việc chuyển nhượng chính tài sản bảo 

đảm đó gồm thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ), 

nghĩa vụ khác không có bảo đảm của bên bảo đảm. 

Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực 

hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa 

các bên cùng nhận bảo đảm thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 187196. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử 

lý tài sản bảo đảm 

1. Số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu, được phân chia theo thứ tự ưu tiên sau 

đây khi trừ chi: 

a) Chi phí bảo quản,;  

b) Chi phí thu giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm 

được ưu tiên thanh toán cho nghĩa; 

c) Án phí liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm; 

d) Khoản thuế trực tiếp liên quan đến việc chuyển 

nhượng chính tài sản bảo đảm đó gồm thu nhập cá 

nhân, lệ phí trước bạ; 

đ) Nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua 

bán, xử lý nợ xấu trước khi thực hiện nghĩa vụ án phí, 

thuế (trừ các khoản án phí liên quan trực tiếp đến việc 

xử lý tài sản bảo đảm, khoản thuế trực tiếp liên quan 

đến việc chuyển nhượng chính tài sản bảo đảm đó 

gồm thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ), nghĩa vụ khác 

không có bảo đảm của bên bảo đảm.; 

e) Nghĩa vụ khác không có bảo đảm theo quy định 

của pháp luật.  

2. Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm 

thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán 

giữa các bên cùng nhận bảo đảm thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 
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Điều 14 Nghị quyết 42/2017/QH14 

Sau khi hoàn tất thủ tục xác định chứng cứ và xét 

thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi 

hành án, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm 

hoàn trả vật chứng trong vụ án hình sự là tài sản bảo 

đảm của khoản nợ xấu theo đề nghị của bên nhận bảo 

đảm là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu. 

 

Điều 188. Hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng 

trong vụ án hình sự, vụ việc vi phạm hành chính 

1. Sau khi hoàn tất thủ tục xác định chứng cứ và 

xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi 

hành án, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm 

hoàn trả vật chứng trong vụ án hình sự là tài sản bảo 

đảm của khoản nợ xấu theo đề nghị của bên nhận 

bảo đảm là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu. 

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa 

án nhân dân tối cao hướng dẫn việc hoàn trả vật 

chứng trong vụ án hình sự là tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu. 

2. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu bị tạm 

giữ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hoàn trả 

cho bên nhận bảo đảm là tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ 

xấu khi có yêu cầu của các chủ thể này. 

Bộ Công an hướng dẫn việc hoàn trả tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính là tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu bị tạm giữ. 

Điều 188197. Hoàn trả tài sản bảo đảm là vật 

chứng trong vụ án hình sự, vụ việc vi phạm hành 

chính 

1. Sau khi hoàn tất thủ tục xác định chứng cứ và 

xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi 

hành án, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm 

hoàn trả vật chứng trong vụ án hình sự là tài sản bảo 

đảm của khoản nợ xấu theo đề nghị của bên nhận bảo 

đảm là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu. 

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa 

án nhân dân tối cao hướng dẫn việc hoàn trả vật 

chứng trong vụ án hình sự là tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu. 

2. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu bị tạm giữ, 

cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hoàn trả cho 

bên nhận bảo đảm là tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu 

khi có yêu cầu của các chủ thể này. 

Bộ Công an hướng dẫn việc hoàn trả tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính là tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu bị tạm giữ. 

Điều 15 Nghị quyết 42/2017/QH14 

1. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện thủ 

tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho 

bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

2. Việc nộp thuế của bên bảo đảm, bên nhận 

chuyển nhượng liên quan đến chuyển nhượng tài sản 

bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về 

thuế. Bên nhận bảo đảm, bên nhận chuyển nhượng 

không phải thực hiện nghĩa vụ thuế, phí khác của bên 

bảo đảm từ số tiền chuyển nhượng tài sản bảo đảm 

Điều 189. Chuyển nhượng tài sản bảo đảm 

1. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện thủ 

tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho 

bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

2. Trừ các khoản án phí, thuế trực tiếp liên quan đến 

việc chuyển nhượng chính tài sản bảo đảm của khoản 

nợ xấu theo quy định tại Điều 187 Luật này, bên nhận 

bảo đảm, bên nhận chuyển nhượng không phải nộp thay 

hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế, phí khác của bên bảo đảm 

từ số tiền chuyển nhượng tài sản bảo đảm khi thực hiện 

Điều 189198. Chuyển nhượng tài sản bảo đảm 

1. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện thủ 

tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho 

bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

2. Trừ các khoản án phí, thuế trực tiếp liên quan 

đến việc chuyển nhượng chính tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu theo quy định tại Điều 187196 của 

Luật này, bên nhận bảo đảm, bên nhận chuyển 

nhượng không phải nộp thay hoặc thực hiện nghĩa vụ 

thuế, phí khác của bên bảo đảm từ số tiền chuyển 
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khi thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản bảo đảm. 

 

thủ tục đăng ký, thay đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản bảo đảm. Việc nộp thuế của bên bảo đảm, bên 

nhận chuyển nhượng liên quan đến chuyển nhượng tài 

sản bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về 

thuế.  

nhượng tài sản bảo đảm khi thực hiện thủ tục đăng 

ký, thay đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo 

đảm. Việc nộp thuế của bên bảo đảm, bên nhận 

chuyển nhượng liên quan đến chuyển nhượng tài sản 

bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về 

thuế.  

Mục 2. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, 

THANH LÝ, PHONG TỎA VỐN, TÀI SẢN 

CHƯƠNG X 

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, 

THANH LÝ, PHONG TỎA VỐN, TÀI SẢN 

CHƯƠNG XXIV 

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, 

THANH LÝ, PHONG TỎA VỐN, TÀI SẢN 

Điều 153. Tổ chức lại tổ chức tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng được tổ chức lại dưới hình 

thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình 

thức pháp lý sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận bằng văn bản. 

2. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện, 

hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc tổ chức lại tổ 

chức tín dụng. 

Điều 176. Tổ chức lại tổ chức tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng được tổ chức lại dưới hình 

thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình 

thức pháp lý sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận bằng văn bản. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc 

tổ chức lại tổ chức tín dụng. 

Điều 176199. Tổ chức lại tổ chức tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng được tổ chức lại dưới hình 

thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình 

thức pháp lý, chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng 

phi ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước 

chấp thuận bằng văn bản. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể 

điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc tổ 

chức lại tổ chức tín dụng. 

Điều 154. Giải thể tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài giải thể trong các trường hợp sau đây: 

1. Tự nguyện xin giải thể nếu có khả năng thanh 

toán hết nợ và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản. 

2. Khi hết thời hạn hoạt động không xin gia hạn 

hoặc xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận bằng văn bản; 

3. Bị thu hồi Giấy phép. 

Điều 177. Giải thể tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài giải thể trong các trường hợp sau đây: 

1. Tự nguyện xin giải thể nếu có khả năng thanh 

toán hết nợ và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

bằng văn bản. 

2. Khi hết thời hạn hoạt động không xin gia hạn 

hoặc xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận bằng văn bản; 

3. Bị thu hồi Giấy phép. 

Điều 177200. Trường hợp Ggiải thể tổ chức tín 

dụng, chấm dứt hoạt động chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài giải thể trong các trường hợp sau đây:không 

xin gia hạn hoặc xin gia hạn nhưng không được Ngân 

hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản khi hết thời 

hạn hoạt động.  

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài bị thu hồi Giấy phép. 

1.3. Tổ chức tín dụng Tựtự nguyện xin giải thể 

nếu có khả năng thanh toán hết nợ và được Ngân 

hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. 

2. Khi hết thời hạn hoạt động không xin gia hạn 

hoặc xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận bằng văn bản; 
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3. Bị thu hồi Giấy phép4. Khi có tổ chức tín dụng 

tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ nợ của tổ chức tín dụng 

được can thiệp sớm hoặc được kiểm soát đặc biệt. 

Điều 155. Phá sản tổ chức tín dụng 

1. Sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm 

dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp 

dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp 

phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng 

vẫn lâm vào tình trạng phá sản, thì tổ chức tín dụng 

đó phải làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết 

yêu cầu tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật 

về phá sản. 

2. Khi nhận được yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ 

chức tín dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này, 

Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá 

sản và áp dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản của tổ 

chức tín dụng theo quy định của pháp luật về phá sản. 

3. Sau khi Thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Ngân hàng 

Nhà nước thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng. 

Điều 178. Phá sản tổ chức tín dụng 

1. Sau khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định 

chấm dứt kiểm soát đặc biệt, thì tổ chức tín dụng phải 

làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu 

cầu tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về 

phá sản. 

2. Khi nhận được yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ 

chức tín dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này, 

Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá 

sản và áp dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản của tổ 

chức tín dụng theo quy định của pháp luật về phá sản. 

3. Sau khi Thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Ngân hàng 

Nhà nước thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng. 

Điều 178201. Phá sản tổ chức tín dụng 

1. Sau khi Ngân hàng Nhà nước có quyết địnhvăn 

bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt, thì hoặc chấm dứt 

áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp phục hồi khả 

năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn lâm vào tình 

trạng phá sản, tổ chức tín dụng phải làm đơn yêu cầu 

Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá 

sản theo quy định của pháp luật về phá sản. 

2. Khi nhận được yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ 

chức tín dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này, 

Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá 

sản và áp dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản của tổ 

chức tín dụng theo quy định của pháp luật về phá sản. 

3. Sau khi Thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Ngân hàng 

Nhà nước thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng. 

Điều 156. Thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Trong trường hợp tổ chức tín dụng bị tuyên bố 

phá sản, việc thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá 

sản. 

2. Khi giải thể theo quy định tại Điều 154 của Luật 

này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải tiến hành thanh lý tài sản dưới sự giám sát 

của Ngân hàng Nhà nước và theo trình tự, thủ tục 

thanh lý tài sản do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

3. Trong quá trình giám sát thanh lý tài sản của tổ 

chức tín dụng bị giải thể, nếu phát hiện tổ chức tín 

dụng không có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản 

nợ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chấm dứt 

thanh lý và thực hiện phương án phá sản tổ chức tín 

Điều 179. Thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Trong trường hợp tổ chức tín dụng bị tuyên bố 

phá sản, việc thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá 

sản. 

2. Khi giải thể theo quy định tại Điều 177 của Luật 

này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải tiến hành thanh lý tài sản dưới sự giám sát 

của Ngân hàng Nhà nước và theo trình tự, thủ tục 

thanh lý tài sản do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

3. Trong quá trình giám sát thanh lý tài sản của tổ 

chức tín dụng bị giải thể, nếu phát hiện tổ chức tín 

dụng không có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản 

nợ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chấm dứt 

thanh lý và thực hiện phương án phá sản tổ chức tín 

Điều 179202. Thanh lý tài sản của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Trong trường hợp tổ chức tín dụng bị tuyên bố 

phá sản, việc thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá 

sản. 

2. Khi giải thể, chấm dứt hoạt động theo quy định 

tại Điều 177200 của Luật này, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài phải tiến hành thanh lý 

tài sản dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước và 

theo trình tự, thủ tục thanh lý tài sản do Ngân hàng 

Nhà nước quy định. 

3. Trong quá trình giám sát thanh lý tài sản của tổ 

chức tín dụng bị giải thể, nếu phát hiện tổ chức tín 

dụng không có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản 

nợ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chấm dứt 
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dụng theo quy định tại Mục 1e Chương VIII của Luật 

này. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài bị thanh lý có trách nhiệm thanh toán các chi 

phí liên quan đến việc thanh lý tài sản. 

dụng theo quy định tại Mục 3 Chương IX và Điều 

178 của Luật này. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài bị thanh lý có trách nhiệm thanh toán các chi 

phí liên quan đến việc thanh lý tài sản. 

thanh lý và thực hiện phương án phá sản tổ chức tín 

dụng theo quy định tại Mục 3 Chương IX và Điều 

178201 của Luật này. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài bị thanh lý có trách nhiệm thanh toán các chi 

phí liên quan đến việc thanh lý tài sản. 

Điều 157. Phong tỏa vốn, tài sản của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

1. Trong trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền 

lợi của người gửi tiền, Ngân hàng Nhà nước phong 

tỏa một phần hoặc toàn bộ vốn, tài sản của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

2. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể các 

trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài 

sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 180. Phong tỏa vốn, tài sản của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 

1. Trong trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền 

lợi của người gửi tiền, Ngân hàng Nhà nước phong 

tỏa một phần hoặc toàn bộ vốn, tài sản của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ 

thể các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa 

vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 180203. Phong tỏa vốn, tài sản của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Trong trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền 

lợi của người gửi tiền, Ngân hàng Nhà nước phong 

tỏa một phần hoặc toàn bộ vốn, tài sản của chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể 

các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn 

và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Chương X 

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

Chương XII X 

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

Chương XIIXV 

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

Điều 158. Cơ quan quản lý nhà nước 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt 

động ngân hàng trong phạm vi cả nước. 

2. Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về tổ 

chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước 

đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo quy định của pháp luật. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản 

lý nhà nước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài hoạt động tại địa phương theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 190. Cơ quan quản lý nhà nước 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt 

động ngân hàng trong phạm vi cả nước. 

2. Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về tổ 

chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

a) Quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt 

động, dịch vụ về chứng khoán của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định 

của Luật chứng khoán và các luật có liên quan; 

b) Kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 

và các luật có liên quan;  

c) Phối hợp, chia sẻ thông tin với Ngân hàng Nhà 

nước trong quá trình thực hiện các điểm a, b khoản 

này  

Điều 190204. Cơ quan quản lý nhà nước 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt 

động ngân hàng trong phạm vi cả nước. 

2. Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về tổ 

chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

a) Quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động, 

dịch vụ về chứng khoán của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Luật 

chứngChứng khoán và các luật có liên quan; 

b) Kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 

và các luật có liên quan;  

c) Phối hợp, chia sẻ thông tin với Ngân hàng Nhà 

nước trong quá trình thực hiện các điểm a, và điểm b 

khoản này. 
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4. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước 

đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo quy định của pháp luật. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý 

nhà nước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài hoạt động tại địa phương theo quy 

định của pháp luật. 

4. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước 

đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo quy định của pháp luật. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản 

lý nhà nước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài hoạt động tại địa phương theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 159. Thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, 

giám sát 

Ngân hàng Nhà nước thực hiện kiểm tra, thanh 

tra, giám sát đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam 

của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng. 

Điều 159191. Thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, 

điều tra, giám sát 

Ngân hàng Nhà nước thực hiện kiểm tra, thanh tra, 

giám sát đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam 

của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng. 

1. Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền: 

a) Kiểm tra, thanh tra, giám sát tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại 

diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, 

tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;  

b) Điều tra vi phạm pháp luật về ngân hàng theo 

quy định của pháp luật. 

2. Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra tổ 

chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài  

theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

3. Bộ Tài chính trao đổi thông tin và chủ trì, 

phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền thực hiện thanh tra, giám sát, 

kiểm tra hoạt động về chứng khoán, bảo hiểm của 

công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng. 

4. Trong phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm 

vụ của mình, các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện 

kiểm tra, thanh tra, điều tra, giám sát tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo thẩm 

quyền. 

Điều 191205. Thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, 

điều tra, giám sát 

1. Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền: 

a) Kkiểm tra, thanh tra, giám sát tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện 

tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;  

b) Điều tra vi phạm pháp luật về ngân hàng theo 

quy định của pháp luậtLuật Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

2. Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra tổ chức 

tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy 

định của pháp luật về thanh tra. 

3. Bộ Tài chính trao đổi thông tin và chủ trì, phối 

hợp với Ngân hàng Nhà nước, cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thực hiện thanh tra, giám sát, kiểm tra 

hoạt động về chứng khoán, bảo hiểm của công ty 

con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng. 

4. Trong phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ 

của mình, các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện kiểm 

tra, thanh tra, điều tra, giám sát tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài theo thẩm quyền. 
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Điều 160. Quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh 

tra, giám sát 

1. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông 

tin, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước 

trong quá trình thanh tra, giám sát, đồng thời phải 

chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của 

thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

2. Báo cáo, giải trình đối với kiến nghị, khuyến 

nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động của Ngân 

hàng Nhà nước. 

3. Thực hiện kiến nghị, khuyến nghị, cảnh báo rủi 

ro và an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý 

của Ngân hàng Nhà nước. 

5. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 160192. Quyền, nghĩa vụ của đối tượng 

thanh tra, giám sát 

1. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông 

tin, tài liệu và chứng cứ theo yêu cầu của Ngân hàng 

Nhà nước trong quá trình thanh tra, giám sát, đồng 

thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung 

thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. Đảm bảo khả 

năng kết nối, truy cập dữ liệu trực tuyến phục vụ 

hoạt động giám sát của Ngân hàng Nhà nước theo 

hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Báo cáo, giải trình đối với kiến nghị, khuyến 

nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động của Ngân 

hàng Nhà nước. 

3. Thực hiện kiến nghị, khuyến nghị, cảnh báo rủi 

ro và an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. 

4. Thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý 

của Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và 

các cơ quan khác theo quy định. 

5. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 192206. Quyền, nghĩa vụ của đối tượng 

thanh tra, giám sát 

1. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông 

tin, tài liệu và chứng cứ theo yêu cầu của Ngân hàng 

Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

khác trong quá trình thanh tra, giám sát, đồng thời 

phải chịu.  

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực 

của thông tin, tài liệu đã cung cấp.  

3. Đảm bBảo đảm khả năng kết nối, truy cập dữ 

liệu trực tuyến phục vụ hoạt động giám sát của Ngân 

hàng Nhà nước theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà 

nước. 

24. Báo cáo, giải trình đối với kiến nghị, khuyến 

nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động của Ngân 

hàng Nhà nước. 

35. Thực hiện kiến nghị, khuyến nghị, cảnh báo 

rủi ro và an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. 

4.6. Thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý 

của Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và 

các cơ quan khác theo quy định. 

5.7. Các qQuyền, nghĩa vụ khác theo quy định của 

pháp luật. 

Chương XI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Chương XIII XI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Chương XIIIXVI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 161. Quy định chuyển tiếp 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng đã thành lập và hoạt động theo Giấy phép do 

Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành không phải xin cấp lại Giấy phép 

theo quy định của Luật này. 

2. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đã thành lập và hoạt động theo Giấy 

Điều 161193. Quy định chuyển tiếp 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng đã thành lập và hoạt động theo Giấy phép do 

Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành không phải xin cấp lại Giấy phép 

theo quy định của Luật này. 

2. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đã thành lập và hoạt động theo Giấy 

Điều 193207. Quy định chuyển tiếp 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân 

hàng đã thành lập và hoạt động theo Giấy phép do 

Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành không phải xin cấp lại Giấy phép 

theo quy định của Luật này. 

2. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, việc 

bầu, bổ nhiệm hoặc bổ sung, thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành 
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phép do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành phải hoàn tất việc điều chỉnh 

cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này, trừ trường 

hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này. 

3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, việc 

bầu, bổ nhiệm hoặc bổ sung, thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 

Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, 

Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc công ty con và chức 

danh tương đương của tổ chức tín dụng; Tổng giám 

đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

phải thực hiện theo quy định tại các điều 33, 34, 43, 

44, 48, 50, 51, 62, 66, 70 và 89 của Luật này. 

4. Đối với các hợp đồng cấp tín dụng được ký kết 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách 

hàng được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã 

ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng cấp tín 

dụng. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng cấp tín dụng 

nói trên chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ 

sung phù hợp với các quy định của Luật này. 

5. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể thời 

hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với các tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt 

động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành không 

phù hợp với quy định tại các điều 55, 103, 110, 115, 

129 và 135 của Luật này. 

6. Chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính 

phủ, tổ chức tín dụng đang thực hiện trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành không phải điều chỉnh tổ 

chức và hoạt động theo quy định của Luật này. Thủ 

tướng Chính phủ quy định cụ thể hoạt động của các 

chương trình, dự án tài chính vi mô quy định tại 

khoản này. 

phép do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành phải hoàn tất việc điều chỉnh 

cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này, trừ trường 

hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này. 

32. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, việc 

bầu, bổ nhiệm hoặc bổ sung, thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 

Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, 

Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc công ty con và chức 

danh tương đương của tổ chức tín dụng; Tổng giám 

đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

phải thực hiện theo quy định tại các điều 33, 34, 43, 

44, 48, 50, 51, 62, 66, 70 và 89  của Luật này. 

43. Đối với các hợp đồng cấp tín dụng được ký kết 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách 

hàng được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã 

ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng cấp tín 

dụng. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng cấp tín dụng 

nói trên chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ 

sung phù hợp với các quy định của Luật này. 

54. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể thời 

hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với các tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt 

động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành không 

phù hợp với quy định tại các điều 55, 103, 110, 115, 

129 và 135 134 của Luật này. 

65. Chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tín dụng 

và các tổ chức khác đang thực hiện trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành không phải điều chỉnh tổ 

chức và hoạt động theo quy định của Luật này. Thủ 

tướng Chính phủ quy định cụ thể hoạt động của các 

chương trình, dự án tài chính vi mô quy định tại 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 

Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, 

Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc công ty con và chức 

danh tương đương của tổ chức tín dụng; Tổng giám 

đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

phải thực hiện theo quy định tại các điều 33, 34, 43, 

44, 48, 50, 51, 62, 66, 70 và 89  của Luật này. 

3. Đối với các hHợp đồng cấp tín dụng được ký 

kết trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách 

hàng được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã 

ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng cấp tín 

dụng. Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng cấp 

tín dụng nói trênnày chỉ được thực hiện nếu nội dung 

sửa đổi, bổ sung, gia hạn phù hợp với các quy định 

của Luật này, trừ trường hợp cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ theo pháp luật ngân hàng. 

Đối với hợp đồng, thỏa thuận có nội dung không 

phù hợp với quy định của Luật này, được ký kết trước 

ngày Luật này có hiệu lực và không xác định thời 

hạn, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được tiếp tục thực hiện đến hết 01 năm kể từ 

ngày luật này có hiệu lực thi hành. Sau thời điểm này, 

tổ chức tín dụng phải thực hiện chấm dứt hoặc sửa 

đổi, bổ sung hợp đồng, thoả thuận đảm bảo phù hợp 

quy định tại Luật này. 

43. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có 

khoản vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành còn dư nợ và chưa 

có phương án chuyển giao bắt buộc được phê duyệt 

thì các bên được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng cho 

vay đặc biệt đã ký và được xem xét gia hạn vay đặc 

biệt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hướng 

dẫn cụ thể thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối 

với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đang hoạt động trước ngày Luật này có hiệu 
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7. Kể từ thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành, 

các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng đang thực 

hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng phải 

chấm dứt ngay các hoạt động ngân hàng, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 6 Điều này. 

 

khoản này. 

 7. Kể từ thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành, 

các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng đang thực 

hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng phải 

chấm dứt ngay các hoạt động ngân hàng, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 6 Điều này. 

6. Đối với những khoản nợ được xác định là nợ 

xấu trong thời gian Nghị quyết số 42/2017/QH14 

có hiệu lực đang áp dụng các quy định tại Nghị 

quyết số 42/2017/QH14 thì được tiếp tục áp dụng 

quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 cho đến 

khi thu hồi được khoản nợ xấu hoặc xử lý xong tài 

sản bảo đảm của khoản nợ xấu. 

7. Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đã thực hiện phân bổ lãi dự thu 

của khoản nợ xấu chưa thoái theo quy định, chênh 

lệch giữa giá trị ghi sổ của khoản nợ đang hạch 

toán trong bảng cân đối kế toán với giá bán khoản 

nợ xấu và số tiền dự phòng cụ thể đã trích lập cho 

khoản nợ khi bán khoản nợ xấu theo quy định tại 

Điều 16 Nghị quyết số 42/2017/QH14 thì được tiếp 

tục thực hiện đến hết thời hạn phân bổ. Mức phân 

bổ lãi dự thu có thể được điều chỉnh tại phương án 

tái cơ cấu tổ chức tín dụng đã được phê duyệt 

nhưng không làm thay đổi tổng thời gian phân bổ 

như quy định tại Điều 16 Nghị quyết số 

42/2017/QH14. 

lực thi hành không phù hợp với quy định tại các điều 

55, 103, 110, 115, 129 và 134 của Luật này.  

54. Đối với kKỳ phiếu, tín phiếu đã phát hành còn 

số dư đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành, tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và người 

mua kỳ phiếu, tín phiếu tiếp tục thực hiện theo các 

nội dung đã thỏa thuận cho đến khi thanh toán hết kỳ 

phiếu, tín phiếu. Chương trình, dự án tài chính vi mô 

của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tín dụng và 

các tổ chức khác đang thực hiện trước ngày Luật này 

có hiệu lực thi hành không phải điều chỉnh tổ chức 

và hoạt động theo quy định của Luật này. Chính phủ 

quy định cụ thể hoạt động của các chương trình, dự 

án tài chính vi mô quy định tại khoản này. 

65. Tổ chức tín dụng có các khoản góp vốn, mua 

cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác quy 

định tại điểm b khoản 5 Điều 136 của Luật này, công 

ty con của tổ chức tín dụng có các khoản góp vốn, 

mua cổ phần quy định tại khoản 5 Điều 136 của Luật 

này trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và cổ 

đông, cổ đông và người có liên quan tại ngân hàng 

thương mại sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ quy định tại 

Điều 55 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 

phải xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân 

thủ các quy định tại Luật này theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước.  

6. Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là dự án bất 

động sản đã được thu giữ theo quy định tại Điều 7 

hoặc đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy 

định tại Điều 10 của Nghị quyết số 42/2017/QH14 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa xử 

lý xong thì được tiếp tục áp dụng quy định tại Điều 

10 Nghị quyết số 42/2017/QH14 cho đến khi xử lý 

xong. 



257 

LUẬT CÁC TCTD HIỆN HÀNH 
DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản trình Quốc hội XV kỳ họp 05 ngày 22/5/2023) 

DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (SỬA ĐỔI) 

(Bản ngày 27/9/2023) 

7. Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đã thực hiện phân bổ lLãi dự thu đã 

ghi nhận của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng chưa 

thoái theo quy định, chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của 

khoản nợ đang hạch toán trong bảng cân đối kế toán 

với giá bán khoản nợ xấu và số tiền dự phòng cụ thể 

đã trích lập cho khoản nợ này đang được phân bổkhi 

bán khoản nợ xấu theo quy định tại Điều 16 của Nghị 

quyết số 42/2017/QH14 thì được tiếp tục thực hiện 

đến hết thời hạn phân bổ. Mức phân bổ lãi dự thu có 

thể được điều chỉnh tại phương án tái cơ cấu tổ chức 

tín dụng đã được phê duyệt nhưng không làm thay 

đổi tổng thời gian phân bổ nhưtheo quy định tại Điều 

16 của Nghị quyết số 42/2017/QH14. 

8. Người quản lý, người điều hành và chức danh 

khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được bầu, bổ nhiệm trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành mà không đáp ứng quy định tại các 

điều 41, 42 và 43 của Luật này được tiếp tục đảm 

nhiệm chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết thời 

hạn được bầu, bổ nhiệm.  

Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng được bầu 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không 

đáp ứng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 69 của 

Luật này được tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ 

Hội đồng quản trị.  

9. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện 

quy định tại các mục 1a, 1b, 1c và 1đ Chương VIII 

của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 đối với các nội dung về đề 

xuất, quyết định chủ trương, xây dựng, phê duyệt 

phương án và điều chỉnh phương án cơ cấu lại theo 

phương án phục hồi/phương án chuyển giao bắt 

buộc/phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng 

toàn bộ phần vốn góp. 
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10. Đối với tổ chức tín dụng đã bị thu hồi giấy 

phép hoặc không phát sinh hoạt động ngân hàng 

trong thời gian 12 tháng liên tục trước ngày Luật này 

có hiệu lực thi hành thực hiện như sau: 

a) Tổ chức tín dụng thuộc trường hợp giải thể theo 

quy định tại Điều 200 Luật này thì thực hiện giải thể 

theo quy định của Luật này và quy định pháp luật có 

liên quan;  

b) Tổ chức tín dụng không thuộc trường hợp giải 

thể theo quy định tại Điều 200 Luật này thì thực hiện 

phá sản theo quy định tại Điều 201 Luật này. 

11. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, cổ 

đông, cổ đông và người có liên quan vượt tỷ lệ sở 

hữu cổ phần quy định tại Điều 63 của Luật này được 

tiếp tục duy trì cổ phần nhưng không được tăng thêm 

cổ phần cho đến khi tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu 

cổ phần theo quy định của Luật này, trừ trường hợp 

nhận cổ tức bằng cổ phiếu.Đối với kỳ phiếu, tín phiếu 

đã phát hành còn số dư đến ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài và người mua kỳ phiếu, tín phiếu tiếp tục 

thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận cho đến 

khi thanh toán hết kỳ phiếu, tín phiếu. 

 

Điều 162. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 

01 năm 2011. 

2. Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ 

chức tín dụng số 20/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ 

ngày Luật này có hiệu lực. 

Điều 162194. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng 

… năm 2024. 

2. Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ 

chức tín dụng số 17/2017/QH14 hết hiệu lực kể từ 

ngày Luật này có hiệu lực. 

Điều 194.195. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày...... 01 

tháng.... 7 năm 2024.  

2. Các quy định tại Chương XIII của Luật này về 

xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

3. Phương án phục hồi quy định tại Điều 142 của 

Luật này phải được xây dựng, thông qua trước ngày 

01 tháng 7 năm 2025. 

4. Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ 
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chức tín dụng số 17/2017/QH14 hết hiệu lực kể từ 

ngày Luật này có hiệu lực. ./. 

Điều 163. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn 

những nội dung cần thiết khác trong Luật này để đáp 

ứng yêu cầu quản lý nhà nước./. 

Điều 163195. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn 

những nội dung cần thiết khác trong Luật này để đáp 

ứng yêu cầu quản lý nhà nước./. 

Điều 195. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn 

những nội dung cần thiết khác trong Luật này để đáp 

ứng yêu cầu quản lý nhà nước./. 

   

 



QUỐC HỘI KHÓA XV 

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI 

 

Số:2590/BC-TTKQH 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận  

ở Tổ và Hội trường về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) 
 

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội. 

Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) tại Tổ 

ngày 05/6/2023 và tại Hội trường ngày 10/6/2023. Đã có 99 lượt đại biểu Quốc 

hội phát biểu ý kiến tại 19 Tổ, 22 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến tại Hội 

trường và 04 ý kiến bằng văn bản. Ý kiến các đại biểu rất tâm huyết, thẳng thắn, 

trí tuệ, trách nhiệm và tập trung vào các vấn đề được gợi ý thảo luận. 

Nhiều ý kiến nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra 

của Ủy ban Kinh tế (24 ý kiến); đánh giá cao quá trình chuẩn bị của Chính phủ, 

cũng như báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế (06 ý kiến). 

 Sau đây là tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội: 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Về sự cần thiết sửa đổi Luật Các TCTD 

- Đa số ý kiến thống nhất với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Các tổ chức tín 

dụng (TCTD) nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập trong luật hiện hành và luật 

hóa Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của 

các TCTD (Nghị quyết số 42); tăng cường sự an toàn, lành mạnh và ổn định của 

hệ thống các TCTD; hạn chế sở hữu chéo; hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, tạo thuận lợi với việc tiếp cận dịch 

vụ ngân hàng của doanh nghiệp, người dân; đổi mới và hội nhập sâu rộng về 

hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế toàn cầu; tương thích với các cam kết 

quốc tế của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng; tiếp tục phát 

huy vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế (52 ý kiến). Việc sửa đổi 

Luật Các TCTD đã bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực 

tiễn (03 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật chưa tạo ra hành lang pháp lý đối với 

những hoạt động mới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhất là trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 4.0 (01 ý kiến).
 
 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật mới chỉ chú trọng vào việc phòng, 

chống mà chưa có xây dựng. Đề nghị phải có cơ chế, chính sách trong luật rõ 
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ràng hơn để người dân và doanh nghiệp tiệm cận được nguồn tài chính, thì mới 

giải quyết được bức xúc của xã hội, thiếu vốn của doanh nghiệp và người dân. 

Đề nghị nghiên cứu bổ sung một chương về nội dung này (01 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, đây là dự án Luật khó khi cùng một lúc xử lý nhiều 

vấn đề, đặc biệt là các vấn đề thực tiễn phát sinh trong thời gian vừa qua, làm 

sao để bảo đảm được sự vận hành của hệ thống ngân hàng theo cơ chế thị trường 

nhưng kịp thời có sự can thiệp và quản lý của Nhà nước trong trường hợp cần 

thiết (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm những quy định mang tính chất phòng 

ngừa rủi ro hệ thống; luật hóa các tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn của Basel II, 

Basel III trong dự thảo Luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng tác động; phân tích, nhận 

diện và đánh giá kỹ thực trạng về hoạt động của hệ thống các TCTD, về bảo 

đảm an toàn hoạt động của các TCTD nói riêng và hệ thống các TCTD nói 

chung; công tác phòng ngừa rủi ro; kiểm soát nội bộ của TCTD; kiểm soát đặc 

biệt; cơ cấu lại các TCTD yếu kém; xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của các 

khoản nợ xấu trong thời gian qua dưới cả góc độ thực thi và góc độ quy định của 

pháp luật để làm rõ các vướng mắc, bất cập do quy định của pháp luật hay do tổ 

chức thi hành pháp luật, hay do cả hai. Trên cơ sở đó, tiếp tục rà soát, làm rõ 

phạm vi các quy định cần sửa đổi, bổ sung vào nội dung của dự thảo, đảm bảo 

có đầy đủ cả cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, phù hợp và khả thi (01 ý kiến). 

2. Về h  s  v   ố cục dự thảo Luật 

2.1. Về hồ sơ dự án Luật 

- Có ý kiến đánh giá cao trong thời gian ngắn cơ quan soạn thảo đã hoàn 

thiện hồ sơ và kịp tiến độ để trình Quốc hội (01 ý kiến). 

- Một số ý kiến cho rằng, Hồ sơ dự án Luật gửi cho ĐBQH chậm hơn so 

với quy định (03 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị trong Tờ trình đối với các luật sửa đổi cần phải có tóm 

tắt, đặc biệt là những vấn đề cần thiết sửa đổi, bổ sung, những nội dung trong 

quá trình soạn thảo, thậm chí là quan điểm để sửa đổi luật và sự cần thiết đối với 

từng quan điểm; phần thuyết minh ra Quốc hội sẽ phải tập trung vào những nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung và lý do vì sao để đại biểu dễ tiếp cận hơn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, hồ sơ dự án Luật không có ý kiến của Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước, trong khi có sự liên kết chặt chẽ giữa lĩnh vực ngân hàng và lĩnh 

vực chứng khoán (01 ý kiến). 

2.2. Về bố cục dự thảo Luật 

- Có ý kiến cho rằng, Dự thảo luật gồm 13 chương, 195 điều đã cơ bản 

phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra (01 ý kiến). 
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- Có ý kiến đề nghị nên hoán đổi vị trí giữa Chương XI (về xử lý nợ xấu, tài 

sản bảo đảm của khoản nợ xấu) và Chương X (về tổ chức lại, giải thể, phá sản, 

thanh lý, phong tỏa vốn, tài sản) sẽ bảo đảm logic, phù hợp hơn; cần sắp xếp lại 

các điều vì bố cục các chương chưa được hợp lý, mất cân đối, có chương đến 60 

điều, nhưng có chương chỉ có 2 đến 3 điều (01 ý kiến).  

- Một số ý kiến đề nghị Cơ quan soạn thảo cần rà soát để thiết kế một điều 

quy định về các hành vi bị nghiêm cấm thay vì quy định rải rác trong các điều, 

khoản của dự thảo Luật để giúp cho việc thực hiện các quy định của Luật thuận 

lợi hơn (07 ý kiến). Đề nghị bổ sung thêm các hành vi bị cấm, như: nhờ người 

khác đứng tên sở hữu cổ phần để gián tiếp gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ 

lệ sở hữu vốn điều lệ nhằm chi phối, kiểm soát tại một TCTD; môi giới trái 

phiếu doanh nghiệp không đúng quy định pháp luật; hành vi lôi kéo, ép buộc 

khách hàng phải mua sản phẩm bảo hiểm trước khi được vay vốn; hành vi bán 

chéo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ; … là những hành vi gây bức xúc trong dư 

luận thời gian vừa qua (07 ý kiến); bổ sung điều cấm đối với hoạt động của một 

số công ty mua bán nợ trên thị trường trong thời gian qua, mặc dù không nhiều, 

nhưng đã ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh, trật tự xã hội (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của ngân hàng trong việc bán bảo 

hiểm nhân thọ và trái phiếu doanh nghiệp tại trụ sở của ngân hàng để tránh rủi ro 

cho hàng triệu khách hàng đang giao dịch với ngân hàng hiện nay (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị xem xét bổ sung các quy định đủ sức răn đe đối với hoạt 

động ép mua bảo hiểm khi người vay tiếp cận các nguồn vốn vay và phải quy 

định trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức và ngân hàng thương mại đối 

với các hoạt động trái với quy định của pháp luật về hoạt động của các TCTD (01 

ý kiến). 

3. Về sự ph  hợp của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) v i 

Hiến pháp  các luật c  li n quan v  tính tư ng thích v i các ca   ết  điều 

ư c quốc tế 

- Một số ý kiến cho rằng, Luật Các TCTD (sửa đổi) cần rà soát với các 

luật khác để bảo đảm sự thống nhất, như: Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật tố tụng dân 

sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Bảo hiểm tiền 

gửi, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp…; đồng thời, cần rà soát thêm một số nội dung với các dự án luật 

đang được Quốc hội cho ý kiến, như: Luật Giá, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật 

Kinh doanh bất động sản, Luật Giao dịch điện tử và Luật Hợp tác xã... bảo đảm 

đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật (10 ý kiến); tiếp tục rà soát các quy 

định có liên quan tại các FTA khác như là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện 

khu vực, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần rà soát kỹ lưỡng và bổ sung làm rõ, chỉnh lý dự 

thảo Luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật khác liên quan, như: 
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Luật Doanh nghiệp năm 2020, Bộ luật Dân sự năm 2015 về các quy định liên 

quan đến cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số để bảo đảm đồng bộ về cơ chế thực thi 

quyền của cổ đông thiểu số tại điểm c khoản 1 Điều 59; nghĩa vụ của cổ đông 

phổ thông tại điểm b khoản 1 Điều 54; chấm dứt cấp tín dụng xử lý nợ, miễn, 

giảm lãi tại khoản 3 Điều 94; kê biên tài sản bảo đảm của bên phải thi hành án 

tại Điều 186; hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự, vụ việc 

vi phạm hành chính tại Điều 188 (01 ý kiến). 

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ  

1. Về phạ  vi điều chỉnh (Điều 1) v  đối tượng áp dụng (Điều 2) 

- Điều 1: Có ý kiến cho rằng, cần thiết phải bổ sung vào phạm vi điều 

chỉnh của dự thảo Luật nội dung can thiệp sớm, thanh lý, phong tỏa tài sản của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài (01 ý kiến), nội dung quản lý nhà nước đối với các 

TCTD (01 ý kiến). 

- Điều 2: 

+ Khoản 5: Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa cụm từ "việc xử lý nợ xấu và xử lý 

tài sản của khoản nợ xấu" thành cụm từ "tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu" để bảo 

đảm đúng nội hàm của đối tượng áp dụng. Việc xử lý nợ xấu và xử lý tài sản của 

khoản nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh, chứ không thuộc đối tượng áp dụng (01 ý 

kiến). Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “cơ quan” để bảo đảm bao hàm đầy đủ 

các đối tượng áp dụng. Cơ quan nhà nước, gồm: Chính phủ, Ngân hàng Nhà 

nước, Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án các cấp; 

các tổ chức, gồm: bảo hiểm tiền gửi, các trung gian thanh toán, công ty mua bán 

nợ, doanh nghiệp và cá nhân (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng là tổ chức chính trị-xã hội, 

tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ..., bảo đảm phù hợp, đầy đủ 

theo quy định tại khoản 5 Điều 192 dự thảo Luật (02 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, đối tượng của dự án Luật không nên chỉ dừng lại ở 

các TCTD truyền thống, cần phải mở rộng phạm vi đối tượng đến hoạt động của 

các công ty Fintech (02 ý kiến). Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng thực tế trong thời 

gian qua các TCTD và các công ty Fintech hợp tác với nhau rất hiệu quả, quan 

hệ giữa Công ty Fintech với ngân hàng là quan hệ cộng sinh, do đó, việc điều 

chỉnh mở rộng công ty Fintech là không cần thiết mà mối quan hệ hợp tác giữa 

ngân hàng và công ty Fintech có thể giải quyết vấn đề này (01 ý kiến).  

* Về mở rộng đối tượng áp dụng là công ty mua bán, xử lý nợ xấu: 

+ Một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu mở rộng đối tượng tham gia mua 

bán, xử lý nợ xấu, không chỉ là tổ chức của Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ 

mới có chức năng mua, bán xử lý nợ xấu, nhằm thúc đẩy thị trường mua bán nợ 

phát triển (07 ý kiến); mở rộng đối tượng tham gia xử lý nợ xấu, bao gồm cả 

doanh nghiệp mua bán, xử lý nợ là doanh nghiệp tư nhân (03 ý kiến). 
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+ Có ý kiến đồng ý với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp 

dụng so với luật hiện hành theo hướng bao quát, toàn diện hơn, đặc biệt đối với 

nhóm nội dung về xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, Luật Đầu tư năm 

2020 quy định không coi hoạt động kinh doanh mua bán nợ là ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện. Do đó, hoạt động của các tổ chức, đặc biệt là xử lý nợ xấu 

của các TCTD cần phải được đánh giá kỹ tác động, nhất là liên quan đến bảo đảm 

trật tự, an toàn xã hội và tính an toàn của hệ thống, không để xảy ra sự việc không 

kiểm soát được, sẽ bất cập khi không có những quy định chặt chẽ hơn trong các 

hoạt động liên quan như “tín dụng đen”. Một loạt những việc phức tạp, xảy ra trên 

thực tế trong thời gian qua cần được tính toán kỹ để có quy định phù hợp. Cùng 

với các nội dung vừa nêu trên, đề nghị cân nhắc và xem xét lại Luật Đầu tư để 

đưa hoạt động này là hoạt động kinh doanh có điều kiện (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, cần hết sức thận trọng đối với mở rộng đối tượng là 

các công ty mua bán nợ để tránh những hệ lụy có thể phát sinh gây mất trật tự an 

ninh, an toàn do các công ty này không thuộc phạm vi quản lý, giám sát chặt 

chẽ như các TCTD và các doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước, như: VAMC hay 

DATC (01 ý kiến). 

2. Về áp dụng pháp luật (Điều 3)  

- Một số ý kiến đề nghị bỏ khoản 1, vì đã được quy định tại phạm vi điều 

chỉnh và đối tượng áp dụng; bỏ khoản 3, vì đã được xử lý tại Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật và Luật Điều ước quốc tế; bỏ khoản 4, vì đã được quy 

định tại Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự và nguyên tắc áp dụng luật tại Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (03 ý kiến).  

- Khoản 2 Điều 3: 

+ Một số ý kiến cho rằng quy định ưu tiên áp dụng Luật Các TCTD tại 

khoản 2 Điều 3 đang đi ngược lại với nguyên tắc quy định tại Khoản 3, Điều 

156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị rà soát kỹ lưỡng 

và quy định cụ thể các nội dung đặc thù tại Luật này (05 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị cần áp dụng thống nhất theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đồng ý với nguyên tắc áp dụng luật như trong dự thảo Luật, 

trường hợp có mâu thuẫn với các luật khác, thì ưu tiên áp dụng Luật Các TCTD,  

vì tính chất luật chuyên ngành và phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự, Luật 

doanh nghiệp (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị cần cân nhắc kĩ về việc quy định các điều, khoản áp 

dụng pháp luật trong các dự thảo Luật để bảo đảm một nguyên tắc thống nhất về 

áp dụng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, trong thời gian tới, khi nghiên 

cứu sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị nghiên cứu, cân 

nhắc sửa đổi tên luật thành Luật Ban hành và áp dụng văn bản quy phạm pháp 



6 

 

luật để khẳng định rõ việc ưu tiên áp dụng các nguyên tắc chung về áp dụng pháp 

luật được quy định trong đạo luật về văn bản quy phạm pháp luật (01 ý kiến). 

- Khoản 4 Điều 3: Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn nội dung tại khoản 

này để tránh trường hợp các TCTD, các tổ chức tài chính nước ngoài có văn hóa 

đặc thù hoạt động ở Việt Nam. Mặc dù văn hóa đó không trái với quy định của 

luật liên quan đến các TCTD, nhưng có thể ảnh hưởng xấu đến văn hóa quốc gia 

và tác động đến bộ phận giới trẻ (01 ý kiến).  

3. Về xử lý sở hữu chéo 

- Có ý kiến cho rằng, sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng rất phức 

tạp, tiềm ẩn những rủi ro của hệ thống do làm gia tăng một số rủi ro, như: tăng 

vốn ảo thông qua việc đi vay để đầu tư, góp vốn lẫn nhau. Trên thực tế, mối 

quan hệ sở hữu chéo thể hiện qua sở hữu cổ phần chỉ là bề nổi, phần phức tạp 

hơn là thông qua các công ty con để vừa là cổ đông, vừa là chủ nợ, đứng tên cá 

nhân và các tổ chức khác, đồng thời tận dụng các vai trò này để ghi nhận 

doanh thu, lợi nhuận ảo, phát hành tăng vốn ảo, chiếm dụng vốn và thao túng 

cổ phiếu… tạo ra rủi ro lan truyền trong thị trường tài chính với các khu vực 

của nền kinh tế (01 ý kiến). Có ý kiến phân tích về một số nguyên nhân dẫn 

đến sở hữu chéo trong hệ thống TCTD, như: yêu cầu quy định về nâng vốn chủ 

sở hữu; sự thiếu tin tưởng giữa cổ đông và người điều hành doanh nghiệp; sự 

bất cân xứng thông tin giữa ngân hàng và doanh nghiệp; sự phát triển nhanh 

của một số thị trường khiến cho động cơ tham gia vào các mối quan hệ sở hữu 

nhằm lách các giới hạn đầu tư vào các lĩnh vực được xem là rủi ro cao, như: 

bất động sản, chứng khoán (01 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, hệ thống pháp luật hiện hành, bao gồm Luật Các 

TCTD chưa giải quyết được vấn đề sở hữu chéo nên cần thiết phải rà soát đồng 

bộ hệ thống pháp luật để thắt chặt, hạn chế hơn đối với những vụ việc quy mô 

lớn, gây ra tổn thất nghiêm trọng cho hệ thống tài chính, đặc biệt là sau sự việc 

SCB và vụ việc Vạn Thịnh Phát gần đây (01 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, các quy định tại dự thảo Luật, như: người có liên 

quan, tỷ lệ sở hữu cổ phần, giới hạn cấp tín dụng không giải quyết căn cơ, triệt 

để tình trạng sở hữu chéo (02 ý kiến), các giải pháp còn thụ động, chưa đủ 

mạnh để chấm dứt sở hữu chéo (01 ý kiến). Cần phải có những quy định rất cụ 

thể để có thể kiểm soát được sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng với nhau 

và giữa ngân hàng với các doanh nghiệp có liên quan đến ngân hàng, tránh các 

trường hợp có sự chi phối và ảnh hưởng đến thể chế, nền kinh tế (02 ý kiến). 

Cần đẩy mạnh chuyển đổi số để kiểm soát tình trạng này (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, tình trạng sở hữu chéo đến nay đã được xử lý cơ 

bản, tuy nhiên các loại hình sở hữu phức tạp khác lại xuất hiện, đó là sự tham 

gia của các chủ đầu tư bất động sản hoặc doanh nghiệp có liên quan đến cổ 

đông của các NHTM đã tác động đến hoạt động cho vay của các NHTM này 



7 

 

khi nhu cầu vốn cao. Thông qua các pháp nhân con khác nhau trong hệ sinh 

thái để thâu tóm cổ phần của TCTD hoặc nhân sự cấp cao gom cổ phần để tăng 

tỷ lệ sở hữu, có hiện tượng dòng vốn từ hệ thống TCTD sang hệ thống công ty 

chứng khoán, công ty quản lý quỹ để chuyển sang các doanh nghiệp có liên 

quan, tiềm ẩn rủi ro dưới nhiều hình thức. Do vậy, nếu dự án Luật chỉ quy định 

giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần thì chưa đủ và chưa hiệu quả, đề nghị phải quy định 

minh bạch thông tin của tất cả cá nhân, tổ chức sở hữu là cổ đông của NHTM 

như các nước trên thế giới (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị các ngân hàng thương mại cổ phần cũng cần phải 

tăng cường giám sát nội bộ đối với các quan hệ sở hữu chéo, bảo đảm lợi ích 

của tất cả các cổ đông, trong đó ngân hàng thương mại phải giám sát chặt chẽ 

khi thực hiện các giao dịch kinh doanh, chứ không chỉ dựa theo lợi ích của 

nhóm cổ đông lớn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục khuyến khích việc thực hiện mua bán, sáp 

nhập nhằm xóa bỏ hiện tượng sở hữu chéo giữa các TCTD (01 ý kiến). 

3.1. Về khái niệm người có liên quan (khoản 28 Điều 4) 

- Có ý kiến cho rằng, khái niệm “người có liên quan” đều được quy định 

tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Do đó, đề nghị rà soát điều chỉnh 

đồng bộ với các quy định hiện hành để bảo đảm chặt chẽ, thống nhất trong hệ 

thống pháp luật. (02 ý kiến). Có ý kiến đề nghị cần phải nghiên cứu sửa đổi các 

quy định về khái niệm "người có liên quan" hoặc thiết kế theo hướng phải bảo 

đảm: (i) phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngân hàng, đặc thù của hoạt động 

ngân hàng, bám sát những quy định trong quá trình thanh tra, giám sát về ngân 

hàng; (ii) có quy định về độ mở nhất định để đảm bảo về khả năng cập nhật 

trong thực tế, vì phương án liệt kê như dự thảo Luật có thể thiếu tính dự báo. (01 

ý kiến). Cân nhắc thay thuật ngữ “bên có lợi ích liên quan” hoặc “cá nhân, pháp 

nhân có lợi ích liên quan” thay vì “người có liên quan” vì người là không thể 

bao quát hết cho các tổ chức (01 ý kiến). 

- Một số ý kiến đề xuất cần tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật có 

liên quan để nghiên cứu sửa đổi khái niệm “người có liên quan”, đồng thời, 

quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông và người có liên quan cho 

phù hợp để tránh việc một số trường hợp thuê rồi nhờ người không có quan hệ 

gia đình đứng tên để sở hữu cổ phần, gián tiếp gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối tại 

một số TCTD (03 ý kiến).   

- Có ý kiến đề nghị cần đánh giá cụ thể quy định về người có liên quan đã 

giải quyết được khó khăn, vướng mắc mà báo cáo của NHNN về việc kiểm 

soát sở hữu của cổ đông lớn và người có liên quan đã đánh giá hay chưa? 

Ngoài ra, trong quy định của dự thảo Luật phát sinh trường hợp kê khai không 

biết mình có quan hệ với những người liên quan. Do đó, đề nghị tiếp tục rà 
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soát các quan hệ này và quy định cụ thể hơn tại điểm c khoản 1 Điều 33 và 

khoản 3 Điều 55 của dự thảo Luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, đối với việc xác định người có liên quan hiện nay 

không chỉ có quan hệ gia đình, mà còn có những quan hệ giữa cán bộ, giữa 

người chủ và người đi làm thuê, kể cả lái xe đứng tên công ty và có thể ủy 

quyền không công khai (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng thêm đối tượng "người có liên 

quan" để bảo đảm bao quát hết trên thực tế, khả năng thực hiện và xem xét 

lại quy trình về giao dịch giữa TCTD với những người có liên quan trong TCTD 

(01 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, để bảo đảm tính phù hợp với Bộ luật Dân sự, thì 

nên bổ sung thêm đối tượng cụ nội, cụ ngoại và chắt ruột của những người này 

(02 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, tại điểm e khoản 28 quy định “Cá nhân được ủy 

quyền đại diện cho tổ chức, cá nhân” có thể được hiểu theo phạm vi rất rộng 

(ủy quyền giao kết hợp đồng, ủy quyền tham gia tố tụng, ủy quyền tham dự họp 

…). Cần quy định cụ thể việc ủy quyền đại diện trong trường hợp nào được xác 

định là người có liên quan. Với quy định hiện nay của pháp luật, như: Luật Các 

TCTD, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, việc xác định người có liên 

quan khá phức tạp. Do vậy, để nhất quán nên có quy định nêu rõ TCTD chỉ cần 

áp dụng Luật các TCTD trong tất cả các trường hợp xác định người có liên 

quan, kể cả đối với các nghĩa vụ TCTD thực hiện với tư cách công ty đại chúng 

theo Luật Chứng khoán (02 ý kiến). 

          - Có ý kiến cho rằng, nội dung quy định về cổ đông lớn, về khái niệm 

người liên quan là những nội dung rất quan trọng, nếu quy định không rõ ràng, 

chặt chẽ thì sẽ tạo kẽ hở pháp lý (01 ý kiến).  

3.2. Về tỷ lệ sở hữu cổ phần (Điều 55) 

- Một số ý kiến đề nghị việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần cần xem xét có thể 

chấm dứt được tình trạng sở hữu chéo hay không; quan trọng là nghĩa vụ công 

khai, minh bạch thông tin của TCTD để xác định được nhóm người có liên quan 

và người thực sự chi phối TCTD đó (04 ý kiến).  

- Một số ý kiến cho rằng, việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần là rất hệ trọng, 

đề nghị phải làm rõ hơn cơ sở đề xuất các tỷ lệ tại dự thảo Luật (06 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam đang tiềm 

ẩn rất nhiều rủi ro trong thao túng, chi phối các ngân hàng thông qua các mối 

quan hệ sở hữu chéo giữa các ngân hàng, giữa ngân hàng và doanh nghiệp, do 

vậy, cần có các chính sách triệt để hơn; có thể tham khảo kinh nghiệm quốc tế 

(như nước Ý) (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần (01 ý kiến).  
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- Có ý kiến cho rằng, việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần sẽ làm giảm năng lực 

đầu tư và hiệu quả sinh lời của dòng tiền, hạn chế việc huy động nguồn vốn từ 

xã hội vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Bên cạnh đó, TCTD luôn cần nguồn 

lực để gia tăng vốn điều lệ của mình nhằm cạnh tranh và bảo đảm hiệu quả kinh 

doanh, cần có cơ chế mở để thu hút cổ đông có tiềm lực tài chính tham gia vào 

việc gia tăng vốn điều lệ cho TCTD, chứ không nên thực thi các biện pháp mang 

tính quản trị, điều hành của TCTD. Do đó, vốn điều lệ của TCTD cần xem xét ở 

góc độ là khoản đầu tư và yếu tố quản trị từ NHNN về các chỉ số tài chính, cần 

mở rộng phạm vi cho sở hữu vốn của cổ đông tính trên vốn điều lệ để bảo đảm ít 

hạn chế về đầu tư cổ phần tại TCTD, mà chỉ thuần túy là tìm kiếm lợi nhuận từ 

hoạt động kinh doanh của TCTD (01 ý kiến). 

- Một số ý kiến đề nghị quy định tại dự thảo Luật lộ trình phù hợp để các cổ 

đông hiện hữu thực hiện thoái vốn hoặc quy định không áp dụng hồi tố đối với các 

cổ đông, TCTD để bảo đảm lợi ích nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược; bảo 

đảm tính ổn định của thị trường, đặc biệt là thị trường chứng khoán (05 ý kiến)
 
. 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của các 

cổ đông là cá nhân, tổ chức và người có liên quan tương ứng từ không được 

vượt quá 5%, 15%, 20% xuống còn 3%, 10% và 15%, tuy nhiên, dự thảo Nghị 

định quy định tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư chiến lược, cổ đông nước ngoài và 

người có liên quan vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành là 5%, 15 % và 20 

%. Như vậy, giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước đã có sự bất 

bình đẳng về tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần, đề nghị làm rõ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, thay vì giảm tỷ lệ thì có thể nâng số lượng thành viên 

tối thiểu của Hội đồng quản trị từ 5 lên 7 hoặc 9 thành viên theo quy định tại 

Điều 62 của dự thảo Luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, thực tế có thể phát sinh việc thuê, nhờ người khác 

đứng tên sở hữu cổ phần để gián tiếp gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần nhằm chi 

phối, kiểm soát tại một số TCTD, đề nghị đánh giá, làm rõ nguyên nhân sở hữu 

chéo xuất phát từ quy định của pháp luật hay do trong tổ chức thực thi (01 ý 

kiến). Cần nghiên cứu, đề xuất thêm các biện pháp, giải pháp để quản lý, kiểm 

soát việc lách luật, sử dụng nhiều cá nhân, pháp nhân khác đứng tên cổ phần, tạo 

nhóm cổ đông lớn để điều hành các TCTD (01 ý kiến). 

- Có ý kiến tán thành với quy định về việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của các 

cổ đông là cá nhân, tổ chức và người có liên quan như dự thảo Luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm các quy định về việc tăng cường vai trò 

của NHNN nhằm hạn chế hành vi lạm quyền cổ đông lớn, quyền quản trị, điều 

hành để thao túng hoạt động của các TCTD (01 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, giữa Điều 55 và Điều 4 chưa logic với nhau, tức là 

trong Điều 4 thì định nghĩa cổ đông lớn là 5%, đối chiếu với Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán thì cổ đông lớn 5% có các nghĩa vụ công bố thông tin, như vậy 
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sẽ tăng cường tính công khai, minh bạch; nhưng hiện nay dự thảo Luật lại giảm tỷ 

lệ sở hữu ở Điều 55 xuống 3%, như vậy, cổ đông sở hữu 5% không phải công bố 

thông tin nữa, do đó, không bảo đảm mục tiêu về công khai, minh bạch (02 ý kiến). 

3.3. Về hạn chế cấp tín dụng (Điều 126) 

- Khoản 1: Có ý kiến cho rằng, điểm d khoản 1 Điều 126 quy định các 

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng không có bảo 

đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp có một trong những 

đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 125 của Luật này sở hữu trên 10% vốn điều 

lệ của doanh nghiệp đó, tức là doanh nghiệp đang được hiểu là doanh nghiệp theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và sẽ không bao gồm các doanh 

nghiệp ở nước ngoài. Tuy nhiên, dự thảo Luật không nêu rõ đây là doanh nghiệp 

được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam hay bao gồm cả doanh nghiệp 

ở nước ngoài, đề nghị làm rõ và có thể đưa vào phần giải thích từ ngữ (01 ý kiến). 

Có ý kiến đề nghị bỏ quy định tại điểm đ khoản 1 do các ngân hàng thương 

mại hiện nay có xu hướng tập trung hóa việc thẩm định, phê duyệt tín dụng, nên 

nguy cơ về lạm quyền của người thẩm định, phê duyệt tín dụng gần như được loại 

bỏ (01 ý kiến). 

- Khoản 2: Có ý kiến cho rằng, nên quy định riêng về tổng mức dư nợ cấp 

tín dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân theo hướng tỷ lệ cao hơn (khoảng 15 %). 

Bởi vì, quỹ tín dụng nhân dân là quỹ có nguồn vốn nhỏ, có những quỹ chỉ khoảng 

300 tỷ, 400 tỷ, nên nếu tính tỷ lệ 5 % thì vốn tự có rất là ít, khác với các ngân 

hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (01 ý kiến). 

3.4. Về giới hạn cấp tín dụng (Điều 127) 

- Một số ý kiến cho rằng, quy định điều chỉnh giảm giới hạn cấp tín dụng 

trên một khách hàng không giải quyết được tận gốc vấn đề sở hữu chéo. Do đó, 

đề nghị cần đánh giá kỹ việc giảm tỷ lệ này. Đồng thời, cần có cơ chế kiểm tra, 

giám sát để hạn chế sở hữu chéo giữa những người có liên quan (04 ý kiến). Có 

ý kiến đề nghị cân nhắc việc giảm giới hạn cấp tín dụng (01 ý kiến). Có ý kiến 

đề nghị làm rõ nguyên nhân quy định giảm giới hạn cấp tín dụng (01 ý kiến).  

- Một số ý kiến cho rằng, việc điều chỉnh tổng mức dư nợ cấp tín dụng 

như tại dự thảo Luật sẽ ảnh hưởng đến cung ứng vốn cho nền kinh tế, nhất là 

trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện nay, kinh tế giảm sút, lãi suất tăng cao, 

tín dụng tăng trưởng thấp, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp vào nền kinh 

tế yếu, kênh huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh 

nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề, nên gần như không đảm bảo vai trò huy động vốn 

cho phát triển (05 ý kiến); có tác động tiêu cực đến thu hút FDI của Việt Nam 

(03 ý kiến). 

- Một số ý kiến cho rằng, việc dự thảo Luật mở rộng quy định về người có 

liên quan và giảm tổng mức dư nợ cấp tín dụng dẫn đến tổng dư nợ cấp tín dụng 
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cho nhóm khách hàng sẽ thấp hơn trước rất nhiều, gây tác động lớn, tác động 

kép đến cả khách hàng và đối với ngân hàng (03 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, cần cân nhắc thời điểm áp dụng quy định về giới hạn 

cấp tín dụng, do quy định này là chặt hơn so với một số nước trong khu vực 

Châu Á (cụ thể như Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, đều quy định tỷ 

lệ tối đa là 25 % cho một khách hàng và trong nhóm khách hàng) trong bối cảnh 

kinh tế khó khăn và khả năng hấp thụ vốn suy yếu, thì việc giảm giới hạn cấp tín 

dụng sẽ ảnh hưởng đến nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP hằng 

năm và cho cả giai đoạn 05 năm (01 ý kiến); ảnh hưởng đến việc thu xếp vay 

vốn của các doanh nghiệp lớn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị giữ nguyên giới hạn cấp tín dụng tại khoản 1 Điều 127,  

vì nếu thay đổi như dự thảo Luật sẽ khó khăn cho hoạt động của quỹ tín dụng 

nhân dân (02 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, giải pháp cho vay hợp vốn giữa các TCTD hay trình 

Thủ tướng Chính phủ quyết định mức cấp tín dụng cao hơn như dự thảo Luật đều 

cần có thời gian nhất định để thực hiện, trong khi hoạt động kinh doanh hằng 

ngày của các doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn tín dụng đang được 

các tổ chức tín dụng cấp. Trên thực tế hiện nay, khi chưa thực hiện điều chỉnh 

giảm giới hạn cấp tín dụng thì đã có doanh nghiệp gần như chạm trần tỷ lệ giới 

hạn cấp tín dụng tại tất cả các ngân hàng thương mại nhà nước (01 ý kiến). 

- Một số ý kiến đề nghị phải có đánh giá tác động liên quan đến việc điều 

chỉnh giảm giới hạn cấp tín dụng (05 ý kiến). Đánh giá tác động đối với các 

doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty của doanh nghiệp nhà nước 

đang được giao thực hiện các dự án trọng yếu, quan trọng của nền kinh tế có sử 

dụng vốn vay của các TCTD, như: dự án điện, dầu khí (01 ý kiến). Cần thận 

trọng và đánh giá kỹ tác động tiêu cực trong điều hành chính sách tiền tệ đến 

nền kinh tế (01 ý kiến). 

- Một số ý kiến đề nghị đánh giá thêm thực trạng của việc cấp tín dụng hiện 

nay trước khi quy định tỷ lệ điều chỉnh; phân tích, làm rõ thêm các rủi ro khi 

thực hiện ở mức hiện nay là từ 15-20% và khi có sự điều chỉnh xuống còn từ 10 

– 15% (03 ý kiến).  

Cần giải thích thuyết phục về thời gian qua đã có rủi ro chưa và hiện nay có 

xu hướng rủi ro hay không; có các doanh nghiệp đã vay đến mức giới hạn tối đa 

chưa, vì dự thảo Luật quy định giảm giới hạn cấp tín dụng sẽ gây khó khăn cho 

các doanh nghiệp đã vay (01 ý kiến). 

- Một số ý kiến đề nghị cần phải có điều, khoản chuyển tiếp và lộ trình đối 

với những ngân hàng hiện đã cho vay vượt mức giới hạn cấp tín dụng như dự thảo 

Luật, thì được tiếp tục được duy trì đến hết thời hạn cho vay nhằm bảo đảm sự ổn 

định của hoạt động kinh tế - xã hội, tạo niềm tin nhà đầu tư và bảo đảm tính khả 

thi của quy định (05 ý kiến). 
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- Có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở đề xuất các tỷ lệ (02 ý kiến);  

- Có ý kiến đề nghị cần có quy định về giới hạn cấp tín dụng đối với trường 

hợp mà tổ chức hoặc nhóm liên quan là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ, nhất là khi các doanh nghiệp này tham gia can thiệp hoặc mua lại 

TCTD (01 ý kiến). 

4. Về ngân h ng chính sách (Điều 17) 

- Nhiều ý kiến cho rằng, quy mô tổng tài sản của ngân hàng chính sách 

(gồm Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam) là tương 

đối lớn, với đặc thù thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo 

chủ trương của Đảng và Nhà nước. Do đó, đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định 

về ngân hàng chính sách tại dự thảo Luật để khẳng định địa vị pháp lý của 

TCTD này (22 ý kiến). Quy định về ngân hàng chính sách tại dự thảo chỉ mới 

mang tính nguyên tắc (02 ý kiến), nên cần quy định thành một mục, hoặc một 

chương riêng cho ngân hàng chính sách (10 ý kiến); xem xét luật hóa những nội 

dung được Chính phủ quy định chi tiết đã thực hiện ổn định trong thời gian qua 

(05 ý kiến). 

- Một số ý kiến đề nghị đưa vào luật những vấn đề liên quan đến việc thành 

lập và tổ chức hoạt động của ngân hàng chính sách, bảo đảm công khai, minh 

bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cơ cấu lại, phát triển các ngân hàng 

(04 ý kiến); bổ sung làm rõ thêm về quy định, mục tiêu, mô hình hoạt động, quản 

trị, điều hành và cơ chế quản lý hành chính, các chỉ tiêu về an toàn vốn, tổ chức 

lại, giải thể của ngân hàng chính sách xã hội (03 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm 2 khái niệm quy định rõ hơn về ngân hàng 

chính sách và tín dụng chính sách xã hội tại Điều 4 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định 01 mục vào Chương III 

nội dung về tổ chức, quản trị, điều hành của Ngân hàng Chính sách xã hội và 

01 mục vào Chương IV nội dung về hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã 

hội (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định việc xử lý các rủi ro trong trường hợp ngân 

hàng khó khăn về thanh khoản hoặc trong các tình trạng khẩn cấp khác nhằm 

tạo các khuôn khổ pháp lý cho 02 ngân hàng chính sách thực hiện tốt nhiệm vụ 

của mình. Đồng thời, cần quy định cơ chế riêng, đặc thù trong việc xử lý nợ 

xấu… phù hợp với nhiệm vụ đặc thù của ngân hàng chính sách (01 ý kiến).  

- Khoản 1: Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ "thực hiện an sinh xã 

hội" sau cụm từ "thực hiện chính sách kinh tế - xã hội" để nhấn mạnh thêm mục 

đích, đối tượng, phạm vi hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội (01 ý kiến). 

- Khoản 2: Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn việc bảo đảm nguồn lực tài 

chính cho hoạt động của các ngân hàng chính sách, trong đó, đề nghị bổ sung vào 

cuối của khoản 2 nội dung “Ngân hàng chính sách được Nhà nước đảm bảo khả 
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năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo 

quy định của pháp luật”; đồng thời, bổ sung thêm cụm từ “được nhà nước ưu 

tiên bố trí nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao” (01 ý kiến). 

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định Ngân hàng Chính sách Xã hội được Nhà 

nước cấp bổ sung vốn điều lệ và các khoản huy động khác để bảo đảm khả năng 

thanh toán, chỉ rõ cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng chính sách (01 ý kiến). 

- Khoản 3:  

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung Ngân hàng Chính sách xã hội không phải thực 

hiện dự trữ bắt buộc và bảo hiểm tiền gửi (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị quy định ngân hàng chính sách không phải thực hiện 

dự trữ bắt buộc và không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi (02 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị giải trình cụ thể về việc quy định ngân hàng chính sách 

không cần thiết phải có dự trữ bắt buộc vì phần lớn đối tượng cho vay của ngân 

hàng chính sách là đối tượng yếu thế, đối tượng khó khăn, không có tài sản đảm 

bảo; nếu không có dự trữ bắt buộc sẽ rất khó khăn trong nguồn vốn bổ sung 

trong trường hợp rủi ro (02 ý kiến). 

- Khoản 4:  

+ Có ý kiến đề nghị giao Chính phủ xây dựng cơ chế riêng, đặc thù phù hợp 

với đối tượng là các hộ nghèo, hộ chính sách, các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa 

để thực hiện nội dung xử lý nợ của các ngân hàng chính sách, vì nếu quy định áp 

dụng việc xử lý nợ xấu của ngân hàng chính sách tại khoản 4 giống như quy định 

đối với các TCTD thương mại nói chung là chưa phù hợp (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị đưa ngân hàng chính sách vào phạm vi xử lý nợ xấu để 

tránh việc vay nhưng không trả, gây ảnh hưởng tới ngân sách nhà nước (01 ý kiến). 

- Khoản 5:  

+ Có ý kiến đề nghị xem xét lại các quy định về việc tổ chức lại, giải thể 

và các nội dung khác có liên quan đến ngân hàng chính sách được thực hiện theo 

quy định tại Điều này và quy định của Chính phủ. Bởi, ngân hàng chính sách là 

đối tượng điều chỉnh của Luật này, nhưng Luật này chỉ quy định về việc xử lý 

nợ xấu và tài sản bảo đảm, chứ không quy định về tổ chức, hoạt động, giải thể 

của ngân hàng chính sách. Do đó, cần nghiên cứu, bổ sung quy định về tổ chức, 

hoạt động của ngân hàng chính sách trong Luật để bảo đảm thống nhất với các 

TCTD khác (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 4 và ghép với khoản 5, đồng thời chỉnh lý 

lại như sau: “Việc thành lập tổ chức, hoạt động, tổ chức lại, giải thể, cơ chế tài 

chính, xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu và các nội dung 

khác có liên quan đến Ngân hàng Chính sách xã hội thì do Chính phủ quy định 

chi tiết” (01 ý kiến).  
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5. Về tổ chức, quản trị  điều hành của TCTD (từ Điều 30 đến Điều 89) 

- Có ý kiến đề nghị Cơ quan soạn thảo cần rà soát, xem xét, điều chỉnh các 

nội dung liên quan tới quy định về tổ chức quản trị, điều hành TCTD tại dự thảo 

Luật theo hướng áp dụng các quy định chung về tổ chức quản trị, điều hành của 

TCTD đã được quy định tại các luật tương ứng, như: Luật Doanh nghiệp, Luật 

Hợp tác xã, Luật Chứng khoán, và Luật Các TCTD chỉ quy định về những yêu 

cầu đặc thù đối với các TCTD về các nội dung có liên quan (01 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, hiện Luật Doanh nghiệp đã có cơ chế bảo vệ cổ đông 

thiểu số và về mặt lý luận, thực tiễn quản trị cho thấy cơ chế này quan trọng 

không kém cơ chế quản lý, giám sát cổ đông lớn, cổ đông có vai trò trọng yếu đối 

với doanh nghiệp nói chung và tổ chức tín dụng nói riêng. Do đó, cần nghiên cứu 

để có quy định về cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số ở các TCTD là công ty cổ phần 

tương tự như Luật Doanh nghiệp. Cụ thể, cần quy định quyền khởi kiện đối với 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, quyền 

khởi kiện của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần phổ 

thông có quyền tự mình hoặc nhân danh tổ chức tín dụng để khởi kiện trách 

nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi 

thường thiệt hại cho tổ chức tín dụng hoặc là người khác (01 ý kiến). 

- Điều 31: Có ý kiến cho rằng, phần lớn các TCTD hoạt động dưới mô 

hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, nên phải chịu sự điều chỉnh 

của Luật Doanh nghiệp, theo đó, sẽ áp dụng Điều 24 của Luật Doanh nghiệp về 

những nội dung cơ bản của Điều lệ doanh nghiệp. Do đó, để hạn chế mâu thuẫn, 

chồng chéo giữa các văn bản luật, đề nghị cân nhắc quy định cấu trúc lại Điều 31 

theo hướng dẫn chiếu các quy định về điều lệ trong Luật Doanh nghiệp và chỉ quy 

định làm rõ hơn đối với các nội dung đặc thù cần phải có trong điều lệ của TCTD 

(01 ý kiến). 

- Điều 33: 

+ Có ý kiến đề nghị rà soát lại quy định tại điểm c khoản 1 về  Chủ nhiệm 

và các thành viên ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã 

bị tuyên bố phá sản… với quy định của Luật Hợp tác xã, vì dự án Luật Hợp tác 

xã (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 đã thay đổi khái niệm 

Chủ nhiệm Hợp tác xã bằng Giám đốc, Tổng giám đốc; Ban quản trị hợp tác xã 

là Hội đồng quản trị (01 ý kiến).
 
 

+ Có ý kiến đề nghị cân nhắc, giải trình, làm rõ quy định tại điểm c khoản 

1 về việc không được đảm nhiệm chức vụ quản lý TCTD đối với người đã từng 

là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 

thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành 

viên ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố 
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phá sản. Cân nhắc thời điểm áp dụng là thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị 

tuyên bố phá sản hay là thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã nộp hồ sơ đề nghị 

tuyên bố phá sản: thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản kéo 

dài bao lâu, kể từ khi có quyết định của Tòa án về việc tuyên bố doanh nghiệp 

phá sản (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị trường hợp người phải chịu trách nhiệm theo kết luận 

thanh tra không được đảm nhiệm chức vụ như quy định tại điểm h khoản 1 cần 

phải phân định rõ mức độ giới hạn trách nhiệm của cá nhân như thế nào theo kết 

luận thanh tra, thì mới thuộc trường hợp cấm đảm nhiệm chức vụ trong trường 

hợp có nhiều cá nhân phải chịu trách nhiệm theo kết luận của thanh tra; quy định 

giới hạn thời gian cụ thể kể từ thời điểm vi phạm để có thể giải trừ điều kiện hạn 

chế, cấm đảm nhiệm chức vụ của cá nhân, ví dụ: có thể quy định thời hạn 5 năm 

kể từ thời điểm kết luận thanh tra được khắc phục, như quy định về xóa án tích 

sau thời gian nhất định và các bản án, quyết định của tòa án cấm đảm nhiệm 

chức vụ trong một thời gian nhất định (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị bỏ điểm i Khoản 1 do Điều này thuộc các quy định 

chung của Chương 3, do đó, chỉ nên quy định chung các trường hợp không được 

đảm nhiệm chức vụ đối với tất cả các loại hình TCTD (01 ý kiến).  

- Điều 34: 

+ Có ý kiến cho rằng, việc không được cùng đảm nhiệm chức vụ với những 

nội dung bổ sung tại khoản 1, 2, 3 của Điều 34, như: “người quản lý, người điều 

hành của doanh nghiệp khác” sẽ giới hạn quyền đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của những người quản lý TCTD, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nhân 

sự đủ năng lực và kinh nghiệm để đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành TCTD, 

đặc biệt là những chức danh cần nhiều nhân sự, như: thành viên Hội đồng quản 

trị, Phó Tổng Giám đốc. Hơn nữa, việc cùng đảm nhiệm chức vụ tại một số lượng 

có giới hạn doanh nghiệp khác (ví dụ và không nắm giữ vị trí Chủ tịch, Tổng 

giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của quá 03 doanh nghiệp) sẽ không ảnh 

hưởng đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ tại TCTD, nhất là đối với 

những nhân sự, như: thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc. Ngoài ra, 

những nhân sự cấp cao đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng điều 

hành, quản trị kinh doanh cao, do vậy, nếu chỉ cho phép nhân sự đó làm việc tại 

một TCTD là lãng phí nguồn lực của xã hội, hạn chế sự phát triển kinh tế của đất 

nước, cản trở sự phát triển của từng TCTD nói riêng và cả ngành ngân hàng Việt 

Nam nói chung. Bên cạnh đó, điều này có thể tạo điều kiện cho việc thao túng 

quản trị điều hành của một số ông chủ ngân hàng khi những thành viên Hội đồng 

quản trị, Hội đồng thành viên kém năng lực hơn. Do đó, đề nghị giữ nguyên 

khoản 1, 2, 3 theo quy định hiện hành của Luật CTCTD, hoặc giới hạn những 

chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc không nắm giữ vị trí 

chủ tịch, tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của quá 03 doanh nghiệp; 

đề nghị sửa “chức danh tương đương” thành “chức danh tương đương theo quy 
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định tại Điều lệ của TCTD” để thống nhất với các điều, khoản khác, như: khoản 

32 Điều 4, khoản 1 Điều 33 của dự thảo Luật (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức 

vụ tại TCTD và doanh nghiệp khác nhằm tránh xung đột lợi ích (01 ý kiến). 

- Điều 36: Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định rõ hơn và tách riêng 

việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với quy định tại khoản 1 do miễn nhiệm thường 

được áp dụng với trường hợp người có đơn xin từ chức hoặc bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự, còn bãi nhiệm là đối với những trường hợp vi phạm pháp luật 

(01 ý kiến). 

- Điều 38:  

+ Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định tại khoản 5 về quyền, nghĩa vụ của 

người quản lý, người điều hành của TCTD phải am hiểu về các loại rủi ro trong 

hoạt động của TCTD; làm rõ cơ quan nào đánh giá trình độ am hiểu về các loại rủi 

ro trong hoạt động của TCTD của người quản lý, người điều hành (01 ý kiến).
 
 

+ Có ý kiến đề nghị chỉnh lý khoản 9 như sau: “Khi có phát sinh các sự kiện 

có nguy cơ mất an toàn hệ thống và ảnh hưởng tiêu cực đến tổ chức tín dụng cụ thể 

hoặc là nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn hệ thống và điều hành chính sách tiền tệ, 

góp phần ổn định kinh tế vĩ mô hoặc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, thì thành viên Hội đồng quản 

trị và thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, tổ chức tín dụng 

trong phạm vi quyền, nghĩa vụ được giao có trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo của 

Ngân hàng Nhà nước” (01 ý kiến). 

- Điều 39: Có ý kiến đề nghị sửa khoản 4 thành “TCTD phải thông báo 

bằng văn bản cho NHNN các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này theo hướng 

dẫn của NHNN” để tránh trùng lặp nghĩa vụ báo cáo, cùng một nội dung nhưng 

phải báo cáo nhiều lần, và sửa lại thuật ngữ tại Điều 39 “số Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp” thành “mã số doanh nghiệp” để phù hợp với Điều 29 Luật 

Doanh nghiệp (01 ý kiến). 

- Điều 40: Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm quy định tại khoản 3 giao 

NHNN có văn bản để hướng dẫn rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn đối với các công ty 

kiểm toán độc lập phải có đủ các năng lực để có thể kiểm toán được một phần 

hoặc toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ của các ngân hàng (01 ý kiến). 

- Điều 41: Có ý kiến đề nghị sửa quy định tại khoản 1 thành: “Tổ chức tín 

dụng phải thành lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát hoặc 

thuê kiểm toán độc lập theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện 

kiểm toán nội bộ tổ chức tín dụng” để phù hợp với khoản 3 Điều 75 của dự thảo 

Luật. Thực tế cho thấy việc ngân hàng hợp tác xã thực hiện kiểm toán nội bộ 

quỹ tín dụng nhân dân không phải là nhiệm vụ thường xuyên của ngân hàng hợp 
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tác xã, việc quỹ tín dụng nhân dân thành lập kiểm toán nội bộ cũng tương đối 

khó khăn về năng lực chuyên môn (01 ý kiến). 

- Điều 43:  

+ Có ý kiến cho rằng, khoản 3 quy định thời hạn 90 ngày để hoàn thành việc 

bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là chưa khả thi,  bởi vì các 

TCTD cần thời gian nhiều hơn để thực hiện hoàn tất khối lượng lớn các công 

việc, như: tìm kiếm các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

đáp ứng các tiêu chuẩn của Luật các TCTD, thu thập hồ sơ (tối thiểu 60 ngày), 

trình NHNN phê duyệt (tối thiểu 60 ngày), thực hiện các công việc liên quan đến 

triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để tiến hành bầu. Do đó, đề nghị quy 

định thời gian 120 ngày cho TCTD có điều kiện thực tế để hoàn thành việc bầu bổ 

sung đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc 

được phép kéo dài hơn thời hạn nêu trên, nhưng TCTD phải có văn bản báo cáo 

NHNN hoặc do lý do thời gian xin chấp thuận kéo dài (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm của 

Hội đồng thành viên tại Điều này (01 ý kiến)
 
.  

- Điều 45: Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể để TCTD có thể áp dụng 

được quy định của Luật các TCTD, vì việc quy định Ban Kiểm soát có quyền kỷ 

luật các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ mâu thuẫn với quy định của 

khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về 

điều kiện lao động và quan hệ lao động, vì người giao kết hợp đồng lao động bên 

phía người sử dụng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật 

lao động đối với người lao động, trong khi đó người giao kết hợp đồng lao động 

lại là Người đại diện theo pháp luật của TCTD (01 ý kiến). 

- Điều 46: Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 3 và khoản 10, tương tự quy định tại 

Điều 64 về quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị; việc Trưởng Ban 

Kiểm soát ký thay mặt Ban kiểm soát, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ là các quyền 

và nghĩa vụ đương nhiên, nên không cần thiết phải quy định cụ thể, nếu quy định 

thì cần phải quy định cho cả các thành viên của Ban kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, thành viên Hội đồng quản trị (01 ý kiến). 

- Điều 48: Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa quy định tại khoản 1 Điều 48 

thành "Trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 66”, vì tại điểm c 

khoản 1 Điều 66 quy định việc "Phê duyệt nội dung điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ 

sung điều lệ của TCTD”. Trong khi đó, tại điểm d khoản 1 Điều 66 quy định là 

"Bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên 

của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm 

soát, Trưởng ban kiểm soát…”
 
 (01 ý kiến).
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- Điều 50:  

+ Khoản 1: Có ý kiến cho rằng, yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp đối với 

thành viên Hội đồng quản trị là rất khó để đánh giá, nên đề nghị rà soát lại (01 ý 

kiến). 

+ Khoản 2: Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm đ được hiểu là thành viên 

độc lập thì chỉ được bầu tối đa 01 nhiệm kỳ là chưa thống nhất với Luật Doanh 

nghiệp, đồng thời, dẫn đến việc TCTD liên tục phải bỏ nguồn lực để tìm kiếm 

ứng viên thành viên độc lập của HĐQT cho mỗi nhiệm kỳ. Đề nghị cơ quan soạn 

thảo giải đáp rõ về tiêu chuẩn, điều kiện của người quản lý, người điều hành và 

một số chức danh khác của TCTD và làm rõ chỉ cần áp dụng Luật Các TCTD hay 

đồng thời phải áp dụng Luật Doanh nghiệp, luật khác. Đề nghị quy định trong 

Luật Các TCTD cần thống nhất với khoản 2 Điều 154 của Luật Doanh nghiệp 

như sau “Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập của HĐQT của một 

TCTD không quá 02 nhiệm kỳ liên tục” (02 ý kiến). 

- Điều 53: Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 5 có thể hiểu rằng cổ 

đông có quyền yêu cầu xem tên, địa chỉ không chỉ của cá nhân mình mà còn có 

thể xem tên, địa chỉ của cả các cổ đông khác. Đề nghị sửa thành “Cổ đông phổ 

thông được quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc 

của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi thông 

tin không chính xác của mình.” (02 ý kiến). 

- Điều 59:  

+ Có ý kiến cho rằng, Dự thảo luật đã hạ mức sở hữu tối đa vốn điều lệ của 

tổ chức tín dụng của cổ đông cá nhân từ 5% xuống 3%, cổ đông tổ chức từ 15% 

xuống 10%, nhưng vẫn duy trì như cũ về tỷ lệ cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 

trên 10% tổng số cổ phần phổ thông mới có quyền yêu cầu họp bất thường Đại 

hội đồng cổ đông tại điểm c khoản 1 là chưa tương xứng với việc các cổ đông có 

tỷ lệ sở hữu cổ phần thiểu số cần có tỷ lệ thấp hơn để có công cụ đối trọng và 

phản biện với các cổ đông lớn tại TCTD. Xét ở khía cạnh đồng bộ hóa với Luật 

Doanh nghiệp 2020 và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ, tỷ lệ này cần được 

nghiên cứu, điều chỉnh trong dự thảo Luật (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, tại khoản 3, ứng cử viên trở thành thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát sẽ dựa theo kết quả bầu dồn phiếu lấy từ 

cao xuống thấp, tuy nhiên, việc bầu dồn phiếu không được loại trừ tỷ lệ đạt 51% 

trở lên theo điểm b dẫn đến có thể có cách hiểu phải kèm điều kiện thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đạt tối thiểu tỷ lệ 51% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp. Do đó, không phù hợp với nguyên tắc bầu dồn 

phiếu từ cao xuống thấp. Đề nghị quy định rõ việc bầu thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu là dựa theo kết quả bầu dồn 

phiếu lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên; quy định cụ thể 
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để loại trừ việc bầu dồn phiếu phải áp dụng tỷ lệ thông qua (tham khảo Điều 148 

Luật Doanh nghiệp). Đề nghị sửa lại như sau (01 ý kiến): 

“3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định sau 

đây: 

a) Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng 

hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm c, d khoản này, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số 

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi được số cổ đông 

đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận trong 

trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tỷ lệ khác cao hơn do Điều lệ của tổ 

chức tín dụng quy định; 

c) Đối với quyết định về các vấn đề quy định tại các điểm b, h, p và r khoản 

2 Điều này thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết 

của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi được số cổ đông đại diện trên 

65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận trong trường hợp lấy 

ý kiến bằng văn bản hoặc tỷ lệ khác cao hơn do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy 

định; 

d) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực 

hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu.”  

- Điều 62: Có ý kiến cho rằng, quy định là cá nhân và người có liên quan 

của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn của một cổ đông là tổ chức và 

người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng 

không được vượt quá hai thành viên Hội đồng quản trị là chưa phù hợp với mô 

hình doanh nghiệp, cụ thể là công ty cổ phần là công ty đối vốn (như trường hợp 

PVN đang sở hữu 52% trong Ngân hàng Đại chúng). Đề nghị trong Điều 62 cần 

điều chỉnh cho phù hợp và tương ứng với phần vốn của các cổ đông, đặc biệt là 

cổ đông là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại các TCTD 

(01 ý kiến). 

- Điều 63: Có ý kiến cho rằng, trên thực tế có các hợp đồng không phát sinh 

rủi ro cho TCTD, không phát sinh chi phí bất thường, không ràng buộc nghĩa vụ 

bất lợi cho TCTD và thuộc hoạt động kinh doanh thường xuyên, thông thường của 

TCTD, như: hợp đồng mở tài khoản, hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua chứng chỉ 

tiền gửi... Do đó, đề nghị quy định Hội đồng quản trị chỉ thông qua Hợp đồng 

TCTD cấp tín dụng và mua sắm hàng hóa, dịch vụ với hạn mức nhất định; các Hợp 

đồng khác do Hội đồng quản trị phân quyền cho Tổng giám đốc hoặc quy định 

luôn cho Tổng giám đốc được quyền quyết định (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị 

xem xét tách riêng và chỉnh sửa quy định “Thư ký Hội đồng quản trị” thành “Thư 

ký công ty” với chức năng, nhiệm vụ tương tự như tại khoản 5 Điều 63 của Luật 

Doanh nghiệp (01 ý kiến).  
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- Điều 76: Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “là các nguồn vốn theo quy 

định của pháp luật” vào khoản 1 Điều 76 của dự thảo Luật (01 ý kiến). 

- Điều 78: Có ý kiến đề nghị cân nhắc thay cụm từ “vay vốn” bằng “vay 

tiền” để thống nhất với cụm từ “gửi tiền” quy định tại khoản 3 Điều này (01 ý kiến). 

- Điều 80:  

+ Có ý kiến cho rằng khoản 1 quy định đại hội thành viên có quyền quyết 

định cao nhất của ngân hàng hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân, tuy nhiên, 

điểm đ khoản 2 Điều 80 quy định quyền hạn của đại hội thành viên quyết định 

khai trừ thành viên. Nếu so với Luật hiện hành thì dự thảo Luật đã bỏ qua việc 

kết nạp thành viên mới, mà quy định thẩm quyền này thuộc quyền của Hội đồng 

quản trị tại Điều 82 của dự thảo Luật, nhưng không đặt ra thời điểm thành viên 

mới được kết nạp. Việc không quy định rõ thời điểm xác lập tư cách thành viên 

đối với TCTD hợp tác xã gây khó khăn cho việc huy động vốn. Đối với một tổ 

chức là ngân hàng của hợp tác xã, thì tư cách của thành viên được xác định trong 

đại hội thành viên là rất quan trọng. Đề nghị cần phải nghiên cứu kỹ để tránh 

trường hợp lạm dụng quyền quá mức của Hội đồng quản trị (02 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị gộp nội dung hai điểm là điểm h và điểm i khoản 2 

thành một điểm như sau: “Các nội dung khác không trái với quy định của luật 

này và các quy định khác của pháp luật có liên quan do Hội đồng quản trị kiểm 

soát hoặc có ít nhất một phần ba tổng số thành viên đề nghị”
 
(01 ý kiến). 

- Điều 81:  

+ Có ý kiến đề nghị sửa khoản 4 như sau: “Thành viên Hội đồng quản trị 

phải là thành viên cá nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành viên 

pháp nhân. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên 

của Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, thủ quỹ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 

dụng nhân dân và không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng 

quản trị, kế toán trưởng, thủ quỹ” để xác định rõ các trường hợp loại trừ, thì 

không được bầu làm thành viên của Hội đồng quản trị. Trường hợp loại trừ 

không được bầu làm thành viên của Ban kiểm soát đã được quy định rõ tại 

khoản 3 Điều 83 (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 5: “Chủ tịch Hội đồng 

quản trị của quỹ tín dụng nhân dân có quyền và nghĩa vụ theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước và không được giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp”, vì 

quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức kinh tế, nên nếu được Đại hội thành viên tín 

nhiệm thì có thể bầu tái cử nhiều nhiệm kỳ. Hơn nữa, cán bộ làm quỹ tín dụng 

nhân dân đòi hỏi cũng phải có phẩm chất, uy tín, trình độ, năng lực, nếu quy 

định không quá 2 nhiệm kỳ cũng là vấn đề khó khăn trong công tác cán bộ của 

quỹ tín dụng nhân dân (02 ý kiến).
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+ Có ý kiến đề nghị bỏ nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban 

kiểm soát không được giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tương ứng tại khoản 

5 Điều 81 và khoản 3 Điều 83, vì để quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ổn định và 

phát triển trước tiên cần phải ổn định tổ chức, cũng như là ổn định về con người, 

có chính sách phát triển về nguồn lực bảo đảm có sự kế thừa. Đề nghị cần phải 

xem xét tình hình, bộ máy quản lý thực tế của quỹ tín dụng nhân dân để áp dụng 

quy định này một cách phù hợp, tránh gây mất đoàn kết trong nội bộ và đảo lộn 

quy trình hoạt động của quỹ (01 ý kiến). 

- Điều 87, Điều 88: Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn, có tính nguyên 

tắc về tổ chức, mạng lưới địa bàn hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô để 

làm cơ sở cụ thể hóa trong các văn bản dưới luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng ngân hàng là loại hình một doanh nghiệp đặc biệt và 

phải đáp ứng được các yêu cầu cao về quản trị ngân hàng hiện đại, ít nhất là 

những nguyên tắc, như: công khai, minh bạch, độc lập, khách quan (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục làm rõ thêm các quy định tại Chương III về cơ 

chế trách nhiệm đối với thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày thành viên này nộp 

đơn xin từ chức cho Ban kiểm soát tới ngày được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 

việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc lại cho thống nhất, đồng bộ giữa dự thảo 

Luật và Luật Doanh nghiệp khi còn có những vấn đề chưa thống nhất về nhiệm 

vụ, quyền hạn của Giám đốc, Tổng giám đốc, như Điều 12 quy định về người 

đại diện theo pháp luật của TCTD (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một số quy định tập trung vào các nhóm vấn đề 

về tổ chức quản trị, điều hành của TCTD, về hoạt động của TCTD, hạn chế bảo 

đảm an toàn cho hoạt động của TCTD (01 ý kiến). Bổ sung thêm quy định về 

chuẩn mực đối với các thể nhân khi tham gia hoạt động quản trị, điều hành của 

các TCTD và các tổ chức trung gian xử lý rủi ro để tạo điều kiện thuận lợi cho các 

TCTD hoạt động (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng đối tượng công bố thông tin đối 

với tất cả các cổ đông là tổ chức, cá nhân và nhóm người có liên quan sở hữu 

từ 1% vốn điều lệ của TCTD để tăng tính minh bạch về sở hữu và bảo đảm an 

toàn cho hoạt động của TCTD (01 ý kiến). 

6. Về hoạt động của TCTD  chi nhánh ngân h ng nư c ngoài (từ Điều 

90 đến Điều 122) 

- Có ý kiến đề nghị rà soát, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước và luật 

hóa những quy phạm đã được áp dụng ổn định trong các văn bản dưới luật để bổ 

sung vào dự thảo, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho các tổ chức tín dụng 

trong hoạt động chuyển đổi số, đặc biệt là phục vụ cho việc xây dựng ngân hàng 

số, tức là mức độ thứ ba trong chuyển đổi số của hoạt động ngân hàng (01 ý kiến). 
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- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần quy định nội dung cơ chế để khuyến 

khích, ưu tiên, cũng như quy định trách nhiệm xã hội của các TCTD để phát 

triển các dịch vụ ngân hàng, nhất là ngân hàng số, giúp cho người dân tiếp cận 

công bằng, bình đẳng dịch vụ ngân hàng, như đã nêu tại trang 9 điểm b Tờ trình 

của Chính phủ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung mục 8 quy định về hệ thống thông tin khách 

hàng vào Chương này, với tinh thần hệ thống thông tin khách hàng được bảo 

mật, nhưng cần quy định cấu trúc thông tin chuẩn gắn với số căn cước công dân, 

mã số thuế của tổ chức, cá nhân để bảo đảm khi cần thì cơ quan chức năng thuận 

lợi tra cứu được tất cả các tài khoản của một tổ chức, công dân, cũng như có 

được dữ liệu phát sinh của tài khoản thanh toán của mọi tổ chức, cá nhân trong 

nền kinh tế. Mục này cũng cần quy định chặt chẽ trách nhiệm của TCTD, tổ 

chức, cá nhân khi mở tài khoản phải đảm bảo tính chính danh của tài khoản, vì 

nếu không chính danh sẽ là yếu tố quan trọng dẫn đến động cơ cho các hành vi 

phạm pháp của tổ chức và cá nhân (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật có bổ sung một số quy định như: việc 

cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử; thực hiện các hoạt động kinh doanh bằng 

phương tiện điện tử và bổ sung Chính phủ quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm 

soát việc ứng dụng công nghệ và triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh 

doanh mới trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, trước tác động mạnh mẽ của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu số hóa dịch vụ ngân hàng, ứng dụng 

khoa học công nghệ và hiện đại hóa trong lĩnh vực ngân hàng thì những chế 

định của dự thảo Luật chưa đủ để phát triển ngành ngân hàng theo xu thế chuyển 

đổi số và xã hội số (01 ý kiến). 

- Điều 91:  

+ Khoản 2: Một số ý kiến cho rằng, quy định về lãi suất trong hoạt động 

kinh doanh của TCTD tại khoản này là chưa rõ ràng, chưa minh bạch. Cần làm 

rõ quy định này có áp dụng mức trần lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự 

không, trong khi dự thảo Luật vẫn quy định chung chung theo quy định của 

pháp luật. Đề nghị chỉnh sửa quy định này theo hướng “theo quy định của pháp 

luật về ngân hàng” để thích ứng với các đối tượng và thời điểm cho vay cụ thể, 

bảo đảm tính khả thi và chặt chẽ, nhằm xác định rõ quyền và lợi ích hợp pháp 

của các chủ thể trong hợp đồng tín dụng trước những rủi ro pháp lý xảy ra trong 

quá trình thực hiện (03 ý kiến).   

Có ý kiến đề nghị quy định rõ ràng về “khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời 

sống có mức giá trị nhỏ”, và quy định về hạn mức cụ thể để thống nhất áp dụng 

trong thực tiễn, tránh gây vướng mắc, khó khăn cho các TCTD và người dân 

trong hoạt động cho vay (01 ý kiến). 
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+ Khoản 3: có ý kiến đề nghị quy định rõ phạm trù diễn biến bất thường và 

hoạt động bất thường để tránh tùy tiện trong áp dụng quy định và giữ môi trường 

cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, để thống nhất quản lý, bảo vệ quyền lợi của khách 

hàng, cần quy định lãi suất huy động, loại phí và mức phí cung ứng dịch vụ 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các TCTD tại Điều 91 để tránh tình 

trạng như hiện nay là một số ngân hàng tự quy định các mức phí khác nhau đối 

với khách hàng gây khó khăn trong tổ chức thực hiện (02 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của ngân hàng thương 

mại trong việc chấp hành thực hiện đúng, kịp thời các chủ trương, chính sách của 

Nhà nước về điều chỉnh lãi suất cơ bản để cùng với NHNN hỗ trợ tháo gỡ các khó 

khăn của doanh nghiệp và người dân (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị cần có quy định về việc miễn, giảm một số loại phí 

trong các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng ở vùng 

nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để khuyến khích phát triển 

dịch vụ khách hàng và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân (01 ý kiến). 

- Điều 92: Có ý kiến đề nghị sửa quy định về “thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

ban hành” tại khoản 3 thành “thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành” để 

bảo đảm tính khả thi trong thực hiện (01 ý kiến). 

- Điều 93:  

+ Có ý kiến cho rằng, Điều 93 quy định khách hàng của tổ chức tài chính vi 

mô là công nhân lao động, cá nhân, hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có thu 

nhập thấp chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ... nên khi tiếp cận 

khoản vay đều gặp rất nhiều khó khăn khi cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh 

phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính... giống như hình thức tài 

liệu, các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, công ty. Việc áp dụng như doanh 

nghiệp, công ty sẽ không phù hợp về đối tượng phục vụ của tổ chức tài chính vi 

mô và sẽ làm cản trở, hạn chế tiếp cận của cá nhân, hộ gia đình nghèo, cận 

nghèo, người có thu nhập thấp trong xã hội, làm giảm mục tiêu thực hiện chiến 

lược giảm hộ nghèo (02 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị cân nhắc, tính toán, kiểm tra lại khoản 1, khoản 2 Điều 

93 cho chặt chẽ, đó là: đối với đối tượng bình thường ở khoản 1 thì cung cấp tài 

liệu, dữ liệu chứng minh về khả năng tài chính của người vay, khoản 2 nên xác 

định rõ đối tượng có thu nhập thấp thì chỉ cung cấp thông tin, khả năng tài chính 

của các nguồn vay (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị chỉ cần yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin về khả 

năng tài chính của khách hàng, thay vì cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh khả 

năng tài chính như quy định tại khoản 2 Điều 93 (01 ý kiến). 
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+ Có ý kiến đề nghị sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 93 như sau: “c. Khoản cho 

vay phục vụ nhu cầu đời sống của quỹ tín dụng nhân dân, khoản cho vay của tổ 

chức tài chính vi mô” (01 ý kiến) 

+ Có ý kiến nhất trí đề nghị làm rõ hơn trong dự thảo Luật về quy định mức 

giá trị nhỏ là mức bao nhiêu để áp dụng thống nhất hoặc phải có hướng dẫn về 

nội dung này (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến nhất trí với quy định về việc cần có thế chấp tài sản, có tài sản 

bảo đảm trước khi thực hiện cho vay do TCTD và khách hàng thỏa thuận. Tuy 

nhiên, đề nghị quy định việc cấp tín dụng có bảo đảm hay không có bảo đảm 

trước, trong và sau khi giải ngân sẽ do các TCTD và khách hàng thỏa thuận với 

nhau để tránh những hiểu lầm không cần thiết (01 ý kiến). 

- Điều 94: Có ý kiến cho rằng, nên bổ sung nội dung “hoặc các trường hợp 

khác theo thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng” vào quy định tại 

khoản 1 Điều này (01 ý kiến). 

- Điều 96:  

+ Có ý kiến cho rằng, quy định tại Điều này chưa phản ánh đúng thực tiễn 

hoạt động, chưa đáp ứng được yêu cầu của chuyển đổi số ngành ngân hàng do:  

(i) Trên thực tế đã xuất hiện nhiều dịch vụ ngân hàng trực tuyến, ngân hàng số có 

sự tham gia của các TCTD và các công ty Fintech, các đơn vị cung cấp dịch vụ 

thông tin tín dụng, trung gian thanh toán, chuyển mạch tài chính,... đều thuộc đối 

tượng được NHNN cấp phép hoạt động và chịu trách nhiệm pháp lý; (ii) Tăng 

trưởng thanh toán qua kênh di động cũng tăng nhanh về giá trị và khối lượng, là 

lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn; (iii) Hoạt động ngân hàng số những năm gần 

đây đang phát triển trên phạm vi toàn thế giới, thể hiện trên cả hai xu hướng là 

các ngân hàng truyền thống ứng dụng công nghệ để cung cấp các dịch vụ trực 

tuyến cho người dùng; và các công ty công nghệ được cấp phép hoạt động và dẫn 

dắt xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng; (iv) Nhiều quốc gia trong 

khu vực đã cấp phép cho ngân hàng số hoạt động (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến cho rằng, (i) trên thực tế có những vấn đề đi trước luật như ứng 

dụng công nghệ trong giao dịch điện tử, vấn đề an toàn giao dịch điện tử,... nếu 

quy định trước sẽ khó chặt chẽ hết, và (ii) Điều 96 cần quy định cụ thể hơn, đồng 

thời phải rà soát với Luật giao dịch điện tử để giải quyết các vấn đề về giao dịch 

điện tử thay vì quy định chung chung và giao thẩm quyền cho NHNN quy định 

như tại dự thảo Luật (như về vấn đề chữ ký...) (01 ý kiến). 

- Điều 97: 

+ Có ý kiến cho rằng, hiện nay dự thảo Luật mới đề cập đến khái niệm cơ 

chế thử nghiệm có kiểm soát chung cho mọi ngành, mọi lĩnh vực, nhưng chưa 

đề cập đến những đặc thù của công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng. Bên 

cạnh đó, khái niệm này cũng chưa đề cập đến việc các sản phẩm dịch vụ, mô 
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hình kinh doanh đổi mới, sáng tạo khi thử nghiệm thì có thể được vận hành 

trong khuôn khổ pháp lý trái hoặc khác với quy định pháp luật hiện hành hay 

không. Nếu không làm rõ vấn đề này và quy định rõ Chính phủ được phép tạo 

lập khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thử nghiệm, thì về nguyên tắc những nội 

dung này phải do Quốc hội quy định vì có thể có những nội dung trái hoặc khác 

với pháp luật hiện hành (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc quy định về cơ chế thử nghiệm có 

kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng để Chính phủ có cơ sở pháp lý ban hành Nghị 

định quy định về nội dung này (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị xem xét nên quy 

định khung hay ban hành văn bản riêng về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (01 ý 

kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát có thể 

gây quan ngại về việc hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt 

trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Điều 97 trao cho cơ quan quản lý quyền quyết 

định tuyệt đối về thời gian, phạm vi, đối tượng thực hiện, thực chất là cấp phép 

mà không đi cùng các điều kiện minh bạch, rõ ràng (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là mới, nhưng đã quy 

định vào Luật thì phải cụ thể, rõ ràng, không chung chung, trong khi hiện nay dự 

thảo Luật chỉ quy định chung và phụ thuộc vào dự thảo Nghị định hướng dẫn là 

chưa phù hợp (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu đưa vào dự thảo Luật một số quy định 

trong dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đã có trong 

hồ sơ của dự án Luật (01 ý kiến) 

- Điều 100: Có ý kiến cho rằng, ngoài việc được vay vốn của các tổ chức 

tài chính nước ngoài, thì việc nhận gửi vốn cũng cần phải được bổ sung ở khoản 

2 Điều 100 như quy định hiện hành (Thông tư số 21 của NHNN) (01 ý kiến).  

- Điều 105:  

+ Có ý kiến cho rằng, Điều này quy định về nghiệp vụ ủy thác và đại lý, 

giao đại lý trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, nội dung giải thích hoạt động 

ngân hàng không quy định rõ việc cấp tín dụng có áp dụng biện pháp bảo đảm 

và cấp tín dụng không áp dụng biện pháp bảo đảm, thì khi ủy thác và đại lý, giao 

đại lý gần như không được áp dụng biện pháp bảo đảm các khoản cấp tín dụng. 

Do đó, đề nghị cần bổ sung cơ chế pháp lý về ủy thác đại lý trong bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị để tránh xung đột lợi ích và bảo vệ người đi vay, quy 

định cho ngân hàng thương mại làm đại lý bảo hiểm cần được cân nhắc, nhất là 

đại lý bảo hiểm nhân thọ (01 ý kiến). 
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- Điều 106: Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung thêm những chức 

năng, nhiệm vụ của các TCTD được ghi trên giấy phép thành lập/hoạt động để 

bảo đảm quyền và lợi ích của TCTD trong quá trình hoạt động (01 ý kiến).  

- Điều 113: Có ý kiến đề nghị bổ sung khoản 3 vào Điều này nội dung 

“công ty cho thuê tài chính được mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền 

vay cho khách hàng, không được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng” (01 

ý kiến).  

- Điều 116: Có ý kiến đề nghị quy định tại khoản 2 Điều này về “ngân 

hàng hợp tác xã được thực hiện một số hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh 

doanh theo quy định tại Mục 2 Chương 4 của luật này sau khi Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận văn bản” là chưa rõ ràng. Đề nghị có quy định cụ thể hơn các 

hoạt động được phép thực hiện của Ngân hàng hợp tác xã ngay tại dự thảo Luật, 

bảo đảm sự tường minh, hiệu quả, tính khả thi khi cấp phép thực hiện (01 ý kiến). 

- Điều 117: Có ý kiến đề nghị quy định rõ phạm vi hoạt động của quỹ tín 

dụng nhân dân tại Điều này. Luật nên quy định phạm vi hoạt động của quỹ tín 

dụng nhân dân, chủ yếu là hoạt động trên địa bàn một xã, thị trấn. Trường hợp 

hoạt động ra ngoài phạm vi xã, thị trấn, thì cần phải có những điều kiện rất chặt 

chẽ để đảm bảo hoạt động của quỹ (01 ý kiến). 

Có ý kiến đề nghị tăng cường mô hình, hoạt động của quỹ tín dụng nhân 

dân vì tính nhân văn của mô hình này (01 ý kiến). 

- Điều 119: Có ý kiến đề nghị bổ sung tại khoản 2 Điều này quy định "tổ 

chức tài chính vi mô phải duy trì tỷ lệ tổng dư nợ các khoản cấp tín dụng cho cá 

nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và hộ có mức sống trung bình" (02 ý kiến).
 
 

- Điều 120: Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định tổ chức tài chính vi mô 

được mở tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam cho khách hàng khi đáp ứng 

các điều kiện thanh toán, các điều kiện theo quy định của NHNN tại khoản 2 

Điều 120; tương tự liên quan đến nội dung này, đề nghị bổ sung thêm tại khoản 

22 Điều 4; khoản 3 Điều 120 của dự thảo Luật (02 ý kiến).
 
 

Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm Điều mới sau Điều 120 để quy định việc 

tổ chức và tham gia hệ thống thanh toán: “Tổ chức tài chính vi mô được tổ chức 

thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia khi 

đáp ứng các điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước” (01 ý kiến). 

- Điều 121: Có ý kiến cho rằng, cần bổ sung thêm một khoản về tổ chức 

tài chính vi mô, là một trong những đối tượng tác động của dự án Luật, theo đó, 

tổ chức tài chính vi mô được cung ứng các dịch vụ phát triển cộng đồng nhằm 

cải thiện điều kiện an sinh cho khách hàng (01 ý kiến).
 
 

- Điều 129: Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 

Điều này đặt ra vấn đề khi nào Thống đốc NHNN sẽ được quy định tỷ lệ cao hơn 

tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% như quy định của Luật? Vấn đề này cần được cân 
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nhắc, xem xét quy định cụ thể trong dự thảo Luật, tránh trường hợp tùy tiện khi 

thực hiện (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tách chức năng đầu tư và chức năng 

thương mại của các TCTD, bởi một số ngân hàng hiện nay đang sử dụng nguồn 

tiền gửi để đi đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro, như: bất động sản, chứng khoán 

(01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị tách bạch giữa chức năng tín dụng thương mại và 

tín dụng chính sách tại các ngân hàng thương mại (01 ý kiến). 

Có ý kiến đề nghị trong dự thảo Luật phải có quy định quản lý chặt chẽ đối 

với các công ty tài chính, được thực hiện các hoạt động của ngân hàng (01 ý 

kiến). Có ý kiến đề nghị làm rõ việc quản lý hoạt động của các công ty tài chính 

đã chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài (như FeCredit, SHB 

Finance...) (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần phải quy định thành 01 chương riêng về tổ chức tài 

chính vi mô, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết để đầy đủ, phù hợp hơn 

(01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị thủ tục cho vay, giám sát, thanh tra… đối với tổ chức 

tài chính vi mô cần đơn giản hơn những đối tượng khác để tạo điều kiện cho các 

hộ nghèo hoặc là thu nhập trung bình, doanh nghiệp siêu nhỏ được tiếp cận vốn 

vay (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quy định về các hoạt động làm đại lý cung ứng dịch vụ 

thanh toán cho khách hàng của TCTD là hợp tác xã và tổ chức tài chính vi mô 

theo hướng không dùng tiền mặt; tương tự đối với các quy định liên quan đến các 

khoản vay tiêu dùng và phục vụ đời sống với mức giá trị nhỏ, thì cần phải quy 

định đơn giản, thuận tiện, khắc phục được những hạn chế để phòng ngừa rủi ro; 

bổ sung các quy định thúc đẩy điều chỉnh hoạt động của ngân hàng bằng phương 

tiện điện tử và công nghệ viễn thông theo hướng chính xác, thuận tiện và nhanh 

chóng, đồng thời, có kiểm soát một cách hiệu quả, tăng cường hiệu lực pháp luật 

về giao dịch điện tử từ huy động, quản lý tiền mặt, giao dịch kinh doanh thương 

mại không dùng tiền mặt cho đến các quy trình xét duyệt cấp tín dụng, đặc biệt là 

các biện pháp định hướng về dự phòng, tránh những biến động và khủng hoảng 

có thể xảy ra (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa các nội dung liên quan tới dịch vụ ngân 

hàng công nghệ tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, vì Tờ trình Chính 

phủ (điểm b mục II) có nêu lý do sửa đổi luật là nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa 

học công nghệ số của ngân hàng (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu xem xét, đưa những nội dung tạo điều kiện 

cho các ngân hàng thương mại hoạt động, cũng như một số nghề kinh doanh 

mới trong thời gian tới được phát triển một cách hiệu quả hơn (01 ý kiến). 



28 

 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về ngân hàng số tại dự thảo Luật với 

nội dung khuyến khích ứng dụng công nghệ thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh 

vực ngân hàng, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển các 

hoạt động ngân hàng số tại Việt Nam (01 ý kiến). Có ý kiến cho rằng, cần phải 

đánh giá kỹ, nghiên cứu đi trước đón đầu xu hướng để có định hướng và thực hiện 

quản lý đối với các công ty công nghệ tài chính (Fintech) vốn đang là khớp nối 

quan trọng của các trung tâm tài chính và đang phát triển rất mạnh (02 ý kiến). 

-  Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu xây dựng các quy định liên quan đến 

việc thành lập mới và phát triển mạng lưới của các TCTD; tiếp thu và quy 

định về xây dựng mở rộng và thành lập mạng lưới thông tin; quy định về việc 

giao đại lý cho các tổ chức khác để khuyến khích, tạo điều kiện cho các ngân 

hàng thương mại phát triển, cũng như tạo hệ thống đồng bộ, tránh bỏ sót hoạt 

động tín dụng ở khu vực nông thôn, biên giới, miền núi, hải đảo (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần đánh giá đầy đủ hoạt động của các TCTD nước 

ngoài tại Việt Nam và có các đề xuất chính sách phù hợp, trên cơ sở tranh thủ 

nguồn lực bên ngoài qua các TCTD, nhưng đồng thời hạn chế những rủi ro có 

thể gây ra đối với nền kinh tế của Việt Nam (01 ý kiến). 

7. Về t i chính  hạch toán   áo cáo (từ Điều 135 đến Điều 143) 

- Một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu luật hóa những quy định đã thực 

hiện ổn định tại các văn bản dưới luật để hoàn thiện quy định về tài chính, hạch 

toán (dự thảo Luật quy định từ Điều 135 đến Điều 143 chưa được rõ; Chính phủ 

bổ sung Điều 135, nhưng chủ yếu dẫn chiếu đến các quy định của pháp luật hiện 

hành) (05 ý kiến); bổ sung quy định về doanh thu, chi phí, doanh thu hợp lý, 

doanh thu không hợp lý, doanh thu nhận trước, lãi dự thu, trích lập dự phòng rủi 

ro, sử dụng vốn… (03 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị các quy định về kế toán, về tỷ lệ an toàn trong hoạt 

động của TCTD cần bảo đảm tính minh bạch và tiệm cận với các thông lệ quốc 

tế (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, một số nội dung quan trọng liên quan đến phạm vi 

điều chỉnh tại Điều 1 và đối tượng áp dụng tại Điều 2 của dự thảo Luật, nhưng 

chưa được dự thảo luật quy định, đó là các nội dung liên quan đến tài chính 

của TCTD, ngân hàng thương mại, từ doanh thu, chi phí, doanh thu nhận 

trước, lãi dự thu, trích lập dự phòng, hoàn nhập dự phòng, hạch toán lãi lỗ, vấn 

đề chế độ kế toán, kiểm toán, vấn đề trích lập các quỹ. Đề nghị cân nhắc, rà 

soát, bổ sung các quy định này vào nội dung dự thảo Luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung 01 chương về tài chính của ngân hàng 

thương mại, nhất là ngân hàng thương mại có vốn của Nhà nước đầu tư vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; ví dụ như: các trường hợp góp vốn, 

mua cổ phần các công ty con kinh doanh trong các lĩnh vực như: bảo hiểm, 

chứng khoán, cho thuê tài chính; hoặc xác định doanh thu, chi phí, lỗ lãi tại dự 
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thảo Luật so với các quy định về tính toán các khoản thuế doanh thu, chi phí 

theo các quy định của Luật Quản lý thuế (01 ý kiến). 

- Điều 138:  

+ Có ý kiến cho rằng, bản chất của Quỹ dự trữ quy định tại Điều này là 

không muốn các ngân hàng, đặc biệt ngân hàng thương mại cổ phần chia hết cổ 

tức, mà theo quy định phải giữ lại để tăng trưởng, tăng vốn; do đó, việc khuyến 

khích có Quỹ dự trữ là cần thiết (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định bổ sung quỹ đầu tư, nhưng cơ 

quan soạn thảo chưa có giải trình thuyết phục rằng quỹ đầu tư được sử dụng để 

giải quyết được những nội dung gì, vì quy định hiện hành chưa có quỹ này nên 

việc quy định thêm quỹ đầu tư sẽ làm tăng chi phí. Cần xem xét lại quy định 

quỹ đầu tư phát triển (02 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, phải có quy định dự trữ bắt buộc đối với tất cả các 

TCTD để xử lý tình huống xấu xảy ra và để có nguồn điều tiết, tránh ảnh hưởng 

dây chuyền đến hệ thống (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị, đối với TCTD của Nhà nước hoặc có vốn tham gia chi 

phối của Nhà nước thì Quỹ dự trữ được quy định theo hướng phải thực hiện theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tức là toàn bộ các khoản lợi nhuận sau 

thuế nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợp cần thiết bổ sung vốn điều lệ cho 

các TCTD trên thì bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm. Ngoài 

ra, việc xác định cụ thể mức bổ sung vốn điều lệ đối với các TCTD của Nhà nước 

hoặc có vốn tham gia chi phối của nhà nước cần căn cứ theo hiệu quả kinh doanh, 

kế hoạch kinh doanh của từng TCTD và sự cần thiết để tiếp tục duy trì tỷ lệ nắm 

giữ vốn của Nhà nước ở trong các TCTD này theo quy định của Luật Quản lý, sử 

dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Do đó, đề 

nghị không quy định quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp, được trích 

hàng năm theo tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế đối với các TCTD của Nhà nước 

hoặc có vốn tham gia chi phối của Nhà nước (01 ý kiến). 

8. Về can thiệp s   TCTD (từ Điều 144 đến Điều 159) 

Có ý kiến cho rằng, quy định về áp dụng biện pháp can thiệp sớm (Điều 

144), về biện pháp cần can thiệp sớm (Điều 145), về khoản vay đặc biệt (Điều 

146), về biện pháp can thiệp trong trường hợp TCTD bị rút tiền hàng loạt (Điều 

148), về các phương án đối với TCTD được can thiệp sớm (từ Điều 149 đến Điều 

159) cũng như các thiết chế quy định về kiểm soát đặc biệt, chuyển giao bắt buộc, 

phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt (từ Điều 160 đến Điều 172) là những thiết 

chế có tác động lớn, gây ra nhiều hệ lụy (cả tích cực và tiêu cực) và có nhiều rủi 

ro đến kinh tế vĩ mô, sự an toàn của hệ thống ngân hàng nói chung và các TCTD 

nói riêng, sự ổn định an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, để có cơ 

sở biểu quyết thông qua dự thảo Luật, đề nghị cần có Báo cáo phân tích rõ những 

tác động (cả về tích cực và tiêu cực), tính hiệu quả, sự cần thiết, tính hợp lý của 
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từng biện pháp và khi sự cố xảy ra thì ở mức độ, tình huống nào là trách nhiệm 

của Chủ sở hữu và Người điều hành các TCTD; ở mức độ, tình huống nào là trách 

nhiệm của Chính phủ, NHNN và các Bộ, ngành liên quan để các biện pháp đưa 

vào các chế định của Luật đạt hiệu quả; đồng thời, cũng cụ thể hóa quyền và trách 

nhiệm của các bên có liên quan, ngăn chặn từ sớm, tránh lạm dụng hoặc thoái 

thác trách nhiệm khi có tình huống xấu xảy ra (01 ý kiến). 

- Điều 144:  

+ Một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu sửa đổi một cách kỹ lưỡng đối với 

các quy định liên quan đến can thiệp sớm, quản trị rủi ro ngân hàng (02 ý kiến); 

mặc dù NHNN đã đưa ra một số bài học kinh nghiệm quốc tế về các trường hợp 

đổ vỡ của các ngân hàng trên thế giới, tuy nhiên, quy định can thiệp sớm như quy 

định trong dự thảo Luật thì cũng đã là chậm (03 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị thay đổi tên gọi “can thiệp sớm” thành “tiền kiểm 

soát đặc biệt” để phản ánh đúng bản chất biện pháp can thiệp (01 ý kiến). Có ý 

kiến đề nghị giải thích từ ngữ về việc can thiệp sớm để NHNN có cơ sở pháp lý 

thực hiện các biện pháp mà hiện nay đang làm và đúng với nghĩa sớm, khi bắt 

đầu can thiệp vào các TCTD có tiềm ẩn rủi ro (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, cần có những chế định chặt chẽ, cụ thể, sát thực hơn 

và dự liệu được các vấn đề sẽ diễn ra trong tương lai để can thiệp sớm hơn, kiểm 

soát sớm hơn (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đồng tình với việc phải can thiệp sớm đối với các TCTD, đề 

nghị cân nhắc can thiệp sớm trong các trường hợp khi: (i) không duy trì được khả 

năng chi trả trong ba tháng liên tục; (ii) không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn trong 

thời gian 6 tháng liên tục và lũy kế của TCTD luôn lớn hơn 20 % giá trị vốn điều 

lệ. Cần phải thanh tra, kiểm tra sớm đối với các TCTD trên và các TCTD có dư 

luận không tốt (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, theo Luật hiện hành, NHNN khuyến nghị, cảnh báo, 

giám sát hoặc kiểm soát đặc biệt là cần thiết, nhưng chưa có đánh giá, làm rõ 

tương quan giữa giám sát tăng cường đến can thiệp sớm, vẫn chưa có biện pháp 

để nâng cao tinh thần trách nhiệm, tránh nguy cơ đổ vỡ. Cũng cần có quy định đối 

với TCTD, cơ quan quản lý nhà nước, nếu để xảy ra các trường hợp phải can 

thiệp sớm mà chưa có biện pháp xử lý từ đầu (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị rà soát, xem lại quy định tại điểm d và điểm e của Điều 

này (01 ý kiến). 

- Điều 145:  

+ Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật bổ sung khá nhiều các nội dung mới 

so với Luật Các TCTD hiện hành về các biện pháp hỗ trợ. Tuy nhiên, biện pháp 

can thiệp sớm rất khó phân biệt với trường hợp TCTD bị đặt vào kiểm soát đặc 
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biệt. Trong khi đó, hai biện pháp này khác nhau về cấp độ và cần phải phân định 

rõ thì mới xác định được biện pháp can thiệp sớm phù hợp (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát hay cổ 

đông tại dự thảo Luật cũng chưa có sửa đổi lớn, ngược lại, vai trò của Nhà nước 

lại nặng hơn. Các định chế tài chính lớn trên thế giới cũng có khuyến nghị Việt 

Nam nên áp dụng biện pháp can thiệp sớm bằng những công cụ quản trị phổ biến 

trong quản trị ngân hàng, tuy nhiên, chưa được áp dụng thực tế hoặc chưa triệt để. 

(01 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, việc tăng cường trách nhiệm của cổ đông, chủ sở hữu 

TCTD tại giai đoạn can thiệp sớm là cần thiết. Các cổ đông, chủ sở hữu phải chịu 

trách nhiệm cả về trách nhiệm tài chính để xử lý các vấn đề tại TCTD; điều này 

cũng làm rõ trách nhiệm trước hết là của cổ đông, chủ sở hữu, không phải trách 

nhiệm của Nhà nước. Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung những biện pháp 

mạnh mẽ hơn nữa đối với cổ đông, chủ sở hữu của TCTD yếu kém, bao gồm cả 

việc hạn chế quyền điều hành, quyết định của cổ đông, chủ sở hữu tại TCTD (01 

ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị cần quy định người đứng đầu ngân hàng không được 

chuyển nhượng cổ phiếu, không được bán cổ phiếu khi ngân hàng có các dấu hiệu 

cần can thiệp sớm (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung biện pháp không cho phép TCTD thực hiện 

các khoản đầu tư (01 ý kiến). 

- Điều 146:  

+ Có ý kiến đồng tình những nội dung quy định trong dự thảo Luật là rất 

cần thiết để bảo đảm an toàn hệ thống, tạo lòng tin đối với khách hàng, tuy 

nhiên, cần rạch ròi khi áp dụng sự cố rút tiền hàng loạt hoặc có nguy cơ đổ vỡ cả 

hệ thống, gây bất ổn cho xã hội. Đề nghị đánh giá nguyên nhân của sự cố rút 

tiền hàng loạt như thời gian qua để rút kinh nghiệm, đồng thời, phòng ngừa kẻ 

xấu lợi dụng tung tin thất thiệt để phá hoại hoạt động của ngân hàng, gây bất ổn 

cho xã hội (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ NHNN chịu trách nhiệm thông tin 

kịp thời, cập nhật chính xác về khoản vay đặc biệt, dư nợ khoản vay đặc biệt của 

TCTD, làm căn cứ cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện ưu tiên hoàn trả 

khoản vay đặc biệt trước tất cả các nghĩa vụ khác. Quy định này nhằm khắc 

phục khó khăn cho các cơ quan thi hành án trong việc xác định thông tin về 

khoản vay đặc biệt, làm căn cứ ưu tiên hoàn trả trong quá trình tổ chức thi hành 

án, cũng như trong quá trình giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân 

liên quan đến việc ưu tiên hoàn trả của TCTD có khoản vay đặc biệt (02 ý kiến). 
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Đề nghị dự thảo thay thế cụm từ "khoản nợ" thành "nghĩa vụ" tại khoản 2 

Điều 146 nhằm bảo đảm việc hiểu và áp dụng pháp luật thống nhất trong thực 

tiễn thi hành (01 ý kiến) .  

+ Có ý kiến cho rằng, quy định về trường hợp TCTD cho vay đặc biệt 

nhưng không trích lập dự phòng, thì sẽ có rủi ro, do đó đề nghị làm rõ thêm nội 

dung này (01 ý kiến). 

+ Một số ý kiến đề nghị cần xem xét vấn đề cho vay, đặc biệt là cho vay 

với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm; cần phải làm rõ trách nhiệm của các 

cơ quan và các quyết định liên quan đến các nội dung này (03 ý kiến). 

Có ý kiến đề nghị cho vay đặc biệt cần phải có tài sản bảo đảm, chính là tài 

sản đảm bảo của khách hàng cho khoản vay tại TCTD (01 ý kiến) 

+ Có ý kiến đề nghị làm rõ về biện pháp cho vay đặc biệt không sử dụng tiền 

ngân sách nhà nước; biện pháp cho vay đặc biệt cần phải được triển khai nhanh, 

do đó, việc sử dụng tiền nào, nguồn nào cũng cần phải giải trình (02 ý kiến).  

Vấn đề cho vay đặc biệt phải được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 

quyết định cuối cùng mới thể hiện được tính toàn diện, bao quát và có thể cân 

đối giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ để thực hiện cho vay đặc biệt; thẩm 

quyền của các đơn vị, bộ phận; thời điểm, thời gian cho vay đặc biệt (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị cần làm rõ cơ sở đề xuất biện pháp chỉ định cho vay 

đặc biệt; sự cần thiết của việc hỗ trợ các TCTD cho vay đặc biệt cũng như được 

chỉ định cho vay đặc biệt; đánh giá tác động của việc cho vay đặc biệt đối với 

các TCTD được chỉ định này (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị đánh giá thêm về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân 

hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay đặc biệt, cũng như quy định thêm trong 

trường hợp số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được, hạch toán giảm Quỹ dự 

phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Quỹ bảo đảm an toàn hệ 

thống quỹ tín dụng nhân dân để xử lý, bảo đảm việc huy động nguồn vốn không 

gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các hội viên, cũng như ảnh hưởng đến khả 

năng xử lý các vấn đề phát sinh của các quỹ. Bên cạnh đó, cũng cần xem lại 

chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hay các quỹ tín dụng, có 

cần bổ sung chức năng, nhiệm vụ này hay không, hay chỉ thực hiện tốt mục tiêu, 

nhiệm vụ của mình, nhất là chi trả cho người gửi tiền được bảo hiểm trong 

trường hợp rủi ro ngân hàng phá sản (01 ý kiến). 

- Có ý kiến thống nhất với quy định tại dự thảo Luật về sự tham gia hỗ trợ 

của Bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Hợp tác xã và TCTD khác nhằm giảm tải áp 

lực và chi phí cho cơ quan quản lý trong quá trình xử lý TCTD yếu kém; đồng 

thời, tăng cường vai trò của từng TCTD trong mục tiêu bảo đảm an toàn cho cả 

hệ thống (01 ý kiến). 
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+ Có ý kiến đề nghị quy định TCTD vay đặc biệt phải khoanh nợ vay, đến 

khi nào thu hồi được nợ của khách hàng thì sẽ hoàn trả lại, nếu không quy định 

rõ sẽ không công bằng với các TCTD hoạt động có hiệu quả (01 ý kiến). 

- Điều 148:  

+ Một số ý kiến cho rằng, các biện pháp quy định tại Điều 148 chủ yếu là 

từ bên ngoài, từ NHNN, còn biện pháp từ chính các ngân hàng thì chưa có quy 

định; ví dụ như: biện pháp về quản lý, điều hành hay phối hợp với các cơ quan 

để xử lý, các biện pháp về đảm bảo an ninh trật tự, xác định rõ trách nhiệm và 

nghĩa vụ, những yêu cầu đặt ra cho tự thân TCTD để khắc phục, tham gia khắc 

phục, giải quyết tình trạng rút tiền hàng loạt (03 ý kiến).
 
 

+ Có ý kiến đề nghị làm rõ TCTD bị rút tiền hàng loạt đến mức độ nào thì 

cần có sự can thiệp của NHNN để bảo đảm sự minh bạch, cũng như sự cân đối 

kịp thời (01 ý kiến). 

- Điều 152: Có ý kiến cho rằng, quy định về can thiệp sớm của TCTD tại 

khoản 1 chưa có quy định về thời hạn thực hiện phương án phục hồi, phương án 

sáp nhập, hợp nhất, phương án chuyển giao bắt buộc; đề nghị nghiên cứu để bổ 

sung quy định cụ thể về thời hạn thực hiện các phương án phục hồi, phương án 

sáp nhập, hợp nhất và chuyển giao bắt buộc, đồng thời, quy định rõ việc báo cáo 

tình hình khắc phục của các TCTD, áp dụng các biện pháp can thiệp sớm và 

xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung này theo hướng yêu cầu các TCTD báo cáo 

tình hình thực hiện phương án khắc phục với tần suất liên tục và định kỳ, ví dụ 

như hằng quý hoặc sáu tháng để đảm bảo được tính cấp thiết, hiệu quả của việc 

can thiệp sớm (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần rà soát lại để quy định về quy trình, thủ tục xử lý 

TCTD được can thiệp sớm nhanh gọn và dễ thực hiện để bảo đảm thực hiện một 

cách nhanh chóng, minh bạch, công khai (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị đánh giá thực trạng thực hiện áp dụng biện pháp tăng 

cường trong thời gian qua; khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của TCTD, cũng như cơ quan quản lý nhà 

nước khi để xảy ra tình trạng các TCTD yếu kém mà NHNN phải can thiệp (01 

ý kiến). 

9. Về  iể  soát đặc  iệt  chuyển giao  ắt  uộc  phá sản TCTD được 

 iể  soát đặc  iệt (từ Điều 160 đến Điều 172) 

- Có ý kiến đề nghị đối với trường hợp can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, 

hoặc chuyển giao bắt buộc cần quan tâm đến quyền lợi của người gửi tiền, quyền 

lợi của cổ đông thiểu số và quyền lợi của những người cho vay (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần phải dứt khoát hơn, phân định rõ sự khác nhau về 

mặt tính chất, nội dung của các phương án đối với TCTD bị kiểm soát đặc biệt. 

NHNN phải đánh giá kỹ thực trạng của các ngân hàng đang lâm vào tình trạng khó 
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khăn, cũng như mức độ kiểm soát trên thực tế để thiết kế các phương án phù hợp. 

Hiện dự thảo Luật quy định khi xử lý các TCTD bị kiểm soát đặc biệt chỉ còn có 

phương án là chuyển giao bắt buộc và phá sản. Như vậy, hiện nay các ngân hàng 

thương mại có tình thế khác nhau và ở cấp độ này hay cấp độ khác đang được đặt 

vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, nếu chỉ có hai biện pháp này thì có thể chưa bao 

quát hết được tình hình thực tiễn của các ngân hàng (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, cần sửa đổi, bổ sung tiếp những nội dung về xử lý 

ngân hàng yếu kém để xử lý nhanh và dứt điểm, không để kéo dài, gây ra những 

hệ lụy lớn cho nền kinh tế và cho xã hội. Cần có những biện pháp mạnh mẽ, 

quyết liệt hơn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, thẩm quyền quyết định đặt TCTD vào kiểm soát đặc 

biệt tại Điều 160 nên giao cho Thủ tướng Chính phủ sẽ phù hợp hơn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị chỉnh lý khoản 5 Điều 160 theo hướng quy định cụ thể 

các thời hạn, các phương án tương ứng trong trường hợp các TCTD không phục 

hồi được sau thời hạn đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị quan tâm và có giải pháp đối với các quỹ tín dụng nhân 

dân để tránh trường hợp rủi ro, phải đặt các tổ chức này vào diện kiểm soát đặc 

biệt hoặc có nguy cơ đổ vỡ (01 ý kiến). 

10. Về xử lý nợ xấu  t i sản  ảo đả  của  hoản nợ xấu (từ Điều 181 

đến Điều 189) 

- Một số ý kiến đề nghị rà soát lại các nội dung về xử lý nợ xấu và tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết số 42 theo hướng bảo 

đảm lợi ích của các bên và bảo đảm sự công bằng giữa các chủ thể, phù hợp với 

Hiến pháp và pháp luật. Trước đây, Nghị quyết số 42 được ban hành để xử lý 

tình trạng trong lúc nợ xấu cao điểm, thì bây giờ trong điều kiện bình thường, 

khi luật hóa những quy định trong Nghị quyết 42 cần xem xét thận trọng và chỉ 

nên áp dụng đặc thù trong trường hợp cần thiết và chỉ áp dụng đối với những 

khoản nợ vay đúng quy định (08 ý kiến)
 
.  

- Có ý kiến cho rằng, nợ của TCTD, cũng như nợ của các tổ chức, cá nhân 

khác, cần phải có các cơ chế đối xử bình đẳng như nhau. Nghị quyết số 42 là 

nghị quyết thí điểm cho một giai đoạn, do đó, đối với khoản nợ của TCTD lại 

được áp dụng một cơ chế đặc biệt, đặc cách, đặc thù, ưu tiên hơn so với các 

khoản nợ của các tổ chức, cá nhân khác, thì cần phải xem xét, cân nhắc rất kỹ 

(01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, điều, khoản quy định về xử lý nợ xấu rất khó xử lý, 

ví dụ như: quy định trong dự thảo Luật về thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm không 

mới hơn so với Nghị quyết số 42, nên vẫn có vướng mắc do phụ thuộc rất lớn 

vào sự tự giác của người giữ tài sản bảo đảm... Do đó, đề nghị trong vấn đề xử 

lý, thu giữ tài sản bảo đảm cần phải có chế tài, quy định cụ thể; cần nghiên cứu, 
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rà soát những tồn tại, hạn chế được đánh giá sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 

42, phải xác định được đâu là nguyên nhân do quy định của pháp luật hay là do 

vấn đề áp dụng pháp luật để xử lý một cách căn cơ trong Luật sửa đổi (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ hơn về thực tế xử lý nợ xấu của các ngân 

hàng, xem xét sự khác nhau của các ngân hàng để đưa ra được những giải pháp 

phù hợp; đối với từng loại nợ xấu thì phương án xử lý thế nào, theo các cấp độ 

nào (01 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, luật hóa Nghị quyết số 42 về xử lý nợ xấu cần phải 

có các cơ chế và lộ trình tương thích với pháp luật tố tụng khác, đặc biệt là tố 

tụng dân sự do trên thực tế các con nợ luôn cố gắng tận dụng mọi cách, mọi 

khoảng trống để kéo dài thời gian trả nợ và ngân hàng thì sẽ không xử lý được 

bằng biện pháp cưỡng chế đấu giá, phát mại tài sản để thu hồi nợ. Nợ xấu bắt 

nguồn từ cách quản lý, cách định giá tài sản trong nhiều năm, không phải chỉ 

chuyển cho VAMC là xong, do đó cần phải, có những điều, khoản khả thi hơn 

để giải quyết các vấn đề về quản lý nợ (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị xem xét cho kéo dài về thủ tục rút gọn trong giải quyết 

tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm tại Tòa án (02 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị cần rà soát kỹ hơn các quy định của Nghị quyết số 42 

để tránh những khoảng trống pháp lý trong xử lý các vấn đề thuộc hoạt động ngân 

hàng nói chung và xử lý nợ xấu nói riêng (02 ý kiến); rà soát các nội dung xử 

lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi Nghị quyết số 42 hết hiệu lực 

để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, cần phải có những quy định cụ thể hơn, chặt chẽ hơn 

tại dự thảo Luật về thu giữ tài sản bảo đảm, thứ tự ưu tiên thanh toán, chuyển 

nhượng tài sản bảo đảm, áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên 

quan đến tài sản bảo đảm tại Tòa án để có đủ cơ sở pháp lý, có thể tháo gỡ được 

những khó khăn, bất cập trong thực thi (01 ý kiến). 

- Có ý kiến nhất trí với việc luật hóa một số quy định tại Nghị quyết số 42 về 

xử lý nợ xấu và xử lý tài sản của các khoản nợ xấu tại dự thảo Luật do Nghị quyết 

đã phát huy tác động tích cực trong thực tiễn thời gian qua (02 ý kiến); tâm lý e 

ngại dự thảo Luật này mang quá nhiều tính ưu tiên cho công tác xử lý nợ xấu là 

chưa chính xác (01 ý kiến). 

- Điều 181: 

+ Có ý kiến cho rằng, quy định về nợ xấu tại Điều 181 rộng hơn so với 

quy định của Nghị quyết số 42 trước đây, như: trường hợp coi khoản nợ xấu của 

các công ty mua bán nợ đã mua lại của các TCTD là khoản nợ xấu; đề nghị đánh 

giá cơ sở thực tiễn của việc mở rộng thêm phạm vi này (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị nghiên cứu chỉnh lý nội dung về nợ xấu tại Điều 181 

để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, theo hướng khoanh vùng đối với các khoản 
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nợ xấu hình thành do các nguyên nhân khách quan, như: ảnh hưởng về tình hình 

dịch bệnh, thiên tai hay do suy thoái kinh tế; đồng thời, đề nghị cân nhắc và 

thậm chí không nên áp dụng đối với những khoản nợ xấu hình thành chủ quan từ 

những vi phạm quy định về kiểm soát hoạt động tín dụng, cấp tín dụng cho các 

trường hợp không được cấp hoặc hạn chế giới hạn cấp tín dụng chưa thu hồi 

được (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ việc xác định phạm vi nợ xấu được xử lý,  

bởi vì có những khoản nợ xấu nhất định không thuộc phạm vi xử lý của các biện 

pháp này (như các khoản nợ trước năm 2017 không thuộc phạm vi xử lý, do 

không có thỏa thuận với người đi vay tại Hợp đồng bảo đảm) (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung khái niệm về nợ xấu, thẩm quyền ban hành 

quy định về phân loại nợ xấu để đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng của luật (01 ý kiến) 

- Điều 182: 

+ Một số ý kiến cho rằng, quy định "Giá bán phù hợp với giá thị trường" 

sẽ rất khó áp dụng trong thực tiễn, vì thực tế hiện nay chưa có khái niệm về giá 

thị trường của khoản nợ xấu; đề nghị làm rõ hơn cơ sở xác định giá thị trường và 

nguyên tắc phù hợp với giá thị trường của các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm 

liên quan hoặc giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết (04 ý kiến).  

+ Có ý kiến cho rằng, cơ chế xác định giá của khoản nợ xấu hiện nay quy 

định đang rất chung tại Điều 182 và Điều 183. Cần phải lượng hóa và đưa ra 

một số nguyên tắc để xác định được giá mua, giá bán khoản nợ xấu phù hợp với 

thị trường; vì hiện nay trong một số trường hợp không quy định rõ sẽ rơi vào 

tình trạng khó khăn như định giá đối với quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê 

đất và đặc biệt là trong trường hợp cơ chế chưa rõ ràng có thể dẫn đến việc trốn 

tránh trách nhiệm (01 ý kiến).   

- Điều 183:  

+ Có ý kiến đề nghị cần phải có các quy định về cách định giá các khoản nợ 

xấu để làm cơ sở cho việc mua, bán nợ xấu; làm rõ Việt Nam đã hình thành thị 

trường mua, bán nợ hay chưa và quy định như Điều 183 có khả thi không? (01 ý 

kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị phải có cơ chế cho việc thực hiện cung cấp thông tin 

của khách hàng trong quá trình xử lý nợ xấu và đề nghị xem xét bổ sung quyền 

cung cấp thông tin là quyền của TCTD, do trong dự thảo hiện đang quy định là 

quyền thỏa thuận giữa các bên, sẽ ảnh hưởng tới việc quản lý và thu hồi nợ của 

TCTD (01 ý kiến). 

- Điều 184: 

+ Một số ý kiến cho rằng, quy định về thu giữ tài sản bảo đảm được thực 

hiện theo nguyên tắc của hệ thống pháp luật hiện hành, không nên quy định như 

dự thảo Luật (04 ý kiến).
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+ Có ý kiến cho rằng, quyền về tài sản, quyền sở hữu tài sản là quyền hiến 

định và theo Hiến pháp, trên cơ sở đó, Bộ luật Dân sự đã quy định "Trong 

trường hợp bên có nghĩa vụ mà không thực hiện nghĩa vụ của mình, thì bên thực 

hiện cho vay các TCTD có quyền yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của 

pháp luật". Do đó, đề nghị cân nhắc, đánh giá kỹ, xác định rõ các trường hợp 

quy định tại Điều này (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến cho rằng, cần phải đánh giá các biện pháp thu hồi nợ, vì vấn 

đề này có tác động mạnh và dễ xâm phạm đến các quyền tài sản, quyền và lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ trình tự, thủ tục về việc thu giữ tài 

sản bảo đảm để bảo đảm quyền của công dân theo quy định của Hiến pháp (01 ý 

kiến); làm rõ bản chất, mục tiêu, điều kiện, phạm vi thực hiện, vai trò của cơ 

quan nhà nước trong thu giữ tài sản bảo đảm, tránh lạm dụng, gây tổn hại đến lợi 

ích hợp pháp của người đi vay, xâm phạm đến quyền sở hữu của tổ chức, cá 

nhân, hành chính hóa các quan hệ dân sự, kinh tế (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm quy định trong dự 

thảo Luật chưa có những cơ chế pháp lý khác nhau đối với các loại tài sản bảo 

đảm, ví dụ, việc thu giữ tài sản bảo đảm là bất động sản, trên thực tế sẽ khác biệt 

với các tài sản bảo đảm khác, như: vốn góp, cổ phần. Vì vậy, đề nghị rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung quy định hành vi thu giữ phù hợp với từng dạng tài sản bảo đảm 

cụ thể nhằm cân đối các lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên, tuân thủ theo 

các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm được tính ổn định của các giao dịch 

trên thị trường có liên quan đến tài sản bảo đảm (01 ý kiến). 

+ Khoản 1: Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ quy định tại khoản 1 với Điều 

32, Điều 51, Điều 106 của Hiến pháp, Điều 163, 241, 301 của Bộ luật dân sự và 

khoản 4 Điều 68 của Luật hôn nhân gia đình để đảm bảo tính hợp hiến, hợp 

pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật (02 ý kiến). 

Có ý kiến đề nghị quy định các quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được phép thu giữ tài sản bảo 

đảm của khoản nợ xấu với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương mà không cần 

có thỏa thuận trong hợp đồng (01 ý kiến). 

+ Khoản 2: Có ý kiến cho rằng, hiện nay Tòa án, cơ quan thi hành án dân 

sự không có hệ thống dữ liệu cho phép các TCTD, Công ty quản lý tài sản của 

các TCTD Việt Nam trích xuất, tra cứu thông tin tài sản liên quan đến vụ việc 

đang được thụ lý giải quyết để xác định tài sản bảo đảm có đủ điều kiện để thu 

giữ hay không; đồng thời, hiện chưa có hướng dẫn về cơ chế xác định tài sản 

nào đang tranh chấp, tài sản nào đang phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

dẫn đến cách hiểu khác nhau đối với tài sản tranh chấp giữa các cơ quan tiến 

hành tố tụng tại nhiều nơi, nhiều cấp, gây khó khăn khi áp dụng quy định về việc 

thu giữ tài sản theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 184. Nếu tiếp tục luật hóa 
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quy định này, cần nghiên cứu quy định trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố 

tụng và thi hành án dân sự trong việc hỗ trợ các TCTD khi có yêu cầu xác định 

tình trạng tài sản bảo đảm để thu giữ tài sản bảo đảm (02 ý kiến). 

Có ý kiến cho rằng cụm từ “không đang bị” tại điểm d là tối nghĩa và khó 

hiểu; đề nghị cần nghiên cứu kỹ các từ ngữ mang tính pháp lý và dễ hiểu, dễ 

thực hiện (01 ý kiến). 

+ Khoản 3: Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm hình thức Ủy ban nhân dân xã 

xác nhận việc niêm yết này ngoài hình thức sử dụng dịch vụ thừa phát lại, bởi sẽ 

thuận lợi, dễ dàng, tiết kiệm được chi phí, thời gian cho TCTD. Hơn nữa, hiện 

nay ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có 

thể chưa có dịch vụ thừa phát lại để cung ứng nên sẽ dẫn đến ách tắc khi thực 

hiện (01 ý kiến). 

Có ý kiến cho rằng, quy định về thời gian 15 ngày là ngắn, vì nhiều trường 

hợp cần nhiều thời gian để bàn giao tài sản; đồng thời, dự thảo luật cần có cả 

quy định đối với tài sản bảo đảm là động sản (01 ý kiến).  

+ Khoản 4, Khoản 5: Có ý kiến cho rằng, cần xem xét quy định tại khoản 4 

và điểm b khoản 5 có phù hợp với quy định của Luật Đất đai hay không, vì đó là 

căn cứ để xác lập quyền sử dụng đất (01 ý kiến). 

+ Khoản 5: Có ý kiến cho rằng, cần phải tính toán kỹ giới hạn áp dụng các 

biện pháp đảm bảo trật tự an toàn, an ninh, các biện pháp hỗ trợ từ Bộ Công An 

để các TCTD thu giữ tài sản bảo đảm (01 ý kiến).  

Có ý kiến cho rằng, không cần quy định trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn, 

an ninh từ phía cơ quan công an, cũng như không quy định về việc Bộ trưởng Bộ 

Công an hướng dẫn quy định này (01 ý kiến). 

Có ý kiến cho rằng, Nghị quyết 42 đã đưa ra cơ chế hỗ trợ thu giữ tài sản bảo 

đảm với sự tham gia của cơ quan công an và Ủy ban nhân dân các cấp nhằm thúc 

đẩy nhanh hơn việc xử lý các khoản nợ xấu lớn, tồn đọng và là điểm nghẽn của 

nền kinh tế được xác định theo Nghị quyết này. Tuy nhiên, trong điều kiện bình 

thường và việc áp dụng phải được ổn định, lâu dài thì quy định như trên là không 

còn phù hợp (01 ý kiến). 

Có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung quy định để rõ trách nhiệm của chính 

quyền địa phương các cấp và cơ quan công an trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho 

TCTD trong việc thu giữ tài sản bảo đảm (01 ý kiến). 

Có ý kiến cho rằng, giải pháp để xử lý đối với trường hợp bên bảo đảm 

không hợp tác hoặc không có mặt theo thông báo của TCTD, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu quy định tại khoản 5 mới quy 

định được hành vi pháp lý, chưa quy định được quyền pháp lý của bên tiến hành 

thu giữ tài sản. Hơn nữa, dự thảo Luật cũng chưa quy định được giải pháp xử lý 

trong tình huống bên bảo đảm cố tình, thậm chí chống đối, không chịu bàn giao 
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tài sản bảo đảm. Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc việc quy định quyền thu giữ, thủ 

tục thu giữ tài sản bảo đảm cho phù hợp với các quy định của pháp luật, tránh 

xung đột pháp luật dẫn đến không khả thi, vướng mắc trong quá trình áp dụng 

pháp luật như Báo cáo tổng kết đã nêu (01 ý kiến). 

Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 5 về việc nếu không hợp tác thì lập 

biên bản, và biên bản là tài liệu thay thế cho biên bản bàn giao tài sản trong hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa chặt chẽ, bởi vì, trong Luật Đất 

đai năm 2013 và dự thảo Luật Đất đai đang sửa đổi không có quy định về biên 

bản thu giữ tài sản là một trong những loại giấy tờ để được xem xét cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, đề nghị trong trường hợp không hợp tác 

thì cần có quy định giao cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thu 

giữ và bàn giao tài sản đảm bảo cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ 

chức mua bán, xử lý nợ xấu (01 ý kiến). 

+ Khoản 6: Có ý kiến cho rằng, cần cân nhắc kỹ quy định khoản này, vì 

trên thực tế báo chí phản ánh hoạt động thu hồi nợ có nhiều biện pháp pháp luật 

không cấm, nhưng không phù hợp về mặt xã hội (01 ý kiến).  

+ Khoản 7: Có ý kiến cho rằng, quy định về việc Bộ Công an có trách 

nhiệm chỉ đạo cơ quan công an các cấp là không phù hợp cả về mặt pháp lý lẫn 

trách nhiệm, mà luật cần phải giao cho các cơ quan khác do hoạt động thu giữ 

tài sản bảo đảm trong thực tiễn có rất nhiều cơ quan tham gia, chứ không chỉ cơ 

quan công an (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị cân nhắc giao trách nhiệm ban đầu 

cho ngân hàng chủ trì và phối hợp với Bộ Công an đối với từng vụ việc cụ thể 

(01 ý kiến). 

- Điều 186:  

+ Có ý kiến đề nghị xem xét quy định về tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu 

đang được bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của TCTD, thì không được kê biên cho 

các nghĩa vụ khác (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật có những quy định mâu thuẫn, không 

thống nhất với Luật Thi hành án dân sự, ví dụ như: dự thảo Luật quy định cơ 

quan thi hành án không được kê biên tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên 

phải thi hành án đang bảo đảm cho nghĩa vụ nợ của TCTD, trong khi đó, Luật 

Thi hành án dân sự lại quy định cơ quan thi hành án vẫn có quyền kê biên tài sản 

bảo đảm của người phải thi hành án đang được đảm bảo tại các TCTD để thi 

hành nghĩa vụ dân sự khác, nếu như kết quả xác minh tài sản đảm bảo là có giá 

trị lớn hơn. Như vậy, nếu áp dụng Luật Các TCTD, thì Luật Thi hành án dân sự 

sẽ áp dụng như thế nào trong trường hợp các tài sản bảo đảm này vẫn đang được 

kê biên để bảo đảm thi hành án (01 ý kiến).
 
 

+ Có ý kiến cho rằng, việc hoàn trả tài sản bảo đảm cho chủ sở hữu hoặc 

người quản lý hợp pháp là đã có căn cứ pháp lý tại Điều 106 Bộ Luật tố tụng 

hình sự. Việc đẩy nhanh thời gian ra quyết định của các cơ quan tố tụng là trách 
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nhiệm của các cơ quan tố tụng, nên được bổ sung, sửa đổi tại văn bản quy phạm 

pháp luật chuyên ngành nhằm bảo đảm tính công khai, khách quan, công bằng 

trong thi hành pháp luật (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị sửa thành: “Các tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 

của bên phải thi hành án đang bảo đảm trong nghĩa vụ trả nợ tại tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu, thì xử lý 

nợ xấu không bị kê biên để thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 90 

của Luật Thi hành án dân sự”; đồng thời, tách một khoản đối với nội dung “trừ 

trường hợp thi hành bản án, quyết định về cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại về 

tính mạng, sức khỏe hoặc trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu” (01 ý kiến). 

- Điều 187: 

+ Một số ý kiến cho rằng, quy định thứ tự ưu tiên thanh toán được thực 

hiện theo nguyên tắc hệ thống pháp luật hiện hành, không nên quy định như dự 

thảo Luật (05 ý kiến).
 
 

+ Có ý kiến nhất trí với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về thứ tự ưu 

tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến cho rằng, luật hóa Nghị quyết 42 về thứ tự ưu tiên thanh toán 

khi xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, cần ưu tiên cho ngân hàng trước, sau 

đó là các đối tượng khác (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị trong Điều 187 phải ưu tiên thanh toán cả thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế đất, tiền sử dụng đất, trước khi thanh toán cho các 

TCTD nắm giữ các tài sản bảo đảm (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị quy định rất cụ thể về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử 

lý tài sản bảo đảm, nếu quy định như dự thảo thì tổ chức thực hiện sẽ rất khó cho 

cả TCTD, cũng như cho doanh nghiệp trong vấn đề xác định tài sản liên quan 

đến nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, nếu coi bản chất việc trả nợ của doanh nghiệp từ 

nguồn tiền thanh lý tài sản bảo đảm tương ứng như việc thanh toán các khoản nợ 

của doanh nghiệp giải thể, phá sản thì theo khoản 5 Điều 208 Luật Doanh 

nghiệp năm 2020 hay Luật Phá sản, thứ tự thanh toán ưu tiên là nghĩa vụ đối với 

Nhà nước, nợ thuế cao hơn so với các chủ nợ khác. Do vậy, thứ tự ưu tiên thanh 

toán khi xử lý tài sản bảo đảm nên rà soát, sửa đổi theo hướng "Số tiền thu được 

từ xử lý tài sản bảo đảm các khoản nợ xấu sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ 

và chi phí xử lý tài sản bảo đảm được ưu tiên thanh toán các khoản thuế trực 

tiếp liên quan đến việc chuyển nhượng chính tài sản bảo đảm, gồm thu nhập cá 

nhân, lệ phí trước bạ, án phí, thanh toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ 

chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, tổ chức mua, bán, xử lý nợ xấu 
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trước khi thực hiện nghĩa vụ khác không có bảo đảm của các bên bảo đảm" (01 

ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị nên kết cấu lại thành hai khoản, một khoản quy định 

riêng với tất cả các khoản thanh toán liên quan trực tiếp đến việc xử lý tài sản bảo 

đảm và một khoản quy định điều chỉnh đối với các nghĩa vụ khác không có bảo 

đảm của bên bảo đảm và việc thực hiện nhiều nghĩa vụ bảo đảm khác, sắp xếp 

theo thứ tự ưu tiên thanh toán, xử lý tài sản bảo đảm để rõ ràng và dễ áp dụng 

trong thực tiễn (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị cần rà soát thứ tự ưu tiên thanh toán nhằm bảo đảm tính 

thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời cân đối lợi ích, chi 

phí thỏa thuận của các bên có liên quan trong việc xử lý tài sản bảo đảm do theo 

quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Phá sản, thì trình tự thanh toán đúng nghĩa 

vụ với Nhà nước sẽ được ưu tiên cao hơn với các chủ nợ khác, trong đó có TCTD 

(02 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, cách quy định trong dự thảo Luật không rõ “các khoản 

án phí liên quan trực tiếp đến việc xử lý tài sản bảo đảm, khoản thuế trực tiếp liên 

quan đến việc chuyển nhượng chính tài sản bảo đảm đó” sẽ nằm ở đâu trong thứ 

tự ưu tiên thanh toán trước khi thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho chủ nợ. Đề nghị 

cân nhắc, làm rõ thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý nợ xấu, nhất là với phần án 

phí và các chi phí khác để giúp xử lý tài sản bảo đảm (01 ý kiến). 

- Điều 188:  

+ Có ý kiến cho rằng, khoản 2 quy định Bộ Công an hướng dẫn hoàn trả 

tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 

bị tạm giữ, trong khi hành vi vi phạm hành chính có thể xảy ra ở nhiều lĩnh vực. 

Do đó, nếu chỉ quy định cơ quan công an hướng dẫn hoàn trả tang vật, phương 

tiện vi phạm là chưa đầy đủ, khả thi (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị rà soát lại quy định tại khoản 2 Điều 188, do theo quy 

định thì Bộ Tư pháp mới là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn nội 

dung này (01 ý kiến). 

- Điều 185 và Điều 189: Có ý kiến cho rằng các quy định tại 02 Điều này 

liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản bảo đảm có hoặc không gắn với quyền 

sử dụng đất sẽ chưa giải quyết được 2 tình huống đang xảy ra trong thực tế hiện 

nay, đó là: tài sản bảo đảm gắn liền với quyền sử dụng đất, nhưng người bảo 

đảm đang nợ tiền thuê đất, hoặc tiền sử dụng đất và các khoản thu khác, như: 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền chậm đưa đất vào sử dụng, tiền phạt 

chậm nộp, hoặc sau khi TCTD nhận tài sản bảo đảm đó sau một thời gian mới 

chuyển nhượng thì kể từ thời điểm nhận tài sản bảo đảm gắn liền với đất, nghĩa 

vụ tài chính về đất đai có thuộc trách nhiệm của tổ chức tín dụng hay không? 

Việc không đưa đất vào sử dụng theo Luật Đất đai trong giai đoạn cầm giữ tài 

sản của tổ chức tín dụng có bị tính tiền phạt hay không? Đề nghị bên mua khoản 
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nợ hoặc TCTD khi nhận tài sản bảo đảm gắn liền với quyền sử dụng đất thì 

không phải nhận các nghĩa vụ về thuế, phí, khoản chậm nộp liên quan đến quyền 

sử dụng đất của tổ chức, cá nhân có tài sản bảo đảm, tính từ thời điểm nhận tài 

sản trở về trước. Đồng thời, quy định thêm trong thời gian TCTD nhận tài sản 

bảo đảm nhưng chưa xử lý, thì có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về 

đất đai đối với quyền sử dụng đất có tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật và 

không bị tính tiền phạt chậm đưa đất vào sử dụng (nếu có) (01 ý kiến). 

11. Về c  quan quản lý nh  nư c (từ Điều 190 đến Điều 192) 

- Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu để quy định thành 01 chương về thanh 

tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng; cần phải đặt lại mô hình của cơ quan giám sát 

và kiểm tra tài chính độc lập để thanh tra, kiểm tra, xử lý và công khai, minh 

bạch trong tất cả các giao dịch (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ công tác quản lý nhà nước, công tác thanh 

tra, kiểm tra trong quản lý hoạt động ngân hàng, các quy định của pháp luật có 

liên quan, các quy định cần sửa đổi để bảo đảm thực hiện tốt hơn nữa công tác 

quản lý nhà nước trên địa bàn. Phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm của các ngân 

hàng thương mại, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn những tác động 

xấu, nặng nề đến các tổ chức, cá nhân đang là khách hàng của các ngân hàng, 

ảnh hưởng đến ngành kinh tế, qua đó sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật 

khác và Luật Các TCTD để đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả các sai phạm của các 

TCTD (01 ý kiến). 

11.1. Về trách nhiệm của NHNN 

- Một số ý kiến cho rằng, tại điểm b khoản 1 Điều 191 quy định NHNN 

có thẩm quyền điều tra đối với các vi phạm pháp luật về ngân hàng. Quy định 

này cần xem xét lại, vì Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự không có quy 

định NHNN có thẩm quyền điều tra. Nếu như Luật này quy định thẩm quyền 

điều tra của NHNN, thì phải sửa quy định tại Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình 

sự,  thậm chí sửa bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Hình sự (04 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, hoạt động điều tra thuộc hệ thống các cơ quan tư 

pháp được quy định trong Hiến pháp, Luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ 

quan điều tra hình sự, trong đó không quy định Ngân hàng Nhà nước thuộc cơ 

quan điều tra hay cơ quan được giao một số hoạt động điều tra. Đề nghị không 

giao cho NHNN có thẩm quyền điều tra đối với các vụ án, vụ việc xảy ra trong 

lĩnh vực ngân hàng (02 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, việc thành lập cơ quan điều tra của ngân hàng là vấn 

đề lớn cần xem xét đánh giá tác động rất kỹ (02 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, các thiết chế của bộ máy nhà nước chúng ta hiện nay 

cũng đã đủ công cụ và độc lập cho việc tổ chức điều tra vi phạm pháp luật về 

ngân hàng. Việc điều tra nên được giao cho một cơ quan chức năng độc lập có đủ 
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bộ máy, nhân lực, nghiệp vụ hơn là giao cho cơ quan NHNN. Cơ quan NHNN sẽ 

thực hiện công tác thanh tra, giám sát; qua thanh tra, giám sát, nếu phát hiện dấu 

hiệu hình sự thì có thể chuyển sang cơ quan điều tra của Bộ Công an (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn thẩm quyền điều tra của NHNN (01 

ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị NHNN được quyền điều tra để chống gian lận tài 

chính hoặc là gian lận trong sở hữu tỷ lệ cổ phần, cổ đông lớn (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát cụ thể hơn quy định về trách nhiệm và thẩm 

quyền của NHNN trong tăng cường chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát các 

hoạt động của ngân hàng, gắn với cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu 

(02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vai trò của NHNN trong việc cảnh báo và xử 

lý các vấn đề liên quan đến an toàn hệ thống (01 ý kiến). 

11.2. Về trách nhiệm của Bộ Tài chính 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát thẩm quyền chủ trì, phối hợp của Bộ 

Tài chính trong việc thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán của các 

TCTD, vì tại khoản 3 Điều 191 của dự thảo Luật mới chỉ quy định thẩm quyền 

chủ trì của Bộ Tài chính trong việc thanh tra, giám sát, kiểm tra hoạt động chứng 

khoán đối với các công ty con, công ty liên kết của các TCTD (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong quản lý, 

giám sát việc thực hiện chế độ tài chính của các TCTD (01 ý kiến). 

12.3. Về trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ 

Có ý kiến cho rằng, việc quy định “Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh 

tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp 

luật về thanh tra” là không rõ ràng và không phù hợp với quy định của pháp 

luật về thanh tra. Đề nghị làm rõ nội dung thanh tra (01 ý kiến). 

III. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC 

1. Về tập đo n t i chính 

- Một số ý kiến đề nghị nên có quy định về mặt nguyên tắc về tập đoàn tài 

chính, tạo khung pháp lý để giao Chính phủ quy định chi tiết, tránh tạo ra khoảng 

trống pháp lý vì thực tế tập đoàn tài chính hiện có sự điều chỉnh của Luật Doanh 

nghiệp, nhưng lại không chịu sự điều chỉnh của Luật Các TCTD (05 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, mặc dù chưa có Luật về tập đoàn tài chính nhưng 

trong thực tế đã hình thành những mô hình tổ chức, như: tập đoàn tài chính hoặc 

công ty mẹ con nhưng công ty mẹ là một TCTD, hoặc một tập đoàn trong đó có 

một ngân hàng thương mại, một TCTD là một thành viên trong hệ sinh thái của 

tập đoàn đó, do vậy, cần quy định về mối quan hệ giữa các thành viên, việc thực 
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hiện báo cáo tài chính hợp nhất, nghĩa vụ công bố thông tin, công khai báo cáo 

tài chính (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung làm rõ khái niệm “tập đoàn tài chính” (01 ý 

kiến); bổ sung mục 9 về tập đoàn tài chính vào chương III (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đã giao nhiệm 

vụ xây dựng khuôn khổ pháp lý về tập đoàn tài chính, tuy nhiên, chưa rõ nội hàm 

của tập đoàn tài chính; do đó, nên tách nội dung này để quy định bằng nghị quyết 

thí điểm hoặc nghị định (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung tập đoàn tài chính vào phạm vi điều chỉnh, đối 

tượng áp dụng và thiết kế 01 chương riêng quy định về tập đoàn tài chính trong 

dự thảo Luật, gồm 02 mục: (i) Quy định chung để quản lý và giám sát tập đoàn tài 

chính theo hướng được cấp có thẩm quyền công nhận khi đáp ứng một số điều 

kiện cụ thể; quy định về hoạt động của tập đoàn tài chính, cổ đông, công ty mẹ, 

công ty con; về tỷ lệ sở hữu vốn, giới hạn hoạt động tài chính nội bộ tập đoàn, cổ 

đông, các công ty con, giữa các công ty con, các hoạt động bị cấm; các quy định 

phải chấp hành luật chuyên ngành và quản trị tập đoàn tài chính; (ii) Quy định cụ 

thể về tập đoàn tài chính theo mô hình công ty mẹ - con, trong đó, công ty mẹ là 

TCTD để điều chỉnh đến các công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán; 

đối với trường hợp TCTD là công ty con thì việc quản lý, giám sát hoạt động nội 

bộ của tập đoàn tài chính cần có những hạn chế và minh bạch hơn để bảo đảm an 

toàn cho TCTD (01 ý kiến). 

2. Về giải thích từ ngữ (Điều 4) 

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại khái niệm về TCTD tại khoản 1 và về ngân 

hàng tại khoản 2 Điều này, bảo đảm rõ ràng, thống nhất (01 ý kiến). 

- Khoản 4: đề nghị xem xét, thể hiện lại khái niệm về TCTD phi ngân 

hàng, bao gồm: công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các TCTD phi 

ngân hàng khác, bảo đảm rõ nghĩa; đồng thời, làm rõ “các tổ chức phi ngân hàng 

khác”, bảo đảm logic giữa Điều 2 và Điều 4, từ đó, xem xét tổ chức mua bán, xử 

lý nợ xấu thuộc tổ chức ngân hàng hay TCTD (02 ý kiến). 

- Khoản 5: đề nghị không sử dụng cụm từ doanh nghiệp siêu nhỏ (01 ý 

kiến). Rà soát lại khái niệm tổ chức tài chính vi mô do Quyết định 20/2017/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định khách hàng tài chính vi mô gồm cả hộ có 

mức sống trung bình, cá nhân có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ (02 ý 

kiến). Đề nghị bổ sung khái niệm “cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp”, “hộ có 

mức sống trung bình hoặc quy định các tiêu chuẩn xác định cá nhân, hộ gia đình 

có thu nhập thấp, hộ có mức sống trung bình (01 ý kiến). 

- Khoản 10: đề nghị chỉnh sửa thuật ngữ “vốn tự có” thành “vốn chủ sở 

hữu” để phù hợp với ngôn ngữ thông dụng trong quản lý tài chính của các doanh 

nghiệp bao gồm cả ngân hàng (01 ý kiến). 
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- Khoản 11: đề nghị chuyển cụm từ “giấy phép” thành “giấy chứng nhận” 

bao gồm cả giấy chứng nhận thành lập, giấy chứng nhận hoạt động của các 

TCTD (01 ý kiến).  

- Khoản 12:  

+ Có ý kiến cho rằng, số lượng vay, số lượng huy động vốn, số lượng cho 

vay khách hàng đối với TCTD nói chung và đặc biệt là ngân hàng là rất lớn, 

mang tính đại chúng, chứ không chỉ là hoạt động nhỏ lẻ như công ty mẹ và công 

ty con. Do đó, không nhất thiết phải định nghĩa hoạt động vay vốn thường xuyên 

giữa công ty mẹ và công ty con là hoạt động ngân hàng (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến băn khoăn với thuật ngữ “hoạt động ngân hàng” và “cho vay” 

quy định tại khoản 12 và khoản 16, vì cho rằng quy định như dự thảo Luật chưa 

bao quát được hết tất cả các hình thức cấp tín dụng (bao gồm cấp tín dụng có áp 

dụng biện pháp bảo đảm và cấp tín dụng không áp dụng biện pháp bảo đảm), tạo 

rào cản pháp lý đối với nghĩa vụ trong tương lai và việc thanh toán nợ thông qua 

xử lý tài sản bảo đảm; việc giải thích “cho vay” chỉ bó hẹp trong một thời hạn 

nhất định với nguyên tắc hoàn trả gốc và lãi (01 ý kiến).  

- Khoản 17: đề nghị rà soát lại khái niệm về “bao thanh toán”, bảo đảm 

không có sự khác biệt giữa khái niệm “bao thanh toán” của Việt Nam với thông 

lệ quốc tế (01 ý kiến). 

- Khoản 24: cân nhắc thay cụm từ “mua cổ phần” bằng cụm từ “góp cổ 

phần”, thay cụm từ “góp vốn” bằng “góp vốn chủ sở hữu” (01 ý kiến). 

- Khoản 30: Làm rõ các nội dung về khái niệm “trực tiếp hay gián tiếp 

kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên của công ty con” tại điểm d, “gián tiếp bổ 

nhiệm” – tại điểm b khoản này (02 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, đối với một số thuật ngữ xuất hiện nhiều lần trong 

dự thảo Luật nhưng chưa được giải thích rõ ràng, như: thuật ngữ “nợ xấu” quy 

định tại các điều 1, 2, 3, 17, 149, 181 và 189, hay thuật ngữ “ngân hàng chính 

sách” quy định tại Điều 17, thuật ngữ “ngân hàng thương mại”; trong đó, cần 

phải làm rõ sự khác biệt giữa “ngân hàng chính sách” và “ngân hàng thương 

mại” (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ đối với “ngân hàng chính 

sách” và “công ty tài chính” (01 ý kiến); bổ sung thêm các khái niệm về tư vấn 

tài chính, công ty tư vấn tài chính, xử lý nợ (01 ý kiến); bổ sung khái niệm “bất 

khả kháng” (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm về chương trình, dự án tài chính vi 

mô của tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức phi chính 

phủ, TCTD và các tổ chức khác để Chính phủ có căn cứ quy định cụ thể hoạt 

động của các chương trình, dự án này (01 ý kiến). 
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- Có ý kiến đề nghị sắp xếp lại các khoản của Điều 4 theo thứ tự chữ cái. 

(01 ý kiến). 

3. Về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (Điều 10) 

- Khoản 2: Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa quy định "tạo thuận lợi cho khách 

hàng gửi và rút tiền, bảo đảm thanh toán đủ, đúng hạn gốc và lãi của các khoản 

gửi tiền" thành "bảo đảm cho khách hàng gửi và rút tiền thanh toán đủ, đúng 

hạn gốc và lãi của các khoản tiền gửi" (01 ý kiến). 

- Khoản 3: Có ý kiến đề nghị sửa lại khoản  này thành: “Từ chối việc điều 

tra, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi của khách hàng, trừ trường hợp có 

yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc 

thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của 

khách hàng;” vì một số trường hợp TCTD phải thực hiện việc phong tỏa, cầm giữ 

tiền gửi của khách hàng theo quy định của pháp luật (01 ý kiến). 

- Khoản 5: 

+ Có ý kiến đề nghị làm rõ “tổ chức tín dụng” tại khoản 5 Điều 10 và Điều 

29 được hiểu là toàn bộ TCTD hay từng đơn vị trong TCTD, như: chi nhánh, 

phòng giao dịch trong trường hợp ngừng giao dịch. Đề nghị quy định rõ việc phải 

được NHNN chấp thuận bằng văn bản khi tạm ngừng hoạt động chỉ áp dụng khi 

toàn bộ TCTD ngừng hoạt động (02 ý kiến). 

+  Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định "trường hợp ngừng giao 

dịch trực tuyến, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo thời 

gian, lý do ngừng giao dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã 

hội, tin nhắn... chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm ngừng giao dịch". (01 ý 

kiến). Có ý kiến đề nghị NHNN cần có hướng dẫn kịp thời để bảo đảm cho các 

giao dịch điện tử diễn ra an toàn, thông suốt (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị làm rõ trường hợp ngừng hoạt động do có những sự 

kiện bất khả kháng, như: thiên tai, dịch, bệnh không thể lường trước được (02 

ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và 

nghĩa vụ báo cáo đối với việc dừng giao dịch trực tuyến trong trường hợp 

ngân hàng dừng giao dịch trực tuyến nhằm chặn người dân rút tiền hàng loạt 

(01 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, quy định niêm yết việc ngừng giao dịch nhưng chưa 

rõ, chưa cụ thể việc niêm yết gồm những nội dung gì, như: phạm vi, giới hạn 

của các loại giao dịch bị ngừng, thời gian ngừng và thời gian niêm yết thực hiện 

như thế nào. Quy định về việc công khai ngừng giao địch bằng phương tiện điện 

tử chưa rõ là công khai việc ngừng giao dịch hay công khai về sự cố, về phương 

án hoặc kết quả khắc phục sự cố dẫn đến ngừng giao dịch. Đề nghị quy định đầy 
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đủ để bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, đảm bảo tính tương thích, thống nhất với 

các quy định của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định về việc công bố, công khai thông 

tin tạm ngừng hoạt động trong trường hợp tại khoản 5 Điều 10 và điểm e khoản 

1 Điều 29 của dự thảo Luật. Mặt khác, dự thảo luật tại các Điều 10, Điều 29, 

Điều 40 đang sử dụng các cụm từ ngừng giao dịch và tạm ngừng hoạt động để 

cùng chỉ về một nội dung tương tự như nhau là chưa có sự thống nhất hoặc có 

thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong quá trình thực thi (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị trường hợp dừng giao dịch trực tuyến có thể điều chỉnh 

theo hướng: (i) Trường hợp dừng giao dịch trực tuyến vì các sự cố kỹ thuật thì 

có thể như quy định tại dự thảo Luật; (ii) Trường hợp ngân hàng có kế hoạch 

dừng giao dịch trực tuyến để bảo trì hệ thống thì cần phải thông báo trước về kế 

hoạch dừng giao dịch trực tuyến đó; (iii) Trường hợp ngân hàng chủ động dừng 

giao dịch trực tuyến nhằm ngăn chặn người dân rút tiền hàng loạt, thì cần phải 

có quy định chi tiết hơn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nghĩa vụ báo cáo với 

trường hợp này (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một số nội dung, như: (i) ngân hàng phải chịu 

mọi trách nhiệm phát sinh từ hành vi của nhân viên đại diện cho ngân hàng trong 

quá trình thực hiện các nhiệm vụ và chức năng về hoạt động của ngân hàng; (ii) 

hợp đồng tín dụng, hợp đồng dịch vụ tài chính còn phải được chuẩn hóa theo quy 

định của Luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc là theo hướng của Ngân hàng nhà 

nước, theo đó, cũng quy định rõ các vấn đề quan trọng như là lãi suất, mức chi lãi 

phạt, các biện pháp chế tài, tài sản bảo đảm; và (iii) quy tắc đạo đức nghề nghiệp 

hoặc là ứng xử trong các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính dựa trên các nguyên 

tắc về công bằng, trung thực, nhất là về đạo đức. Đồng thời, cần có một cơ quan 

độc lập bảo vệ người sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng để đảm bảo giải quyết 

các vấn đề tranh chấp phát sinh một cách thuận lợi, nhanh chóng và tránh trường 

hợp khách hàng thực hiện khiếu nại hoặc khiếu kiện trong thời gian dài,  nhưng 

chậm được giải quyết (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị xem xét, bổ sung trách nhiệm của TCTD trong việc bảo 

vệ thông tin, dữ liệu khách hàng khi hiện nay có nhiều vụ việc lan truyền trên 

mạng các thông tin giao dịch, bảng sao kê, thông tin dữ liệu của khách hàng của 

các TCTD (01 ý kiến) 

4. Về Giấy phép (từ Điều 18 đến Điều 29) 

- Điều 22: Có ý kiến cho rằng, khoản 1 quy định điều kiện đối với chủ sở 

hữu của TCTD là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng 

lập, thành viên sáng lập do NHNN quy định. Về bản chất, đây là các điều kiện 

đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư. Do đó, dự thảo Luật giao 

NHNN quy định điều kiện là không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư (02 

ý kiến) . 
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- Điều 22: Có ý kiến đề nghị quy định về thời gian cấp phép nên giảm 

xuống còn khoảng 120 ngày (khoảng 4 tháng); nên phân loại giấy phép để có thời 

gian cấp phép phù hợp, bởi vì quy định thời gian là 180 ngày mới có kết quả là 

quá dài. Đề nghị bổ sung Chính phủ quy định chi tiết nội dung này (02 ý kiến).  

- Điều 24: Có ý kiến cho rằng, quy định đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt 

động theo quy định của pháp luật là rất chung chung, khó áp dụng; đề nghị sửa 

đổi thành theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh (01 ý kiến). Có ý 

kiến đề nghị về các nội dung về cấp phép và nội dung đăng ký kinh doanh quy 

định tại Điều 24 có nhiều điểm tương đồng, liên quan với nhau, do đó, nên cân 

nhắc xem xét cùng lúc 02 nội dung này để giảm bớt thủ tục hành chính trong 

triển khai thực hiện (02 ý kiến). 

- Điều 25: Có ý kiến đề nghị ghi cụ thể là công bố trên phương tiện truyền 

thông nào của Ngân hàng Nhà nước; tờ báo viết hàng ngày và báo điện tử nào 

của Việt Nam đủ điều kiện để công bố thông tin (01 ý kiến). 

- Điều 27: 

+ Khoản 1: Có ý kiến đề nghị sửa đổi thành: “Tổ chức được cấp Giấy phép 

phải sử dụng đúng tên và hoạt động đúng nội dung quy định trong Giấy phép 

và/hoặc thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, quy định của pháp 

luật có liên quan.” bởi vì thực tế một số hoạt động (đặc biệt trong lĩnh vực ngoại 

hối) có văn bản chấp thuận riêng của NHNN, nhưng không được ghi nhận trong 

Giấy phép (01 ý kiến).  

+ Khoản 2: Có ý kiến đề nghị sửa cụm từ “tẩy xóa” thành “sửa chữa”, vì 

nếu sử dụng cụm từ “tẩy xóa” thì việc ghi thêm nội dung vào giấy phép là hành 

động không bị cấm (01 ý kiến). 

- Điều 28: Có ý kiến đề nghị lưu ý quy định tại điểm b Khoản 1 về trường 

hợp thu hồi giấy phép khi TCTD bị tách, do không phù hợp với quy định tại 

khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (quy định không chấm dứt tồn 

tại đối với công ty bị tách) (01 ý kiến). 

- Điều 29: 

+ Khoản 1: Có ý kiến đề nghị tại điểm đ khoản 1 đối với trường hợp mua 

bán, chuyển nhượng cổ phần cần quy định nhất quán “mua, nhận chuyển nhượng 

cổ phần dẫn đến thành cổ đông lớn” và quy định rõ đối với trường hợp mua, 

chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược có phải xin chấp thuận của 

NHNN không (01 ý kiến). 

+ Khoản 4: Có ý kiến đề nghị tại điểm c khoản 4 để tránh phát sinh khối 

lượng công việc và chi phí không cần thiết, việc công bố nội dung thay đổi chỉ 

nên thực hiện thông qua một trong các hình thức hoặc phương tiện truyền thông 

của NHNN hoặc một tờ báo viết hằng ngày hoặc báo điện tử của Việt Nam. 

Ngoài ra, chưa có quy định về các phương tiện truyền thông của NHNN là những 
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phương tiện nào, đề nghị cho phép TCTD lựa chọn một trong các hình thức công 

bố theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 và xác định cụ thể loại phương tiện 

truyền thông của NHNN để thực hiện (01 ý kiến). 

5. Về kinh doanh bất động sản (Điều 131) 

- Có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định nắm giữ bất 

động sản là việc TCTD nhận tài sản là bất động sản để thay thế nghĩa vụ trả nợ 

của khách hàng tại các TCTD (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, quy định cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa 

sử dụng hết thuộc sở hữu của các TCTD tại khoản 2 là chưa hợp lý (01 ý kiến). 

- Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung cơ chế pháp lý phù hợp hơn, đầy đủ, 

khả thi hơn về chính sách trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định xử lý tài 

sản bảo đảm là bất động sản, TCTD phải bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất 

động sản tại khoản 3 Điều này, trong đó, phải làm rõ hậu quả pháp lý của việc 

sau 03 năm TCTD vẫn chưa bán được tài sản bảo đảm, khi đó TCTD có mất 

quyền xử lý tài sản bảo đảm hay không. Nếu bán sau thời hạn 03 năm thì giao 

dịch chuyển nhượng có hợp pháp hay không, bởi trong thời hạn này tài sản 

chưa bán, chưa chuyển nhượng thì có mất quyền này hay không. Đề nghị quy 

định rõ (04 ý kiến).  

- Một số ý kiến đề nghị tăng thời gian cho các TCTD nắm giữ tài sản là bất 

động sản để xử lý nợ nhằm bảo đảm tính khả thi trong thực hiện xử lý nợ xấu (03 

ý kiến); nên quy định từ 3 năm thành 5 năm (02 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật có ghi nhận sẽ mua lại bất động sản là 

chưa phù hợp, chưa bao quát so với quy định của Bộ luật Dân sự và Nghị định 

số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật 

Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, theo đó, TCTD có thể thỏa thuận nhận 

chính tài sản bảo đảm để thay thế thực hiện nghĩa vụ. Đồng thời, căn cứ vào quy 

định về quyền của bên nhận bảo đảm trong Bộ luật Dân sự, tài sản bán thuộc sở 

hữu của người bán hoặc người bán có quyền bán để bảo đảm tính kịp thời của 

xử lý tài sản bảo đảm, ngăn ngừa sự không thiện chí của các bên, của bên bảo 

đảm, dự thảo Luật cần quy định cụ thể trường hợp này là TCTD có quyền bán, 

chuyển nhượng, không chuyển nhượng và không cần phải làm thủ tục chuyển 

quyền sở hữu hoặc thủ tục đăng ký biến động khác đối với tài sản bảo đảm cho 

bên TCTD trước khi xử lý tài sản bảo đảm. Đây là một điều kiện góp phần tháo 

gỡ khó khăn trong xử lý tài sản bảo đảm của các TCTD (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần có hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký quyền sở 

hữu, sử dụng đối với bất động sản khi TCTD nhận tài sản là bất động sản để thay 

thế nghĩa vụ trả nợ của khách hàng và trên nguyên tắc là nhanh, gọn, chặt chẽ, 

công khai và minh bạch (01 ý kiến). 
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- Có ý kiến đề nghị xem xét tính hợp lý, sự cần thiết của điều luật này do đối 

chiếu với Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành, cũng như dự thảo Luật Kinh 

doanh bất động sản đang được xem xét, sửa đổi tại Kỳ họp này, thì quy định tại 

khoản 1 Điều 131 không phải là hoạt động kinh doanh bất động sản, do đó, không 

cần phải loại trừ và cũng không vi phạm điều cấm hay hạn chế để bảo đảm an 

toàn cho hoạt động của các TCTD (01 ý kiến). 

6. Về điều khoản chuyển tiếp 

- Có ý kiến đề nghị quy định tại điều khoản chuyển tiếp về thủ tục, cơ chế, 

hướng dẫn cho những cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần xuống mức 

dưới 3%, chuyển nhượng quyền nhận cổ phần được thưởng, chuyển nhượng 

quyền mua thêm cổ phần khi TCTD phát hành thêm cổ phần mới, bởi vì, khoản 1 

Điều 55 quy định: “Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 3% vốn 

điều lệ của một tổ chức tín dụng.”; trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc đã sở hữu trên 3% vốn điều lệ trước thời điểm dự thảo 

Luật này có hiệu lực, nhưng khoản 1 Điều 56 dự thảo Luật lại không cho các đối 

tượng này được quyền chuyển nhượng cổ phần hiện hữu, chuyển nhượng quyền 

nhận cổ phần được thưởng, chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần khi TCTD 

phát hành thêm cổ phần mới trong thời gian đảm nhiệm chức vụ là chưa hợp lý, 

chưa có cơ chế để các đối tượng này tuân thủ quy định của pháp luật (02 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần xem xét, hướng dẫn quy định chuyển 

tiếp đối với việc định giá các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước 

ngày Luật Các TCTD năm 2017 có hiệu lực, theo hướng cho phép chuyển 

nhượng phần vốn góp theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với bên mua và quy 

định phương pháp xác định giá chuyển nhượng phần vốn góp trong trường hợp 

này (01 ý kiến). 

7. Về giao quy định chi tiết  hư ng dẫn chi tiết 

- Một số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật vẫn giao Chính phủ hướng dẫn 6 

điều, khoản quy định chi tiết và có tới 85 điều, khoản giao NHNN/Thống đốc 

NHNN quy định hoặc hướng dẫn. Như vậy, sau khi luật có hiệu lực thi hành vẫn 

phải phụ thuộc rất nhiều vào văn bản hướng dẫn. Do đó, đề nghị Cơ quan soạn 

thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để luật hóa tối đa các quy định của văn bản 

dưới luật đã được kiểm nghiệm và áp dụng ổn định trong thực tiễn, bảo đảm 

tính ổn định của luật (04 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, việc giao thẩm quyền quy định chi tiết về điều kiện 

đầu tư kinh doanh như dự thảo Luật là không hợp lý, không phù hợp với Luật 

Đầu tư (khoảng hơn 30 điều khoản là có nội dung giao cho Thống đốc NHNN 

và NHNN để quy định cụ thể, chi tiết về điều kiện đầu tư kinh doanh); do đó, để 

bảo đảm tính thống nhất và đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư 
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hiện hành, đề nghị rà soát lại toàn bộ nội dung của dự thảo quy định để xác định 

những nội dung cần phải quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh (02 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật có nhiều điều giao cho Chính phủ, 

NHNN quy định, hướng dẫn cụ thể; do đó, để dễ theo dõi, thực hiện, nên có một 

điều,  khoản riêng ở điều khoản thi hành quy định nội dung nào, điều khoản nào 

giao cho Chính phủ, điều khoản nào giao cho NHNN (01 ý kiến).  

8. Nội dung khác 

- Điều 5: Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể việc sử dụng thuật ngữ 

liên quan đến hoạt động ngân hàng, nếu không quy định cụ thể được thì đề nghị bỏ. 

(01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị quy định rõ và cụ thể hơn về quy định sử dụng 

thuật ngữ liên quan đến hoạt động ngân hàng, tránh tình trạng có nhiều cách 

hiểu khác nhau trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong đăng ký kinh doanh của 

các cơ quan để hạn chế xảy ra khiếu kiện, khiếu nại (01 ý kiến). 

- Điều 6:  

+ Có ý kiến đề nghị phân định rõ hơn khái niệm “ngân hàng thương mại 

trong nước” và “TCTD 100% vốn nước ngoài” quy định tại khoản 1 và khoản 

4, vì tại Điều 4 dự thảo Luật chưa có quy định giải thích thuật ngữ “ngân hàng 

thương mại trong nước” để làm rõ sự khác biệt với ngân hàng 100% vốn nước 

ngoài. Theo quy định tại Điều 80 Bộ luật Dân sự năm 2015, pháp nhân được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam. Như vậy, ngân hàng 

hay TCTD 100% vốn nước ngoài nhưng được thành lập tại Việt Nam theo pháp 

luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam. Điều này gây khó khăn trong việc xác 

định ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam có phải là 

ngân hàng trong nước hay không. (01 ý kiến).  

+ Tại khoản 6, có ý kiến cho rằng, quy định về tổ chức tài chính vi mô 

theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn chưa chặt chẽ do hoạt động của các tổ 

chức tài chính vi mô được thành lập từ các tổ chức chính trị-xã hội; đề nghị cân 

nhắc, rà soát và bổ sung những điều khoản riêng như quy định về tổ chức Ngân 

hàng Chính sách xã hội hoặc là những mô hình có tính tương quan để phù hợp với 

khoản 1 Điều 4 và Điều 20 của dự thảo Luật (01 ý kiến).
 
 

- Điều 8: Có ý kiến cho rằng, quy định về quyền hoạt động ngân hàng tại 

khoản 2 là chưa mang tính bao quát, chưa có cơ chế pháp lý về trường hợp nợ 

xấu của TCTD được chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác không phải là 

TCTD, thì các khoản nợ này có thuộc hoạt động ngân hàng hay không. Nếu 

không hoặc thuộc hoạt động ngân hàng thì cơ chế xử lý như thế nào? (01 ý kiến).  

Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này vì theo quy định tại khoản 2 

Điều 4, hoạt động ngân hàng, bao gồm: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng 

dịch vụ thanh toán qua tài khoản. Trên thực tế, nhiều loại doanh nghiệp khác có 

thể thực hiện được một hoặc một số nghiệp vụ này (01 ý kiến). 
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- Điều 11: Có ý kiến cho rằng Điều này quy định về trách nhiệm của các 

TCTD trong việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, cần nghiên 

cứu quy định thêm nội dung về trách nhiệm của các TCTD trong việc tham gia 

phối hợp đối với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01 ý kiến). 

Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của TCTD trong việc tránh thất 

thu thuế (01 ý kiến). 

- Điều 13:  

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định phạm vi cung cấp thông tin khách 

hàng tại Điều này; quy định rõ phạm vi cung cấp, mức độ thông tin của khách 

hàng cho các cơ quan kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước, bảo đảm thực 

hiện đúng pháp luật, không vi phạm Hiến pháp liên quan đến thông tin cá nhân 

(01 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức 

làm lộ, lọt bí mật thông tin khách hàng có liên quan đến các hoạt động tín dụng  

(02 ý kiến). 

+ Có ý kiến cho rằng, việc cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định hiện 

hành chưa đáp ứng yêu cầu về mặt thời gian trong thực tiễn của công tác phòng, 

chống tội phạm, nhất là phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo 

trên không gian mạng. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội 

phạm, cần thiết ban hành quy định và rút ngắn về thời gian cung cấp thông tin tài 

khoản khách hàng để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và có thể 

giao Chính phủ nghiên cứu quy định chi tiết về nội dung này sau khi luật được 

ban hành (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị luật hóa quy định khách hàng có trách nhiệm cung cấp 

thông tin, tài liệu, dữ liệu trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu 

trách nhiệm với việc cung cấp thông tin đó (01 ý kiến). 

- Điều 14:  

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp được cung cấp thông tin của khách 

hàng “hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật” vào khoản 3; ví dụ:  trường 

hợp khách hàng chết, mất năng lực hành vi dân sự,… người thừa kế đến để yêu 

cầu cung cấp thông tin hoặc pháp luật yêu cầu ngân hàng phải thực hiện báo cáo 

định kỳ. Do đó, đề nghị sửa đổi khoản 3 Điều 14 thành: “Tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin khách hàng của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ trường hợp có yêu cầu của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc thực hiện theo 

quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.”(02 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị sửa lại Điều 14 theo hướng chỉ cung cấp thông tin khách 

hàng theo quy định của Luật Các TCTD và các luật có liên quan, chứ không phải 

theo quy định của pháp luật, vì còn nhiều ngành, nghề khác nhau (01 ý kiến). 
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+ Có ý kiến đề nghị chỉ yêu cầu cung cấp thông tin đối với những khách 

hàng có liên quan đến những vụ án đang được khởi tố, điều tra và những nội dung 

yêu cầu cũng là cần thiết cho việc điều tra (01 ý kiến).  

+ Có ý kiến đề nghị cần quy định trách nhiệm của nhân viên, người quản lý, 

người điều hành của TCTD trong việc bảo vệ bí mật của khách hàng, cần có sự 

phân biệt giữa trách nhiệm của các đối tượng này với trách nhiệm của TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc bảo mật thông tin khách hàng (01 ý kiến). 

+ Có ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa về đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin 

trong Luật. Theo đó, thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng cơ quan mới được ký công 

văn yêu cầu, chứ không mở rộng xuống thành viên Đoàn thanh tra, thành viên 

Đoàn kiểm toán cũng được yêu cầu (01 ý kiến). 

- Điều 16: Có ý kiến đề nghị cân nhắc thay cụm từ “mua cổ phần” bằng 

“mua cổ phiếu” (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị sửa tên Điều 16 thành “Sở hữu 

cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài”, vì chưa bao quát được hết các nội hàm 

về quyền sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài khi mua cổ phần của 

TCTD, ngoài việc được mua cổ phần từ TCTD cổ phần, nhà đầu tư nước ngoài 

còn được nhận chuyển nhượng từ các cổ đông khác (01 ý kiến). 

- Điều 125: Có ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi áp dụng cụm từ "cha mẹ, vợ 

chồng, con, anh, chị, em" trong điểm b khoản 1 Điều này có bao gồm: cha mẹ 

nuôi, cha dượng, mẹ kế, con nuôi, con dâu, con rể, v.v. như quy định tại khoản 

28 Điều 4 về người liên quan của dự thảo Luật. Quy định như hiện nay chưa rõ 

ràng về đối tượng áp dụng, sẽ gây ra việc áp dụng không thống nhất, dẫn đến 

vướng mắc trong thực hiện (01 ý kiến). 

- Điều 130: đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định mang tính nguyên tắc 

trong việc xác định rủi ro đối với các TCTD, nhất là khuyến nghị của Ủy ban 

Basel về giám sát ngân hàng (01 ý kiến). 

- Điều 178: Có ý kiến cho rằng, khoản 1 quy định sau khi NHNN có 

quyết định hành chính kiểm soát đặc biệt, thì TCTD phải làm đơn yêu cầu tòa án 

mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về 

phá sản. Quy định như dự thảo sẽ dẫn đến cách hiểu là chỉ có TCTD  mới có 

quyền yêu cầu tuyên bố phá sản. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 98 Luật 

Phá sản thì có rất nhiều chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, 

như: chủ nợ không có bảo đảm, người lao động (01 ý kiến).
 
 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định chưa rõ về hình thức của giao 

dịch chuyển nhượng quyền đòi nợ có bảo đảm và quyền đòi nợ không, có bảo 

đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự không, theo đó, hình thức của giao dịch 

này phải quy định trong luật. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng chưa có cơ chế 

bảo đảm tính ổn định, kế thừa các giao dịch tín dụng, giao dịch bảo đảm, hiệu 

lực đăng ký biện pháp bảo đảm đã được xác lập trong trường hợp có sự thay đổi 

thông tin về ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch (01 ý kiến). 
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- Có ý kiến đề nghị cần quy định về hình thức, phương thức “bán khống” 

trong thị trường tài chính (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, cần phải có lộ trình cho việc giảm số lượng các ngân 

hàng thương mại cổ phần nếu xét thấy các ngân hàng này không có tác dụng lớn 

cho phục vụ phát triển kinh tế - xã hội để ngăn ngừa sở hữu chéo (01 ý kiến).
 
 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định một số thuật ngữ về phí như: 

khoản 21 Điều 4 (phí môi giới); khoản 4 Điều 10 (phí cung ứng dịch vụ, phí tín 

dụng); khoản 4 Điều 94 (phí bảo hiểm tiền gửi). Các loại phí trong dự thảo Luật 

chưa tương thích với khái niệm phí theo quy định của Luật phí và lệ phí. Đề 

nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để tránh nhầm lẫn, bảo đảm tính thống 

nhất của hệ thống pháp luật (01 ý kiến). 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật vẫn chưa đưa ra giải pháp để giải quyết 

vấn đề xóa bỏ tín dụng đen còn tồn tại dai dẳng, chuyển từ hình thức này sang 

hình thức khác Để xóa bỏ tín dụng đen thì cần: (i) giải quyết tận gốc vấn đề về 

nhu cầu vay ngắn hạn, nhanh, giá trị nhỏ của người dân trong xã hội, vì hệ thống 

các TCTD hiện tại không đáp ứng được nhu cầu do thủ tục pháp lý vay tín chấp 

phức tạp và chi phí giao dịch cao so với giá trị khoản vay; (ii) cần ứng dụng phát 

triển công nghệ ngân hàng số, cho phép xử lý số lượng lớn giao dịch trong thời 

gian ngắn để giảm chi phí giao dịch. Việc xử lý kết nối và chia sẻ dữ liệu quy mô 

lớn cũng sẽ cho phép đánh giá đúng khả năng trả nợ của người vay, giảm rủi ro và 

chi phí thu hồi nợ (02 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục khuyến khích và có chính sách hỗ trợ đặc 

biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là có thể xem xét mở room cho 

các nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hút dòng vốn ngoại, vừa là nguồn tiền để 

tái cơ cấu ngân hàng, vừa góp phần cải thiện công nghệ quản trị công ty trong 

ngân hàng (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần có quy định về cơ chế để kiểm soát 

được tiền huy động (tiền gửi của dân) và tiền cho vay (tín dụng) và cả kiểm 

soát trong công tác kiểm tra, giám sát để tránh trường hợp có tiêu cực, bỏ qua 

vi phạm gây thiệt hại cho xã hội (01 ý kiến).  

- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật quy định cơ chế kiểm soát hoạt động 

của TCTD liên quan đến lĩnh vực bất động sản, tư vấn đầu tư trái phiếu 

doanh nghiệp (01 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, cần phải luật hóa tất cả những biện pháp phòng 

ngừa rủi ro phù hợp thông lệ quốc tế (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại số lượng các ngân hàng thương mại, thiết 

kế kỹ thuật tại dự thảo Luật để hạn chế số lượng ngân hàng (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cần phải rà soát, luật hóa các quy định về tính 

chính danh của tài khoản tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 



55 

 

Hoàn thiện, đồng bộ các văn bản hướng dẫn để bảo đảm hiệu lực thi hành tại 

các văn bản quy phạm pháp luật phải liên thông với nhau, hỗ trợ việc xác 

định tính chính danh của các tài khoản. Đồng thời, trong Luật này cần có quy 

định cụ thể về các điều kiện bắt buộc đối với các TCTD phải có nền tảng 

công nghệ, cơ sở vật chất trong nhận diện khách hàng để đảm bảo tính chính 

danh, yêu cầu các TCTD có trách nhiệm rà soát, phát hiện và phối hợp với cơ 

quan công an, các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm minh các hành vi vi 

phạm về tài khoản không chính danh (01 ý kiến). 

9. Về thời gian thông qua Luật Các TCTD (sửa đổi) 

- Một số ý kiến nhất trí thông qua dự án Luật này theo quy trình qua 03 

kỳ họp, điều này là cần thiết và thể hiện sự thận trọng, bởi hoạt động hệ thống 

của các TCTD giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế (08 ý kiến). Có ý 

kiến cho rằng, chưa nhất thiết chốt thời điểm thông qua luật này trong 02 hay 

03 kỳ họp mà phải đánh giá hết sức cẩn trọng với dự án Luật này, vì nội dung 

chuẩn bị chưa được kỹ lưỡng (02 ý kiến).  

- Một số ý kiến cho rằng, nên thông qua dự án Luật theo quy trình 02 kỳ 

họp vì đây là luật chuyên ngành đã được thực tiễn kiểm nghiệm và các nội dung 

sửa đổi không phải quá lớn, quá nhiều (10 ý kiến); trong trường hợp không đạt 

yêu cầu mới chuyển sang thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc đối với đề xuất dự thảo Luật được xem xét 

thông qua trong 03 kỳ họp, vì Quốc hội cho phép kéo dài Nghị quyết số 42 đến 

ngày 31/12/2023. Các cơ quan hữu quan, các cơ quan thẩm tra phải thống nhất 

các vấn đề, nội dung nào đưa được vào Luật và những nội dung nào chưa đưa 

được vào Luật thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các nội dung của dự 

án Luật đã có thời gian dài tổng kết, đánh giá, thì cần sửa đổi ngay để đáp ứng 

nhu cầu cấp bách trong thời điểm hiện tại (01 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, Luật này nếu thông qua được vào Kỳ họp thứ 6, 

Quốc hội khóa XV (tháng 10/2023) và có hiệu lực từ đầu năm 2024 thì sẽ 

tránh được khoảng trống pháp lý khi Nghị quyết 42 hết hiệu lực (01 ý kiến).  

- Có ý kiến cho rằng, một số vấn đề mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra 

chưa được đề cập trong dự thảo Luật, như: bổ sung làm rõ khái niệm tập đoàn tài 

chính, nghiên cứu bổ sung một chương về ngân hàng chính sách hay là các quy 

định về thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm, thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản 

bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc của hệ thống pháp luật hiện hành, nghiên cứu 

mở rộng các đối tượng được mua bán, xử lý nợ xấu... Do đó, đề nghị Chính phủ, 

Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu 

đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội trong kỳ 

họp này (01 ý kiến).  
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Trên đây là Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ 

và ở Hội trường về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Tổng Thư ký 

Quốc hội trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Thư ký; 

- Ngân hàng Nhà nước; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND; 

-  Lưu: HC, KT. 

Số e-PAS: 122561 

TỔNG THƯ KÝ  

 

 

Đã ký 

 

 

B i Văn Cường 

 

 

 



QUỐC HỘI KHÓA XV 

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI 

Số: 2839/TB-TTKQH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình, 

chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)  

(Tại Phiên họp thứ 26, tháng 9/2023) 

 

Chiều ngày 20/9/2023, tại Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín 

dụng (sửa đổi) và kết luận như sau: 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, phối hợp tích 

cực của Ủy ban Kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan hữu 

quan trong việc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội tại 

Kỳ họp thứ 5 để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật; các tài liệu báo cáo tại phiên 

họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, cầu thị.  

Để bảo đảm chất lượng của dự án Luật và đủ điều kiện trình Quốc hội, đề 

nghị Ủy ban Kinh tế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ 

quan liên quan tiếp tục rà soát, bảo đảm ý kiến của Đại biểu Quốc hội, ý kiến 

của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp và Thông báo 

kết luận số 2287/TB-TTKQH ngày 16/5/2023 được tiếp thu, giải trình đầy đủ, 

thuyết phục; trong đó, tập trung vào những nội dung chính sau đây: 

1.1. Làm rõ dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý đã đáp ứng được các 

quan điểm, các yêu cầu, các chính sách lớn đã đặt ra khi xây dựng Luật hay chưa. 

  1.2. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung một chương về ngân hàng chính sách 

theo hướng luật hóa các quy định đã được áp dụng ổn định, đã được kiểm nghiệm 

thực tiễn tại các Nghị định có liên quan của Chính phủ nhằm xác định địa vị pháp 

lý của các ngân hàng chính sách (Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam), tạo khung pháp lý cho hoạt động của loại hình ngân hàng này 

theo đúng chủ trương của Đảng và phù hợp với thực tiễn hoạt động.  

1.3. Các quy định về người có liên quan, tỷ lệ sở hữu cổ phần, giới hạn 

cấp tín dụng phải hướng tới mục tiêu xử lý được vấn đề sở hữu chéo, thao túng, 

chi phối các tổ chức tín dụng trên cơ sở đánh giá tác động kỹ lưỡng, có điều 

khoản chuyển tiếp phù hợp, hạn chế hiệu ứng tiêu cực đối với thị trường tiền tệ, 

thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và thu hút đầu tư nước ngoài, có 

chế tài đối với các trường hợp vi phạm bảo đảm tính răn đe, gắn trách nhiệm của 
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Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan để bảo đảm các quy 

định được chấp hành nghiêm túc. Nghiên cứu thêm các quy định để xử lý triệt 

để vấn đề sở hữu chéo, thao túng, chi phối các tổ chức tín dụng. 

1.4. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tài chính, hạch toán, báo cáo để 

bảo đảm minh bạch, hiệu quả và quản lý, giám sát được hoạt động của tổ chức 

tín dụng (doanh thu, chi phí, hạch toán lãi phải thu, lợi nhuận, phân bổ lợi 

nhuận, trích lập dự phòng, chế độ kế toán, kiểm toán...); nghiên cứu luật hóa tối 

đa các hướng dẫn về hạch toán lãi phải thu đã áp dụng ổn định thời gian qua, 

bảo đảm phản ánh đúng thực trạng tài chính của tổ chức tín dụng. 

1.5. Rà soát, hoàn thiện các quy định về cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ 

thanh toán, chiết khấu, công ty con của tổ chức tín dụng, lãi suất và phí trong 

hoạt động kinh doanh...; đối với hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng 

thương mại nên cân nhắc theo hướng gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngân 

hàng. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định tại dự thảo Luật về tập đoàn tài 

chính. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu, làm rõ hoạt động ngân hàng 

thương mại và hoạt động ngân hàng đầu tư.  

1.6. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về can thiệp sớm, kiểm soát 

đặc biệt các tổ chức tín dụng để quy định khả thi, kiểm soát rủi ro nhưng bảo 

đảm ra quyết định nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với tốc 

độ thông tin trong thời đại kinh tế số, xã hội số phát triển mạnh mẽ, khắc phục 

bất cập trong xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém thời gian qua. Cần đánh giá kỹ 

tác động của quy định về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, bảo đảm hạn chế tối 

đa rủi ro và thiệt hại; nghiên cứu, tham khảo thêm kinh nghiệm quốc tế về nội 

dung này, đặc biệt là kinh nghiệm xử lý các ngân hàng thương mại của Mỹ, 

Thụy Sỹ và một số nước trong năm 2022, năm 2023. 

1.7. Tiếp tục rà soát các quy định tại các luật có liên quan như Bộ luật 

Dân sự, Luật Thi hành án Dân sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật quản lý 

thuế... để hoàn thiện các quy định về nợ xấu và xử lý nợ xấu; các quy định về 

thu giữ tài sản bảo đảm, thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm, bảo 

đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam tiếp tục lấy đầy đủ ý kiến tham gia của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Thông báo kết luận của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội số 2287/TB-TTKQH.  

1.8. Đối với các nội dung thay đổi về chính sách mới phát sinh trong quá 

trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cần có ý kiến thống nhất của Chính phủ và 

được đánh giá tác động đầy đủ trước khi đưa vào dự thảo Luật trình Quốc hội 

như: xây dựng phương án khắc phục đối với ngân hàng thương mại can thiệp 

sớm; mở rộng đối tượng là tổ chức mua, bán, xử lý nợ xấu; xử lý, cung cấp 

thông tin; hoạt động thanh toán bù trừ của ngân hàng thương mại là ngân hàng 
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đại lý; bảo vệ pháp lý đối với cán bộ trong thực thi nhiệm vụ được giao; thông 

tin, nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

và thành viên...; xác định rõ hiệu lực thi hành của Luật. 

2. Đây là dự án Luật khó, nhiều nội dung chuyên sâu, tác động đến nhiều đối 

tượng và tác động trực tiếp đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ 

mô. Đề nghị Chính phủ rà soát kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm đồng bộ với pháp 

luật liên quan, thông lệ quốc tế; chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, 

ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Kinh tế, các cơ quan 

của Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm thời gian trình Quốc hội. 

3. Giao Thường trực Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật và các tài liệu liên quan; 

gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan theo quy 

định, hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội xem xét, quyết định.   

* 

* * 

Tổng Thư ký Quốc hội xin trân trọng thông báo Kết luận của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín 

dụng (sửa đổi) để các cơ quan, tổ chức hữu quan biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Ban Bí thư TWĐ; 

- Ban Đảng TW: NC, KT; 

- Thành viên UBTVQH; 

- Chính phủ; 

- TT HĐDT, TT các UB của QH; 

- Các cơ quan thuộc UBTVQH; 

- NHNN, Bộ TC, Bộ TP; 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Lãnh đạo VPQH; 

- Các Vụ: KT, PL, TH (VPQH); 

- Lưu: HC, KT. 

E-pas: 156560 

 

TỔNG THƯ KÝ 

 
 

(Đã ký) 

 
 

 

Bùi Văn Cường 

 


